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LỮI BIỨI THIỆU 


Nhân dịp kỉ niệm 100 năm thành lập trường Đôn;, Kinh nghĩa 
thục tại Hà Nội (1907-2007), Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức Hội thảo khoa học 
®100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục ở 
Việt Nam hiện nay”. Đông đảo cán bộ nghiên cứu và giảng dạy trong 
và ngoài trường đã nhiệt liệt hưởng ứng và gửi về ban tö chức hội thảo 
các bài viết theo hai chủ đề: 

- Đông Kinh nghĩa thục và những cải cách giáo dục trong lịch sử. 

- Công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay. 

Trong lịch sử văn hoá - giáo dục của nước ta, trường Đông Kinh 
nghĩa thục có một vị trí đặc biệt quan trọng và có ảnh hưởng sâu rộng 
với tư cách là một ngôi trường kiểu mới đầu thế kỉ XX, là điểm son 
sáng chói của nên giáo dục Việt Nam, hơn thế nữa là một cuộc vận 
động văn hoá - tư tưởng, chính trị quan trọng trong công cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc ta hồi đầu thế kỉ. 

Một hiện tượng vô cùng độc đáo trong đời sống chính trị, văn hoá, 
giáo dục của nhân dân ta lúc này là cùng trong một thời kì, dưới tác 
động của công cuộc khai thác thuộc địa được thực dân Pháp đẩy mạnh 
từ sau khi phong trào đấu tranh vũ trang dưới ngọn cờ Cân Vương đã 
bị dập tát trong máu lửa và sát thép - đây là đợt khai thác thuộc địa lần 
thứ nhất - cơ cấu kinh tế cũng như cơ cấu xã hội Việt Nam đã có 
những biến chuyển tuy mới bắt đầu, nhưng vẫn tạo ra cơ sở vật chất 
cần thiết bên trong, để tạo điều kiện cho các trào lưu tư tưởng mới - tư 
tưởng mới đây là tư tưởng tư sản, từ bên ngoài tràn vào. Cũng do đặc 
điểm xã hội Việt Nam lúc này phân hoá chưa thuần thục nên đứng ra 
đảm nhận việc tiếp nhận trào lưu tư tưởng mới lại là bộ phận sĩ phu 
yêu nước có xu hướng tiến bộ đã nhận thức được sự phá sản thảm hại 


của văn minh học thuật phong kiến Nho giáo nên hăng hái đứng ra tiếp 
nhận văn minh học thuật mới (tư sản) từ phương Tây sang qua hai con 
đường Trung Quốc và Nhật Bản. Mục đích của các sĩ phu yêu nước 
tiến bộ lúc này là “khai dán trí, chân dân khí, hậu dân xin tiến lên 
dân giàu, nước mạnh để đi tới tự cường, tự lập. Điều đó giải thích sự 
xuất hiện gần như cùng thời từ trong Nam ra ngoài Bắc một loạt các 
nghĩa thục, nơi sớm nơi muộn, nơi nhiều nơi ít, nhưng hầu như nơi nào 
cũng có, nơi ảnh hưởng rộng, nơi ảnh hưởng hẹp, nhưng tất cả đều 
chung một mục tiêu giáo dục truyền bá tư tưởng mới, bồi dưỡng và đề 
cao tinh thân yêu nước, gây một phong trào sâu rộng trong nhân dân, 
năm chung trong xu thế cải cách văn hoá, đổi mới tư tưởng thời đó. 
Tất nhiên Hà Nội với truyền thống lâu dài trong lịch sử, với tư cách thủ 
phủ Liên bang Đông Dương thời thuộc Pháp, đã có vị trí quan trọng 
hàng đầu trong phong trào, vì vậy trường Đông Kinh nghĩa thục với 
những hoạt động sôi nổi phong phú nhiều mặt đã có vai trò to lớn, ảnh 
hưởng sâu rộng, là đỉnh cao của phong trào cả nước thời đó. Cho nẻn 
không phải chỉ có Việt Nam kỉ niệm 100 năm thành lập Đông Kinh 
nghĩa thục mà nước ngoài cũng tố chức hội thảo khoa học về ngôi 
trường lịch sử đó của Việt Nam. Hội thảo khoa học về Đông Kinh 
nghĩa thục tổ chức tại Aix-en - Provence (Pháp) vào đầu tháng 5-2007, 
với sự tham gia của các nhà khoa học, giáo dục Việt Nam và nhiều 
nước trên thế giới là một dẫn chứng. 

Một điều nữa cũng cần được nêu lên - đây cũng là một nét mới 
trong tư duy khoa học - đó là nghiên cứu lịch sử không chỉ với mục 
đích tôn vinh, tất nhiên tôn vinh cái anh hùng, cái cao đẹp trong lịch 
sử dân tộc để gây một lòng tự hào chính đáng đối với nhân dân, đổi 
với dân tộc là cần thiết, nhưng còn có một yêu cầu nữa còn quan 
trọng hơn là học tập, rút ra những bài học lịch sử. Chủ đề 2 của Hội 
thảo ki niệm 100 năm thành lập trường Đông Kinh nghĩa thục tại 
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà 
Nội là từ Đông Kinh nghĩa thục đầu thế ki XX liên hệ đến công cuộc 
cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó rút ra những bài 
học về xây dựng mô hình xã hội học tập, về quản lí giáo dục, về xã 
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hội hoá giáo dục, về cải cách giáo dục. Thiết tưởng đó là những công 
việc cấp thiết để đưa giáo dục Việt Nam phát triển lên một trình độ 
mới, khả di đáp ứng những yêu cầu to lớn của Việt Nam trong thời kì 
hội nhập và phát triển. 

Đó cũng là mong muốn to lớn và nguyện vọng thiết tha của ban 
biên tập '*700 năm Đóng Kinh nghĩa thục và công cuộc cái cách giáo 
dục ở Việt Nam hiện nay” khi chuyển Kỉ yếu hội thảo này tới bạn đọc 
thân mến trong và ngoài nước. 


Hà Nội, tháng 6-2008 
GS. Định Xuân Lâm 


100 NĂM ĐÔNG KINH NGHĨA THỤD 
VÀ °ÔN6 CUỘC DAI ÁPH GIÁO DỤC Ữ VIỆT NAM HIỆN NAY 


GS.TS. Nguyễn Văn Khónh 


Cách đây 100 năm, phong trào Duy tân ở Việt Nam nói chung, 
trường Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội nói riêng đã xuất hiện như là 
kết quả giao thoa và tích hợp của hai nền văn hoá Đông - Tây và được 
coi là một trong những phong trào cải cách lớn của Việt Nam ở đầu 
thế kỉ XX. Vào thời điểm đó, xã hội Việt Nam bắt đầu diễn ra những 
biến đổi rất quan trọng dưới tác động của công cuộc thực dân hoá của 
Pháp, một "nền thực dân nước đôi” như cách nói của hai nhà Việt Nam 
học người Pháp P. Brocheux và D. Hémery. Cùng với những chuyển 
biến trong kinh tế - xã hội, sự tiếp xúc và tác động của các trào lưu dân 
chủ tư sản từ ngoài dội vào đã tạo tiền đề cho sự xuất hiện khuynh 
hướng cải cách ở Việt Nam mà biểu hiện tập trung nhất là phong trào 
Duy tân (1905-1908). Cuộc vận động Duy tân diễn ra trên nhiều lĩnh 
vực: từ chấn hưng thực nghiệp, phát triển kinh tế đến mở mang văn 
hóa, đổi mới giáo dục, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong lối sống. Khởi 
phát từ Quảng Nam, phong trào Duy tân đã nhanh chóng lan rộng ra cả 
nước với sự xuất hiện hàng loạt công ti, hội buôn như Hợp thương Diên 
Phong ở Quảng Nam, công tỉ Liên Thành buôn nước mắm ở Phan Thiết, 
Triêu Dương thương quán ở Nghệ An... Bên cạnh đó, hoạt động mở 
trường dạy học theo tinh thần giáo dục phương Tây cũng diễn ra khá sôi 
nổi với sự tham gia tích cực của các sĩ phu tiến bộ. Hàng loạt trường học 
Duy tân xuất hiện ở Trung Kì. Tại các trường này, ngoài chữ quốc ngữ 


Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN: Diễn văn 
khai mạc Hội thảo khoa học:”100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải 
cách giảo dục ở Việt Nam hiện nay". 


và chữ Pháp, lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt Nam, học sinh 
được học toán, địa lí và các môn khoa học tự nhiên, thể dục... 

Xuất phát từ thành thị và các trường học, phong trào Duy tân 
chuyển dần và lan rộng đến các vùng nông thôn với các hoạt động diễn 
thuyết, cổ động dân quyền, đổi mới phong tục như để răng trắng, cắt 
tóc ngăn, ăn mặc theo kiểu châu Âu. 

Tại Nam Kì, phong trào Duy tân gắn liền với tên tuổi của Trần 
Chánh Chiếu, một nhà kinh tài có thế lực và có ảnh hưởng lớn trong 
giới doanh nhân. Ông ta từng vận động thanh thiếu niên, và có nhiều 
hoạt động để ủng hộ về tài chính cho phong trào Đông du của Phan 
Bội Châu. Để thực hiện mục đích trên, ông đã thành lập Minh Tân 
khách sạn ở MI Tho, Nam Trung khách sạn ở Sài Gòn. Bên cạnh đó, 
Trần Chánh Chiếu còn đứng ra làm chủ bút tờ Lục tỉnh tân văn được in 
bảng chữ quốc ngữ. Cùng với tờ Nông cổ mín đàm, tờ báo này đã tập 
trung tuyên truyền, cổ suý phát triển công thương nghiệp, vận động 
nhân dân xóa bỏ cờ bạc, thuốc phiện: giảm các nghi thức cưới xin, ma 
chay; kêu gọi bảo vệ quyền lợi kinh tế cho người Việt Nam; kêu gọi 
đồng bào hợp quần, tương thân tương ái. 

Trong bối cảnh nói trên, tháng 3-1907 Đông Kinh nghĩa thục 
được thành lập tại Hà Nội (theo mô hình trường Khánh Ứng nghĩa thục 
ở Nhật Bản) và nhanh chóng trở thành trung tâm của phong trào Duy 
tân ở các tỉnh phía Bác. Tại trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội và 
các trường học duy tân ở các tỉnh, học sinh không phải đóng học phí, 
được ở nội trú miễn phí và còn được chu cấp sách vở để học tập. Ngoài 
chương trình học chính khoá, các trường còn có nhiều hoạt động ngoại 
khoá như tổ chức diễn thuyết, bình văn, xuất bản sách báo... Những 
hoạt động nói trên, nhất là sự xuất hiện và hoạt động của tờ Đăng cổ 
tàng báo - cơ quan ngôn luận của trường Đông Kinh nghĩa thục Hà 
Nội đã góp phần khích lệ lòng yêu nước, truyền thụ những quan điểm, 
tư tưởng và lối sống mới. đồng thời cổ suý cho phong trào chấn hưng 
kinh tế, phát triển công thương nghiệp dân tộc. Rõ ràng, hoạt động duy 
tân đã mang tính cách mạng và gắn liền với mục tiêu giải phóng dân 
tộc. Đó chính là lí do giải thích vì sao đến cuối năm 1907, tức là chỉ 
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sau 9 tháng tồn tại, Đông Kinh nghĩa thục bị coi là một “lò phiến 
loạn” ở Bắc Kì và đã bị chính quyền Đông Dương ra lệnh đóng cửa. 

Mặc dù thời gian tồn tại không dài, nhưng Đông Kinh nghĩa thục 
đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử văn hoá và giáo dục nước nhà. 
Nhân dịp 100 năm của trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội, hôm nay 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà 
Nội tổ chức hội thảo khoa học “!00 năm Đông Kinh nghĩa thục và 
công cuộc cái cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay”, nhằm quy tụ các 
nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực hướng tới hai chủ đề chính sau đây: 

I. Trên cơ sở bổ sung những tư liệu mới, tiến hành đánh giá đây 
đủ và khách quan hơn về những đóng góp và vai trò của Đông Kinh 
nghĩa thục trong phong trào hiện đại hoá văn hoá - giáo dục và trong 
sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế ki XX. 

2. Từ kinh nghiệm của trường Đông Kinh nghĩa thục và phong 
trào Đông Kinh nghĩa thục đầu thế ki XX, trở lại đánh giá thực trạng 
của nền giáo dục nước nhà, để từ đó gợi mở con đường chấn hưng giáo 
dục đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. 

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các vị khách quý, 
các nhà khoa học ở trong và ngoài trường đã tham gia viết bài và 
nhiệt tình tới tham dự cuộc hội thảo hôm nay. Hi vọng răng hội thảo 
sẽ cung cấp nhiều tư liệu khoa học xác thực để không những bổ 
sung thêm những nhận thức mới về phong trào Đông Kinh nghĩa 
thục đầu thế ki XX, mà còn góp phần đề xuất những ý tưởng nhằm 
phát triển giáo dục, đầy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện 
đại hoá đất nước. 
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Phôn thứ nhết 


ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 
VÀ NHỮNG CẢI CÁCH GIÁO DỤC 
TRONG LỊCH SỬ 


NHÌN LẠI HAI CUỘP CẢI CÁCH GIÁO DỤC (1906 VÀ 1917) 
Ữ VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX 


TS. Phan Trọng Báu' 


Trong quá trình tổ chức và xác lập nền giáo dục ở Việt Nam, 
người Pháp đã tiến hành hai cuộc cải cách giáo dục quan trọng vào 
năm 1906 và 1917 nhàm từng bước xoá bỏ nền giáo dục Nho giáo 
đi đến độc chiếm “vũ khí tỉnh thần” này để xây dựng nền giáo dục 
duy nhất trên toàn quốc, dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp, phục vụ lợi 
ích cho chủ nghĩa thực dân Pháp. Trước khi tìm hiểu hai cuộc cải 
cách giáo dục, hãy có một cái nhìn khái quát về tình hình giáo dục 
trước đó. 


I. Giáo dục Việt Nam từ Pháp xâm lược đến đầu thế kỉ XX 


Không chờ đến khi chiếm xong toàn bộ Nam Kì mà ngay sau khi 
đánh chiếm Đại đồn Chí Hoà vào 25 tháng 2 năm 1861, tháng 9 năm 
ấy, đô đốc Charner đã ký Nghị định thành lập trường Adran (Bá Đa 
Lộc) để dạy tiếng Pháp cho người Việt và dạy tiếng Việt cho người 
Pháp. Đây chỉ là một cơ sở đào tạo nhân viên phục vụ quân đội viễn 
chinh và chiếm đóng của thực dân Pháp, giáo dục chưa mang tính rộng 
rãi đúng với nghĩa của nó, còn ở các làng người ta vẫn học chữ Hán. 

Năm 1864. đô đốc De Lagrandière cho tổ chức một số trường tiểu 
học ở các tỉnh để dạy quốc ngữ và dạy toán, nhưng số học sinh vẫn rất 
ít. Người ta chưa thích nghi với chữ quốc ngữ và chữ Pháp, trừ một số 
làng theo đạo Thiên Chúa thì số học sinh có khá hơn, cho nên sau 6, 7 
năm mò mẫm người ta chỉ mới tổ chức được ở Nam Kì 58 trường học 
(trong đó có 2 trường của Giáo hội) với 1368 học sinh. 


Viện Sử học. 


Từ năm 1868 đến năm I858 là thời kì thực dân Pháp mở rộng 
chiên tranh xâm lược ra toàn quốc, và cuối cùng đã buộc triều đình 
Huế phải kí hoà ước công nhận quyền đô hộ của họ trên toàn bộ đất 
nước ta. Giai đoạn này, giáo dục cũng chỉ mới mở rộng ở Nam Kì, còn 
ở Bác Kì và Trung Kì chưa tổ chức được gì. 

Ở Nam Ki có ba loại trường: trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Trường 
tỉnh là trường dạy cả ba cấp. 

Cấp I (sơ học) học 3 năm gồm tiếng Pháp, 4 phép tính, cách đo 
lường, chữ Hán chỉ học đến một mức độ nhất định, chữ quốc ngữ học 
đủ để biết đọc, biết viết. 

Cấp 2 (tiểu học): học 3 năm, tiếng Pháp bao gồm tập đọc, tập viết, 
ngữ pháp. tập đối thoại. Môn toán học phân số, quy tắc tam suất, chiết 
khấu, hình học sơ giải. vẽ Kĩ thuật. Học sinh bắt đầu học lịch sử và địa 
lí Việt Nam, chữ quốc ngữ và chữ Hán vẫn tiếp tục học. Cuối cấp này 
có kì thi lấy Bảng sơ học (Brevet élé 'mentaire) và được lên cấp 3. 

Cấp 3 (trung học): học 4 năm, chương trình như cấp 2 nhưng được 
mở rộng và nâng cao hơn, ngoài ra còn một số môn mới như thiên văn, 
sinh vật, địa chất. Tất cá những môn này đều học bằng chữ Pháp. Chữ 
Hán, phải học thêm 7 (r, lịch sử địa lí Việt Nam, ngoài ra còn phải 
tập làm phú, văn sách. Cuối cấp này có kì thi lấy Bằng cao đẳng 
(Brevet SHDerIeHF). 

Ở Bắc Kì, cho đến năm 1900 người Pháp đã tổ chức được một số 
trường học chữ Pháp và chữ quốc ngữ, mà họ thường gọi là Trường 
Pháp - Việt, ở Hà Nội có 15 trường tiểu học, 1 trường trung học, Hải 
Phòng 5 trường, Nam Định 4 trường. Ngoài ra, họ đã bát đầu với tới 
những vùng biên giới Việt - Trung, mở trường ở Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Đồng Đăng, Na Sảm, Thất Khê. Năm 1892, họ còn tổ chức lớp học 
tiếng Pháp ban đêm ở Đông Hưng, Móng Cái cho một số công chức 
người Việt và người Hoa. 

Ở Trung Kì, mãi đến năm 1894, Toàn quyền Rousseau mới cho mở 
trường Quốc học Huế nhằm đào tạo con em tầng lớp trên của triều đình 
thành những quan cai trị có cả ''cựu học” và “tân học”. Ngoài ra còn một 
số trường Pháp - Việt khác ở Thanh Hoá, Vĩnh, Hội An. Nha Trang... 
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Tóm lại. cho đến năm 1905, hệ thống giáo dục ở Việt Nam tồn tại 
dưới ba hình thức khác nhau: 

- Ổ Nam Kì, đa số các tổng xã đều có trường tiểu học Pháp - Việt 
dạy chữ Pháp và chữ quốc ngữ, chữ Hán hầu như bãi bỏ. 

- Ở Bác Kì và nhất là Trung Kì, số trường dạy chữ Pháp và chữ 
quốc ngữ còn rất ít öi, các trường chữ Hán vẫn tồn tại khắp nơi. Như 
vậy, ba kì với ba chế độ giáo dục khác nhau đã làm cho người Pháp 
gặp rất nhiều khó khan trong việc theo đõi và chỉ đạo. Do đó, việc 
tiên hành cái cách giáo dục là rất bức thiết, hơn nữa những thất bại 
và thành công trong tổ chức và điều hành giáo dục gần nửa thế kỉ 
qua cũng là những kinh nghiệm lớn để cho họ tiến hành công việc 
hệ trọng này. 


II. Cải cách giáo dục lân thứ nhất (1906) - Giáo dục 
Pháp - Việt và Nho giáo cùng tôn tại 


Cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất do toàn quyền P. Beau khởi 
xướng và chi đạo sẽ tác động vào những đối tượng chính sau đây: 

- Hệ thông trường Pháp - Việt. 

- Hệ thông trường dạy chữ Hán của giáo dục Nho giáo. 

- Hệ thông các trường chuyên nghiệp. 


I. Hệ thống các trường Pháp - Việt được tổ chức lại gồm hai 
bậc: tiểu học và trung học 


a. Bạc tiểu học Pháp - Việt gồm những trường có 4 lớp: lớp tư, lớp 
ba, lớp nhì và lớp nhất. Cuôi bậc có kì thi lấy bằng tiểu học Pháp - Việt, 
Chương trình học hầu hết bàng tiếng Pháp (gồm 14 môn, như học 
thuộc lòng, lịch sử, địa dư, toán, cách trí...) và được dạy ngay từ lớp tư 
là lớp đầu tiên. Tiếng Việt chỉ có 6 môn, như: chính tả, luận, học thuộc 
lòng... Chữ Hán chỉ mang nội dung luân lí, không dạy khoa học. 

b. Bạc trung học dạy học sinh sau khi tốt nghiệp tiểu học và thi đô 
vào trung học. Bậc này học 5 năm chia làm hai giai đoạn: trung học đệ 
nhất cấp và trung học đệ nhị cấp. Trung học đệ nhất cấp học 4 năm, 
trong thời gian này học sinh nhằm sẵn để chọn ngành mình sẽ học khi 
lên đệ nhị cấp - cấp này chỉ học có l năm chia làm hai ban: 


Ban Văn học học thêm một ít chương trình năm thứ nhất của tú tài 
Pháp (chủ yếu là văn học Pháp), ngoài ra còn học tiếng Việt và tiếng Hán. 

Ban Khoa học chia làm ba ngành: nông nghiệp, công nghiệp và 
thương nghiệp đào tạo nhân viên cho các ngành kinh tế. Ngoài ra, học 
sinh ban Khoa học còn có thể thi vào lớp sư phạm hoặc pháp chính'. 


2. Hệ thống trường chữ Hán. Hệ thống các trường chữ Hán 
nằm trong nền giáo dục Nho giáo được chia làm ba bác: ấu học, 
tiểu học và trung học 


a. Bác đu học có ba loại trường: 

- Trường l năm cho những làng xa xôi hẻo lánh chỉ dạy chữ quốc 
ngữ, không dạy chữ Hán và chữ Pháp. 

- Trường 2 năm dạy quốc ngữ và chữ Hán. 

- Trường 5 năm dạy cả ba thứ chữ quốc ngữ, chữ Hán và chữ 
Pháp. Ó hai loại trường 2 năm và 3 năm, chữ Hán không bắt buộc 
nhưng chữ Pháp thì bát buộc. Sau khi học xong bậc ấu học sẽ có một 
kì thi gọi là “hạch tuyển”, người đậu sẽ được cấp bằng tuyển sinh”. 


' Chương trình trung học gồm: Tiếng Pháp (Tập làm văn: tả người, tả đồ vật, tả cảnh, 
viết thư, báo cáo, phân tích phương ngôn về luân li); Tiếng Việt; Địa dư 5 xứ Đông 
Dương, cư dân, kinh tế... Toán: (đại số, lương giác); Kế toán, Kĩ thuật (Chế biến nông 
phẩm, sơn mài, gốm, in, ép dầu, luyên kim); Sư phạm (phương pháp sư phạm, thực 
tập ở các trường tiểu học); Hành chính: mỗi tuần 1 giờ về nghiệp vụ hành chỉnh 
(Programme de l'enseignement franco indigène Hà Nội 1910) 

‡ Chương trình trường ấu học (trường 3 năm) 

Năm thứ nhất: Học từ vựng và tập nói chuyện: tập đọc, tập viết, toán, vẽ. 
Năm thứ hai: Cách trí, viết tập, luận, toán, địa dư. Chính sự nước Pháp, luân lí: 
phải tön kinh vua và biết ơn nước Pháp. 
Năm thứ ba: Chữ Pháp và chữ Quốc ngữ như lớp tư tưởng Pháp Việt (14 môn bằng 
chữ Pháp và 5 môn bằng tiếng Việt), chữ Hán học trong sách Mạnh Tử chỉnh văn. 
Chương trình thi tuyển sinh: 
a. Thi viết: Chính là kiêm tập viết (bằng quốc ngữ). 
- Toán: 4 phép tính và đo lường. 
- Bài thi tình nguyện: Dịch Hán - Quốc ngữ. 
b. Vấn đáp: - Tập đọc về phong tục, luân li hoặc cách trí. 
- Toán 
- Đọc và dịch Việt - Hán: đọc tiếng Pháp (tình nguyện). 


b. Bạc tiếu học: Các trường tiểu học học 2 năm ở các phủ huyện 
do các giáo thụ. huấn đạo chịu trách nhiệm. Chương trình dạy cũng 
gồm các môn của ba thứ chữ. nhưng chữ quốc ngữ vân chiếm nhiều 
giờ hơn: IŠ giờ mỗi tuần và dạy các môn chủ yếu như toán, luận, cách 
trí, sử, địa, vệ sinh, luân lí... 

Chữ Hán chiếm tỉ lệ quan trọng sau chữ quốc ngữ, môi tuần 10 
giờ, chương trình khá nặng vì bao gồm các sách Tứ thư (trừ Trung 
dung) đã được san định lại, ngoài ra còn các sách khác như Chính biên 
toát yếu, Luật lệ toát yếu, Việt sử tổng Vịnh, An Nam sơ học sử lược, 
Pháp lan táy sứ lược, Nam quốc địa dư, Đông Dương chính trị v.V... 

Chữ Pháp tuy có ít hơn hai loại chữ trên một ít, nhưng môi tuần 
văn chiếm đến gần 10 giờ, chủ yếu tập trung vào hai môn chính: tập 
đọc, tập làm văn (5 giờ 45) và tập đối thoại (3 giờ 45). Cuối năm thứ 
hai, học sinh có một kì thi (hạch khóa) để lấy bằng khóa sinh. người 
đậu được miễn sưu dịch 3 năm và được học lên trung học". 

c. Bạc trung học: Trường trung học 3 năm thường mở ở các tỉnh l 
do đốc học phụ trách, học sinh được cấp học bổng. Chương trình học 
vân gồm cả ba thứ chữ nhưng chữ quốc ngữ và chữ Pháp được dạy 
nhiều hơn chữ Hán. 

Chữ quốc ngữ chiếm nhiều thời gian nhất, môi tuần l6 giờ, các 
môn học cũng như ở bậc tiểu học, nhưng có nâng cao. 

Chữ Pháp ở đây lại chiếm nhiều thời gian hơn chữ Hán, l2 giờ 
mỗi tuần, trừ l giờ học toán, còn tập trung thời gian vào học làm văn, 
học đọc và học dịch. 


* Các môn thi khóa sinh 
1. Thi viết: 
- Quốc ngữ: một bài luận và 2 bài toán. 
- Chữ Hán: Một bài về truyên hoặc lịch sử Việt Nam. 
- Chứ Pháp: Một bài dịch Pháp - Viết ; một bài dịch Việt - Pháp; một bài chính tả. 
2. Thi vấn đáp: 
- Quốc ngữ' Trả lời câu hỏi về các môn cách trí hoặc vệ sinh, địa dư, lịch sử, hành chính. 
- Chữ Hán: Đoc và dịch một bài chữ Hán ra chữ Pháp. 
- Chữ Pháp: Đọc và trả lời những câu hỏi của thầy giáo (về cá nhân hoặc quan hệ 
xã hội) (Programmes d'ẻtudes des écoles Tiểu học, Hà Nội, 1916. tr.11). 
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Chữ Hán tuy chỉ có 7 giờ mỏi tuần, nhưng chương trình vẫn nặng 
vì ngoài các sách Kinh Thủ, Kinh Thư, Kinh Lẻ, còn phải tập làm phú, 
Sớ, tấu. 

Học hết trung học, học sinh phải qua một kì thi, người đậu được 
cấp bằng thí sinh, được miễn sưu dịch 1 năm và được đi thi Hương. 

đd. Cái cách thì Hương 

Trong những năm trước, nhà cảm quyên Pháp cũng đã đưa thêm 
chữ Pháp vào chương trình thi Hương. Lần này đi đôi với việc cải cách 
giáo dục ở hệ thông trường chữ Hán, họ cũng tiến hành luôn cả việc 
cải cách thi Hương. Về hình thức và nghi lẻ vẫn như cũ nhưng nội 
dung có thay đổi. 

- Trường nhất: văn sách viết bằng chữ Hán gồm 5 bài. 

- Trường nhì: luận chữ Việt. 

- Trường ba: dịch một bài chữ Pháp ra chữ quốc ngữ và một bài 
chữ Hán sang chữ Pháp. 

- Kì Phúc hạch để chọn cử nhân. Thí sinh phải làm một bài luận 
chữ Hán, một bài luận chữ Việt và một bài dịch chữ Pháp sang chữ 
Hán, tùy theo số điểm cao thấp mà định cử nhân hoặc tú tài. 

Về thi Hội. trong chương trình cải cách lần này chưa thấy nói 
đến, nhưng theo một chuyên gia về cải cách giáo dục lúc đó thì “kì 
thi để chọn tiến sĩ sẽ sửa đổi lại cho thích hợp với những cải cách đề 
ra trong kì thi Hương cho đến lúc sự phát triển của nền giáo dục đại 
học cho phép chuyển hóa thành một kì sát hạch có mục đích đánh 
giá những thí sinh qua những công trình thực sự cơ bản và mang 
dấu ấn cá nhân””. 

e. Sách giáo khoa 

Thời kì đầu mới chiếm đóng. vì chưa kịp chuẩn bị nên người Pháp 
phải cho học sinh dùng tờ Gia Định báo làm sách tập đọc, sau đó lại 
mang sách từ Pháp sang, nhưng vì không hợp với trình độ học sinh nên 
kết quả rất hạn chế. 


+ CL.E. Maitre. L 'enseignemeint indigèene dans I'!ndochine annamte. Hà Nôi.1907. 
tr. 10. 
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Cho đến những năm 80 của thể kỉ XIX, Trương Vĩnh Ký và một 
số người Pháp của cơ quan học chính Nam Kì đã biên soạn được một 
số sách giáo khoa để dạy trong các trường tiểu học do Trần Văn 
Thông, Đồ Thận biên soạn (Cứi trị lẻ phép, Ấu học luán lí) hoặc dịch 
từ sách tiếng Pháp của Lebris (Âu học bị thể), Breamer (Mông học tập 
đọc), Gourdon (Võ cơ vạt loại)... Lần này, họ dự địnE bố sung vào 
sách Quốc ngữ một số như tạp đọc. toán, cách trí, vệ sinh... 

Sách chữ Hán có những cuốn như Âu học giáo khoa, Ấu học luận 
nụữ, Mạnh Tư chính văn... còn sách chữ Pháp thì chủ yếu vẫn là 
những cuôn đã dùng ở Nam Ki từ cuối thể kỉ XIX như Cój'ersalions 
Jhancalsex et qnnamitfex (Đối thoại Pháp - Annam). PetiI cours de 
geouraphie de la Basse Cochinchine (Sơ lược về địa dư xứ Nam Kì)... 
của Trương Vĩnh Ký. 

Ngoài ra, theo chương trình cải cách này ở một số tỉnh lị và thủ 
phủ các xứ cũng sẽ tổ chức những trường nữ học riêng từ sơ học đến 
tiểu học và cao đăng tiểu học. Ngoài chương trình như các trường tiểu 
học và trung học nhằm đào tạo các nữ giáo viên, trường còn có những 
môn dành riêng cho nữ sinh như khâu vá. nấu ăn, gia chánh (thêu, đan, 
làm bánh trái... ). 

Trường dạy nghề ngoài những trường đã có từ trước, đào tạo 
công nhân cho các ngành nông nghiệp (chăn nuôi, làm vườn, tơ 
tàm), thủ cöng nghiệp và mĩ nghệ. công nghiệp châu Âu (cơ khí. 
điện...), công nghiệp "bản xứ” (mộc, rèn, sơn mài, đệt...), lần này 
chưa có gì thay đối. 

Nhìn chung, cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất có những điểm 
nổi bật sau đây: 

- Nếu như trước kia từ P.Bert đến P.Doumer chỉ mới có một vài 
quy chế cho việc học chữ Pháp và chữ quốc ngữ mang tính chất cháp 
vá, từng phần thì cuộc cải cách lần này mang tính toàn diện hơn, tác 
động đến cả hai hệ thông giáo dục Nho giáo và Pháp —- Việt, nhưng 
vẫn chưa triệt để. 

Trước kia, nếu như hai nên giáo dục Pháp - Việt và Nho giáo tồn 
tại hầu như biệt lập với nhau thì cuộc cải cách lần này thực dân Pháp 
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vẫn để tồn tại song song, nhưng cố làm cho hai nền giáo dục này xích 
lại gần nhau hơn mà sự khác nhau đó “sẽ chỉ như giáo dục cổ điển và 
giáo dục hiện đại ở Pháp”. Do đó, ta thấy ở các trường ấu học, tiểu học 
và trung học của giáo dục Nho giáo, chương trình là chữ Pháp, chữ 
quốc ngữ, và chính phần chữ Pháp của các trường này cũng lấy trong 
sách giáo khoa của trường Pháp - Việt. Học sinh sau khi học xong 
trường ấu học không nhất thiết phải theo học trường tiểu học và trung 
học để đi thi Hương, mà còn có thể học trường tiểu học Pháp - Việt để 
thi vào các trường trung học Pháp - Việt. Như vậy, tuy cải cách lần này 
chưa triệt để, nhưng nền giáo dục của thực đân đã xâm nhập mạnh mẽ 
vào nền giáo dục Nho giáo cổ truyền, sẽ tạo điều kiện để xóa bỏ hoàn 
toàn nền giáo dục này khi cần thiết. 

- Chất lượng giáo dục sau cải cách lần thứ nhất không đáp ứng 
được những yêu cầu mà người Pháp đã đề ra. Với cai cách giáo dục lần 
thứ nhất, người Pháp hi vọng trong một thời gian ngăn có thể đào tạo 
được một số viên chức giúp việc và công nhân kĩ thuật, đó là hướng 
của các trường Pháp - Việt, Đối với giáo dục Nho giáo, sẽ có được một 
tầng lớp quan lại tuy vẫn lấy cựu học làm chính, nhưng đã có ít nhiều 
tân học có thể làm cầu nối giữa nhân dân và '*Nhà nước bảo hộ”. Tuy 
nhiên, với 14 môn dạy bảng tiếng Pháp trên tổng số 20 môn ngay từ 
những lớp đầu tiên của bậc tiểu học các trường Pháp - Việt cũng đủ 
thấy sự mô phỏng hầu như hoàn toàn theo chương trình bậc tiểu học ở 
Pháp. Nó đã gây ra nhiều khó khăn về thầy giáo, sách giáo khoa, tổ 
chức cơ sở vật chất, do đó chất lượng và hiệu quả không thể cao. 

Đối với nội dung giảng dạy chữ quốc ngữ và chữ Pháp ở hệ thông 
trường chữ Hán với định hướng nói trên, người ta đã tập trung học 
nhiều về luật pháp, đơn từ, phong tục v.v... nghĩa là những môn “đầu 
vị" cho việc cai trị ở phủ, huyện. Riêng thi Hội chưa có gì thay đổi, thí 
sinh vẫn phải trình bày những vấn đề "kinh bang tế thể”. Song trên 
thực tế, mặc dầu đã được học 8 năm với cả ba thứ chữ Pháp, quốc ngữ, 
Hán, các thí sinh vẫn tỏ ra “cựu học không dày mà tân học cũng 
mỏng”. Báo Nam Phong hồi bấy giờ sau khi công bố một số bài văn 
thi Hội của mấy ông tiến sĩ tân khoa, đã miĩa mai: 
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"Quốc văn như vậy, Hán văn cũng rưa rứa như vậy. Đó là cái tỉnh 
hoa của nhân tài nước Đại Nam ta đấy””. Do đó, dù công cuộc cải cách 
gio dục của Toàn quyền Beau đã cố dung hòa hai nẻn giáo dục 
Phíp - Việt và Nho giáo, nhưng kết quả rõ ràng là không thể đáp ứng 
được những yêu cầu mong muốn. Đó là nguyên nhân cơ bản để người 
ta phải tiến hành cải cách giáo dục một lần nữa. 


II. Cải cách giáo dục làn thứ hai: Xóa bỏ nền giáo dục Nho 
giáo, xác lập và củng cố nền giáo dục Việt Nam (1917-1929) 


Chương trình cải cách giáo dục lần thứ nhất của Toàn quyền Beau 
là thời kì quá độ trên chặng đường phát triển của nền giáo dục nước ta 
lúc đó. Sự tồn tại song song hai nền giáo dục là một việc bất đắc dĩ, 
khi chưa có điều kiện để xóa bỏ nền giáo dục Nho giáo, hơn nữa kết 
qua đào tạo của nền giáo dục mới cai cách không đáp ứng được yêu 
cầu đề ra. Cũng cần phải nói thêm là sự tồn tại cùng một lúc hai nền 
giáo dục đã làm tăng trưởng mâu thuẫn giữa những người “cựu học” và 
"tân học” ngay trong một thẻ hệ học sinh”, “một bên thì không ngừng 
quay về với quá khứ, âm thâm chống đối những cải cách có nguồn gốc 
phương Tây, một bên dựa trên quá khứ nhưng lại hướng tới và chuẩn bị 
cho những đối mới của đất nước”. Đương nhiên những mâu thuẫn này 
là không có lợi cho nền thống trị của thực dân Pháp. 


* Nam Phong, số 24, thảng 6-1919, tr.445. 

Đầu đề văn sách bài 1: Việc chảnh trị bảy giờ càng khó. Trung Kì, Bắc Kì tình thể 
khác nhau, nên sửa sang những điều gì trước? 

Một ông đậu tiến sĩ thứ tư đã trả lời là cần sửa đổi việc giáo dục mà ý kiến cũng 
chỉ đến mức: Cứ y theo chương trình học mới, nhưng xin dịch thêm những lời 
huấn du của Liệt thánh bản triều để ban cho mà học, lại mỗi tuần học một tháng 
có möt ngày giảng thuyết... làm cho ai cũng biết “tôn quân thân thương” mà mọi 
đường lợi ích càng thêm. 

Một ông khác đậu tiến sĩ thứ 7 trả lời đại ý: Ø Trung Kì phải khuyển khích nghề 
nông và khai hoang, ở Bắc Ki phải chú ý nghề buôn bán, lập thương hội và hàng 
xuất khẩu. 

De l'enseignement traditioneel annamite à lI'enseignemernt franco - indigèene - Hà 
Nôi, 1931, tr. 10, 
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Lúc này Thế chiến thứ nhất lại sáp kết thúc, Pháp có nhiều triển 
vọng tháng trận nhưng tổn thất về người và của vẫn rất nhiều, họ phải 
chuẩn bị cho một đợt khai thác lớn ở thuộc địa, nhất là Việt Nam, để 
bù đáp cho những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Việc mở rộng kinh tế 
đòi hỏi phải có thêm công nhân, nhất là công nhân kĩ thuật và nhiều 
nhân viên giúp việc có trình độ chuyên môn vững vàng. Trong bối 
cảnh đó, thực dân Pháp thấy không thể cho tồn tại nền giáo dục “bản 
xứ” với những thể chế của nó. Sau khoa thi Hương cuối cùng ở Bắc Kì 
năm 1915, ở Trung Kì năm 1918 cùng với khoa thị Hội và thi Đình 
vào đầu năm 1919, ngày 14-6-1919 Khải Định kí Dụ bãi bỏ tất cả các 
trường học chữ Hán cùng với hệ thống quản lí từ triều đình đến cơ sở, 
chỉ còn lại hai trường trực thuộc Nam triều trên danh nghĩa, là trường 
Hậu bố và Quốc Tử Giám (nhưng vài năm sau cũng bị bãi bỏ). 

Ngày 21-12-1917, Toàn quyền Sarraut kí nghị định ban hành bộ 
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"Học chính tổng quy” (Règlement général de I°Instruction publique) 
và đến tháng 3-1918 Sarraut lại gửi thông tư cho các tỉnh giải thích rõ 
thêm một số nội dung cần thiết. 

Bộ Học q1y của Sarraut chia làm 7 chương, 558 điều, môi chương 
lại chia thành từng mục lớn nhỏ, có những vấn đề chính sau đây: 

l. Về tổ chức, bộ Học quy xác định: công việc giáo dục ở Việt 
Nam chủ yếu dạy phổ thông và thực nghiệp. Các trường học chia làm 
trường Pháp chuyên dạy học sinh người Pháp theo chương trình "chính 
quốc”, trường Pháp - Việt chuyên dạy người Việt chương trình '"*bản 
xứ”. Toàn bộ nền giáo dục chia làm ba cấp: 

Đệ nhất cấp: Tiểu học. 

Đệ nhị cấp: Trung học. 

Đệ tam cấp: Cao đẳng và đại học. 

Ngoài ra còn các trường thực nghiệp. tức là các trường dạy nghề 
tương ứng với bậc tiểu học và trung học. 

q. Hệ tiểu học 


Hệ tiểu học bao gồm các trường của đệ nhất cấp và chia làm hai loại: 
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- Trường tiểu học bị thể (còn gọi là kiêm bị) có 5 lớp: Đồng ấu, dự 
bị, sơ đăng, lớp nhì và lớp nhất. Các trường này thường mở ở tỉnh ly và 
huyện lị, dạy học trò đi thi lấy băng tốt nghiệp tiểu học. 

- Trường sơ đăng tiểu học là những trường chỉ có 2 hoặc 3 lớp 
dưới. chủ yếu mở ở các làng xã hoặc 2, 3 xã chung nhau một trường. 
Các trường này dạy chủ yếu bảng quốc ngữ, còn các trường bị thể thì 
lên đến lớp 3 mới bát đầu dạy chữ Pháp. Chương trình học gồm các 
môn: tiếng Pháp, tập đọc, toán, luân lí. vệ sinh, cách trí, thủ công... 

hb_ Hệ trung học 

Trung học chia làm hai loại: cao đăng tiểu học và trung học. Theo 
chương trình cũ thì trung học chỉ có cao đảng tiểu học và sau đó là một 
năm chuyên ngành. Nhưng trong cải cách của A. Sarraut lại có cả hệ cao 
đảng hoặc đại học, do đó phải có thêm một bậc trung học nữa để đi thi 
lấy bảng tú tài. 

Bạc trung học được chia làm hai: 

- Cao đăng tiểu học 4: đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ niên, cuối 
năm thứ tư học sinh được đi thi để lấy bằng cao đẳng tiểu học (còn gọi 
là bảng thành chung hay **đíp lôm)``). 

- Trung học có 2 năm kết thúc băng kì thi lấy bằng tú tài. Đây chỉ 
là bằng tú tài "bản xứ” không có giá trị như "tú tài Tây”. 

Toàn bộ các trường tiểu học và trung học đều nằm trong hệ thống 
trường Pháp - Việt. 

€. Hệ thực nghiệp 

Học thực nghiệp ở bậc tiểu học gồm những trường dạy nghề mộc, 
nề, rèn, trường gia chánh (école ménagère), trường canh nông, trường 
mi thuật công nghiệp và mi nghệ. Ö bậc trung học có các trường thực 
nghiệm bị thể, nghĩa là dạy toàn khóa chớ không chỉ dạy sơ lược như ở 
đệ nhất cấp. 

Như vậy, sau khi tốt nghiệp trung học hệ phổ thông, học sinh sẽ 
thi vào các trường cao đảng, còn hệ thực nghiệp thì tùy tính chất của 
từng loại trường và số năm học sẽ tương ứng với tiểu học hoặc trung 
học, sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc ở các cơ sở sản xuất. 

d. Hệ cao đẳng 

Về nguyên tắc tổ chức, các Trường Cao đăng Đông Dương sẽ họp 
tại thành Viện Đại học Đông Dương, nhưng vì các trường Cao đăng 
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chưa mở hết nên trong Học quy này Sarraut cũng chỉ nói những nét 
khái quát mà thôi. 

- Trường Sĩ hoạn ở Hà Nội và Trường Hậu bố ở Huế là những 
trường chuyên đào tạo quan lại, theo quy chế này sẽ ngừng hoạt động 
và tổ chức lại, trực thuộc Giám đốc Đại học Đông Dương quản lí. 

- Irường Y học Đông Dương. Trường Thú y tiếp tục học. 

- Trường Công chính sẽ trực thuộc vào Giám đốc Đại học Đông Dương. 

- Bỏ các lớp dạy Luật (Cours de droit) đặt ra ngày 29-3-1910. 

e. Các khoa thị 

Theo Học quy mới này. các khoa thị sẽ chia làm hai loại. 

1/ Loại thi theo chương trình “bản xứ” gồm thi tốt nghiệp tiểu học, thi 
tốt nghiệp trung học gồm Cao đăng tiểu học và Trung học (Tú tài). 

2/ Loại thi theo chương trình Pháp có bảng sơ học (Brevet élémentaire), 
bằng cao đảng (Brevet supérieur) và bảng Tú tài Tây. Thi tốt nghiệp 
các trường Cao đẳng có quy chế riêng. 

2. Vấn đề dạy chữ Pháp, chữ quốc ngữ và chữ Hán 

Đây là một vấn đề làm tốn nhiều giấy mực nhất không chỉ từ khi 
người Pháp tổ chức ra những trường học đầu tiên ở Nam Kì (1861) mà 
lúc này vẫn là một vấn đề được thảo luận nhiều ở những tờ báo lớn như 
Trung Bắc tân văn, Nam Phong... 

Cuối cùng, việc dạy tiếng Pháp được quy định như sau: Điều 134 
của Học quy viết: *Về nguyên tắc, tất cả các môn học ở bậc tiểu học 
phải dùng chữ Pháp làm phương tiện giảng dạy”, nhưng thực tế việc 
làm đó gặp nhiều khó khăn và đã thất bại từ cuộc cải cách lần trước. 
Do đó, trong Thông tư ngày 20-3-1918, Sarraut lại nói là tiếng Pháp 
bát đầu dạy từ lớp ba. nghĩa là sau khi học trò đã đọc thông viết thạo 
tiếng mẹ đẻ, vả lại việc này cũng phù hợp với những trường cơ đảng 
tiểu học của các làng xã chỉ dạy vài năm, rồi học trò lại trở về đi cày 
chớ không phải dạy 5 năm như những trường tiểu học bị thể. 

Việc dạy chữ Pháp có liên quan mật thiết với dạy chữ quốc ngữ và 
ngược lại. Ở đây, vấn đề quyết định là nội dung giảng dạy chớ không 
phải dạy tiếng Pháp hay tiếng Việt. Người Pháp sẽ không bao giờ cho 
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dùng tiếng Pháp để truyền bá tư tưởng cách mạng chống lại họ và dĩ 
nhiên tiêng Việt phải là “có xe để chờ tư tưởng Pháp... những bước 
tiến từ khi người Pháp sang cai trí nói lên đầy đủ về hòa bình, an nĩnh, 
vẻ sự khai thác những tài nguyên thiên nhiên, về sự phát triển giáo 
dục. y tế, tóm lại là sự nghiệp của người Pháp ở Đông Dương”. Chỉ 
riêng nội dung giảng dạy tiếng Việt ở bậc tiểu học cũng phải như vậy. 
Học tiếng Việt còn giúp cho học tiếng Pháp được dê dàng hơn, Vì 
"Học tiếng Pháp, nhớ được tiếng Pháp khó nhất là những tiếng trừu 
tượng... Trước khi học đến những tiếng äy, ta hãy nên dùng cái tiếng 
thường mẹ ru vú hát của đứa trẻ mà dạy cho nó hiểu biết qua loa mấy 
điều cốt yếu thì đến khi học đến chữ Tây nó mới hiểu được rõ nghĩa”. 

Pham Quỳnh cũng đã nhất trí với ý kiến trên và nói thêm: “Biết 
nói tiếng Pháp hơi đúng đã phải là có Pháp học chưa?. 

Cái Pháp học ấy dùng ngay bằng tiếng An Nam há chẳng phải là 
dễ hiểu hơn ư?””. Như vậy, việc dạy chữ quốc ngữ phải hướng vào 
những nội dung phục vụ cho lợi ích của người Pháp. 

Đối với việc dạy chữ Hán trong các trường sơ đảng tiểu học 
Pháp - Việt thì không phải là môn bát buộc, nhưng những trường nào 
muôn dạy chữ Hán phải có sự thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh, hội 
đồng kì mục xã và hiệu trưởng. 

Thây giáo chữ Hán phải dạy tại trường, mỗi tuần I giờ 30 phút 
vào sáng thứ 5. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về nội dung, không 
được väng mặt trong các buổi sáng thứ 5 và phải giám sát thái độ 
giảng dạy của giáo viên (!). Đôi với trường tiểu học kiêm bị thì phải có 
ý kiến của Thống sứ hoặc Khám sứ sau khi đã tham khảo Hội đông 
hàng tỉnh rồi mới ra quyết định đưa chữ Hán thành môn học chính 
thức, tuy vậy cũng chỉ đối với hai lớp cuối cấp mà thôi. 

Như vậy, với việc bàn hành những quy chế mới, Sarraut đã xóa bỏ 
hoàn toàn nền giáo dục Nho giáo, xác lập một nền giáo dục mới phục 
vụ cho cóng việc khai thác thuộc địa. 


La diffuson de Ienseignament en Ixdochine. Revue Indochinoise, 1925. tr.171-172. 
* Trung Bắc tân văn, số 209, năm 1919. 
Phạm Quỷnh, Mấy bải diễn thuyết ở Paris, Hà Nội, 1923. 
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IV. Một sở bố sung sau cải cách piáo dục lần thứ hai 


Nếu như cải cách giáo dục lần thứ nhất phải sau 4 năm (1910) 
mới bát đầu thực hiện thì việc thi hành những quy chế mới lần này 
được xúc tiến khá tích cực. Một là do tình hình chính trị tương đối ổn 
định, hai là về tố chức và giảng dạy, họ đã tích lũy được một số kinh 
nghiệm. thất bại cũng như thành công. cho nên lần này họ làm có 
trọng điểm, rút kinh nghiệm và bố sung một số nội dung nhằm hoàn 
thiện dân những cải cách đã đẻ ra. 

1. Mở rộng bạc tiểu học 

Một trong những việc phải làm gấp theo kẻ hoạch của các viên 
toàn quyền kế vị Sarraut là mở rộng giáo dục tiểu học, chủ yếu là các 
làng xã, trước hết để tuyên truyền về việc “nước Pháp rất chú ý đến 
truyền thống hiếu học của dân An Nam”. hai là để đối phó với những 
bất mãn có thể xảy ra trong nhân dân khi hàng loạt học sinh trường 
chữ Hán của các thôn xóm phải nghỉ học sau khi chủ trương cải cách 
giáo dục của Sarraut được thực hiện. 

Năm 1923, Merlin thay Sarraut, bãi bỏ quy định học tiếng Pháp từ 
lớp sơ đẳng mà chỉ bắt buộc dạy ở hai lớp nhì và lớp nhất thôi. Tuy 
vậy, nếu là trường tiểu học kiêm bị thì số giờ học tiếng Pháp vẫn 
chiếm một tỉ lệ nhất định. Merlin còn quy định sau khi học song 3 
năm học sơ đẳng, học sinh phải thi sơ học yếu lược rồi mới được lên 
lớp trên. Nhưng những lớp này (lớp nhì và lớp nhất) phải học hoàn 
toàn bằng tiếng Pháp cho nên phần nhiều học sinh nông thôn không 
theo được. Để tránh chỗ bất hợp lí này, năm 1927, lại có nghị định mở 
thêm lớp nhì đệ nhất (Cours moyen première année) làm lớp chuyển 
tiếp giữa sơ đẳng và lớp nhì đệ nhị (moyen deuxième année). Như vậy, 
với kì thi Sơ học yếu lược một số học sinh đã bị rơi rụng đi, rồi với 
việc dạy bằng tiếng Pháp ở các lớp trên của bậc tiểu học, số lượng học 
sinh lên đến lớp nhất còn lại rất ít. Chỉ lấy năm 1925 là năm chưa tổ 
chức lớp nhì đệ nhất cũng có thể chứng minh được điều này. 

Niên khóa 1924 - 1925, tổng số học sinh ở Việt Nam là 187.000 
(số tròn). 

Lớp đồng ãu 90.000 = 48% 

Lớp dự bị 54.500 = 29% 


Lớp sơ đăng 25.500 = 14% 

Lớp nhì và lớp nhât L7.000 = 9% 

Qua số liệu trên, ta thấy cứ lên môi lớp thì sô học sinh vơi đi xấp 
xi một nửa. Cứ 100 em học sinh vào lớp đồng ấu thì 48 em lên lớp dự 
bị, 29 em lên lớp sơ đảng, 14 em lên lớp nhì và đến lớp nhất chỉ còn 
9 em'"". 

Kẻ hoạch của Merlin chưa đem lại kết quả như mong muốn, và Ở 
nhiều huyện, tỉnh nhất là Bác Kì và Trung Kì trường học chữ Hán mọc 
lên. Bởi vây tháng 12-1926, Toàn quyền Đông Dương lại kí Nghị định 
thành lặp một loại trường học mới gọi là trường phổ cập giáo dục. 
Loại trường này do các làng xã chịu trách nhiệm về trường lớp. tuyển 
dụng giáo viên, lương và các chi phí khác, Nha Học chính chỉ chịu 
trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn. Chương trình chỉ dạy từ l đến 3 năm 
nẻn hết sức đơn giản nhưng lại dễ áp dụng vào cuộc sống, bao gồm: 
tập đọc, tập viết. toán, cách tính, vệ sinh, luân lí v.v... Việc tuyển dụng 
giáo viên cũng dê dàng hơn. 

Những người có bằng sơ học yếu lược, bằng khoá sinh chỉ cần làm 
đơn và tờ cam đoan tuân theo luật lệ của làng xã trong việc dạy dỗ con 
em là có thể dự tuyển. Tiền lương cũng do sự thoả thuận giữa thầy giáo 
và hương lí, cũng có thể là tiền mặt cũng có thể là ruộng đất cho gia 
đình giáo viên cày cấy thu hoa lợi. Việc bồi đưỡng để nâng cao trình 
độ giáo viên cũng được tiến hành đều đặn hàng năm vào dịp hè do cơ 
quan Học chính tỉnh chịu trách nhiệm. 

Chính sách khuyến khích mở loại rường phổ cáp đã đem lại 
những kết quả khả quan hơn trước. Ở Bắc Kì, riêng năm học 
1929-1930 đã có thêm 35 trường, nâng tổng số từ 800 trường lên 835 
trường với 27.627 học sinh. Học sinh nữ cũng tăng từ 965 em năm học 
1928-1929 lên 1.322 năm học 1929-1930. Ở hầu hết các tỉnh đồng 


'° Số giờ học tiếng Pháp ở 3 lớp dưới bậc tiểu học 


Bắc Kì Trung Ki NamKì Tổng sổ giờ học mỗi tuần 
Đồng ấu 5 giờ 5 giờ 5 giờ 30 là 27,3 giờ 
Dư bị 7,30 giờ 5 giờ 7,45 qiờ 
Sơ đẳng 9 giờ 10 giở 8,45 giờ 
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bảng và trung du đều có trường, nhiều nhất là Hải Dương có l5] 
trường với 4.871 học sinh, ít nhất là Bác Giang có 16 trường và 560 
học sinh. Ngay tỉnh miền núi Hà Giang trước đây chưa có trường mà 
đến 1930 đã mở được II trường 236 học sinh, Cao Bằng 2 trường 53 
học sinh'". 

Ở Trung Kì. số trường “phổ cập giáo dục” cũng phát triển khá 
nhanh. Nếu như tháng 7-1919 là khi bát đầu tiến hành cải cách giáo 
dục, các trường chữ Hán bị bãi bỏ, ở Trung Kì, số trường dạy chữ quốc 
ngữ còn rất ít thì đến năm 1930 ở đây đã có 826 trường, suýt soát với 
Bắc Kì, tính nhiều nhất là Thanh Hoá với 124 trường, phổ biến là trên 
dưới 50 trường, nhưng cũng có tỉnh như Quảng Nam 95 trường, Quảng 
Ngãi 80 trường. Riêng Nam Kì, giáo dục tiểu học đã phát triển khá 
đồng đều, nên chỉ tố chức lớp “bố trợ dự bị” (Cours auxilliaires 
préparatoires), ở các làng xã chưa có điều kiện mở trường học, nay 
cũng đã có 32 lớp với 1.584 học sinh trong các tính Bà Rịa, Thủ Dâu 
Một, Long Xuyên và Châu Đốc `. 


2. Phát triển giáo dục vùng dán lóc ít người 


Đi đôi với việc mở rộng giáo dục bậc tiểu học, giáo dục vùng dân 
tộc ít người cũng được chú ý hơn trước, nhưng tuy tình hình thực tế 
từng địa phương mà nhà cầm quyền Pháp đã tổ chức mô hình giáo dục 
thích hợp. Ở Nam Kì, dân tộc Khơ-me sống xen kẽ với người Việt 
trong các tỉnh Bạc Liêu, Châu Đốc, Tây Ninh... nhưng họ vẫn giữ được 
tiếng nói, phong tục và từ lâu đời họ đã có những frường học — nhà 
chủa do sư sãi chịu trách nhiệm vừa dạy chữ, vừa giảng về lí thuyết 
Phật giáo. Ở những vùng này, người Pháp vẫn cho giữ nguyên /7/ờng 
học — nhà chùa, nhưng có dạy thêm chương trình của Nha Học chính, 
giáo viên đều phải có bàng sơ học yếu lược và được gửi đi đào tạo ở 
Phnôm-pênh, Căm pốt (Căm-pu-chia). Cho đến năm T930, nhờ phát 


'' La pénétration scolaire dans les pays annamiftes (Tonkin - Annam - Cochinchine), 
HN, 1931, tr.10. 

'* Nam Ki chỉ còn 115 làng chưa có trường học trên tổng số 1.419 làng. Tài liệu đã 
dẫn tr.10. 
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triểr trường học - nhà chùa, một loại trường truyền thống của vùng dân 
tộc <hơ-me Nam KÌ. đã có tới 6.111 học sinh, trong đó có 3 trường 
nội 'rú cho 1] 3 học sinh'`. 

Việc tố chức giáo dục cho các dân tộc ít người ở Trung Kì và Bắc 
Kì gập nhiều khó khăn vì học sinh chưa quen ở nội trú. Tuy vậy, sau 2 
năm vận động, đên năm 1929 và nhất là năm 1930, ở các tỉnh miền núi 
Trung Ki đã có 3 trường ở các tình Kon Tum, Plâycu, Buôn Ma Thuột 
cho 229 học sinh các dân tộc Gia-rai, Ba-na, Sê-đăng và Ê-đê. Ở Bắc Kì, 
các đân tộc ít người sông phân tán hơn nên có đến 7 trường nội trú (Cao 
Bảng 2 trường, Bắc Cạn, Hoà Bình, Lai Châu, Thái Nguyên, Yên Bái) 
cho 36T học sinh các dân tộc Mường, Thái, Tày, Dao. Việc đào tạo giáo 
viên. biên soạn các sách giáo khoa cũng được quan tâm và có những 
biện pháp thiết thực. Ở các trường sư phạm Hà Nội và Huế có “Ban Sư 
phạm Miền núi”, ở một số tỉnh Bác Trung Kì, người ta cấp học bổng và 
khuyến khích học sinh người miền núi vẻ học ở các trường tiểu học 
kiêm bị và cao đăng tiểu học để trở về dạy cho các trường địa phương. 
Một số sách tập đọc Việt, Tày, Pháp ở Bác Kì, học vần bằng tiếng Gia- 
rai và Ba-na ở Trung Kì cũng được biên soạn và phát hành. 

Đến năm học 1929-1930, số học sinh miền núi đã có: 

- Bác Kì: 18.855 (4.572 học sinh người Việt). 

- Trung Kì: 2.556 (1.179 học sinh người Việt). 

- Nam Kì: 6.111 học sinh người Khơ-me'". 


3. Tăng cường chương trình bạc trung học 


Theo Nghị định ngày 16-12-1924, sau hai năm học ở bậc trung 
học, học sinh sẽ có trình độ cao hơn phần thứ nhất tú tài Pháp, nhưng 
lại chưa ngang với tú tài toàn phân cho nên học sinh chưa được thi vào 
các trường cao đảng bên Pháp. Theo quy chế này, bằng tú tài *bản xứ” 
được nâng lên hơn tú tài phần thứ nhất, nhưng vẫn chưa bằng tú tài 
toàn phần. Do vậy, ngày 23-12-1927, Toàn quyền Đông Dương lại kí 


'*-D.I.P. La pénétration scolaire dans les minorités ethniues, Hà Nội, 1931, tr. 18. 
'* Tài liệu đã dẫn, các trang 8, 12. 
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Nghị định tăng thêm bậc trung học một năm nữa là 3 năm và học sinh 
sẽ được đi thi lấy bảng tú tài “bản xứ” phần thứ hai, chưa chia thành 
hai ban van học và khoa học, nhưng lại có giá trị tương đương tH tài 
Pháp”. Nội dung của tú tài “bản xứ" gần như rập mâu của chương 
trình chính quốc. Tiếng Pháp là môn học chính của khoa học xã hội, 
gồm lịch sử văn học Pháp, các trường phái văn học từ thời Phục Hưng 
(thế ki XV-XVII) đến thể ki XVIII và đương đại, trích đoạn thơ văn 
các tác gia tiêu biểu từ thế kỉ XV đến đương đại, trích đoạn thơ văn 
các tác gia tiêu biểu từ thế kỉ XV đến đương đại. tập làm văn nghị luận 
về các tác phẩm đã học cũng như về luân lí, đạo đức. 

Môn lịch sử học kĩ về sự đi dân của người da trắng sang châu MI, 
châu Đại Dương và Nam Phi. sự hình thành các để quốc lớn, uy tín của 
người Pháp trên thẻ giới... 

Triết học là môn mới mẻ về những nội dung như các khái niệm cơ 
bản về lôpic học, đạo đức học; triết học đại cương với các vấn đẻ 
khóng gian, thời gian: tâm lí học thực nghiệm; ngôn ngữ học đại 
cương: những khái niệm vẻ xã hội học. mĩ học... 

Ngoài ra, họ còn bổ sung vào chương trình văn, sử, triết môn “Cố 
học Viên Đóng”, trong đó Văn học nhấn mạnh đến ảnh hưởng của văn 
học Trung Quốc đối với văn học Việt Nam; Lịch sử ngoài phần Viễn 
Đóng còn có những thời kì lớn của lịch sử Đông Dương trên cơ sở 
những nên nghệ thuật tiêu biêu (Chăm, Khơ-me, Hán - Việt); Triết học 
chú ý đến triết học so sánh Socrate và Không Tử, Phật giáo và Thiên 
Chúa giáo. Về khoa học tự nhiên, ngoài toán, lí, hoá còn có động vật 
học. thực vật học, địa chất học, chuyển động học, tĩnh học, vũ trụ 
học... Do đó, đưa môn “Cô học Viên Đông” càng làm cho chương 
trình trung học vốn đã năng nề và khó càng trở nên nặng nề và khó 
hơn cả bậc trung học Pháp. 


4. Củng cố giáo dục cao đẳng và day nghề 


Sau khi chỉnh đốn giáo dục ở bậc tiểu học và trung học, bậc cao 
đăng được xác định cụ thể về mục đích nội dung đào tạo và ngôn ngữ 


'* Mãi đến tháng 11-1942. nhà cầm quyền Pháp mới cho chia bằng Tú tài "bản xứ? 
thành hai ban Triết học và Toán học. 
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giảng dạy, đương nhiên tiếng Pháp là chuyển ngữ chính. do đó ngay cả 
trong những trường dạy về Ki thuật như Bưu điện, Nóng lâm, Giao 
thông công chính... văn học Pháp cũng rất được chú trọng. Nó chiếm 
nhiều hơn hoặc tương đương với khoa Văn học của trường Cao đẳng 
Đông Dương. 

Tuy nhiên, nói đến củng cố bậc cao đăng, vấn đề quan trọng hàng 
đầu là khẳng định tư tưởng của giai cấp thống trị, của chủ nghĩa để 
quốc. Nếu như ở chương trình trung học. học sinh phải học sự bành 
trưởng của người da trắng, sự hình thành các đế quốc lớn vẻ thuộc 
địa... thì chương trình Lịch sự thẻ giới của Trường Cao đăng Sư phạm. 
học sinh phải học cụ thể hơn sự hình thành thuộc địa của Pháp ở châu 
Phi. của Anh ở châu Á và châu Đại Dương. Với lịch sử Pháp, họ đã cắt 
xén khá nhiều, nhất là lịch sử đấu tranh của giai cấp công nhân Pháp 
đầu thế kí XIX. Khi nói đến sư kiện 1871 thì chỉ nhấn mạnh chiến 
tranh Pháp - Phố. việc căt hai tỉnh Alsace và Lorraine cho Phổ mà 
không hê có lấy một dòng nói vẻ Công xã Pari. Những sự kiện “rung 
chuyển thể giới” như Cách mạng tháng Mười Nga thì càng bị bưng bít 
và bị xuyên tạc đi đến mức độ người ta chỉ biết là cuộc nội chiến Nga 
mà phần thăng lợi thuộc về Đảng Bôn-sê-vích. 

Cũng vậy, khi dạy lịch sử văn mình phương Tây ở trường Cao học 
Đông Dương thì họ luôn nhân mạnh đến vai trò nước Pháp trong công 
cuộc phát triển văn minh phương Tây. Còn đối với lịch sử văn minh 
phương Đông thì họ dạy khá ki văn minh Ấn Độ, Trung Quốc và nhấn 
mạnh ảnh hường của hai nền văn mình này đến Đông Dương, còn văn 
minh Việt Nam thì không có văn minh bản địa, tất cả những nền văn 
hoá nối tiếng như #oä Bình, Đóng Sơn, nên văn học dân tộc thời LÍ, 
Trần. Lê ... đếu mang tính ngoại lai. 

Sau 4 năm củng cố bậc cao đăng và mở thêm một số trường dạy 
nghề, đến năm 1929, số sinh viên ở các trường cao đăng đã tăng lên 
đến 551 người. còn các trường chuyên nghiệp đã vươn đến các tỉnh 
miễn núi như Sơn La, Cao Bảng... Những trường loại này tập trung 
nhiều ở Bắc Kì và Nam Ki là hai địa phương có nhiều điểm khai thác, 
Trung Kì chỉ có một trường Kĩ nghệ thực hành ở Huế, tổng cộng cả ba 
kì là 1.569 học sinh. 


Giai đoạn này người ta cũng không dùng những sách giáo khoa 
cũ (đa số là sách dịch từ tiếng Pháp) mà đã biên soạn được một bộ 
sách giáo khoa mới chủ yếu dùng cho các trường sơ đẳng và tiểu học 
bị thể như Quốc văn, Toán Pháp, Cách trí, Sử kí, Địa dư... Pháp văn 
độc bán (Livre unique de Francais). Tổng số sách đã lên đến 25 
cuốn. Ngoài ra còn có tạp chí Sư phạm như Học báo (Bắc Kì và 
Trung Kì), Sự phạm học khoá (Nam Trung Kì và Nam Kì), có cả 
phần chuyên môn và nghiệp vụ quản lí giáo dục giúp cho cơ sở có tài 
liệu tham khảo. 

Từ 1930 về sau, người Pháp còn bô sung một sô nội dung từ tiểu 
học đến đại học và dạy nghẻ nhàm hoàn chỉnh và hiện đại hoá nền 
giáo dục Việt Nam lúc đó. Tuy nhiên, đến đây, mở hình giáo dục 
SarrauI-Merlin đã có thể làm cơ sở cho những bước đi vững chác ở 
giai đoạn sau. 

Nhìn qua hai cuộc cải cách giáo dục của người Pháp tiến hành 
trên đất nước ta năm 1906 và năm 1917 ta thấy: Với cải cách giáo dục 
lần thứ nhất, nền giáo dục Việt Nam chỉ phát triển cầm chừng, nó vẫn 
bị giáo dục Nho giáo “níu áo”. Còn với cải cách giáo dục lần thứ hai, 
nhà cầm quyền Pháp đã làm được hai việc lớn là voá bở nén giáo dục 
Nho giáo và củng cố, mở rộng nên giáo dục Việt Nam. Xoá bỏ nên 
giáo dục Nho giáo là một việc làm cần thiết và phù hợp với sự phát 
triển của xã hội, vì sau đó rfgười ta còn có kế hoạch củng cố và mở 
rộng từng bước nền giáo dục Việt Nam bảng những hình thức phù hợp 
để cải tạo nền giáo dục với ba ngôn ngữ Pháp - Hán - quốc ngữ, bảng 
một nền giáo dục duy nhất dạy bảng chữ Pháp, chữ quốc ngữ chỉ là thứ 
yếu. Biện pháp tăng cường học tiếng Pháp bằng cách mở rộng thêm 
lớp nhì đệ nhất ở bậc tiểu học đã tỏ ra có hiệu quả. vì từ lớp này trở đi 
học sinh đã làm quen dần với tiếng Pháp để lên đến cao đẳng tiểu học 
và trung học có thể sử dụng tương đối thành thạo tiếng Pháp. Sau khi 
bậc trung học được cung cấp, người ta đã có thể tö chức một số trường 
cao đẳng (mà trước đó mới ở trình độ trung cấp) như Cao đẳng Sư 
phạm, Nông Lâm, Công chính... Những trường này, về tuyển sinh đã 
được nâng cao từ cao đăng tiểu học lên tú tài phần thứ nhất; những 
người có bảng tú tài toàn phần được miẻn thi. Thời gian học ở các 
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trường đều được kéo đài thêm ít nhất là I năm, nội dung học được tăng 
cường và như vậy đã có điều kiên để nâng cao chất lượng nghề nghiệp 
sau Khi ra trường. 

Nhược điểm của công cuộc cải cách lần thứ hai này là thời gian 
học tiểu học và trung học quá dài (13 năm). một người muốn học xong 
cao đăng phải mất l5, I6 năm. có ngành gần 20 năm (Y, Dược). Do 
đó, tỉ lệ học sinh đi học cũng chỉ chiếm trên dưới 1% tổng dân số'”. 
Chương trình trung học quá nặng nẻ, đồng thời, cũng bị “Pháp hoá” 
cao độ làm cho người ta thấy tiếng mẹ đẻ chỉ là một ngoại ngữ, một 
ngoại ngữ bị coi thường. bị rẻ rúng từ cấu tạo chương trình đến nội 
dung học tập. còn tiếng Pháp mới là ngôn ngữ chính. Những nhược 
điểm này người ta không cản quan tâm khác phục khi mà nền giáo dục 
chỉ có mục đích phục vụ cho quyền lợi của chủ nghĩa thực dân Pháp 
hơn là cho quảng đại quần chúng nhân dân. 


''“ Tham khảo: Phan Trọng Báu, Giáo dục Việt Nam thời Cận đại, NXB Giáo dục, 
Hà Nội, 2006, tr. 172, 173. 


S3) 
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TIẾNG TRỐNG DAI CÁCH 6IÁ0 DỤC ĐIỂM TỪ PHŨNG TRÀO 
ĐÔNG KINH NGHĨA THỤP ễÙN VAN VỤNG 


PGS.TS. Lê Thanh Bình: 


“Đông Kinh nghĩa thục, trống lúc vang trời, 
Hô duy tân khắp giáo, khoa, văn- vã; 
Trọng giao thương quốc tế, đây kinh- tài, 
Phát cờ yêU HƯỚC, tRỐNgĐ VONg ngàn năm ` 
(Tiếng trồng Đông Kinh nghĩa thục) 


Đông Kinh nghĩa thục là một trường học sau đã trở thành một 
phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. Lực lượng đầu tàu của phong trào 
này là nhóm các danh sĩ Bác Hà có nền tảng văn hóa Nho học nhưng 
đầu óc canh tân. Họ muốn kết hợp tỉnh hoa Nho học với thành tựu tiến 
bộ tư tưởng phương Tây, nhằm giáo dục, quảng bá, thúc đẩy các tư 
tường Khai sáng về giáo dục, văn hóa, văn minh, đào tạo con người 
mới theo gương các nước phát triển và thúc đẩy ý thức yêu nước, độc 
lập tự cường, giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị thực dân Pháp. 


1. Phong trào là một hỏi trống gióng lên bắt đâu từ vấn đề cải 


cách giáo dục, phát triển thành cuộc vận động duy tân vì dân, 
vì nước 


1.1. Bức tranh tổng quát về phong trào Đông Kinh nghĩa thục 


Trong những năm 1905-1906 hai nhà Duy tân Phan Bội Châu và 
Phan Châu Trinh đã từng qua Nhật, được tai nghe mắt thấy sự trôi dậy 


của nước Nhật “đồng văn”, “đồng châu”, “đồng chủng” nhờ áp dụng 
chủ trương chiến lược đúng đắn “thoát Á. nhập Âu”, canh tân trong 


- Đại học KHXH&NV, TP. Hồ Chí Minh. 
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nhiều lĩnh vực- trong đó có giáo dục, đào tạo, Hai cụ rất ấn tượng đôi 
với tàm gương nhà tư tưởng canh tàn Yukichi FuKuzawa mở trường 
Khánh Ứng nghĩa thục (Keio- Gijuku). Trường có cả ba cấp: tiểu học, 
trung học. đại học theo chiều dọc: còn chiều có xu hướng phát triển 
thành Viện đa ngành nhiều khoa. Tiếp thu tư vấn của các cụ Phan, với 
tam lòng *ƯUu thời, máản thể” cộng với nhiệt huyết đối với đất nước, 
đóng bào...một nhóm sĩ phu Bắc Hà đã đứng ra chủ xướng một hình 
thức hoạt động cách mạng mới me, góp một bài học kinh nghiệm 
trong con đường dân đèn thành công của cách mạng giải phóng dân 
tộc Việt Nam sau này. 

Dưới hình thức là một trường tư thục công khai- phỏng theo mô 
hình trường Khánh Ứng nghĩa thục nói trên, trường do nhà canh tân 
Nhật Bản Phúc Trạch Dụ Cát (Yukichi Fukuzawa) sáng lập năm 1856, 
trường Đông Kinh nghĩa thục ra đời tại Hà Nội (từ 3-1907- 11-1907) 
rỏi lan rộng sang các địa phương khác. Thục trưởng Lương Văn Can 
cùng đồng chí là những nhà giáo dục cách tân. những sĩ phu tâm huyết 
chủ trương bỏ giáo dục kiểu cũ, thực hiện cải cách giáo dục, bói dưỡng 
dân trí thông qua bốn ban chính trong trường là: Ban Giáo dục, Ban 
Tài chính. Ban Cổ động. Ban Tu thư. Trường có ba chủ trương lớn: cải 
cách nội dung đào tạo, hướng vào các chủ đề là bồi đưỡng lòng yêu 
nước, tự chủ, tự hào dân tộc, phê phán các tư tưởng Nho học lôi thời, 
bài trừ thói hư tật xấu người Việt Nam: ứng dụng, quảng bá phương 
pháp dạy và học mới mẻ: học nhiều môn hiện đại (với định hướng tiếp 
thu văn minh Tây phương, bảo tồn bản sắc văn hóa, đề cao chủ nghĩa 
yêu nước; trọng sản xuât kinh doanh, chấn hưng kinh tê...), kết hợp 
giữa thuyết trình với thảo luận dân chủ giữa thầy và trò, nam nữ bình 
đảng theo học...; liên hiệp. ủng hộ các phong trào Việt Nam yêu nước 
khác thời đó. Ngoài các giáo trình, tài liệu do giảng viên tự soạn, 
trường còn dùng sách. báo. tư liệu của các chí sĩ như Phan Bội Châu, 
Phan Châu Trinh, Nguyên Thượng Hiền..., sách báo ngoại quốc tiến 
bộ Tân văn, Tân thư của các nhà cải cách như Lương Khải Siêu, Khang 
Hữu Vị (Trung Quốc), Yukichi Eukuzawa (Nhật Bản) v.v... Giáo trình 
chủ yếu được viết, biên soạn. chú giải bảng chữ quốc ngữ, môn tự 
nhiên mới tham khảo giáo khoa Pháp, còn môn xã hội thì giao cho 
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giảng viên trường tự soạn. Nếu xét từ góc độ phong trào trào vận động 
duy tân xã hội, có thể nói răng Đông Kinh nghĩa thục chú trọng vào ba 
mặt chủ yêu là: Giáo dân (giáo dục. nàng cao dân trí): Tân dân (làm 
cho dân đối mới về tư tưởng- văn hóa). Dưỡng dân (Làm cho dân giàu 
có. tự cường. năng động. thực tiên). 

Mô hình Đông Kinh nghĩa thục từ Hà Nội, tỏa ra các tỉnh miền 
Bác, phát triển thành phong trào, lan rộng tới các tỉnh miền Trung 
(Nghệ An, Hà Tĩnh. Phú Yên, Phan Thiết...), đến tận Sài Gòn trong 
suốt thời gian tồn tại phong trào và các giai đoạn sau này. Lo sợ ảnh 
hương của phong trào đến sự thống trị. cuối năm 1907, thực dân Pháp 
đóng cửa Đông Kinh nghĩa thục, năm 1908 đã đàn áp, bát tù đày hầu 
hết các lãnh tụ, yêu nhân của phong trào. Tuy chính thức chỉ tổn tại 
trong thời gian ngăn (1907), nhưng Đông Kinh nghĩa thục là một phát 
hiện mới vẻ thời gian, dùng sách lược tố chức hoạt động công khai, 
đầu tranh trực diện bảng các hình thức giáo dục, văn hóa- tư tưởng... 
phục vụ cho đấu tranh võ trang lâu dài với kẻ thù: là sự diễn tập trong 
quá trình tìm tòi con đường cứu nước. Đó cũng là một nhánh đi tiến 
đến việc hội thông với con đường cách mạng đúng đãn, bài bản, hiệu 
qua sau này- nhờ kết tình, rút kinh nghiệm từ Đồng Kinh nghĩa thục và 
các nhánh đi khác. 


1.2. Khái lược tổ chức, nội dung hoạt động cụ thể của Đông 
Kinh nghĩa thục 

1.2.1. Về tổ chức 

Trường có bốn ban lớn. Trước hết là Bơn Giáo dục. Giảng viên 
Hán học gõm các vị Nguyen Quyên. Vũ Trác, Dương Bá Trạc, Hoàng 
Tăng Bí, Đào Nguyễn Phổ... Bạn Việt văn và Pháp văn có Nguyễn Văn 
Vĩnh, Phạm Duy Tổn, Bùi Đình Tá, Nguyễn Bá Học đảm trách và có 
thêm hai nữ giáo viên dạy quốc ngữ cùng Pháp ngữ cho nữ sinh. Ban 
Sử địa, toán do Trần Đình Đức, Phan Đình Đối chủ trì. 

Thứ hai là Đơn Tí thuy (Trước tác). Bạn này gồm hai bộ phận là 
biên soạn và dịch thuật có nhiệm vụ biên soạn các giáo trình, tư liệu 
giảng dạy, học tập cho các thây trò. Lực lượng nòng cốt là Lương Văn 
Can, Nguyên Hữu Cầu, Lê Đại. Chính hai chí sĩ Phan Châu Trình và 
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Ngo Đức Kế cũng tham gia, nhất là cụ Ngô Đức Kê rất tích cực trong 
bạn này. Các ấn phẩm chính là Quốc dân độc bản (được ìn và tái bản 
nhiều làn tới hàng vạn bàn mới đủ cho như câu). Vựn mừnh tán học 
xách, Nam: quốc địa đt Nam quốc giai sự, Ludn lí giáo khoa thứ, 
Quoc văn giáo khoa thịể. Nguồn sách dịch chủ yếu là Tân văn. Tân thư 
của Trung Quốc. Nhật Bản. Ngoài ra, các tác phẩm của nhiều danh sĩ 
như Phan Bọi Châu. Phan Châu Trình, Nguyễn Thượng Hiện đều được 
dùng làm tài liệu giảng dạy. Trường có thư viên lớn. có cả hộp thư góp 
ý cho việc øiảng dạy. 

Thứ ba là Z8ưn Tài chính phụ trách chỉ, thu của trường: tổ chức 
quyên góp quỹ từ nguồn các nhà hảo tâm, gia đình phụ huynh học sinh 
ủng hộ và đóng góp của hội viên sáng lập trường. 

Thứ tư là Ban Cở đóng chuyên tổ chức các buổi diễn thuyết. bình 
văn, hội họp để gây ảnh hưởng rộng lớn, tiếng vang, nâng uy tín. vai 
trò cho Đóng Kính nghĩa thục. Trường còn biết dùng hai tờ báo có 
tiếng lúc đó - tờ Đăng có tùng báo và Đại Việt tân báo làm cơ quan 
ngón luận cho mình. 

2.2. Nói dung hoạt động 

Suốt đêm trường của chính sách cai trị ngu dân thâm độc do thực dân 
Pháp và tay sai áp đặt, công thêm sự trì trệ, lạc hậu của chế độ khoa cử 
phong kiến. nếp sống xã hội tù đọng khép kín với nhiều hủ tục nặng nề 
của nền sản xuất nhỏ đình đốn thì sự xuất hiện Đông Kinh nghĩa thục là 
một hồi trống đón làn gió mới, trong lành. Trong từng lĩnh vực cơ bản, 
nhạy cảm nhất của xã hội. Đông Kinh nghĩa thục đêu có những đường 
lối, chủ trương, đề ra kế hoạch, biện pháp hành động cụ thể. 

đa. Vỏ giáo dục, tư tương- văn hóa, Đông Kinh nghĩa thục có các 
CÍÌHH ErIONĐ: 

- Chủ trương chống cựu học (nên giáo dục cũ) với các giáo lí cũ 
Nho học lỗi thời cản trở đất nước phát triển. Tờ Đăng cổ tùng báo ra 
ngày 27-6-1907 vạch rõ: *... Bao nhiêu cái khổ sở, nhục nhän ở nước 
Nam ta cũng vì cái đốt mà ra cả”. Đốt vì nền cựu học đè nặng tư tưởng 
lại bị thực dân Pháp lợi dụng để trị. Do đó các chí sĩ đề ra giải pháp: 
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Mở trường khai hoá nền dân trí, dấy phong trào chống nền giáo dục cũ 
hủ lâu vì nó là ''kẻ thù của tiến bộ và văn minh”. 

- Chông bọn hủ nho và chế độ khoa cử hư danh, xa rời cuộc 
sông. Đô Chân Thiết mỉa mai tả các thí sinh chạy theo khoa cử 
giống như: người tù, kẻ trộm, chuột trong hang, mèo ăn vụng, tôm 
nhảy căng, giun co ro. Đó là những kẻ “trói gà không chặt, dài lưng 
tốn vải”, cố làm quan để có mũ cao, áo dài, vinh thân phì gia. thoát 
li các hoạt động thực tiên: coi nhẹ kinh doanh. công thương, sản 
xuất lưu thông... 

- Chống chữ Hán, thúc đây học và phỏ biến chữ quốc ngữ. Chính 
Phan Châu Trính từng nói: "Không bỏ chữ Hán không cứu được nước 
Nam”. Do chữ quốc ngữ nhiều ưu điểm hơn chữ Hán. các chí sĩ chủ 
trương đưa chữ quốc ngữ thay cho chữ Hán làm ngôn ngữ viết chính 
thức để phố cập cho mọi người học tập dễ dàng. đoạn tuyệt được giai 
đoạn cựu học, bước vào thời kì mới. Các nhà duy tân nhân rõ: "Chữ 
quốc ngữ là hón trong nước” và kêu gọi: "Người trong nước nên đi học 
lấy chữ quốc ngữ làm phương tiện đầu tiên để trong một thời gian vài 
tháng, đàn bà trẻ em đều biết chữ và người ta có thể dùng chữ quốc 
ngữ để ghi chép việc đời xưa, chép việc đời nay, Đó thực là bước đầu 
(Dãn theo Chương Thaâu- phần Tài liệu 
tham khảo). Sau một thời gian, két quả rất khả quan: thói quen dùng 
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tiên để mở mang trí khôn vậy) 


quốc ngữ dần phát triển rộng rãi; văn xuôi và ngôn ngữ viết trên sách 
báo có những bước tiến; giao lưu văn hóa với nước ngoài cùng hoạt 
động dịch thuật tài liệu, sách báo nước ngoài (kể cả của phương Tây) 
đã làm đời sống tư tưởng, văn hóa thông thoáng hơn trước năm 1907. 
Vốn từ Việt cũng được bố sung từ mới. làm phong phú, giàu có, hiện 
đại thêm tiếng Việt bởi các từ du nhập phương Tây như: cách mạng, 
nghị trường, dán chủ, hợp quản, óc cạnh tranh, kính tế... Các sách sử 
cũ cũng được biên soạn lại theo tỉnh thần mới, ngôn ngữ mới nên việc 
diễn đạt hiện đại hơn. đơn giản, đẻ hiểu hơn. làm cho công chúng dê 
tiếp thu hơn. 

- Thúc đây việc dạy, học, thi cử theo phương pháp mới. Trước 
tiên, trường chủ trương thầy trò ăn mặc, tác phong tân thời, noi theo 
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hình mẫu cụ Phan Châu Trình mặc comle, thất cavát như người Âu; bỏ 
búi tỏ, cát tóc ngàn, Thấy khong giảng lõi thầy đọc, trò chép, mà mở 
màng tranh luận. thầy hày nều vấn đề thời sự từ sách báo để cả lớp 
cùng thảo luận, phát biểu chính kiến. Giáo trình nội dung tiến bộ, bố 
ích. học trò nam nữ có thẻ cùng ngồi nghe thầy giảng, bình đẳng trong 
tranh luận. Các phương pháp sư phạm hiệu quả. kể cả kiểu mới được 
áp dụng như: giảng sách, diện thuyết, đọc báo, bình văn, thảo luận 
nhóm nhỏ và nhóm lớn, tọa đàm, đóng kịch phân vail... 

Trường đẻ nghị sửa đối phép thì, bỏ học văn biền ngẫu, bổ khuyết 
thêm phần câu hỏi thì đẻ tài quốc ngữ, toán: loại những kiểu đánh giá 
mang tính hình thức để chú trọng vào thực chất. Trong thi cử, phản câu 
hỏi đã khơi gợi, hướng cho học sinh tự do tư tưởng, độc lập suy nghĩ 
(Ví dụ thước đo thực học không phải là thông tỏ điển chương mà phải 
có kien thức nên tảng rộng - cả xã hội, tự nhiên; có tầm nhìn xa: biết 
ngoại ngữ- trước hẻt là Pháp ngữ...). Trước đây trong môn sử, văn.... 
nội dung thường chứa đựng sự kiện, tác phẩm của Việt Nam, Trung 
Quốc, này trường bố sung thêm phản phương Tây. 

Tóm lại, trường chủ trương sửa đổi để những điều học sinh học và 
thí không trái ngược. không xa rời giữa học với thực tế phải làm, phải 
xử lí trong cuộc sống. 

- Đẻ cao tính nhân bản. phát huy sáng tạo trong dạy và học. Quan 
điểm nhà trường dứt khoát thầy không phải là quan tòa, thẩm phán mà 
là những vị cổ vân nhiệt thành. học vấn sâu rộng. đạo đức gương mâu. 
Thảy phải lịch sự. tôn trọng nhân cách trò. truyền eiảng được những gì 
mà người Việt chân chính. hiểu đạo nghĩa phải hành động đối với Tổ 
quốc, đồng bào, 

- Coi trọng vai trò quảng bá trí thức, nâng cao uy tín trường, thúc 
đầy vận động duy tán của báo chí. Cuốn “Văn mình tán học sách ”¬ 
được coi là thể hiện cương lĩnh của Đông Kinh nghĩa thục, đã nêu rõ 
vai trò báo chí của các nước Âu, Mĩ, Nhật, Trung đối với dân chủ, tiến 
bộ xã hội. Từ đó hõ hào nước ta mở nhiều tờ báo với những chủ bút có 
năng lực, giàu tâm huyết để thông qua ngôn luận đả phá được đầu óc 
bảo thủ, trì trệ của hủ nho và những người lạc hậu; đưa trị thức khoa 
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học. văn hóa mới, tư tường tự cường, cạnh tranh... đền mọi người 
Việt- từ quan đến dân. già, trẻ. các tầng lớp dân cư. 

- Đề cao lòng yêu nước, tự tõn dân tộc. Thông qua các môn học 
lịch sử. địa lí và các hoạt động khác, Đông Kinh nghĩa thục dân dấy 
lên phong trào vận động, nhãn mạnh lòng yêu nước, truyền thống anh 
hùng của dân tộc, ngâm kêu gọi người Việt ủng hộ, tham gia các hoạt 
động chống Pháp. giành độc lập đất nước. Nhiều bài học, bài giảng 
được diẻn tả dưới hình thức thơ lục bát dân gian cho dẻ nhớ, dê đi vào 
lòng người, đẻ quảng bá rộng rãi. Các chủ đề chính là: biểu dương 
thành tựu dựng nước, giữ nước của cha ông, lên án ách thống trị thực 
dân Pháp. tố cáo tội ác của thực đàn và đầu óc hủ bại của quan lại, hủ 
nho, kẽu gọi mọi người đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết. 

- Giáo dục sơ đăng (xu hướng phố thông) và giáo dục chuyên 
môn. Mạc dù mới ở mức độ khai phá. nhưng Đông Kinh ngĩa thục đã 
có ý thức phân luồng giáo dục phố cập (các chương trình sơ trung) cho 
quang đại người dân và giáo dục chuyên sâu cho những người có như 
cầu học nghề, phục vụ phát triển sản xuất trong xã hội. Có thể nói lần 
đầu tiên trong lịch sử giáo dục nước ta, Đông Kinh nghĩa thục đã từ bỏ 
việc đồng nhất ý niệm giáo dục và thi cử trong chế độ cũ, trường đã có 
bước tiến lớn là tách rời thi cử ra khỏi giáo dục. Trong cuốn “Quốc 
dán đóc bản” đã nói rõ: “Khoa cử và nhà trường là hai cái đổi lập 
nhau... Thiếu niên chúng ta phải ra sức học cái hữu dụng, chớ để cái 
học khoa cử phá hỏng chí hướng của mình. Những người giàu có nên 
cho con em ra nước ngoài vào học các trường thực nghiệp để khuếch 
trương nghề nghiệp của mình, như thể vinh quang hơn cái học khoa cử 
vạn lần". Quan niệm mới chính là một cuộc cách mạng mới về tư 
tưởng, vì Đông Kinh nghĩa thục cho răng: Học không chỉ nhằm đô đạt, 
làm quan mà mục đích chính để làm người hữu dụng. Nhà trường đã 
chuyển từ học chế xưa chuyên phục vụ cho số ít sang nên giáo dục phổ 
cập cho đa số dân chúng. đồng thời chú ý đào tạo "cán bộ chuyên môn 
cho các ngành nghề, lĩnh vực”. Đông Kinh nghĩa thục còn phân định 
rõ khoa học phổ thông và khoa học chuyên môn- chuyên ngành. Tác 
phẩm “Quốc đán độc bản ” luận giải: Khoa học phố thông là khoa học 
chung mà sĩ, nông, công, thương đều cần đến. Khoa học chuyên môn 
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thì chị đành cho các chuyen gia của bốn giới sĩ, nông, công thương nói 
trên. Muôn đi sâu vào chuyên môn. trước hết phải học phố thông đã. 

bà Vẻ mặt vũ hội, tập Lục, nếp sông 

Đóng Kinh nghĩa thục chống tư tưởng thiên mệnh. các tín điều 
báo thu, trì trẻ của Nho gia và các hủ tục xã hội. Chống ở đây là áp 
dụng đöi với các hủ nho có tư tưởng hẹp hòi cố chấp. tự cao, tâm nhìn 
hạn chế. cô thủ trong tín điều Nho giáo. tự huyện hoặc hay bất hợp tác 
với Pháp bảng cách ở ấn. buông xuôi theo '“Thiên mệnh”. Chính những 
người này cũng là nguyên nhân làm cho nước yếu. dân hèn. bảo thủ, 
chóng sự tiên bộ cải cách. Các nhà hoạt động của Đông Kinh nghĩa 
thục đã lên án mạnh mẽ cách ăn mặc, đầu tóc, tư duy, lối tiếp xúc 
quan hệ. thói bài bạc, ưa tĩnh nhàn... của hủ nho nệ cổ và một bộ phận 
dân chúng đều không hợp với khoa học, văn minh, cần thay đối nhanh 
mới tương thích với thời đại mới và góp được sức cho các phong trào 
yvéu nước lúc đó. Hãy nghe một bài thơ chống hủ tục, thói xấu được 
phỏ biến như sau: 

“2. Bở nghẻ cờ bạc tham dám, 

Bỏ nghề dại chợ, khôn nhà báy láu, 

Bo tranh phi, bo lí sự củn, 

... Điển tực ly, điều chỉ cũng đổi, 

Đối cho rồi, các thói bảy là”. 

(Thanh Lãng, Bơn lược đổ văn học Việt Nam, NXB Trình bày, Sài 
Jòn, 1967, tr. 95) 

C. Vớ kính tế 

Giáo dân để dân nâng cao dân trí. tân dân để dân bỏ hủ tục, có 
nhận thức mới. dám cải tạo xã hội; nhưng muốn nước mạnh phải 
dưỡng dân- đó cũng là mục tiêu của phong trào. Dưỡng cho dân giàu 
là thúc đẩy dân chúng mở mang công thương nghiệp, đi vào kinh 
doanh sản xuất, thương mại để kinh tế phát triển, của cải xã hội đồi 
đào. Vẻ lí luận. Đông Kinh nghĩa thục phân tích rõ những nguyên 
nhân làm kinh tế đất nước trì trệ, kém cỏi, chỉ ra việc cần loại bỏ tư 
duy cũ: * Trọng nông. ức thương”. đồng thời chính các nhà sáng lập, 
vận động phong trào còn trực tiếp đi đầu trong hoạt động mở hiệu 
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buôn, công tí công nghiệp: lập đón điện, lập các "nông hội”, hô hào 
dùng hàng nội hóa... để chân hưng kinh tế. Cụ Đô Chân Thiết mở hiệu 
buôn **Đồng Lợi Tế" chuyên buôn bán hàng nội hóa và hiệu thuốc bắc 
'*Tụy Phương” gần ga Hàng Có. Cụ còn chung vốn với cụ Phương Sơn 
lập hội đi các tỉnh thu mua gạo về bán ở Hà Nội. Cụ Nguyễn Quyền và 
Hoàng Tang Bí cho ra đời công tí *Đông Thành Xương” buôn bán tạp 
hóa ở phố Hàng Gai. Phong trào lập hội kinh doanh lan rộng ra khắp 
nước. Nhiều hiệu buôn nối lên như: Hưng Lợi Tế (Hưng Yên). Sơn Thọ 
(Việt Trì), Phương Lâu (Thanh Hóa), Triệu dương thương quán (Nghệ 
An). Liên Thành (Quảng Nam). Minh Tàn khách san (Sài Gòn), Hiệu 
thuốc '*Fừ bình đường” (Bên Tre). Tân Hợp Long (Long Xuyên) v.v... 

Một số người còn bỏ tâm sức đi thăm dò khai thác mỏ hay lập đồn 
điền. lập trại trồng cây lương thực. Ví dụ đồn điền ở châu Yên Tập 
(Hưng Hóa). My Đức (Hà Đông). Tuy không thành công lớn nhưng 
phong trào đã chứng tỏ đầu óc tư duy mới, dám nghị. dám làm, mỡ rà 
được những hướng mới trong thực tiên sản xuất, kinh doanh. 

đ Việc phối hợp với phong trao yếu nước khác 

Các lãnh tụ và thành viên cốt cán Đông Kinh nghĩa thục đều coi 
các hoạt động công khai của phong trào chỉ là sách lược tạm thời, họ 
không ảo tưởng vào hảo tâm của Pháp. Họ muốn kết hợp cải cách với 
bạo động: ủng hộ liên kết chặt với Phan Bội Châu, tổ chức Duy tân 
Hội. phong trào Đông Du và tán thành chủ trương bạo động đánh Pháp 
của cụ Phan; có lúc, có nơi đã tố chức tập quân sự. trữ dấu vũ khí. Họ 
kính trọng nhưng liên hệ không chặt với cụ Phan Châu Trình và có tiếp 
xúc với cụ Đề Thám. giúp đỡ khởi nghĩa Yên Thể v.v... 

Tóm lại. Đông Kinh nghĩa thục là một cuộc vận động động duy 
tân yêu nước, một phong trào sôi nối tập trung vào những vấn đề xã 
hội nhạy cảm là cải cách giáo dục, nâng cao dân trí, đôi mới nhận thức 
văn hóa- tư tưởng, làm tâm điểm cho các hoạt động canh tân khác và 
cả hoạt động chính trị, bạo động, trù bị võ trang bí mật... Tư tưởng 
xuyên suốt là cách mạng dân tộc - chống Pháp, dân chủ - bài phong 
kiến, nhằm giải phóng dân tộc, hướng đến xây dựng xã hội tư bản theo 
kiểu châu Âu. 
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1.3. Phong trao Đong Kinh trphĩa thục ở Hà Tĩnh 


Thời đó, ở Hà Tĩnh. đường sá đi lại không thuận tiện bàng Nghệ 
An: hay việc lại Kinh vào Huế cũng khó khăn bởi giao thông đường bộ 
chưa hoàn bị. xa xôi, còn đi bàng đường thủy thì không phố biến và 
tàu thuyền không đảm báo. nên buôn bán, giao thương kém, dân nghèo 
rắt đóng, dân trí thấp... 

Nhưng Hà Tĩnh là quê hương của nhiều danh thần, tướng lĩnh kiệt 
xuất, là nơi có cuộc khởi nghĩa chong Pháp do chí sĩ Phan Đình Phùng 
lãnh đạo... Khi tiếng súng của cụ Phan Đình Phùng và người cận 
tướng tài ba Cao Thang cùng nghĩa quần đã tát, vùng đất này bê ngoài 
¡im aảng, nhưng mọi người đều hun đúc cho mình một ngọn lửa yêu 
nước luôn âm ỉ trong lòng chỉ đợi địp là bùng cháy. Năm sát với Nghệ 
An- nơi có những nhà duy tần đi vẻ như Phan Bội Châu. Đăng Nguyên 
Căn. Ngõ Đức Kế.... lại gián tiếp. trực tiếp được nhiều đồng chí. môn 
đệ và học trò của họ quảng bá, tô chức các hoạt động yêu nước, nên 
khi mô hình Đồng Kinh nghĩa thục lan đến xứ Nghệ thì gân như ngay 
lặp tức cũng được Hà Tình hưởng ứng. 

Tại Hà Tĩnh trước năm 1907, số trường sơ học toàn tỉnh có thể 
đếm được trên đầu ngón tay. là vùng đất có nhiều nhà Nho, quan lại 
trí sĩ ở đó đông, dân hiểu học, các bậc túc nho có ý thức bỏi dưỡng 
cho đân trí ở địa phương nén tồn tại các lớp học tại gia khá nhiều. 
Hoạt động kinh tế đầu tiên của phong trào Đồng Kính nghĩa thục tại 
xứ Nghệ là Triệu dương thương quán của Nghệ An mở chỉ nhánh ở 
Hà Tĩnh ngay năm 1907 để thực hiện việc chấn hưng kinh tế. Trước 
đó. cả Nghệ An, Hà Tĩnh bát đầu hình thành các Hội tương tế, tạo 
mỗi liên hệ giữa quần chúng yêu nước với các tô chức cơ sở của cụ 
Phan Bội Châu (như tổ chức Duy tân Hội), sau đó hoạt động yêu 
nước ở Hà Tĩnh dần có màu sắc riêng (chủ yếu hình thành dưới hình 
thức hoạt động kinh tế, văn hóa- giáo dục, tương trợ nhau vì mục tiều 
chung cứu nước cứu nòi nên hưởng ứng Đông Kinh nghĩa thục rất 
nhiệt tình, hang hái, sáng tạo). 

Dựa theo mô hình Hà Nội, phong trào Đông Kinh nghĩa thục ở Hà 
Tĩnh cũng lập Trường Phong Phú tại huyện Thạch Hà. Không chỉ phục 
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vụ nhu cầu trong huyện, trường này còn thu hút cả con em huyện khác 
từ Can Lộc, Kì Anh, Đức Thọ, Cẩm Xuyên... đến học. Đặc biệt Tri 
phủ huyện Thạch Hà là cụ Lê Thiếp cũng cho con trai cả là Lê Thiêm 
học ở đây. Trường này kéo dài hoạt động đến tận năm 1912 mới đóng 
cửa (dù ở Hà Nội và lân cận các trường bị đóng cửa ngay cuối năm 
1907). Ngoài các giáo trình mang từ Hà Nội, Vinh vào, nhiều nho sĩ 
trong trường còn chủ động sáng tác văn thơ phục vụ việc giảng dạy 
tuyên truyền phong trào. Ông Trương Ngọc Trác- một thầy giáo nổ: 
tiếng của Trường Phong Phú, đã làm một bài diễn ca hô hào mọi người 
học chữ quốc ngữ như sau: 

”. Ngoài tứ phương trống đánh biểu tình, 

Đểu nam nữ bình quyền nứa cá, 

ước gia thất xin chàng chớ vôi, 

Mau về quê nhận dạy học hành, 

Một hai năm cách mệnh hoàn thành, 

Chàng với thiếp sẽ về lo liệu... `”, 

Có nho sĩ còn viết bài chỉ rõ tiềm năng giao thương Hà Tĩnh và 
các vùng xung quanh nếu khác phục được trở ngại giao thông đi lại 
mạnh dạn phát huy được chủ trương `"*Dưỡng dân” của Đông Kint 
nghĩa thục. Bài thơ khuyết danh sau đây khá thú vị: 

“Đường vô vứ Nghệ quanh quanh, 

Triều dương thương quán theo thành Đông Kinh, 

Hà Tĩnh muốn học cho nhanh, 

Ngại đường cách trở, va xôi các vùng, 

Muốn vô mau Quang Bình, Quảng Thị... 

Đem hồ tiêu, muối, gô... đÍỉ buôn, 

Vải Đức Thọ, cá Cẩm Xuyên ... 

Hàng hàng trao đổi, nhiều tiền dưỡng dân, 

Làm sao tiện đường đÍT XHÔI HgưỢC 2 ””. 

Quyết chấn hưng thương mãi. một số người hiểu biết, đi thcc 
phong trào Đông Kinh nghĩa thục hãng hái đã hợp lực mở các hiệt 
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buôn tạp hóa. vải vóc, hương liệu, thuốc Bắc và cả thuốc Nam. Nối 
tiếng là hiện huôn Mỏng Hành buôn tơ, lụa, (ở Chợ Trổ, Can Lộc) của 
chí sĩ Lẻ Văn Huân, cưa hàng Đồng Thái (Đức Thọ). các cửa hàng tại 
chợ Cón. chợ Huyện (Can Lộc), chợ Ngạn (Thạch Hà), chợ Đình 
(Nghi Xuân), chợ Voi (Kì Anh). chợ Vực (Cấm Xuyên...Nhiều trí giả 
giỏi Đông y đã mở các hiệu thuốc Bác, thuốc Nam ở các huyện l 
Thạch Hà, Hương Sơn. Nghi Xuân v.v... Ông Lẻ Võ mạnh dạn lập 
trang trại ở Cộng Khánh, Nghị Xuân, Các Hội tương tế còn mở các lớp 
dạy chữ quốc ngữ phạm vi nho, đặt tại các gia đình có uy tín để khai 
dân trí, van động xuât dương du học. 

Nhìn chung, nho sĩ Hà Tĩnh biết kết hợp hoạt động giáo dục văn 
hóa công khai. phát triển kinh tế với hoạt động chính trị bí mật, ủng hộ 
các đồng chí của cụ Phan Bội Châu như Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên 
Cần. Lê Văn Huân...: ngầm tích trữ tiễn bạc, khí giới, tuyển mộ những 
người quật cường để sản sàng khi cần sẽ đi theo cụ Phan Bội Châu. 

Ảnh hưởng của Đöng Kinh nghĩa thục đã tác động đến vị trì phủ 
Lê Thiếp trong công cuộc mở đường từ Hà Tĩnh đi Đèo Ngang, đẩy 
mạnh giao thương kinh tế và khuyên khích con cái học chữ quốc ngữ, 
tham gia dạy các lớp học gia đình để để giúp dân v.v... 

Ông Lê Thiếp (I86§- 1908) xuất thân từ gia đình khoa bảng, 
tướng lĩnh, phát tích ở làng Mỹ Duệ, Cảm Xuyên (Hà Tĩnh) thuộc chỉ 
Đô Thăng Bá Lê Cảnh Sác, cùng một gốc, một tổ với các chỉ Lê Mậu, 
Lê Bá. Lê Văn. Năm 1522. DĐoãn Lộc hầu Lê Mậu Đoãn được lệnh vua 
Lê Chiêu Tông mang quân cùng các chỉ họ trên vào trấn thủ Quảng 
Trị, nên sau này cả họ bám trụ. phát triên ở vùng Triệu Phong, nay 
thuộc Bích L.a, Triệu Đông. Triệu Phong, Quảng Trị. Do có điều kiện 
học hành, giao thiệp, có nhiệt tầm, lại am hiểu hai vùng quê Hà Tĩnh, 
Quảng Trị nên ông Lê Thiếp sớm có đầu óc linh hoạt, thực tiên, tư duy 
mới mẻ. Làm tri phủ Thạch Hà được 4 năm, khoảng giữa năm 1907, 
tiếp thu tư tưởng “dưỡng dân”, chân hưng kinh tế, mở rộng glao 
thương từ sách báo, trước tác của các lãnh tụ Đông Kinh nghĩa thục, 
ông sớm nhận rõ: Đất Hà Tĩnh là vùng địa lĩnh nhân kiệt, nhưng cách 
xa cố đô Huế, bị ngăn cách bởi địa hình rừng núi hiểm trở, nhất là 
cách Đèo Ngang, sông Canh, phá Tam lang v.v... Ông Lê Thiếp và 
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một số quan lại đồng liêu. ke sĩ Hà Tĩnh rất tâm đặc với những phân 
tích và quan điểm mới được thể hiện trong “Quốc dân độc bản ” của 
Đông Kinh nghĩa thục: "Nước giàu thì giao thông, thông, tin càng hoàn 
bị. mà nước càng văn minh. Vì sao vậy? Vận chuyển thuận lợi, tin tức 
nhanh chóng thì thương nghiệp, công nghiệp tiến bộ vượt bậc. Và lại. 
xa xôi nghìn dặm, sáng đi chiều đã đến nơi, người lưu luyến quê 
hương cũng muốn đi nơi này nơi nọ. Những vùng hẻo lánh. người thưa 
thớt cũng biến thành đất giàu có, phỏn vinh. Những kẻ không có nghề 
nghiệp dân dần trở nên sung túc, những kẻ ngu dốt, hủ lậu cũng mở 
rộng được kiến văn. Người tứ xứ quy lại, chung sống với nhau thì ngôn 
ngữ, phong tục cả nước mới có thể thống nhất. Giao thông, thông tin 
quan hệ đến xã hội như thế đầy” (Dân theo Chương Thâu: Đóng Kính 
nghĩa thục và phong trào cái cách văn hóa đâu thế kỉ XX. NXB Văn 
hóa Thông tin. H. 1997). Trí phủ Lê Thiếp hiểu rõ để các tỉnh tăng 
cường giao thương buôn bán và những kẻ thức giả tiêu biểu giữa các 
vùng có điều kiện gặp gỡ. đàm luận với nhau dé dàng thì khảu quan 
trọng là giao thông phải thuận lợi. Lúc đó đường từ Hà Tĩnh vào 
Quảng Bình còn sơ lược, nhiều đoạn hư hỏng, chấp vá, chạy qua núi 
đối, đèo đốc, thiếu bảo trì, bị xuống cấp do mưa nắng, lụt lội... Vì vậy, 
öng đề xuất với triều đình xin đứng ra thống suất quân lính, dân phu 
hoàn thiện, nâng cấp, khai mở con đường từ Hà Tĩnh vào Huế, trước 
hết là đến Đèo Ngang. Được vua Thành Thái đồng ý và các vị quan lại 
đứng đâu Hà Tĩnh ủng hộ, công trình hoàn chỉnh, khai mở quy mô 
đường từ nam tính thành qua huyện lị Thạch Hà, nối với các huyện 
Cấm Xuyên, Kì Anh đến Đèo Ngang lập tức được khẩn trương tiến 
hành. Hơn nửa năm ông Lê Thiếp cùng bình lính, dân phu lao động cật 
lực giữa những vùng hiểm trở, rừng thiêng nước độc, điều kiện ăn 
uống thiểu thốn... Đến đầu năm 1908 thì con đường cơ bản hoàn 
thành, ngày nay chính là đoạn quốc lộ số l chạy qua Hà Tĩnh - với 
những đoạn đường được cải tạo. nâng cấp từ con đường được hình 
thành cách đây 100 năm trước. Cũng vào mùa xuân 1908, tuần phủ Hà 
Tĩnh cho mời ông Lê Thiếp về tỉnh lị để báo công và nhận sắc phong 
triều đình thăng ông lên chức án sát. Vẻ đến nửa đường thì viên quan 
tận tâm, tận lực vì việc công Lê Thiếp bị sốt rét nặng rối mất. Sau khi 
cha mất một thời gian, người con trưởng là Lê Thiêm (1896 - 1972) 
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cũng rời Trường Phong Phú ở nhà tự học tiếp. giúp mẹ cùng các em 
sinh sóng và trau đối thêm nghề thuốc Nam. Tiếp thu chí hướng của 
Trường Phong Phú và các tư tưởng dưỡng dân. tiên bộ của người cha, 
ông Lê Thiêm lúc hơn 17 tuổi đã mạnh dạn mở hiệu tạo hóa và bốc 
thuoc chữa bệnh Đóng Bích Hiến ở Thạch Hà. Khi Trường Phong Phú 
chăm dứt hoạt động (1912). sau đó ít lâu, ông Lê Thiêm cùng các bạn 
khác đã mỡ các lớp học quốc ngữ và kiên thức mở rộng theo mõ hình 
tại gia. Huyện Hương Sơn có cha con ông Võ Tá Lương, Đức Thọ có 
gia đình Phan Đình Chương mở lớp thu được nhiều kết qua. Tại huyện 
Thạch Hà, không chỉ thời gian đó mà thời gian sau này, có nhiều học 
trò đã qua tay ông Lê Thiêm. có người trở thành những người có danh 
vọng, đức cao vọng trọng, khi gặp ông Lê Thiêm lúc sinh thời đều 
kính cần chào thầy. 

Mô hình đỏ được duy trì ở nhiều vùng, huyện khác và sau này vào 
thời ki Mặt trận bình dân (1936-1939) hay sau năm 1945, khi Cách 
mạng tháng Tám thành công, việc dạy bình dân học vụ lại được chính 
các cụ và con chấu các cụ tham gia tích cực. 


2. Tiếng trong cải cách giáo dục từ Đông Kinh nghĩa thục văn 
vang vong, giục giã, là bài học kinh nghiệm cho công cuộc cải cách 
giáo dục hỏm nay 


Đã 100 năm trôi qua. nhưng trong bối cảnh hôm nay đất nước ta 
đang đẩy mạnh cải cách giáo dục. thì thiết nghĩ rằng nhiều bài học 
kinh nghiệm từ phong trào Đông Kinh nghĩa thục vẫn có ý nghĩa sâu 
sắc. Đó là: 

+ Phải thống nhất cao trong toàn xã hội về tư tưởng coi trọng giáo 
dục thật sự, nhất là vào những thời điểm đất nước cần chuẩn bị nguồn 
lực mới cho canh tân. Ngay từ năm 1907, cuốn “Văn mình tán học 
xách” - được coi là thể hiện cương lĩnh chính trị của phong trào Đông 
Kinh nghĩa thục đã thống nhất nhận thức: ' “Tình trạng dã man hay văn 
minh một quốc gia là do trình độ dân trí quyết định. Vì thế, muốn tiến 
lên văn minh thì phải mở mang dân trí để càng văn minh thì dân trí 
càng phải cao... Văn minh và dân trí hai đảng cùng làm, nhân quả 
tương tác lân nhau”. Trong bối cảnh hiện đại, muốn đất nước canh tân 
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thoát khỏi nghèo nàn. lạc hậu, mọi ngành. mọi người cân đưa các chủ 
trương chính sách của Đảng, Nhà nước vẻ giáo dục vào thực tế cuộc 
sông. thực hiện triệt để. làm sao để nâng cao dân trí và có đội ngũ lao 
động chảt lượng cao được đảo tạo bài bản, mới có thể cạnh tranh với 
các nước được và phát triển quốc gia một cách bền vững. 

+ Cáo dục và tư tưởng, văn hóa luôn có môi liên hệ hữu cơ, sâu 
sắc, Hiểu rõ mối quan hệ hữu cơ đó, Đông Kinh nghĩa thục đột phá từ 
cải cách giáo dục, rồi lông ghép ba mặt đó với nhau. tạo thành một 
phong trào sâu rộng vận động dân tộc yêu nước, thực hiện giáo dân, 
tân dân, đưỡng dân nhăm mục tiều cuối cùng là giải phóng dân tộc. 

Đường lối phong trào tập trung vào: 

“Mở tản giới, xoay nghề tản học, 

Đón tân trào, dhmg cuộc tán dán; 

Tân thịt, tăn báo, tân vàn... ` 

Ngày nay, thể và lực nước ta đều mạnh, trong sự nghiệp cải cách 
giáo dục, chuẩn bị cho nguồn nhân lực, Đảng, Nhà nước đã và đang 
những có định hướng tư tưởng chỉ đạo sáng suốt. Nhưng ngành chức 
nang cần chủ động biến tư tưởng chỉ đạo trên thành triết lí sinh động- 
một chủ thuyết triết học tư tưởng rõ ràng về cải cách giáo dục (Lãnh 
đạo Nhật Bản khi nói vẻ sự thất bại cuộc cải cách giáo dục năm 1982 
của họ đã chỉ rõ nguyên nhân là cải cách nửa vời vì thiếu một chủ 
thuyết). Cần lồng ghép với chủ trương *xây dựng nền văn hóa tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” để '*Tân học” (ví dụ việc xây dựng mô 
hình đào tạo tiêu chuẩn quốc tế) phát huy vững chäc trên nền tảng tốt 
đẹp của văn hóa Việt Nam; phát động toàn xã hội “dựng cuộc tân 
đan”, đưa ra các giá trị mới phù hợp thời đại, từ bỏ triệt đe thói xâu 
mua bán bảng cấp, phấn đấu đạt thực học, thực tài. Ngành giáo dục, 
đào tạo cần có chiến lược cụ thể. lộ trình thực hiện cải cách giáo dục, 
găn chặt với chiến lược tổng thể phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội đất 
nước, không nên chạy theo giải quyết các sự việc thiên về hiện tượng, 
mà phải tập trung vào các vấn đề gốc rễ, trong đó có việc tổng kết tình 
hình sử dụng tài chính và hiệu quả các đề án ngành giáo dục- đào tạo 
(Hiện Bộ GD-ĐT trong nhiệm vụ giai đoạn 2007-2010 đã đưa ra 5 
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nhóm giải pháp trọng tâm và 4[ giải pháp, kế hoạch chỉ tiết). Xưa chú 
trong tiếp thu trị thức nhân loại qua `? Fân thư, tân báo, tân văn...`”, nay 
càn mở rộng, đa dang, đa phương hỏa các hình thức tiếp xúc, giao lưu 
hợp tác quốc tẻ mạnh hơn cho ngành giáo dục đào tạo, nhà quản lí, 
nhà giáo. sinh viên trực tiếp, gián tiếp và băng các phương tiện khoa 
học kĩ thuật hiện đại. Xin được đưa ra mục tiêu có tính triết lí cho giáo 
dục hiện đại là: “Đạy vớ học thành người Việt Nam hùng mạnh, đăng 
cáp quốc té, cạnh tranh liệu qua trong hội nhập, phát triển bền vững” 
và phương châm. nội dung. kế hoạch đào tạo cho đầu ra cụ thể là: 
“Hóc giỏi toàn điện, chương trình quốc tế, nén văn hóa Việt, thạo 
Hụoạdt Họ, tHhl còng nghệ, năng thành tâm quốc tế”. 

+ Đông Kính nghĩa thục học tập mô hình Khánh Ứng nghĩa thục 
từ cuộc vận động Duy tân Nhật Bản. tiếp thu các tư tưởng dân chủ tư 
sản Âu Tây về giáo dục và các mặt xã hội liên quan, nhằm giải quyết 
các văn để quốc Kẻ dân sinh. độc lặp. tự cường dân tộc. Đó là một bài 
học quý giá vẻ học hỏi, hợp tác. phát triển. Các nhà cải cách, lãnh đạo 
phong trào Đông Kinh nghĩa thục đếu là những người tài giỏi, tâm 
huyếểt. biết tố chức. Quan điểm của họ là: "Không phải người hiển tài 
thì không thế làm tròn nhiệm vụ, không tuyến chọn thì không tìm 
được người thích đáng” (Đán theo bản dịch “Quốc dân đọc bạn ˆ của 
Chương Thaâu). Chính vì vậy. trong sự nghiệp cài cách giáo dục hôm 
nay văn phải gản chặt với quốc tế và hợp với sự phát triển làu dài của 
quốc gia, Cần phải có cơ chế hợp lí để lựa chọn mọi cấp lãnh đạo giáo 
đục và thây tâm huyết, đúng tám. đủ nàng lực, uy tín trong, ngoài 
nước. Phải cương quyết chóng bệnh hình thức, bệnh thành tích; riêng 
đào tạo bậc Đại học trở lên không thể theo hình ống mà phải theo hình 
chóp, những người không đạt trình độ phải cho xuống lớp, học lại... 
báo đảm chất lượng đúng veéu cau. không thực hiện ưu tiên, ưu đãi, 
tuyên cử. 

+ “Quốc dán đọc ban ¬ một trong các trước tác quan trọng của 
Đông Kinh nghĩa thục đã thăng thần vạch rõ khuyết điểm của việc học 
trước năm 1907, tức là lôi học khoa cử lôi thời kiểu phong kiến của 
người Việt chỉ nhàm: “Học chủ yếu là học văn chương để ra làm quan 
mà thôi”. Các nhà canh tần thời đó khuyến nghị: Có ba cái cần học là 
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học vệ sinh tức phương pháp để thân thể khoe mạnh; học trị sinh: học 
cách sản xuất thức ân. áo quần. của cải vật chất. cách quản lí sản 
nghiệp...; học làm người, làm quốc dân- tức học cách tự kiẻm chế và 
cách đôi xử với quốc gia, xã hội. Đó là cách học hữu dụng. Đáng chú 
ý là các vị chủ xướng phong trào xuất thân Nho học nhưng biết gạn 
đục khơi trong, phát huy những tư tưởng phù hợp của người quân tử, 
bạc túc nho chân chính, vượt khỏi tầm nhìn thủ cựu, đoàn kết với lực 
lượng trí thức Tây học (Nguyên Văn Vĩnh), biết hợp tác với tư sản 
dân tộc (Bạch Thái Bưởi) để thúc đẩy phong trào toàn diện, vững 
chắc. Công cuộc cải cách giáo dục chúng ta đang tiến hành đã ở 
những năm đầu thế ki XXI. vì thể nội dung của giáo dục cân hiện đại. 
giá trị ứng dụng thực tiên tốt, có hiệu quả kinh tế - xã hội cao; giáo 
dục đào tạo cần có sự tham gia của doanh nghiệp bàng các hình thức 
như doanh nghiệp liên kết chạt với các trường Đại học băng cách đặt 
hàng, hợp đồng các đề tài. tài trợ cho sinh viên giỏi và họ được ưu 
tiên lấy về làm việc khi sinh viên học xong: khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư tài chính, vật chất cho mọi cấp học và có thể cho phép 
cơ sở đào tạo mang tên doanh nghiệp tâm huyết đó nếu sự ủng hộ tài 
chính đạt mức nào đó. Các trường đại học nên mời các doanh nghiệp 
thành đạt, giỏi về nói chuyện tại trường để truyền đạt kiến thức thực 
tế cho sinh viên và thầy giáo v.v... 

+ Giai đoạn Đông Kinh nghĩa thục, các sĩ phu phát hiện chuẩn 
giáo dục hồi đó sai, vì “Lĩnh vực giáo dục thì những môn học và cần 
nhớ ấy là sách Tàu..., chỉ là lời nói cổ nhân; những thứ ta trọng thi 
chỉ là kinh nghĩa, thơ ngũ ngôn, biên ngàu tứ lục, trong khi ở các 
nước Âu Tây thì chú trọng các môn khoa học” (Dẫn theo “Vấn mình 
tủn học sách ` - bản dịch của Chương Thâu - sđd). Ngày nay cũng 
vậy, vì sự phát triển nhanh. bền vững. lâu dài của dân tộc, ngành chức 
năng, trường đại học, các cơ sở giáo dục, đào tạo nước ta không nên 
bỏ công quá nhiều để tự biên soạn giáo trình, có thể tổ chức dịch 
những giáo trình, tài liệu giáo dục các trường danh tiếng thể giới có 
bề dày lâu đời được thực tế kiểm chứng để dùng. Như vậy. không chỉ 
giáo trình mà các quy trình trong cải cách giáo dục càng tiêu chuẩn 
hóa cụ thể càng tốt: vẻ chính sách. mục tiêu, đánh giá chất lượng, 
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người dạy. học viên, phương pháp dạy và nghiên cứu. phòng học và 
phương tiện học cụ v.V... 

+ Khi đât nước hàng ngàn năm quen dùng chữ Hán, chữ Nôm không 
thuận tiện nhưng thành nếp. còn chữ quốc ngữ còn mới me. thế mà Đông 
Kinh nghĩa thục dám mạnh dạn đẻ nghị bỏ chữ Hán, dùng quốc ngữ thay 
thẻ, đó là một sáng kiên lớn lao, dũng cảm. Quanh ta hiện nay, Nhật ngày 
càng khuyên khích dùng tiếng Anh trong trường đại học. Các nước trong 
khối ASEAN, nhất là Singapore, Philipine trong từng nội bộ gia đình có 
thê tùy nghi sử dụng bất kì ngôn ngữ nào nhưng trong giáo dục- đào tạo, 
trong thủ tục hành chính. sinh hoạt xã hội... thì quy định dứt khoát dùng 
tiếng Anh. Vì thế để góp phân thúc đây sự phát triển mọi mặt xã hội, nên 
chăng Việt Nam cân có chính sách tăng cường hơn nữa việc dùng tiếng 
Anh. trước hết là trong giáo dục, đào tạo để tiếp cận dê, thăng, hội nhập 
với thế giới trực tiếp hơn, sâu rộng hơn, hiệu quả hơn trong bối cảnh nước 
ta đã là thành viên WTO. 

+ Đông Kinh nghĩa thục là một hồi trống kêu gọi cải cách giáo 
dục. duy tân nhiều mặt để dân giàu nước mạnh, hoàn thành sứ mạng 
lúc đó là giải phóng dân tộc. Họ biết dùng báo chí để làm công tác 
quan hệ công chúng (Public Relations) cho tổ chức mình phát huy, 
triển đương các hoạt động trong công chúng. Ngày nay, chúng ta sống 
trong thời đại kinh tế trí thức, xã hội thông tin- báo chí bùng nổ, đội 
ngũ báo chí hùng hậu. Vì thẻ lại cân phát huy hiệu quả thế mạnh này 
trong quảng bá, vận động, tô chức làm sao để báo chí làm cho tiếng 
trống vẻ cải cách giáo dục, duy tân đất nước rên vang hơn, vang vọng, 
mạnh hơn. Tiếng trống đó phái thúc giục toàn xã hội, mọi người Việt ở 
bất cứ đâu (kể cả người Việt sinh sống ở nước ngoài) chung lòng, 
chung sức tham gia đẩy mạnh sự nghiệp cải cách giáo dục tiến hẳn lên 
những bước mới thật đột phá, thật cao, vững chắc, lâu dài. 
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0HỮ QUốC NGỮ, ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 
VÀ VẤN ĐỀ DÄI CÁCH PHỮ VIỆT TRŨNG THẾ KỈ XX 


TS. Nguyễn Chí Công” 


Ngay từ khi chuẩn bị phô biến tri thức canh tân và chấn hưng đất 
nước. các vị lãnh đạo Đông Kinh nghĩa thục (ĐKNT) đã lựa chọn 
đúng đản và phát huy nhiều phương tiện cũ mới khác nhau. Một trong 
các phương tiện đặc sắc nhất chính là chữ Quốc ngữ (CỌN), các vị đã 
soạn sách dạy đọc viết và sử dụng thứ chữ từng bị coi là '*của Tây” để 
phục vụ hữu hiệu cho người Việt Nam. nhất là giới bình đân ở miền 
Bác. Bài viết sau đây đánh giá công lao to lớn đó và chỉ ra răng quá 
trình cải cách và tiêu chuẩn hoá CỌN của con cháu đã thể hiện những 
bước tiếp của tư duy đổi mới liên tục, mang lại những kết quả có ý 
nghĩa rất cơ bản cho cuộc hội nhập thê giới trong ki nguyên thông tin. 


Nguồn gốc chữ quốc ngữ! 


CQN là một công trình tập thể khởi đầu từ gần 4 thế kỉ trước, 
trong đó nổi lên vai trò quan trọng của nhiều linh mục người Âu như 
Erancesco de Pina (1585-1625), Gaspar de Amaral (1594-1646), 
Antonio Barbosa (1594-1647). Alexandre de Rhodes (1591-1660)”, 
với sự hợp tác của các trợ giảng và nho sinh tín hữu ở cả hai miền Bắc 
Nam, đáng tiếc chỉ được phi lại tên thánh chứ không đây đủ tên họ 
Việt (vì sợ khủng bố đạo Kitô ngày đó?). Trước khi đến Việt Nam vào 
năm 1615, Hội truyền giáo Dòng Tên" (S.C. de Propaganda Fide) có 


_ TB tiêu chuẩn hoá CNTT Việt Nam. 

' Xem thêm bài "Lược sử chữ quốc ngữ, http://dongtac.net 

` Xem thêm bài “Alexandre de Rhodes", Đông Tỉnh, http://dongtac.net 

'Do Giáo hoàng thành lập vào năm 1541. Xem thêm bài “Dòng Tên”, C. Nguyễn, 
http://dongqtac.net 
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nghiên cứu nhiều năm về ngữ ảm tiếng Nhật và đã xuất bản các từ điển 
liên quan". Alexandre de Rhodes trở vẻ Roma khi các linh mục nói 
trên không còn nữa. Dựa trên kết quả của cả nhóm, ông đã biên tập, bổ 
sung phần Latinh và cho in “Từ điển Vi¿t-Bỏ-Latinh"Š® năm 1651 mà 
bài diễn giảng ván tát về tiếng Đàng Ngoài trong từ điển này có thể coi 
như tài liệu khảo cứu ngữ pháp tiếng Việt đầu tiên. 

Một cuốn sách khác cũng in ở Roma, "Phép giảng tám ngày cho 
kẻ muốn chịu phép rửa tội mà vào Đạo Thánh Đức Chúa Trời"", có lẽ 
là giáo trình thứ nhất viết bằng CQN, phản ánh tiếng Việt giữa thế ki 
XVII dưới dạng còn khó đọc. Sau khi CỌN ra đời. vì nhiều nguyên 
nhân khác nhau, chữ Nôm và chữ Hán vẫn là phương tiện truyền giáo 
chủ yếu trong khoảng 200 năm. Trong bản thảo “Từ điển Việr-Latinh” 
viết xong năm 1772 với những lựa chọn và cải tiến của giám mục Pháp 
Pigneau de Béhaine (Bá Đa Löc) - được giám mục Taberd” biên tập và 
đem in ở Ấn Độ năm 1838 - tự dạng CQN đã định hình gần như hiện 
nay, nhưng đến giữa thế ki XIX, dường như CỌN vân chưa ra khỏi 
phạm vi giới linh mục Khó giáo. 


Thực dân Pháp xâm lược và bắt đầu khai thác Việt Nam? 


“ Năm 1858, thực dân Pháp tấn công Đà Năng và sau đó là Sài 
Gòn (1859). Năm 1862, chúng chiếm được ba tỉnh miền Đông của 


"“Dictionnarium Latino- Lusitanum ac Jlaponicum ex Ambrosii Calepini volumine 
depromptum”, Amacusa, 1595; và "Vocabulario da Lingoa de Japam com a 
declaracä em Portuguez”, Nangasaqui, 1603. 

A. Rhodes: "Dictionnarium annamilicum, lusitanum et latinum", Roma, S.C. de 
Propaganda Fide, 1651. 

A. Rhodes: "Catechismus pro is, quyvolunt suscipere Baptismum, ín octo dies 
divisus”, Roma, S.C. de Propaganda Fide, 1651. 

Nam Việt-Dương Hiệp Tư vì, “Dictionarium anamitico-latinum” primitus Inceptum 
ab P. J. Pigneaux, episcopo adranensi, vicario apostolico Cocincinae &c : dein 
absolutum et editum a I. L. Taberd, episcopo ¡isauropolitano, vicario apostolico 
Cocincinae. Serampore, Ex Typis J. C. Marshman, 1838, 

"1885: le tournant colonial de la R publique. Jules Ferry contre Georges 
Clemenceau, et autres affontements parlementaires sur la conquête coloniale”, 
NXB La Découverte, 4-2006. 


Nam Bộ. năm 1867, chiếm nót ba tỉnh miễn Tây, cử Thống sứ cai trị 
Nam Kì thuộc địa. 

* Tháng 12-1873, Pháp chiếm Hà Nội lần thứ nhất. Tháng 9-1876, 
tại Hội nghị Địa lí tại Bruxelles (BỊ). Š để quốc gồm Pháp. Đức, Áo - 
Hung. Ý, Nga bát đầu vạch biên giới thuộc địa trên bản đồ thế giới. 
Nhóm họp Đại hội Berlin trong 1 tháng (từ 13-6 đến 13-7-1878) để chia 
chác thuộc địa. 





° .. 


Phải đoàn Phan Thanh Giản trình uỷ nhiêm thư để điều đình với Pháp trên tàu Duperré 

Ngày 28-7-1862 hồi 15 giờ. 

Möt bên là Phan Thanh Giản, Thương thư bô Binh, gần 70 tuổi, và Thương thư bộ 
Hình, trên 80 tuổi, cả hai râu đều bac trắng 

Môt bên là Thuỷ sư đô đốc Chamer và Đại tả Palanca 

Uỷ nhiễm thư bọc giầy kim nhũ, đặt trong một cái hộp sơn son thiếp vàng, lót lụa đỏ. 


* Tháng 4-1882, Pháp chiếm Hà Nội lân thứ hai và Pháp giành 
quyền bảo hộ ở Trung Bộ. Bác Bộ (25-8-1883), bổ nhiệm Thống sứ 
Trung-Bác Kì là P.R. Lemaire, đến 1885 thay bằng P.R. de Courcy. 

* Trong một năm các quan đại thân Huế lập rồi giết 3 vua trước 
khi Hàm Nghi lên ngôi (7-1884). Từ 15-11-1884 đến 26-2-1885, Đại 
hội Berlin lần 2 họp dài hơn 2 tháng chia chác lại thuộc địa. 

°® Ngày 5-7-1885, vua Hàm Nghi đánh úp Pháp không xong, vào 
rừng kêu gọi Cần vương. 

° Năm 1886, GS Paul Bert cựu Bộ trưởng Giáo dục thay P.R. de 
Courcy làm Thống sứ Trung-Bác Kì. 
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* Tháng 10-1887. Pháp lập Liên bang Đông Dương. Bắt đầu khai 
mỏ than lộ thiên ở Hòn Giai. 

* Năm 1888, Toàn quyên Đóng Dương E.Richaud bát Hàm Nghi đày 
đi Algérie, ép vua Đồng Khánh nhượng đất Hà Nội. Hải Phòng, Đà Năng. 

* Nam 1889, Pháp độc quyền thuốc phiện. muối và rượu ở Đông 
Dương. Thành Thái lên ngôi lúc 10 tuổi. 

* Năm 1891, GS ].-L. de Lanessan (phái ôn hoà) làm Toàn quyền 
Đông Dương (đến 1894). 

*° Năm 1893, Hội nghị Bangkok họp ngày 3-10-1893 phân các 
vùng ảnh hưởng của Anh, Pháp ở Viễn Đông: Pháp sáp nhập Lào vào 
Liên bang Đông Dương, Anh chiếm Thái Lan. 

* Ngày 30-5-1894, Pháp thành lập Bộ Thuộc địa. Năm 1895, cử 
P.A. Rousseau làm Toàn quyền Đóng Dương. 

* Năm 1897, Paul Doumer làm Toàn quyền Đông Dương, lập đôn 
điện cao su, xây cầu Long Biên và đường xe lửa xuyên Việt. 

* Năm 1902, Paul Beau làm Toàn quyền Đông Dương, chú trọng 
giáo dục, y tế. 

- Tháng 3-1907, thành lập Trường ĐKNT, mới đến tháng 12 đã bị 
Pháp đóng cửa. Vua Thành Thái bị phế truất (9-1907), Pháp đưa Duy 
Tân lên ngôi lúc 8 tuổi. 

* Năm 1908, Toàn quyền Đông Dương A. Klubukowski (phái bảo 
thủ) đàn áp tàn bạo ĐKNT và yêu cầu Nhật trục xuất những người 
tham gia Đông Du. Phong trào Duy tân nổ ra ở Trung Kì... 


Quá trình phổ biến chữ quốc ngữ thời Pháp thuộc 


Sau khi chiếm Việt Nam, Pháp thấy chữ quốc ngữ trở nên cần 
thiết cho việc thay nền hành chính nhà Nguyễn dựa trên chữ Hán và đã 
dần đần quy định bằng nhiều văn bản để đặt nó vào vị trí thứ hai sau 
tiếng Pháp” như sau: 


“Văn khổ Pháp: công văn của Thống sứ Nam Kì, rồi Toàn quyền Đông Dương và 
các quan chức khác ngoài Bộ trưởng. 1861-1911. Ref. FR CAOM GGI B 220. 
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*° Ngày I4-11-1874. Đỏ đốc Hải quân-Thống soái Nam Kì 
FrancoIs Krantz kí nghị định mở Trường Chasseloup-Laubat (tên Bộ 
trưởng Hải quân Pháp) ở Sài Gòn để dạy tiếng Pháp và chữ quốc 
ngữ cho con em của quan chức người Pháp và người Việt đang cai 
trị Nam Kì. 
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*® Ngày 6-4-1878, Đô đốc Hải quân-Thống soái Nam Kì Louls 
Lafont ra nghị định số 82 bát buộc các công văn, thư từ hành chính 
phải viết bằng chữ quốc ngữ thay vì chữ Hán hay chữ Nôm. 

* Ngày 17-3-1879, Louis Lafont thiết lập Sở Học chánh Nam Kì 
và đạt chương trình giáo dục hệ Pháp- Việt đầu tiên ở Nam Kì. 

*° Ngày I8-II-I896, Toàn quyền Đông Dương Paul Armand 
Rousseau kí nghị định mở Trường Quốc học Huế ở Trung Kì. 

° Năm 1898, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer kí sắc luật 
đưa chữ quốc ngữ vào các kì thi, nhưng mãi II năm sau (1909) mới 
được áp dụng. 

° Ngày 27-4-1904, Toàn quyền Đông Dương Paul Beau ra nghị 
định thiết lập chương trình giáo dục hệ Pháp- Việt ở Bác Kì. 
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* Tháng 5-1906, dụ của vua Thành Thái về tố chức giáo dục hệ 3 
cấp cho bản xứ được một nghị định của Paul Beau phê chuẩn: ở cấp Ï, 
học sinh học cả chữ Hán và chữ quốc ngữ: lên cấp II chỉ còn học chữ 
Hán. chữ quốc ngữ và một phần tiếng Pháp không bat buộc; đến cấp 
[II thì cả ba thứ chữ đều bắt buộc học như nhau. 


Tư tưởng và hành đòng của Đông Kinh nghĩa thục 


Khi thực dân Pháp mới sang, thái độ tự nhiên của đa số những 
người yêu nước Việt Nam là chống đối hoặc bất hợp tác và từ căm thù 
đi đến tẩy chay mọi biểu hiện văn hoá phương Tây. Dù Tố quốc bị 
phong kiến Trung Quốc xâm lược nhiều lần, triều Huế vân coi văn 
mình Hoa Hạ là mẫu mực. Những người cực đoan còn kết luận đơn 
gian Tây là giông dã man vì không đồng văn (cùng theo Nho giáo) và 
đồng chủng (cùng da vàng) với ta, quên răng nếu thể thì Phật cũng mọi 
rợ. Nhiêu người chỉ phiến diện đánh giá văn mình Pháp qua hành động 
hại nước của lũ tay sai thực dân, xem nhẹ công lao phố biến tri thức 
của Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của và các học giả khác. 

Tư liệu!” cho biết rằng cụ Nguyễn Đình Chiểu không dùng các sản 
phẩm công nghiệp Pháp. thậm chí còn cẩm con cháu và người nhà 
dùng xà phòng; cụ nghè Nguyên Ngọc Liên bắt gia đình tiếp tục búi tó 
và khóng dùng máy khâu để may áo quần; năm I8§6 cụ á nguyên 
Phạm Ngọc Chất, tri phủ Tĩnh Gia (Thanh Hoá) chỉ đốt đèn đầu lạc để 
đọc sách ban tối, đến tận năm 1891 cụ nghèẻ Đăng Hữu Dương, án sát 
Hà Nội và cụ phó bảng Nguyễn Âu Chuyên, bố chánh Bắc Ninh dự 
tiệc Tây về vân lên án khiêu vũ khơi động tình dục bất chính (trong khi 
cô đầu, thuốc phiện được cho là cao sang!) v.V... 

Nhắc như thế để thấy những tư tưởng và hành động ngay đầu thế 
ki XX của các vị lãnh đạo phong trào ĐKNT là tiến bộ và dũng cảm 
trước số đông thủ cựu. Các sĩ phu thức thời này không chỉ chống thực 
dân Pháp mà còn chống triều đình bù nhìn và sự mê tín ngu dốt. Các 
cụ nêu tấm gương chói lọi về chí tự chủ tự cường nhàm đưa đất nước 


'! Đăng Hữu Thụ: “Láng Hành Thiện thời Tây học cho đến năm 1954". Paris 1999. 


8 


tử 


tiên lên, với ý thức tiếp thu thành tựu phương Tây, chống phong kiến 
nhưng gìn giữ những tỉnh hoa văn hoá của Việt Nam. Những nét chủ 
yếu về tư tưởng tiên phong và hành động thiết thực đối mới xã hội của 
ĐKNT bao gồm: 

Tìm tòi, phân tích và đánh giá các nguyên nhân chủ quan. khách 
quan đang làm yếu hèn giống nòi, trì trệ đất nước. 

Mỡ cửa thông ra quốc tế. chọn lọc các tiến bộ bên ngoài và những 
truyẻn thống tốt đẹp của Việt Nam. 

ĐI ngược các chính sách ngu dân và phản động. Kêu gọi cải cách 
dân chủ liên tục, không nóng vội *đốt cháy các giai đoạn lịch sử”. 

Chú trọng phát triển công nghiệp. thương mại đi đôi với phát triển 
con người. Ưu tiên thực nghiệp. thực học và phê phán lối học khoa cử 
giáo điều. 

Khởi xướng xã hội hoá giáo dục. Mở các trường tư thục kiểu mới 
để tự thực hiện chương trình giáo dục với nội dung thực tiên phù hợp 
từng lứa tuổi và tầng lớp người, gắn với mục tiêu “nâng cao dân trí, bồi 
dưỡng nhân tài”. 

Chủ trương tôn trọng pháp quyền và bình đẳng nam nữ. Mưu cầu 
các thành tựu vật chất, khoa học và nghệ thuật của ta sẽ làm dân tộc 
trường tôn bất diệt. 

Nêu rõ lịch sử giành độc lập, bảo vệ và chấn hưng đất nước của tổ 
tiên và các dân tộc để 
làm tấm gương noi theo, 
V.V... 

Các vị sáng lập 
trường ĐKNI đã tiến 
hành đây đủ mọi khâu 
chuẩn bị và thậm chí bắt 
đầu mở lớp ngay sau Tết, 
: 2: ` ml 2 tháng trước khi thực 

`. 78 9ð j dân Pháp đồng ý cấp 
zế 2:+ Í .. giấy phép hoạt động. Các 
vị chủ động lợi dụng việc 





hóc, 


Toàn quyền Đông Dương khi đó là Paul Beau đã khá quan tâm đến 
giáo dục nhằm đào tạo thêm các viên chức bản xứ. Nếu chỉ tuyển 
dụng viên chức từ chính quốc thì sẽ rất khó khăn và tốn kém (số 
viên chức người Pháp ở Đông Dương năm 1906 đã là 4390 người). 
Paul Beau sau khi nhận nhiệm vụ đã lập ra Nha Học chính Đông 
Dương (cuối năm 1903), rồi Đại học Đông Dương (giữa năm 1906) 
"có nhiệm vụ phổ biến ở Viên Đông, chủ yếu thông qua tiếng Pháp, 
những kiến thức và phương pháp của châu Âu”!!. Phái thực dân bảo 
thú đã chỉ trích ngay kế hoạch này, coi đó là `"... một sai lầm tày 
trời”. 

Tuy nhiên, những hoạt động của Paul Beau và một số người tiền 
nhiệm ôn hoà. mặc dù có mục tiêu đào tạo tay sai củng cố ách đô hộ, 
nhưng thực chất cũng lại làm cho nhiều nhà nho trẻ thức tỉnh và thấy 
có thời cơ thực hiện chân hưng văn hoá dân tộc cho rộng rãi nhân dân. 

Những áng thơ văn và sách giáo khoa của ĐKNT, bên cạnh việc 
cung cấp nhiều hiểu biết thực tế mới mẻ, lại còn khơi dậy mạnh mẽ 
lòng yêu nước và căm thù giặc ấp ủ trong dân ta. 


Vai trò chữ quỏc ngữ trong Đông Kinh nghĩa thục 


Cuối thế ki XIX, để quốc Pháp đã hoàn thành cuộc xâm lãng của 
mình và bát đầu ồ ạt khai thác tài nguyên trên toàn bộ cõi Đông 
Dương. CỌQN thực tế đã ra đời từ rất lâu, nhưng bấy giờ mới bắt đầu 
được sử dụng chính thức tại Việt Nam dưới sự thống trị và áp đặt của 
chính quyên thực dân. Là thứ chữ dê học nhất, CQN đã nhanh chóng 
thay thế chữ Nôm, vượt ra khỏi khu vực quan lại, tìm đến các tầng lớp 
xã hội có mức sống cao, thông qua văn chương báo chí, trước hết ở 
Nam Kì. Vân chỉ được đứng dưới chữ Pháp và chữ Hán, còn phải mất 
vài chục năm sau thì CỌQN mới thực sự lan toả từ giới trí thức và thị 
đản sang đại đa số đồng bào ta. 


'Ủ Trịch Điều 1 Nghỉ định 1514A ngày 16-5-1906 về việc thành lập Đại học Đông 
Dương (Văn khổ Pháp). 
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Mở đầu tiến trình này. khâu hiệu chấn hưng giáo dục dựa trên 
lòng ham học của toàn dân và biện pháp phố biến văn hoá thực nghiệp 
chủ yếu bằng CỌN đã đóng một vai trò bản lề, chuẩn bị con đường 
đưa đến sự thành công của sự nghiệp giải phóng dân tộc về sau. Các 
yếu nhân ĐKNT đã nhận ra ngay CQN như là một phương tiện truyền 
thông đầy ưu việt rất phù hợp với giới bình dân đông đảo ở Bác Kì, 
hơn hắn chữ Hán và tiếng Pháp (là hai môn khác cũng được dạy trong 
ĐKNT, chủ yếu dành cho giới có học hoặc có vị trí xã hội cao). Chủ 
trương dạy CỌN thể hiện đồng thời một loạt tư tưởng và hành động 
tiến bộ của ĐKNT như đã tóm tắt trên đây. Các cụ đã không câu nệ, 
cảu toàn mà chớp thời cơ soạn ngay sách giáo khoa và dạy đọc/Miết 
CQN một cách nhanh chóng để phố biến trí thức đến mọi người. Các 
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sự kiện chấn động xã hội liên tiếp trong hai năm 1907-1908 đã chứng 
minh chủ trương đó hoàn toàn là đúng và có hiệu quả rất lớn, làm bất 
ngỡ thực dân Pháp. 

Cho đến cuối năm 1907, tổng số lượt học viên trực tiếp của các 
chỉ nhánh ĐKNT đã từ vài chục tăng lén đến khoảng 8 000 người”. 
Chính vì vậy mà thực dân Pháp vội vàng đóng cửa trường, tịch thu tiêu 
huỷ tài liệu'”, bát giam và kết án rất nặng!” các nhà lãnh đạo ĐKNT. 
Năm 1908, phong trào Duy tân bùng nổ ở Trung Kì và cũng bị đàn áp 
dã man như vậy. 

Ngày 25-6-1908, chính quyền Pháp vội cử Klobukowski. một viên 
quan thực dân bảo thủ sang thay Paul Beau. Hán đã lo sợ dân trí Việt 
Nam tăng lên quá nhanh đến mức phải vội vàng đóng cửa cả Đại học 
Đông Dương mới I tuổi đời với lí do có quá ít sinh viên được tiếp tục 
học năm thứ hai. 

Những người tham gia Đồng Kinh nghĩa thục, những vị đã cương 
quyết từ bỏ lối học tầm chương trích cú chỉ cốt lấy bằng ra làm quan. 
những vị đã chăm chỉ học hỏi và sử dụng hiểu biết của phương Tây để 
thực hiện mục tiêu giành độc lập cho Việt Nam đã để lại một bài học 
to lớn mà sau đó các trí thức Việt Nam vân thấy cần thiết tiếp tục phân 
tích, phát triển và áp dụng. 

Có lẽ một phần vì vậy mà đến 10 năm sau (1917), triều đình Huế 
phải ra chỉ dụ bãi bỏ hoàn toàn lối giáo dục bằng chữ Hán và thay 
bảng một nền giáo dục dựa vào tiếng Pháp và chữ quốc ngữ. 


'ˆ Thư của Giám học ĐKNT Nguyễn Quyền gửi phải viên Justin Godard đăng trên 

báo La Luttle xuất bản tại Sài Gòn ngày 17-1-1937 (trích dẫn theo Đăng Hữu Thụ 
. trong Làng Hành Thiện thời Tây học cho đến năm 1954). 

'` Làm cho ngày nay chỉ còn sót lai không nhiều ấn phẩm, chủ yếu được tập hợp 
trong: Văn thơ ĐKNT (NXB Văn hoá. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 Hà Nội 1997), 
Văn thơ cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX (Đặng Thai Mai, NXB Văn học, Hà 
Nội 1974), ĐKNT phong trào cải cách văn hoả đầu thế kỉ XX (Chương Thâu, NXB 
Hà Nôi 1982). 

! Gồm nhiều án tử hình, chung thân, biệt xứ Côn Đảo, Cao Miễn, nhẹ nhất cũng 

_ phải 5 năm tù phát vãng miền núi. 

` Trường này lúc đó phải học buổi tối vì giảng viên chủ yếu là kiêm nhiệm, sau năm 

đầu, trong số 193 sinh viên chỉ đủ điểm lên lớp được có 41 người. 
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Một số cai cách quan trong liên quan đến chữ quốc ngữ 


Tình thân của phong trào ĐKNT vẫn còn nguyên giá trị đến tận 
thời kì đối mới, hiện đại hoá rồi công nghiệp hoá ở Việt Nam. Ngoài 
những công hiện của ngành ngôn ngữ và giáo dục, còn có sự đóng góp 
bước ngoạt của giới khoa học công nghệ. Nam 1977, chiếc máy vi tính 
đầu tiên của nước tụ ra đời tại Viên KH Tính toán và Điều khiển. Cũng 
tại đó năm 1980, CQN lần đầu tiên được gõ vào máy vi tính, hiển thị 
trên màn hình và ¡in ra giấy. Tạp thẻ tác giá đã mở rộng quan niệm về 
biểu diễn CQN sao cho máy tính có thể trao đối, lưu trữ và xử lí tiếng 
Việt bảng cách thêm rất nhiêu kí tự mới ” (từ vài chục lên 144). phù 
hợp để mở cửa ra thế giới bên ngoài. 

Sau nhiều năm tìm tòi, thảo luận và thử nghiệm ở nhiều cơ quan 
khác nhau kháp trong nước và nước ngoài, bộ mã quốc gia CQN dùng 
cho trao đối thông tin lần đầu tiên được tiêu chuẩn hoá thống nhất 
(TCVN 5712:1993), chăm dứt hơn 40 bộ mã khác. Những tác động xã 
hội của nó là vô cùng rộng rãi và thẻ hiện từng giờ từng phút ở bất cứ 
nơi nào của thẻ giới đang có người dùng CỌN trên máy vị tính. 

Tiến đến thiên niên kỉ thứ ba, bộ mã chữ đa ngữ Unicode đã trở 
thành tiêu chuẩn chính thức với tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO mà 
Việt Nam là thành viên. Chính phủ đã giao cho chúng tôi dự thảo, hiệu 
chính và phẻ duyệt Kĩ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, 
trong đó mọi kí tự CQN đều có mặt và trở thành tương hợp với bảng 
mã [SO/Unicode của toàn thẻ giới. Chính phủ CH XHCNVN quy định 
áp dụng thống nhất tiêu chuẩn này kể từ I-1-2003 trong mọi cơ quan 
Nhà nước. Đến nay có thể nói quá trình chuyển đổi các cơ sở đữ liệu 
văn bản cũ sang bộ mã mới đã gân như xong trong cả nước và đấy là 
một công việc khống lô. 

Các bộ mã quốc gia TCVN cho chữ Nôm, chữ Thái Việt Nam, 
chữ Cham cũng đã được công bố. Bước tiếp theo sẽ là thống nhất bàn 
phím tiếng Việt, bảng mã các dân tộc khác ở VN và các đơn vị chữ 
viết, âm học, ngữ pháp để tiến tới xử lí tự động một phần lớn các văn 
bản tiếng Việt. Rất mong có dịp hợp tác và tiêu chuẩn hoá cùng các 
nhà khoa học các ngành khác. 


lo 


Thi dụ như F, Z và các dấu @, #, &, <, > |. \, v.v 


VẤN ĐỀ 6IÁU DỤC QUC DÂN TRŨNG ĐƯỜỪNG LốI DUY TÂN 
ỨU NƯỚC 0ỦA ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 


Nguyễn Đợi Đồng” 


Cách đây 100 năm, các nhà sáng lập Đông Kinh nghĩa thục 
(ĐKNT) khi quyết định đường li duy tân cứu nước của tố chức này 
đã lựa chọn giáo dục quốc dân (GDQOD) là một nội dung quan trọng 
trong các biện pháp đấu tranh công khai hợp pháp nhằm thực hiện 
mục tiêu cuối cùng là giải phóng nước nhà khỏi ách thông trị của 
thực dân Pháp. 


1. Điểm xuất phát của tư tưởng giáo dục quốc dàn 


Khi đề xuất tư tưởng GDQD, các nhà sáng lập ĐKNT đã căn cứ 
vào những nhận thức sau đây: I- Nước ta sở dĩ mất vào tay thực dân 
Pháp là do đông đảo dân ta chưa nhất tẻ chống xâm lược mà coi đó là 
việc của triều đình vua quan; 2 - Chi khi nào toàn dân đẻu yêu nước và 
một lòng đứng lên chống ngoại xâm thì nước ta mới có cơ thoát khỏi 
ách cai trị của giặc Pháp: 3 - Muốn như vậy, trước hết phải thức tỉnh 
quốc dân, dạy cho họ biết mình có quyền lợi và nghĩa vụ gì đối với đất 
nước, nghĩa là tiến hành giáo dục quốc dân. 

Quốc dán độc bản (sách giáo khoa chính của ĐKNT) viết: “Dân 
nước ta không có quyền chính trị. Dân ta không biết nước là gì. nghe 
ai bàn việc nước thì bịt tại bỏ chạy. Than ôi, không gì lo hơn mất nước. 
Dân nước văn minh xem việc nước như việc nhà. Nước mạnh thì dân 
mừng, yếu thì dân lo. Hãy làm cho nước ta ngày càng văn minh, kế ấy 
là của nước, cũng là của bản thân ta”. Hai ngoại huyết thị của Phan 
Bội Châu phân tích hai lí do làm ta mất nước: 


- Nhà nghiên cứu Lịch sử Hà Nội. 
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Mọit là vua, sự dân chàng Đici, 

Hai là quan chẳng thiết gì dân. 

Ba là dán chỉ biết dán, 

Mặc quản với quốc, mặc thản Với di. 

Đúng vậy, khi người dân không được hưởng bất cứ quyền lợi gì 
thì họ cũng chăng quan tâm đến sự an nguy của Tổ quốc, như thế thì 
sao Không màt nước vào tay quân xâm lược hùng mạnh? Suy cho tới 
cùng, nguyên nhân sâu xa khiẻn ta thua Pháp là do dân trí thấp. Trong 
hàng nghìn năm dưới chế đỏ phong kiến, người dân chưa bao giờ được 
học những tri thức tối thiểu như chữ viết, các thường thức về đời sống, 
nói gì đến kiến thức chính trị, quyền lợi và nghĩa vụ của dân đối với 
nước nhà. Nói cách khác, sự lạc hậu về văn hóa giáo dục đã dân đến 
lạc hậu về tư tưởng. làm cho dân ngu nước yếu. 

Tấm gương Nhật Bản cho thấy tuy lúc đầu họ cũng lạc hậu như ta, 
nhưng do coi trọng giáo dục quốc dân và tiếp thu văn minh phương 
Tây nên dàn trí nâng cao rât nhanh; nhờ thể cuộc Duy tân Minh Trị 
tiến hành thuận lợi. Nhật nhanh chóng hùng mạnh. chẳng những 
không bị nước ngoài xâm chiếm mà còn đánh thắng các nước lớn 
khác, trở thành cường quốc mạnh nhất châu Á. Tỉ lệ biết chữ của dân 
Nhật vào giữa thế kỉ XIX là 30%, trong nam giới là 50% ', còn ở nước 
ta có lẽ chưa đạt 1%. Quốc dán dộc bạn so sánh: “Nước Nhật chỉ có 
43 huyện mà có 26.824 trường tiểu học. Nước ta hơn 30 tỉnh, hơn 500 
huyện mà chưa nghe ai nói tới mở trường. Than ôi! Chẳng phải là đáng 
giận lăm sao ?° Giáo dục Nhất phát triển cao như thế là nhờ có đường 
loi đúng. Một thí dụ: khi được Trung Quốc bồi thường 200 triệu lạng 
bạc (do Nhật thăng cuộc chiến tranh R93), vua Nhật ra lệnh dùng 
toàn bộ số tiền này vào việc xây dựng trường học, sao cho không vùng 
hẻo lánh nào không có trường học, phần lớn dân được phổ cập giáo 
dục tiểu học. Nhờ dân trí cao nên người Nhật dễ dàng đồng tâm nhất 
trí bỏ nên giáo dục khoa cử Nho giáo, chuyển sang học văn minh 
phương Tây, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


` Theo “Phúc ông tư truyện”; NXB Thể giới, Hà Nội, 2005. 
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Các sĩ phu ĐKNT hiểu được việc cần làm trước tiên là nâng cao 
dân trí, Văn mình tân học vách (sách có tính chất cương lĩnh của 
ĐKNT) viết: muốn nước mình cũng văn minh và giàu mạnh như Nhật 
Bản. thì ta ''phải nhờ có một chủ nghĩa lớn... là chủ nghĩa mở trí khôn 
cho nhân dân”. 


2. Nội dung tư tưởng giáo dục quỏc dân của ĐKNT 


Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, ĐKNT bắt tay xây dựng một 
nền giáo dục hoàn toàn mới nhăm thực hiện mục tiêu chính trị giải 
phóng dân tộc ta ra khỏi ách xâm lược. Đây thực sự là một cuộc cách 
mạng giáo dục trên tất cả các lĩnh vực: đổi tượng và nhục tiêu giáo 
(lực, nội dung giáo dục và phương pháp giáo dục. 

Các nhà sáng lập ĐKNT chủ trương: để nâng cao dân trí thì phải 
dạy dân học; song không thể áp dụng cách dạy và học trong nền giáo 
dục Nho giáo tồn tại hàng nghìn năm qua ở ta. Trong nên cựu học, 
người đi học không phải để trau dồi các kiến thức có ích cho sự phát 
triển cá nhân và xã hội. mà chỉ học thuộc lòng một mớ kiến thức văn, 
sử, triết học Trung Quốc có từ mấy nghìn năm trước, không đổi mới 
theo tiến trình lịch sử, vô ích cho việc nâng cao dân trí, mở mang nước 
nhà. Học chỉ cốt để đi thi, vì nếu thi đó thì có danh vọng (khoa danh), 
kiểu giáo dục ấy chỉ đào tạo một nhúm nhỏ người làm quan mà thôi. 
Quốc dân độc bản viết: *Nên giáo dục của nước ta (trước đây) đặt đạo 
đức lên đầu, định phân trên dưới, xem trí năng là thứ yếu, cho nên 
không nói đến giáo dục quốc dân .., chỉ ai có chí làm công khanh đại 
phu mới học”. Nghĩa là nên cựu học trước hết dạy mọi người thứ “đạo 
đức” tuân thủ trật tự Nho giáo nhàm duy trì chính quyền phong kiến. 
tộc quyền, thần quyền và phu quyền (quyền của đàn ông), chứ không 
dạy họ các trị thức có ích cho bản thân họ và cho xã hội, ngược lại còn 
kìm hãm sự phát triển của cá nhân và xã hội. Dân chiếm số đông nhất 
lại không được học nên suốt đời ngu đốt. chỉ biết làm nô lệ. 

Một giáo sư ĐKNT viết: *Nước Nam ta bây giờ dốt tệ lắm... Bao 
nhiêu khổ sở nhục nhằn ở nước Nam ta cũng vì cái dốt mà ra cả”. 
Trong Bài hát nói về sự ăn tống có đoạn: 
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Nu vào nữụu thể là "ụu, 

Nuán xao ngắn váy, ngắn cho dạn mình. 

Xn di củng quyết tình bo dự, 

(ứng vẫn mình chém đứt cho Xong. 

Các sĩ phu ĐKNT tuy cả đời theo đuổi cử nghiệp Nho giáo nhưng 
nhờ đọc tân thư Trung Quốc, Nhật Bàn, nhờ chịu ảnh hưởng tư tưởng 
duy tản của Phan Bội Châu, Phan Chu Trình nên họ sớm nhận thấy 
mặt tiều cực của nền giáo dục Nho giáo đã kìm hãm sự phát triển của 
cá nhân và xã hội Viết Nam: 

Khoa danh buổi dã qua HỘI, 

Qiát mình tỉnh dạy rằng thôi vín chữa. 

ĐKNT chủ trương xây dựng nén giáo dục quốc dán, tức là nên 
giáo dục dạy cho toàn dân những kiến thức cần nhất, “chỉ cốt học để 
làm người dán, chứ không học lõi từ chương khoa cử, là cái di độc 
ngày xưa còn lại. lúc bấy giờ chúng tôi ghét lắm.” (lời Giám học 
Nguyên Quyền). Quốc dán dọc bản viết: *Đường lối giáo dục quốc 
dân là làm rõ cái lí tương quan giữa nước với dân, cho dân biết họ có 
vị trí, chức phận ra sao và làm thế nào để gây ý thức ái quốc ái quần, 
bồi dưỡng tài năng tự trị tự lập. Một nước không có giáo dục quốc dân 
thì trăm họ u mê, không biết quốc gia, chính trị là gì.” Khái niệm quốc 
dân ngày ấy chính là khái niệm công dân hiện nay; giáo dục quốc dân 
nhằm mục đích chính là đào tạo người dân biết làm các nghĩa vụ với 
quốc gia và biết đòi được hưởng các quyền lợi chính đáng. 

Nói cách khác, ĐKNT chủ trương đổi mới đối tượng và mục tiêu 
giáo dục: ngày xưa chỉ một số ít người có điều kiện kinh tế tương đối 
khá mới được đi học, và mục tiêu học chỉ để làm quan; ngày nay toàn 
dân đều phải được học và học để làm người dân kiểu mới, làm chủ đất 
nước. Quốc dán độc bản hô hào: '*Thiến niên chúng ta phải ra sức học 
cái liữu dụng, chớ để cái học khoa cử phá hỏng chí hướng của mình ”. 
Nêu cứ học theo lối cũ '?hì nước ta sẽ không đời nào luớg thịnh 
được ” và *®Học là để có ích cho bản thân mình và cho quốc gía, xã hội 
... Một là học vệ sinh. tức là học phương pháp làm cho thân thể cường 
tráng, không bệnh tật; hai là học trị sinh, tức là học phương pháp làm 
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cho ta có thức ăn, đồ mặc và quản lí sản nghiệp: ba là học làm người, 
làm quốc dân, tức là học cách tự kiềm chế và cách đối xử với quốc gia, 
xã hội. Đạt được ba điều ấy là cái học hữu dụng, khóng đạt được là cái 
học võ dụng”. “Giáo dục quốc dân là bồi dưỡng cho quốc dân lòng 
trung nghĩa, lòng quả cảm” (trích Quốc dán độc bản). 

Nghĩa là ĐKNT đã đổi mới nói dung giáo dục, từ học các kiến 
thức vô dụng chuyển sang học các kiến thức hữu ích cho việc phát 
triển cá nhân và xã hội, làm cho nước giàu dân mạnh. tiến lên văn 
minh hiện đại. 

ĐKNT chú trọng dạy các thường thức về chính trị, kinh tế, xã hội 
nhằm để người dân hiểu biết về quyền lợi nghĩa vụ của mình, về xã 
hội. quốc gia. thế giới. Đây là các nội dung xưa nay chưa từng được 
dạy ở nước ta. Điểm qua tên một số bài trong số 79 bài của Quốc dán 
độc bản đủ thấy điều đó: - Quan hệ giữa nước với dân; - Nỗi bí thảm 
của quốc gia không được độc lập; - Lòng yêu nước; - Độc lập; - Cạnh 
tranh: - Chính thể; - Bàn về cái hại của khoa cử: - Thuế khóa; - Pháp 
luật; - Nước ta nên chấn hưng thực nghiệp: - Máy móc; - Ích lợi của 
đại công nghiệp; - Tiền công; - Tư bản; - Nhà đại tư bản cũng có ích 
cho người nghèo: - Thương mại; - Tiền tệ; - Trái phiếu, hối phiếu; - 
Séc; - Công ti; các bài viết về nước Nhật (chính thể, giáo dục...). Sách 
Luân lí giáo khoa có các chương nói về nghĩa vụ của dân với Tố quốc. 
gia đình, bản thân, xã hội, với muôn loài. 

Nội dung các tài liệu giảng dạy và tuyên truyền của ĐKNT đều 
nhằm nâng cao lòng yêu nước, đả phá nên cựu học khoa hoạn phong 
kiến cùng lối sống cũ. đề xướng tân học cùng lối sóng mươi, học văn 
mình phương Tay, học chữ quốc ngữ và khoa học kĩ thuật, chấn hưng 
kinh tế. Văn thơ của các chí sĩ yêu nước như Phan Bội Cháu, Nguyên 
Thượng Hiển... được dùng để giảng dạy và bình luận trong các buổi 
bình văn thơ. Một số tài liệu nhà trường phát cho học viên có nội dung 
vạch tội ác của thực dân Pháp, kêu gọi đồng bào đứng lèn cứu nước. 

Ngày xưa, người đi học đã ít lại học toàn thứ vô dụng. Học trò các 
lớp của thây đồ vỡ lòng bằng sách Tưm trể kính rồi đến Sơ học vấn tản, 
Dương Tiết... đều viết từ đời Nam Tống, tức thế ki XH, học trò phải 
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học thuộc lòng và học đọc việt chữ Nho. Sau đó học Tứ hư rồi Nụn 
kinh. cũng viết từ 3000 năm trước. toàn là các kiến thức văn-sử-triết 
của Trung Quốc cố, nội dung không hề thay đối theo thời đại. Món 
làm văn cũng hoàn toàn bảàt chước các bài văn mâu có sản. Môn sử chủ 
yếu học Đác sứ, tức sử Trung Quốc trong sách Thóng giá CƯƠHg ĐIỤC 
viết từ thời nhà Tống. cho nẻn chỉ biết sử từ thời này về rước, chẳng 
biết gì về Trung Quốc sau thê kỉ XI! Chỉ có thế mà phải mất 1Ô năm 
đèn sách sôi kinh nâu sử mới nhói nhét xong mây thứ kiến thức võ 
dụng äy. Sau đó ai học giỏi và có tiền thì mới được vác lều chõng đi 
thí Hương (3 năm mới có một kì thi. cả nước có 6 nơi thi) để lấy học vị 
tú tài, cử nhân. øiải nguyên. AI đỏ cử nhân mới được dự tiếp các kì thi 
Hội để lấy học vị phó bảng. tiến sĩ. hội nguyên. Tiếp sau. ai đỗ tiến sĩ 
mới được dự thi Đình để lấy 3 bậc học vị: bài thi do nhà vua thân 
chinh đưa ra. Nội dụng đẻ thí Hương kì thứ nhất là giảng nghĩa mội 
câu trong Tứ thư, Ngũ kinh. nhưng phải giảng theo lời có sẵn trong 
sách Tông Nho; hình thức văn chương nhất thiết phải dùng văn tám vẽ 
(bát cổ). Kì thứ hai là thi làm thơ và phú. Kì thứ ba thí làm các bài tập 
làm quan. Tóm lại, học toàn kiến thức vô bổ, lại học thuộc lòng, không 
suy luận sáng tạo; chỉ cần chăm học và có trí nhớ tốt là có thể thi đô. 
Vì thế nước ta ngày xưa có nhiều người đô đạt nhưng kinh tế, khoa học 
kĩ thuật, chính trị ... không phát triển được, đất nước vần mãi lạc hậu. 

Để thực hiện mục tiêu đông đảo dân chúng được học và học được, 
ĐKNT đã có một quyết định rất mạnh dạn: chỉ dùng chữ quốc ngữ và 
bỏ chữ Hán - vì đó là thứ chữ khó học tới mức '*khi dùng được chữ thì 
trán đã nhãn, lưng đã còng” (lời Vũ Bội Liêu). Chữ Hán là loại chữ 
biểu ý, không biểu âm. vốn là chữ của người Trung Quốc, do đó không 
biểu hiện được ý nghĩ và lời nói của dân ta. Chữ Nôm tuy biểu âm 
song lại phức tạp, khó học hơn, vì phải biết chữ Hán mới học được chữ 
Nôm! Văn mình tân học sách khuyên: "Người trong nước nên học lấy 
chữ quốc ngữ để trong vài tháng, đàn bà trẻ con đều biết chữ và có thể 
dùng. Đó thực là bước đầu tiên để mở mang trí khôn vậy”. Bài ca 
khuyên học chữ quốc ngữ viết: "Chữ quốc ngữ là hồn trong nước. Phải 
đem ra tính trước dân ta. Sách các nước, sách Chi-na (tức Trung Quốc) 
chữ nào chữ ấy dịch ra tỏ tường”. 
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Thực ra từ thế kỉ XVI. các giáo sĩ người Âu đã dạy chữ quốc ngữ 
ở nhiều nơi trên nước ta nhăm mục đích truyền giáo thuận lợi. Từ năm 
I867, người Pháp cho dạy chữ quốc ngữ ở Nam Kì nhäm dẻ dàng phố 
biển các công báo, luật lệ của nhà cầm quyền, tức để củng cố nền cai 
trị của Pháp. Song do bị các nhà Nho yêu nước (đứng đầu là Nguyên 
Đình Chiểu) kịch liệt chống lại nên việc học chữ quốc ngữ không thể 
tiến hành rộng rãi. nhất là ở Bác và Trung Bộ. Chị đến khi ĐKNT tích 
cực cổ súy và giải thích, đông đảo nhà Nho mới hiểu được mục đích 
chính trị cao cả của việc này, như Phan Chu Trình nói: “Không bỏ chữ 
Hán thì không cứu được nước Nam!”, từ đó họ tán thành học chữ quốc 
ngư. Nhờ vậy dân ta đã chấp nhận dùng chữ quốc ngữ thay cho chữ 
Hán — thứ văn tự chính thức hơn nghìn năm của Nhà nước Việt Nam. 
Đây thật sự là một thành công lớn. một cuộc cách mạng văn hóa chưa 
từng có trong lịch sử nước ta. Hệ quả tiếp sau là năm 1919, triều đình 
Huê bãi bỏ các kì thi chữ Hán và tháng 9-1924, Toàn quyền Merlin kí 
quyết định dạy chữ quốc ngữ ở cấp tiểu học. Từ đó trở đi chữ quốc ngữ 
được cải tiến đản. ngày nay trở nên hoàn chỉnh. tiện dụng. là niềm tự 
hào của dân tộc ta số với nhiều dân tộc châu Á khác. Không có thứ 
chữ La-tinh hóa này thì tiếng Việt và văn hóa, khoa học kĩ thuật Việt 
Nam khó mà phát triển được như ngày nay. ĐKNT đã có công rất lớn 
trong việc đưa chữ quốc ngữ thành chữ viẻt chính thức của nước ta. 

Pluương thức giáo dục cũng được đổi mới. Để toàn dân có thể đi 
học. Trường ĐKNT' không thu học phí. các tài liệu giảng dạy và tuyên 
truyền đều phát không cho học viên. Ai muốn học đều được, bất kể già 
trẻ gái trai, kể cả nhà Nho muốn học tiếng Pháp. Lần đầu tiên phụ nữ 
được quyền đi học. Ngoài lên lớp, nhà trường còn tố chức các sinh 
hoạt ngoại khóa như bình văn thơ, diễn thuyết cõ động. Các hình thức 
tuyên truyền giáo dục này được đông đảo nhân dân hoan nghênh, do 
đó có câu “Buổi điển thuyết người đồng nh hội. Kì bình văn khách tới 
NỈ 1A `”. 

Khác hán nền cựu học chỉ dạy học sinh thuộc lòng thứ văn 
chương cao sang khó hiểu từ mấy nghìn năm trước, các tài liệu giảng 
dạy của ĐKNT thường viết dưới dạng thơ ca dễ hiểu, dễ học, dễ nhớ. 
Sách Quốc văn táp đọc có 19 bài ca như: khuyên học chữ quốc ngữ, 
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khuyẻn yêu nước. khuyên họp đàn. mẹ khuyên con. rần người uống 
rượu. răn người đánh bạc... Bài ca Khuyên người đÍỉ th việt: `*Phen này 
cất tóc (Ít thí Tung kính Đóc lặp, ở chùa Duy tan! Đêm ngày khản vái 
chuyên cản/ Cán cho ích quốc lợi dạn mới là...” Bài V'ở khuyến chồng 
việt: "®Anh làm xao cho ích nước lợi nhài Moi nghề tân học ất là phải 
thong Anh làm sao cho nói tiếng Lạc Hồng Có khôn mới đứng được 
trong cối đời.” Hình thức thơ ca thể lục bát này đã có tác dụng rất lớn 
trong việc phô cập các thường thức mọi mặt cho đông đảo quần chúng 
có trình độ văn hóa thấp. Nhiều bài thơ ca đó được bà con ta truyền 
miệng nhớ tới thê hệ hiện nay. 


3. Suy nghĩ về giáo dục quốc đản trong thời đại hiện nay 


Đẻ xuất tư tưởng giáo dục quốc dân là một bước tiến lớn trên con 
đường phát triển nền giáo dục nước ta, thực chất là một cuộc cách 
mạng giáo dục. Điểm tiến bộ nổi bật nhất trong tư tưởng GDQD là đối 
mới đói tương giáo dục: từ chỗ chỉ giáo dục một số ít người chuyển 
sang giáo dục phố cập cho đại chúng nhân dân. Quốc dân độc ban 
viết: "Muôn làm cho cả nước văn minh thì phải có giáo dục phổ cập. 
tức là cả nước không một người nào không được đi học. Không thể 
không cho con em chúng ta được nhàn một nền giáo dục hợp pháp. 
Học là để có ích cho bản thân mình và cho quốc giá, xã hội”. 

Quan niệm trên của ĐKNT hoàn toàn phù hợp với định nghĩa giáo 
dục thời nay: giáo dục là quá trình học tập vì sự phát triển của cá nhân 
và xã hội thông qua việc truyền đạt trí thức, thực hành tri thức... 

Hệ thống giáo dục phố cập bát buộc và giáo dục cộng đồng hiện 
được cả thế giới coi trọng phát triển chính là hệ thống giáo dục quốc 
dân của ĐKNT. Hệ thống đó đóng vai trò quyết định trong việc thực 
hiện mục tiêu hiện đại hóa một quốc giá. Hiện nay, Việt Nam ta mới 
thực hiện giáo dục phố cập lớn 7. Chúng ta nhất thiết phải tiến tới phố 
cập giáo dục phố thông trung học. Tỉ lệ dân biết chữ và tỉ lệ trẻ em 
được hưởng giáo dục phô cập là tiêu chuẩn đánh giá trình độ văn 
minh. hiện đại của một quốc gia. Một nước có nhiều nhà khoa học giỏi 
mà đa số dân vẫn mù chữ hoặc không được hưởng giáo dục phổ cập thì 
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nước đó khó mà tiến lên văn minh hiện đại được. Ấn Độ là một thí dụ 
điển hình. 

Phương thức dạy học miên phí của ĐKNT gợi ý chúng ta nên 
cố gắng giảm tới mức tối thiểu mọi chi phí của người dân khi học ở 
các cấp giáo dục phổ cập bát buộc, trước hết là nông dân. Từ năm 
nay, Trung Quốc đã thi hành chính sách miễn tất cả các “tạp phí” 
cho con em nông dân học tiểu học, toàn bộ sách giáo khoa đều phát 
không cho họ. 

Học giả Chương Thâu nhân xét: Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐKNT 
đã thành công tách rời thì cứ ra khởi giáo dục - một vấn đề hiện nay 
vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Rõ ràng, chí có nền giáo dục quốc dân 
mới thực hiện được việc đó. Học viên Trường ĐKNT đi học không cần 
thi cử nhưng người ta vẫn say sưa học, vì học là có lợi cho mình, cho 
nước. Từ đó suy ra phải chăng chúng ta có thể đặt vấn đề bỏ thi cử ở 
các bậc giáo dục phố cập? 

So sánh tư tưởng giáo dục quốc dân do các yếu nhân ĐKNT đề 
xuất cách đây 100 năm với tư tưởng giáo dục hiện đại, chúng ta càng 
thấy tổ tiên ta thật là sáng suốt, nhìn xa trông rộng. Tự hào vì các bậc 
tiền bối của mình, chúng ta càng quyết tâm tiến trên con đường đẩy 
mạnh sự nghiệp phổ cập giáo dục toàn dân của Nhà nước ta. 


72 


HỒ CHÍ MINH KHỦI ĐẦU XÂY DỰNG NÊN GIÁ0 DỤC 
QUỐC DÂN VIỆT NAM 


PGS. Lê Mộu Hồn: 


I. Người Việt Nam rât hiểu học. Trong mọi tầng lớp xã hội Việt 
Nam, người sĩ phu chiếm vị trí hàng đầu. Hiện tài là nguyên khí quốc 
gia. Có con cháu học giỏi, thành tài là một vĩnh hạnh lớn đối với ông 
bà. cha mẹ. Cho nên dù nghèo khó đến đâu, cha mẹ cũng cố tìm cách 
cho con cái được học hành đến nơi đến chốn. Nguyễn Ái Quốc đã từng 
nói: "Nửa bụng chữ bảng một hũ vàng” là một câu tục ngữ biểu hiện 
nhiệt tình ham muốn có học thức của dân tộc An Nam"!. Học để biết, 
trước hết để biết làm người - biết trọng đạo lí làm người, có ý chí độc 
lập và khát vọng tự do là bản sắc cao đẹp, dòng chủ lưu xuyên suốt 
trong nguồn giá trị tư tưởng văn hoá truyền thống của dân tộc Việt 
Nam. Bàn về giá trị của bản sắc văn hoá đó, Lê Duẩn đã nhấn mạnh: 
“Có lẽ do biết coi trọng đạo lí làm người và biết làm người mà dân tộc 
Việt Nam ta đã đấu tranh tồn tại được và trưởng thành nên một dân tộc 
độc lập, một quốc gia độc lập”. Đạo lí làm người đó đã hun đúc nên 
dân tộc Việt Nam và tạo cho dân tộc ta một sức sống mãnh liệt và 
cũng nhờ thế mà ngày nay chúng ta mới có được những trang lịch sử 
vô cùng oanh liệt và vẻ vang””. 

Từ khi đến xâm lược Việt Nam. thực dân Pháp đã tìm mọi cách để 
chà đạp nền tư tưởng văn hoá truyền thống của ta, thực hiện chính sách 
ngu dân - một trong những phương pháp độc ác để dễ bề cai trị chúng 
ta. Họ đã bỏ hệ thống giáo dục cũ, lập ra một hệ thống trường học mới 
nhằm phục vụ chính sách thống trị nô dịch của họ đối với ta. Ở bậc 


Trường ĐHKHXHNV, ĐHQG HN. 
Hồ Chí Minh: Toản tập, NXB CTQG. H. 1995, Tâp 1, tr. 398. 
Lê Duẩn: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, NXB ST. H. 1976, Tập 1, tr. 168. 
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giáo dục sơ đảng. thực dân Pháp đã lập ra một số rất ít ỏi trường học. 
Mục đích của các trường học đó là gì ? 

Nguyễn Ái Quốc vạch rö: '*Trường học lập ra không phải để giáo 
dục cho thanh niên An Nam một nên học vấn tốt đẹp và chăn thực, mở 
mang trí tuệ và phát triển tư tưởng cho họ. Ngoài mục đích giáo dục để 
đào tạo tuỳ phái, thông ngôn và viên chức nhỏ đủ số căn thiết phục vụ 
cho bọn xâm lược - người ta gieo räc một nên giáo dục đôi bại, xảo trá 
và nguy hiểm hơn cả sự đốt nát nữa. vì một nền giáo dục... chỉ dạy cho 
họ biết sùng bái những kẻ mạnh hơn mình, dạy cho thanh niên yêu 
một Tổ quốc không phải là Tố quốc của mình và đang áp bức mình. 
Nền giáo dục ấy dạy cho thanh thiếu niên khinh rẻ nguồn gốc dòng 
giống mình... Nói tóm lại, trường học thật là tương xứng với chế độ đã 
khai sinh ra nó”. Còn ở bậc cao đăng. đại học thì như thế nào? Chúng 
ta biết vào đầu thế kỉ XX, Toàn quyền P. Beau kí nghị định thành lập 
Trường Đại học Đông Dương (16-6-1906). Trường đại học đó như thê 
nào? Các bài điện văn chính thức và những lớp tuyên truyền ầm 1 xung 
quanh trường này có thể sánh với các trường đại học to nhất ở châu 
Âu! Thực tế năm 1906 không tuyển sinh, không khai giảng được. Đến 
cuối mới khai giảng được với số sinh viên rất ít ỏi và cũng chỉ dạy 
được một năm rồi bị ngừng lại. Đến năm 1928 mới bát đầu mở trường 
trở lại. Tháng 3-1924, Thông đốc Nam Kì vốn là "“bố đỡ đầu cho các 
trường Xoócbon Annammit" ấy đã thú nhận rằng hàng năm ông ấy đã 
"chăm lo đến sự tiến bộ của cả đân tộc An Nam; mở trường y khoa và 
trường đại học ấy rất tốt để sau này người An Nam có thể thay thế 
người Pháp trong các chức vụ thứ yếu của công sở”. Mở Trường Đại 
học Đông Dương còn để lây cớ ngăn cấm người An Nam xuất dương 
du học. Chính Albert Sarraut, nguyên Toàn quyền Đông Dương đã nói 
rõ chính sách bao vây tỉnh thần ấy bàng những lời sau đây: “Để cho 
lớp thượng lưu trí thức được đào tạo ở nước ngoài thoát khỏi vòng 
kiểm toả của chúng ta. chịu ảnh hưởng văn hoá và chính trị của nước 


'# Hồ Chí Minh: Toản tập, Sđd, Tâp 1. tr 399, tr.400. 
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khác. thì thật là một điều nguy hiểm vô cùng. Những người trí thức đó 
trơ vẻ nước đã đưa hết tài năng của họ để tuyên truyền vận động chống 
lại chúng t¿ là những người bảo hộ đã ngăn cấm không cho họ học 
tập”. Chỉ nhắc lại một số điều trên của Nguyễn Ái Quốc nói về nền 
giáo dục của Pháp ở Việt Nam thực sự là một nên giáo dục nô dịch, 
chứ khong phải nên học vân nham mở mang trí tuệ, phát triển tư tưởng 
cho người Việt Nam, càng không phai như có người đã ngộ nhàn hay 
cô ý minh chứng trường đại học của Pháp ở Đông Dương đã đào tạo 
cho Việt Nam những lãnh tụ cách mạng xuất sắc! Nhân đây xin nhắc 
lại tóm tắt một mầu chuyện vẻ việc Nguyễn An Ninh được mời gặp 
Thông đốc Nam Ki là Cognacq và tên mật thám Arnoux sau khi 
Nguyên An Ninh đã diện thuyết về lí tưởng của thanh niên An Nam 
(Idéal de la Ieunesse Annamite) đêm 15-1-1923 tại Hội khuyên học 
Nam Kt. 

Cognacg nói với Nguyên An Ninh: Anh đã nói về một nhà triết 
học. một ông thông thái. một nhà thơ. một anh hoa sĩ, hoặc giả một 
dụunh ca... 

Nguyễn An Ninh nói lại: Ông Thống đốc đã để ý đến những điều 
töi đã nói thuần tuý tri thức... 

Cognacq nói giọng sắc bén và trực đoán: Không cân phải có trì 
thức ở trong nước này. Nước này quá là đơn giản. Nếu anh muốn làm 
tri thức, thì mời anh hãy sang Moscou. Anh sẽ được biết răng những 
hạt giống mà anh định gieo trong nước này sẽ không bao giờ mọc 
mâm được. Và anh sẽ biết răng với bất cứ ở đâu, nơi nào mà anh sẽ đi 
đến. anh sẽ phải gặp đến người của chúng tôi. 

Arnouwv (phụ hoạ để kích động cơn phân nộ của Cognacq): Thanh 
niên thực sự không nên nói đến Tố quốc, không nên nói đến chủ nghĩa 
yêu nước. Có phải chăng đây là tư tưởng cộng sản... 

Cognacq nói tiếp: Từ nay trở đi. anh không được diện thuyết hay 
tụ họp ở đâu và kể cả ở Hội khuyến học Nam Kì. 


` Hồ Chí Minh: Toản tập, Sđd, Tập 1, tr 401. 


Arnouv: Vâng, vâng. Nó sẽ phải bị đóng cửa...". Phải đóng cửa 
Hội khuyến học Nam Kì, cấm phố biến trị thức nhân loại, cũng như đã 
đóng cửa Trường Đông Kinh nghĩa thục tháng 12-1907 vốn là bản chất 
chính sách nô dịch Viêt Nam của thực dân Pháp. 

2. Để bảo vệ và phát triển đạo lí làm người, ý chí độc lập và khát 
vọng tự do của mình. nhân dân Việt Nam đã không ngừng đứng dậy 
đấu tranh bảng mọi phương thức quân sự, chính trị, tư tưởng, văn hoá... 
khác nhau: người trước ngã, người sau kế tiếp. Trong bối cảnh chung 
đó của đất nước. Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 
đã dấn thân đi đến nhiều quốc gia trên thế giới. nghiên cứu, học hỏi để 
tìm một giải pháp cứu nước phù hợp với nhu cầu tiến hoá dân tộc và xu 
thế của thời đại. thực hiện một khát vọng nóng bỏng của Người là làm 
sao cho nước ta được hoàn toàn độc lặp, dân ta được hoàn toàn tự do, 
đồng bào ai cũng có cơm an áo mặc, đi cũng được học hành. 

Kế thừa và phát triển nguồn giá trị tư tưởng văn hoà và giữ gìn đạo 
lí làm người, ý chí độc lập và khát vọng tự do của dân tộc, tiếp thu và 
tông hoà biện chứng nguồn giá trị tư tưởng van hoá truyền thống của 
dân tộc với tỉnh hoa tư tưởng văn hoá của nhân loại, Hồ Chí Minh đã 
xây dựng thành công một hệ thống quan điểm cách mạng khoa học, 
toàn điện và sáng tạo mang tâm vóc một học thuyết giải phóng và phát 
triển vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa 
Mác - Lênin, học thuyết cách mạng Hồ Chí Minh đã trở thành nên 
tảng kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dựa 
trên nền tảng tư tưởng đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng và 
phát triển cương lĩnh, chiến lược, các chủ trương và chính sách để tổ 
chức lãnh đạp cuộc đấu tranh giải phóng và phát triển dân tộc qua từng 
chặng đường lịch sử cụ thể. Thực hiện chiến lược cách mạng giải 
phóng dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, Đảng và Mặt trận Việt Minh đã 
chuẩn bị lực lượng tiến lên Tổng khởi nghĩa dân tộc tháng 8-1945. 
Ngay trong đêm trước của cuộc Tổng khởi nghĩa, Hồ Chí Minh đã chủ 
trì Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào, đã nhất trí tán thành chủ trương 
Tổng khởi nghĩa của Đảng, hiệu triệu toàn dân đứng lên giành chính 


° Nguyễn An Ninh, NXB Trẻ, 1996, tr. 477. 
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quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên nền tảng 
ho¿n toàn độc lập. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước, 
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Ngày 2-9-1945, Chính phủ 
làm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trịnh trọng tuyên bố với 
thê giới: 'Mước Việt Nam có quyền hướng tự do và đọc lặp và sự thái 
đã trở thành một nước tt do và độc lập. Toàn thể dân tóc Việt Nam 
quyết đem tát cả tỉnh thân và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ 
từng quyền te do và độc lắp áv”. 

Để bảo vệ độc lập tự do vừa mới giành được, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã điều hành Chính phủ triển khai hoạt động trên tất cả các mặt 
chính trị. ngoại giao, quân sự. kinh tế, tài chính, văn hoá giáo dục... 
Xây dựng nền giáo dục quốc dân. phát triển giáo dục phổ thông, đào 
tạo nhân tài, trước hết là chóng nạn mù chữ là một nhiệm vụ cấp bách 
của Chính phủ. Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã điều hành Chính phủ triển 
khai hoạt động trên tất cả các mặt chính trị, ngoại giao, quân sự, kinh 
tế, tài chính, văn hoá giáo dục... Xây dựng nền giáo dục quốc dân, phát 
triển giáo dục phố thông. đào tạo nhân tài, trước hết là chống nạn mù 
chữ là một nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nói: *Một dân tộc dõt là một dân tộc yêu”. Vì vậy, Người đã đề nghị 
Chính phủ mở một chiến dịch chõng nạn mù chữ với phương châm: 
những người biết chữ dạy cho người chưa biết chữ. Bình dân học vụ đã 
trở thành một phong trào quân chúng sôi nồi và rộng kháp. Chỉ trong 
vòng một năm kể từ sau khi phát động chống nạn mù chữ, chúng ta đã 
mở được 75 805 lớp bình dàn học vụ với 97 664 người tham gia dạy và 
hơn 2.5 triệu học viên đã tham gia học. Tiếp đến những năm kháng 
chiến gian khổ, phong trào bình dân học vụ vấn được mở rộng. Tính 
đến cuối 1950 có 7 500 thôn thuộc 150 xã trong 84 huyện của 19 tỉnh 
đã hoàn thành xoá nan mù chữ và đến năm 1952 có khoảng l4 triệu 
người đã thoát khỏi nạn mù chữ. Các lớp bổ túc văn hoá cũng được tổ 
chức để nâng cao trình độ học văn hoá cho nhân dân và cán bộ các cơ 
quan đoàn thể. Phong trào bình dân học vụ đã đạt được những thành 


- 


Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Bảo Cứu quốc, số 36 
ngày 5-9-1945. 
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tựu lớn. Cùng với cuộc đây mạnh phong trào bình dân học vụ, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã quyết định cho khai giảng các trường từ phố thông 
đến cao đăng. đại học, đồng thời chuẩn bị chương trình cải cách giáo 
dục và từng bước xây dựng nền giáo dục mới của dân tộc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng hệ giáo 
dục phố thông thành một nền giáo dục đại chúng và đặt cơ sở ban đầu 
cho sự phát triển thế hệ trẻ Việt Nam thành những công dân hữu ích 
của một nước độc lập tự do. Trong thư gửi cho các em học sinh nhân 
ngày khai trường tháng 9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: 

®Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt 
Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm 
châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của 
các em`”. 

Tất cả các cấp học sau khai giảng đã được dạy và học tốt với ý 
thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nam học 1945-1946 ở Bác 
Bộ và Trung Bộ đã mở được 51 954 trường tiểu học với 206 784 học 
sinh và 25 trường trung học với 7 514 học sinh. Tiếp theo trong thời 
gian kháng chiến toàn quốc, các trường phố thông không chỉ được tiếp 
tục dạy và học ở trong các vùng tự do mà còn được tổ chức trong các 
vùng căn cứ du kích ở Bình Trị Thiên. ở Nam Bộ... Đến năm 1953, 
trong các vùng tự do đã có 769 640 học sinh và đến năm 1956 đã có 
trên I 132 146 học sinh đã đến học các cấp học phố thông. 

Ở bậc cao đảng và đại học, chúng ta đã làm chủ các trường của 
Đại học Đông Dương đặt ở Hà Nội. Trước yêu cầu đào tạo nhân tài để 
phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
quyết định cho khai giảng ngay các trường đại học và cao đẳng vào 
ngày 1Š-I1-1945 gồm các Trường Đại học Y khoa, Dược khoa, Nha 
khoa và các Trường Cao đăng Khoa học, Cao đẳng MI thuật, Cao 
đăng Canh nông, Cao đẳng Thú y để đón sinh viên trở lại trường 
học tập. Đặc biệt với tầm nhìn đúng đản về vai trò của khoa học xã 
hội và nhân văn trong đời sống xã hội của một quốc gia độc lập tự do, 


` Hồ Chi Minh: Toản tập, Sđd, Tập 4, tr.33. 
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ngày T0-10-1945, Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã trực tiếp kí sác lệnh số 
45/5L thành lặp Trường Đại học Văn khoa ở Hà Nội (này là Trường 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) do 
một học giả cách mạng có vốn tri thức uyên bác về văn hoá cố, kim, 
Đồng. Tây - Đặng Thai Mai làm giám đốc. Đại học Văn khoa Hà Nội 
có nhiệm vụ đào tạo giáo sư van học (tức là khoa học xã hội và nhân 
văn) cho các trường trung học và nghiên cứu phát triển nền văn học 
Việt Nam cho xứng đáng với một nước độc lập, để tiến kịp các nước 
tiên tiền trên toàn câu. Đại học Văn khoa Hà Nội có các chuyên khoa 
Triết học, Việt học, Hán học, Sử học, Địa lí. Trường đào tạo sinh viên 
ở bậc đại học được cấp băng cao học và đào tạo để thi lấy bằng văn 
khoa bác sĩ (Tiến sĩ). Quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc 
thành lặp Đại học Văn khoa theo Sắc lệnh số 43/SL ngày 10-10-1945 
là một sự kiện trong đạt đánh dán một mốc son lịch sứ ra đời của 
Trường Đạt học Khoa học Xã hội và Nhân văn đâu tiền của nước V tết 
Nam dóc lặp. tự do - một cơ sở đào tạo nhân tài mang tầm vóc lịch sử 
một trường đại học mang tên Hồ Chí Minh, một nhà văn hoá lớn - văn 
hoá Nguyên Ái Quốc - Hồ Chỉ Minh mà từ rất sớm "từ Nguyễn Ái 
Quốc dã tod ra mội thứ văn hoá, không phải văn hoá cháu Âu mà có 
lẽ là một nền văn hoá trương lai ” đã cảm hoá O. Manjenxtam để ông 
hạ bút viết điều đó trên báo Ogmio (Liên Xô) số 3 ngày 9-12-1923. 

Chác chăn rằng, các thể hệ giáo sứ, cô giáo, thảy giáo, cán bộ, 
nhán viên, sinh viên đa qua, hôm nay và mai sau rất vĩnh hạnh và tự 
hàci được làm việc, nghiên cứu và học tập dưới mát trường mang ÿ 
nghĩa lịch xứ là Trường Đai học nhân văn Hồ Chí Minh. 

Ngày 15-11-1945, tại cơ sở đại học số nhà 19 Lê Thánh Tông, Hà 
Nội, lê khai giang khoá học đầu tiên của các trường đại học và cao 
đăng ở Việt Nam dưới chế độ dân chủ cộng hoà đã được tố chức. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã đến chủ toạ buổi lễ khai giảng. Các quan khách 
quốc tê ở Hà Nội cũng đã đến dự. 

Đại học Việt Nam khai giảng ngày 15-11-1945 gồm có các ban 
(trường) Y. khoa, Khoa học, Văn khoa, Chính trị xã hội và Mi thuật. 
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Khai giảng các trường đại học và cao đẳng ở Hà Nội trong đó có 
Đại học Văn khoa là một dịp để các giáo sư và sinh viên tỏ rõ cho thể 
giới biết rằng trong thời giờ quan trọng này của tiền đồ Tổ quốc “dân 
tộc Việt Nam, ngoài công cuộc đâu tranh bằng vương mắu trên chiến 
địa cũng nồ lực tham gia vào công cuộc tiến triển văn hoá nhân loại. 
Chúng tôi muốn rằng nền đại học mới này là một lực lượng mạnh 
trong những lực lượng chiến đấu của dán tốc Việt Nam. Chúng tôi 
muốn nó là một thành uỷ để trường kì kháng chiến phục vụ hoàn toàn 
lãnh thổ và giải phóng tình thần cho dân tóc. Chúng tôi là một dân tộc 
có nghìn năm lịch xứ độc lắp và tt gây nên một nền văn mình đặc sắc 
ven bế Thái Bình Dương này"”. 

Với ý nghĩa đó, !¿ khai giảng các trường đại học và cao đẳng ở 
Hà Nội ngày IŠ-I1I-1945 là một móc son lịch sự đánh đấu sự ra đời 
của nền đại học đán tộc của nước Việt Nam độc lặp, tự do. 

Ngay sau lễ khai giảng, các trường đại học và cao đăng đã đi vào 
hoạt động. Theo báo cáo của Bộ trường Bộ Quốc gia giáo dục Vũ Đình 
Hoè tại phiên họp Hội đồng Chính phủ ngày 21-1-1945, tất cả các 
trường đại học và cao đăng có 1149 sinh viên chính thức và 270 sinh 
viên dự thính, trong đó Đại học Văn khoa có 253 sinh viên chính thức. 

Tháng 12-1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, tất cả các trường 
đại học và cao đẳng ở Hà Nội đều phải di chuyển đến các vùng tự do 
và phải chuyển hướng về tö chức và phương thức đảo tạo cho phù hợp 
với hoàn cảnh kháng chiến... 

Đánh giá về tổ chức hoạt động của nền giáo dục dân tộc của nước 
Việt Nam ngay trong bước khởi đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Chúng ta đã làm được nhiều việc về 
giáo dục, làm hơn hẳn người Pháp”'". 

3. Nền giáo dục quốc dân Việt Nam ngay từ năm đầu của nền 
cộng hoà dân chủ đã có một sự biến đối khá toàn diện về tính chất và 
tổ chức. Phong trào bình dân học vụ đã tổ chức được hàng chục ngàn 
lớp học và hàng triệu người đến lớp học tập. Ở các bặc từ tiểu học đến 


Nguyễn Văn Huyên: Diễn văn đọc tại buổi lễ khai giảng các trường đai học Viêt 
Nam ngày 15-11-1945. Xem bảo Nhân dân ngày 31-12-2001. 
' Biên bản Hội đồng Chính phủ TTLT Quốc gia lII. Hà Nội. 
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trung học, hàng vạn học sinh đã nó nức đến trường với ý thức học đề 
làm người. làm chủ đất nước. học đề làm cho non sông Việt Nam trở 
nên tươi đẹp. sánh vai với các nước lớn trên toàn cầu theo lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh viên đến học ở các trường đại học và cao 
đảng với ý thức sâu sắc giáo dục là một mặt trận của sự nghiệp kháng 
chiến và kiến quốc. coi các trường đại học và cao đẳng là một lực 
lượng mạnh để phối hợp với các chiến sĩ trên trận tuyến quân sự, là 
một thành luỹ để trường kì kháng chiến và sẽ tiến bước trên các lĩnh 
vực khoa học, trước hẻt là khoa học nhân văn cùng sánh vai với các 
nước tiên tiên trên toàn câu. xứng danh với một dân tộc có ngàn năm 
van hiến. 

Nền giáo dục quốc dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
phải được xây dựng và phát triển vì sự nghiệp kháng chiến và kiến 
quốc cao cả. Chính vì vậy, ngày 10-8-1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
Huỳnh Thúc Kháng đã thay mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh số 
I46/S1. đặt những nguyền tác cơ bản của nên giáo dục mới. Sắc lệnh 
nêu rõ: 

"Nên giáo dục của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là nền 
giáo dục duy nhất, đặt trên ba nguyên tắc căn bản: đại chúng hoá, 
dân tộc hoá, khoa học hoá và theo tôn chỉ phụng sự lí tưởng quốc 
gia và dân chủ"!", 

Vẻ hệ thống tổ chức. sau bậc giáo dục ấu trĩ (đạy cho các em dưới 
bảy tuổi) nền giáo dục mới được tổ chức thành ba cấp học. Đệ nhất 
cấp là bậc học cơ bản, một bậc học cưỡng bức. Học sinh học trong 4 
năm, học xong sẽ qua một kì thí để được cấp bằng giáo dục cơ bản. Đệ 
nhị cấp gồm ngành học tổng quát để vào các ban đại học hoặc các 
trường cao đảng. Đệ tam cấp là bậc đại học. Bậc này gồm có các ban 
(trường): văn khoa, khoa học, pháp lí và các trường cao đẳng, thời gian 
học ít nhất hệ 3 năm. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bảng đại học sĩ 
hoặc bằng bác sĩ (tiến sĩ). Còn các ngành sư phạm có nhiệm vụ đào tạo 
giáo viên cho các bậc học: sư phạm sơ cấp, sư phạm trung cấp và sư 
phạm cao cấp. 


„1 Việt Nam dân quốc Công bảo, số 314, ngày 24-8-1946. 
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Tất cả các bậc học, học sinh không phải đóng góp học phí và 
lệ phí thi tốt nghiệp. Học sinh nghèo học giỏi được Chính phú 
cấp học bổng. 

Trong quá trình xây dựng nền giáo dục quốc dân trên nguyên tắc 
đại chúng, dân tộc và khoa học. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh 
số 44/SL ngày 10-10-1945 thành lập Hội đồng cổ vấn học chính gồm 
30 thành viên lựa chọn trong giáo giới và các đoàn thể chính trị, văn 
hoá do Bộ trường Bộ Quốc gia giáo dục làm chủ tịch nhằm giúp Chính 
phủ nghiên cứu một chương trình cải cách giáo dục và theo dõi việc 
thực hiện chương trình cải cách sau khi được Chính phủ xét duyệt. Hội 
đỏng cố vấn học chính đã khân trương nghiên cứu chương trình cải 
cách giáo dục. song do phải tiên hành chiến tranh chống thực dân Pháp 
đã bất đầu diễn ra ở miền Nam và phải dồn sức để giải quyết các 
nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa sông còn của chế độ mới, nên việc 
nghiên cứu chương trình cải cách phải kéo dài đến năm 1950 mới được 
thông qua. 

Vượt qua khó khăn ác liệt của cuộc kháng chiến đang diễn ra trên 
cả nước, Đảng và Nhà nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu vẫn 
tiếp tục phát triển nền giáo dục quốc dân ở tất cả các bậc học, quyết 
tảm phát triển nền giáo dục có tính chất đại chúng, dân tộc và khoa 
học. phục vụ sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc, thực hiện kháng 
chiến trên mặt trận văn hoá giáo dục, tạo nền vững chắc cho sự nghiệp 
phát triển giáo dục trong các thập ki tiếp nổi về sau. 

Xây dựng nền giáo dục dân tộc sau Cách mạng tháng Tám để cho 
dân ta ai cũng được học hành. nàng cao dân trí. rèn luyện những người 
biết làm chủ đất nước, đào tạo nhân tài. thực hiện lời thê độc lập ngày 
2-9-1945, giữ vững và tiếp tục phát triển đạo lí làm người và biết làm 
người của dân tộc Việt Nam. đặt nên táng tiến lên thực hiện lí tưởng 
xây dựng Việt Nam thành một xã hội tốt đẹp, vẻ vang "ai cũng ấm no, 
sung sướng, tự do. ai cũng thông thái và có đạo đức”!” là sự khởi đầu 
thăng lợi của quốc sách giáo dục theo tư tưởng cách mạng giải phóng 
và phát triển dân tộc của Hồ Chí Minh. 


'* Hồ Chí Minh. Toản tập, NXB CTQG. H. 1996, Tập 7, tr. 248. 
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100 NĂM NGHIÊN CỨU ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC Ứ VIỆT NAM: 
KẾT QUÄ VÀ TRIỂN VŨNE 


Trương Thị Bích Hạnh: 


Tháng 3 năm 1907. một số sĩ phu yêu nước Bác Kì đã lập Trường 
Đông Kinh nghĩa thục ở số 4 và số 10 phố Hàng Đào, Hà Nội. Mục 
đích của trường được vạch rõ là: khai trí cho dân. mở những lớp dạy 
học không lấy tiền học phí. Tuy nhiên, không dừng lại phạm vi của 
một trường học, bảng những hoạt động sôi nổi của mình trên các lĩnh 
vực: văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội..., Đông Kinh nghĩa thục đã đi 
vào lịch sử Việt Nam với tư cách là một trong những phong trào dân 
tộc dân chủ đầu tiên trong thời đại mới, góp phần quan trọng vào công 
cuộc giải phóng dân tộc đầu thể ki XX. Chính bởi vậy, trong suốt 100 
năm qua, Đông Kinh nghĩa thục luôn giành vị trí xứng đáng trong các 
nghiên cứu vẻ lịch sử cận đại nói riêng. lịch sử Việt Nam nói chung. 
Bài viết này nhằm đem đến cái nhìn tổng quát về diễn trình, kết quả 
nghiên cứu Đông Kinh nghĩa thục dưới góc độ sử học trong thời gian 
qua cũng như hướng nghiên cứu đang được quan tâm hiện nay. 

Là một sự kiện quan trọng của cách mạng Việt Nam, Đông Kinh 
nghĩa thục được giới nghiên cứu quan tâm từ khá sớm. 

Năm 1937, tác giả Đào Trinh Nhất cho ra mắt cuốn Đồng Kinh 
nghĩa Thực do nhà in Mai Lĩnh ấn hành. Mặc dù còn hạn chế nhiều về 
tư liệu, nhưng đây có thể coi là công trình sớm nhất về Đông Kinh 
nghĩa thục. 

Sau năm 1954, tại miền Bác, trong điều kiện mới được giải phóng, 
việc nghiên cứu lịch sử chống ngoại xâm rất được coi trọng. Trong 
những năm 50, tiếp cận lịch sử theo quan điểm giai cấp là hướng đi 


- Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQGHN. 
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của nhiều nhà nghiên cứu. Đi theo hướng này là một loạt bài viết xuất 
hiện trên Tạp sưu Văn Sứ Địa- tiền thân của tạp chí Vgiiên cứu Lịch 
sứ sau này: Những cuộc vận động Đóng du và Đông Kinh nghĩa thục, 
Duy tán là phong trào tt sản hay tiểu tự sản của Trần Huy Liệu, Tạp 
chí Ván Sử Địa, 1955, số 11; Góp ý kiến vào vấn để: Tính chất cách 
mạng qua các cuộc vận động Đông du, Đông Kinh nghĩa thục của Văn 
Tân. Tạp chí Văn Sử Địa, 1956, số 15; Tính chất và giai cấp lãnh đạo 
hai phong trào Đông Kinh nghĩa thục và Đông du của Nguyên Bình 
Minh, Văn Sử Địa, 1957, số 33, tr. 19-39; số 34. Nhìn chung, những 
bài viết đó thông nhất xác định: cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu 
thế ki XX, trong đó có Đông Kinh nghĩa thục mang tính chất tư sản 
(dân tộc dân chủ) nhưng chưa triệt để. Các sách giáo khoa, giáo trình 
đại học và trung học, các sách chuyên khảo. các chuyên đề nghiên cứu 
về sử học, văn học, triết học đã để cập ở những mức độ khác nhau 
nhiều vấn đề hết sức đa dạng xung quanh Đông Kinh nghĩa thục.) 
Đáng chú ý là ngay từ những năm 50-60. một số văn thơ của Đông 
Kinh nghĩa thục đã được sưu tầm và giới thiệu, làm cơ sở tư liệu cho 
các nghiên cứu giai đoạn sau. 

Đặc biệt, đầu những năm 60, Đông Kinh nghĩa thục đã trở thành 
chủ đề cho một cuộc tranh luận sôi nổi của giới sử học miền Bắc trên 
tạp chí Nghiên cứu Lịch sứ nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản: mục 
đích, tính chất, xu hướng và thực chất của phong trào. Trong khi Đặng 
Việt Thanh cho răng “Đông Kinh nghĩa thục là một cuộc cách mạng 
văn hóa đầu tiên ở nước ta"” thì có ý kiến khác lại coi Đông Kinh 


Có thể kể một vài công trình như: Trần Huy Liệu, Lịch sử tảm mươi năm chống Pháp, 
tập 2. NXB Văn Sử Địa, Hà Nội, 1957: Hoàng Ngọc Phách và Huỳnh Lý (tuyển chọn), 
Sơ tuyển thơ văn yêu nước và cách mạng, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1959; Trần 
Văn Giàu, Đính Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sự, Lịch sử cận đại Việt Nam, Tập 3, NXB 
Giáo dục, 1961; Đăng Thai Mai, Văn thơ cảch mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX, NXB 
Văn học, Hà Nội, 1964: Lê Đình Ky, Đông Kinh nghĩa thục - Một bước phát triển mới 
của thơ ca yêu nước, Tap chí Văn học, tháng 6/1968 v.v... 

: Đăng Việt Thanh, Phong trào Đông Kinh nghĩa thục - cuộc cách mạng văn hóa 
dân tộc dân chủ đầu tiên ở nước ta, Nghiên cứu Lịch sử, 1961, số 25, tr. 14-24. 
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nghĩa thục "chỉ là một cuộc đầu tranh tư tưởng theo hướng tư sản. 
Trong đó, cuộc tranh luận xung quanh vấn đề đánh giá vị trí của Đông 
Kinh nghĩa thục trong môi quan hệ giữa hai xu hướng bạo động và cải 
cách trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế ki XX 
diễn ra sôi nói hơn cả. Nếu như Nguyễn Anh trong luận văn đăng trên 
Nghiên cứu Lịch sử số 32. năm 1961 cho rằng “*Hoạt động của Đông 
Kinh nghĩa thục năm trong phạm vị ảnh hưởng của xu hướng cải lương 
lưu hành trong cách mạng Việt Nam đầu thế ki XX mà Phan Châu 
Trinh là người tiêu biểu” thì Nguyễn Văn Kiệm lại có ý kiến hoàn 
toàn trái ngược: *Đông Kinh nghĩa thục là một bộ phận của cuộc 
cách mạng dân tộc đân chủ do Phan Bội Châu đứng đầu, trong sự chỉ 
đạo trực tiếp của Phan Bội Châu””. Trần Minh Thư (bút danh Hồ 
Song), trên tỉnh thần “cố găng tiến tới thống nhất nhận định vẻ Đông 
Kinh nghĩa thục” đã chủ trương một cách dung hòa khi cho rằng 
Đông Kinh nghĩa thục là “một phong trào hoạt động chủ yếu trên mặt 
trận văn hóa tư tưởng, chịu ảnh hưởng của cả hai xu hướng bạo động 
và cải lương, nhưng ảnh hưởng của xu hướng bạo động có phần đậm 
nét hơn””. Mạc dù cuộc tranh luận về Đông Kinh nghĩa thục những 
năm 60 đã không thể đi đến một kết luận thống nhất nhưng đã làm 
"nóng” bầu không khí học thuật và góp phần nâng cao một bước 
nhận thức về phong trào này. 

Tại miền Nam, nghiên cứu Đông Kinh nghĩa thục không được 
quan tâm nhiều như tại miền Bắc song cũng đạt được một số kết quả 
nhất định: Đông Kính nghĩa thục được nhắc đến trong một số cuõn 
thông sử: văn thơ Đông Kinh nghĩa thục cũng được giới thiệu trong 


Tô Trung, Phong trào Đông Kinh nghĩa thục - một cuộc cải cách xã hội đầu tiên 
(rao đổi ý kiến với ông Đăng Việt Thanh), Nghiên cứu Lịch sử. 1961. 
tr. 53-55. 

Nguyễn Anh, Đóng Kinh nghĩa thục cỏ phải cuộc vận động cách mạng văn hóa 
dân tộc không?, Nghiên cứu Lịch sử, 1961, số 32, tr. 38-46. 

Nguyễn Văn Kiệm, Tìm hiểu xu hướng và thực chất của Đông Kính nghĩa thục, 
Nghiên cứu Lịch sử, 1964, số 66, tr. 39-45. 

Trần Minh Thư, Cố gắng tiến tới thống nhất nhận định về Đông Kinh nghĩa thục, 
Nghiên cứu Lịch sử, 1965, số 81, tr. 31-37. 
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những sưu tập và nghiên cứu văn học”. Đáng chú ý nhất trong nghiên 
cứu Đông Kinh nghĩa thục ở miền Nam trước năm 1975 là công trình 
của Nguyên Văn Xuân và Nguyễn Hiển Lê. 

Công trình của Nguyên Hiển Lê là cuốn sách thứ hai có tên là 
Đông Kinh nghĩa thục - sau luận văn cùng tên của Đào Trình Nhất 
xuất bản từ năm 1937- được tác gia xuất bản ở Sài Gòn năm 1956. Đến 
năm 1974, công trình này đã được tái bản đến lần thứ ba”. Điều đó 
chứng tỏ sức hấp dẫn của công trình, Tuy nhiên, Nguyễn Hiến Lê là 
một học giả uyên bác, với nhiều tác phẩm đề cập đến nhiều lĩnh vực 
khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử... nhưng 
không phải là nhà sử học chuyên nghiệp. Cũng bởi vậy mà Đông Kinh 
nghĩa thục chỉ là tập sách nhäm giới thiệu sự kiện. sử liệu chứ chưa 
phải là một khảo cứu sâu sác, như chính tác giả của nó viết: “Cuốn 
sách nhỏ độc giả đang đọc đây không phải là một cuốn sử, nó chỉ chứa 
đựng những tài liệu vẻ sử thôi... "”. 

Cuốn Phong trào Duy tán của Nguyên Văn Xuân là một trong 
không nhiều nghiên cứu ở miền Nam trước năm 1975 được đánh giá 
cao về học thuật và sử liệu. Vào thời điểm xuất bản lần đầu năm 1969, 
cuốn sách được coi là công trình đâu tiên được nghiên cứu một cách 
đây đủ về phong trào Duy tân. Trong đó, tác giả đành một chương 
riêng khảo về Đông Kinh nghĩa thục với quan niệm coi đó là một bộ 
phận thống nhất của phong trào Duy tân cả nước. Với dung lượng có 
hạn, tác giả đã tái hiện những nét cơ bản trong quá trình hoạt động của 
Đông Kinh nghĩa thục như một phong trào Duy tân ở Bắc Kì chứ chưa 
đưa ra những khám phá mới mẻ so với các nghiên cứu trước đó. 

Nhìn chung. trước năm 1975, giới nghiên cứu hai miền Nam - Bắc 
đều đã tiếp cận Đông Kinh nghĩa thục theo những hướng riêng. Nếu 


Thiếu Sơn, Một thiếu sót quan trọng: Đông Kinh nghĩa thục trong văn học sử Việt 
Nam, Phổ thöõng, số 86, thảng 8/1962: Thái Bạch, Thơ văn quốc cấm thời Pháp 
thuôc, Khai Tri, Sài Gòn, 1968: Nguyễn Thiểu Dũng, Văn hoc thời Duy tân, Bách 
Khoa, số 389-390, Sài Gòn, 1973. 

Nguyễn Hiến Lê, Đông Kính nghĩa thục, Tàc giả xuất bản tại Sài Gòn năm 1956, 
NXB Lá Bối, Sài Gòn xuất bản lần thứ hai năm 1968, lần thứ 3 năm 1974. 
Nguyễn Hiến Lê, Sđd, tr. 13. 


như các nhà nghiên cứu miện Bác thiên vẻ cố gắng xác định tính chất 
và vỊ trí của phong trào thì các tác gia miền Nam lại chủ yêu giới thiệu 
sự kiến, sử liệu. Chỉ đến năm 1982, khi cuốn Đóng Kinh nghĩa thực và 
phong trào cai cách văn hóa đáu thẻ kí XX của Chương Thâu ra mát, 
đó mới là công trình đầu tiền có tính chất tống hợp về phong trào này. 
Ben cạnh việc phác họa những nét chung nhất trong tình hình chính trị. 
kinh tế, xã hội Việt Nam đâu thể ki XX, tác giả đã dựng lại một bức 
chân dung khá chỉ tiết vẻ Đồng Kinh nghĩa thục trên ca ba mặt hoạt 
động: văn hóa giáo dục, xã hội và kinh tẻ đồng thời đưa ra được những 
đánh giá về vị trí của Đông Kinh nghĩa thục trong phong trào giải 
phóng dân tộc. So với các công trình nghiên cứu về đề tài này, công 
trình của Chương Thaâu đã vượt lén ở một mức độ nhất định về tài liệu 
và đánh giá. nhận định. Ở thập niên 60. trong khi một số nhà nghiên 
cứu văn băn khoản Đông Kinh nghĩa thục là một cuộc cải cách văn 
hóa hay chỉ là một cuộc đấu tranh tư tưởng theo hướng tư sản thì trong 
chuyên để này, Chương Thảu đã khăng định: “Đông Kinh nghĩa thục 
không phải là một trường học thuần túy, cũng không đơn thuần là mội 
phong trào cải cách văn hóa xã hội, mà thực chất, nó là một cuộc vận 
động chính trị tư sản xuất hiện ở nước tà đầu thế kỉ XX, nó chuẩn bị về 
mặt tư tưởng cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và dân chủ”””. 
Quan điểm Chương Thâu về vị trí của Đông Kinh nghĩa thục trong mối 
quan hệ với hai xu hướng bạo động và cải cách cũng không khác mấy 
so với Trần Minh Thư trước đỏ khi nhận định: Đông Kinh nghĩa thục 
“văn dừng lại ở mức độ của một phong trào duy tân cải cách có xu 
hướng thiên vẻ phong trào cái cách của Phan Bội Châu, môt phong trào 
tiến bộ nhất ở nước ta đầu thẻ kỉ XX"”". Tuy nhiên, cũng như các nhà 
nghiên cứu đi trước, tác giả cũng chưa đưa ra những luận cứ đủ sức 
nặng để thuyết phục hoàn toàn giới nghiên cứu. Để làm sáng tỏ vấn đề 
này, tác giả Nguyên Văn Khánh đã gợi ý một hướng mới: trên cơ sở 
đánh giá sâu sắc và chặt chẽ các điều kiện những điều kiện bên trong 


LV Chương Thâu, Đông Kinh nghĩa thục và phong trào cải cách văn hóa Việt Nam 
đầu thế kỉ XX, NXB Hà Nội, H., 1982, tr. 98, 
'Ì Chương Thâu, Sđg, tr. 91 
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và bên ngoài, phải phân tích sâu hơn nữa vào những điều kiện chủ 
quan và khách quan của các xu hướng yêu nước ở Việt Nam đầu thế ki 
XX, giải thích thấu đáo hiện tượng phân hóa trong phong trào cách 
mạng thời kì này. 

Năm 1997, đã xuất hiện khá nhiều công trình nhân kỉ niệm 90 
nam Đông Kinh nghĩa thục. Vẻ tư liệu, có cuốn Văn thơ Đóng Kinh 
nghĩa thực của Nhà xuất bản Văn hóa Thông tín. Cuốn sách đã tập hợp 
và giới thiệu khá trọn vẹn khối lượng trước tác của Đông Kinh nghĩa 
thục. Có thể xem đây như nguồn tài liệu đáng tin cậy cho mọi nghiên 
cứu về phong trào này. Tạp chí Ngliên cứu Lịch sứ cho đăng tải nhiều 
luận văn về chủ đề này trong nhiều số liên tiếp, trong có những vấn đẻ 
lần đầu tiên được để cập trong nghiên cứu Đông Kinh nghĩa thục như 
Đông Kinh nghĩa thục và phong trào nghĩa thục ở các địa phương của 
Chương Tháu'`; Đông Kinh nghĩa thục và Đại Nam (Đăng cổ tùng 
báo)'*... Đáng chú ý hơn cả là Nguyễn Văn Kiệm với bài viết “Góp 
thêm vào sự đánh giá Đông Kinh nghĩa thục ` đã chỉ ra những thiếu sót 
trong nghiên cứu Đông Kinh nghĩa thục khi cho rằng: chúng ta mới 
chỉ chú trọng đến những mặt hoạt động của phong trào trên bể nổi mà 
chưa chú ý nghiên cứu đóng góp của Đông Kinh nghĩa thục về mặt lí 
luận, nhất là lí luận về sự phát triển. Thông qua tìm hiểu Văn mình tân 
học sách và Quốc dân độc bản, tắc giả nhận định: trong suy nghĩ của 
các nhà lãnh đạo Đông Kinh nghĩa thục đã “phác thảo một lí luận về 
sự phát triển, tuy chưa thật hoàn hảo, song cũng không kém phần sâu 
sắc, cập nhật; và cho đến nay vẫn còn tính thời sự nóng hổi”'”. Có thể 
nói, trong một chừng mực nào đó, loạt bài viết nhân kỉ niệm 90 năm 


H Nguyễn Văn Khánh, Đọc sách “Đông Kinh nghĩa thục và phong trào cải cách văn 
hòa đầu thế kỉ XX, Nghiên cứu Lịch sử, số 5 (283), 1983, tr. 82-85. 

ề Chương Thâu: Đông Kinh nghĩa thục và phong trào nghĩa thục ở các địa phương, 
Nghiên cứu Lịch sử, số 4 (293). 

l8 Nguyễn Thành: Đông Kinh nghĩa thục và Đại Nam (Đăng cổ tùng bảo), Nghiên 
cứu Lịch sử , số 4 (293). 

'Š Hồ Song: Góp thêm vảo sự đảnh giá Đông Kinh nghĩa thục, Nghiên cứu Lịch sử, 
số 44 (293), 1997, tr. 1. 
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Đóng Kinh nghĩa thục đã bát đầu những hướng mới trong nghiên cứu 
Đóng Kinh nghĩa thục. 

Những nghiên cứu gản đày chú ý nhiều đến sự giưo thoa giữa các 
xu hướng chính trị, các hình thức vận động yêu nước đầu thế ki XX. 
Đi theo hướng này có thể kể đến một số bài viết như Đông Kinh nghĩa 
thục và phong trào Đóng du của Nguyên Ngọc Cơ, Phong trào Đông 
dh- sự phối hợp giữa bên trong và bén ngoài của Phạm Xanh'”... Qua 
đó, mối quan hệ giữa Đông Kinh nghĩa thục và các cuộc vận động yêu 
nước khác được làm rõ thêm. 

Thời gian gần đây, giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn 
Việt Nam đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỉ niệm 
I00 năm Đông Kinh nghĩa thục. Hí vọng từ đây sẽ có nhiều nghiên 
cứu có giá trị, làm sáng tỏ một trong những sự kiện quan trọng của lịch 
sử Việt Nam đâu thế ki XX. 

Được thành lập tháng 3 năm 1907, Đông Kinh nghĩa thục chỉ tồn 
tại trong chín tháng nhưng đã thu hút được sự chú ý của đông đảo nhà 
nghiên cứu trong suốt một thẻ ki. Nhìn lại chăng đường 100 năm 
nghiên cứu về phong trào này, có thể kháng định những kết quả quan 
trọng: Về tư liệu, khối lượng trước tác của Đông Kinh nghĩa thục đã 
được sưu tầm và giới thiệu tương đối đầy đủ, có hệ thống. Nguồn tư 
liệu này vẫn tiếp tục được khai thác nhằm đem lại những nhận thức 
mới về Đông Kinh nghĩa thục. Về nội dung, một số vấn đề về Đông 
Kinh nghĩa thục đã đạt được sự đồng thuận cao từ giới nghiên cứu như: 
tính chất, nội dung, diễn biên của phong trào, vị trí và vai trò của Đông 
Kinh nghĩa thục ngày càng được khẳng định v.v... Bên cạnh những 
vấn đẻ có tính chất khái quát, những vấn đề cụ thể hơn xung quanh sự 
tôn tại của Đông Kính nghĩa thục như phong trào nghĩa thục ở các địa 
phương, các nhân vật lịch sử liên quan đến Đông Kinh nghĩa thục, văn 
thơ Đông Kinh Nghĩa thục... cũng đang được chú ý và đạt được những 
kết quả nghiên cứu bước đầu. 


lo 


Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản vả 100 nàm phong trảo Đông du, NXB ĐHQG, 
H., 2006 
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Tuy nhiên, nhìn chung, nghiên cứu Đông Kinh nghĩa thục mới chỉ 
giải quyết được phần nào câu chuyện của quá khứ, tức là những vấn đề 
của xung quanh sự tồn tại của Đông Kinh nghĩa thục vào thời điểm 
đầu thế ki XX. Khoa học nói chung, khoa học lịch sử nói riêng không 
chỉ là câu chuyện của quá khứ mà còn là câu chuyện của hiện tại và 
tương lai. Chưa kể đến những vấn đề còn tồn tại như cuộc tranh luận 
diễn ra từ những năm 60 về mối quan hệ giữa Đông Kinh nghĩa thục 
và hai xu hướng bạo động và cải lương vẫn chưa có hồi kết thì thực 
tiên hiện nay tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới đối với nghiên cứu 
Đông Kinh nghĩa thục. Thực tế là nhiều vấn đề Đông Kinh nghĩa thục 
đặt ra từ đầu thế kỉ XX như dân chủ, dân quyền, cải cách giáo dục, 
chấn hưng thực nghiệp v.v... vẫn có ý nghĩa đối với chúng ta ngày 
nay. Nhìn lại phong trào Đông Kinh Nghĩa thục, không chỉ nhằm tiếp 
tục khám phá. nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn những vấn đề thuộc 
về quá khứ, mà còn để đúc rút ra những bài học lịch sử và tìm lời giải 
cho những vấn đề của đất nước hôm nay. Do đó, sau 100 năm, Đông 
Kinh nghĩa thục vẫn là một đề tài nghiên cứu đầy triển vọng. 
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ĐƯỪNG LỗI 6IÁ0 DỤC CỨU NƯỚC 
CỦA ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 


Nguyễn Hỏi Hoành: 


(láo dục cứu nước (GDCN) là lựa chọn quan trọng nhất của các sĩ 
phu sáng lập Đông Kinh nghĩa thục (ĐKNT) khi họ quyết định đường 
lối đấu tranh giải phóng nước nhà của tổ chức cách mạng này. Trước 
đó, tất ca các cuộc đấu tranh chống Pháp đều theo đường lối bạo động 
vũ trang. 


1. Do đâu mà có đường lôi giáo dục cứu nước 


Đường lối GDCN nảy sinh từ sự nhận thức một chân lí ngày ấy 
không phải ai cũng biết : lực lượng quyết định sự nghiệp giải phóng Tổ 
quốc là nhân dân chứ không phải là vua quan hoặc giới sĩ phu. Quốc 
dán độc bản (QDĐB), sách giáo khoa chính của ĐKNT viết: “Nước 
làm sao có thế tự mạnh hay yếu được ? Nước mạnh hay yếu là do dân. 
Chưa hé có dân yếu mà nước mạnh. Muốn nước được bình trị mà 
mong ở va liền tướng giỏi thì không bằng mong ở dân mạnh. Dân 
mạnh thì nước yếu có thể chuyển thành mạnh và mạnh lâu dài”, Đây 
là một quan điểm rất tiến bộ noày ấy, khi phần lớn các lãnh tụ Cần 
vương hoặc sĩ phu yêu nước đều một mực trông đợi triều đình đứng ra 
chống Pháp mà chưa ai thấy nhân dân mới là lực lượng quan trọng 
nhất. Các yếu nhân ĐKNT cũng nhận thức được một sự thật là do nhân 
dân ta chưa được thức tỉnh, chưa hiểu rằng mình có nghĩa vụ cứu nước 
chống xâm lược, vì thế các cuộc đấu tranh chống Pháp đều chưa có sự 
tham gia của toàn dân: hậu quả là nước ta mất vào tay thực dân Pháp. 


-_ Nguyên là Chuyên viên của Bộ Giao thông Vận tải. 
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Hai ngoại huyết thịy (1906) của Phan Bội Châu vạch rõ: “Nước ta 
mắt bởi vì đâu 2?! Tỏi xin kể hết mấy điều tệ nhắn! Một là vua, sự dán 
chẳng biết/ Hai là quan chẳng thiết gì dân! Ba là dân chỉ biết dâm 
Mặc quản với quốc, mặc thần với ai. QDĐB viết: “Dân nước ta 
không có quyền chính trị... Dân ta không biết nước là gì, nghe ai bàn 
việc Hước thì bịt tại bỏ chạy. Than ôi, lo không gì lo hơn mắt nước... 
Nước ta chưa hẻ biết đoàn kết tất cả mọi người trong nước để giúp 
nhau chống lại bọn lăng nhục ta.” Một tài liệu khác của ĐKNT là Việt 
Nam vong quốc nô phú viết: ''Than ôi! Kẻ làm mất nước Việt chính là 
người Việt... Ôi! Giả thứ dán Việt Nam tự yêu nước mình thì ta đủ sức 
phục thì ...”. Tóm lại, cái cần nhất bấy giờ là tỉnh thân yêu nước. Có 
yêu nước thì mới dám cứu nước ! Để làm cho dân ta biết yêu nước, chỉ 
có một cách duy nhất là giáo dục, giác ngộ họ. 

Tại sao dân ta chưa tha thiết cứu nước? Các yếu nhân ĐKNT 
cho răng đó là do dân ta chưa được hưởng chút nào quyền làm chủ 
đất nước, do dân ta ngu dốt vì không được học để hiểu rằng mình là 
chủ đất nước. Đây là một sự thật: người dân không thể yêu một đất 
nước mà mình không được hưởng bất cứ quyền lợi nào từ đất nước 
ấy. Một thầy giáo ĐKNT viết: “Bao nhiêu khổ sở nhục nhằn ở nước 
Nam ta cũng vì cái đốt mà ra cđ". Một bài ca của ĐKNT sáng tác là 
Bài hát nói vẻ sự ăn uởỏng viết: “*Ngu sao ngu thể là ngu( Ngán sao 
ngắn váy, ngán cho dán mình! Xin ai cũng quyết tình bở dứU Gương 
văn mình chém dứt cho xong”. QDĐB viết: "*Dán nước văn mình 
xem việc nước như việc nhà. Nước mạnh thì dân mừng, yếu thì dân 
lo. Hãy làm cho nước ta ngày càng văn mình, kế ấy là của nước, 
cũng là của bản thán ta...`. 

Nói cách khác. trước hết cần phải làm cho nước Việt Nam trở nên 
văn minh, nghĩa là người dân được quyền làm chủ đất nước, biết coi 
việc nước như việc nhà, trong đó có việc bảo vệ Tổ quốc. Một khi toàn 
dân ta đều đồng lòng chống ngoại xâm thì nước ta chưa chắc đã mất 
nước, hoặc mất rồi nhưng vẫn có thể cứu được. Đúng vậy, dưới chế độ 
phong kiến triều Nguyễn. người dân không có mảy may quyền lợi nào, 
vua quan coi đất nước này là của họ, dân chúng là kẻ nô lệ bị vua 
quan, địa chủ bóc lột tận xương tủy, đến quyền sống cơ bản nhất còn 
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bị tước đoạt, nói gì tới quyền làm chủ đất nước; nước có bị Pháp chiếm 
thì họ văn bị áp bức bóc lột như cũ: vì thế dân ta chưa đồng lòng chống 
xâm lược Pháp. Hiểu được chân lí này là một tiến bộ vô cùng đáng 
khám phục thời ãy. 

Từ nhận thức đó, các sĩ phu ĐKNT thây việc cần làm trước nhất 
phải là phải thức tỉnh dân ta, nâng cao dân trí, làm cho nước ta văn 
minh tiên bộ. Vưn minh tán học sách (sách có tính chất cương linh của 
ĐKNT) viết: muốn nước mình cũng văn mình và giàu mạnh thì ta 
“phái nhờ có một chủ nghĩa lớn ... là chủ nghĩa mở trí khôn cho nhân 
dan”. Nghĩa là phải làm cho dân cả nước đều được học, học yêu nước, 
học kiến thức cần nhất để làm người công dân, tức người dân biết 
mình có nghĩa vụ và quyền lợi gì đối với Tổ quốc. 

Nói cách khác, để cứu nước, trước hết phải dùng biện pháp giáo 
dục đông đao dân chúng, và nội dung giáo dục phải quán triệt chủ đề 
yêu nước, cứu nước. Với quan điểm đó, các sĩ phu tiên tiến quyết định 
xin mở trường ĐKNT - một trường tư thục vì nghĩa (tức không vì lợi 
ích riêng tư). tại Đông Kinh (tên thành Thăng Long đời nhà Hồ).. 

Việc để xuất tư tưởng GIDCN là kết quả quá trình suy nghĩ lâu dài 
của các sĩ phu tiên tiến Bắc Hà. Hầu hết họ sinh trưởng tại Hà Nội hoặc 
vùng lân cận thuộc miền Bác Việt Nam giáp giới Trung Quốc, các tân 
thư và báo chí tiến bộ chữ Hán của Trung Quốc truyền sang nước ta 
trước hết đều vào miền Bắc, tới Hà Nội. đem theo tư tưởng duy tân của 
Nhật Bản và Trung Quốc. Tâm gương Nhật Bản trước đây cũng lạc hậu 
như ta, chỉ nhờ biết sớm nâng cao dân trí mà tiếp thu được văn minh 
phương Tây, làm cho "quốc phú binh cường”, đánh thắng các cường 
quốc lớn, đã tác động rất lớn đến các sĩ phu ta. QDĐB viết: “Nước Nhại 
củ có 43 huyện mà có đến 26 824 trường tiểu học. Nước ta hơn 30 tỉnh, 
hơn 500 huyện mà chưa nghe di nói tới mở trường. Than ôi ! Chẳng 
phải là đáng gián lắm sao?" Khi đưa ra sự so sánh này, các yếu nhân 
ĐKNT đã nhận thấy sở di nước Nhật tiến lên con đường văn minh giàu 
mạnh là do họ đã coi trọng việc giáo dục toàn dân. 

Nhờ đọc tân thư mà các sĩ phu nảy ra ý tưởng mới, thấy rõ nền 
giáo dục khoa cử không giúp ích gì cho sự nghiệp cứu nước, muốn giải 
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phóng dân tộc thì trước hết phải nâng cao dân trí, muốn vậy dứt 
khoát phải thực thi một nền giáo dục mới. Hầu hết các sĩ phu ĐKNT 
ngày ấy đều trẻ (Dương Bá Trạc 23, Nguyên Hữu Cầu 28... già nhất 
Lương Văn Can 53 tuổi) và có học vấn cao. nhờ đó họ nhanh chóng 
tiếp thu tư tưởng duy tản, gặp nhau bàn bạc, đồng tâm nhất trí tiến 
tới quyết định xin mở trường ĐKNT để thực hiện ý tưởng giáo dục 
cứu nước cua mình. 


2. Giáo dục cứu nước là đường lôi đầu tranh khôn ngoan, khả 
thi nhất trong tình hình thực tế nước ta đầu thể kỉ XX 


Cái chết của lãnh tụ Cần vương Phan Đình Phùng năm 1895 đánh 
dấu sự chấm dứt thời kì đấu tranh vũ trang chống Pháp xâm lược. Trên 
thực té, nước ta ngày ấy không còn một lực lượng nào đủ sức chống 
nối quân đội Pháp, mọi cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp đều chưa 
có khả năng giành thăng lợi. 

Sau khi bình định xong nước ta. thực dân Pháp bát đầu củng cố 
chính quyền chiếm đóng, đây mạnh khai thác bóc lột Việt Nam. Nhằm 
mục tiêu đó, chúng thi hành đường lõi "khai hóa dân bản xứ”, trong đó 
có việc mở các trường đào tạo người Việt làm việc cho Pháp. Năm 
I896, chúng mở trường Thông ngôn và các trường tiểu học dạy quốc 
ngữ và tiếng Pháp. 

Khôn ngoan lợi dụng chủ trương đó của Pháp. các sĩ phu tiên tiến 
đã làm đơn xin mở trường ĐKNT. và chính quyền Pháp không có cớ từ 
chối: nhờ vậy họ có điều kiện tiên hành cuộc đầu tranh chống Pháp 
một cách công khai hợp pháp ngay giữa thủ đô, với quy mô ngày mội 
mở rộng. ĐKNT trở thành cái lò đào tạo người dân yêu nước, đã thổi 
bùng ngọn lửa yêu nước của dân ta và ngọn lửa ấy đã lan ra khắp nước. 
Chỉ trong 9 tháng, tổng công đã có hơn 8000 người trực tiếp học Ở 
trường ĐKNT. Các sĩ phu khắp nơi kéo về thăm ĐKNT, ai nấy đều 
phấn khởi ủng hộ. Thái Bình, Hà Đóng cũng lập ra ĐKNT của mình. 
Câu thơ: Trường Nghĩa Thục dưng đâu dạy dối Khắp ba mươi sáu phố 
Hà thành Gái trai nỗ nức học hành/ Giáo xư tám lớp. học sinh non 
ngàn... và: Buổi diễn thuyết người đông nhựt hội! Kì bình văn khách tới 
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nh ma cho thấy ĐKNT thực sự là sự kiện văn hóa chính trị sôi động 
nhàt nước ta đấu thể kị XX. Sau khi ĐKNT Hà Nội bị cấm. các phân 
hiệu ở ngoại tỉnh vân hoạt động một thời gian nữa. Tính công khai hợp 
pháp đã giúp ĐKNT phát huy được ảnh hưởng sâu rộng nhất trong 
nhàn dân. 

l\ö ràng. khi chênh lệch lực lượng quá bất lợi cho dân tộc ta mà 
tiến hành đấu tranh vũ trang thì chỉ làm lực lượng cách mạng bị tổn 
thât: việc có thể làm lúc đó chỉ là chuẩn bị lực lượng quần chúng, chờ 
thời cơ thuận lợi. Việc mở trường ĐKNT nhằm thức tính nhân dân, 
giáo dục tỉnh thần yêu nước và cứu nước. đào tạo, chuẩn bị lực lượng 
quản chúng cho các phong trào chống Pháp là biện pháp đúng đán khả 
thi duv nhất thời äv. 

Đâu thể ki XX, giải cấp tư sản và vô sản Việt Nam đều còn nhỏ bé 
chưa đủ sức tự tố chức các cuộc đấu tranh chống Pháp. Chủ nghĩa Mác 
chưa đến Việt Nam nên giai cấp võ sản chưa thể có vai trò gì trên 
chính trường. Nhưng cuộc đấu tranh chông Pháp xâm lược thì vân cần 
tiếp tục. ĐĐKNT là bước đi tiếp theo hợp quy luật trên con đường 
trường chỉnh giải phóng dân tộc ta sau các cuộc khởi nghĩa của giới sĩ 
phu Cần vương. 


3. Đường lời giáo dục cứu nước được ĐKNTT thực hiện ra sao? 


Nội dung yêu nước, cứu nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt 
động của ĐKNT. Không một tài liệu giảng dạy và tuyên truyền nào 
không giáo dục lòng yêu nước cho học viên và quân chúng. Sách Nam 
quốc dịa dự viết: “Xin có lời kính cáo đồng bào rằng: người nước ta 
không thể không yêu nước mình. Muốn thế trước hết vín hãy học địa 
dù nước ta”. Bài hát yêu nước có cầu kết: `*Làm cho rạng rỡ ông chai 
Có lòng yêu nước mới là người Nan†`. Bài kêu gọi Phật tứ viết: “Phen 
này: cất tóc đĩ tự Tụng kính Đóc lập, ở chìa Duy tân! Đêm ngày khăn 
vái chuyên cản! Cẩu cho ích quốc lợi dán mới lài Tu sao mở trí dân 
nhà Tủ sao độ được nước tạ phú cường”. Những ắng văn yêu nước bất 
hủ như Để tình quốc dán ca, Thiết tiền ca...dạy trong trường nhanh 
chóng truyền ra khắp nước. thức tỉnh dân ta. Lê Đại dịch di ngoại 
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huyết rluv từ chữ Hán ra quốc văn theo thể thơ song thất lục bát dễ nhớ, 
nhờ đó lời kêu gọi cứu nước thống thiết của Phan Bội Châu để dàng 
đến với đồng bào ta: “Hòn máu tát chát quanh đáy ruột Anh em ơi, 
xin tuôt gươm ra... Cờ độc lạp va trông phấp phớiu Kéo nhau ra đòi lại 
nước nhà”. Một bài ca của Đ)KNT Thái Bình viết: “7 hương ôi nước 
mắt nhà tan Dưới sông mắu cháy, trên ngàn xương phơi ...! Thương ôi 
một cối giang san Người nhiều đất rộng, kho tàng sạch không! Đồng 
bào hỡi, liệu thời đứng dáy ?*® Nghe những lời tâm huyết ấy người nào 
không xúc động ? 

Hội quán ĐKNT treo một tấm bản đồ Tổ quốc lớn chưa từng có, 
bà con lũ lượt kéo nhau đến xem. ai cũng rạo rực tình yêu đất nước. 
Các buổi bình văn thơ, diễn thuyết đều nhảm kích động lòng tự tôn 
dân tộc và yêu nước. Diện giả chỉ bình các văn thơ yêu nước bất hủ 
như Kêu hồn nước, Tình quốc hồn ca, Hai ngoại huyết thịể.... của các 
chí sĩ cách mạng đáng kính. do đó thu hút rất đông người nghe. Có 
buổi diễn thuyết bị cảnh binh Pháp giải tán và diễn giả bị chúng thẩm 
vấn, như buổi Dương Bá Trạc diễn thuyết ở đến Ngọc Sơn chiều ngày 
rảm tháng Giêng năm Định Mùi (1907). 

Mội thành công rất lớn của tư tưởng GDCN là ĐKNT đã làm cho 
đồng bào ta chấp nhận chữ quốc ngữ trở thành chữ viết chính thức của 
nước ta, thay cho chữ Hán dùng suốt hơn nghìn năm qua. Thực ra 
trước đó mấy thập kỷ, thực dân Pháp đã mở các trường dạy chữ quốc 
ngữ nhằm mục đích phố biến các thông cáo, luật lệ của chính quyền, 
nghĩa là để củng cố nền cai trị của Pháp, nhưng chủ trương đó bị các 
nhà Nho yêu nước chống lại kịch liệt, tiêu biểu là Nguyễn Đình Chiểu, 
cho nên việc dạy chữ quốc ngữ ấy không thực hiện được. Thế nhưng, 
khi ĐKNT đề xướng học chữ quốc ngữ là yêu nước, “không bỏ chữ 
Hán thì không cứu được nước Nam !* (lời Phan Chu Trinh), "Chữ 
quốc ngữ là hồn trong nước Phải đem ra tính trước dân tai sách các 
nước, sách Cli-na/ Chữ nào nghĩa áy dịch ra tỏ tường” (Bài ca khuyên 
học chữ quốc ngữ) thì các nhà Nho tán thành ngay, đồng bào ta hưởng 
ứng ngay, người người bảo nhau học chữ quốc ngữ. 

Dân ta vôn giàu lòng yêu nước. Một khi tình cảm thiêng liêng đó 
được kích động. nó lập tức bùng cháy và lan ra khắp nơi không thể dập 
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tạt được. Giáo dục là biện pháp tot nhất khêu gợi được tình cảm đó. 
nhất là khi biện pháp ấy được tiên hành công khai giữa Thủ đô Hà Nội. 
Ciao dục có tác đụng ngàm sáu lan xa trong lòng người: tác động đó 
được truyền đi qua nhiều nghìn người đã học ở trường ĐKNT,. đã dự 
các buôi điện thuyết. bình văn, đọc báo, đã được đọc các sách báo, 
nghe các van thơ truyền miệng: nhờ đó ĐKNT đã có tác động rất lớn 
trong việc thức tỉnh dân chúng. chuẩn bị lực lượng cho các cao trào 
đầu tranh chong Pháp sau này. 

Trước tình hình ấy. thực dân Pháp cuông lên đôi phó: trước tiên 
chúng vôi và mở một loạt trường học đẻ cạnh tranh với ĐKNT. như 
Trường Tân Quy (bất chước cách tô chức của ĐKNT). Trường Đại 
hoc Đông Dương: song cả hai trường này đều chết yếu: vì thế chúng 
vội và cảm và đàn áp ĐKNT, mặc dù chính chúng đã cho phép 
trường hoạt động. 


4. GDCN với đường lời giải phóng dân tọc của hai nhà cách 
mạng họ Phan 


Phan Bội Châu và Phan Chu Trình là hai nhà cách mạng có ảnh 
hưởng nhất ở nước ta đâu thẻ kỉ XX. Phan Bội Châu theo xu hướng 
đầu tranh vũ trang và chủ trương dựa vào ngoại viện từ Nhật Bản, duy 
trì chê độ quân chủ. Phan Chu Trinh theo xu hướng cải cách ôn hòa 
dựa vào Pháp, chủ trương lập chế độ cộng hòa. Tuy sách lược trái nhau 
nhưng khi thấy các sĩ phu sáng lập ĐKMNT đưa ra chủ trương GDCN, 
hai cụ đều lập tức ủng hộ và khuyến khích họ. Đây là một điểm rất 
đáng bàn. 

Ngay từ trước khi mở trường ĐKNT, hai cụ Phan đã quan tâm tới 
chủ trương GDCN của nhóm sĩ phu này và từng nhiều lần trực tiếp gặp 
họ bàn bạc, vì hai cụ từng sang Nhật tham quan Trường Khánh Ứng 
nghĩa thục của Phúc Trạch Dụ Cát và thấy rõ tác động to lớn sâu xa 
của giáo dục quốc dân trong việc làm cho dân giàu nước mạnh. Năm 
I906., Phan Bội Châu từ Nhật về nước có gặp các sĩ phu ĐKNT đang 
họp ở Bác Ninh. Các văn thơ của cụ như ái ngoại huyết thự, Nam 
Hai bỏ thần ca được ĐKNT dùng làm tài liệu tuyên truyền giảng dạy. 
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Các yếu nhân ĐKNT đều bí mặt tham gia hoạt động đấu tranh vũ trang 
và Đông du của cụ. Phan Châu Trinh tích cực diễn thuyết cố động cho 
ĐKNT, một số thơ văn của cụ được ĐKNT dùng để giảng dạy. Sử gia 
Chương Thâu nhận định: ĐKNT ngày càng tiến dân đến xu hướng bạo 
động của Phan Bội Châu, ngày càng xa lìa xu hướng cải lượng ôn hòa 
của Phan Chàu Trinh. 

Sự khuyến khích, ủng hộ của hai nhà đại cách mạng họ Phan đối 
với ĐKNT càng chứng tỏ đường lối đầu tranh chống Pháp của ĐKNT 
là đúng đán, hợp thời cuộc. 


5. Giáo dục cứu nước kết hợp với hành đòng triệt để chóng 
thực dân Pháp 


Các yếu nhân ĐKNT không chỉ đơn thuần hoạt động trên linh vực 
giáo dục, xã hội theo xu hướng cái lương ón hòa công khai hợp pháp 
mà họ đều bí mật tham dự các hoạt động bạo động triệt để chống Pháp 
như phong trào Đông du, "*Đầu độc Hà Thành" v.v... - đây chính là lí 
do thực dân Pháp đàn áp họ rất tàn bạo. Lê Đại, Nguyên Quyền... bị 
bát do có liên quan tới vụ “Đầu độc Hà Thành” năm 1908; vụ đầu độc 
lính Pháp này có sự liên hệ chặt chẽ giữa Đề Thám, Phan Bội Châu và 
ĐKNT với nhau. Sau khi ĐKNT bị đóng cửa, Nguyên Hữu Cầu. 
Nguyễn Cảnh Lâm... vẫn bí mật tố chức đưa các thanh niên ưu tú ra 
nước ngoài học làm cách mạng cho tới khi có kẻ phản bội tố giác 
khiến các cụ bị bắt... Một số yếu nhân ĐKNT còn cô gắng xây dựng 
một xưởng chế tạo vũ khí nhỏ gần Hà Đông và tổ chức thanh niên 
luyện tập quân sự... Thực tế cho thấy, hoạt động cải cách văn hóa giáo 
dục của ĐKNT chỉ là mặt hoạt động công khai, còn về thực chất các sĩ 
phu ĐKNT đã lợi dụng hình thức hợp pháp để tiến hành các hoạt động 
bí mật nhằm lật đố ách thống trị của thực dân Pháp. 

Sử gia Chương Thâu nhận xét: phong trào ĐKNT đề ra duy tân 
trước, “* /uứig duy tân cái cách tư tưởng, văn hóa, xã hội... không có 
nghĩa là từ bỏ con đường cách mạng”. ĐKNT đã kết hợp được cả hai 
xu hướng cứu nước đầu thế ki XX là cải cách và bạo động, “có xu 
luớng đì đến kết hợp với phong trào đấu tranh vũ trang của Phan Bội 
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Chánt và Để Thám, ngày cảng tiên án đến vu hướng bạo đóng, là vụ 
lớn) tiên bọ nhát của thời địa. Chính vì thể, ĐĐKNT hoạt động mới 
được9 tháng đã bị thực dân Pháp đóng cửa, tiếp đó chúng bát giam tất 
cả cá: vêu nhân ĐKNT, kết án nặng tới tử hình và đày biệt xứ ra Còn 
Đảo. Sự thật đó chứng tỏ tư tưởng duy tân của ĐKNT là duy tân, có 
tính cách mạng. khóng chi là cải cách hòa bình, càng không phải là cai 
lươn: nửa vời. 


(. Tư tường GĐCN với công tác giáo dục ngày nay 


Đầu thể kỉ XX. lần đâu tiên ở Việt Nam, ĐKNT đẻ xướng giáo 
dục li quốc sách để cứu đất nước ra khỏi ách thống trị của thực dàn 
Pháp Quan điểm đó hiện nay vẫn còn nguyên tính thời sự, nhưng 
nhiện vụ `*cứu nước” hiện nay là cứu nước nhà ra khỏi tình trạng kém 
phát riển. Nhiệm vụ này hết sức nặng nề và chủ yếu sẽ do lớp thanh 
thiếu niên thực thi. Giáo dục phải được coi là quốc sách cơ bản nhaăm 
thực tiện nhiệm vụ đó. 

Muốn vậy, nền giáo dục nước ta phải hết sức coi trọng việc trau 
đổi th thần yêu nước cho toàn dân, trước hết là thanh thiếu niên. Cả 
xã hộ. ta hiện đang lao vào học tập với nhiệt tình rất cao; ai nấy đẻu 
coi trong giáo dục: dù khó khăn đến đâu người ta cũng cố gắng cho 
con vào đại học, Tuy vậy, dường như lâu nay nội dung yêu nước và 
mục trêu "*cứu nước” chưa được đề cao đúng mức trong công tác giáo 
dục, chưa được các sách giáo khoa nhắc tới nhiều như trước. Không ít 
người coi đi học (nhất là học đại học) chỉ là để kiếm sống hoặc nâng 
cao địa vị và thu nhập cho riêng mình; ngày càng ít người học tập với 
động cơ vì dân vì nước. Vì thế mà xuất hiện khá phổ biến tình trạng 
gian lần trong học tập và thi cử. Tư tưởng “khoa cử” ngày xưa lại có 
chỗ dung thân, học chỉ để đối phó thi: thi trở thành khâu quyết định 
công ăn việc làm: bằng cấp là chỗ dựa để tiến thân. Nan mua bằng, 
thuê người thi hộ, làm hộ luận án, an cáp luận án v.v... khá phổ biến. 

Tại sao cũng là người châu Á, nhưng người Nhật Bản và Hàn 
Quốc có rất ít các tiêu cực trong giáo dục? Đó chủ yếu là do họ có tỉnh 
thân dân tộc rất cao. trong bất cứ việc gì họ cũng trước hết nghi tới dân 
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tộc, đất nước. luôn nung nấu quyết tâm không chịu để nước mình thua 
kém ai. Tỉnh thần tự cường ấy bát nguồn từ tình yêu nước sâu sác. 

Phải chăng thời gian qua chúng ta chưa coi trọng dạy học sinh 
phải học tập vì một lí tưởng cao cả hơn — vì nước, vì dân 2 Yêu nước, 
yêu đân tộc là những tình cảm cao cả trong sáng. nước nào, thời đại 
nào cũng cần. Mặt khác, yêu nước là truyền thống tỉnh thần đạo đức 
đặc thù của dân tộc Việt Nam, là di sản quý giá tổ tiên ta để lại, chúng 
ta có nghĩa vụ thừa kế và phát huy truyền thống đó. Rõ ràng, nếu mọi 
người đều học tập với động cơ vì nước vì dân thì khó có thể có những 
hiện tượng tiêu cực trong giáo dục. 

Điều cần thiết hiện nay là phải lông nội dung yêu nước vào mọi 
hoạt động giáo dục ở mọi cấp, vào tất cả sách giáo khoa khoa học xã 
hội. nhân văn. Dĩ nhiên, việc giáo dục tỉnh thân yêu nước phải hết sức 
khéo léo, không sống sượng, phải dùng nhiều hình thức linh hoạt dê 
tiếp nhận, như trong các hoạt động ngoại khóa, dưới các hình thức văn 
nghệ. ca hát, sinh hoạt tập thể, hoạt động công ích v.v... Thiết nghĩ đó 
sẽ là một biện pháp cơ bản nhằm hoàn toàn chấm dứt tình trạng tiêu 
cực trong ngành giáo dục và góp phần đấy nhanh nước nhà tiến lên văn 
minh, hiện đại. 


Tỏi liệu tham khỏo 


1. Chương Thâu. ĐKNT và phong trào cải cách văn hóa đầu thế kỉ XX. NXB 
Hà Nội, 1982; 


2. Văn thơ ĐKNT. NXB Văn hóa, Cục Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, Viên Viễn đông 
Bác cổ Pháp đồng xuất bản, Hà Nội, 1997. 
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0UØ/ DÂN Độ/ 6ÄW CỦA ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 
GƯƠNG CHIẾU HẬU NỀN KHũA bỬ NH0 HỌC VIỆT NAM 


PGS. TSKH. Nguyễn Hỏi Kế" 


L. Năm 1907 


Tại trường thị Hội ở Huế, các cống sĩ hăm hở vào kì thi với niềm 
sung sướng mà các khoá trước không có được, là “ào ngay trường thì 
có thể đóng ví lần lộn chứ không chỉa thành vì Giáp, vì Ất nh các 
khoa thì trước”. Đó là kết quả lời tâu của Tổng tài Quốc sử quán Cao 
Xuân Dục được đích thân vua Thành Thái chuẩn phê. 

Thì tại Hà Nội, với mục đích '*Đồng Kinh nghĩa thục đã biên soạn 
Quốc dân độc bản` gồm 79 bài soạn theo các chủ đề khác nhau: chính 
trị. xã hội, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, giáo dục..., có 4 bài trực tiếp bàn 
vẻ giáo dục khoa cử, göm: 

Mục 34: Giáo dục 

Mục 35: Giải thích về việc học 

Mục 37: Bàn về cái hại của khoa cử 

Mục 38: Bàn về sự không thi hành khoa cử cũng chẳng có hại 

Trong đó. Đông Kinh nghĩa thục có những nhận xét sau đây về 
nên giáo dục Nho học: 

- *Nước ta có khoa cứ mà không có trường học, nhưng cũng chưa 
từng có tiếng là không có trường học”. 


Đai học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. 
1. Xem lời giới thiệu trong Thơ ván Đông Kinh nghĩa thục, NXB Văn hoá - Cục Lưu 
trữ Nhà nước - Viên Viễn Đông Bác cổ Pháp, H. 1997. 
Khoa cử trong Từ điển Hán - Việt của Đào Duy Anh giải thích: "Chế độ lựa chọn 
nhân tài ngày xưa”. Đi với khoa cử có các thuật ngữ: Khoa danh: danh thứ những 
người thi đậu; Khoa đệ: thứ bậc người thi đâu; Khoa giáp; Khoa mục. 
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- Trường học nước ta ldy khoa cứ làm mục địch, cho nén không 
phái dt cũng có Chỉ trở thành công khanh dạt phụ, nhưng mặc dân dốt 
đục, thì chỉ vận ở cho công khanh dại phú Váy nén học cứ cảm đu 
cảm có đọc những cuốn sách trông rồng, khóng thiết thực, kiến thức 
thiêu thống. Học vong cH thì hoặc mong ở chó văn hay hoặc sao chép 
những lời cũ rích. Bát hạnh mà hong thì trở về làm kẻ sĩ, làm thảy đồ, 
chờ khoa thì sau. Thể là suốt đời mong làm công khanhdai phụ mà 
chẳng bao giờ được. May mắn thì dỗ ra làm quan, không thì cũng 
cược đựng đâu một làng, mót và, cho nh thể là vĩnh, Cho nên đứa trẻ 
Mời lớn ba tác. học chước cách làm bài cũng đã vénh váo tự phục là sẽ 
cong khanh đạt phu, không thêm ngang hành vời nóng công thương, 
mà những người nông, công, thương giàu có cũng Bắt con eM bố nghề 
HuhHệp của mình, theo con đường khoa cứ, sĩ hoạn. Từ khử giao thông 
với các nước tiện lợi, học lại cho con em họ học vài chữ Táy Âu để 
lướm kẻ nuôi n"Iớng, cho nhĩ thể làm thượng sách. Than ðL 1 

Không có nọc độc của khoa cứ, làm sao đến nói hàng trăm thứ 
học bị bọ phêm nhân tám xuy yêu nhĩt vậy! Chúng tạ phái cảm ghói, 
cu đớn vì tình trạng đó, không để thiểu niên chúng ta nhiễm lây cái 
nọc đóc ãy nữa. 

Khoa cử và nhà trường là hai cái đối lập nhan, không thể cùng 
tôn tại sớm hay muộn cũng phái bở đỊ, Thiệu niên chúng tạ phái ra sức 
học cát hữu dụng, chớ để cát học khoa cứ phá bỏ chỉ hướng của mình. 

.. Ớid. Sứ bo thực học, cứ theo đòi khoa cứ, thịt hoi dị thí được 
máy người đồ dạt, đồ đạt được mãy người ra làm quan, làm quan được 
máy người hạnh thông suốt đời. 

Nói răng bỏở khoa cử thì hết đường nứt súnh. Tỏi không cho là 
thể. Tôi chưa hệ thấy những người đỉ thị hong chết đói bao giờ. Theo 
toi, bo được khoa cứ là may to, còn nhật bắt hạnh, không bở được thì 
thày giáo phái dạy cho học trò thành người hữu dụng, người trí thức 
phái đe ra những nguyên tác mới, biên soạn sách mới có ích cho mọi 
người trong nước, người thông hiểu văn tt Đông Tảy phải dịch những 
cuốn sách có ích để mở mang phong khí công, nóng, thương phải có 
chí tiến thủ để khuếch trương nghề nghiệp. Trong thục nghiệp, chưa 
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có cát Hào không đem lạt lọt ích quốc gia, vũ hội cho nhân loại cả. 
Còn nh nói rằng- Lòng người lấy việc làm quan là vĩnh hiển thí vẻ 
nêm mai những tự Hđởneh lạu của thốt cũ mà thôi. Nhì thế thì qui 
đâu làm xao có thể tự lập được. ” 

Quá sót ruột với mục đích *cóft mơ mang đán trí hòng đặt cơ xo 
cho nén tân học” mà Đồng Kinh nghĩa thục phủ định sạch trơn nên 
khoa cử Nho học gân 1000 năm tốn tại chăng 2 

II. Sứ sách trước và sau vàn tự hào là Quốc Tử giám - của 
Thăng Long dưng lên từ 1076. như là trường đại học đầu tiên của quốc 
gia Đại Việt, Rồi trai qua các triều Trần, Lê đến Nguyên, trường Nho 
học của Nhà nước còn tiếp tục mở đến cấp huyện (nhiều nơi còn có 
trường hàng Tống). 

Ngoài hệ thông trường “công lập”, các vùng luôn có trường tư 
thục. nhàt là vùng Thăng Long — Hà Nội - một trung tâm giáo dục tư 
thường xuyên và lớn. nơi luôn có những trường, những thầy giáo nói 
tiếng. Cuối thể kỉ XIX. ở Hà Nội có thể kể đến các trường: Hào Nam 
của Phạm Quý Thích, Hồ Đình của Vũ Tông Phan; Phương Đình của 
Nguyên Văn Siêu: Vũ Thạch của Nguyên Huy Đức, trường Tiếng Song 
củu thầy Ngõ Văn Dạng, trường Cúc Hiện của thầy Lê Đình Duyên... 

Hiện thực đó, các yêu nhân của Đông Kinh nghĩa thục không ph:u 
không biết. Nhưng. khi xét về mục đích của việc học, việc giáo dục 
"Mục dịch là học gản liên với khoa cứ, là ra làm qHan HẾH có Irường 
cũnu Hhữt không có". 

Học ra để làm quan. Theo thống kê, thời Lê - Trịnh có 727 tiên 
sĩ các bạc, có đến 712 người ra làm quan, còn lại IŠ trường hợp thì: 

- 4 trường hợp chưa kịp vinh quy đã mất (Bùi Công Tốn, Tiến sĩ 
năm 1865. Ngõ Hưng Giáo - 1740, Nguyễn Thì Lượng - 1731. 
Nguyên Huệ - 1733). 

9 trường hợp không phi lại hành trạng (Cân Văn Nhạ, Ngõ Sách 
Thí. Lê Bình Trung. Nguyên Hữu Đạo. Đặng Công Diện, Lê Trọng 
Tín. Nguyên Đình Giản, Lưu Định, Vũ Trọng Tử). 

- Trường hợp duy nhất sau khi thi đỏ, cáo từ không ra làm quan 
là Nguyễn Huy Cần. Đại Việt sứ kí tục biên cho biết: "Thủ đình 
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đáng đồ đâu, vì thất cách bị truưất vuống cuối bảng. Cán vín từ về 
không làm quan. 

Triệu đình Đại Việt thời Lẻ sơ trở đi (ít nhất qua văn bia Tiến sĩ 
năm 1442) đã kháng định `*Hiển tài là nguyên khí của quốc gia”, gắn 
liền với thịnh, suy của quốc gia. Và cũng biết “ng người không chỉ 
có một lôi, chọn học trò không phải chỉ có một đường) (thí cử) mà còn 
có cả đề cử, tiến cử. 

Vua chúa Việt Nam cũng đã từng dùng các hình thức này. Như 
thời Nguyễn chẳng hạn. chỉ tính từ Gia Long đến Tự Đức (1802 đến 
IS83) đã 40 lần ra chiếu chỉ câu "người tài”. Vua Minh Mạng, 20 năm 
I820-1840 “khát nhán tài nhị khát nước”, “luôn để trống chỗ bên 
cạnh mình dể mong tìm được người tài" có đến 22 chiếu chỉ về cầu 
II ,ười tài. 

Thế nhưng khi có tiến cử rồi. chính Minh Mạng lại bản khoăn. 

Năm 1822. sau nhiều lân thúc giục triều thần tiến cử. bọn Hàn 
làm viện Hoàng Kim Hoán. Kí lục Quảng Đức Ngô Bá Lâm đề cử 7 
người, Minh Mạng lại bản khoăn: “Khoa thí mùa thu gân đến, bọn này 
nét qua có thực học, sao không theo con đường khoa nuực rộng rai mà 
lụt đĩ con đường tắt này. Váa lại nhàn tài hiểm có, một ngày tiến cứ đến 
bảy người nhí thế chẳng lạm dụng sao”. Thành thử, cuối cùng thì con 
đường `**ra làm quan” về thực chất chính là qua thi cử. 

Thi cử được dùng làm thước đo phổ biến nhất, cao nhất. cuối cùng 
chat lượng giáo dục Nho học. 

Với thị Hương, tuy chưa có số liệu người thị từng trường, nhưng 
chỉ riêng khoa thi năm Giáp Ngọc Thành Thái thứ 6 (1894) tại trường 
thi Hà Nam có đến 9700 người thi, chỉ lấy 60 người. 

Còn sau khi thi đồ Hương. là thi Hội, thì: 

(Nguồn: Lịch triều tạp kỉ, 82 bia Tiến sĩ Văn Miếu) 
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Trong 61 Kì thi có 33 kì thị ghi rõ số lượng thí sinh. Trong đó 
năm cao nhất là 1640 trên 6000, có gần 27 kì thi từ 2000 người trở 
lên dự thi. ` 

Nhưng phần lớn sĩ tử không phải chỉ thi một lần là đô! 


` Xem thêm Nguyễn Bảo Trang, Chính quyền Lê - Trinh với thi Hương, thi Hội thế 
kỉ XVII-XVII. Khoá luận tốt nghiệp Khoa Sử, Khoá 46, H., 2005. 
Lê Thị Thu Hiền: Về các ki thị Định thế kỉ XVII-XVIII. Luận văn Thạc sĩ Lịch sử, 
Khoa Lịch sử. Đại học KHXH&NV, H. 2006. 
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Trong mục nhàn vạt chỉ của Lịch triết hiến chương loạt chỉ, Phan 
Huy Chú nhắc đến trên 100 nhân vật từng qua thí cử Nho học ra làm 
quan, trong đó chỉ có 4 trường hợp là: Nguyên Công Hãng, Phạm Đình 
Trọng. Nguyên Quang Nhuận. Lê Quý Đôn có kèm theo dòng chữ 
XEhE hỏi mười khoa liên, đều trúng tam trường”, Vũ Xuân Nhai 
"Nhiều lân đi thì hội đếu chỉ trứng trường”... 


Không phải ngâu nhiên mà trong kho tàng văn học chữ Hán của 
Việt Nam thật khó kể hết bao nhiêu bài thơ mừng hay đau khổ về 
chuyện thi đỗ, hay trượt. Chảng hạn. thơ của Tiến sĩ Đoàn Huyện 
(1808-1882): Tạng anh con Bác dự thị Hương:Làm thay Hội tt văn 
mừng ông cứ nhận ở Khúc Thuỷ, Thay lời mừng ông Cứ nhân Vàn 
Cóc; Mừng ông Họ Đặng Ván Cóc đó Tiên sĩ; Tiền Cứ nhân Hoàng 
Trung lên Kinh thì Hội: Mừng anh họ đó trường phú... Và, điển hình 
cho sự đau khổ về chuyện thi trượt là hình anh Tú Xương. 

IH. Lịch sử thi cử Nho học ở cả hai cấp thí Hương, thí Hội ö 
Việt Nam, lại luôn đi liên với các hiện tượng tiêu cực 


Toàn thú, đần ra các sự kiện có liên quan mối tệ trong các kì thì 
Hương, thì Hội thể kỉ XVII-XVIHH, ít nhất là các dạng sau: 
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6 Ì Biết trước để thị, làm bài sẵn 1786 | 
Ƒ | mang vào _ l§ Ai li - -¡Í 
ĩ Xoay tiên kẻ đi thị bảng cách. ¡ Ngô Sách Dụ - | | 
. Quan làm việc ở trưởng thị . Phủ Doãn phủ | 
mang giấu sách vào trương. Phung Thiên - | 
ngâm cho gia nhân làm thay 1673 | 
quyển thi đưa vào chấm để | 
e^ lấy đỗ _ _—. hề ` ` Jj.% Sen —- | 
8 Nhờ người làm bài hoäc lam ¡ Giám thị trường Nguyễn Trật —- 
bài sản cho người thi (2) ¡ Phụng Thiên - 1623! 
——————— Ki là Lái) BE 
9 ¡ Chấm bài thị sai quyển đảng | Tham chính Sơn Trường hợp 
| đỗ cho trượt, thiếu đểm mà ' Tây Lê Chí Đao - Nguyễn Văn 
vẫn đỗ, chấm bài thi theo ¡ 1673 Quang - 1631- 
_ —_ I‹eämitnf =2 | =.. Ngô Thi Sỹ - 1776 
10 Hach sách tiền của của người : Nha môn hai ti 
_———_ | đã đỗ Tam trường. Tứ trưởng ¡ Thừa, Hiến, - 1687 |_ 
11 ¡ Khảo hạch bài bửa bãi. . Các trường thi 
. Thanh, Nghệ 
Phụng Thiên - 
_. l)Ô.. —_ |1698 
12 Sĩ tử đốt phả trưởng thi Trường Nghệ An - 


1743, Trường 
Thanh Hoá - 1774 














IV. Triều đình từ đời Lê Sơ qua Lê - Trịnh đến Nguyên hàng 
mấy trăm năm không phải không biết và đã tăng cường thay đổi các 
biện pháp với người đi thí, người coi, người chấm thi: 
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Về sự kiện này, các sách chép không giống nhau: Toàn thư, và sau này là Cương 
mục chép giống nhau "Nguyễn Trật ngầm mượn người làm bài, việc phát giác, 
Vương không bằng lòng, cho nên khoa ấy, không cho chọn bảng vàng”. 

Bia Tiến sĩ khoá 1623 viết "trong khi các sĩ tử làm bài, bỗng có Nguyễn Trật làm 
văn hơi sai thể thứ, nên chỉ có 6 quyển được khảo duyệt mà thôi. Vả lại theo lệ 
cũ, những người vào thi Đình thì không bị truất nên vẫn cho Truật đỗ cuối bảng". 
Còn Trần Quốc Trần trong "Những chuyện lạ trong thi cử của Việt Nam thời xưa", 
NXB Thanh Hoá, 2004 thì chép Trật tối dạ, mãi 40 tuổi mới thi Hương, do thầy 
dặn bạn bè giúp, đỗ hương công và nam túc ép, Trật đi thì. 
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1. Tăng cường khâu tð chức kiêm tra phát hiện gian lán của thí sinh 


Năm 1499: Ngày vào thí sinh bị khám Xét rất ngặt ở công trường. 
Nếh có ai đem sách vở hay di thí ghìm thì bắt sung quán, ở bản phú ba 
nam, trọn đời không được đđĩ thì (lệ cảm mang sách vở, cÍ thí giìm vào 
kiêm soát ở sản. Ngày vào thí các giám sinh, sùnh đồ có lí do gì đó 
đang ở qué thì phải tới trình diện, chiếm danh tại bản phú (lệ trình diện 
điểm danh bắt đâu từ đấy), người nào vắng mặt bị phát giác thì bị 
sung quản ở bản phú, người nào lén vào trường hoặc dĩ thì ghiàm đều bị 
trị tội nhìt guy định `. 


2. Khao hạch (kiểm tra lại chát lượng) số người đã thì đỗ ở tát 
ca các cáp, nhất là cấp thì Hương 

Năm 1S11: Tháng 3 định rõ lệ thì Hương giao cho vã trưởng lập 
số cung kết về học trò trone va, cốt là có thực lực học chứ không kể số 
lượng nhiều ít đưa lên cho bản quan châu huyện kháo một kì ám tả, 
quan phú huyện khao ba bài kính nghĩa, quan Thừa hiển hội đồng 
khao thí nhục lệ... Nếu at có tr tình, phát giác được thì bị trị tội `”. 

Năm 1664: Tên hạ cho rằng phản lớn những sinh đồ trúng các 
khoa trước chưa phải là giới, bèn cho phúc khao sinh đồ các xứ đã 
dạu ba khoa Tý, Mão, Dậu. ở bãi cát giữa sông Nhị Hà. Người đạt vẫn 
là xinh đỏ, người không đạt thì dược học thêm hai năm để dự thị 
Hương lần nữa. Nếu thí không đâu thì phải về làm dân, chịu sat dịch. 


Những năm 1698, 1726, 1751, 1774... các đời chúa Trịnh đã tổ 
chức thi khảo lại các sinh đồ với số lượng lớn. 


3. Thay đổi thể văn thi, cách ra đề, chăm thí 


Chăng hạn: 

Năm I711: Lệ cữ quan trường ra để, nhự văn tứ lục chẳng qua 
khoảng mười để, phú chăng qua năm, ba để, đến nay đã thành nếp 
khóng hề thay đối. Đến nói người học phần nhiều soạn sẵn truyền cho 
nhan học thuộc lòng, người thì cứ theo bài đã học chépra nguyên van. 
Quan trường kháo duyệt lại cho rằng các bài giống nhan là sự thường, 
cho nén đều cấm việc mang sách vở vào trường và đỉ thì giìm tuy 
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ngheỚ ngặt nhưng kế thị đạu phản nhiều lại không có thực học. Đến 
(q1: nụhT cách thay đối thói tục lẻ đó. 

Năm 1720: Nghị định rắng thị Thương trước đó đêu đo quan coi 
thủ ra để, đến dạy bàn rắng vì kì thứ thự ba và thứ tư là dịp quyết khoa 
của xi tứ, bèn đặc mónh vai quan ở kinh tới phú chúa nghĩ đẻ dâng 
trình, rồi sai người theo ngựa trạm chuyển về các trường. Riêng vùng 
Thanh Nghệ ở xa thì vdn giao cho các quan Hiến sát làm Khảm sai 
mở sách ra đề nh cũ `... 


4. Tang hạn ngạch lay do 





















Thi Hương : Ñị 
Trường Sơn Nam _ ] 
Phủ Phung Thiên 

Hạng Tam trường từ 100 lên 150 

Hạng Tứ trường từ 10 lên 20 

Lấy thêm ngạch đỗ ở trường thi Hương vì đầu năm Cảnh Hưng 
ăp nhiều thiên tai, binh lửa nên khoa thi trước phải hoãn 
hục lại số đỗ ở trường thi Sơn Nam 
Quy định số sinh đồ: 

+ Trường Sơn Nam là 1000, Tứ trường là 100. 

+ Thanh Hoá 100 

+ Nghệ An, Kinh Bắc, Hải Dương, sơn Tây: 80 

+ Phụng Thiên: 20 

+ An Quảng, Thải Nguyên, Tuyên Quang, Hưng Hoá, Bố 
Chánh; cứ 10 người đỗ thì lấy thêm 1 người. 























Nhưng, cái luấn quấn của các cải cách khoa cử của triều đình, 
nhát là thời Lê - Trịnh giỏng như Cơn kiến mà leo cành đa, leo phải 
cành cóc leo ra leo vào, là ở chỗ nào: *bở văn sách luận thì làm văn 
bát cổ, bỏ văn bát cổ lại làm văn sách luận”. 

Tiêu cực trong khoa cử Nho học gần như một thuộc tính, một căn 
bệnh “nan y” càng chữa càng lặn sâu, chữa triệu chứng này, nảy ra 
triệu chứng khác. Phan Huy Chú từng cho rằng chính qua thi cử là thể 
hiện sự suy thịnh của quốc gia. 
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V. Khỏng chỉ đến Đông Kinh nghĩa thục mới nhận ra những 
bát cập của chế độ khoa cử này 


Từ thể kỉ XVHI-XIX với những kiến nghị của Bùi Sĩ Tiêm. Ngô 
Thì S1, Lê Quý Đôn... 

Thế ki XIX, Nguyễn Trường Tộ (1828-1871) khi đề xuất “8 việc 
cần làm ngay” (Tế cấp bát điều) cho rằng đó là nền giáo dục "ngược 
đời" khi ông chỉ ra '*chứng ta câu nệ tập quán đời vwa xùng thượng văn 
chương phà phiếm nên chưa tung hoành bốn bể dược... Hồi còn bé thì 
học văn từ, thì phú, đến khi lớn thì lại làm những việc thuộc luật, lịch, 
bình, hình... Hồi còn bé thì học Sơn Đông, Sơn Tây, ở dâu dâu, đến lớn 
làm việc thì lại đi Nam Kì, Bắc Kì. Hồi nhỏ thì học những sách thiên 
văn, địa lý, phong tục thời xưa của Trung Hoa (mà báy giờ họ đã sửa 
khác rồi, đến lớn đi làm lại phái theo thiên văn, địa lí chánh sự, phong 
tục của nước Nam không dính dáng gì đến sách học cả... Thạt là giáo 
dục ngược đời". 

Đến Đông Kinh nghĩa thục thì hình thức phê phán này không chỉ 
dừng lại ở mức lí thuyết, ở từng điểm nữa, mà là chiếu hậu, là phê 
phán toàn bộ một hệ thống, là tuyên chiến quyết liệt bằng chính mô 
hình trên thực tế - dù chỉ tồn tại ngắn ngủi —- nhưng rất rõ ràng, trên 
chính mảnh đất có lịch sử ngàn năm của truyền thống khoa cử - khoa 
hoạn. Sự quyết liệt và vĩ đại của Đông Kinh nghĩa thục với sự nghiệp 
giáo dục là ở chô này. 


: Nguyễn Trường Tộ - con người và di cảo. Trương Bá Cần tập hợp và giới thiệu. 
NXB Đà Nẵng, 1989. 
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TÂN MAN XUN6 QUANH MỘT NGÔI TRƯỜNG 


GS. Đinh Xuân Lãm' 


1. Đông Kinh nghĩa thục (ĐKNT) xuất hiện từ tháng 3 - 1907 tại 
Hà Nội. thủ phủ của Liên bang Đồng Dương thuộc Pháp, đồng thời 
cũng là thủ phủ của xứ Bác Kì. và bị nhà cảm quyền Pháp bát đóng 
cửa vào tháng 12 năm đó. trước sau chỉ tồn tại có 9 tháng. Nhưng với 
những hoạt động phong phú và sáng tạo. đặc biệt là với ảnh hưởng lan 
tỏa nhanh chóng và sâu rộng. ĐKNT trong thực tế hoàn toàn không 
phải chỉ là một trường học theo lối mới. mà là một cuộc vận động văn 
hóa - tư tưởng - chính trị quan trọng, là cả một phong trào rộng lớn 
trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam hồi đầu thế 
ki XX. 

Cứ theo đúng cái tên gọi hiền lành đăng kí với nhà cầm quyền 
Pháp thì đây chỉ là một trường học tư, có xin phép hoạt động một cách 
đàng hoàng, với mục tiêu làm “việc thiện” (nghĩa thục), học sinh 
không phải trả học phí, sách giáo khoa, tài liệu đều được phát không, 
nhà trường hoạt động hoàn toàn do sự ủng hộ, tài trợ của các hội viên, 
người giúp của, kẻ giúp công, rõ ràng là tuy không công khai nói ra 
nhưng mọi người đều hiểu ngầm đó là vì mục đích cứu nước. Mà cũng 
rö ràng là việc xuất hiện ĐKNT ở nước ta trong những năm đầu thế ki 
XX đã bắt nguồn từ những điều kiện lịch sử nhất định. 

Dưới tác động của chương trình khai thác bóc lột thuộc địa lần thứ 
nhất (1897 - 1914) của tư bản Pháp được đẩy mạnh trên quy mô lớn, 
với tóc độ nhanh, một cách có hệ thông sau khi chiến tranh chỉnh phục 
và bình định đã hoàn tất (1858 - 1896), Việt Nam từ đầu thế ki XX đã 
biến đối ngày càng rõ rệt về cả hai mặt cấu trúc kinh tế và phân hóa xã 
hội. Chính sự biến đối trong cơ cấu kinh tế và cơ cấu xã hội đã tạo cơ 





Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. 
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sở vật chất cần thiết để các trào lưu tư tường mới từ bên ngoài dội vào 
Việt Nam từ những năm đâu của thể ki trước. Trong hoàn cảnh sự phân 
hóa xã hội chưa thuần thục đầu thể ki XX, đứng ra tiếp thu các trào lưu 
tư tưởng mới - đây là tư tưởng tư sản - từ ngoài đưa vào theo hai con 
đường Nhật Bàn và Trung Quốc lại chính là bộ phần sĩ phụ yêu nước 
có xu hướng tiên bộ đã nhận thức được sự phá sản của văn mình học 
thuật cũ đặt trên nên tảng Nho giáo và ham hở tiếp nhàn văn mình học 
thuật mới là văn mình học thuật tư sản với tất cả hào quang của nó, với 
mục đích khai hóa dân trí, nâng cao dân khí, làm cho dân giàu nước 
mạnh để đi tới tự cường, tự lập. Tấm gương Nhật Bản, cũng là nước 
đong văn đong chúng với mình, mới đánh bại Nga là một trong bốn 
"thần tượng” của thế giới cũ (Anh. Nga, Pháp, Phố). là một tấm gương 
chói lọi, rực rỡ như mặt trời chói sáng phương Đông. Đối với bộ phận 
sĩ phu yêu nước tiên bộ của Việt Nam hồi đầu thể kỉ XX. rõ ràng việc 
phản hóa dân chúng là điều kiện đầu tiên để tiến lên giải phóng dân 
tộc. Việc thành lập ĐKNT đề truyền hóa tư tưởng mới, bồi dưỡng và 
đẻ cao tình thân đoàn kết yêu nước, gày một phong trào sâu rộng trong 
nhân dân chính là năm trong mạch tư duy đối mới đó. Không phải ai 
khác. chính nhà yêu nước Phan Bội Châu - tuy là người đứng đầu phái 
bạo động — trong thời gian hoạt động trên đất Nhật năm 1906 cũng đa 
nói lén lịch sử đó: 

"Nêu đồng bào ta bị bạc đãi, đè nén như hiện nay, chính bởi vì 
không học tập nên không có học thức và thông minh bảng nhàn dân 
các nước; vì vậy mà chúng ta đã mât nước... Người Nhật đã từ bỏ 
phong Lục cũ và đi theo con đường tiên bộ: họ sẽ mở trường dạy con em 
nhân dân học”. 

Chúng ta đều biết ĐKNT là mô phỏng "Khánh Ứng nghĩa thục" 
(Keio - Gijuku) của Phúc Trạch Dụ Cát (Fukugawa Yukichi, 
I835 - 1901) được thành lập ở Nhật Bản từ năm 1858. 

2. Điểm thứ hai được đặt ra khi nghiên cứu ĐKNT, đó là phải đặt 
sự kiện đó trong bối cảnh truyền thống lịch sử dân tộc. Nói cách khác 
là ĐKNT xuất hiện ở Việt Nam hồi đầu thế kí XX là một hiện tượng 
độc đáo, nhưng nó vẫn không thoát li truyền thống đối mới của dân 
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tộc. Nghiên cứu lịch sử dân tóc, có thể kháng định đổi mới là một véu 
cầu thường trực mang tính quy luật. Xuyên qua chiều dài lịch sử dàn 
tộc, chúng ta thấy rất rõ là trên nên tạng tính thân yêu nước sâu sắc và 
mãnh liệt, môi khi đất nước, dân tộc bị đặt trước những khó khan, 
thách thức to lớn tưởng chừng khỏng thẻ vượt qua nổi. bao giờ cũng có 
một sö người thức thời - họ là những tri thức của dân tộc trong thời đại 
đỏ - đầu tư suy nghĩ để tìm ra biện pháp đưa dân tộc, đất nước ra khỏi 
cơn nguy khỏn. Hiện tượng đẹp đề này từ thời kì phong kiến sang thời 
kì cận hiện đại đều có, nếu chỉ giới hạn trong thời kì nhà Nguyễn - 
triều đại phong kiên cuối cùng của nước tà - thì cũng đã sáng chói lên 
những nhãn vật tiêu biểu như Nguyễn Trường Tộ, Nguyên Lộ Trạch, 
Bùi Viện. Đặng Huy Trứ., v.v... Tất cả những con người đó dù có khác 
nhau về mặt này, mặt nọ, nhưng đều thống nhất nhận định là ý thức 
hệ Nho giáo đã đi vào con đường bế tác, không thể sử dụng như môi 
vũ khí cứu nước thời chống Minh, phá Nguyên. bình Thanh nữa, mà 
bảng bất cứ giá nào phải tìm ra con đường cứu nước mới. Vì vày 
mới có một sự hồ hởi., hào hứng đón chào tư tưởng mới từ bên ngoài 
vào để rồi tìm cách vận dụng vào công cuộc đổi mới đất nước đặt ra, 
nhăm mục đích tối thượng là đưa đất nước, dân tộc tiến lên. Trong 
một chừng mực nào đó. chúng ta vẫn có thể xem đó như là một cố 
găng hội nhập vào bói cảnh mới vì lợi ích tối cao của đất nước, của 
dân tộc. Trên cơ sở nhận thức như vậy, có thể nói rằng công cuộc 
đối mới mà Đăng phát đồng, đang tiến hành và đã mang lại những 
kết qua rõ rệt đáng mừng hiện nay, đó là sự tiếp nôi và phát triển 
lên một trình độ cao hơn. trong những điều kiện mới, truyền thông 
Duy tân. Cái cách, Đối mới của dân tộc. 

3. Vấn đẻ thứ ba là mối quan hệ giữa ĐKNT ngoài Bác với phong 
trào Duy tân miền Trung. Chúng ta đều biết rằng phong trào Duy tân 
miền Trung có sớm hơn. Ngay từ thượng tuần tháng 4 âm lịch năm 
I904 hội Duy tân đã được thành lập tại Quảng Nam, tại nhà Tiểu La 
Nguyên Hàm, với sự có mặt của chủ nhà Nguyễn Hàm, Phan Bội Cháu 
và nhiều đồng chí cùng quê Nghệ Tĩnh của ông là Lê Võ, Đặng Tử 
Kính, Đạng Thái Thân, có cả Kì ngoại hầu Cường Để đã được bầu làm 
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chủ hội ngay trong cuộc họp lịch sử này. Chúng ta cũng đều biết là sau 
khi hội được thành lập, mục đích của hội vàn không có gì khác trước 
là: "Cốt sao khỏi phục được Việt Nam lập ra một chính phủ độc lập, 
ngoài ra chưa có chủ nghĩa khác cả” [2]. Trong hội nghị thành lập hội 
Duy tân, đã quyết định ba nhiệm vụ trước mãt là phát triển thế lực hội 
vẻ người cũng như về tài chính. xúc tiến việc chuẩn bị bạo động và các 
cóòng việc sau khi phát ra việc bạo động, chuẩn bị xuất dương cầu viện, 
xúc định phương châm và thủ đoạn xuất dương, và sau đó Phan Bội 
Châu và Tăng Bạt Hồ lên đường sang Nhật cầu viện. Cũng tại Quảng 
Nam thì vào thời kì đó, ngoài xu hướng thứ nhất là bạo động chống 
[Pháp với tổ chức Duy tân hội, do Tiểu La Nguyên Thành trực tiếp phụ 
trách. còn có loại hình thứ hai là phong trào Duy tân tự cường với khẩu 
hiệu "Khai trí, tự sinh, tĩnh xa. sùng kiệm..." với nhóm lãnh đạo là 
Phan Châu Trinh. Trần Quý Cáp ở miễn Trung, Nguyên An Khương và 
Trần Chánh Chiếu ở Nam Kì - phong trào Duy tân này bát nguồn rất 
sơm từ năm 1903 - đã lan tràn sang các tỉnh miền Trung, cuối cùng 
dân tới sự bùng nổ của phong trào chống thuế rung động cả miền 
Trung làm cho thực dân Pháp và phong kiến tay sai võ cùng khiếp 
đam, huy động được hàng vạn nông dân tham gia, tiên dân tới những 
cuộc bạo động có tính chất khởi nghĩa đoạt chính quyền. Trong khi đó 
thì ĐKNT ở ngoài Bắc phải đến tháng 3- 1907 mới ra đời. Như vậy là 
xét theo mất thời gian thì ĐKNT ra đời muộn hơn, nhưng trong thực tế 
thì ĐKNT cũng đều bắt nguồn từ tư tưởng duy tân đối mới lúc đó đang 
lan tràn, phát triển trên toàn quốc. Chính vì vậy mà mới nhìn qua có 
thể tưởng đây là những phong trào tách rời, nhưng sự thật thì cũng đều 
bat nguồn từ tư tưởng duy tân đổi mới, và giữa phong trào Duy tân 
miền Trung với ĐKNT ngoài Bác vẫn có một mối quan hệ hữu cơ. Chỉ 
ricng việc Phan Châu Trinh - một trong số những người cầm đầu 
phong trào Duy tân ở Quảng Nam ra Hà Nội giảng bài tại ĐKNT cũng 
cho thấy giữa phong trào miền Trung với ĐKNT ngoài Bắc là cùng 
chung một gốc, đó là cái gốc yêu nước chống sự thống trị của ngoại 
bung, hướng tới giải phóng dân tộc. Chỉ có điều cần nhãn mạnh, đó là 
miền Trung nặng về hoạt động thực tiễn mà miền Bắc lại chỉ nghiêng 
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vẻ lí luận. Chỉ cân căn cứ con số và nội dung các sách giáo khoai của 
ĐKNT thi thây rõ điều này. Chương trình của nhà trường dựa theo 
đường lõi "tân học” của Trung Quốc và Nhật Bản, dạy cách trí, toán 
pháp. địa lí, lịch sử, văn chương. công dân giáo dục, kể cả thể thao thể 
dục. Sách giáo khoa đối với các lớp trên học sinh đã nhiều tuổi và đã 
thông chữ Hán - có người đã từng lẻu chõng đi thi - thì dùng ngay các 
“Iân thư” của Trung Quốc làm tài liệu giảng dạy. Còn đối với lớp học 
sinh nhỏ tuổi ở các lớp dưới thì nhà trường chủ động soạn ra mọt số 
sách chữ Hán và chữ quốc ngữ làm tài liệu học tập và tuyên truyền cô 
động ra ngoài. Nội dung chủ yếu các trước tác của ĐKNT nhằm đả 
phá những tư tưởng lạc hậu của đám sĩ phu thủ cựu, kêu gọi học quốc 
ngư. khoa học ki thuật mới, chú trọng thực nghiệp, chấn hưng công 
thương nghiệp v.v..., nói tóm lại là những kiến thức mới mà học viên 
đang đòi hỏi, có thấy như vậy mới giải thích được tại sao mà có sự hồ 
hởi đón nhận của người nghe, tại sao mà có được cảnh tượng: 

“Buối điển thuyết người đông nhì hội 

Kì bình văn khách đến nh tua” 

Tất nhiên ở đây ngoài nội dung tiến bộ của sách giáo khoa, còn 
có phương pháp truyền đạt nữa, thiết tưởng đó là những bài học lớn 
có thể nghiên cứu vận dụng vào công cuộc nâng cao chất lượng gio 
dục hiện nay. 

Trong khi thực dân Pháp cố tầm kìm hãm dân tộc trong vòng lạc 
hậu về mọi mặt kinh tế, chính trị. văn hóa thì việc ĐKNT dũng cảm 
tấn công kịch liệt vào thành trì phong kiến trên lĩnh vực giáo dục van 
hóa (như chống từ chương bát cố. chống khoa cử, bài trừ hủ tục, 
hương ẩm. đề cao tư tưởng và học thuật mới) là một công tác có tính 
cách mạng. Đây chính là một nhu yếu, một tiền đề của phong trào 
dân tộc trong lúc đang chuyển qua giai đoạn mới, rất có lợi và rất cần 
thiết trong cuộc vận động cách mạng nói chung. Chính kẻ thù đã sớm 
nhận thấy bản chất cách mạng, sự nguy hiểm cho chế độ thuộc địa 
của chúng ràng: "Không còn là một câu chuyện hoang đường khi 
khẳng định rằng ĐKNT đã là một cái lò phiến loạn ở Bắc Kì" để sớm 
ra tay đàn áp. 


Nói đến sách giáo khoa của ĐKNT. cũng cân nhấn mạnh mội 
điều, đó không chỉ bao gồm các trước tác được biên soạn trong giai 
đoạn nhà trường hoạt động, từ tháng 3 đén tháng I2 năm 1907, mà còn 
mở rộng ra cả trước và sau thời kì đó. Cuốõn sách giáo khoa quan trọng 
của ĐKNT là Văn mình tân học sách đã được biện soạn từ năm 1904, 
ngay cuốn sách Nhán đạo quyền hành (Mực cân đạo người) của Hồ 
Phi Huyền được hoàn thành năm 1928 và ra mắt bạn đọc trên báo Nam 
Phong từ 1930 đên 1933, bản quốc văn do tác giả tự dịch in trên tuần 
báo Thanh Nghệ Tĩnh năm 1934 và năm 1936 được xuất bản thành 
sách, cũng có thẻ xếp vào hệ thống các sách giáo khoa của ĐKNT vì 
cùng chung một nội dung và một mục tiêu. Có một điều nữa cũng cần 
lưu ý bạn đọc ngày nay, đó là khi đọc một số sách giáo khoa của 
ĐKNT, khó tránh khỏi cảm giác cảm phục, các cụ đã đề cặp tới những 
kiên thức hoàn toàn mới một cách rất tự tin, đặc biệt là những kiến 
thức về kinh tế học. như về lí do tư bản tăng hay giảm, về mậu dịch, 
thông thương, tiên tệ, ngân hàng. trái phiếu, hối phiếu, chiết khấu ngân 
hàng. đến cả "séc” (sao phiêu). công tí v.v..., những kiến thức mà đến 
tận bây giờ không phải mọi người đẻu năm vững. Tất nhiên đây là các 
cụ dựa vào các Tân thư Trung Quốc, Nhật Bản, và chắc rằng các cụ 
cũng chưa thật hiểu hết nội dung các vấn đẻ, và cũng chưa có có hội 
để áp dụng các công việc đó; nhưng điều cần ghi nhận ở đây là qua 
việc làm đã thể hiện được nhiệt tàm của các cụ, vừa học vừa làm là 
phương châm hành động của các cụ, đó cũng là một bài học lớn, thiết 
thực cho chúng ta ngày nay. 

Cũng chính do những đóng góp của ĐKNT trong hoạt động giáo 
dục, tuyên truyền cổ động cho văn hóa - giáo dục mới qua các sách 
giáo khoa mà chính quyền Pháp thấy rõ sự nguy hại đối với nên thống 
trị của chúng, Để đối phó lại, chúng đã phải lập ra Hội đồng tu thư tập 
hợp một số quan lại - trong số đó có một số người có thực học và uy 
tín, như Dương Lâm, Đoàn Triển, nhưng cũng có một số người không 
xứng đáng với nhiệm vu được giao để biên soạn sách giáo khoa của 
Nha Học chính, cái Hội đồng tu thư này đã bị văn thơ đương thời cực 
lực công kích, lên án, đặc biệt nhà thơ Nguyễn Thiện Kế (Huyện Nẻ) 
đã có bài “Vinh ban Tí thể” với những câu phê phán quyết liệt: 
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“Khéo khéo II thịt mỌI TL "HtờnG, 

C ng thì chữ nghĩa với văn chương. 
Bố già gố nhịp Tâm là sở 

Con trẻ ngồi trở, Đại cũng lương ˆ 
Nước bạc cha Thành `, men chú Tích Ì 
Gióng phò cụ Triển `, khoác anh Dương °. 
Thêm thăng Hỏ ` dối, thằng Ngô * dại, 
Mặt nước trời ðöi rặật một phường.” 


Nhưng ở đây lại cũng cân nêu lên một cách ứng xử lính hoạt, 
khôn khéo của ĐKNT là một số tài liệu giáo khoa do Hội đồng tu thư 
của Nha học chính xuất bản. cùng với những bản đồ, tranh vẽ cách trí, 
địa lí treo tường. mua ở Nhật hay Trung Quốc cũng được mua bổ sung 
cho thư viện ĐKNT hay phục vụ cho việc giảng dạy của nhà trường. 
Đấy thiết tưởng cũng là một kinh nghiệm tốt cho việc xây dựng thư 
viện và cơ sở học cụ. thiết bị giảng dạy cho các nhà trường hiện nay 
trong việc mở rộng diện sách tham khảo và tăng cường thiệt bị phục vụ 
nội dung bài giảng. 

4. Cuối cùng là vấn đề xác định ĐKNT là một phong trào độc lập 
của miền Bác hay là một bộ phận của phong trào Duy tân chung cho 
cả nước. Về vấn đề này. trước đây và ngay tới ngày nay vẫn có chủ 
trương rằng "Phong trào Duy tân là một tố chức nhất quán (tuy lỏng 
lẻo từ Bác chí Nam - môi miền vân có nét đặc thù - chứ không phải có 


Đỗ Văn Tâm, Tiển sĩ, đứng đầu Ban Tu thư 

Dương Văn Đại, còn trẻ tuổi, không có uy tín và khả năng, ngồi không ăn lương. 
Bùi Hướng Thành, nguyên Tuần phủ Sơn Tây, nổi tiếng cờ bạc. 

Nguyễn Tái Tích, đậu Phó bảng, Đốc học Sơn Tây, nổi tiếng uống rượu 

Đoàn Triển, nguyên Tuần phủ Ninh Bình, đã có tờ trình lên Thống sứ Bắc Ki về 
cải cách giáo dục, lập Ban Tu thư để biên soạn sách giáo khoa. 

Dương Lâm, Tuần phủ Thái Bình, tác giả một số sách giáo khoa: Âu học Hán tự 
tân thư, Trung học Ngũ Kinh toát yếu, Văn sách tân thức hợp tuyển, Khóc khi vua 
Thành Thải bị Pháp phế bỏ, dày ra hải đảo. 

Hổ (Không rõ họ tên) quen goi là Âm Võ, từ chân ấm sinh mà ra. 

Ngô Giáp Đâu, Giáo thụ Phủ Hoài Đức. 
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Phong trào Đông Kinh nghĩa thục, Trường Dục Thanh. công tí Liên 
Thành. Triệu Dương thư điểm. Hội Minh Tần... riêng biệt nào cả [3]. 

Để giải quyết được vấn đẻ này, thiết tưởng cần đi sâu phản tích 
nghiên cứu các đặc thù từng miền - ngay người chủ trương chỉ là một 
tö chức nhất quán. như lời trích dân trên cho thấy, cũng công nhận 
"môi miền vẫn có nét đặc thù” - thì mới có thể đi tới một kết luận dứt 
khoát và đúng đăn được. 

Trước hết giữa miền Trung và miền Bác. nói cụ thể hơn là giữa 
Quảng Nam và Hà Nội là trung tầm khởi phát của phong trào đôi nơi 
cũng có khác nhau. Phong trào Duy tân bùng nổ trước tiên và mạnh 
nhất ở Quang Nam, điều đó cũng dễ hiểu. Những đô thị chính của 
miền Nam xứ Trung Kì như Đà Nàng, Hội An dưới thời phong kiến, 
nhat là thời chúa Nguyên, đã có lúc trở thành những trung tâm hoạt 
động kinh tế khá phồn thịnh. Đên thời Pháp thuộc, với chính sách khai 
thác của bè lũ cướp nước, Quảng Nam cũng là một khu vực quan 
trọng. Do đó cơ sở kinh tế mới dọn đường cho tư tưởng tư sản tràn vào 
đã có từ sớm. ngày càng phát triển và củng cố. Thêm vào đó. sĩ phu 
Trung Kì từ cuối thế kỉ XIX đã làm quen ngày càng sâu sắc với tư 
tưởng tư sản Âu, Tây qua các Tân thư, Tân báo từ Trung Quốc sang, từ 
Nhật Bản tới qua sự môi giới của cộng đồng người Hoa sinh cơ lập 
nghiệp ở đây từ lâu đời. Đặc biệt hơn nữa là sông bên cạnh chính 
quyền phong kiến nhà Nguyễn đã trở thành tay sai ngoan ngoãn của 
Pháp. các sĩ phu yêu nước miền Trung càng có điều kiện để chứng 
kiến sự thối nát của triều đình Huế, cùng bọn quan lại tay sai. Tất cả 
những điều kiện trong và ngoài đó đã giúp cho các sĩ phu Trung Kì 
sớm giác ngộ nhiệm vụ của mình là những trí thức của thời đại mới. 
trên cơ sở đó họ dứt khoát di vào con đường cải cách duy tân theo 
hướng dân chủ tư sản. Trong khi đó thì ở ngoài miền Bắc, giới sĩ phu 
tiếp xúc với tư tưởng mới có phần chậm hơn. Đã vậy, một bộ máy đàn 
áp kìm kẹp, khai thác bóc lột khổng lồ cũng từ rất sớm đã bao trùm và 
đè nặng lên đầu nhân dân miền Bắc. lại thêm truyền thống đấu tranh 
vũ trang yẻu nước miẻn Bac kẻo dài mãi cho đến hết thẻ ki XIX trong 
khi các phong trào đấu tranh vũ trang của miền Trung và miền Nam đã 
bị thực dân Pháp đàn áp bóp chết từ rất sớm nên xu thế nghiêng về bạo 
động của phong trào là điều tự nhiên trong bối cảnh đó. ĐKNT tuy là 
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một tô chức thuộc xu hướng cái cách đổi mới. nhưng có quan hệ chặt 
che với phái bạo động. phái Đóng du. Trong thực tế hoạt động, đã có 
những mỗi quan hệ mạt thiết giữa ĐKNT và phong trào Đồng du, 
trong phong trào ĐKNT tuy xu hướng cái cách nhưng không vì thẻ mà 
hoàn toàn không có xu hướng bạo động. Giữa hai phong trào Đông du 
và ĐKNT đã có những mỏi liên hệ mãt thiết, như các cơ sở của ĐKNT 
là cơ sở kinh tài giúp cho phong trào Đồng du hay là những cơ sở tiếp 
các học sinh Đông du trên đường xuất dương. Có thể khăng định rang 
bạo động và cải lương chỉ là hai mặt của một nội dung duy nhất là 
lòng yêu nước căm thù giặc. cả hai phong trào nhằm mục đích giải 
phóng đất nước khỏi ách thống trị của ngoại bang về kinh tế cũng như 
về chính tri. Mà ngay phong trào Duy tân miền Trung thì xu hương 
chủ yếu của nó là cải cách đối mới để "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu 
dân sinh", nhưng trên con đường phát triển của nó cuối cùng cũng đi 
tới bạo động. Đó là một sự phát triển có tính tất yếu đặt trong hoàn 
cảnh một đất nước bị ngoại bang thống trị mà mâu thuần giữa dân tộc 
mất độc lập với để quốc xâm lược là không thể điều hòa. 

Để có một đánh giá đúng đăn và trọn vẹn, có thể khẳng định ràng 
ĐKNT là một mốc son trên con đường xây dựng nên giáo dục Việt 
Nam, một quá trình đầy khó khăn và thử thách, và cho tới nay những 
khó khan và thử thách vẫn có nhiều và đang đòi hỏi được sớm giải 
quyết để đưa đất nước tiến lên. 100 năm đã trôi qua nhưng những hài 
học có tính cập nhật và hiệu quả của ĐKNT vẫn cần được nghiên cứu 
và vận dụng một cách nghiêm túc, có sáng tạo và nâng cao để phục vụ 
đắc lực cho sự nghiệp xây dựng một nền giáo dục cách mạng tiên tiến, 
theo đúng phương châm giáo dục là quốc sách hàng đầu của Đảng và 
Chính phủ. 


Tỏi liệu tham khỏo 


1. Trần Văn Giàu, Định Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sư, Lịch sử Việt Nam (từ 1897 đến 
1914), NXB Xây dựng, Hà Nội, 1957, tr.223. 
2. Phan Bôi Châu, Tư phẽ phản, NXB Văn - Sử - Địa, Hà Nội, 1956. 


Nguyên Quyết Tháng, Phong trảo Duy tân - các khuôn mật tiêu biểu, NXB Văn 
hoá - Thông tin, TP. Hồ Chí Minh, 2006, tr.6-7. 


I19 


VỀ §IÁ0 DỤC LỊPH SỬ Ứ ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 


PGS. TS Nguyễn Đình Lễ' 


Nhân dán Việt Nam không chỉ có lịch sử lâu đời, với mây nghìn 
năm địớg NƯỚC Và gÙf HHƯỚC, mã còn có kính nghiệm trong việc giáo 
đc truyền thông dân tộc bảng nhiều hình thức khác nhau. Đó là việc 
xudt hiện các tài liệu văn học dân gian, tổ chức lễ hội, trìng 1, gìn giữ 
các dÍI tích lịch sứ. Vì váy, giáo dục lịch sứ đã tạo một nguồn sức mạnh 
to lớn tong công cuộc dựng nước và giữ nước. Trong quá trình tồn tại 
và phát triển, nhân dân ta đã trải qua hàng nghìn năm bị đô hộ trong 
thời Bắc thuộc, Pháp thuộc, thời kì MT chiếm đóng niên Nam và nhiều 
cuộc kháng chiến để bảo vệ Tổ quốc. giải phóng dán tóc. Trong đêm 
trường nô lệ, trong những năm tháng chiến đấu anh dũng, gian khổ, trì 
thức lịch sử dân tộc đã là một trong những chiếc chìa khoá để đi đến 
đọc lập, tt do. 

Tình hình như vậy, dường như được “lặp lại” vào đầu thế kỉ XX, 
khi thực dân Pháp đã bình định xong về mặt quân sự và thiết lập chế 
độ đô hộ trên toàn cõi Đông Dương. Nhân dân ta không bao giờ chịu 
khuất phục, tiếp tục đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong hoạt động yêu 
nước chống Pháp vào điều kiện lịch sử có những chuyển biến trong 
nước và tác động, ảnh hưởng của bên ngoài, Phan Bội Châu đã dùng sử 
học như một công cụ đấu tranh giành độc lập, “cốt để vận dụng kinh 
nghiệm và kiến thức đời trước vào chính trị cứu nước”, “lấy câu 
chuyện và nhân vật lịch sử làm tỉ dụ để giáo dục một tư tưởng, một 


đường lối”. 


Đại học Sư phạm Hà Nội. 
Trần Văn Giàu: Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam tử thế kỉ XIX đến Cách mạng 
thảng Tám, Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội, 1974, tr. 208. 


120 


Những quyền *\/ét Nam nghĩa liệt xứ, Việt Nam vong quốc 3ứ, 
Viớt Nai quốc xứ khao... không chỉ khơi dây tỉnh thân dân tộc của 
đồng bào tà noi gương tõ tiền đâu tranh. bảo vệ, giải phóng đất nước 
mà còn góp phản xe. phát triển sử học Việt Nam. “Có thể nói ông là 
tiều biêu cho một khuynh hướng sử học mới ở nước ta vào đầu thê ki 
XX. Đó là khuynh hướng dàn chủ tư sản”. 

Trong bói cảnh chung của phong trào yêu nước chống Pháp vào 
đầu thê kỉ XX. Đông Kinh nghĩa thục ra đời (1907). Tuy mục đích 
công khai là truyền bá trí thức khoa học. phát triển văn hoá dân tộc, cổ 
động lòng yêu nước, song thực chât và trên thực tế là một phong trào 
yêu nuớc chông Pháp. Vì vậy, Đông Kinh nghĩa thục chỉ tồn tại một 
thời gian ngan thì bị đóng cửa (tháng 12 - 1907). 

Trong hoạt động của mình, Đông Kinh nghĩa thục đã chú trọng 
việc biên soạn, giảng dạy lịch sử dân tộc, bên cạnh các môn “Cách 
trí”, “oán pháp”, "Văn chương”, “Địa lí”, “Công dân giáo dục”. 
Trong những sách giáo khoa mà Đóng Kinh nghĩa thục biên soạn, 
dùng làm tài liệu dạy học, các sách về lịch sử chiếm một tỉ lệ không 
nhỏ, với những quyển “Nưm quốc giai sự”, “Nam quốc vĩ nhân”, 
"Quốc sự giáo khoa ”... Đó là không tính tới những kiến thức lịch sử 
trong các sách Địa lí, Văn học, Luân lí, như "Mưm quốc địa dục”, “Bài 
ca địa dhc”, “Luận lí giáo khoa (tân đính) ”. 

Chúng tôi trình bày một số vấn đề chủ yếu về việc biên soạn và 
giảng dạy lịch sử của Đồng Kinh nghĩa thục và quả đây rút ra một số 
bài học. kinh nghiệm cho việc giáo dục lịch sử hiện nay ở nuớc ta. 

Trước hết, vì sưo Đóng Kinh nghĩa thục chủ trọng nhiều đến việc 
giáo đục lịch sứ như vậy ? Muốn hiểu rõ vấn đề này cần xác định nội 
dung, tính chất, khuynh hướng hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục. 

Như đã trình bày, vào đầu thế ki XX phong trào yêu nuớc chống 
Pháp của nhàn dân đã có một chuyển biến lớn - từ phong trào Cần 
vương chuyển sang phong trào dân chủ tư sản. Ngọn cờ Cần vương 


Phan Ngọc Liên, Nguyễn Ngoc Cơ (đồng chủ biên): Lịch sử sử học Việt Nam, 
NXB ĐHSP Hà Nội, 2003, tr 175 
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thực chất là phong trào đấu tranh giai phòng dân tộc của nhân dân dưới 
ngọn cờ "ủng hộ nhà vua” (nhà vua yêu nước chöng Pháp). đã sụp đố. 
Những chuyển biến trong nuớc - hệ quả của chính sách khai thác 
thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp - cùng với luống gió mới về 
tư tưởng phương Tây, qua tân thư, tân sách từ Trung Quốc tràn vào và 
gương duy tân của Nhật Bản khiến cho phong trào yêu nước chống Pháp 
phải mang một nội dung mới. Song những người đẻ xướng, lãnh đạo 
phong trào đâu tranh chống Pháp lúc này lại là những sĩ phu yêu nước, 
cùng chí hướng với Phan Bội Châu nên chưa dứt hàn với tư tưởng phong 
kiến để tiếp thu triệt để tư tưởng dân chủ tư sản. dù tư tưởng dân chủ của 
giai cấp tư sản phương Tây đến đây đã lôi thời, bộc lộ không chỉ những 
điểm lạc hậu mà còn phản động về chính trị, xã hội. 

Các sĩ phu yêu nước như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, 
Hoàng Tăng Bí. Vũ Hoành.... sáng lập và tố chức Đông Kinh nghĩa 
thục trong bối cảnh như vậy, cũng khó tránh khỏi những lúng túng vẻ 
tư tưởng, nhận thức. Tuy nhiên, điều chủ yếu bao trùm trong suy nghĩ 
và hành động của các nhà sáng lập, tổ chức Đông Kinh nghĩa thục, 
cũng như hầu hết sĩ phu Việt Nam lúc bấy giờ là lòng yêu nước nhiệt 
thành, căm thù giặc Pháp đö hộ và mong muốn giải phóng dân tộc, 
giành quyền độc lập. Đây là điều đáng quý, chi phối mục đích, hướng 
phát triển, nội dung hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục. 

Qua tài liệu, sách vở và hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục, 
chúng ta nhận thấy rõ mục đích, tỉnh chát của nhà trường như sau: 

- Đứng trước cảnh đất nước bị xâm lăng, bị đô hộ, qua kinh 
nghiệm của tổ tiên và truyền thống dân tộc, không có con đường nào 
khác con đường đấu tranh chống kẻ thù. Muốn cho cuộc đấu tranh 
được thăng lợi thì phải khơi dậy. nâng cao lòng yêu nước cho nhân 
dân. Các sĩ phu, tuy khí phách có thừa, song “tay trói gà không chặt”, 
chưa biết dựa vào đâu, chưa tìm thấy con đường đi rõ rệt đúng thì hãy 
nhân lấy trách nhiệm: máng cao lòng yêu nước, chí căm thà, sẵn sàng 
tà quyết tâm đấu tranh giành độc lắp, tự do cho dân tóc. Đây là mục 
đích chủ yeu, bao trùm và chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường. 

- Để giáo dục lòng yêu nước thì nhà trường phải nâng cao dân trí 
bảng cách rruyền bá một nền trể tđởng học thuật mới, một nếp sống văn 
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mình tiên bọ. Khi nhân dân có trí thức. nếp sống mới thì càng hiểu rõ 
khẻng thể cam lòng làm nô lệ, sóng kiếp tôi đòi mà phải vùng lên đấu 
tranh. Đây là việc nâng cao dân trí. trang bị kiến thức, nếp sống để có sức 
mạnh. băt nguôn từ lòng yeu nước được bói dưỡng nâng cao. Mục đích 
được xác định này cũng là nệm vụ chủ vén của Đồng Kinh nghĩa thục. 
được hoạt động trong thê công khai. hợp pháp. khéo léo để thực hiện mục 
đích cao cả là hành động cứu nuớc, phù hợp với thê và lực của mình. 

- Vẻ mặt hợp pháp. Đóng Kinh nghĩa thục. theo giấy phép của 
nhà cảm quyền Pháp. là `*cơ quan trung tâm của xu hướng cải cách ở 
ngoài Bác”, theo đường lõi "tân học” để nâng cao trình độ học vấn 
của nhân dan. Song là một tô chức yêu nước, lấy danh nghĩa một 
trường học. nên những người tô chức. lãnh đạo Đông Kinh nghĩa thục 
đã bí mật, khôn khéo thực hiện mục tiêu chính của mình là `'Phối hợp 
hành động với các sĩ phu đã xuất dương và hô trợ cho phong trào 
Đông du của Phan Bội Châu và phong trào Duy tân đang phát triển 
trong cá nước”. Điều này được thực hiện lâu đài, trước mắt sẽ sử 
dụng tài liệu văn thơ của những người tham gia các phong trào yêu 
nước này để giảng dạy cho học viên. 

Ba mục tiêu trên thể hiện tính hợp pháp. công khai trong hoạt 
động nhưng lại có ý đồ sâu xa to lớn; có tính chất trước nhất, song xét 
cho cùng lại mang tính lâu đài... Tất cả đẻu nhằm mục đích cứu nước, 
giành độc lập. 

Với mục tiêu khơi dãy lòng yêu nước, giáo dục ý thức dân tộc, noi 
ương, tiếp bước tô tiên thì không có môn học nào có sức hấp dẫn và 
tạo nên sức mạnh to lớn như môn Lịch sử. Vì qua môn học Lịch sử, 
mọi người hiểu ràng: “Nước Nam ta, từ khi họ Hồng Bàng dựng nước, 
lập biên cương, cai trị lãnh thổ này, đời nọ kế tiếp đời kia, nhân dân ta 
thấm nhuần ơn sâu của Tổ quốc, lần lên đến tận ngọn nguồn ai mà 


` Văn thơ Đông Kinh nghĩa thục, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1997, tr.9 
* Trương Hữu Quýnh, Định Xuân Lâm, Lê Mâu Hãn (đồng chủ biên): Đại cương Lịch 
sử Việt Nam Toàn tập. NXB Giáo dục, Hà Nôi, 2001, tr. 627. 
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không tó lòng tôn kính”`. Tư tường của Đóng Kinh nghĩa thục về vai 
trò, ý nghĩa của sử học là nhân mạnh tư tưởng độc lập. tự chủ của nhân 
dân ta trong quá trình dựng nước. giữ nước truyền dạy cho con cháu 
các thế hệ kế tiếp nhau, như “Khám định Việt sứ thông giám cương 
mục” đã nói về mục đích chép sử: “Nước Đại Việt ta dựng bờ cõi ở 
minh đô thủ trời, định rõ núi sông, nên đất đúc nên văn vật, vua chúa 
đời sau thay đời trước, phong khí ngày càng mở mang, thời đại không 
giống nhau. quy mô môi thời một khác, song mọi việc xảy ra Ởở nước 
mình. trên đất mình do nước mình với tinh thần độc lập. tự chủ". 

Xác định đúng vai trò, chức năng của việc giáo dục lịch sử, Đông 
Kinh nghĩa thục đã biên soạn nhiều sách lịch sử, trong đó chú trọng đề 
cao truyền thống dựng nước, giữ nước của nhân dân Việt Nam. Lấy 
một vài ví dụ. Mở đầu quyển “Lịch sứ Việt Nam”, Phạm Tư Trịu - mội 
viên chức làm việc ở phủ Thống sứ Bác Kì, có lòng yêu nước và là 
cộng tác viên tích cực của Đông Kinh nghĩa thục. đã gióng lên một hồi 
trống cảnh tỉnh nhân dân, hãy nhìn lại quá khứ mà tự hào với dân tộc, 
khinh ghét kẻ phản nước và đương nhiên ngầm kêu gọi đồng bào hãy 
học sử, làm theo gương ông cha, đấu tranh cho độc lập. tự do: 

“Ngõ chủng bán phi di, 

Ngô tộc điệc phi tì. 

Bạch Đàng phá Nguyên bình, 
Chỉ Lăng tấu Minh sĩ 

Phụ xà giáo gia Kê 

Tích nhân sở thâm bị!” 


§ Ý. xử &) nh .(* 
Dịch: Giống ta chăng phải mọi `), 


Dòng ta chăng phải hèn. 


Bạch Đảng phá quản Nguyên, 


* Trích theo Văn thơ Đông Kinh nghĩa thục, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1997, tr. 15. 

"_ Quốc sử quán triều Nguyễn: Việt sử thông giảm cương mục, NXB KHXH, 1986, 
tập I, tr.37 

°! Chỉ đồng bào dân tộc còn thấp kém về trình độ văn minh. Quan niệm không đủng 
của nhiều người trong xã hội cũ. 
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C1" Lang đuối tưởng Minh. 
Cổng rắn cần gà nhà, 
Người xua rát khinh bị” 

Trong ` Bài ca địa dự và lịch sự nước nhà”, Ngô Quý Siêu đã giới 
thiệu rât ngăn gọn. song khá đây đủ, chính xác (theo trình độ khoa học 
lúc bày giờ) những thông tin vẻ địa lí và những hiểu biết cần thiết về 
quá trình dựng nước của Việt Nam. Qua đó, người học nhận thức rõ 
rảng vẻ công sức. xương máu của cha ông đã đố ra để có một giang 
sơn gấm vóc nhường này. Từ đó, bài ca dân dát người đọc, người học 
suy nghĩ vẻ bôn phận của mình trước hiện tình đất nước: 

t1Dấu thơm dài để muôn đời, 

Làm gương cho chúng ta Hồi mà SOI. 
Sinh ta Cũng 9iÕn0 CON HÒI, 

Cũng trong đát nước là người đồng thản. 
Phái thương phải vót cho gản, 

Một gan một ruột quảy quản lây nhau. 
Phút cùng hương, hoạ cùng đau, 

Chữ đồng cùng đúc chung nhau một lò. 
Œió thu pháẩng phát song hỏ, 

Sứ vanh còn đó, địa đỏ còn đây. 

Đôi lời mượn bút sản bày, 

Trồng người fFong nước nón này càng xem ”* 

Trong nhiều sách khác, như “Quốc dân độc bản”, “Quốc văn tập 
độc”, người học, người đọc cũng tìm thấy nhiều kiến thức lịch sử nói 
về “Nguồn gốc xã hội”, "Nước ta lập quốc từ xa”, “Nước ta khai hoá 
rất sớm”, ``Nồi bị thám của quốc gia không được đóc lập”.. 

Phương pháp giáo dục của Đông Kinh nghĩa thục cũng rất tiến bộ, 
chống lại lối học thuộc lòng, ''tầm chương, trích cú” mà người giảng 


` Trích theo Chương Thâu: Đông Kinh nghĩa thục, NXB Hà Nội, 1982, tr.224 - 225. 
* Sđtr, tr212 - 213. 
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cung cấp những kiến thức thật cơ bản, ngăn gọn, rồi để cho người đọc, 
người học tự suy ngâm, trình bày ý kiến của mình. trao đổi. tranh 
luận... Điều chủ yếu là cách học luôn hướng về, xoáy vào mục đích 
giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh chống những thói hư, tật xấu. tệ nạn 
xã hội. Vì vậy, mà các hoạt động giáo dục của Đông Kinh nghĩa thục, 
người dự rãt đông vui. hào hứng: 
"Buổi điển thuyết người đóng như hội 
Kì bình văn, khách đến nhút mua `. 

Thành tựu mà Đông Kinh nghĩa thục đạt được không chỉ có ý 
nghĩa, tác dụng tích cực lúc bấy giờ, khiến cho thực dân Pháp phải 
hoảng sợ, đóng cửa ngay nhà trường, mà còn ảnh hưởng về sau, để lại 
nhiều bài học, kinh nghiệm cho chúng ta, trong đó có việc giáo dục 
lịch sử. - 

Ở đây. chúng tôi không đề cập đến những đóng góp của Đông Kinh 
nghĩa thục đối với nên sử học nước nhà, song cũng nhấn mạnh răng, 
Đông Kinh nghĩa thục đã góp phần xây dựng và củng cố những quan 
niệm tiến bộ về lịch sử dân tộc, vào việc phổ biến rộng rãi trí thức lịch sử 
vào đông đảo nhân dân, thức tỉnh lòng yêu nước. Vì vậy, cần quan tâm 
nghiên cứu Đông Kinh nghĩa thục ở lĩnh vực lịch sử sử học. 

Hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục ở lĩnh vực giáo dục lịch sử 
làm chúng ta phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về sự sa sút trong 
việc hiểu lịch sử nói chung, đặc biệt là lịch sử dân tộc của thế hệ trẻ 
ngày nay. Tình trạng “mù lịch sử” của thanh thiếu niên đã được xã hội 
gióng lên hồi chuông báo động. “Mù lịch sử” không phải chỉ không 
biết hay biết sai kiến thức lịch sử mà còn đáng lo hơn là không hiểu 
lịch sử, không nhận thức được vai trò, ý nghĩa của việc học tập lịch sử 
để "ôn cố nhỉ tri tân”, để biết “lấy xa phục vụ ngày nay”. Tác động 
mặt trái của cơ chế thị trường làm cho nhiều người - chủ yếu là phụ 
huynh học sinh - nghĩ rằng, trong cuộc cách mạng công nghệ - khoa 
học đang diễn ra như vũ bão, tri thức lịch sử trở thành vô nghĩa trong 
cuộc sống, nó không có khả năng “sinh lợi”, càng không đem lại cho 
người học “tiền đồ” (theo nghĩa đen) xán lán. Thật là nguy hại cho đất 
nước, nếu các thế hệ trẻ không hiểu biết, quên quá khứ huy hoàng, anh 
dũng và đau thương của dân tộc. 
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Đề nâng cao chất lượng lịch sử cho nhân dân. nhất là thế hệ trẻ 
ngoài việc xây dựng chương trình. biên soạn sách giáo khoa, đổi mới 
phương pháp dạy học mà nhà trường có trách nhiệm chủ yếu. cần phải 
tạo một không khí cho toàn xã hội, trước hết là phụ huynh học sinh, 
bản thân thanh thiếu niên học sinh. những người lãnh đạo Đảng, chính 
quyền các cấp có một nhận thức đúng về lịch sử và giáo dục lịch sử, 
tạo mọi điều kiện cho công tác giáo dục lịch sử tiến hành tốt, có hiệu 
quả. Các lực lượng khoa học chuyên ngành và bổ trợ, văn học, nghệ 
thuật, công nghệ thông tin, báo chí, truyền hình, truyền thanh... tích 
cực đóng góp vào việc giáo dục lịch sử. 

Trong những hoạt động này, bài học, kinh nghiệm của Đông Kinh 
nghĩa thục về giáo dục lịch sử sẽ rất bổ ích cho chúng ta. 
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TRƯỜNG ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC VỨI VẤN ĐỀ KINH TẾ HỤC 


Th§. Trần Viết Nghĩœ' 


Bước sang những năm đâu thế kị XX tư bản Pháp đã mạnh dạn 
đầu tư các khoản vốn lớn vào Việt Nam để biến xứ thuộc địa này thành 
một thị trường cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ hàng hoá lí tưởng. Nền 
kinh tế Việt Nam có nhiều khởi sắc mới trước sự hiện diện của nền tài 
chính, thương mại và kĩ nghệ Pháp. Các tuyến đường mới (đường bộ, 
đường sát và đường thuỷ) đang được thi công ngày một nhiều và trải 
dài theo đất nước. Các nhà máy, xí nghiệp. hầm mỏ cũng nối tiếp nhau 
ra đời. Sài Gòn từ một vùng đất hoang vu, lầy lội và dân cư thưa thớt. 
sau vài thập niên dưới bàn tay của người Pháp đã trở thành một thành 
phố hiện đại, một trung tâm công nghiệp và thương mại lớn ở Đông 
Dương. Người Pháp đang nô lực xây dựng Hà Nội, một phế đô xưa 
thành một thành phố hoa lệ để nó xứng đáng với tâm vóc là thủ phủ 
của toàn xứ Đông Dương. Các đô thị lớn khác ở Việt Nam cũng đang 
được gấp rút thi công. Cả nước là một công trường xây dựng lớn. Các 
tầng lớp xã hội mới (tư sản, tiểu tư sản và công nhân) đang hình thành 
và phát triển mạnh mẽ. Sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hoá 
mạnh mẽ đã làm thay đổi tư duy và lối sống của một bộ phận đáng kể 
dân cư, nhất là cư dân ở các đô thị. Đô thị trở thành địa bàn khởi phát 
các phong trào duy tân. 

Công cuộc khai thác thuộc địa hối hả của người Pháp đã có tác 
động mạnh đến các nhà nho cấp tiến. Họ là những người có sự nhạy 
cảm cao với thời cuộc. Họ ấn tượng trước sự đổi thay từng ngày mà kẻ 
thù mang lại trên quê hương mình. Họ vừa khâm phục kẻ thù vừa cảm 
thấy chua xót cho chính mình và dân tộc mình. Nỗi đau mất nước và 
sự hèn kém của nước nhà đã thúc đấy họ phải mau hành động. Họ 


Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN. 
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nhàt r.\ không thể chiến thang người Pháp bảng những phương cách 
truyen thông. Họ muốn tìm ra một lối thoát mới cho sự tồn tại và đi 
lên qua đân tộc Việt Nam. Lõi thoát khả dĩ nhất là phải duy tân đất 
nước. duy tân một cách toàn diện. cả trong tư duy và hành động. Chãn 
hưn: và đöi mới nẻn giáo dục được lưa chọn là biện pháp chiến lược 
hàng đầu. là nền tảng để thực hiện các mục tiêu duy tân khác. Trường 
Đôn: Kinh nghĩa thục ra đời trong tham vọng chấn hưng và đổi mới 
nên tiáo đục nước nhà của các nhà nho cấp tiến Việt Nam. 

„à một trường điểm cho nên chương trình giáo dục của Trường 
Đóng Kinh nghĩa thục báo göm nhiều môn học khác nhau như toán 
học, hoá học, địa lí, lịch sử. ngoại ngữ... Kinh tế học cũng rất được 
nhà rường chú trọng. Không phải ngắu nhiên mà các nhà nho cấp 
tiến quan tảm đến vấn đề kinh tẻ học. Dạy kinh tế học đã phản ánh ý 
chí căn hưng thực nghiệp rât cao của các nhà nho cấp tiến. Theo họ 
đất nước có giàu thì dân mới cường. nước mới thịnh, xã hội mới văn 
minh tiên bộ. Nước ta sở dĩ nghèo hèn là vì người Việt Nam ta ít chú 
trọng đến việc phát triển thương mại và kĩ nghệ. Người Pháp mạnh 
hơn a. văn mình hơn ta, và chính phục được ta vì họ biết trọng 
thươrg mại và kí nghệ. Nhưng việc làm giàu không phải tự dưng. 
bông chốc mà thành. Muốn làm giàu phải có học thức. Người Việt 
Nam cần phải được trang bị những kiến thức về kinh tế học để họ có 
thể làm giàu một cách bền vững. 

Vấn đề kinh tế học được thẻ hiện sâu sắc trong Quốc dán độc bản, 
một trong những cuốn sách giáo khoa trọng yếu nhất của Trường 
Đông Kinh nghĩa thục. Đây là một tập sách đầy đặn nhất, đề cập đến 
nhiều mặt của đời sống xã hội. Nó toát lên khát vọng và tỉnh thân duy 
tân toàn diện của các nhà nho cấp tiến. Trong nhiều khía cạnh mà 
cuốn sách đề cập tới thì những vấn đề về kinh tế học có một vị trí khá 
nối trội. Trong 79 bài của Quốc đán đóc bản thì có tới 24 bài (từ bài 
56 đên bài 79) đề cập trực tiếp đến các vấn đẻ thuộc vẻ kinh tế học. 
Cho đến nay tôi chưa biết được các soạn giả đã tham khảo các nguồn 
tài liệu nào để viết vẻ các vấn đẻ kinh tế học. Theo tôi phỏng đoán có 
thể họ tham khảo từ các sách Tân văn, Tân thư và Tân báo (từ Trung 
Quốc, Nhật Bản), các sách báo kinh tế của người Pháp, và từ chính các 
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văn để kinh tế nổi cộm đang diễn ra ở Việt Nam lúc đó. Trong các 
luận điểm về kinh tế mà các soạn giá nều ra, tôi thấy họ nêu khá nhiều 
dân chứng từ các nước Âu- MI, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. 
Các vấn đề về kinh tế học được biên soạn một cách công phu và có nội 
dung rât mới lạ và hấp dân. 

Vấn đề mà các soạn giả quan tâm đầu tiên là sản nghiệp. Theo họ, 
sản nghiệp là tài sản thuộc về quyền sở hữu cá nhân của môi người. Sản 
nghiệp có thể là ruộng đất, nhà cửa, tiền bạc và đồ vật. Người ta có 
quyền quản lí, sử dụng và chuyển giao sản nghiệp của mình. Sản nghiệp 
được sự bảo vệ của luật pháp: "Nước càng văn mình thì pháp luật bảo 
té sơn nghiệp càng tường tận. Pháp luật các nước phương Tây đều có 
những điều khoan rất tỉ tm, như thế nào là dĩ sản, thừa hưởng ruộng dát, 
nhà cưa ra sao, buôn bản, thể chấp nhất thế nào,... quy tắc không tố, 
nuớc độ cao hay tháp dếu được ghỉ trong pháp luật rát chỉ tiết. Đó là 
cách xứ lĩ hay nhát về sản nghiệp. Nhà nước đặt ra quan tự pháp, như 
tài phán, cảnh sát, đêu để bảo vệ sản nghiệp của dân"'. 

Trong làm ăn kinh tế nhất thiết phải chú trọng đến vấn đề bảo vệ 
bản quyền và thương hiệu sản phẩm. Vì bản quyền và thương hiệu 
liên quan đến sự sống còn của các công ti. Đối với thương nhân Việt 
Nam cần phải nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của vấn đề bản quyền 
và thương hiệu sản phẩm vì họ mới đang tiếp cận với một nền thương 
mại hiện đại của Pháp. Theo các soạn giả thì bản quyền và thương 
hiệu chính là sản nghiệp của người tạo ra nó. Bởi vì để có được 
những phát minh thì những người phát minh cũng phải bỏ ra rất 
nhiều tài lực mới có được. Vì vậy, bảo vệ bản quyền và thương hiệu 
là một việc làm rất cần thiết: *ếu không có pháp luật bao vệ những 
quyền lợi đặc biệt ấy, cứ để cho kẻ khác mô phỏng theo, thì tâm lực, 
uốn liếng mà những người đầu tiên bỏ ra, chẳng phải uống phí hay 
vưo?”°, và là một dấu hiệu của văn minh trong kinh doanh: “Ở các 
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nước phương Tảy, những tác phẩm mới, những sáng chế mới, máu 
mã, kiểu dáng, mắt sắc, nhân liệu hàng hoá của thương gia đếu 
đảng kí ở các cơ quan hữu trách. cho chuyên dùng mời đến mãy mới 
nảm, không at được gia mạo. Kế gia mạo bị toàn án v tội cậu cổ 
hoặc phạt bạc. Văn mình nhì thẻ là cực điểm). 

Các soạn giả nhấn mạnh tính chuyên môn hoá trong sản xuất. 
Theo họ, một người khó có thẻ tự mình làm mọi việc bởi những hạn 
chế vẻ thời gian và sức lực. Sự tỉnh thông một nghề có giá trị hơn việc 
biết cùng một lúc nhiều nghề. Luận điểm này của các soạn giả dường 
như có vẻ không mới. Bản thân người Việt Nam từ xưa đã khẳng định: 
“nhất nghệ tính nhát thản vĩnh”, “một nghề thì sống đồng nghẻ thì 
chế?". Người Việt Nam cũng có rất nhiều làng chuyên nghề khác nhau. 
Người thợ thủ công có thể sống được bảng sản phẩm chuyên biệt của 
mình. Nhưng tính chuyên nghề của người Việt Nam lúc đó chỉ có ở 
nghề thủ công chứ không có trong sản xuất công nghiệp hiện đại. Tính 
chuyên nghề mà các soạn giả thực sự nhấn mạnh ở đây chính là sự 
thông hiểu của người lao động về một công đoạn được giao trong toàn 
bộ hệ thống dây chuyền sản xuất: “nước Anh làm đồng hồ, mỗi chiếc 
có đến 120 lình kiện, môi linh kiên một người thợ làm. Cứ phản nhỏ ra 
nhự thế. Đại để văn mình càng tiến thì sự phân công càng tình ví. 
Công nghiệp Anh, MT làm cho nước họ giàu mạnh là nhờ phản công. 
Các nhà bác học nổi tiếng cũng phái suốt đời chuyên trị một nghề, sau 


đó mới tỉnh. Cũng không ngoài sự phán công mà nên”?. 


Ở các nước phương Tây thể kỉ XIX thường diễn ra hiện tượng 
công nhân đập phá máy móc vì cho rằng sự ra đời của máy móc sẽ làm 
gia tăng nạn thất nghiệp. Ở Việt Nam cũng xuất hiện một số trường 
hợp công nhân phá máy. Tuy nhiên có nhiều lí do dẫn đên việc công 
nhân Việt Nam phá máy chứ không phải hoàn toàn là do họ sợ bị máy 
móc cạnh tranh mất việc làm như ở phương Tây. Theo các soạn giả, 
máy móc không tổn hại đến việc làm của người lao động. Thực tế thì 
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cor: người chế tạo ra máy móc và vận hành máy móc. Máy móc giúp 
con người đỡ phải tồn hao sức lực, giúp quá trình sản xuất ra sản phẩm 
hàn : hoá nhanh, nhiều, vốn ít và giá thành rẻ: “Máy móc chẳng phải 
cái gi huyền bí, kì quái, thực ra chỉ giúp sức cho con người mà thôi. 
Máy cảy, tàu thuỷ, ô tô để cày đất, xay bột mì, đi lại, vận chuyển đều 
là máy móc thay sức cho con người và con người vì thể mà quý máy 
Móc "`. Cũng có người Việt Nam tỏ rõ sự nghỉ ngại về máy móc khi lập 
luạn răng nước ta xưa nay không dùng máy, người đông, công rẻ, cần 
gì máy?. Trái với quan điểm này, các soạn giả cho rằng máy móc rất 
cần thiết đôi với các ngành nghề kinh tế ở Việt Nam. Họ lấy ví dụ 
trong nông nghiệp, kể từ khi có các nhà máy tơ, nhà máy sợi mọc lẻn 
nhan nhân thì con trai, con gái ở làng quê kéo nhau đến làm; từ khi tơ 
tam bán chạy thì ruộng lúa trở thành ruộng dâu. Nếu công nghiệp phát 
triên thì ắt một ngày kia người cày ruộng sẽ bỏ cày, bừa, mà vác búa, 
vác cưa đi làm công nhân. Bởi máy móc sẽ làm thay họ, máy cày, máy 
bừa. máy gặt, máy xay xát sẽ xuất hiện trên đồng ruộng Việt Nam ta. 
Vì vậy có máy móc công nghiệp mới chấn hưng. Máy móc càng mới 
thì công nghiệp càng đổi mới. Nhân công không lo không được dùng”. 

Những nước giầu mạnh là những nước có một nền đại công nghiệp 
phát triển. Đại công nghiệp thu hút một số lượng lớn lao động và có thể 
chẻ tạo ra những vật phẩm to lớn mà tiểu công nghiệp không thể làm 
được. Phát triển đại công nghiệp có thể tiết kiệm được vốn, nhân lực, tạp 
phí và công vận chuyển. Theo các soạn giả sở dĩ ở Việt Nam chưa có 
nên đại công nghiệp là do: “dường giao thông bất tiện, hàng hoá khó 
lạt thông, tióu thụ chậm, vốn cũng thiếu, chưa có luật lập công tỉ thì 
khó lòng dự trà được một khoản tiền lớn được. Dán lạt không được học, 
nên không thể dùng máy móc, cũng không có người tài giỏi lí luận để trủ 
hoạch làm đại công nghiệp, nên để thất bại hơn là làm tiểu công nghệ””, 

Tiền công cũng là một vấn đề quan trọng trong sản xuất và kinh 
doanh. Theo các soạn giả thì tiền công là tiền thù lao để trả cho người 
làm công. Tiền công có thể cao hay thấp tuỳ thuộc vào sö việc nhiều 
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hay ít, thời gian lao động dài hay ngân, công việc khó hay đề, tỉnh hay 
thó. Nếu nhiều người thuẻ mà nhàn công ít thì tiền công phải đất, nhân 
công nhiều mà có ít người thuê thì tiền công rẻ. Công nghiệp thịnh hay 
suy. sản xuất nhiều hay ít cũng có tác động tới tiền công. Nếu người 
chủ sản xuất bán được nhiều hàng hoá thu được nhiều lợi nhuận thì họ 
có tiền để chia thêm cho công nhãn. 

Hoạt động sản xuất và kinh doanh không thể thiểu vốn. Theo các 
soạn giả tư bản chính là vốn. Vốn chính là lượng tiền của tích trữ được. 
Ở các nước văn minh, người dân có học thức cao, có tầm nhìn xa tròng 
rộng, nên họ biết sử dụng vốn để sản xuất và kinh doanh. Vì vậy. đất 
nước họ ngày càng có thêm nhiều nhà đại tư bản, công nghiệp thêm 
mở mang, đãt nước thêm giàu mạnh. Tiết kiệm là một trong những 
biện pháp để tạo ra nguồn vốn. Người Việt Nam ta từ xưa rất có ý thức 
tiết kiêm "buôn tàu bán bè không bảng ăn đè hà tiện” và khi kiếm 
được một khoản kha khá nào đó thường đem cất giữ cẩn thận để phòng 
khi bất trắc "?ích cóc phòng cơ” và làm tài sản kế thừa cho con cháu. 
Cũng có người đem vốn của mình ra cho vay lấy lãi. Nhưng rất hiểm 
người đưa vốn của mình vào sản xuất công nghiệp. Vì vậy, nguồn vốn 
của người Việt Nam thường bãt động, ít có khả năng sinh lời. 

Các soạn giả tò rõ sự ủng hộ các nhà đại tư bản vì theo họ. các 
nhà đại tư bản rất có lợi cho người nghèo. Nhà đại tư bản có thẻ tạo 
công ăn việc làm cho nhiều người nghèo, giúp người nghèo có cơm no, 
áo ấm và đời sống hạnh phúc. Thật không công bằng với các nhà đại tư 
bản khi phải chịu sự chỉ trích của người công nhân. Người công nhân 
cho rằng mình phải lao động vất vả mà công xá chỉ bằng một phần 
nghìn tiền lãi của chủ xưởng. Nhưng họ đâu có biết các chủ xưởng 
phải bỏ tiên vốn, phải lo liệu tất cả các công việc có liên quan đến hoạt 
động sản xuất và kinh doanh, phải đối diện với những bất trắc có thể 
xảy ra với mình. Với luận điểm này rõ ràng các soạn giả bênh vực lợi 
ích của nhà đại tư bản hơn là bênh vực quyền lợi của người lao động. 
Các soạn giả cho rằng ở Việt Nam có rất ít các nhà đại tư bản vì nẻn 
đại công nghiệp chưa phát triển. Con cái nhà giàu có gia sản thừa kế 
lớn lại không có kiến thức kinh doanh. Họ không đầu tư vào phát triển 
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công nghiệp mà lại chi tiêu chơi bời phung phí. Đồng tiền của họ trở 
thành võ dụng”. 

Mậu dịch phát triển trên cơ sở nhu cầu trao đổi hàng hoá giữa con 
người với con người. Mậu dịch có quy mö lớn nhỏ khác nhau. Mua bán 
lớn gọi là mậu dịch lớn. Buôn bán lẻ gọi là mậu dịch nhỏ. Mậu dịch lớn 
thu được lợi nhuận lớn hơn là mậu dịch nhỏ. Cả mậu dịch lớn và nhỏ 
đều có công dụng đối với sự phát triển kinh tế quốc dân. Bản thân các 
vật phẩm đều phải có sự thông thương. Nếu chính phủ bế quan toả cảng, 
câm thông thương thì sẽ rất bất tiện. Ngày nay trong thời đại giao 
thương Đông Tây diễn ra một cách mạnh mẽ. chính phủ nào cấm không 
cho ngoại quốc thông thương thì nước đó trở thành không có đường đi 
lại. Theo các soạn giả, việc xuất nhập khẩu nước ta có nhiều hạn chế. 
Mọi là, hàng xuất khẩu của ta phần lớn là nguyên liệu. Hai là, luật công 
ti chưa ban hành. Ba là, các nhà buôn học thức nông cạn, người ta mang 
hàng đến mà không biết chở hàng của mình đì”. 

Ngân hàng có một vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế. 
Ngân hàng là nơi nhận tiền gửi, cho vay vốn, chuyển tiền. và thanh quyết 
toán cho các nhà buôn có vốn kí thác ở ngân hàng. Ngàn hàng giúp cho 
máu dịch phát triển, công nghiệp chấn hưng. Ở các nước giàu đều có các 
ngăn hàng. Theo các soạn giả thì nước ta lúc này chưa có ngàn hàng chỉ 
có ngân khố. Do đó việc nhận tiền gửi và cho vay vốn nhiều khi bị đổ bể. 
Người nuớc ta chưa có khả năng mở được ngân hàng '". 

Các soạn giả nhân mạnh vai trò của chứng phiếu trong mậu dịch. 
Chứng phiểu có hai loại là trái phiếu và hối phiếu. Trái phiếu là do 
khách nợ lập. Hối phiếu là do chủ nợ lập. Trái phiếu và hối phiếu có 
nhiều lợi ích vì giảm được chỉ phí vận chuyển, không lo mất mát dọc 
đường và có thể chuyển giao cho người khác. Việc phát hành chứng 
phiếu làm cho công việc của ngân hàng đơn giản đi rất nhiều. Chứng 
phiếu chưa đến kì hạn trả thì có thể mang tới ngân hàng xin tạm chi và 
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chịu phân chiết khấu theo thoa thuận. Ngân hàng phát hành séc. Trái 
phiếu và hỏi phiếu có Kì hạn còn séc thì vô thời hạn. Nhà buôn dùng 
séc như dùng tiên mặt vì khi thấy tờ séc là ngân hàng phải thanh toán 
ngày, Sức cơ lợi cho xã họi và cho ngân hàng. Bởi vì tờ séc làm bàng 
giấy do đó nhẹ hơn kim loại và để bảo quản, có thể mang nhiều tiền đi 
Kháp nơi, chỉ phí in séc rẻ, séc không bị chiết khấu... Sử dụng séc là 
một thói quen phổ biến ở các nước châu Âu'!. 

Đe làm được những việc trọng đại như xây dựng nền đại công 
nghiệp. đại mậu dịch. ngăn hàng, xây dựng cơ sở hạ tầng... thì phải có 
nguôn vốn lớn. Trong thời đại thông thương rộng mở này thì càng can 
có vốn lớn để tạo lợi thế cạnh tranh. Muốn có vốn lớn tất yếu phải lạp 
công tị. Công tì mới có khả năng tập hợp các nguồn vốn nhỏ lẻ thành 
một nguồn vốn lớn, thu được lãi lớn, và có thể ứng phó được với những 
biến đối của thị trường. Có các dạng thức công tỉ rất khác nhau. Một là 
công tỉ hợp doanh. Đây là công t¡ do mọi người góp vốn vào kinh 
doanh và trách nhiệm vô thời hạn. Nếu công tỉ bị đổ bể thì mọi người 
phải bỏ tiền để bù lỗ. Hai là công tỉ hợp tư. Đây là công tỉ hữu hun. 
Người góp cô phần chi xuất vốn, trách nhiệm có hạn. Nếu công tỉ lim 
án thất bại thì không được bát người góp vốn trả bù. Ba là công tỉ cô 
phần. Đây là công tỉ mà vốn được chia thành các cổ phần. Có cổ phan 
chủ và cổ phần của khách. Cố phần chủ được hưởng lãi chung và lãi 
riêng. Cổ phần khách chỉ được hưởng lãi chung. Nếu công ti đổ bể thì 
chí cổ phần chủ phải chịu trách nhiệm trả nợ. Nhìn vào thực trạng 
nước nhà, các soạn giá cho rang xã hội ta chưa thật đoàn kết, sự hun 
vốn đã có từ lâu nhưng chưa có quy cách rõ ràng. Nước ta từng có 8öp 
cố phân khai thác đá nhưng bị đồ bể, người góp vốn chỉ còn lại một 
tấm phiếu vô giá trị. Vì vậy, nhiều người có tâm lí e ngại góp vòn 
thành lập công tì. Hai là nước ta chưa thực sự văn mình, người dân ít 
biết lo xa vì đầu tư vốn lớn không phải dê thu lợi ngay được. Chính vì 
hai điều này đã tạo ra trở ngại để thành lập một thương cục của người 
Việt Nam. Các ngành nghề kinh tế lớn ở nước ta đều do nhà nước bo 


'' Vũ Văn Sạch, Vũ Thị Minh Hương, Philippe Papin, Sđd, tr. 106. 


hộ và người nước ngoài năm giữ. Vì vậy, dân ta phải phát động tư 
tưởng hợp quần và giáo dục đứng tính cộng đồng. 

Từ những luận điểm về kinh tế, các soạn giả cho răng nước ta cần 
thiết phải chấn hưng thực nghiệp. Thực nghiệp càng phát triển thì đất 
nước càng giàu mạnh. Nước ta có những điều kiện thuận lợi để phát 
triển các ngành nghẻ kinh tế. Đó là người dân Việt Nam có tỉnh thần 
tiết kiệm, chịu khó và tình xảo. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong 
phú. Bên cạnh thuận lợi là những khó khăn trong phát triển thực 
nghiệp. Nước ta có bôn nghẻ cơ bản là sĩ, nông, công và thương. Là 
một nước chuyên chế chi có quan là tôn quý nhất, sĩ cũng tön quý nhất 
vì một ngày kia họ có thể lên quan. Thành kiến trọng sĩ khinh thương 
ở nước ta là cố hữu, khó lòng phá bỏ. Các soạn giả phê phán thái độ 
ngạo mạn của tầng lớp sĩ trong xã hội: “Phàm những kế biết đôi chúi 
từ chương là đã vênh vang tt cho mình là sĩ, không thèm đứng củng 
hàng với nông, công, thương, họ cho là hèn hạ, gọi là dán buôn, dân 
thợ, dạn thợ, dân cùng, ngu dốt, thâm chí có kẻ không thêm nói đến vai 
vóc, thóc gạo nữa?"'*. Sự ngạo mạn, dốt nát và không hiểu vai trò của 
công thương của tầng lớp sĩ là một trong những nguyên nhân dẫn đến 
việc thực nghiệp nước nhà không được chấn hưng. 

Không chỉ viết thành sách. các luận điểm kinh tế học còn được thể 
hiện dưới dạng thơ ca. Viết dưới dạng thơ ca có lợi thế là dê đọc, đê 
hiểu và đễ tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân. 

Nguyễn Phan Lãng viết bài 7//ết tiển ca (Bài ca tiền sắt) cho 
Trường Đông Kinh nghĩa thục để cổ động thực nghiệp. Trong Thiết 
tiền ca, Nguyễn Phan Lãng nhấn mạnh vai trò của tiền bạc, coi đó là 
máu mủ, và không có tiền thì không thể có sự no đủ. Ông tố cáo 
chính sách tiền tệ của thực dân Pháp ở Đông Dương khi chúng tịch 
thu tiền bằng bạc của ta để phát hành tiền sắt kém chất lượng. Ông 
tha thiết kêu gọi nhân dân mau chóng học nghề tỉnh thông, học khoa 


!` Vũ Văn Sạch, Vũ Thị Minh Hương, Philippe Papin, Sđd, tr. 92. 
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học Ki thuật. thông thương đẻ tiến tới văn mình, để bảo tồn nòi giống 
dân tộc ` `. 

Trước khi xuât dương sang Nhật Bản tham giá phong trào Đông 
du của Phan Bội Châu, Nguyên Thượng Hiện đã viết Hợp quản doanh 
sửnh thuyết. Bài này được giới thiệu trong Trường Đông Kinh nghĩa 
thục. Tuy viết dưới dạng thơ, khá dài. nhưng nó đã thể hiện khá rõ sự 
đối mới tư duy kinh tế của một trí thức nho học cấp tiến. Trong bài viết 
này Nguyên Thượng Hiền đã chỉ ra rằng kết cấu xã hội tứ dân xưa đã 
lạc hậu so với thời cuộc, nhất là đối với tầng lớp sĩ. Ông nêu ra những 
sản vật mà thiện nhiên ưu đãi cho người Việt Nam ta. Nhưng chính sự 
ưu đãi đó làm cho dân ta không muốn bước đi xa, lười lao động, và đất 
nước suy yếu. Vị vậy, người Việt Nam cân phải đi tìm một lôi doanh 
sinh mới. Để học được nghề kĩ xảo, học được cái khôn thì phải sống ở 
thị thành. Để phát triển công thương thì phải hợp quần nhau lại. Mọi 
người phải cùng nhau góp vốn vào các hoạt động sản xuất và kinh 
doanh. Hợp quần là con đường làm nén sự nghiệp dân tộc phú cường. 

Phan Châu Trinh là một trong những người khởi xướng phong trào 
duy tân. sáng lập Trường Đông Kinh nghĩa thục cũng có những luận 
điểm kinh tế rất đáng chú ý. Trong bài Tĩnh hồn quốc ca, một tài liệu 
quan trọng của Trường Đông Kinh nghĩa thục, Phan Châu Trinh nhấn 
mạnh đến việc cân phải có sự chung vốn làm ăn. Sở dĩ người ta giàu vì 
người ta biết đầu tư nhiều vốn để thu được nhiều lợi, làm ăn có tín 
nghĩa đàng hoàng, biết cải tiến máy móc để áp dụng vào sản xuất, và 
biết sản xuất nhiều hàng hoá để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng 
ở khäp nơi. Chính vì vậy lợi quyền của đất nước bị người ngoài thâu 
tóm hết. Phan Châu Trinh đã mạnh dạn vạch rõ những thói hư tật xấu 
trong kinh doanh của người Việt Nam. đó là tính bất nhân bất tín và 
lừa đảo. các công t¡ thành lập chỉ vài ngày là tan vì tính bon chen và 


'` Nguyễn Phan Lãng, Thiết tiền ca !¡ Chương Thâu, Đông Kinh nghĩa thục và phong trào 
cải cách văn hoả đầu thế kỉ XX, NXB Văn hoá - Thông tin, HN, 1997, tr. 258- 261. 

3 Nguyễn Thương Hiền, Hợp quần doanh sinh thuyết !/ Chương Thâu, Đông Kinh 
nghĩa thục và phong trảo cải cách văn hoả đầu thế kỉ XX, NXB Văn hoá - Thông 
tin, HN, 1997, tr. 454- 468. 
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thói chấm mút của nhau, nhà giàu cho vay với giá thất cô, tiền của bỏ 
xó mà không đầu tư. thấy lợi mà cũng đành bỏ qua để cho người ngoài 
lấy tiên bạc của dân nuớc mình. Từ thực trang đó, Phan Châu Trinh 
cho răng người Việt Nam cản phải đi học lấy mọi điều văn minh, tất 
nhiên trong đó có văn minh trong kinh doanh'Ý. Ông chỉ ra điểm mạnh 
của tư bản nước ngoài, điểm yeu của người Việt Nam cũng chính là sự 
chỉ bảo cách thức làm ăn đối với trên con đường chấn hưng và phát 
triển nền công thương nước nhà. 

Chưa dừng lại ở việc nêu ra các vấn đề lí luận về kinh tế học. Các 
nhà nho cấp tiến của Trường Đông Kinh nghĩa thục muốn vận dụng 
những luận điểm kinh tế của mình vào thực tiễn kinh doanh. Tham 
muốn này đã phản ánh trung thực và sinh động quan điểm giáo dục 
nhất quán của nhà trường là học phải đi liên với hành. 

Việc các nhà nho giới thiệu các vấn đẻ về kinh tế học đã là một 
hiện tượng lạ. nhưng việc họ rủ nhau đi buôn, lập công tì trên phạm vì 
toàn quốc lại càng lạ hơn. Người Việt Nam xưa thường quen với hình 
ảnh ông đồ ngồi dạy học ở trường làng, các nho sĩ vui thú cuộc sống 
nhàn tản. Việc đồng áng, bán buôn dường như đều đổ dồn lên đôi vai 
người vợ: *Quwanh năm buôn bán ở mom sóng, Nuôi đãng năm con Với 
một chồng”'^, Nay, những con người vốn trọng nghĩa khinh tài, an bản 
lạc đạo đó lại xông pha nơi thương trường thì quả là không thể tưởng 
tượng được. Các nhà nho đi buôn chưa hản là vì lợi nhuận mà là vì họ 
muốn giương cao ngọn cờ chấn hưng thực nghiệp để lõi cuốn nhân 
dân. để thúc đấy sự nghiệp dân giàu nước mạnh mau chóng đi đến 
tháng lợi. 

Đô Chân Thiết là một trong những nhà nho cấp tiến say mê với 
công việc kinh doanh. Ông cùng với một số đồng chí của mình góp 
vốn mở hiệu buôn Đồng Lợi Tế ở phô Mã Mây. Hiệu của ông chuyên 
bán đồ do người Việt Nam sản xuất. Ông còn lập hiệu Tụy Phương 


Phan Châu Trinh, Tỉnh hồn quốc ca !! Chương Thâu, Đông Kinh nghĩa thục và 
phong trào cải cách vàn hoả đầu thế kỉ XX, NXB Văn hoá- Thông tin, HN, 1997, 
tr. 367- 391. 

'° Bài thơ Thương vợ của nhà thơ Tú Xương, một nhà nho cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 
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chuyên kinh doanh thuốc bác ở gân ga Hàng Có. Hoàng Tang Bí và 
Nguyên Quyền mở công tỉ Đông Thành Xương ở phố Hàng Gai 
chuyên buôn đồ tạp hoá. Án sát Nghiêm Xuân Quảng xin nghỉ hưu để 
về lập công tì Nghiêm Xuân Quảng buôn bán the lụa Thái Bình. 

Phong trào hùn vốn. lập công t¡ của các nhà nho cấp tiến Trường 
Đồng Kinh nghĩa thục ở Hà Nội đã nhận được sự hưởng tích cực của 
nhiều nhà nho cấp tiên khác trong ca nước. Các công tí, hiệu buôn của 
các nhà nho cấp tiền mọc lên ngày một nhiều. Ví dụ như hiệu buôn 
Phúc Lợi Tế ở Phúc Yên và Hưng Lợi Tế ở Hưng Yên của Tùng Sơn, 
hiệu buôn Sơn Thọ của Nguyên Trác ở Việt Trì. công tỉ Phượng Lâu ở 
Thanh Hoá'”, Triêu Dương thương quần của Ngõ Đức Kẻ và Đặng 
Nguyên Cần ở Nghệ An. công tỉ Liên Thành ở Quảng Nam, Chiêu 
Nam Lầu của Nguyễn An Khương và Minh Tân công nghệ xã, Minh 
Tân khách sạn của Trân Chánh Chiếu ở Sài Gòn, hiệu Tân Hợp Long 
của Hồ Nhật Tân ở Long Xuyên'". 

Nhìn chung, kinh tế học là một nội dung giảng dạy mới me ở Việt 
Nam mà Trường Đông Kinh nghĩa thục đã áp dụng. Có thể nói các 
luận điểm về kinh tế đã được các giáo viên trình bày một cách có hệ 
thông. Các vấn đề kinh tế học đều đi sát với đòi hỏi thực tiễn của xã 
hội Việt Nam lúc đó. Tham vọng của nhà trường là muốn trang bị cho 
quốc dân những kiến thức cơ bản vẻ kinh tế học để giúp quốc dân biết 
cách làm giàu. tránh được những rúi ro trong sản xuất và kinh doanh. 

Bàn thân các nhà nho cấp tiến luôn tàm niệm làm giàu là một 
trong những biện pháp tối ưu để có thể bảo tồn nòi giống dân tộc. Chịu 
ảnh hưởng sâu sắc của thuyết Đác-uyn xã hội, một học thuyết mà giới 
thực dân lập luận rằng cạnh tranh là phương thức sinh tồn, trong cạnh 
tranh, mạnh tất sẽ tháng, yếu tất sẽ bị diệt vong. Thực tế cho thấy 
người Pháp có một nền kĩ nghệ và thương mại mạnh hơn người Việt 
Nam cho nên người Pháp đã đánh bại người Việt Nam. Để dân tộc 
không bị tiêu diệt thì người Việt Nam phải tự mình nô lực chấn hưng 


_ Công tì còn có các chí nhánh ở Vịnh, Hà Tĩnh và Huế. 


'* Chương Thâu, Đông Kinh nghĩa thục và phong trào cải cách văn hoả đầu thế kỉ 
XxX, NXB Văn hoá - Thông tin, HN, 1997, tr.74- 75. 
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nền kĩ nghệ và thương mại nước nhà, phải có tỉnh thân tranh thương 
quyết liệt với tư bản nước ngoài, phải có khát vọng và có chí làm giàu. 
Khi nào có trong tay một nền kĩ nghệ và thương mại phát triển khi đó 
dân mới cường, nước mới thịnh, xã hội mới thực sự văn minh tiến bộ. 
Rõ ràng tư tưởng duy tân kinh tế của các nhà nho cấp tiến mang nặng 
màu sắc thực dụng. 

Mặc dù Trường Đông Kinh nghĩa thục bị đóng cửa sau một thời 
gian hoạt động nhưng tư tưởng đổi mới tư duy kinh tế của nhà trường 
vân có những tác dụng thiết thực về sau. Sau Thế chiến thứ nhất, tư sản 
Việt Nam phát động phong trào chấn hưng thực nghiệp họ mới thấy 
hết được sự cần thiết của kinh tế học trong thực tiên kinh doanh. Họ 
cần đến kinh tế học coi kinh tế học là cầm nang làm giàu. Vì vậy, các 
sách báo đề cập đến các vấn đề kinh tế học ngày một nhiều hơn và sâu 
sác hơn. Ngày nay đất nước chúng ta đang ở vào thời kì đổi mới kinh tế. 
Phát triển kinh tế được xác định là đòn bẩy để thúc đẩy xã hội phát 
triển, để làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn 
minh. Nhưng để nền kinh tế Việt Nam phát triển một cách bền vững 
nhất thiết phải có một nền tảng kiến thức về kinh tế học vững chác. 
Trường Đông Kinh nghĩa thục đã đặt nền tảng cho môn kinh tế học Việt 
Nam hiện đại. 
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VÀI NÉT VỀ HỆ THŨN 6IÁ0 DỤC VÀ KH0A CỬ 
VIỆT NAM THỮI NGUYÊN 


PGS.TS. Vù Văn Quôn 


1. Năm 1802. Nguyên Ánh đánh bại nhà Tây Sơn, lên ngôi hoàng 
đẻ, mở đâu mội triều đại mới. giai đoạn mới - nhưng là triều đại cuối 
cùng, giai đoạn cuối cùng của ché độ phong kiến Việt Nam trước khi 
lịch sư bước sang một trang mới. 

Triệu Nguyên được thiết lập đứng trước rất nhiêu khó khăn: quản 
lí một lãnh thố rộng lớn lần đầu tiên được thống nhất liền một dải từ 
Lạng Sơn đến Cà Mau; hậu qua của cuộc khủng hoảng và những biến 
động dữ dội những chục năm cuối thể kỉ XVIHI; lòng dân chưa yên - 
nhất là vùng Đàng Ngoài vốn thuộc quyền kiểm soát của chính quyền 
Lê Trịnh... Thực tế trên đặt ra cho Nguyễn Ánh và những người đứng 
đầu triều đình Nguyễn phải bằng mọi cách nhanh chóng ổn định tình 
hình. Đó cũng sẽ là ưu tiên số một trong chính sách cai trị của nhà 
Nguyễn về sau. Biện pháp để thực hiện mục đích trên thì nhiều (như 
tăng cường sức áp chế hành chính - quân sự, tăng cường kiểm soát và 
can thiệp của nhà nước vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội... ). 
Trong số đó. "vũ khí” truyền thông được nhà Nguyễn dùng lại là ki 
cương hóa xã hội dựa trên nên tang tính thần Nho giáo. Với cách đặt 
vân đề như vậy, đào tạo tầng lớp trí thức Nho học làm giường cột nhân 
sự cho bộ máy nhà nước và tạo dựng hình ảnh xã hội kỉ cương là công 
việc quan trọng hàng đầu. 

Trong lịch sử Việt Nam, giáo dục và khoa cử, ở một mức độ nhất 
định, đã hình thành từ thời Bắc thuộc, nhưng chỉ bắt đầu phát triển từ 
thời Lí - mở đầu với một loạt sự kiện điện ra trong những năm bảy 


Trường Đai hoc KHXH&NV, ĐHQGHN. 
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mươi của thể kí XI: lập Văn Miếu (1070), thí (1075), dựng Quốc Tử 
Giám (1076). Từ đó, trải qua các triều Trần - Hồ và nhất là Lê sơ vẻ 
sau, nên giáo dục và khoa cử ngày càng phát triển và hoàn thiện. 
Những lộn xôn cuối thế kỉ XVIH do các biến động chính trị. kinh tế, 
xã hội tác động tiêu cực đến giáo dục và khoa cử đã được chãn chỉnh ít 
nhiều dưới thời Tây Sơn. Đến nhà Nguyễn. trên cơ sở kế thừa và tiếp 
nối truyền thống. trong những điều kiện mới, một hệ thõng giáo dục 
quan phương đã nhanh chóng được thiết lập lại từ trung ương cho đến 
địa phương đóng vai trò chủ đạo của toàn bộ nền giáo dục đương thời 
đồng thời với việc tiếp tục tồn tại và phát triển một cách phổ biên hệ 
thông giáo dục dân gian. 

2. Hệ thống giáo dục Việt Nam truyền thống được hình thành từ 
khá sớm. Về cấp độ, có trường trung ương và trường địa phương (trấn. 
phủ, huyện - thậm chí đến xã): về loại hình, có trường công lập và 
trường dân lập; về khoa cử, có ba kì thi chính thức: ở địa phương (thì 
Hương) và ở trung ương (thi Hội, thi Đình). Nội dung giáo dục và 
khoa cử cơ bản là Nho học, càng về sau càng rõ. 

2.I. Trường học cấp trung ương là Quốc Tử Giám được thành lập 
nam 1076 dưới thời Lí tại kinh thành Thang Long, hoạt động gần như 
liên tục cho đến đầu cuối thế ki XVIII. Thời Nguyên (1802-1945), 
kinh đô chuyển vào Phú Xuân (Huế), Quốc Tử Giám cũng được 
chuyển vào đây. Tại kinh đô Huế, năm Gia Long thứ hai (1803), cho 
xây dựng Quốc học đường, đặt quan Đốc học và Trợ giáo phụ trách. 
Năm Minh Mệnh thứ hai (1821) đổi Quốc học đường thành Quốc Tử 
Giám, đồng thời cho mở rộng quy mô (gồm 7 gian Giảng đường, Š 
gian Di luân đường, 2 nhà học hai bên tả hữu môi nhà 3 gian, xung 
quanh xây tường gạch, phía trước và sau đều mở cửa). Việc sửa chữa. 
mở rộng Quốc Tử Giám được tiếp tục trong các năm 1847 và 1860 
dưới thời Tự Đức. Quốc Tử Giám ở kinh đô Huế nằm cách kinh thành 
Š km vẻ phía tày, cạnh Văn Miếu bên bờ sông Hương. 

Phụ trách Quốc Từ Giám có quan đại thần trông coi (một hoặc hai 
người), tế tửu (một người), tư nghiệp (hai người), học chính (hai hoặc 
ba người) cùng các chức giám thừa, điển bạ, điển tịch (mỏi chức mội 
người) và các vị nhập lưu thư lại (sáu đến mười người). 
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Sinh viên Quốc Từ Giám có sö lượng rất hạn chế và được chọn lựa 
ki càng. bao gồm những người đã thị đỏ cử nhân đến học để chuẩn bị 
cho thi Hội. Theo quy định năm 1822, hàng năm môi phủ. huyện chỉ 
được chọn một học sinh, sau khi qua kì sát hạch nếu đạt yêu cầu thì 
mới được vào học ở Quốc Tử Giám. Bẻn cạnh các đôi tượng trên còn 
có các tôn sinh (nho sinh thuộc hoàng tộc), ấm sinh (con quan được 
ban ơn) và công sinh ở các địa phương, 

Sinh viên Quốc Tử Giám được hưởng nhiều ưu đãi của nhà nước. 
Họ được miện các nghĩa vụ quản dịch. lao dịch. thuế thân, được cấp 
gạo, tiền và đầu đến và nhiều ưu tiền khác. Hàng năm đều có các kì 
khảo hạch để phân loại: hạng ưu được tăng lương, bình giữ nguyên, 
thứ bị giảm hoạc phạt (ba kì thứ sẽ bị đuối học). Trước khi thi Hội phải 
khảo hạch kĩ càng, vượt qua mới được thi. 

2.2. Cùng với Quốc Tử Giám. hệ thông trường công lập dưới thời 
Nguyên được thiết lập ở tất cả các địa phương, từ cấp tỉnh cho đến các 
phủ huyện. Trong số 30 tỉnh của cả nước, cho đến đầu đời Tự Đức', 2l 
tính có trường học cấp tính (70%); trong số 401 phủ, huyện của cả 
nước, 56 phủ và 82 huyện có trường học cấp phủ và huyện (34%). Rõ 
ràng, hệ thôn# giáo dục địa phương. về nguyền tắc, được thiết lập ở cả 
ba cấp tỉnh, phủ, huyện nhưng trên thực tế, không phải tỉnh nào, phủ 
nào, huyện nào cũng có trường. Các trường học tập trung chủ yếu ở 
vùng đồng bảng và trung du Bắc Bộ. bao gồm các tỉnh Bắc Ninh, Hải 
Dương, Sơn Tây, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định và Ninh Bình, với 76 
trường, chiếm 48% số trường học của cả nước. Khu vực miền núi phía 
Bắc có số trường học ít nhất (mỏi tỉnh chỉ có l trường, thậm chí không 
có trường nào như trường hợp Lạng Sơn). Trung Bộ và Nam Bộ không 
trù mật như đồng bằng và trung du Bắc Bộ. nhưng một số tỉnh cũng có 
nhiều trường học như Thanh Hóa (I1 trường). Nghệ An (8 trường), 
Thưa Thiên (6 trường), Bình Định (6 trường), Vĩnh Long (6 trường). 


Thời điểm biên soạn sảch Đại Nam nhất thổng chỉ trong đó có những ghi chép về 
trường học ở các địa phương trên toàn quốc. 
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Hệ thống trường học thời Nguyễn? 
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”. Thống kê theo sách Đại Nam nhất thống chí, bản dịch, NXB Thuận Hóa, Huế, 


1993 (5 tập). 


? Thống kê bao gồm toàn bộ vùng Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ngày nay. 
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Phụ trách vấn để giáo dục ở địa phương có các quan đốc học (cấp 
tinh), giáo thụ (cấp phủ) và huan đạo (cấp huyện). Đốc học thường 
chọn trong hàng những người đó đại khoa (tiến sĩ, phó bảng), giáo thụ 
và huàn đạo thường chọn trong hàng những người đô cử nhân, tú tài. 
Các học quan này được lựa chọn khá ki lưỡng với các tiêu chí, ngoài 
học vấn với quy định về bằng cấp như trên, về tuổi tác thường phải từ 
trên 40 tuổi và đặc biệt phải là những người có phẩm hạnh. 

Trong nên giáo dục Việt Nam truyền thống nói chung. dưới triều 
Nguyên nói riêng, ngoài hệ thông các trường công lập, tồn tại một 
cách phố biến các trường tư, với nhiều cấp độ, nhiều hình thức hết sức 
phong phú. Một số trường tư thục với những thầy học nổi tiếng uyên 
thâm, nối tiếng có nhiều học trò đồ đạt, nhưng nhiều hơn là các trường 
làng với các thây giáo làng. Sự tồn tại của hệ thống giáo dục phi quan 
phương này là phản đặc biệt sinh động của bức tranh giáo dục Việt 
Nam truyền thống. 

4. Đi cùng với giáo dục là khoa cử - như là kết quả cuối cùng của 
nên giáo dục nhăm mục đích chọn lựa nhân tài hay nhân sự cho bộ 
máy quan liêu và đích cao nhất mà hầu hết người học hướng tới. Giống 
như hệ thống thi cử đã định hình từ các triều đại trước, khoa cử thời 
Nguyên vẫn bao gồm Hương thí, Hội thí và Đình thí. 

Để được dự thi Hương, người thi phải vượt qua một kì khảo hạch ở 
địa phương cùng nhiều quy định chặt chẽ khác vẻ nhân thân. Năm 
I807, Gia Long bắt đầu tổ chức khoa thi Hương đầu tiên, quy định 6 
năm một khoa. Năm 1825 định lại phép thí Hương và thị Hội, theo đó 
cứ ba năm mở một khoa thi: thí Hương vào các năm Tí, Mão, Ngọ, 
Dậu. thị Hội vào các năm Sưu, Thìn, Mùi, Tuất. Phép thi được quy 
định từ năm 1807 gồm bốn trường (kinh nghĩa; chế, chiếu, biểu; phú; 
văn sách), về sau có điều chính ít nhiều. Trong khoảng thời gian từ 
I807 (năm khoa thị Hương đâu tiên) đến 1918 (năm khoa thí Hương 
cuối cùng), nhà Nguyễn đã tổ chức được 47 khoa thi (36 chính khoa và 
L1 ân khoa). lấy đô 5278 người. Địa điểm tổ chức thi Hương là các địa 
phương, thường tập trung thí sinh của một vùng (thời điểm 1858 cả 
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nước có 7 trường thí Hương. gồm Hà Nội. Nam Định. Thanh Hóa, 
Nghệ An, Thừa Thiên, Bình Định và Gia Định )'. 

Tham dự thi Hội gồm những người đã đỏ cử nhân: các tôn sinh, 
am sinh và công sinh đã vượt qua kì khảo hạch: các tú tài đam nhiệm 
chức giảng quan như Giáo thụ, Huấn đạo... Đô thi Hội thuộc hàng 
chính bảng sẽ được tham dự thi Đình`. Năm 1822, Minh Mệnh tô chức 
khoa thị Hội đầu tiên. Tính từ khoa thi đầu tiên này đến khoa thì Hội 
cuối cùng vào năm 1919, nhà Nguyễn đã tổ chức được 39 khoa thi 
Hội, lấy đô 558 người (Minh Mệnh 6 khoa, lấy đô 76 người: Thiệu Trị 
Š khoa, lấy đô 79 người; Tự Đức 16 khoa, lấy đô 206 người: còn lại là 
các đời vua khác). Trong số này có lI người đô Đệ nhất giáp, 54 
người đô Đệ nhị giáp, 227 người đô Đệ tam giáp và 166 người đõ Phó 
bảng”. Sự phân bố các nhà khoa bảng tập trung chủ yếu ở vùng đồng 
bảng và trung du Bắc Bộ và khu vực phía Bác và Trung Trung Bộ, càng 
vào nam càng ít và đặc biết toàn bộ sáu tính miền núi phía Bác không 
có một người đồ đại khoa. Điều này phản ánh sự phát triển của giáo 
dục ở các địa phương trên toàn quốc đã được thể hiện qua phân bố của 
hẹ thống trường học. theo đó miền Bác phát triển hơn miền Nam, đồng 
báạng và trung du phát triển hơn miền núi. 

Các nhà khoa bảng thời Nguyên phân bố theo địa phương 
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Khoa thi Hương đầu tiên (1807) có 6 trường (Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Tây, Sơn 
Nam, Thanh Hóa, Nghệ An). Năm 1813 bỏ các trường Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn 
Tây, lập một số trường mới, vẫn gồm 6 trường (Thăng Long (Hà Nội), Sơn Nam 
(Nam Định), Thanh Hóa, Nghê An, Quảng Đức (Thừa Thiên) và Gia Định). Năm 
1852, lâp thêm trường Binh Định. 

Dựa vào kết quả thi Hội, quan trường thi sẽ phản thành hai bảng giáp (chính 
bảng) và ất (phó bảng). Người nảo thuộc hàng giáp sẽ dự thị Định. 

Học vị này bắt đầu được lấy đỗ từ năm Minh Mẽnh thứ 10 (1829). 
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Hau hét những người đó đạt đếu tham giá chính trị. nhiều người 
nàm eiữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước. Tính đến năm 
J S98, trong sö những người đö đạt. 2l người làm đến chức thượng thư, 
|5 người làm đến chức tông đốc. 2l người làm đến chức tuần phu. 40 
người làm đến chức án sát. 66 người làm đến chức tri phủ”... Tái 
nhiên. cũng có một bộ phận không ra làm quan hoặc sớm. từ bỏ quan 
trường làm nghề dạy học sống ân dạt. Nhiều người đã có những đóng 
góp quan trọng trong linh vực van chương và học thuật, như Phan 
Thanh Giản. Nguyên Văn Siêu, Nguyên Quang Bích, Nguyễn Xuân 
Ôn hay sau này như Nguyễn Khuyến. Nhiều nhà khoa bảng tích cực 
tham gia kháng chiến chông Pháp cuối thể kí XIX như Phạm Văn 
Nghị, Phan Đình Phùng... 

Do Nho giáo được phục hồi, được gia cố nên nội dung giáo dục 
thời Nguyên (nhất là ở nửa đâu thể thể kí XIX) vẫn năm trong khuôn 
khỏ của nền giáo dục Nho học truyền thống. Đó vẫn là các tác phẩm 
kinh điển Nho giáo (Tứ thư, Ngũ kinh), ngoài ra lấy sử làm đầu, hảu 
như không có các môn khoa học kĩ thuật và càng xa lạ với khoa học và 
ki thuật phương Tây. Việc học vân lây học thuộc lòng, từng câu, từng 
chữ làm yêu cầu bát buộc. 

4. Những biên động cuối thế kí XVIHI làm cho đất nước trở nen 
kiệt quệ và mất ốn định. Nhà Nguyễn lên cảm quyền buộc phải bằng 
mọi cách nhanh chóng khác phục tình trạng này. Phục hồi Nho giáo là 
một giải pháp mà hạt nhân là chấn chỉnh. phát triển và hoàn thiện hệ 
thông giáo dục và khoa cứ Nho học. Trên thực tế, giáo dục và khoa cử 
Nho học thời Nguyễn, từ khởi đầu đến khi kết thúc, cũng đã đạt được 
những thành tựu quan trọng. Trước hết là nhãăm vào các mục đích phục 
vụ yêu cầu của vương triều (xây dựng đội ngũ trí thức Nho học làm 
nòng cốt tư tưởng và rường cột nhân sự của bộ máy nhà nước), sau nữa 
- bảng việc đặc biệt quan tâm của nhà nước - xác lập lại quốc sách 
giáo dục và đào tạo vốn đã được các triều đại phong kiến Việt Nam 


Tham khảo Nguyễn Ngoc Quỳnh. Hệ thống giáo dục và khoa cử dưới triều 
Nguyễn, Luận văn Thạc sĩ Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn, Đại hoc Quốc gia Hà Nôi, 2001. 
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tuyên bố. Chỉ có điều, Việt Nam dưới thời trị vì của nhà Nguyên. trong 
các mối quan hệ khu vực và quốc tế. đứng trước quá nhiều thách đô 
(để độc lập và phát triển) mà vượt qua hay không vượt qua gần như 
phụ thuộc vào chính sách bảo thủ hay không bảo thủ, trong đó giáo 
dục và khoa cử có thể coi là một nền tảng. Sự cũ kĩ về nội dung của 
toàn bộ nền giáo dục và khoa cử truyền thống vốn đã bộc lộ những bất 
cập ngay từ các thế ki trước được dùng lại dưới thời Nguyễn trở thành 
rào cản triệt tiêu sáng tạo và canh tân đồng thời tăng cường bảo thủ và 
trì trệ. 

Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương Tây cuối thế kỉ XIX với 
việc đất nước rơi vào tay thực dân Pháp là hệ quả của hàng loạt nguyên 
nhân, trong đó trước hết xuất phát từ đường lối trị nước bảo thủ của 
nhà Nguyễn được thể hiện bởi những con người bằng xương bảng thịt 
mà phần nhiều trong số họ - càng về sau càng rõ - là sản phẩm của nền 
giáo dục và khoa cử thời kì này. Nhà Nguyễn cai trị ở thời kì Việt 
Nam nhiều khó khăn phức tạp, nhưng không phải không có những cơ 
hội để chấn hưng đất nước mà trước hết bắt đầu ở việc đổi mới từng 
bước nền giáo dục và đào tạo. Nhưng nhà Nguyễn đã không làm được. 
Nước mất, Việt Nam bước vào một thời kì mới. Nền giáo dục và đào 
tạo thực dân sẽ từng bước được xác lập mà hệ quả của nó sẽ thể hiện 
tính hai mặt. Nhưng trước hết người Việt Nam phải biết tự mình đối 
mới. Mất nước vì bảo thủ thì bảo thủ càng không thể giành lại nước. 
Trên phương diện giáo dục, Đông Kinh nghĩa thục là sự khởi đầu và 
bất luận nó tồn tại ngắn hay dài thì ý nghĩa khởi xướng của nó vẫn 
mang một tầm vóc lịch sử vô cùng to lớn. 
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TƯ TƯỜNG °ANH TÂN bỦA NGUYÊN THƯỢNG HIỀN 


ThS. Phạm Thị Quỳnh. 


I0 năm trước, công cuộc cải cách giáo dục của các nhà Đóng 
Kinh nghĩa thục nhằm mục đích '*'hoá quốc cường dân”, "*khai dân trí, 
chấn dân khí, hậu dân sinh”, canh tân (đổi mới) để làm cách mạng giải 
phóng dân tộc. Trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, chúng ta đã 
giành được độc lập cho đất nước, tự do cho nhân dân nhưng muôn hội 
nhạp để phát triển '"sánh vai các cường quốc năm châu" thì chúng ta 
phải không ngừng đổi mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VỊ của 
Đảng đã đánh dấu mốc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực mà trước 
hết là đổi mới tư duy. Đại hội VII của Đảng tiếp tục khẳng định: "*đẩy 
mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, coi đó là 
quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người, động lực trực tiếp 
của sự phát triển..."{3, tr.I2I]. *hâu hết các nước trước sự phát triển 
mới của lực lượng sản xuất, đều phải tiến hành cải cách giáo dục để có 
đội ngũ lao động có trí tuệ thích ứng với bước tiên của khoa học và 
công nghệ`` [3, tr.I22]. 

Nguyễn Thượng Hiền (1868-1925) sinh ra trong một gia đình 
khoa bảng. Bản thân ông đỗ đạt cao (đậu Hoàng giáp khi mới 25 tuổi) 
và chịu ảnh hưởng sâu đậm của nẻn giáo dục Nho học cũ. Trong lịch 
sử tư tưởng Việt Nam, Nguyên Thượng Hiền là nhà nho có vị trí đặc 
biệt. Trước cảnh đổi thay lớn lao của đất nuớc từ cuối thế kỉ XIX đầu 
thế kỉ XX, ít ai có hoàn cảnh đứng ở vị trí thấy nhiều, biết nhiều và 
nếm trải cuộc sống nhiều như Nguyễn Thượng Hiền. Ông đã nếm trải 
hầu hết mọi cuộc sống của nhà nho từ ẩn đật đến hành đạo. Đầu thế ki 
XX. phong trào Cần vương thất bại. những người trung nghĩa đã hi 
sinh, những nhà nho ẩn dật cũng đã đi vào tàn tạ. lúc này Nguyễn 
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Thượng Hiền vẫn còn trẻ. ông phải tiếp tục đi tìm lẽ sông. Đứng trước 
thực tế đất nước bị xâm lãng, cuộc sống của nhân dân vỏ cùng cực 
kho, là một nhà nho có trách nhiệm với đời. lại sớm tiếp xúc với Tân 
văn Tân thư, Nguyên Thượng Hiền không đành lòng làm quan trong 
một triều đình phong kiến nõ lệ thực dân. ông đã cùng với các sĩ phu 
yêu nước đi tìm đường hướng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Trong thời kì làm đốc học tính Ninh Bình và tỉnh Nam Định, 
Nguyên Thượng Hiền đã tham gia tích cực phong trào Đông du do 
Phan Bội Châu khởi xướng. Đó là việc tuyển lựa những thanh niên tốt, 
giỏi, giàu nghị lực đưa họ sang Nhật Bản học văn hóa, quân sự... 
nhăm đào tạo họ trở thành lực lượng nòng côt của cuộc chống Pháp, 
canh tân chế độ. Trong những buổi giảng sách và chấm bài cho học 
sinh, ông luôn luôn lồng vào những tư tưởng yêu nước, phục quốc. 
Môi lần ra bài, ông đều chọn những đầu đề khơi gợi lòng yêu nước. 
Ông cố gắng tìm trong đám học sinh những người có thể chất tốt. ý chí 
cao để vận động, khuyên họ hưởng ứng phong trào Đông du. Số thanh 
niên vùng Nam Định xuất dương du học nhiều và sớm hơn các tỉnh 
khác ở Bác Kì cũng là nhờ có sự cổ vũ của Nguyễn Thượng Hiện. 

Lúc này, phong trào trong nước đang lên rảt mạnh, đạc biệt phong 
trào cách mạng ở Bác Hà. Ngoài việc giúp phong trào Đông du, ông 
vần tiếp tục giao thiệp với các nhân sĩ Hà thành như Dương Bá Trạc, 
Lương Văn Can, Nguyễn Quyền để đẩy mạnh phong trào Duy tân 
trong nước. Nguyễn Thượng Hiền rất phấn khởi và tin tưởng vững chắc 
vào tiền đồ của cách mạng. 

Ông cũng sáng tác những bài thơ, văn cô động cho phong trào 
Duy tân trong nước như bài *'Phứ cai hương”, “Hợp quản doanh sinh 
thuyết ”... Bài “Phú cái hương” bàng chữ Nôõm của Nguyên Thượng 
Hiền làm bằng những câu tục ngữ và thành ngữ kêu gọi đổi mới rất 
dễ đi vào lòng người. Còn trong bài thơ viết bằng tiếng Việt theo thể 
song thất lục bát “Hợp quản doanh sinh thuyết”, Nguyên Thượng 
Hiền đã thể hiện rất rõ tư tưởng canh tân khi ông vạch ra cả một 
chương trình tương đối bao quát khuyên đồng bào nên “hợp đoàn” 
hùn vốn lập xưởng công nghệ, mở mang nghề buôn, lập trại canh 
nông... lam cho dân mạnh, nước cường. Muốn thực hiện được những 
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việc av trước hết cần khai thông dân trí. mọi người trong nước phii 
đoàn ket và tín nhiệm nhau. có như vậy thi mọi việc dù khó khăn đen 
đầu cũng làm được. 

Tư tưởng canh tản (đối mới) của Nguyên Thượng Hiện được thẻ 
hiện rất cụ thể trong hai bài này trên nhiều lĩnh vực. Ở đây, tôi chỉ 
muốn đề cập đến sự đổi mới trong cách tư duy của ông. Đổi với ông. 
sự chuyên biến trong tư tưởng là ca một quá trình diễn ra vô cùng phức 
tạp, song ông cũng rät dứt khoát khi nhận thấy thực tại xã hội đã thay 
đối: “sóng canh tranh lai láng giữa hoàn cầu”, “đường giao thiệp mở 
mang trên đại lục”, "chuông tự do rày đã đánh vang tai”... thì không 
thể không không đối mới. "Khi trước khác, bây giờ lại khác”, "Lõi 
dụng tài đã bỏ hết hư khoa. thôi những anh hay thị hay phú, hay kinh 
nghĩa hay sách văn, đứt đuôi nòng nọc: - Đường tiên hoá cốt tìm ra 
thực hiệu. kìa những kẻ nào mũ, nào giảy, nào ba-toong, nào ô máy. 
tốt mã đẻ cùi” [1. tr.392-394]. 

Trước thực tế thay đổi như vậy. đối mới là tất yếu và vô cùng cấp 
bách: "ngâm việc nước nhiều phân bối rôi/ Muốn gỡ ra thì phải mau 
tay/Dùng dằng không biết tính ngay/nhà kia đổ sập thuyền này vỡ 
toang”[L, tr.407]. 

Muốn đổi mới trước hết cần phải đổi mới tư duy: “bụng nghĩ hay, 
việc làm mới hay”. Điều này thể hiện rất rõ trong hành động của ông: 
dum dứt bỏ công danh để dân thân vào con đường chống gai tìm đường 
hướng cho công cuộc giải phóng dân tộc. Muốn đổi mới cần phải từ bỏ 
những lề thói cũ. cõ hủ lạc hậu. *đừng giữ mãi thói sĩ”, '*đừng theo chỉ 
lõi hủ". 

Theo ông, đổi mới là cả một quá trình, phải biết lượng sức mình 
thực hiện từng bước không thể chủ quan nóng vội: "việc hồi thiên há 
một chốc xong ngay, bụng nghĩ cho sâu, đừng láo nháo như cháo lộn 
cơm, sợ khi nát bét; lòng ái quốc dẫu trăm năm phi đó, tay cầm cho 
vững, kẻo lanh chanh như hành không muối, chưa dê ăn ai”... '*Đứng 
chưa vững, sức mình còn phải nhón, chớ vội rằng được, châu chấu đá 
ông voi; Bao giờ to lớn hãng hay, mèo nhỏ bắt chuột con, sức ấy xem 
ra đừng có gượng... Giàu làm kép, hẹp làm đơn, cơ cực dường nào, liệu 
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thế đản đo là kẻ phải; Nhặt che ma, tha che gió. phong trần hội ấy, ra 
tay xoay sửa đáng tài trai” [1, tr.394-395] 

Đối mới cũng cần phải bình tĩnh, sáng suốt và tin tường vào tương 
lai: “chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo, dám khuyên ai biết nghĩ biết lo, 
đứng lại vững chân thì hản được”{I. tr.393]... '*Chớ như ai há miệng 
chờ sung, có cấy có trông, có trồng có ăn, ra sức sửa sang, nền hưng 
vượng có khi xây vững móng: Suy ra mới biết đứt tay hay thuốc, học 
ăn học nói, học gói học mở, nhanh chân mau bước. bể trầm luân rồi 
cũng vượt qua vời”[I, tr.395] 

Đổi mới trong tư tưởng từ đó phải biên thành hành động. Ông 
cũng phê phán kịch liệt những kẻ đã nhận thấy sự cần thiết phải đổi 
mới nhưng lại không thực sự bát tay vào công cuộc đối mới đó một 
cách tích cực: “Xin đừng giương mắt trông nhau, lắm sãi không ai 
đóng cửa chùa, phong hội ấy, nuớc non này, cũng phải lo toan cho hết 
sức; Thôi đừng già mồm nói khoác, mời voi không được một bát xáo, 
chí khí to, công việc lớn, sao cho chác chán được như lời”{ 1, tr.395]. 

Những quan niệm của Nguyên Thượng Hiền không chỉ là tiếng 
chuông cảnh tỉnh, làm giật mình những người đang yên hưởng giàu 
sang với ơn vua, lộc nước mà còn làm thức tỉnh tất cả những “kẻ đang 
còn mơ ngủ” về trách nhiệm của môi cá nhân đối với xã hội. 

Năm 1908, thực dân Pháp đàn áp dã man phong trào Đông Kinh 
nghĩa thục ở các tỉnh Bác Kì, mọi người đều phải đem những sách vở 
và văn thơ do nhóm Đông Kinh nghĩa thục phổ biến đến nhà cầm 
quyền giao nộp. Duy có tỉnh Ninh Bình không làm việc ấy. Bọn thống 
trị cho răng đó là bởi ảnh hưởng của Nguyên Thượng Hiền đã đi sâu 
vào lòng người [2, tr.24]. 

Cuộc đời hoạt động cách mạng của ông cuối cùng tuy thất bại, 
nhưng ông cũng đã để lại ảnh hưởng ở mức độ nhất định đối với sự 
nghiệp cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải kháng định rằng, không 
có những bậc chí sĩ như Nguyễn Thượng Hiền thì không thể có sự 
nghiệp của chúng ta ngày nay. 

Những quan niệm của Nguyên Thượng Hiền trên đây không chì 
có giá trị vô cùng to lớn đối với đương thời mà vẫn còn thật đáng để 
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cho chúng ta suy ngâm về công cuộc đối mới mà chúng ta đang thực 
hiện ngày nay. Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, tuy Nguyên Thượng 
Hiến không phải là người đáu tiên đưa ra tư tưởng canh tân, nhưng giá 
trị thật đáng trân trọng và học tập ở ông là sự quyết tâm đổi mới đầy 
nhiệt huyết không chỉ trong tư tưởng mà còn thể hiện ở hành động 
dám xả thân cho sự nghiệp đối mới. Tất cả những gì có lợi cho dân cho 
nuớc ông đều đã làm và kêu gọi mọi người thực hiện. Cả cuộc đời ông 
là minh chứng hùng hồn cho lí tưởng đó. 

Lịch sử cho thấy, đối mới tư duy là quá trình vô cùng khó khăn 
đổi với mỗi cá nhân, môi tổ chức cũng như toàn xã hội. Nhưng trong 
bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi như hiện 
nay, chúng ta cần phải đối mới trên nhiều lĩnh vực mới có thể theo kịp 
thời đại. Từ khi giành được độc lập đến nay, đặc biệt từ sau Đại hội VỊ 
của Đảng, nước ta đã gặt hái nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực, 
nhất là kinh tế. Riêng về giáo dục. chúng ta đã trải qua ba cuộc cải 
cách lớn với những thành tựu thật đáng kể, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất 
cập chưa thể đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Muốn tiến tới mục 
tiêu phát triển nhanh, mạnh và bền vững chúng ta càng phải đầu tư cho 
cải cách giáo dục nhiều hơn nữa. Điều đó không có nghĩa là chúng ta 
chờ đợi ở sự ban hành những chính sách cải cách của nhà nước mà mỗi 
chúng ta cần phải biết thay đổi ngay từ trong cách suy nghĩ. Tất cả 
những gì lạc hậu, lỗi thời không phù hợp với thực tiễn, với quy luật, 
làm cản trở sự phát triển của dân tộc, của đất nước nên được thay đổi 
bảng cách nhìn mới, cách nghĩ mới, từ đó có cách làm mới phù hợp 
với thực tiên, với thời đại. 
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VÀI Ý KIẾN Sữ LƯỢC VỀ TÀI LIỆU 6IÁ0 KHOA 
0UA ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 


PGS.TS. Chương Thâu: 


Đông Kinh nghĩa thục được thành lập tại Hà Nội và hoạt động 
từ tháng 3-1907. Nhưng từ năm 1904, các nhà Nho duy tân Việt 
Nam đã viết ra tập Văn mình tán học sách trình bày khá rõ ràng 
những quan điểm giáo dục, có thể xem như “cương lĩnh hành động” 
của nhà trường. Bản “kế sách xây dựng nền học mới để đạt đến văn 
minh” này đề xuất sáu phương châm để “mở mang dân trí, chấn 
hưng dân khí, bồi dưỡng nhân tài” trong đó có đến bến phương 
châm liên quan đến giáo dục: 

- Dùng chữ quốc ngữ làm phương tiện chính. 

- Hiệu đính sách vở. cần chú trọng đến sách vở Việt Nam, tuyệt 
đối không nên đi theo con đường khảo chứng vụn vặt. Có thể dùng một 
số sách đạo đức luân lí chữ Nho dịch ra quốc ngữ. 

- Sửa đổi phép thi, bỏ lối văn biển ngẫu, chỉ thi quốc ngữ và toán. 
Khuyến khích tinh thần tự do thảo luận của học sinh. 

- Cô vũ nhan tài, đưa các học sinh tốt nghiệp và thử thách qua các 
công tác ở các bộ, các viên... Lập học viện thu nạp những người không 
biết chữ Pháp. giao những sách chuyên môn cho họ nghiên cứu, sau đó 
sẽ sát hạch bổ dụng. 

Có thể nói đó là toàn bộ quan điểm giáo dục của các nhà Nho 
duy tân, mà họ xem như nguyên lí. Để thực hiện nguyên lí này. biện 
pháp của họ là: đả kích lối học cũ và cả lối học mới ở trường Pháp - 
Việt, chỉ "dạy người Nam để biết tiếng Tây”. Biện pháp của họ là 
canh tân học thuật, đặc biệt chú trọng đến việc giảng dạy những 


Viện Sử học - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 
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kiện thức thực nghiệp, chuyên món. khoa học “các nghề hay” như: 
bình. cơ. điện, hoá... 

[hực hiện các biện pháp trên. họ đã có sáng kiến tô chức nên 
Trường Đóng Kinh nghĩa thục. Máy đặc điểm rõ nét về tố chức. 
phương pháp giáo dục có thẻ bước đâu ghi nhận là: 

+ Sự quan tâm ngay từ đâu đến cơ sở vật chất, găn bó nhà trường với 
lực lượng hö trợ bèn ngoài. Nhà cửa. tiền nong, chi phí đều dựa vào sức 
dân. Ngoài Ban lãnh đạo, Ban Giáo dục. Ban Tu thư, Ban Tài chính, nhà 
trường còn có ban Cổ động tuyến truyền gồm những người chuyên làm 
công tác vận động ở các tỉnh để tìm sự tán đồng của quần chúng. 

+ Nhà trường tự biẻn soạn lấy tài liệu giáo khoa, tự xây dựng lấy 
chương trình giảng dạy. Một đội ngũ khá đông đảo nhà Nho cấp tiến 
đã tham gia công việc này. Họ vừa là giáo sư, vừa là biên tập viên. Họ 
đã cùng nhau trao đối để thöng nhất quan niệm soạn ra sách dạy. Họ 
còn thu thập ngoài nhà trường những tác phẩm của các chí sĩ xuất 
dương, đem dịch và biến soạn làm sách giáo khoa. 

+ Nhà trường đã tỏ ra có ý thức sử dụng hình thức ngoại khoá, phụ 
khoá để bố sung cho chính khoá. Hình thức này tuy chỉ hạn chế trong 
những bài diễn giảng, thuyết trình, song rõ ràng là một sự kiện mới so 
với trường học các nhà Nho xưa. Học sinh ở trường thường được nghe 
các nhà cựu học, tân học, các nhà chí sĩ kể chuyện, thuyết minh hoặc 
gửi săm những lời nhắc nhủ. 

+ Nöi dung các bài học võn đã mang sản tư tưởng, khuynh hướng 
tiến bộ, các thầy giáo lại thường dựa vào đó mà mở rộng, lưu ý học 
sinh đến tình hình xã hội, tình hình thẻ giới và nhất là quốc sự. Nói 
theo cách nói ngày nay, thì đó là phương pháp phân tích và liên hệ, 
gắn nhà trường với cuộc sống, khác xa với lối tầm chương trích cú, gò 
chữ đặt câu ngày xưa. Tình hình xã hội lúc này rất sôi động, phương 
pháp giảng dạy này đã làm cho nhiều buổi học của Đông Kinh nghĩa 
thục trở thành một buổi mít tỉnh, một cuộc bố cáo: 

Buối điển thuyết người đông như hội, 


Kì bình vàn khách tới nh mưa. 


Nôm, quốc ngữ, chữ Hán thư, 
Bài ca yêu nước, câu thơ họp đàn. 
(Nam thiên phong ván ca) 

Các nhà chí đạo Đông Kinh nghĩa thục và các giáo viên ở đây đều 
là những vị túc nho. Phần lớn họ là những ông Huấn đạo hay Đốc học, 
Giáo thụ, ông Cử ông Nghè của chế độ xưa, nhưng đều kiên quyết rời 
bỏ các trường Huấn, trường Giáo, trường Đốc để nhận vai trò của một 
thầy dạy tư và đều tỏ ra là những thầy giáo có tinh thần trách nhiệm 
cao. Họ vừa lên lớp, vừa soạn sách, vừa cổ động tuyên truyền không 
biết mệt mỏi. Họ cũng biểu lộ một tỉnh thần thương yêu lớp trẻ, tha 
thiết với sự nghiệp “hoá dân cường quốc”. 

Mặt khác, trong vòng bí mật, một số trong các thầy giáo này cũng 
đồng thời liên hệ với các tổ chức hoạt động yêu nước và cách mạng ở 
ngoài. Đông Kinh nghĩa thục là nơi đi về, là “hộp thư” của các chí sĩ 
và còn là nơi chu cấp kinh phí, chọn lựa thanh niên ưu tú gửi đi Đông 
du. Có nghĩa rằng đội ngũ giáo viên đã có ý thức không để cho nhà 
trường thành một hòn đảo chơ vơ, một tháp ngà không liên hệ gì với 
cuộc nhân sinh rộn rịp. Ở trường này, có thể vừa học tập vừa hoạt động 
cách mạng ngoài nhà trường. Với các vị “nho sư” ở đây, người thảy, 
người quản tứ và người chiến sĩ đã kết hợp với nhau trong một quan hệ 
tổng hoà, phù hợp với yêu cầu của cuộc vận động cách mạng dân tộc - 
dân chủ hồi đầu thế ki XX. 

Sách báo ở Đông Kinh nghĩa thục có hai loại: sách giáo khoa và 
tài liệu tham khao. 

Sách giáo khoa có những cuốn chính thức do nhà trường soạn in 
ấn phát hành công khai, dùng để giảng dạy hàng ngày. Cuốn sách 
quan trọng nhất là cuốn Quốc dán độc bản. Sách này được nhiệt liệt 
hoan nghênh, ¡n đi in lại nhiều lần đến mấy vạn bản “mà vẫn không đủ 
đáp ứng cho các trường lớp” của "“phong trào nghĩa thục” lúc bấy giờ. 
Nội dung sách là một loại công dân giáo dục, nêu lên đạo đức, nhiệm 
vụ người dân. giới thiệu các tổ chức cơ quan trong một nước. So sánh 
với những bài học ở các trường Pháp - Việt, thường xếp mục trong thời 
khoá biểu là Giáo dục công dân (instruction civique), thì có thể nhận 
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ra mộ cách để đàng: một bẻn là lê nhác nhủ tư cách công dân cho trẻ 
nhỏ, còn bên này là giáo dục trí thức phố thông cho quốc dân, gắn với 
yêu cét đổi mới của thời gian, chủ yêu nhãn mạnh về yêu cầu dân chủ 
và yết câu tự lực, tự cường. Trong lời '`đi ý bién táp” nêu rõ: 

*3iên tập sách này. chúng tôi tham khảo, châm chước các loại 
sách cua Nhật Ban, Tây phương cho thích hợp với dân ta, tạm dừng 
trong 1ọc đường mà thôi, không dám nhân là sách giáo khoa. Sách cốt 
dạy c1o kẻ thiêu niên. Phàm những điều liên quan đến quốc gia, xã 
hội, còìng đức của quốc dân, chính thể, quan chế, học đường, quân 
chính. phú thuế, pháp luật, giao thông. cảnh sát, dân chính, hộ luật, tôn 
giáo, :ho đến kế toán, ngân hàng... đều có thể đề cập đầy đủ. Văn lí 
gian c¡, rõ ràng, ngữ khí ôn hoà, cốt nhằm mở mang dân trí hòng đặt 
cơ sở :ho nền rán học. Trẻ em trên 12, 13 tuổi đều có thể mua mà đọc. 
Còn nìư những người lớn, ít thì giờ ròi để đọc các sách khác, cũng có 
thể xen để biết qua những điểu quan hệ với đời”. 

C Lời tựa Nam quốc địa dự giáo khoa thự, tác giả Lương Trúc 
Đàm, lại nhắc nhở người học: '*Con người ta không thể không yêu 
nước nình. Muốn yêu nước mình thì không thể không biết bờ cõi, 
hình thể, phân vùng hành chính, phong tục, chính trị, khí hậu, thổ ngơi 
của nước mình. Vậy xin hãy bát đầu đọc bản Địa dự nước Nam này”. 

Ciốn Việt sử toát yếu được cụ Hoàng giáp Đào Nguyên Phổ 
trân trọng giới thiệu: “Giờ đây cuốn Vrét sử toát yếu được biên soạn 
và lưt hành. Mọi người ai cũng xem, cũng đọc, thế là dân trí sẽ 
tăng, dân tài sẽ mở rộng thêm nhiêu đó. Vậy mong toàn quốc trẻ già 
hãy ging học đi! Hãy gáng xem đi! Đó là điều các Nho gia chúng 
tôi đang mong đợi”. 

Ciốn Luân lí giáo khoa thuy của Phạm Tư Trực biên soạn, đã coi 
"luân í là môn học có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Bởi vì nó là tỉnh 
hoa của quốc thể, nguồn gốc của giáo dục. Con em, thanh niên ngày 
sau và» đời, tất sẽ đảm đang việc nước, có trách nhiệm trước thế cuộc, 
nếu không trau đồi phẩm hạnh, thì tất cả các loại sách giáo khoa đều 
trở nên vô dụng hết. Vì thế, với cha mẹ, anh em phải hiếu đề; vợ chồng 
phai h›à thuận; bạn bè phải tin nhau; phải cung kính, cần kiệm, biết 
giữ mình. có lòng bác ái, chăm lo học hành, luyện tập nghề nghiệp cho 
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thành thạo, mở mang trí tuệ, phát huy khả năng đạo đức, tính tình đều 
tiến bộ, để làm được nhiều điều cóng ích. gánh vác việc đời, tôn trọng 
hiển pháp, làm rõ công lí, một ngày kia gặp chuyện nguy cấp có thể 
đem lòng dũng nghĩa ra mà làm việc chung, mà chống giặc ngoại xâm. 
Đó là nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm của người dân nước, không thể 


` 


xem thường""... 

Ngoài ra còn có các sách Mưm quốc vĩ nhân truyện, Nam quốc 
giai sự, Cải lương mông học quốc sứ giáo khoa, Quốc văn táp đọc... 
đều viết theo lối phổ thông, bảng giọng văn hùng biện, tuyên truyền, 
kêu gọi yêu nước, căm thù giặc... Bên cạnh các sách vừa kể, Đông 
Kinh nghĩa thục còn có mội loại sách giáo khoa không chính thức nữa. 
Không chính thức, nghĩa là sách có thể đem giảng dạy trong vòng bí 
mật. hoặc kín đáo lưu hành cho học sinh và người ngoài cùng xem, 
tuyên truyền yêu nước. Đó là những bài ca để phổ cập những tri thức 
khác nhau như Bài ca địa dư và lịch sử nước nhà, Bài ca khuyến học, 
yêu nước, hợp quản, khuyén sâu hạng người, Mười điều răn... Lại có 
cả một số cuốn sách điền ca như Đại Việt địa chế của Lương Văn Can, 
cuốn Hợp quản doanh sinh thuyết của Nguyên Thượng Hiền, cuốn 
Tình quốc hồn ca của Phan Châu Trinh, //i ngoại huyết thể của Phan 
Bội Cháu... 

Sách tham khảo ở Trường Đông Kinh nghĩa thục, nhiều nhất là 
loại “tân thư, tân văn” từ Trung Quốc truyền sang. Có loại sách tư 
tưởng như của Rousseau, Voltaire, Montesqulieu, Darwin... Có loại là 
tiểu thuyết hoặc kí sự như Ý Đại Lợi tam kiệt truyện, Nhật Bản tam 
thập miên duy tân sử, Máu Tuất biển pháp, Phổ Pháp chiến kỉ, Nhát - 
Nga chiến tranh... Lại còn có những sách của các nhà duy tân Trung 
Quốc như Khang Hữu Vị, Lương Khải Siêu... 

Trường Đông Kinh nghĩa thục cũng thịnh hành các loại sách khoa 
học. Các nhà Nho đã nhận thấy rằng ở thời đại mới không thể thiếu tr 
thức khoa học tự nhiên. Thây giáo và học sinh ở đây đã chịu khó đọc 
các sách phố thông cơ bản như Toán pháp tu trí, Cách trí tt trí. Hoặc 
những sách ít nhiều đề cập đến các môn khoa học kĩ thuật có tính cách 
chuyên môn hơn. Thí dụ như sách Bác vát tán biên (sách tống hợp). 
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Nóng chính toàn thự (sách dạy cách trồng trọt), Quản khuy trắc lệ 
(sách thiên văn)... 

Đã nói đến sách giáo khoa thì cũng phải nói đến các thầy soạn 
sách. Nhưng đây là một điệu khó khan. chưa đủ điều kiện xác định 
được. Các nhà chỉ đạo Đông Kinh nghĩa thục và các giáo viên ở đây, 
thấy rõ yêu cầu biến soạn và rất tích cực biên soạn. nhưng họ không 
quan tâm đây là việc xây dựng công trình của một tác gia. Họ không 
quan tâm đến việc kí tên để khang định cuốn sách này hay bài thơ nọ 
là tác phẩm của mình. Họ được phân công vào Ban Tu thư - Biên soạn 
và đã hoàn thành nhiệm vụ: một nhiệm vụ cá nhân trong nhiệm vụ tập 
thể, chỉ cần có được sách để đem ra giảng dạy. và sách đó là sách của 
Đông Kinh nghĩa thục có găn biểu tượng “Em bé vác quả địa cầu” đã 
là một vinh dự rồi. Tác phẩm viết ra không kí tên ai là tác giả cả. Có 
thể lấy một ví dụ: Dương Bá Trác chính thức là một biên tập viên, đã 
soạn nhiều sách (hoặc nhiều bài), nhưng vào năm 1945, người em ruội 
của ông là Dương Tụ Quán soạn cuốn 7 hơ văn Đông Kinh nghĩa thục 
cũng không thể xác định được sách nào, bài nào là của anh mình cả. 
Các vị trong Ban Tu thư lúc đó có: Dương Bá Trác (1844-1944). 
Hoàng Tăng Bí (1883-1939) là người được tôn vinh là "Hội phong trào 
nhát giới thự xinh, Lương Văn Can (1854-1946: ông là Hiệu trưởng 
nhà trường), Lương Trúc Đàm (1879-1908 là con trai cụ Cử Can), Lê 
Đại (1875-1951), Nguyên Hữu Câu (1879-1946), Phạm Tư Trực 
(1869-1921), Võ Hoành (1873-1946: là người đến năm 1945 còn tham 
gia Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945), Nguyễn Quyền (1869-1941: là 
vị Giám học Đông Kính nghĩa thục). Trong tất cả mấy vị trên đây, còn 
biết được một số là tác g1a chính thức của các tài liệu thơ ca mà trước 
nay bị coi là của “tác giả khuyết danh”: 

- Nguyên Quyền là tác gia của bài ca Kiểu hồn nước và bài Phen 
này cất tóc đi tu... Cũng có ý kiến cho rằng đó tác phẩm của người 
khác. nhưng rồi Đào Trinh Nhất trong tác phẩm Đóng Kinh nghĩa thục 
(NXB Mai Lĩnh - 1938) sau một cuộc phỏng vấn đã xác định được 
Nguyễn Quyền chính thức nói đó là tác phẩm của mình. 

- Lương Trúc Đàm, là tác giả cuốn sách giáo khoa Nưm quốc địa 
dể đã nói ở trên. Ông mất khi còn quá trẻ (29 tuổi). 
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- Lê Đại là dịch giả bản Hải ngoại huyết thực của Phan Bội Châu. 
Học sinh và nhân dân lúc bấy giờ và công luận sau này nữa. đều nhất 
trí bản dịch này rất xuất sắc. Nhiều người nhờ có bản dịch này mà biết 
được Phan Bội Châu. Cũng chính là vì bản dịch nổi tiếng này mà tại 
phiên toà xử án Lê Đại. ông bị “gia hình” thêm một số năm và bị đày 
Côn Đảo đến 17 năm. Rất tiếc chúng ta không thể biết được các thầy 
giáo đã trực tiếp giảng dạy bài này trên lớp như thế nào. 

Cũng phải kể thêm rằng, tuy không thành sách giáo khoa, nhưng ở 
Đông Kinh nghĩa thục còn có những bài giảng (những buổi diễn thuyết 
người đông như hội) và những bài báo “quốc ngữ kèm theo Hán tự” ở 
trên tờ Đđng cổ ràng báo, như là cơ quan ngôn luận của Đông Kinh 
nghĩa thục do Nguyên Văn Vĩnh làm chủ nhiệm, đăng tải nhiều bài 
nói về các vấn đề chính trị văn hoá - tư tưởng xã hôi (như các bài Cáo 
lui lậu văn, Phế bỏ Hán học, Mục đích Đông Kinh nghĩa thục...) do 
các yếu nhân của Đông Kinh nghĩa thục viết, thực sự có nhiều ý nghĩa 
về nhiều mặt: đi hắn vào nhiệm vụ cải cách văn học - giáo dục (vượt 
khỏi cái nếp giáo dục ngày xưa “làm cho người ngu nước yếu”) và cả 
sự mở rộng quan niệm giáo dục (liên hệ với cuộc sống, kết hợp nội 
khoá với ngoại khoá). Ưu điểm nổi bật và ý nghĩa tiến bộ của sách 
giáo khoa của Đông Kinh nghĩa thục là ở đó. 
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VĂN PHƯƠNG ĐŨNG KINH NGHĨA THỤC 


PGS.TS. Trần Ngọc Vương” 


Những năm bản lẻ của hai thẻ kỉ XIX — XX phí dấu một sự đối 
thay nhiều mặt của lịch sử và xã hội Việt Nam. Thực dân Pháp giành 
được thăng lợi trong kế hoạch chính phục thuộc địa Đông Dương về 
quản sự, chuyển sang khai triển bước chỉnh phục tiếp theo vẻ mặt tỉnh 
thần và điều chủ yếu nhất - mở chiến dịch khai thác thuộc địa (lần thứ 
nhat): các cuộc Khởi nghĩa chóng xâm lược ở các địa phương trên toàn 
côi Việt Nam lắn các cuộc ứng nghĩa Cân vương đều lần lượt bị thất 
bại: các phương thức và biện pháp chóng ngoại xâm theo lối truyền 
thong đẻu đã được màng ra thực thí và đều đã chứng tỏ tính vô năng 
hay tính lạc hậu, cõ lỗ của chúng, Việc những thất bại quân sự diện ra 
thành một quá trình kéo dài gần trọn nửa cuối thế k† XIX và diễn ra 
trên các vùng. miền khác nhau với quy mỏ, tính chất và mức độ khác 
nhau một mạt đưa lại những bài học, những lối suy ngảm và lựa chọn 
phương thức ứng xử với thời cuộc, với kẻ thù khác nhau, mặt khác, 
chứng tỏ và củng cố một nhận định chung. mang tính toàn quốc: phải 
chong lại kẻ ngoại xâm theo những cách thức khác, những đường lõi 
khác. Gần một nửa thể kỉ bị xâm lãng và chống xâm lãng không thành 
đã trôi qua. một (hay thâm chí. một vài) thế hệ trí thức mới đã xuất 
hiện, đã trương thành. Vào lúc chủ nghĩa thực dân bày to sự lạc quan 
trước thực tế *yên ôn” của thuộc địa Đông Dương, chuyển bộ máy cai 
trị từ chô mang tính chất “thời chiến "` sang bộ máy dân sự "thời bình” 
thì cũng là thời điểm những người yêu nước Việt Nam, - chủ yếu văn 
được đại diện bởi các nhà nho. được đương thời và hậu thể định danh 
là nhà nho chí sĩ. không cam lòng chấp nhận sự phán quyết bị đát 
"việc lớn qua mất rồi”, văn ráo riết chuẩn bị `*gây dựng đại cuộc mới”. 


Đai hoc Khoa hoc Xã hỏi và Nhân văn, ĐHQGHN. 
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Việc tiếp tục về cơ bạn cách suy nghĩ và hành động của những 
người chủ chiẻn trong triệu đình Huế và của đại đa số văn thân. nghĩa 
sĩ đã tham gia phong trào Can vương đã làm hình thành nèn những 
nhóm nhà yêu nước được gọi tén là *ám xã”. Không phái những người 
tự coi hoặc được xác định là thuộc vé "ám xã” thì đều chỉ biết đến hoại 
động bí mật. chị có chủ trương "thiệt huyết” - "sat và máu”. nghĩa là 
chủ trương đảu tranh vũ trang, bạo động bang mọi giá. Cùng không 
phải những người thuộc ` minh xã”- đâu tranh bảng các hình thức công 
khai. hợp pháp thì đều là "cải lương”. đều thiếu “kiến định và triệt để” 
về lập trường. Nhưng nhìn trên tống th. việc hình dung toàn bộ các 
lực lượng. các phong trào, các cuộc van động yêu nước và cách mạng 
ở Việt Nam, nhất là vào thập niên đầu tiên của thẻ KỈ XX vừa mang 
tính chất của một bước quá độ. đánh dâu một bước tiên từ yêu nước 
sang yêu nước và cách mạng, vừa in đậm tính khác biệt về khuynh 
hướng. Có thể coi Duy tân. Đông du và Đông Kinh nghĩa thục là bà 
cuộc vận động, ba phong trào tiêu biếu. Giữa chúng vừa có những möi 
liên hệ mật thiết. vừa có những sự khác biệt về nguyên tác. nói theo 
ngón từ của một người vị đại (Phan Bội Châu) là "tượng phản tương 
thành” đôi với nhau. Ở đáy chúng tỏi đi sau hình dung vẻ một trong 
những bình diện hoạt động nói bật đặc trưng cho các phong trào đó là 
hoạt động văn học. 


1. Điện biến và diện mạo của bộ phân văn chương yêu nước 
Đóng Kinh nghĩa thục 


L.I. Đóng Kinh nghĩa thục trong bói cảnh các phong trào yêu 
nước và cách mạng đâu thẻ kỉ XX 


Với tính chất là một phong trào, một cuộc vận động cách mạng cụ 
thể thì phong trào Duy tân nổ ra và phát triển chủ yếu ở Trung Kì, mà 
trung tâm là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi trong khoảng thời gian 
từ 1903 đến 1908, nhưng nếu xét từ cội nguồn. tính chất và quy mô 
những ảnh hưởng thì Duy tần là một đường lõi chính trị. một phong 
trào cách mạng to lớn tác động nhiều mặt và còn để lại những vấn đẻ 
cần tiếp tục giải quyết hay suy ngảm trong cả thể kỉ XX, cho đến cả 
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ngày này, Văn chương cụa phong trào Duy tân, vì thể, cần được xác 
định phạm vĩ. quy mô và tính chát rộng hơn khuôn khö của phong trào 
[)uv tàn cụ thể. 

Trước Khi xảy ra cuộc vận động Duy tân, có thể coi tán thụế, tán 
vớn là tiền thân trực tiếp của tiêu bộ phận văn học này. 

Tan tiuể là danh từ để chỉ chúng những tài liệu, thư tịch sách vở 
được các học giá Nhật Bản. Trung Quốc. Triệu Tiên biến soạn hay 
dịch thuật băng chữ Hán. giới thiệu những trị thức và cung cấp những 
thỏng tin vẻ những gì trước hết thuộc châu Âu hay thuộc vẻ thẻ giới 
nói chung. vượt ra ngoài giới hạn những øì mà cở //ch- những tài liệu 
sách vở được trước tác trong khuôn khô truyền thống khu vực. trong 
đó chủ yêu là những gì được Tam giáo (Nho, Phật, Đạo) đẻ cập. Cũng 
thuộc phạm vị f¿" rể là những trước tác của các tác gia Viết Niứm như 
Bùi Viện. Nguyễn Trường Tỏ. Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú Thư... đề 
cập đèn những vấn đẻ của quốc tế, những chuyện thời sự cấp thiết của 
quốc gia... nghĩa là vượt ra ngoài, vượt lên trên những giới hạn trì 
thức. kinh nghiệm và giải pháp mà nhà nho cựu học truyền thöng đã 
hay có thể biết tới. 

Điều có thể nhận xét như một ấn tượng ban đầu đó là về mặt văn 
học. hâu như r¿/ rể chủ vêu là các văn kiện chính trị hoặc các tài 
liệu khoa học, ít liên quan đên cái mà ta thường hình dụng vẻ văn 
chương theo truyền thống. Có thể nói fớn ru chủ yếu là văn xuôi. 
Một bộ phận của f¿/ ri rồi sẽ được xã hội hoá, “dân sự hoá” thành 
văn xuôi khoa học hay văn Kiện chính trị - xã hội. Nhưng ngay ở đây, 
cần ghi nhận răng về mặt văn học sử, chính tân thuy đã là người mở 
đường hiển hách, khai thông cho văn học sử cận hiện đại Việt Nam 
một nẻo đại lộ mà từ xưa tuy rằng có biết tới nhưng văn nhân Việt 
không mấy ai mặn mà, càng không mấy ai thành thạo, đó là văn 
chương chính luận. Không ngẫu nhiên mà nhiều “yếu nhân” của 
phong trào Duy tân, rồi cả những người hưởng ứng (đa phần quê Nam 
- Ngãi) trở thành những người viết chính luận sắc sảo, gây ấn tượng 
nỏi bật như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, hay muộn hơn 
như Phan Khôi. Lê Dư... 


Tân thị Không chỉ đưa lại cho vàn chương của phong trào Duy tân 
những sự hướng đạo vẻ hình thức thẻ hiện. Từ trong bản chát, Tàn thư là 
sự phản ánh mang tính đạc thù trong lịch sử tư tưởng. lịch sử chính trị - xã 
hội Việt Nam về những nhu câu đối thay nhiều mặt theo chiều hướng tích 
hợp của tiên hoá. Điệu còn ít người biết là trong lịch sử Trung Quốc. 
những loại sách vở thư tịch có nội dung "tân thư” như vậy đã từng được tö 
chức biến soạn hay biến dịch từ nhiều thế ki trước, và một trong những 
người Việt Nam biết đến loại thư tịch như thế sớm nhất là Lê Quý Đôn. 

Đi ngược lại đường lối của chính vương triều mình khi còn là một 
trong những thể lực tranh chấp chính quyền với các tập đoàn khác, 
ngay từ các vua đầu tiên của triều đại này, xu hướng phục cổ. bảo thủ 
đạm đặc đã trở thành đường lối cai trị chủ đạo. Tất cả mọi nguồn 
thông tín liên quan đến hướng cải cách. duy tân. cho dù có đứng trên 
lập trường khuóng phò chính thể. đều bị các vua Nguyễn nhất loạt từ 
chói không xem xét. 

Sự tự thủ tiêu ngu muội đến mức đáng ngạc nhiên của các thể lực 
vừa báo thủ vừa báo hoàng nhưng năm trọn quyền bính trong triều 
đình nhà Nguyên kéo dài mãi đến tận thời mất nước hoàn toàn, lây lan 
sang cá những người tuy yêu nước thiết tha và có tấm cô trung "văng 
vặc như nhật nguyệt” nhưng lại hành xử mất phương hướng, nên về 
khách quan trở thành thẻ lực phản động của lịch sử. Chí đến tận khi 
toàn bộ triều đình nhà Nguyễn đã mất hết quyền tự chủ, '*vua là tượng 
gö dân là thân trâu”, thực dân Pháp đã hà hê về thắng lợi quần sự, mọi 
giai cấp và tầng lớp nhân dân thấm thía sâu sắc tình cảnh vừa khổ vừa 
nhục. "lửa sém löng mày”, một bộ phận trí thức nhà nho sảng xuôi 
nhất và cũng là dũng cảm nhất, trưởng thành lên khi nước đã mát. đà 
số trong họ nhà cũng đã tan. mới kịp làm quen ít nhiều với “tán thu, 
chưa kịp học thì đã phải hành. chưa kịp nghiền ngắm thì đã phải cấp 
bách màng áp dụng vào thực tế! Trong tất ca những gì mà rán thuế đưa 
lại, thực ra có không ít điều lẽ ra đã lỗi thời, hay chỉ là những kiến văn 
Sơ giản tối thiểu, đã ào ạt tuôn trào trong tác phẩm của các chí sĩ duy 
tân trong mấy năm đầu thể kỉ XX. đủ sức gây “lôi đình. sấm chớp” 
(chữ của Phan Bội Châu). làm nên cả một cuộc cách mạng, cả một thời 
đại trong lịch sử dân tộc. 
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Những điều vừa trình bày đủ đẻ hiểu vì sao ấn thuế lại trở thành 
veu tô quản trọng làm nén mọt trong những nội dụng chủ yếu trong 
sảng tác văn chương của các nhà nho duy tàn đầu thẻ kị XX. và vì sào 
phong trào này. dưới cái nhìn vận đồng lịch sử cụ thể. lại không nên 
chỉ được xem như một sản phạm tình huông. ngàng như phong trào 
Đồng du hay kẻ ca Đồng Kinh nehĩi thục. 

Tan thể vào Nhật Bán theo lôi chú động. chủ động từ chính thể 
đến cá nhãn chủ thẻ nhận thức. và tình trạng ấy được duy trì lâu dài, 
đủ để nước Nhật tiếp nhân. văn dụng, sáng tạo và biến thành sức mạnh 
thực tẻ to lớn. Tuy không hội được những điều kiện như thể. nhưng ở 
Trung Quốc rơửu räế cũng đã kịp biến thành "sách gôi đầu giường” của 
Không ít quan lại, Kế cá quản lại cao cấp. Cuộc đấu tranh nội bộ của 
triểu đình Trung Quốc về ` rung học” và "Tay học” điền ra khá lâu 
dài, phức tạp. và có lúc phái Tứớn học đã có thể năm quyền định đoạt 
triều chính trong những khoang thời gian nhất định. Mặt khác, là một 
để chế không lỏ, Trung Quốc trên thực tẻ khóng bị rơi vào thân phận 
của một thuộc địa chỉ của mót kẻ xâm lược duy nhất. Do bán đúo 
Triệu Tiên bị chính người Nhất xâm lược biến thành thuộc địa, nén 
troneg khu vực các quốc gia đồng văn truyền thống, chỉ Việt Nam mới 
thực sự trở thành thuộc địa của một để quốc phương Tay. Mọi giá trị 
truyền thông ở nước ta lúc bảy giờ đứng trước một nguy cơ bị xoá số, 
nếu không có một lực lượng xã hội nào đủ sức kế thừa và phát huy 
chúng. Sự xung khác giá trị mới - cũ, dân tộc- ngoại lai, tiến bộ - lạc 
hậu. vật chất - tỉnh thần, hữu hiệu - võ ích... điền ra theo những cách 
thức quyết liệt nhất có thể. Nhưng kết quá của những xung đột đó lại 
cũng hiện ra dưới dạng cực tiẻu nhất có thẻ: đơn giản là hàng loạt mâu 
thuận bị đánh đống lại" chứ không phải được giải quyết. 

Người đi tiên phong trong việc truyền bá rứn rhức, cũng là người 
Việt Nam sớm nhất nhận ra rắng cần tiến hành công cuộc cứu nước 
tIieo đường lôi khác. chính là Nguyễn Lộ Trạch, đù không thể không 
nhắc lại rang khi chủ quyền còn chưa bị mất vào tay thực dân, thì đã 
cỏ những người đẻ xướng cài cách. duy tân thiệt tha, tâm huyệt nhưng 
bát hạnh thay đã bị cá triệu đình Tự Đức ngoành mặt quay lưng là 
Nguyên Trường Tộ và Phạm Phú Thứ. Chỉ nói riêng vẻ phương diện 
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văn học, Nguyên Lộ Trạch cũng xứng đáng được ghi nhận là người đi 
tiền phong của bộ phận văn học mới này. 

Theo sự phí nhận của người ở cương vị là một trong những lãnh tụ 
phong trào Duy tân là Huỳnh Thúc Kháng. thì "đương giữa khoảng 
mãn kín đen mù, tường cao ngăn đón như thẻ, mà có nhà học gia như 
öng Nguyên Lộ Trạch. tự mình tìm lấy sách vở, lại do chó học vấn lịch 
duyệt suy nghiệm cùng con mát xem đời của mình. không nương tựa 
vào hoc thuyết nào, làm ra một bài đại luận nói đại thể trong thê 
giới... thất là một bài luận rất có giá trị trong học giới ta. Bài luận mà 
Huỳnh Thúc Kháng rất mực đe cao ấy là bài '?7)mén hạ (lạt thẻ làn `, 
được Nguyên Lộ Trạch viết ra trong Khoảng năm 1892 nhưng lưu hành 
rộng rải gây nên tiếng vang lớn thì phải sau đó trên dưới một thập Ki. 
Văn Huỳnh Thúc Kháng. sau khi giới thiệu đại lược nội dung bài luận, 
coi Nguyên Lộ Trạch là “đại văn hào”. sánh ngang với Khane, Lương. 
chứng thực một điều quan trọng khác: "Chính cụ Sào Nam (tức Phan 
Bội Chau), cụ Tày Hỏ (tức Phan Châu Trình) và phần nhiều trong đám 
tiên thơi nhân vật ở xứ ta sở đắc ảnh hưởng của bài ấy rất là sâu xa mật 
thiết. không kém gì sách Khang, Lương kia” (Chuyến đàn theo 
Nguyên Văn Xuân. Sdd, tr. 679), 

Nguyên Lộ Trạch người Thừa Thiên. Cũng chính ở Thừa Thiên, 
cụ thẻ hơn nữa là ở kinh đö Huế. dù sao mặc lòng văn còn là một trung 
tăm chỉnh trị quan trọng, đói với sĩ dân Việt Nam thì vàn là quan trọng 
nhất trong nước, mà các nhà khoa bảng tuổi trẻ tài cao, nặng lòng ưu 
thời màn thể như Nguyễn Thượng Hiện. Phạm Phú Đường (con Phạm 
Phú Thứ). Phan Bội Châu. Phan Châu Trình, Đào Nguyên Phố, Huỳnh 
Thúc Kháng, Ngõ Đức Kế. Đặng Nguyễn Cần, Trần Quý Cáp... người 
sớm người muộn nhưng trong khoảng một vài năm đầu thể kỉ XX 
(1900 - 1902) lần lượt chuyển tay nhau những cuốn rời nể để rồi dựa 
vào đó cùng nhau gây mộng vá trời lấp biển, cứu nước cứu nhà. Từ 
những cuộc tiệp xúc này mà trong nước đã dân đản hình thành nén 


những tõ chức và những phong trào yêu nước và cách mạng theo 
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những phương chăm và đường lõi mới. và vẻ văn học cũng từng bước 
xuat hiện những tác phảm đănh dau sự hình thành của một thời đại văn 


học: mỚI. 


I.2. Trường ong Rinh nghĩa thục và văn chương Đóng Ninh 
nghĩa trúc 


Thức là tên gọi của loạt nhà trường do tư nhân hoặc các tố chức 
tự nguyện lạp ra để dạy và học. phản biệt với các loại trường học 
thuộc Nhà nước, giữa thực” là trường học mỡ ra vì việc nghĩa, để 
làm việc nghĩa. Tháng 12 năm 1906, Phan Bội Châu cùng một số sĩ 
phu véu nước họp bí mặt ở nhà một vị cứ nhân Hán học là nhà cụ cử 
Đường (Nguyên Văn Đăng 1853-1918) thôn Đình Cá, Nội Due. Bắc 
Ninh. Tại đầy. các chí šĩ đã bàn việc hợp nhất hai nhóm (nh vĩ” 
và  ưưm xữ") để tiến tới lập ra các hỏi đoàn có quy mô cả nước. Việc 
hợp nhất không được thực hiện thật triệt để vì trên thực tế hai tô 
chức này có kết cầu khá lòng léo. Không thực sự là những tö chức 
chính trị hiện đại. Nhưng chính nhờ chủ trương đó mà /óng Kinh 
nụha thuc mới có thể ra đời. 

Đông Kinh là tên gọi của kinh thành Thang Long thời nhà Hồ. 
Thực dân Pháp dùng từ Đóng Kinh phiên âm để chỉ Bác Kì (Tonkin). 
Đòng Kinh cũng là tên gọi được Hán Việt hóa của Tôkyõ, thủ đỏ Nhật 
Bản thời tư sản hóa. Nhiều nhà nghiện cứu đã chỉ ra mâu gốc của 
Trường Đông Kinh nghĩa thục là Trường Khánh Ứng nghĩa thục, một 
trường học Kiều mới đo FuKuzawa YuKichi (Phúc Trạch Dụ Cát 1835 - 
[901) lặp nén ở Nhật Bản và đã có mớt vài trò võ cùng to lớn trong 
qua trình hiện đại hóa xã hội Nhật. Sau nhiều lần gặp gỡ. họp bàn. đầu 
năm T907 cử nhân Lương Văn Củn cùng một số nhà nho khác đã quyết 
định phải mỡ ra một cơ sở giáo dục nhám "hóa quốc cường dân”, cụ 
thể hóa nhiệm vụ “khai dân trí, chân dân khí”. Địa điểm mở trường là 
nhà của cử nhàn Lương Văn Can số 4 Hàng Đào, Hà Nội. Cơ sở vật 
chăt được hình thành chủ yêu thông qua việc đóng góp, lạc quyên của 
những người "hàng tàm hàng sản”, Với tính chất *nghia thục”, người 
học không phái trả tiền và người dạy cũng không có tiên công. Những 
người đóng vai trò chính trong việc sáng lập và duy trì hoạt động của 
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nhà trường còn biết được danh tính chính xác là cử nhân Lương Văn 
Can (Thục trưởng, như Hiệu trường 18ŠS4 - 1927), Huấn đạo Nguyên 
Quyền (Giám học. như Giám đốc điều hành ngày nay 1869 - 1941). 
Đó Cơ Quang (2 - 1915), Lê Đại (1875 - 1952), Nguyên Tùng Hương 
(2-2), Võ Hoành (I§67- 1946), Nguyên Phan Lãng (870 - 1951). 
Phan Đình Đôi (2 - ?), Bùi Liêm (1881 - 1916), phó bảng Hoàng Tăng 
Bí (1883 - 1939), cử nhân Nguyễn Hữu Câu (1883 - 1946). Nguyễn Bá 
Học (1857 - 1921), học giá - nhà báo Nguyên Văn Vĩnh (1882 - 
I936). Phạm Duy Tön (1883 -1924). cử nhân Dương Bá Trạc (1883 - 
I944). cử nhân Lương Trúc Đàm (con trai cả của Lương Văn Can, 
879 - 1908), Nguyên Cảnh Lâm ( 3 - 2), tú tài Phạm Tư Trực (1869 - 
921). Hoàng giáp Đào Nguyên Phó (1861 - 1909). 

Trường Đông Kinh nghĩa thục bát đầu chiêu sinh và giang dạy từ 
Iháng 3 -1907. dù giây phép chính thức là từ tháng 5 -I907. Lúc đâu 
trường chỉ có khoảng 40 - 50 học sinh. chủ yếu là con em những gia 
đình giàu có và tân tiến. Đến tháng Š. số học sinh tăng lên hàng chục 
lăn. thậm chí có lúc lén tới hàng nghìn. 

Các thành viên sáng lập Đóng Kinh nghĩa thục tự tô chức vừa theo 
hình thức hội, vừa theo hình thức của một cơ quan. Trường có bốn bạn. 
hoạt động khá ''chuyên nghiệp” mặc dù mọi thành viên đều là người 
mới: Ban Giáo dục. Ban Tài chính. Ban Cố động, Ban Tu thư. Các nhà 
sáng lập dự tính từ thành công của trường này, sẽ mở rộng ảnh hưởng 
ra các địa phương khác một khi có điều kiện. 

Cũng có thể nói Đông Kinh nghĩa thục vừa là một nhà trường. vừa 
là một phong trào hoạt động theo tỉnh thần yêu nước và cách mạng. 
một cuộc vận động chính trị - văn hóa. nhưng dựa trên nguyên tắc 
công khai và cố găng duy trì tính chất hợp pháp. Nghiên cứu chuyên 
sâu về Đông Kinh nghĩa thục cho thấy những nội dung hoạt động 
chính của trường được định hướng một cách mạnh mẽ để tạo nẻn 
những tiền đẻ tối thiểu mà cũng là tối cần thiết cho việc xây dựng một 
xã hội hiện đại. 

Qua là "Đông Kinh nghĩa thục, trong mọi chủ trương và hoại 
động của mình. không thấy để cập đến văn đề *ngoại viện” như phong 
trào Đông du của Phan Bội Chàu và cũng không để xướng "bất bạo 
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đọng” như chủ trương cua Phan Cháu Trình” (Chương Thâu - Đóng 
Kinh nghĩa thực và phong trấn cát cách văn hóa đạn thẻ kí XX - NXB 
Văn hóa - thông tin. Hà Nói. 1997, tr.-48). nhưng căn cứ vào những tài 
liệu. văn Kiện, xuất bản phạm do nhà trường này đã xuất bản và đưa 
vào chương trình khai thác. sử dụng. thì lại phái nhận định răng chính 
Đông Kinh nghĩa thục là nơi tàng trữ, vuát bản và tố chức hưu hành 
húu lót những tác phẩm có tiêng vang nhất, cũng tức là những tác 
pIqI1 quan trong Hhàt của văn Ch0Nð Yêu HHƯỚC của các nhà nho yêu 
INớC Và cách mạng trong thạp miền dan tien của thể kỉ XX, trong đó đi 
nhiên có các tác phâm của Phan Bọi Châu và Phan Châu Trình. Đặng 
Thai Mai đã chỉ rõ điều này: "Không nén chỉ xem Đồng Kinh nghĩa 
thục như là một trường tư thục của một nhóm nhân sĩ Hà Nội. Đây là 
ca một phong trào rộng lớn... Đông Kinh nghĩa thục cũng không phải 
chí là một trường học thuận túy mà thôi. Nó còn là một địa điểm liên 
lạc của tất ca những phản từ tiến bộ, từ xu hướng cải cách ôn hòa cho 
đến xu hướng cách mạng của Hoàng Hoa Thám, Tăng Bạt Hồ và Phan 
Bội Châu... 2ö Kửnh nghĩa thục là con xố tông công những cổ găng 
của tát cũ những người dd đem! Ý CHỦ: DI ĐH tương và văn chương ra 
pÍHúc vụ Fó quốc trong thời gian 1900 - 1906, là cá một phong trào, là 
ca mọt thời đại.” (Đặng Thứi Mai - Văn thờ cách mạng \ rét Nam dảu 
th¿ ki XX NXB Văn học. Hà Nội, 1963. tr. 58 - 59). 

Với tính chất là tài liệu cơ bản của một chương trình giáo dục kiểu 
mới, đi nhiên trong danh mục những tài liệu thuộc Đồng Kinh nghĩa 
thục không chí có những tác phẩm văn học, tuy chúng lại vẫn thuộc 
phạm vị của “vấn” trong quan niệm truyền thống. Việc tách bạch cho 
thát rõ ràng, triệt để những tác phám nào thực sự chỉ thuộc phạm vì 
của nghiên cứu văn học ra khỏi toàn bộ những tài liệu mà Đóng Kinh 
nghĩa thục đã công bố và sử dụng, vì thể, không phải là công việc đơn 
gian. Một thao tác phân loại áp dụng tiêu chí của quan niệm văn học 
hiện đại hàm ấn một nguy cơ lớn là gạt bỏ hàng loạt những tác phẩm 
mà trong thực chất vốn nàm ở nẻn móng của việc làm đối thay nội 
dung và tính chất của văn học ở thời kì lịch sử kế tiếp. Chàng hạn, ở 
một trong những tài liệu mang tính tuyên ngôn quan trọng nhất của 
Đồng Kinh nghĩa thục là “Lăn minh tản học sách”, ngày trong bài mở 
đâu (cũng với tiêu để (an mừnh tán học sách) thì cả phần trình bày 
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thực trạng xã hội. cả phản để xuất những biện pháp cái cách đuy tân, 
túc gia (Khuyét danh) dường như chịu sự chỉ phối của một quán tính 
lịch sứ, lại bàn tới hàng loạt nội dung xoay quanh lỗi học và hành lây 
vu làm hạt nhàn như điều từng điện ra trong truyền thông từ hàng 
nghin năm trước. Chăng hạn, khi tác gia để xuất “sấu đường” làm "kê 
mơ mang dân trí” (một là dùng văn tự nước nhà, hai là hiệu đính sách 
vở, ba là sửa đổi phép thí. bón là cố võ nhân tài. năm là chấn hưng 
cóng nghè. sáu là mơ tòa báo), thì chỉ trừ điều thứ năm có thẻ coi là 
hoàn toàn năm ngoài phạm ví văn chương. điều thứ hai. thứ bà. thứ tư 
không chị thuộc phạm ví văn chương nhưng có quan hệ mặt thiết với 
văn chương, còn điều T và điều 6 lại năm ở nén tạng. tạo cơ sở cho mội 
sự biên đổi cơ bản của đời sóng văn học. Hai bài khác trong số bạ bài 
của tập sách này lại hoàn toàn đủ tư cách để được coi là những tác 
phâm văn học hoàn hảo, đó là văn bản tác phẩm Củo hú lậu ván và 
văn bản tác phẩm nghị luận 7ưnh khán Cao Lỉ vong quốc chỉ thảm 
trạng (Xin hãy nhìn thảm trạng mát nước của Cao LÍ). Ngoại trừ vài bạ 
tài liệu (có dung lượng khá lớn) như Quoc đán dọc bàn, Cai lương 
Mong học qHọc xứ giáo khóa thịt, Tan đính luan Tí giáo khoa LÍ... có 


thể coi là những tài liệu giáo khoa "thuận túy”, hầu như tất ca các tài 
liệu còn lại của Đông Kinh nghĩa thục đẻu có thể được xếp vào danh 
mục những tác phảm văn học thực thụ. 

Như đã biết, Đông Kinh nghĩa thục chỉ tốn tại trong khoảng 9 
tháng, rồi bị thực dân Pháp đóng cứa. Sau vụ d2 thành đan dọc và vụ 
khủng bố trăng của Pháp đôi với những hoạt động chong thuẻ xin xâu 
ở Trung Ki. hảu hết các nhà nho chí sĩ có những hoạt động ít nhiều nói 
bật trên địa bàn cá nước đều nặng thì bị giết, bị trốc nà. tù đày mà nhẹ 
thì cũng bị cảm cố, quản thúc. Thực dân Pháp và bọn quan lại, tay 
chân người Việt - thậm chí hàng hái. sốt săng và mãn cán một cách đẻ 
tiện, nhất là chúng - sục sạo khắp mọi nơi để tìm cho băng hết những 
tài liệu mà Đông Kinh nghĩa thục đã ín ấn và truyền bá. Chắc chăn 
biên pháp xử lí quen thuộc nhất của chúng đối với những tài liệu “quốc 
cảm” ấy là tiêu hủy, dù ở một số cơ quan, lị sở nhất định cũng có lưu 
"mảnh vụn văn học sử` 
(chữ của Bảng Giang) như thể, cũng có thể hình dụng vẻ một toàn 


trữ một bộ phản nào đó. Dâu vậy. với những 
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cạnh của những gì đã diễn ra phone phú, sói động và gấp gáp của bộ 
phán văn chương yêu nước và cách mạng vào thập niên đâu tiên của 
thể Ki XX. Một điều dẻ dàng khang định. đó là trong đội ngũ các tác 
gia mà Đồng Kính nghĩa thục đã sử dụng tác phẩm, có sự góp mặt của 
những chí sĩ cách mạng tieu biếu nhất: Phan Bội Chàu. Phan Châu 
Trình. Nguyên Thượng Hiền... và piữa những tác phăm văn thơ yêu 
nước và cách mạng gây anh hường sâu sác, tạo tiếng vàng và được 
truvền bi trong nhân dân rộng rãi nhất ở thời đoạn này thì các tác 
phảm thuộc Đồng Kinh nghĩa thục vàn giữ vị trí danh dự. 


2. Những đặc điểm, thành tựu, giới hạn của van chương 
Đông kinh nghĩa thục trong lịch sử vàn học 


2.1. Bước đọt biên trong viếc khai thác vai trỏ, chức nàng của 
tan học và những hệ qua kéo theo 


Sự bùng phát của phong trào Căn vương trên phạm ví cả nước sau 
nam TRRŠ tuy nhanh chóng trở thành mọt sức mạnh dữ dội nhưng trên 
thực tế Không kéo đài được lâu. Thẻ hệ nhà nho trẻ. sinh ra và lớn lén 
sau ngàv thực dân Pháp chính thức duy trì cuộc xâm làng ở Đông 
[)ương. tận mat chứng kiên biết bạo tàm gương trung nghĩa của các 
nhí nho thẻ hệ chà anh. cũng tạn mắt chứng kiến những thất bại không 
sao tránh khỏi của họ. dâu öm ấp bàu máu nóng "không đến nói ít” 
(lời Phan Bội Châu), dị nhiễn không thể chỉ nhằm mát lao vào cuộc 
chiên đâu hoàn toàn không căn sức với Rẻ thù của dân tộc, Dù có 
kham phục thể hệ chà anh đến đấu, họ cũng đủ tnh táo để nhận thức 
vẻ tình trạng võ hiệu của hàng loạt những cách thức và biện pháp, 
phương tiện đầu tranh truyền thông. Vậyv nhưng trước mặt họ, trong 
tay họ, ca trong nghĩ suy, tính toán của họ. xuất hiện một khoảng chân 
khóng của sự khủng hoàng: việc đợi sự nhất thiết phải tiên hành mà 
hoàn cành lại trợ nên ``võ kế Kha thị} 

Sau khi hoàn thành cuộc chính phục băng sức mạnh bạo lực, 
Không nê hà cả việc "tâm máu” và còn thăm độc hơn, khuyến khích bè 
lũ quan lại tay sai người Việt mở rộng quy mô của những cuộc tăm 
máu qua thủ đoạn huynh đề tương tàn. thực đân Pháp văn bị ám ảnh 
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bởi khí phách và ý chí phục thù của cái cộng đồng cư dân ở cái xứ sở 
lạ lùng "'bị đánh bại nhưng không cam chịu”, khác xa với những thuộc 
địa nào đó mà chúng từng chính phục và khuất phục một cách không 
may khó khan. Chính vì thẻ, trên khäp ba kì. thực dân Pháp đã triệt để 
và ráo riết áp dụng những biện pháp "an ninh dự phòng từ xa”. kế ca 
việc tịch thu trong dân cư tất cả những nông cụ (lưỡi cày. lưỡi cuốc. 
răng bừa. duo rựa có lượng sát thép đáng kể...) có khả năng được khai 
thác, chế tác lại thành vũ khí. 

Lưu ý điều đó. để nhấn mạnh thêm một lần những khó khăn mà 
những nhà ái quốc có khát vọng xoay lạt cơ đỏ. chấp và cạn khón phải 
đói diện. Giành được thăng lợi quyết định trong việc chính phục băng 
sức mạnh bạo lực. thực dân Pháp tiếp tục nuôi tham vọng mỡ rộng 
công cuộc chính phục sang lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực tư tưởng, tính 
thản, đặng tìm kiểm một viên cảnh mà ở đó, cư dân bản xứ phải bày tỏ 
sự “tâm phục khẩu phục” đối với sự hiện diện và thống trị của chúng. 
Về phần mình. các nhà nho cũng chỉ còn lưu giữ một thứ vũ khí không 
thể bị tước bỏ ở họ, không những thể vớn được họ sử dụng thành thục 
nhất. nhờ vậy khá dị trở nẻn lợi hại. đó là `mót ngôi long. ba tác lưới”. 
Việc giành giật ưu thể trên địa hạt này giữa quân xâm lược, vẫn có sự 
trợ giúp mân cán. đắc lực của bè lũ tay sai. với các cá nhân và tố chức. 
đoàn thể, phong trào nuôi giữ khát vọng khôi phục lại tỉnh thần dân 
tộc, đốt nóng lại nhiệt tình yêu nước để tiến tới mục tiêu khởi động lại 
cuộc đấu tranh giành lại độc lập, chủ quyền ở thời điểm những năm 
bản lẻ của hai thế kỉ XIX - XX đã khiến cho văn học trƠ thành mọi 
lãnh địa đúc biệt, một thứ phương tiền và công cụ đặc biết, chưa từng 
là thẻ trong toàn bộ lịch xứ tỏn tại của chính nó. Vốn không phải là 
tầng lớp trí thức hình thành nẻn với tư cách là sản phảm của sự tiếp 
xúc, giao thoa văn hóa Đồng - Tây. nhưng huy động tôi đa sức mạnh 
văn chương, tự cải tố và đối mới để sử dụng nó như một trong những 
phương tiện hữu dụng hàng đầu phục vụ cho một nhiệm vụ lịch sử mà 
vẻ bản chất là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của đất nước ở thời 
hiện đại hóa, các nhà nho chí sĩ đã dẫn dãt văn chương (vốn văn được 
hiểu theo cách truyền thống) tới những nẻo đường bất ngờ. thảm chí có 
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những hệ quả vượt ra ngoài sự kiem soát của chủ thể sáng tạo. thành ra 
không khoi ngỡ ngàng, xa lạ với chính nó. 

[rong thực tiên văn học sư thời điểm đang được đề cặp tới. Không 
mỘI tá: gia nào từng nêu lên mọt nhụ câu cách tân hay cách mạng văn 
chương như nội dụng cách tản hay cách mạng mà ngày này văn hiểu, 
Muộn hơn nhiều nữa, vào những năm hài mươi. bà mươi của thẻ kì 
XXN, van không ai trong số họ hiệu văn học khác tới mức thành xa lạ. 
thành đỏi lập với quan niệm văn học của nhà nho trong truyền thông. 
Vẻ nguyên lí. văn chương ở các nhà nho chí sĩ đâu thẻ kí vàn được 
hình ding là thứ công cụ cao quý để “dđựo đạt dân tình, bố xát thời 
chính, TT tat đạo, dĩ ngôn chỉ, tịch tạ, cứ bí, khuyến thiện trừng ác, đồn 
nhân luản, hạu phòng tục”, văn là phương tiện để “ưng” (tạo hứng 
thú, "*zœø” (quan sát, nhận thức). "*/w¿! (tập hợp”, “oán” (bày tỏ oán 
vong). Nhưng chính do cách hiểu nội dung của *vấz” bao trùm lên 
nhiều phạm vĩ khác - những phạm vị mà ngày nay hoàn toàn không ai 
có thế 1ình dung đã từng thuộc vẻ `*+d” - nên hóa ra sự nô lực của các 
nhà nh› yêu nước có động cho sự thay đối ở các phạm vị, lĩnh vực ấy, 
về khách quan, lại kéo theo. lại dân tới sự chuyển động, đổi thay của 
những quan niệm văn học, dân tới sự đöi thay vai trò, chức năng của 
văn học. 

Giữa vô số nhu cầu và đòi hỏi phải cải cách, phải đổi thay, có thể 
khăng định theo ý kiến của Đặng Thai Mai "Điều quan trọng bậc nhất 
trong kể hoạch hoạt động là truyền bá học thuật mới ”(Sđd, tr.51). 
Mang rín học ra để kiên quyết thay thể cự học, trong khi người đi 
học hoặc có khả năng hàng đầu tham eía thực sự vào việc học lại chú 
véu văn là tầng lớp nhà nho, sau nữa mới tính đến những "(tán thời 
nhản vát, các nhà nho chí sĩ thực chất đã nêu lên yêu cầu tự đối mới 
trước hết trong chính tầng lớp mình. Để có thể thực hiện tôn chỉ "*khai 
dân trí, chân đản khí, hạu đạn sinh, các nhà nho yêu nước duy tân 
phải dốc hết sức mình vào việc viết và truyền bá những tác phẩm văn 
chương chuyển tải sao cho hay, cho xúc động, cho thuyết phục những 
nội dung đó. Gán chặt văn chương với những nhiệm v1 chính trị, biến 
váng tác văn học thành hành ví đím tranh, xứ đụng văn chương làm 
công cú chủ yến để hoạt dòng cách mạng, tạo cho nội dụng văn học 
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tiền mạo là những Hội đtHg tHYẾN trUYêH cô đÓHĐ) CN HHỚC... tát ca 
những điêu đó đã khiên cho văn học đười tay của các nhà nho yeu 
nước đâm thẻ kí trở thành một thực thẻ đặc biết. 

Trong lịch sử Trung Quốc và Việt Nam, rộng hơn, trong lịch sử 
các nước thuộc khu vực Đông Á chịu ảnh hưởng sâu đậm của Nho 
giáo, sự sùng thượng đöi với văn chương vốn đã thành một truyền 
thông sâu gốc bẻn rẻ. Ở Việt Nam từ khi Nho giáo trở thành ý thức hệ 
độc tön (thời Hồng Đức). nhà nho cơ hồ trở thành nhãn vật độc diễn 
trong các hoạt động sáng tạo tình thân. thì vị trí của văn chương. của 
"văn nhân” (hiểu theo nghĩa rộng nhất là những người được "theo đòi 
nghiệp nghiên bút”, "*nghiệp thi thư” chứ không chỉ người sáng tác, 
không chi là các tác giá văn học) cũng ngày càng được đẻ cao thêm 
mãi. Chính vì được đẻ cao quá mức. văn chương mới trở thành "mặt 
phủ định với chính bản thân nó”, tự tha hóa thành môi trường cho 
những điều tệ hại. hủ bại nảy nở và cuối cùng. trở thành chướng ngại 
trên con đường phát triển của xã hội, của lịch sử. Là môi trường duy 
nhất để người có học rèn luyện. phấn đấu và được đào tạo thành những 
"người tai mát” trong xã hội, qua khoa cử mà thành những "đấng bé 
trên tư nhiễn`` nắm quyền quyết định vận mệnh của toàn thể cộng đồng 
dân cư, văn chương cũng đã trở thành nguồn kiến thức nẻu không là 
duy nhất thì cũng được coi là có tâm quan trọng quyết định nhất đề đo 
phẩm giá xã hội của một con người. "Làm văn”, theo nghĩa truyền 
thông, không chỉ gói gọn trong hành vị sáng tác văn học, "nàng văn” 
cũng không phải chỉ có nghĩa là có tài năng sáng tạo văn học. Tuy tài 
năng sáng tạo văn học văn được coi là phầm giá cá nhân cao quý vào 
bạc nhất, nhưng việc quan niệm và đặt định những tiêu chí đánh giá 
loại tài năng đó lại có nhiều chô khác, thậm chí có những chò khác xa 
với cách hiểu, với việc xác lập những tiêu chí đánh giá người sáng tạo 
và sản phẩm được sáng tạo của văn học hiện đại. 

Có thể nói, trong truyền thống ấy, cái “dao” mà “văn” phải “tái” 
øồm cả hai phương điện : đạo lí của thánh hiền và trách phận trước xã 
hội - "thế đạo. nhân tâm”. Trong thực tế. dù được để cao đến đâu 
chăng nữa, chưa bao giờ “văn nhân” từng đủ sức mạnh, và vì thể, chưa 
bao giờ đủ thẩm quyền và năng lực để tự họ và duy có họ đảm nhận 
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VIỆC #1iảt quv€t những nhiệm vụ lịch sử trọng đại hàng đâu. Vào những 
thời Kì tao loạn, hoặc nội chiến. hoặc ngoại xâm, hoặc triệu chính röi 
ren, văn nhàn von văn bị các bạc anh hùng hào Kiệt miệt thị. định tính 
vào hàng thiểu nàng, "thư sinh mát trăng trói nà không chạt”, chỉ khi 
“gặp hội thái bình” thị "van" mới len được lên trước *võ”. (Phái chàng 
vì thẻ, trong lời khang định *{ ð nữo đám sánh khách văn chương” của 
Nguyễn Công Trứ có hàm một ý kín đáo mía mai?) Sự bất lực của 
hàng ngũ "văn nhàn” ngay dưới triều Nguyễn kể từ thời Tự Đức trở đi 
trước việc øiäi quyết những văn đẻ sông còn của quốc gia. của triểu đại 
đã là minh chứng hùng hõn cho tác hại của việc để cao “hư văn” quá 
mức dân tới những hậu quả Kkhỏn lường của chính vương triểu trong 
những năm thắng äv. 

Thể nhưng vào thời điểm dảu thể kí XX lại diễn ra một thực tế trớ 
trẻu: chỉ còn lại môi một địa hạt vàn chương là còn có thể sử dụng làm 
phương tiện để làm bùng lên một cuốc cách mạng xã hội, cách mạng 
#1 phóng dàn tộc. Dĩ nhiền, những “văn nhàn” là những người có sứ 
ménh thực hiện nhiệm vụ lịch sử đó. Và họ đã làm. một cách thực qua 
cam, thực quyết liệt và mạnh mẽ, với những sáng tạo phong phú và 
đưa lại những kết quả không ngờ. 

Sức lay động của văn chương tuyên truyền cổ động cách mạng ở 
Việt Nam đầu thế kỉ XX thất lớn, vượt ra ngoài mọi sự tưởng tượng, và 
là điều cluớa từng có tiền lệ, có lẻ cả trong lịch sứ dân tóc lăn trong 
lịch xi khu vực. Đồng Kinh nghĩa thục là nơi tập trung rõ ràng nhât 
những sinh hoạt. là môi trường thẻ hiện điển hình nhất của một thứ sức 
manh. một thứ ma lực như thể của vận chương. Sức mạnh "lôi đình 
saăm chớp” của bộ phận văn chương ấy khiến cho cả những quan lại 
cao cấp nhất của chính quyền thực dân phải kinh ngạc: “Các cuộc 
thẩm vấn ở tòa Đại hình cho chúng ta biết phương pháp hành động của 
bọn phát ngôn cho phong trào chống đöỏi äy. Họ đọc thuộc lòng những 
đoạn thơ nảy lửa. đượm mội tính thân yêu nước rất kích động... Họ đi 
khäp Đông Dương, tổ chức những buôi họp kín, đọc những văn từ mà 
khẩu khí hùng hồn làm cho thém phần linh hoạt. và từ phía khác, vẻ bí 
mật bao phủ chung quanh họ cũng làm cho câu chuyện họ nói có một 
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sức quyẻn rũ còn lớn hơn nữa” (Báo cáo cưa Kiobukowsky — Toàn 
guyền Đóng Dung. Trích dần từ tập tư liệu L 20itaffon antI-fTaneadise 
dam lex payx dnnaHex đe 190S à 7978 (Hoạt động chồng Pháp trong 
các xứ An Nam từ 1905 tới 1918) hồ sơ 124139, Thư viện Quốc gia, 
Hà Nội. tr.72). Nhận xét vẻ sắc diện của văn chương thời điểm này. 
Đặng Thai Mai viết: Cho đến hột đó, - và là kể từ ngày nước Viết 
Nam bắt đâm có một nền văn học, - chua hể bạo giờ thơ văn nước nhà 
CÓ HỘI nét mặt tình tảo, một khí thể hàng hạu nhĩc lúc này”, (Đăng 
Thai Mai nhân mạnh - TNV chú) (Sd. tr. 56). 

Văn chương Nho giáo là thứ văn chương hướng thượng. hướng tới 
những điều những việc lớn lao. Phạm trù mĩ học quan trọng nhất chỉ 
phối văn chương nho giá là phạm trù cái cao cá. Trong điều kiện xã 
hội vận động tiên hóa theo đường hướng dân chủ hóa. hiện thực chủ 
nghia hóa, dân sự hóa, một quan niệm văn học như vậy sẽ dẫn tới 
những bể tác và hạn chế lịch sử. Nhưng trong điều kiện đất nước có 
ngoại xăm, cả dân tộc gồng mình để trả lời câu hỏi lịch sử liên quan 
đến vận mệnh tốn vong, những vấn đề của sự phát triển xã hội và thân 
phận. quyền lợi con người cá nhân tạm lùi xuống địa vị thứ yếu. 
nhường ván đề ưu tiên cho quốc sự, thì quan niệm văn chương của nhà 
nho lại có dịp tác động mạnh mẽ trở lại và mang lại những sức mạnh, 
những đóng góp dâu nhất thời nhưng hẻt sức to lớn. 

Nhưng chính việc văn chương trong tình huông đặc biệt đã phải 
thực thi một sứ mệnh đặc biệt vượt quá tầm mức và khả năng hoàn 
thành nhiệm vụ của mình. bản thân nó lại chưa phải là thực thể “tự tân. 
tự cai”, vân tốn tại trong hình hài vóc dáng cũ, nên việc sử dụng văn 
chương theo lõi mới như vậy tạo nên một quán tính. gầy ra những hệ 
quả phức tạp, không chỉ là những hệ quả tích cực mà một trong những 
nguy cơ đáng quan ngại nhất là làm cho văn chương trở nên đơn điệu. 
sáo mòn hay cũ kĩ. mất dân sức hấp dẫn. sức thuyết phục - điều mà 
chính và chỉ ở thời điểm này, văn chương tuyên truyền cố động của 
nhà nho yêu nước lại làm được một cách thật xuất sắc! Xem xét vấn đề 
từ góc độ tác động của quan niệm văn học trong tiến trình văn học sử. 
thì việc huy động tổng năng của văn chương chỉ để phục vụ cho các 
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mục tiêu chính trị là một trong những phương thức khai thác làm cạn 
kiệt sức lực và làm nghèo, làm đơn gian hóa văn học. Trong một cích 
"dụng van” như thẻ. các hình thái ý thức xã hội không được tách bạch 
khỏi nhau, không được hiểu và chấp nhân là độc lập tương đối đối với 
nhau. cũng không được xem là có tác động qua lại. mà chỉ được hiểu 
một chiều : “tdn ” để: "tai đạo ” nhưng “đạo” không có trách nhiệm gì 
với “Vdn ”. Từ việc khai thác chức nắng tài đạo của văn chương, biến 
văn chương thành công cụ. thành vũ khí đặc lực và hữu hiệu bậc nhất 
phục vụ cho những mục tiêu cách mạng, san chặt đến mức cơ hồ biển 
nội dung văn chương thành chỉ những nội dung cần tuyên truyền, cõ 
động.... đó là những hé lụy nghiêm trọng nhất. Ở những thời điểm tiếp 
theo, một khi ý thức uốn nàn khác phục chưa được thức tỉnh, tính tích 
củ thời điểm đã được huy động và khai thác tới hạn, văn chương sẽ 
không. đúng hơn. chưa thể hu¿n hình. Những trần trở, những lời trách 
cứ tâm huyết vẻ một thuở "văn học phải đạo”, “văn học mình họa”, về 
bệnh "sơ lược, xơ cứng, công thức...” của nền văn chương cách mạng 
trong thế kỉ XX ở những thời điểm sau này, xét cho cùng, cũng là biến 
chứng của một lõi hành xử chưa phù hợp với bản chất đa trị của văn 
học với tư cách là một bộ phận của một hình thái ý thức xã hội đặc thù 
là nghệ thuật. Sự p€ vự chỉ được hiểu và đồi hỏi diễn ra một chiều, 
(tức văn học phục vụ chính trị). mà không có, không quan tâm đến 
những chiều ngược lại, chiều hướng đòi hỏi các hình thái ý thức xã hội 
khác, trong đó có chính trị. phải phục vụ văn học nói riêng, nghệ thuật 
nói chung. 


2.2. Hệ thong chủ đề - đẻ tài mới 


So sánh với văn học nhà nho chỉ trên dưới một thập kỉ trước đó, 
cũng đã dẻ dàng nhận ra những yếu tổ khác biệt khá dày đặc trong hệ 
thống chủ đẻ - đẻ tài của văn chương nhà nho chí sĩ trong thập niên 
đầu tiên của thể kỉ XX. 

Trước hết, đó là sự xuất hiện của chủ đề trên hóa vĩ hói và kéc 
theo là nhận thức về tính tất yếu của nhụ cầu đwy tỉn đát nước, một 
bước đót biến trong nhận thức triết học và nhân quan chính trị - xã hội 
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của tăng lớp nhà nho. Hàu như mọi tác phâm văn chương của phong 
trào Đóng Kinh nghĩa thục đều xoay xung quanh những chủ đề này. 

Cũng nên nói răng Không phải ở thời điểm nửa cuoi thể kì XIX 
chưa có tác giá, tác phầm nào của văn học nhà nho đẻ cặp tới những 
chủ đẻ đó. Các nhà nho. thường cũng là quan lại được triệu đình ủy 
thác những trách vụ liên quan tới sự hiện diện của người Pháp nói 
riẻng. người phương Tây nói chung như Bùi Viện, Phan Thành Giản. 
Lâm Duy Hiệp. Nguy Khác Đán, Phạm Phú Thứ. Phạm Thận Duật. 
Đặng Huy Trứ.... các trí thức Âu hóa thế hé đâu tiên do có những hoàn 
cụnh riêng đặc biệt như Nguyên Trường Tộ. Trương Vĩnh Ký... những 
nhà nho bởi những lí do khác nhau đã có sự tiếp xúc và hợp tác với 
thực dân Pháp từ rat sớm như Tôn Thọ Tường .... những xử sĩ sáng suối 
như Nguyễn Lộ Trạch... trong các tác phâm của mình đã đề cặp tới 
những chủ đẻ này. Nhưng thực te là chỉ Khi chủ quyền đất nước đà 
hoàn toàn rơi vào tay thực dân. khí mọi nỏ lực kháng cự mà tiêu biểu. 
tập trung nhất là phong trào Căn vương và biện pháp thương nghị 
ngoại giao - KẾ cả việc tìm kiểm điểm tựa cuối cùng theo cung cách 
truyền thống là dựa vào thiên triểu phương Bắc - đều đã "tan thành 
máy khói”, nhận thức của cũ tầng lớp nho sĩ đặc biệt là thể hệ nhà nho 
trương thành từ sau ngày Pháp xám lược Việt Nam mới có một bước 
đót biến thực sự quản trong, gay thành cao trào trong ý thức xã hội. 

Từ sự thay đối trọng tâm của mi quan tâm thể cuộc như vậy đã 
dần đặt ngọn bút của các nhà nho vêu nước duy tân tới việc luận bàn 
vẻ những chủ đẻ, đẻ tài vốn hoặc là những vùng "thiêng. những chủ 
đẻ. để tài "cấm KỊ” hay chí ít ra cũng vốn chỉ là địa hạt quan tâm của 
những đấng bạc "cao cao tại thượng” như chính thể xã hội. đường lõi 
cứu nước, lẻ tôn vong của “ngôi chí tôn”. địa vị thân phản của người 
đản... (chủ đề vớ, đứn, nước và vận nước). Trong bối cảnh "lửa cháy 
lông màv”. phải cấp bách đối phó với quá nhiều tình huống thòi cuộc 
đột xuất. trong những điều kiện ngặt nghèo của môi trường nhận thức 
và cảm thụ. các nhà nho yếu nước duy tân khó - và vậy nên thực tế đã 
không thể - tìm thấy và đưa ra những kiến giải rốt ráo. những chủ 
trương õn định mang tầm chiên lược viên kiến. những đáp án và những 
cầu tra lời lịch sử có giá trị lâu dài vẻ những chủ đe, đẻ tài ấv. Nhưng 
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những suy nghĩ. phát hiện và xúc cam mới mẻ, những xác tín và nhiệt 
huyẻt truyền đạt những xác tín mới vẻ những đề tài, chủ để quan trọng 
hàng đau như thể trong trước tác của họ đã truyền cho xã họi, cho 
quản chúng cách mạng những chăn động tỉnh thần lớn lao, nâng toàn 
xã hội lên một tâm nhận thức và đỉnh hướng tiến hóa với mỏt thẻ năng 
và gi lút that sIf đáng, kể. 

Để củng cỏ niềm tin và khích lệ niềm tự hào của quần chúng. các 
nhà nho chỉ sĩ đã Khai thác và trên thực tế là huy động, khai thác tôi đa 
từ trong truyền thông những "manh môi”, những chứng tích hay cả 
những huyền tích, truyền thuyết... liên quan đến quá trình dựng nước 
và øiữ nước của các triểu đại hay các nhàn vật được truyền tụng như 
những anh hùng, những dành nhân lịch sử. Trong văn chương nhà nho 
véu nước #1a1 đoạn này vừa có sự đoán chắc vẻ một lịch sử hào hùng 
của Tải cả các bạc tiên liệt, những người được nhà nho nhất loạt hình 
dung thành chủ ông. tô tiên của tất cả những ai là "*con dân nước Việt 
hỏm này”, lại vừa thể hiện một cách cồn cào nöi lo âu về “cái và chết 
lòng” vẻ cái hiểm họa nhãn tiền khủng khiếp: họa diệt chủng. 1 hào 
ué truyền thông lịch xứ vẻ vàng, xây đập mỘU HD tÚH VỀ vdH HHớC 
(chúc chăn "hết cơn bị cực” sẽ "đến ngày thái lai), nhưng cũng da 
diệt cảnh báo mọt tương lai đen tỏi hoàn toàn có thể xảy ra (Hoa diệt 
chưng vừa thương vữa Sợ - Nội giong tạ biết có còn không”), các nhà 
nho yêu nước cũng bày tò một lòng căm 1Í quân xâm lược mụt cách 
quyết liệt nhất có thể. Cân phái chỉ rõ rang ở chủ đề này, có sự khác 
nhau cá vẻ sắc thái lân phương thức biểu hiện trong sáng tác của các 
tác gia, một sự khác biết có cơ sở chủ yếu từ việc lựa chọn tổ chức và 
phương thức tham gia hoạt động cứu nước của tác già cụ thể đó (thuộc 
Sinh vấ” hày thuộc "“ớø vữ”), Thông thường các tác giá lưa chọn 
phương thức hoạt động kịch liệt, *//et huyết”, cũng tức là bí mát, ""bất 
hợp pháp” trong quan hệ với chính quyền thực dân và Nam tiiểu, thì 
trong sáng tác của họ, lòng cảm thù đổi với bè lũ thực dân và tay sai 
thường được bộc lộ ở cung bặc quyết liệt nhất có thể. Lòng cam thù 
đói với chủ nghĩa thực dân và bộ máy quan lại tay sat Nam triệu được 
bóc lộ trực tiếp, gay gắt, mạnh mẽ trong sắng tác của các tác ø1á thuộc 
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“phái Phan Bội Châu”, nhưng những sáng tác như thể của họ - cả sắng 
tác hữu danh lần khuyết danh - cũng được nhà trường Đông Kinh 
nghĩa thục ¡in lại và truyền bá, thậm chí một số tác phẩm như vậy được 
đưa vào thành tài liệu chính thức của nhà trường. Đó là một trong 
những cơ sở để kháng định rằng thực ra có rất ít những sự đối lập 
mang tính nguyên tắc giữa hai bộ phận của phong trào yêu nước của 
nhà nho đầu thế ki XX, và cũng là lí do khiến cho sự khủng bồ của 
thực dân đối với các lãnh tụ của cả hai phái là quyết liệt, tàn khốc ở 
mức ngang nhau. 

Trong quá trình khai triển hệ thống những chủ đẻ - đề tài mới me 
như thế, các nhà chí sĩ không quan tâm nhiều đến những `'mâu thuẫn 
lôgich”, những sai sót có thể và trên thực tế đã tồn tại trons hệ thống ý 
tưởng mà họ đốc lòng truyền đạt, quảng bá. "Học hớt ngọn, chắp vá là 
tỉnh thân "cách trí” của nhà nho "tán học ” (Đặng Thai Mai — Sđá, 
tr. 89). Hầu hết những “thông tin”, những tri thức trên nhiêu bình diện 
trong các tác phẩm của họ ngày nay đều cần phải đính chính, cần 
chính xác hóa hay thậm chí phải gạt bỏ, từ những thông tin về diện 
tích, dân số, tiềm năng tài nguyên và môi trường, tính xác thực của các 
thông điệp vẻ lịch sử, thông điệp vẻ kiến thức chuyên ngành hay Ki 
thuật, qua những thông tin và kiến thức về “doanh hoàn chỉ”, "liệt 
quốc sử? "liệt quốc quan hé”, cho đến những niềm tin tưởng không 
khỏi ít nhiều ngây thơ về “*¿uốc vận”, "hồn nước”, về kha năng thu hút 
và tập hợp vào một khuôn khổ, một mặt trận đấu tranh tất cả hay hầu 
như tất cả mọi thành phân và lực lượng có mặt trên đất Việt, miền họ 
là *con nhà Nam Việt cùng trong giống vàng”, cách hiểu và truyền đạt 
hàng loạt những khái niệm và quan niệm thuộc 02 f/Ủức tán thuc mới 
nhập nội... Sự chính xác hóa ấy ngày nay thực sự là cần thiết, là một 
yêu cầu không thể bỏ qua. Tuy nhiên, với chính các tác giả của bộ 
phận văn học yêu nước đàu thế kỉ XX. với tuyệt đại đa số độc/thính giả 
- các "cố động viên/ người hâm mộ” của họ lẫn công chúng thông 
thường lúc bấy giờ, một sự chính xác như vậy chưa phải là điều quá ư 
cần thiết. Cá tác giả lẫn công chúng của bộ phận văn học ấy đều dốn 
hết sự chú tâm của mình vào những thông chệp tính thản, vào sức 
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thuyet phục của những cảm hứng, cảm xúc và tìm kiểm sự *đồng cảm, 
đồng điệu khơi lén từ nguôn cảm hứng đó mà không xét nét báo làm 
vẻ tính chính xác “lạnh lùng. Khách quan” của các dữ Kiện và dữ liệu! 


2.3. Người hủ nho như là loại hình nhản cách tiêu biểu cần 
phải bị vượt qua và người quốc dán như là mâu số chung của môi 
thời kì mới 

Chỉ trong khoảng dãm năm. bộ phận văn chương yêu nước của 
các nhà nho chí sĩ trong các phong trào Duy tân, Đông du và Đông 
Kinh nghĩa thục đã giới thiệu được và khiến cho công chúng văn học 
của họ trên phạm vi cả nước làm quen với nhiều hình tượng văn học 
mới, xa lạ dân hay tham chí cá biệt tiến tới ngưỡng phủ định đối với 
những hình tượng quen thuộc trong văn chương truyền thông. Nhiều 
loại hình nhân cách xã hội - lịch sử quen thuộc trước đây cũng được 
khác họa lại với nhiều sắc thái. nhiều trắc diện khác trước, trong số đó 
đáng chú ý có những chân dung "thời mới” của cả vua, quan, của các 
loại nhân vật vôn thuộc phạm vị đối tượng kính tín của đa số quần 
chúng ở mội thời chưa xa, trong đó có cả chân dung của chính nhà nho. 

Giữa một tập hợp khá đông đảo của nhiều loại hình nhân vật được 
thể hiện một cách táo bạo và mới mẻ trong văn chương yêu nước thập 
niên đầu thế kỉ XX. hai nhân vật có sự tương phản nổi bật và có thể coi 
là tiêu biểu bậc nhất cho những thành tựu văn học thời điểm này trong 
việc khác họa hệ thống nhân vật mới, đó là hình tượng người hủ nho và 
- tương phản - hình tượng người quốc dân. 

Hình tượng đầu, người hủ nho, có thể coi là biểu tượng của tất cả 
những gì trì trệ, lạc hậu, hủ bại, nơi tập hợp của những gì yếu kém, 
những giá trị ảo. là tiêu biểu cho những loại nhân cách xã hội cần phải 
bị vượt qua. 

Phê phán người hủ nho thực chất cũng là việc các nhà nho yêu 
nước tự phê phán, bởi nhiều đặc điểm tiêu cực ở người hủ nho mà các 
chí sĩ lên án năm ngay trong căn tính nho giá, nói như Trần Đình 
Hượu "đã là nhà nho thì chỉ có thể hủ như vậy”. Khi mới cất lời chê 
trách những biểu hiện tiêu cực bên ngoài "hà nho hú vấn cậy mình 
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khôn khóo - f)em văn chương mà vénh vdo vớt đời - Nam: ba cáu Đá 
có dong dạt - Trừ cứ nghiệp, chuyện ngoài chỉ nó biết` (Bài hát 
khuyến nhà nho) thì những người không đặt ý nghĩa tồn tại và phẩm 
giá của mình chỉ vào việc học. việc thi vẫn còn có thể thấy mình ngoài 
cuộc, hoặc đó cũng chỉ mới là một khuyết điểm “phố thông”, mót tạt, 
một g1ơi hạn để vượt qua. nhưng một khi sự phê phán ấy đã đụng vào 
những "miền nhạy cảm”, những "tử huyệt”, thì không chỉ một số nhà 
nho lic hậu, bảo thủ quá mức nào đó mới chạnh lòng. mà cá những 
người có thể là ngay tác giả của những lời phê bình kia cũng phải tự 
thàng thốt ngăm nghía lại chính mình. "Lư nhà mướt đàm dự Bùi nghi 
những mu giả hoa vàng, Ở lự thứ vài năm dữ than thứ quan hà dàn 
bạc `, cái thực trạng tâm lí khó khác phục ấy không chỉ có mặt ở các 
hủ nho. hắn cũng để đàng có mặt mà khó gột bỏ - thậm chí còn bị tự 
văn có cần gột bỏ chăng)- ở các bạc hào hùng một thuở. Đến như sự 
ngỡ ngàng trước những đỏi thay của cảnh sắc và con người trong Xã 
hội hiện đại, diện ra ngày tại chỗ mà vẫn khó tiếp nhận và hình dung, 
thì đến mươi năm sau, một trong những nhà chí sĩ tiên phong bậc nhất 
của thẻ hệ nhà nho này là Tiến sĩ Ngõ Đức Kế cũng phải viết nên 
những dòng cơ hồ lời tự thú ''... Kế không hết trăm sắc ngàn vẻ, sáng 
lắng dạp đìu, như xoay cái vạn - hoa - đồng (tức lăng kính vạn hoa - 
TNV) mà xem, con mát ứng tiếp không kịp” (Ngô Đức Kế - Cdm 
tương trong lúc biến rạp). Dù thế nào, thì việc phé phán một cách khá 
toàn diện chân dung người hủ nho là một trong những thành tựu quan 
trọng vào bậc nhất trên con đường tiến hóa văn học mà nhà nho chí sĩ 
đầu the kí XX đã đạt tới. 

Ơ Việt Nam vào thời điểm cuối thế kỉ XIX đầu thể kỉ XX, sự vận 
động nội tại của lịch sử chưa tạo ra được những tiên đẻ cần và đủ cho 
việc xuất hiện một quan niệm cũng như con người công dân trên thực 
IẾ ngang tầm với con người công dân châu Âu. Thực trạng của một xã 
hội thuộc địa hóa là thực trạng bất cập về mọi phương diện. Cái cũ, 
quan niệm cũ, khuôn mẫu con người xã hội cũ đã mất vai trò, mất ý 
nghĩa lịch sử (chế độ vua quan và con người thần dân) nhưng cái mới 
lại chưa đủ trưởng thành, chưa hội đủ điều kiện để hoàn thiện. Người 
dân trong trí xét đoán của các nhà nho chí sĩ đã dân dân được quyền li 
khai nhiều ràng buộc của thân phận thần dân, nhưng chưa thể được 
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hình dụng thành người chủ thực sự. Trons hoàn canh "“*chín ép” của các 
loại quan điểm. mô hình người quốc dân cũng là một sản phâm của 
mọt thứ nhân cách lịch sử quá đỏ. trong bói cảnh “nước Kia đã mất nhà 
này cũng tan” được hình dung gàán bó trực tiếp với vận nước. được 
nhân mạnh trước hết và chủ yếu là ở phương diện bốn phân và nghĩa 
vụ chứ không phải. chưa thể là ở quyền và lợi. Người quốc dân äây, vì 
thể, là một nhân cách lịch sử mang đậm nội dung chính trị - đạo đức 
mà chưa phải là nhân cách kinh tế - xã hội. Có thể nói, từ góc độ triết 
học. đó là sản phẩm ¡in đậm dấu vết tỉnh thản - ý chí luận của một thứ 
chủ nghĩa duy tâm cách mạng. "Có dàn rồi mới có ta + Đàn là rất 
trong, ta là rất khinh”. Ân đăng sau. đứng lên trên con người quốc dân 
đó, văn còn có vị trí hết sức đặc biệt và còn là tuyệt đối cân thiết của 
những người `*đạo giác tư đản”, của những cá nhân "tiên trị tiên giác” - 
tức hình ảnh của nhính các nhà nho chí sĩ, nhà nho hiện đại hóa Kịp 
với nhu câu thời cuộc. 

Tuy còn mang trong “căn cốt” nhiều hạn chế như thế, hình tượng 
người quốc đân trong bối cảnh lịch sử cụ thể đầu thế kỉ XX ở Việt 
Nam đã là một bước tiến lớn trong nhận thức và một hình tượng văn 
học được xây dựng thực sự thành công, mà cũng là mâu số chung của 
một thời đại mới. 
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ĐÔNG KINH NGHĨA THỤP: tiếp côn từ phương diện 
văn hoá tư tưởng 


PGS.TS. Phạm Xơnh: 


Năm 1888, vua Đồng Khánh kí một đạo dụ chuyển Hà Nội. Hải 
Phòng, Đà Năng thành “nhượng địa” cho thực dân Pháp. Từ đó, Hà 
Nội không chỉ là thủ phủ xứ Bác Kì, mà còn là thủ phủ Liên bang 
Đông Dương gồm 6 xứ: Bác Kì, Trung Kì, Nam Kì, Campuchia, Lào 
và Quảng Châu Loan. Là trung tâm chính trị. kinh tế, văn hoá của toàn 
Liên bang, Hà Nội đóng vai trò cực kì to lớn trong toàn bộ đời sống 
chính trị, kinh tế và văn hoá của đất nước. Mọi biến cố lịch sử điện ra 
ở đây đều có sức lan toả nhanh, có ảnh hưởng to lớn đến tiến trình phát 
triển của đất nước nói riêng và của Liên bang Đông Dương nói chung. 
Nhân dịp Đông Kinh nghĩa thục tròn một trăm năm, trong bài viết này, 
từ phương điện văn hoá tư tưởng tôi nhìn nhận lại sự xuất hiện và ảnh 
hưởng của nó trong đời sống xã hội Việt Nam những thập ki đầu tiên 
của thể ki XX. 


[. Từ Đóng Kinh nghĩa thục đến phong trào nghĩa thục 


Sau khi bình định xong phong trào Cần vương, thực dân Pháp vội 
vã bát tay vào khai thác thuộc địa nhằm bònrút của cải của xứ này làm 
giàu cho chính quốc. Các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của đất 
nước, đặc biệt là Hà Nội, đã bát đầu có sự biến đổi. Quá trình đô thị 
hoá Hà Nội theo hướng Âu hoá được bắt đầu và đã thu được những kết 
quả bước đầu. Hình hài của một thành phố phương Tây đã dân hình 
thành với những toà nhà cao tầng, những kết cấu hạ tầng thành phố 
hiện đại với những đường phố chạy ngang dọc theo kiểu bàn cờ. 


Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHIN. 
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Năm 1902. câu Paul Doumer (dân gian goi là cầu Long Biên) nối đöi 
bờ sóng Hong, đã hoàn thành, và cùng với nó, đường săt Hà Nội - 
Lạng Sơn, Hà Nội - Hải Phòng đã được đưa vào khai thác. Đến năm 
I905, tuyên đường sát xuyên Việt đã đi tới Vĩnh (Nghệ An), trên 
tuyến đường sảt Việt- Điền hành khách từ Hải Phòng đã đến được Lào 
Cai. Cùng với những thay đối bước đâu bên trong dễ nhận thấy đó, 
những thành viên trong các đoàn "khảo sát chính trị" từ Pháp về, tố 
chức những cuộc điện thuyết ở Hà Nội, Nam Định. Hai Phòng, đã tung 
ra những lời cỏ động hấp dân và thuyết phục cho phong trào duy tân 
bảng những điều tai nghe mát thầy trên đất Pháp. Ta hãy nghe một 
đoạn diễn thuyết cuaá ông Trần Tán Bình tại Nam Định, được tờ dng 
có từng báo, số 799 ra ngày 9-5 1907 trích đăng: 

“Ở nước Pháp thì người ta trọng nghề buôn hơn nghề làm quan, 
bơi vì nước thình lên, dân dước sung ra thì bởi nhà nước ít, mà bởi sự 
buôn bản nhiêu... Có sự buôn thì người cày rộng mây có việc, "Người 
thợ khẻo mấy có công; người tài khéo mãy HgÌT ra máy nọ máy kía; hơi 
nước, điện khi đếu đo ở sự buôn mà ra cả; vì buôn ve lứa mới chạy vn 
wwf; VỀ buôn tàu bè mới xoáy nước; buôn là một cái hồn của thiên hạ 
làm cho mạch máu thể gian máy xoay chuyển... ”. 

Thập kỉ đầu tiến của thẻ kí XX, một môi trường xã hội mới đã 
hình thành, dù là thuộc địa, nhưng đã khác xa với xã hội phương Đông 
cổ truyền. Đó là một phương thức sản xuất với cung cách làm ăn mới, 
những giai tầng xã hội mới ra đời. Quá trình hình thành môi trường xã 
hội mới mà chủ thể của nó là thị dân, đã kéo theo sự hình thành mội 
lỏi sông mới, một nếp nghĩ mới. Có thể nói, quá trình Âu hoá diễn ra 
ngày một nhanh, mạnh ở các đô thị. đặc biệt là các đô thị cấp I như Sài 
Gòn, Hà Nội, Hải Phòng. Đó chính là những tiền đề quan trọng để tiếp 
nhận và làm nảy nở những tư tưởng mới mẻ mà trước đó chưa hề có. 
Có nhiên, những tiền để đó. mặc dù được tạo ra bởi tác động của 
chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, nhưng tuyệt nhiên 
không phải là "ơn huệ thực dân”. Với một môi trường xã hội đang 
được Âu hoá mạnh mẽ ở các đô thị như Hà Nội, lịch sử tư tưởng Việt 
Nam có những bước tiến gấp. Tại đây, xuất hiện một lớp nho sĩ yêu 
nước, thức thời như Lương Văn Can, Nguyên Quyền, Nghiêm Xuân 
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Quảng cùng với những trí thức tân học như Nguyên Văn Vĩnh. Phạm 
[uy Tön. Tran Hữu Đức. Phan Huy Thịnh có khả nàng tiếp nhận 
những tư tưởng mới và sản sàng đưa nó vào cuộc sông nhằm dân dãt 
đất nước tiền kịp trào lưu chung trong khu vực và thẻ giới. Những con 
người thuộc hai thể hệ trăn trở với vận nước ấy đã hợp sức lại. lập ra 
Đông Kinh nghĩa thục tại Hà Nội theo mô hình Khánh nụ nghĩa thục! 
mà Phan Chu Trình mang từ Nhật Bản vẻ. Khởi đầu trường đặt tại ngồi 
nhà sô +4. phố Hàng Đào, nhà ở của gia đình cụ Lương Văn Can, sau phát 
triển sang nhà số 10 cùng phố. Trên Đăng có từng báo, số 797 ra ngày 
37-4-1907, ở mục Ti vấn Hà Nói có đưa tin về Đông Kinh nghĩa thục 
như sau: 

"Ở phố Hàng Đào số thứ Mười, mây Ông Cứ, Ông tứ cùng máy Ông 
đỏ có mở ra một tràng Tán học để dạy theo học thức tản nghị nhà 
nước. Tràng ấy đồng người học lắm. Chúng tôi có vin phép với ông sự 
trong tràng ây là ông cứ Can, thì Ngài có lòng tối mà mời chúng tôi 
vào thám trường. Trường học rộng làm mà học trò ca ngày cả đêm Hóc 
đến 400 người, phản ra thành nhiều lớp: lớp thì để các ông cứ, ông tú 
học chữ Pháp; lớp thì để những óng làu chữ Pháp học chữ Nho; lớp 
"người nhớn, lớp trở con, tràng con trai, tràng con gắt thứ bậc phản 
mình lắm. Các ông giáo là người có lòng tốt đã dạy giúp không có 
lương. Dạy chữ Tủy thì chúng tôi thấy ong Tráần Hữu Đức, ông Phan 
Huy Thịnh, dạy chữ Nho thì ông Nguyễn Quyền, ông tr Phụng, còn 
nhiên Ong nữa chúng tôi cha biết tên... `. 

Từ đoạn văn trên cúng cấp cho chúng tà những thông tin quan 
trọng sau đây: 


Khánh Ứng nghĩa thục (Keio- Gijuku) do Phúc Trạch Dụ Cát sảng lập, lúc đầu chỉ 
vải lớp day tiếng Hà Lan, tiếng Anh. Năm 1868, sau khi tham quan Âu, Mĩ về, öng 
cải tổ nhà trường dạy kiến thức mới. Năm 1874, trường đã có một số lớp tiểu học 
và trung học. Năm 1890, với sự cộng tác của các giáo sư Đai hoc Harvard (Hoa 
Kì), Trường mở các lớp đại học. Năm 1891, có thêm những lớp ban đêm: chuyên 
dạy các môn thương mại và từ năm 1905, trường đã có 5 chuyên ban: kinh tế, 
kinh doanh, chinh trị, pháp luật, văn chương. Như vậy, Khánh Ứng nghĩa :hục vào 
thời điểm Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh tới tham quan, hoc hỏi. là một 
trường hoc đa cấp. đa ngành 
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Trường được lập theo Nghị định cái cách giáo dục ở Bắc Kì ra 
ngày l6 tháng Ì năm 1906, 

Trường được phản thành nhiều lớp tuý theo lứa tuôi (người lớn. trẻ 
còn), tuỷ theo giới (con trai, con gái), tuỳ theo trình độ (lớp giành cho 
những nho sĩ học chữ Pháp. lớp giành cho những người làu chữ Pháp 
học chữ Nho. các em chưa biết chữ Nho, chữ Pháp thị theo học chữ 
(UOC n8). 

lọc ca ngày, ca đêm. 

Người dav không có lương. người học không mất tiên. trường làm 
việc nghĩa. 

Mộọt mô hình trường học thích hợp với hoàn cảnh đất nước lúc đó 
vị thẻ mà trong một thời gian ngàn, sau hơn một tháng Khai trường, 
tong Kinh nghĩa thuc đã thú hút được gản 400 người theo học. 

Đóng Kinh nghĩa thực với phương pháp dạy và học mới, với nội 
dụng giảng dạy mới không chỉ thu hút số lượng lớn học sinh ở nhiều 
độ tuoi khác nhau tới trường. mà còn lan toá nhanh chóng. Đăng có 
từng báo, số 832. ngày 17-10-1907 đưa tin có 2 phụ nữ từ Nam Định 
đẻn tàn trường xin được góp sức: 

“Chị em chúng tôi tháy các Ngài có mở ra Hữ học, Xưa nay 
chủng tỏi cũng (lữ lo lắng việc âv lắm, những phận đàn bà con gát khó 
lút HỘI trở trường, mà cũng cha dám tin hội nào mà dám vào dạy, 
nay nụhe thấy các ngài là những người tHôi tác và tứ tế, vậy chỉ em 
chúng tòi FH nhàn ÓC đỌC ĐỊWƠI người, thông chữ Pháp cũng có, 
thong chữ Nho cũng có, tài cúc HuỈ Hữ công cũng có, vậy XI các 
nuài cho chị em chúng tôi đẻn giúp Thục `. 

Trên bình diện văn hoá, Đông Kinh nghĩa thục - một mô hình 
giáo dục tư thục mới lấy chữ quốc ngữ làm phương tiện giảng dạy chủ 
vếu, coi trọng thực học, gắn học với hành. kết hợp giảng dạy trên lớp 
với sinh hoạt ngoài lớp (diễn thuyết, bình văn)... Mô hình giáo dục này 
vừa kể thừa những giá trị văn hoá truyền thống, vừa tiếp nhận những 
e1á trị van hoá phương Tây hiện đại mới du nhập vào nước ta. Mô hình 
giáo dục đó thích hợp với hoàn cảnh lịch sử đất nước những năm đầu 
thẻ kí XX khi mà nên Nho học (cựu học) đang suy tàn, nhưng chưa 
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chết hán (kì thí Hương cuối cùng năm 1915, kì thí Hội cuối cùng năm 
1919). còn nền giáo dục Pháp - Việt (tân học) đang bước đi những 
bước đầu tiên từ cải cách giáo dục lân thứ nhất của Pôn Be còn chưa 
được khẳng định. nhưng sớm muộn là để phục vụ chế độ thực dân, đi 
ngược với lợi ích dân tộc. Cũng phải nhấn mạnh rằng. ở buối giao thời 
đó, Đông Kinh nghĩa thục là một lối đi khả dĩ hợp lí trong chủ trương 
văn hoá của thực dân Pháp ngay sau khi hoàn thành xâm lược vũ trang 
nước ta bằng hai chuôi hành động kế tiếp nhau - đẩy lùi dân ảnh hưởng 
văn hoá Trung Hoa ra khỏi đất Việt và lấp vào khoảng trống đó là văn 
hoá phương Tây, trước hết là văn hoá Pháp. Và di nhiên. sự lựa chọn 
mô hình hợp lí đó đã tạo ra một phản ứng dây chuyền tích cực tức thì 
trong xã hội đương thời. Khi Đông Kinh nghĩa thục mới khai giảng, 
Giám học Nguyễn Quyền đã từng nói: “Chúng tôi lập Đông Kinh 
nghĩa thục ở Hà Nội là cốt thử nghiệm. Nếu thấy thành hiệu thì trong 
ít lâu, ở mỗi kì Trung. Nam. Bắc sẽ có một đại học đường như thể, rồi 
tính lần lần về sau, mỗi tỉnh, mỗi phủ. huyện cũng có một Đóng Kinh 
nghĩa thục nữa””. Dĩ nhiên không phải đợi lâu. Chúng ta có thể khảo 
sát được sức lan toả nhanh chóng của hiện tượng này qua phong trào 
nghĩa thục diễn ra sôi nổi khắp các tính Bắc Kì và Trung Kì. bắt đầu 
từ tư tưởng khai dân trí của Phan Châu Trinh và từ hai trung tâm là 
Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội và các trường học ở Quảng Nam, 
quê ông. 

Từ trung tâm Hà Nội. Đông Kinh nghĩa thục gây tiếng vàng lớn, lan 
toa nhanh, lôi cuôn những nhà nho yêu nước thức thời vào phong trào mở 
trường, học ở các tỉnh châu thổ sông Hồng và vùng Thanh - Nghệ. Trên 
các trang Đại Nam Đồng văn nhật báo từ tháng 3-1907, tức là từ khi 
Đông Kinh nghĩa thục chính thức khai trương, nhưng chưa có giấy 
phép. thường xuyên xuất hiện những thông tin về việc thành lập các 
trường học ở các địa phương quanh Hà Nội như làng Đông Tác, tông 
Kim Liên. làng Quảng Sán, huyện Mỹ Lộc và đặc biệt là đăng những 
thông tin chỉ tiết về việc khánh thành hai trường Mai Lm nghĩa thục 
và Muoc Xuyên nghĩa thục. Đại Nam đồng văn nhạt báo được Đông 


° Nguyễn Hiển Lê. Đông Kinh nghĩa thục. NXB Lã Bối, Sài Gòn, 1968, tr. 22. 
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Kinh nghĩa thục mua lại và đặt tên mới là Đăng cổ từng báo, đưa tin về 
việc những văn thân hào mục trong làng Hoàng Mai, huyện Hoàn 
Long. Hà Néi họp nhau lại. quyền góp tiền bạc”, lập trường đạt tên là 
Mai Lm nghĩa thục. Ngày 10-8-1907. Thông sứ Bác Kì đã duyệt điều lệ 
của nhà trường”. đưa tín khánh thành trường "có mời các quan Tây, quan 
tì. mây ông trưởng hội học, các ông Phán, ông Kí, và các thân hào đến đề 
chứng kiến cho Hội đông lãm "` và đăng toàn văn Diễn văn khánh thành 
Mai Lam nghĩa thục của Phó Chủ Hội. của ông Bouzat, đại diện Phủ 
Thống sử Bác Kì và của ôõng Đö Thận. nghị viên hạt Hoàn Long. 

Trong diễn văn của Phó Chủ hỏi có đoạn: 

SHội này lắp ra là chủ Ý để dạy dó các con em trong làng, cứ 
theo nhất Fan nghị vẻ việc học mà Nhà nước dd định, trước là cho 
được phố thông chữ quốc nụ, chữ Nho, chữ Pháp, san là cho được 
lọc tạp lày các kĩ nghệ, toán pháp, địa cht và hóa học bên Thái táy... 

BƠI trong hạt Bác Kì ta nhiêu vd khai trường học theo tản thức 
rồi, mà làng nào chưa có trường thì cũng dd đương lục đục đặt hương 
sư cd, cho nén mấy anh em chúng tôi trỏm nghĩ rằng: làng mình ở tiếp 
uiáp thành phố Hà Nội, là kính do Bác Kì và kính đó cả Đóng Dương, 
mà không lo nghĩ vào việc học hành cho được văn mình ra, thì sợ ngày 
xaw phái đơn hèn khóng được bảng anh em ở các va khác..." 

Tiếp đó. đầu tháng 10-1907, ong Phạm Trường Vĩ, xã Ngọc Xuyên, 
tong Phúc Long, huyện Hoàn Long bỏ tiền nhà, lập Ngọc Xuyên nghĩa 
thực VÌ nghĩ ràng "làng chúng tỏi ở cách Hà Nội có một quảng đường 
mã lại khong nói theo các quan ở ngoài ấy, thì e rằng Đang tiếng với 
các dân khác là mình cũng ở cạnh đút Thăng Long mà không hơn rừng 
tt được Củ nào... cũng Chỉ cót cho trẻ đa nào cũng thông được chữ 
quốc nụữ là tiếng tô tiên mình dẻ lại cho, song rồi đọc một vài quyển 
vách dạy ăn dạy ở, thờ cha kính mẹ, véu anh em, và mén làng nước, biết 
nhờn lén phái có nghề mới đáng sởng ở trần gian... "”. 


Đảng cổ tùng báo, số 816 ra ngày 5-9-1907. 
Đảng cổ tùng bảo, số 820 ra ngày 3-10-1907 
Đàng cổ tủng bảo, số 821 ra ngày 10-10-1907 
Đăng cổ tùng báo, số 822. ra ngày 17-10-1907 
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Cứ như thẻ, Đồng Kinh nghĩa thục như tiếng lành. lan toa nhành 
kháp các tỉnh vùng châu thỏ sông Hỏng như Hà Đóng. Sơn Tày. Bắc 
Ninh. Hưng Yên. Hai Dương sàng Thái Bình, Nam Định. Tại Hà 
Đồng. quê hương của những sáng lập viên Đồng Kinh nghĩa thục, đã 
khai sinh những nghĩa thục ở thôn Canh, Tây Mô (Hoài Đức). ở Tân 
Hội (Đan Phượng). Tại Bắc Ninh có nghĩa thục ở làng Đình Xuyên. 
Tại Hưng Yên xuất hiện những nghĩa thục nhỏ ở các huyện Văn 
Giang, Yên Mỹ. Tại Hải Dương. do tiếp thú được những tư tưởng duy 
tản của Đồng Kinh nghĩa thục, "nhiêu nhà nho yêu nước đã đứng lén 
tuyên truyền cõ động cho chủ trương canh tân đất nước. Tại làng Tạ 
Xá. huyện Nam Sách đã hình thành một hội đọc sách báo. bình van thơ 
vêu nước của Đông Kinh nghĩa thục hoạt động bên cạnh một số 
trường””. Tại Thái Bình. quê hương của những sáng lập viên Đông 
Kinh nghĩa thục. phong trào nghĩa thục được dãy lén khá sớm ở các 
huyện Kiến Xương, Tiên Hai, Đông Hưng. Quỳnh Phụ, Hưng Hà. 
Chàng hạn. ở xã An Lạc thuộc huyện Quỳnh Phụ. phong trào phát 
triển mạnh mẽ đến nổi những người đứng đầu đã soạn một bản hương 
ước mới gôm 24 điều cải lương hương tục, khác vào ba đá đặt ở đình 
làng, đến nay vẫn còn”. Phong trào nghĩa thục lan đến các tính Bắc 
Trung Kì như Thanh Hoá. Nghệ An. Hà Tĩnh. Trên đất Nghệ An nổi 
tiếng có trường Võ Liệt. huyện Thanh Chương có những người thấy 
nói tiếng như Phó bảng Đặng Nguyên Cần. Tiến sĩ Ngô Đức Kế dạy 
học nên đã thu hút nhiều thanh niên ưu tú từ các huyện Thanh Chương, 
Nam Đàn. Hưng Nguyên, Hương Sơn. Đức Thọ lui tới học tạp. Ơ Hà 
Tĩnh nối tiếng hơn cả là trường Phong Phú, huyện Thạch Hà. nơi tẻ tựu 
khỏng chỉ học trò trong huyện. mà còn là nơi lui tới học hành của nam 
nữ thanh niên yêu nước từ các huyện khác như Can Lộc. Cảm Xuyên 
và Kì Ảnh. 

Tại trung tầm Quảng Nam, quê hương của những nhà khai sáng như 
Phan Châu Trình. Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng. việc mở trường 
học vừa là phương tiện và cũng là mục đích của chủ trương khai dân trí 
của các ông. Vì thẻ, Quảng Nam trở thành một trung tâm mạnh sau Hà 


*- Lịch sử Việt Nam 1879-1918. NXB Khoa hoc xã hội. H., 1999, tr 184 
*_ Lịch sử Việt Nam, Sđd. tr. 186 
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Nội -ö tạm anh hưởng rồng lớn và sức lan toa nhanh khắp các tính Nam 
Trung KT. Theo các tác giá cuốn tịch xự Việt Nam 1S927-191X, đèn năm 
[90‡ trên đất Quảng Nam đã có 40 trường học, trong đỏ. nói tiếng nhất là 
các trường Diện Phong, Phước Bình và Phú Lâm. 

[rường Diện Phong nói tiếng không chỉ bởi có đội ngũ thầy giáo 
có uy tín, tăm huyệt giang dạy như Tran Quý Cấp, Phan Thúc Duyện, 
Mai Dị. Phan Thành “Tài. mà còn cạnh nö đã từng tồn tại một hội buôn 
lớn rang tên Thương hội Điện Phong. Trường có khoảng 300 học sinh 
học :ạp. Trường đã dùng bảng đen. phần trang trong lớp học. Ngoài 
học :äp trên lớp. trường đã tỏ chức những buổi diễn thuyết và hội thảo 
thu Fút mọi người tới dự. đạc biệt là các vị khoa bảng. 

Trường Phước Bình ở Quẻ Sơn. một địa điểm thuần lợi thu hút học 
trò đến học. Ciám đốc trường là öng Trần Hoành. một nhân viên mò 
than Nông Sơn bỏ về. Trường nöi tiếng bởi tài liệu học tập phát cho 
học trò được in ấn theo phương pháp thạch bản. 

Trường Phú Lâm. huyện Tiên Phước nöi tiếng bởi có lớp học 
øiành cho con gái và hai cô giáo, Trường có hơn T10Ô học trò, do Lẻ 
Cơ, :nh em con cỏ con cậu với Phan Chú Trình, sáng lập và mời những 
ngươi biết chữ Pháp và chữ quốc ngữ vẻ dạy. Cùng với mở trường học, 
òng còn lập Thương hội bình dân chuyên buôn bán tạp hoá. lập nông 
đoàn trong quẻ, tiêu, chè. mơ lò rèn, xưởng øôm, xưởng mộc. Vì thé 
mà Phú Lam. theo cụ Huỳnh Thúc Kháng, từ một lùng que sơn cùng 
thuỷ tận, đường sá cách trở. u tịch. quê mùa bông trở thành một nơi 
khai thông vui vẻ, Không những dân làng và lần cận tín phục. mà người 
xa, nhât là người đã nếm mùi a0 hoá đi ngàng quá tính Quảng Nam, 
cùng gàng lên làng Phú Lâm mà xem việc làm của một ống lí.” 

Từ trung tâm Quảng Nam. phong trào mở trường học lan vẻ phía 
Nam. trước tiền là Quảng Ngài và điểm cuối là Bình Thuận. mình đất 
cuöi cùng của xứ báo hộ của thực dân Pháp có những dâu ân sâu đạm 
của phong trào nghĩa thục. Tại Quảng Ngãi, trường học lớn nhất được 
mở tủ làng Sùng Tích. huyện Sơn Tịnh. do cử nhân Nguyễn Đình 
Quare chủ trì. Trường tập hợp khoảng 150 học sinh, học vào buổi tối. 


Nguyễn Van Xuân. Phong trào Duy tân. NXB Lã Bối, Sài Gòn, 1970, tr 229 
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Tại Phan Thiết, tính Bình Thuận, nơi hội tụ những nhà nho khí tiết từ 
đất Đồng Nai trong phong trào Ty địa cuối thế ki trước, trong đó có 
gia đình Nguyễn Thông. Đầu thế kỉ XX. hai anh em Nguyễn Trọng 
Lội. Nguyên Quý Anh, con Nguyễn Thông cùng với những nhà nho 
thức thời khác lập Công tí Liên Thành sản xuất và buôn bán nước 
mám. Làm ăn có lãi, công tl mở trường Dục Thanh. đặt tại Ngọa Du 
Sào trước đây của Nguyên Thông. Trường không chi thu hút học sinh 
trong vùng. mà cả từ Nam Ki thuộc địa ra học. 

Rõ ràng. từ hai trung tâm Hà Nội và Quảng Nam. phong trào 
nghĩa thục như những đợt sóng mạnh lôi cuõn những người trăn trở với 
vận nước gia nhạập vào trào lưu chung lúc bây giờ - khai dân trí. một 
khởi điểm đối mới tư duy - hành động đầu thể ki trước mà chúng tôi cô 
găng rọi sáng ở phần tiếp dưới đây. 


IL. Đòng Kinh nghĩa thục - trung tâm truyền bá tư tưởng mới 


Như chúng ta đều biết, trong cơ cấu tố chức của trường, Đông 
Kinh nghĩa thục lập ra 4 bàn. trong đó có Ban Tu thư. Ban Tu thư được 
phản thành hai nhóm biên soạn và dịch thuật, có nhiệm vụ biện soạn 
và xuất bản sách giáo khoa, tài liệu học tập cho học sinh và tài liệu 
quảng bá cho nhà trường. Trên thực tế trường chỉ tốn tại được 9 tháng, 
nhưng đã biên soạn và xuất bản hàng chục đâu sách, trong đó có 
những cuốn có giá trị, trở thành những cuốn sách cẩm nang của mội 
thời. Các ấn phẩm cua Đông Kinh nghĩa thục hấp dần bạn đọc bởi lôgô 
đẹp. băt mát vẽ một thiếu niên nâng trên vai quả địa cầu và có những 
an phẩm bán rất chạy như Ván mình tản học xách (1903), Tân đính 
luận lỉ giáo khoa (1907), Quốc dán độc bản (1907). Quốc văn tạp đọc 
(1907). Nam quốc địa dụ, Nam quốc vĩ nhân truyền và sách chữ quốc 
ngữ được biên soạn theo thể thơ lục bát như Bài ca địa dể và lịch xử 
nHỚC nhà, Kẻ hôn nước (Phan Chú Trình), Phéen này cất tóc đĩ tn 
(Nguyễn Quyên), Nư hai bỏ thân ca (hay còn có hai tên goi khác là 
AteA ca, Đẻ tình quốc đán ca) của Phan Bội Châu, Thiết tiến ca của 
Nguyên Phan Lãng..., hoạc sách dịch từ chữ Hán như Trung Quốc tản 
giáo khoa thự, lai ngoại huyết thư của Phan Bội Châu, Đâu Pháp chỉnh 
phú thuc của Phan Châu Trình, Cưo hư lậu văn... Trong Thư viên của 
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trường có nhiều Tân thư từ Trung Quốc và Nhất Bán như Trung Quoc 
hỏn, Vạn Học xứ KU, Doanh hoàn chữ lược, Nhật Bạn tam thúp miền cđhuy 
tản xứ... Với việc xuất bản một loạt sách giáo khoa và tải liệu quảng bá 
như đã néu ở trên, Đông Kinh nghĩ: thục thực sự nhanh chóng trở thành 
một trung tâm truyền bá tư tương mới của đất nước thời đó. Do khuôn 
khó hạn chế của luận van khóng thẻ nào đẻ cập đến tất cả những vấn đẻ 
thuộc lĩnh vực tư tưởng mà nhà trường đã đặt ra, chúng tôi chỉ xin dừng 
lại ở mót số vấn để mà chúng tỏi cho là quan trọng, cốt lõi nhất, cời bỏ 
được ``*vòng kim cô tư tưởng” bây lâu trói buộc họ, làm thay đổi tư duy - 
hành động cua chính họ và thê hè tiếp theo. 

Lập trường học mới, các nhà sáng lạp Đông Kinh nghĩa thục trước 
tiên tuyẻn chiến với nên cựu học lãy văn sách chữ Hán và khoa cử làm 
nên tảng. chỉ đào tạo một loại nphé duy nhất - nghề làm quan, không 
hệ quan tâm đến nghề nghiệp nào khác. Cùng với việc các ông lên án 
khoa cử là nọc độc, bởi lẽ, theo các ông, ''trường học nước ta lấy khoa 
cử làm mục đích. cho nẻn không phái ai cũng có chí trở thành công 
khanh đại phu, nhưng mặc dù dốt đặc thì chí vẫn ở chỗ công khanh đại 
phu. Vậy nên họ cứ cảm đầu, cảm cố đọc những cuốn sách trống rông, 
không thiết thực, kiến thức thiếu thôn. Học xong đi thị, hoặc mong ở 
chö văn hay, hoặc sao chép những lời cũ rích”. Rồi các öng đã lớn 
tiếng: "Chúng ta phải căm phét, đau đớn vì tình trạng đó, không đề 
thiếu niên chúng ta nhiêm lây cái nọc độc ấy nữa. Khoa cử và nhà 
trường là hai cái đối lập nhau. không thể cùng tồn tai, sớm hay muộn 
cũng phải bỏ đí””!. Lấp vào chỏ trông đó, các ông đã lập một trường 
học mới lấy việc dạy chữ, dạy làm người và gản với thực tiên làm nền 
tảng, lựa chọn chữ quốc ngữ làm phương tiện giảng dạy. Trong Văn 
mình tán học sách được xem như Cương lĩnh hành động của trường đã 
kháng định: “Người trong nước đi học nên lấy chữ quốc ngữ làm 
phương tiện để trong một thời gian vài tháng, đàn bà, trẻ con đều biết 
chữ, và người ta có thẻ dùng chữ quốc ngữ để ghi việc đời xa và chén 
việc đời nay... Đó thực là bước đầu tiên để mở mang trí khôn vậy...” 
bởi, theo các cụ, chữ Hán quả là cái hàng rào hiểm chắn ngang đường 


Văn thơ Đông Kinh nghĩa thục. NXB Văn hoả. HN,1997, tr. 74. 


văn minh, làm cho kẻ đi học mỏi lưng, tốn biết bao cơm gạo mới dùng 
được chữ. Khi dùng được chữ thì trán đã nhàn, lưng đã còng., vì nỏi dùi 
mài một đời, học các điều cao xa quá. Chữ thảm chữ hại làm cho ai mó 
đến cũng phải quên cả việc thường đời nay. để học việc đời xa. đời xa 
thực chết rồi, thực xa rồi”. Phải nói thêm rằng, chữ quốc ngữ là sản 
phẩm sáng tạo gán liền với lịch sử truyền bá đạo Kitô của các giáo sĩ 
người Bồ, người Pháp vào nửa đầu thế ki XVI và chỉ được phổ biến 
phân nào trên đất Nam Kì khi xuất hiện tờ Ởiaq Định báo của Trương 
Vĩnh Ký năm 1865, nhưng đến khi Đông Kinh nghĩa thục xem như hồn 
cuá mước thì nó mới được phố biến rộng trên quy mô toàn quốc. Từ đó, 
trong tiếng Việt thấy xuất hiện những khái niệm, những thuật ngữ mới 
như /rừu tượng, cụ thể, cách mạng, cạnh tranh, kinh tế, dai công nghiệp, 
tt bản, ngán hàng, chiết khẩu ngàn hàng, trái phiếu, hối phiến, séc, 
công tỉ... Hiện tượng đó ngày càng phổ biến và đó chính là một trong 
những con đường làm phong phú thêm kho tàng tiếng Việt chúng ta. 
Đông Kinh nghĩa thục chủ trương trước hết tạo ra một lớp người 
hữu dụng, vì thế trong chương trình đào tạo cuả mình, ngoài việc chú 
trọng cung cấp kiến thức phố thông cho quốc dân, nhà trường hướng 
tới việc đào tạo thực nghiệp. Trong Tớ! điển ca nổi tiếng thời đó, 
Nguyên Phan Lãng đã chấm phá nền giáo dục nước ta phải tạo ra 
những người biết chế thuỷ tinh, biết đúc sát, luyện đồng, có kiến thức 
sâu rộng về điện, về cơ khí, chế tạo được tàu thuỷ, biết nghề buôn 
bán... và ông cho rằng học như vậy mới thực sự không “plut công đi 
học. Thế mới là côi gốc văn mình ". Không đừng lại ở đó, Đông Kinh 
nghĩa thục còn hướng tới mục đích cao cả hơn là rèn đúc một thế hệ 
người Việt Nam biết nâng niu, quý trọng những giá trị truyền thống 
vĩnh hằng của đất nước, mà trước hết là lòng yêu nước và lòng tự hào 
đân tộc. Trong lời Tạ cuốn Nưm quốc địa đhếự, tác giả Lương Trúc Đàm 
đã nói rõ: '“*Người nước ta không thể không yêu nước mình. Muốn yêu 
nước khöng thể không biết cương vực, hình thể, phân khu. phong tục, 
chính trị, khí hậu thố nghi của nước mình... Và muốn thế, trước hết xin 


'* Đăng cổ tùng bảo, sổ ra ngày 28-3-1907. 
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hãy đọc địa dự của nước mình...” Hoặc trong một bài dạy sử nước 
nhà. Phạm Tư Trực đã viết: 

"Giống ta Chủ 0IÖn0 mìối 

Dòng ta chăng phải hẻn 

Bạch Đăng phá quản Nguyên, 

C}H Lang đuổi tưởng Minh. 

Cổng rấn căn gà nhà, 

Người va rất khinh bị 

Trên bình diện tư tưởng. đòn đánh đầu tiên mà các nhà sáng lập 
Đồng Kinh nghĩa thục hướng tới là thuyết thiên mệnh của Nho giáo, 
bảng cách đề cao sự sáng tao. chí tiến thủ, sự cạnh tranh, tức là kháng 
định "cái tôi` của từng con người trong sự nô lực chung cuả người dân 
Việt Nam ta. Trong Quốc đún đọc bán có bài Tìn vào mệnh trời là sai, 
tác giá đã viết: *Ngày nay chỉ riêng cái thuyết mệnh trời cũng đủ làm 
cản trở ý chí cạnh tranh của quốc dân ta... Thời buổi này là thời buổi 
đại cạnh tranh. cạnh tranh vẻ học thuật. cạnh tranh về công nghiệp, 
không mặt nào là không cạnh tranh, đâu phải chỉ cạnh tranh về đất đai, 
lãnh thổ mà thôi! Cạnh tranh với một nước, cạnh tranh cùng nhiều 
nước, cạnh tranh với người cũng là cạnh tranh với trời. Mạnh được, 
yếu thua, lùi lại một bước là chết, không còn đất đặt chân nữa... Biết 
giữ vệ sinh, tuổi thọ trước kia thấp ngày nay cao. Có kế hoạch phòng 
đói kém thì ngày trước lụt lội, hạn hán nhiều ngày nay ít. Đâu phải tại 
trời, và không thể thắng được trời"”!”. 

Đòn tiến công thứ hai nhằm vào thuyết trung quân. Bài Đàn vẻ 
wwớ trong Quốc dân đọc bưn có viết: "Dân thời trước thì xem vua là 
ông chủ của nước mà mình là đầy tớ phải theo mệnh lệnh của ông chủ 
mà hầu hạ. Cho nên quyền của vua rất to. Ngày nay dân chỉ xem vua 
là đại biểu, vua phải theo nguyên vọng của dân mà thi hành chính sự. 
Cho nên quyền của vua rất nhẹ... Phải nghĩ rằng dân là gốc của nước, 
không thể bát ép dân theo ý muốn của mình. chẳng phải chỉ không bạo 
ngược mà thôi. Phàm những quyền lợi mà dân được hưởng thì phải 


''_ Văn thơ Đông Kinh nghĩa thục. Sđủ, tr. 62-63 


theo chừng mực mà cho dân hưởng. Mà dân thì không thể bàng quan. 
chính thẻ không thể tuỳ tiện. Tôn quân ái quốc, làm trọn chức phận 
cuả dân. ‡)ö là cái đạo quân dân lưỡng toàn”. Qua đoạn trích dân trên, 
tác gia muon đưa đến cho người đọc hiểu biết về giới hạn trách nhiệm 
của vua và dân, điều đó cũng có nghĩa là không còn đất cho mọi hành 
vị `*t†rung quân mù quáng”` nữa. 

Đòn tiến công thứ ba là phê phán những hủ tục xấu. Trong Quốc 
văn táp độc có bốn bài hát Răn người ăn thuốc phiện, Răn người tổng 
rượu, Răn người đánh bạc, Răn người mé gái. Trong bài hát răn người 
ăn thuốc phiện có đoạn: 

Nghiện thuốc phiện thát là thám nhục 
Ay Anglẻ lu độc cho ta 

Từ An Độ đến Trung Hoa 

A chán khổ hại biết là viết bao... 

Kìa gương tày liếp rõ mười 

Sao còn mẻ mán ăn chơi nồi gì ? 

Đã biết dại, dại thì phải đổi, 

Cuộc duy tán đương hội thanh niên, 
Làm cho rổ mặt nhán hoàn, 

Lọ là ông điểu bàn đèn làm chỉ: ? 

Và cuối cùng, những nhà nho cấp tiến đã dũng cảm chỉ ra và phê 
phán những căn nguyên tư tưởng làm cho nước nhà lạc hậu, yếu hèn 
nên rơi vào vòng nô lệ ngoại bang. Điều này được thể hiện rõ nét nhất 
trong Văn mưnh tản học sách: 

“Một là khởi ở cái điểm nội hạ ngoại di, không thèm hỏi đến 
chính thuật và kĩ năng của nước khác. Hai là khởi ở cái điểm quý đạo 
vương, khinh đạo bá, không thèm giảng đến cái học phú cường cơ xảo 
của nước ngoài. Ba là khởi ở cái điểm cho xa là phải nay là quấy, 
không chịu xem xét kiên thức và những sự suy nghĩ bàn luận của 
người sau. Bốn là khởi ở cái điểm trọng quan và khinh dân. không kể 
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đến tình hình hay dở ở chốn hương thôn” 


' Để khác phục tình trạng đó 
Lăn mình tán học sách đã để ra 6 giải pháp. Có thể nói. các nhà nho 
yeu nước thức thời đâu thẻ kị XX đã làm được cái việc trước đó chưa 
ai làm là hỗ hào đổi mới, mà trước hết là đối mới tư duy. đánh mạnh 
vào lòng tự ái đãn tộc của lớp nho sĩ đang trăn trở với vận nước. 

Từ đối mới tư duy dân đến đối mới trong hành động. Nói một 
cách khác. "vòng kim cô tư tưởng” trên đầu họ được cởi bo thì hành 
động của họ cũng khoáng đạt hơn. mới lạ hơn. Cuộc vận động cài cách 
trên bình diện văn hoá đã đi vào cuộc sống với việc các nhà nho tự 
mình căt bỏ "*búi tó củ hành” trên đâu mình như một hành đọng màng 
tính cách mạng. ăn vận theo thời trang phương Tây... Đặc biệt, trong 
lịch sử nước ta xuất hiện một phong trào có cái tên ngộ nghĩnh "Cáo 
quan về đi buôn”, một nghề mà chính họ mới đây vân còn khinh thị. 
tạo nên một ngã đường dân tới sự xuàt hiện lớp doanh nghiệp dầu tiên. 
Trên Đăng có tàng báo số ra ngày T-8-1907. Nghiêm Xuân Quảng nói 
rõ lí do mà ông quyết định từ bỏ chức Án sát tỉnh Lạng Sơn về lập 
hãng buôn Quảng Hợp Ích ở Hà Nội như sau: 

"Biết bao nhiêu là dâu. là đèn, là vải... là đồ vận mình các nước 
văn chở vào nước mình... để cho hiệu khách (Hoa kiều) mưa đi bán lại 
để thâu cho hét tiền bạc của tù. 

Chết nỏi. cả nước không có một cửa hàng nào lớn. xưởng thợ nào 
đông, người trong nước thì không có nghề nghiệp gì mà trong cậy 
được. Mãy mươi triệu người nhung nhúc mà chỉ khư khư trông mong 
vào một ít ruộng cũ choèn choèn, mỏi một người chưa làm thì mười 
người đã chực ăn. nhẽ nào đến năm mãt mùa mà chả chết đói, 

Từ phong trào cáo quan đó mà xuất hiện một loạt hiệp hội sản 
xuät-buön bán trên khắp cả nước với sự chung sức. góp vốn của lớp 
nho sĩ thức thời : Hồng Tân Hưng. Đông Thành Xương, Đồng Lợi Tẻ. 
Quảng Hợp Ích (Hà Nội), Công tí dệt chiếu Nam Phong (Thái Bình), 
Triểu Dương thương quán (Vinh). Quảng Nam hiệp thương công LH, 


'* Vân minh tân học sách. In trong Văn thơ yêu nước và cách mạng đầu thể kỉ XX 
(1900-1930). NXB Vàần hoc, HN. 1976, tr. 637. 
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Công t¡ Phượng Lâu (Quảng Nam), Công t¡ Liên Thành (Phan Thiết). 
Nam Đồng Hương (Sài Gòn), Minh Tâm Công nghệ xã (Cần Thơ)... 

Mọi cuộc cách mạng theo đúng nghĩa của nó thường bát nguồn từ 
địa hạt văn hoá-tư tưởng. Đông Kinh nghĩa thục khởi nguồn từ địa hạt 
văn hoá-tư tưởng và đã làm được nhiều việc to lớn và căn bản trên địa 
hạt đó, nằm ngoài chủ đích của thực dân Pháp khi cho phép mở trường 
này. Vì thế, nhà trường bị đóng cả vào cuối năm 1907, sau 9 tháng 
hoạt động sôi nối và có hiệu quả. Tiếc rằng, Đông Kinh nghĩa thục 
không tồn tại lâu hơn nữa để ta có thể chứng kiến mục tiêu mà Nhà 
trường đạt tới như Trưởng phòng giáo vụ Nguyễn Quyền đã vạch ra: 
“Duy có lớp trung học và đại học thì học chữ Pháp, chữ Hán. còn từ 
tiểu học trở xuống, bất cứ nam nữ đều học quốc ngữ. Nhưng lớp trên 
lớp dưới cũng vậy. chỉ cốt học để làm người. chứ không học lối từ 
chương khoa cử là cái di độc ngày xa còn lại, lúc bấy giờ chúng tôi 
ghét lắm”. Song chừng ấy cũng đã đủ cho chúng ta phán đoán về 
đường đi nước bước của nó. 
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ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC - MÔ HÌNH 
TRƯỜNG ĐA NGÀNH, 0A CÂP ĐẦU TIÊN Ữ VIỆT NAM 


PGS. TS. Phạm Xanh: 
Lê Thị Huyền Trang" 


1. Thực trạng nên giáo dục Viet Nam cuối thế kí XIX, đầu thế 
kiXX 


Từ giữa thế kỉ thế kỉ XIX. đẻ quốc Pháp bát đầu xâm lược Việt 
Nam. Mục đích chính núp sau chiếu bài khai hoá văn mình là nô 
dịch đồng bào ta, biến nước ta thành thị trường độc chiếm của tư 
bản Pháp. Muốn đô hộ một dân tộc có nền văn hoá lâu đời "chỉ có 
chinh phục đất đai thôi chưa đủ” mà "cần phải chính phục tâm hồn 
nữa”. Đối với nhân dân. trạng thái khuất phục chỉ là bẻ ngoài chứ 
hoàn toàn không có sự khuất phục vẻ tỉnh thần. Ý thức điều đó, nhà 
cảm quyền Pháp ở Đóng Dương đã coi giáo dục như công cụ mạnh 
nhất trong tay kẻ đi chính phục. 

Chính sách '*'phát triển giáo dục” tại thuộc địa của thực dân Pháp 
không hé xuất phát từ quyền lợi của nhân dân Việt Nam. không chủ 
đích nâng cao dân trí, mà xuất phát từ lợi ích của kẻ đi xâm lược. 

Không thể ngay lập tức xoi bỏ nên giáo dục phong kiến, hơn nữa 
trong lúc này nó vân là công cụ hữu ích cho chiến lược giáo dục thuộc 
địa. Thực dân Pháp một mặt cải tạo đản hệ thống Nho học đồng thời 
xây dựng một hệ thống mới mang đậm tính chất thực dân - hệ thống 
giáo dục Pháp - Việt. Chính sách thuộc địa của chính quyền thực dân 
đã dẫn đến một thảm trạng cho nền giáo dục nước nhà: sự tồn tại song 
song của hai hệ thống Nho học và Pháp - Việt gây ảnh hưởng nặng nề 
đến quá trình nâng cao dân trí Việt Nam. 


Đai hoc Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHẶ. 
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Nền giáo dục Việt Nam tự bản thân nó đã mang nhiều khiếm 
khuyết, trước những thay đối của thời đại. tính chất xơ cứng và báo thủ 
càng làm nó trở nên lạc điệu. Ở Việt Nam. các nho sĩ chủ yếu tiếp thu 
tư tưởng Trình - Chu nhưng không hoàn toàn đảy đủ, nhất là vẽ những 
học thuyết phức tạp như đạo đức. thiên mệnh... Lối học phö biến trong 
nhiều thể kỉ là "học từ chương” với mục đích “khoa cứ”. Học để gia 
nhập vào chỏn quan trường cho vinh thân phì gia. Phương pháp giảng 
dạy y theo phép người xưa “thuật nhỉ bất tặc”, không giảng dạy gì mới 
ngoài những kiến thức trong giáo lí cố nhắn. Sản phẩm của nền cựu 
học phân lớn là tầng lớp quan liều. ít có những kẻ sĩ chuyên chú vào sự 
nghiệp "1u thân. tế gia. trị quốc. bình thiên hạ”. Hệ thông sách giáo 
khoa dùng trong Nho học được tõn sùng tuyệt đối. đân theo lời một 
Nho sĩ thuở xưa: 'ÝTóm tắt sự biến đổi trong thiên hạ không sách nào 
rõ bảng Kính Dịch. nêu lên chế độ cho thiên hạ, bồi thực cội gốc cho 
thiên hạ không sách nào rõ băng Kinh Thư, thu thập trí tuệ của thiên 
hạ. giúp đỡ việc trị an cho thiên hạ Không sách nào rõ băng Kinh Xuân 
thu. châm chước điển tác trong thiên hạ không sách nào rõ bảng Kinh 
Lẻ”. Hệ thống tri thức được trang bị cho người học không tương thích 
với thời đại lịch sử, với hoàn cảnh họ đang sống. Nho sinh Việt Nam 
biết sử Tàu là chính, biết ngoại sử nhiều hơn quốc sử, xem nhẹ hoặc có 
phán coi thường văn hoá dân gian. Những hạn chế của Nho học đã 
được thực đân Pháp lợi dụng triệt để trong thời kì đầu của nền thông 
trị. Ngoài việc duy trì Nho học để lôi kéo tầng lớp trí thức phong Kiến, 
chủ đích khác của thực dân Pháp là muốn trói chặt nhân dân ta trong 
vòng luấn quấn của sự ngu đốt. Đại bộ phận người Việt Nam không 
được tiếp xúc với nền giáo dục Nho học mà chỉ có những ai có chí 
"công khanh" mới học. Lại nữa hệ thông Nho học không có khả năng 
phố cập đến đông đảo quần chúng. Chữ Nho cùng hệ thông giáo lí 
phức tạp của nó khóng phải ai cũng có khả năng tiếp thu được. 

Khi Paul Doumer sang Việt Nam. hệ thống Nho học được cải tạo 
dần, xoá bỏ những dấu vết đặc trưng. giữ lại phần còn giá trị khai thác 
để sáp nhập vào hệ thống giáo dục thực dân. 

Các nho sĩ Việt Nam lúc đầu còn lấy nên cựu học làm vũ khí 
chống thực dân, về sau khi nhận ra mặt trái của nó và phát hiện ra 
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am mưu thăm độc của Kẻ thù nén đã có thái độ đấu tranh dứt khoát. 
Họ bất đâu bát nhịp với một hệ tự tưởng mới tiến bộ hơn. bắt đầu 
cuộc hành trình tìm kiểm mót màu hình thực dụng cho nên giáo dục 
nước nhà. 

Bên cạnh nén Nho học lõi thời duy trì và cải tạo dân theo hướng 
thực dân hoá. hệ thông giáo dục Pháp - Việt cũng được thiết lập 
không ngoài mục đích đạt ách thong trị tỉnh thân lên đồng bào tà. 
Trường học đâu tiên được mở trong hệ thong giáo dục Pháp - Việt là 
Trường Thông ngôn (T861) tại Nam Kì. Hệ thông giáo dục mà người 
Pháp thiết lập ở Đông Dương phát triển vẻ chiều ngang hơn là chiều 
đứng. Càng ở những bậc học cao hơn. số trường cũng như số học sinh 
giảm đi rõ rệt. Hệ thống giáo dục phố thông cho đến trước khi Đông 
Kinh nghĩa thục thành lập gõm hai cấp học: tiểu học (‡ năm) và 
trung học (5Š năm). Cho đến trước năm 1886, trong ca nước có 9 
trường tiểu học dành cho nam sinh, 4 trường cho nữ sinh. l7 trường 
đạy quốc ngữ tự do. 

Năm 1897, Pháp mở thêm một số trường Pháp - Việt ở các tỉnh và 
thành phó lớn. Trong các trường học này chủ yêu dạy chữ Pháp, còn 
quốc ngữ và Hắn văn chỉ là thứ yếu. 

Giáo dục đại học và các trường chuyên nghiệp trong thời kì này ít 
được quan tâm. Mục đích chính trong việc lập ra các trường này là đào 
tạo trực tiếp đội ngũ công chức và tay sai phục vụ cho công cuộc khai 
thác. Tiếp sau Trường Thông ngôn (1861), Pháp mở thêm một số 
trường nữa như Trường Sư phạm thuộc địa (1871) nhằm đào tạo giáo 
viên, nhân viên công sở và tav sai về văn hoá. Các trường chuyên 
nghiệp còn được mở thêm ở Hà Nội, Sài Gòn (1898), Huế (1899). 
Năm 1901. Pháp mở thêm Trường Y khoa. tiền thân của Trường Đại 
học Y Hà Nội ngày nay. Đến năm 1901, hệ thống giáo dục Pháp - Việt 
đã có đây đủ các cấp học: tiểu học, trung học. đại học và các trường 
dạy nghề. Tuy vậy đại đa số nhân dân Việt Nam không thể đến trường 
trong thời kì Pháp thuộc. 

Trong nhà trường Pháp - Việt, nội dung giáo dục cho người học 
chỉ là những kiến thức hời hợt và vô ích khiến cho “những người trẻ 
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tuổi đó có thể kể một cách rõ ràng các lần phân chia Ba Lan, lại không 
hiết tên các tác phẩm hay nhất của dân tộc..."! Người Việt Nam. do đó 
chỉ có thể tiếp nhận một nẻn giáo dục nhỏ bé và thấp kém mà thôi. 
Môn lịch sử nước nhà chỉ được nhắc đến một cách qua loa. đại khái. 
"Luân lí dự bị” dạy học sinh phải biết yêu kính nhà cảm quyền. Sách 
giáo khoa được biên soạn với nội dung phản động, ca ngợi những tên 
thực dân như Senhô, Giảng Mãckẻ... Chúng giáo dục con em Việt 
Nam "tổ tiên chúng ta là người Gôloa". 

Như vậy vào đầu thế kí XX ở Việt Nam tồn tại song trùng hai nền 
giáo dục hoàn toàn phục vụ cho lợi ích thực dân. Một nên cựu học đã 
đến độ suy tàn rệu ra và một nẻn tân học chất chứa những tư tưởng xa 
lánh, kì thị đồng loại. Đó là những chướng ngại vật cần kíp phải gỡ bỏ 
đề khai thông dân trí nước nhà. 


2. Đông Kinh nghĩa thục, hướng gợi mở cho những bể tắc của 
giáo dục Việt Nam đương thời 


Trong thời điểm chuyển giao giữa hai thế kí, xã hội Việt Nam có 
những chuyển biến lớn về mặt tư tưởng. Chính sách khai thác thuộc 
địa của thực dân Pháp đã làm xuất hiện những mảm mồng kinh tế tư 
bản đầu tiên, trên cơ sở đó một hệ ý thức tương ứng đã ra đời - hệ tư 
tưởng dân chủ tư sản. 

Sự chuyển biến về mặt tư tưởng thể hiện đầu tiên và rõ rệt nhất ở 
tâng lớp trí thức phong kiến tiến bộ. Trăãn trở trước nên dân trí thấp 
kém của nước nhà, họ những mong xây dựng một nền học thuật mới 
tiến bộ hơn, dân chủ hơn. 

Giữa lúc ấy, từ Trung Quốc, một luồng Tân văn. Tân thư ồ ạt tràn 
vào có tác dụng lớn trong việc định hướng và hoàn chỉnh hệ tư tưởng 
mới. Giới trí thức lần đầu tiên được tiếp xúc với những tư tưởng lớn 
ngoài Trung Hoa “Đại trước tác có Dứn ước luận của Lư Thoa, Tiển 
hoá luận của Tư Tân Tác, Vạn pháp tính lí của Mạnh Đức Tư Cưu””. 


1 


Chinh sách giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam - Nguyễn Trong Hoàng, Tap 
„. chỉ Nghiên cứu lịch sử, số 96, 3-1967. 
Dẫn theo Chương Thãu, Đông Kinh nghĩa thục, NXB VHTT, 1997, tr.118. 
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Tư tưởng của hai nhà cải lương nói tiếng Khang Hữu Vị và Lương 
Khai Sieu cũng có tác động mạnh re đến trí thức Việt Nam. đặc biệt 
là hai cuốn“: băng thất” và “Trung Quốc hồn”, 

Cóng cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 thành công đã gợi mở một 
khuynh hướng cài cách mới. Từ một nước phong kiến lạc hậu nhờ cải 
cách theo mô hình phương Táy. Nhật Bán đã tiên những bước dài 
“đuổi kíp phương Tày” và trong tương lài không xa sẽ "vượt phương 
Tây”, Các trí thức Việt Nam thời đó nô nức tìm đến Nhật Bản để học 
hỏi kinh nghiệm canh tân. Đất nước Mạt Trời mọc mở ra một thế giới 
mới đầy sức hấp dàn. là mô hình mơ ước của Việt Nam sau khi tiến 
hành cải cách. Phong trào Đông du từ 1905 do Phan Bội Châu đứng ra 
tố chức đã đưa hàng trăm thanh niên sang Nhật để thoa chí cầu học. 
Địch thân cụ Phan Châu Trình cùng tìm đường sang Nhật vào năm 
I906 để chứng kiến bài học Âu hoá của họ. 

Áp dụng mô hình giáo dục Nhật Bản vào nước ta, Học viện đa 
khoa Khánh Úng nghĩa thục (Keio Gijuku) đã được chọn làm mẫu 
hình để xây dựng Đóng Kinh nghĩa thục. 

Lí giải về việc vì sao các nhà vêu nước Việt Nam thời đó (mà 
tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu Trình) chọn mô hình 
Khánh Ứng nghĩa thục chứ không phải là trường nào khác để áp 
dụng vào Việt Nam. nhiều người nhìn nhận đơn thuần đó chỉ là sự 
choáng ngợp ban đầu về một cơ cäu giáo dục hoàn chính và bên 
vững. Theo chúng tôi, biện gi như thể có phần đúng nhưng chưa 
đẩy đủ. Khi quyết định chọn Khánh Ủng nghĩa thục ất hẳn các cụ đã 
xem xét nền tảng thực tiên và lí luận nước ta đầu thẻ kỉ XX. Trước 
khi đưa ra luận giải vấn để này, chúng tà hãy đi vào tìm hiểu khái 
lược nhất về mô hình Keio Giujuku. 

Khánh Úng nghĩa thục được lập ra bởi nhà cải cách có uy tín bậc 
nhất thời Minh Trị. Phúc Trạch Dụ Cát (Fukuzawa Yukichi). Trên cơ 
sở tiếp thu những giá trị văn mình phương Tây trên lĩnh vực giáo dục, 
öng đè xướng "chủ nghĩa thực học”. Phúc Trạch Dụ Cát nhấn mạnh 
việc trau đổi học vấn và trí thức không phải là học thuộc lòng kinh 
điển của thánh nhân vốn khỏng còn phù hợp với xã hội đương thời như 
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Nho học, Hoà ca... mà cần năm vững những kĩ năng và kiến thức thực 
dụng như đọc, viết, làm tính. Dựa trên nên tảng những quan điểm mới 
vẻ học vấn và giáo dục của mình, năm I§58 ông đã sáng lập nẻn 
Khánh Ứng nghĩa thục và cải tổ theo kinh nghiệm Âu - Mi (mà cụ thể 
là Trường Đại học Havard) năm 1868. 

"Nghĩa thục” vốn là khái niệm và mô hình vay mượn từ nước Ảnh 
- "public school". Theo ý nghĩa trực tiếp nhất đó là trường học nhằm 
phố cập cho cả cộng đồng và không tiến hành thu học phí. 

Lập ra Khánh Ứng nghĩa thục. các mục tiêu giáo dục được cụ thể 
hoá theo thực tế nước Nhật thời bảy giờ nhằm: góp phản làm rạng 
đanh nước Nhật. phát huy ý chí tự lực, tự cường, tỉnh thân độc lập, óc 
tháo vát và tỉnh thần tự nguyện đóng góp vào các việc công ích công 
thiện. Khánh Ứng nghĩa thục nằm trong phong trào cải cách giáo dục 
của Minh Trị duy tân. Mặc dù là một trường tư nhưng Khánh Ứng 
nghĩa thục vân được chính quyền quan tâm và ủng hộ. 

Ban đầu trường được lập ra chỉ để dạy tiếng Hà Lan cho những 
người lớn tuổi, sau đó các học viên lớn tuổi lại đứng ra trực tiếp dạy 
cho những người nhỏ tuổi hơn. Đến năm 1874, trường đã xây dựng 
được bậc tiểu học, trung học. Năm 1890 được sự giúp đỡ của các 
chuyên gia đến từ Đại học Havard, trường có thêm bạc đào tạo đại 
học. Năm 1896, trường mở thêm các lớp dạy về thương mại ban đêm. 
Từ 1905 lại mở thêm phân ban về khoa học kinh doanh bên cạnh + 
phân ban đã có từ trước: kinh tế, chính trị, luật học, văn chương. Từ 
đây Khánh Ủng nghĩa thục trở thành trường đại học tư thục đầu tiên 
trên đất Nhật. Vào thời điểm hai cụ Phan đến thăm, Khánh Ứng nghĩa 
thục đã trở thành một cơ sở giáo dục vững chắc phát triển cả hàng 
ngang lần hàng dọc theo hướng một học viện đa cấp, đa ngành. 

Khánh Ủng nghĩa thục đã thoát li hẳn với nền giáo đục Nho học, 
là mô hình giáo dục dân tộc đặc trưng, tiệm cận với mô hình Âu - Mĩ 
hiện đại. mở đầu cho một trường phái giáo dục tiến bộ "chủ nghĩa thực 
học” đỏi lập hoàn toàn với "lối học từ chương” của nho gia. 

Quan điểm tiến bộ của Phúc Trạch Dụ Cát được thể nghiệm thành 
công qua mô hình Khánh Ứng nghĩa thục. Cho đến nay, nhiều người 
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tötI nghiệp Đại học Kelo đã trở thành thương gia hoặc quan chức cao 
cấp trong bộ máy Kinh tẻ nhà nước, 

Con đường tìm đến với Khánh Ung nghĩa thục của các chí sĩ Việt 
Nam có sự dân dắt của hệ tư tưởng dân chủ tư sản mới manh nhà. 
Nguôn Tàn văn, Tân thư và sức hút sau thành công của Duy tân Minh 
Trị cũng là động lực đưa các chí sĩ Việt Nam đến với nước Nhật. Qua 
tham quan và khảo sát các học đường ở Nhật Bản, Khánh Ứng nghĩa 
thục được chọn làm mô hình chuän cho một nền giáo dục Việt Nam 
hiện đạt tiền tiến. 

Kelo là một bản sao của Havard. hay nói cách khác là vận dụng 
mô hình dân chủ tư sản Âu - MI. Do đó. cơ sở đầu tiên để vận dụng 
mâu hình này là cần có hệ tư tưởng tiên bộ làm bệ đỡ - hệ tư tưởng dân 
chủ tư sản. Ở Nhật, sau công cuộc Minh Trị duy tân, trong đó có 
những cải cách quan trọng vẻ kinh tế. chính trị, đã mở rộng đường cho 
chủ nghĩa tư bản phát triển. 

Đâu thế kí XX ở Việt Nam mới xuất hiện những mầm mông kinh 
tế tư bản chủ nghĩa. giai cấp tư sản và tiểu tư sản chưa hình thành 
nhưng một hệ ý thức mới cũng bát đầu hé mở. Với hi vọng xây dựng 
thành công một nền học thuật mới cho nước nhà theo mô hình giáo 
dục Âu - Mi, các sĩ phu tiến bộ thời bấy giờ (Lương Văn Can, Nguyễn 
Quyền...) đã lấy hệ tư tưởng mới này làm cơ sở vận dụng đầu tiên. 
Khánh Ứng nghĩa thục với ưu thê nổi trội của một trường học hiện đại. 
năng động, hoàn chỉnh và bên vững đã trở thành cứu cánh cho nẻn 
giáo dục Việt Nam giữa buổi suy tàn. Đó là mô hình phù hợp với định 
nghĩa "giáo dục hợp pháp” của Quốc dán độc bản: "Giáo dục hợp pháp 
là giáo dục phù hợp với tôn chỉ học thuật”, nghĩa là đòi hỏi học tập "để 
có ích cho bản thân mình và quốc gia xã hội”, Mõ hình ấy sẽ là chìa 
khoá đưa giáo dục Việt Nam hướng tới đón luông gió mới của những 
nên học thuật tiến bộ trẻn thẻ giới. 

Cơ sở lòng dân là chỏ dựa thứ hai cho việc xây dựng một nền học 
thuật mới. Cuộc vận động duy tân trước đó không lâu đã lõi cuốn đông 
đảo tảng lớp tham gia trong đó đóng vai trò quan trọng là giới trí thức 
(bạo gôm cá trí thức phong kiến và trí thức Tây học). 
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Cuối thế ki XIX, đầu thế kỉ XX, trước yêu câu cấp bách đặt ra 
từ thực trạng nẻn giáo dục thực dân nửa phong kiến, các chí sĩ tiến 
bộ. người đại diện bất đặc dĩ cho ý thức hệ dân chủ tư sản Việt Nam 
còn non trẻ quyết định xây dựng thể nghiệm trường thực nghiệp 
Đông Kinh nghĩa thục dựa trên cơ sở Học viện đa ngành Khánh Ứng 
nghĩa thục. 

Trước khi Đông Kinh nghĩa thục ra đời, trong những năm 1906-1907 
đã có 40 trường dân lập ra đời ở Quảng Nam với công đầu thuộc về 
Phan Châu Trinh và Lê Cơ. Tuy nhiên, những trường học này có quy 
mô nhỏ bé lại năm ở vị trí không thuận lợi nên sức ảnh hưởng không 
lớn lắm. 

Tháng 3-1907, theo sáng kiến của một số nhà trí thức tiến bộ 
Việt Nam như Phan Bội Châu, Phan Châu Trình, Lương Văn Can... 
Đông Kinh nghĩa thục đã ra đời tại nhà cụ Cử Lương Văn Can, số 4 
Hàng Đào. Đến tháng 5- 1907, trường mới được Phủ Thống sứ Bác 
Kì cấp phép cho chính thức hoạt động "theo phương châm khai hoá 
của chính phủ bảo hộ". 

Mục tiêu chính của trường là khai trí. Sau chuyên sang thăm Nhật 
(1906), cụ Phan Tây Hồ đã bày tỏ tâm nguyện chia sẻ nhiệm vụ cứu 
nước với Phan Bội Châu: "Xem dân trí Nhật Bản rồi đem dân trí nước 
ta ra so sánh thật không khác gì đem con gà đọ với con chim cắt già. 
Giờ bác ở đây nên chuyên tâm ra sức về việc văn, thức tỉnh đồng bào 
cho khỏi tai điếc, mắt mù còn việc mở mang dìu dắt ở trong nước thì 
tôi xin lãnh". 

Khai dân trí vốn là biện pháp hàng đầu trong tư tưởng cách mạng 
ôn hòa của Phan Châu Trỉnh và được cụ thể hoá thành mục đích chính 
của Đông Kinh nghĩa thục. Nếu như Khánh Úng nghĩa thục được 
thành lập với mục đích đào tạo ra những người biết yêu chế độ dân chủ 
đại nghị, khơi dậy, phát huy tính thần dân tộc thì Đông Kinh nghĩa 
thục về bản chất cũng hướng tới những mục tiêu tương tự. 


Ngục Trung Thư - Bản dịch của Đào Trinh Nhất, NXB VHTT, 2000. 
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Đóng Kinh nghĩa thục năm trong phong trào Duy tân và hẹp hơn 
là trong dòng giáo dục vẻu nước cuối thể kí XIX. đầu thế ki XX. 
Những học sinh dưới mái trường Đóng Kinh trước hết được đào tạo để 
trở thành những người yêu nước chân chỉnh. 

Mục tiêu của trường là cùng cấp cho người học những kiến thức 
sinh động về cuộc sống, gàn việc học tập với thực nghiệp. trực tiếp 
tham gia cái tạo xã hội. Với những mục tiêu cơ bản trên. trước khi 
thành lập, các chí sĩ đã phác họa sơ lược để cương hoạt động cho 
nghĩa thục: 

- Mục đích: khai dân trí 

- Phương tiện hoạch định: mở những lớp học không lấy tiền 

- Phương pháp: diễn thuyvét là chủ yếu. 

"Trường sẽ dạy Việt văn, Hán văn, Pháp văn. Ban Tiểu học 
chuyên dạy Việt văn, lên Trung học mới dạy Hán văn và Pháp văn. 
Chương trình thì bỏ lối từ chương khoa cử mà chú trọng vào thường 
thức, thực nghiệp"”. 

Sau khi xác định những tiêu chí hoạt động của trường, các thầy cô 
giáo đã bàn nhau lại phân chia từng công việc cụ thể. 

Hết thảy mọi người đều đồng tình bầu cụ Lương Văn Can, người 
lớn tuổi hơn cả làm Thục trưởng, Nguyễn Quyền làm Giám học. Các 
chức vị quan trọng của một mồ hình giáo dục hiện đại lại do chính 
những trí thức được đào tạo từ nên Nho học đứng ra đảm nhiệm. Để 
tránh sự dòm ngó của thực dân. trường mời thêm Nguyễn Văn Vĩnh, 
một người được Pháp tin cậy vào ban sáng lập. “Trường có một trụ sở 
chính làm nơi thường trực và chô ăn ở cho một số học sinh quá nghèo. 
Lớp học là các đình chùa hoặc nhà rộng mượn của tư nhân”. 

Đọi ngũ giáo viên gôõm Dương Bá Trạc, Trần Đình Đức... dạy 
phần Hán văn, Nguyên Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn... đảm nhiệm phần 
Việt văn và Pháp văn. Họ thuộc nhiều tầng lớp, địa vị khác nhau trong 


` Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục, NXB VHTT, 2000. 
` Chương Thâu, Tử Khánh Ứng nghĩa thục của Nhật Bản đến Đông Kinh nghĩa thục 
ỏ Việt Nam, Tap chí Nghiên cứu Nhật Bản số 2 (6), 1996, tr.97. 
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xã hội: quan lại phong kiến (Nghiêm Xuân Quảng...). lớp người Tân 
học (Nguyên Văn Vĩnh, Bùi Đình Tá...). những người tán trợ tích cực 
(Đào Nguyên Phố. Phạm Tuấn Phong...). Đội ngũ này được chia làm 4 
ban chuyên môn: Ban Giáo dục, Ban Cổ động, Ban Tu thư và Ban Tài 
chính. Sự phân công công việc giữa các ban chỉ mang tính chất tương 
đối. Đứng về mặt lí thuyết môi ban chuyên môn lo phần công việc cụ 
thể như sau: 

Ban Giáo dục lo việc giảng dạy, học tập và chiêu sinh. Tham gia 
bạn này có ông Nguyễn Quyên, Vũ Trác, Hoàng Tích Phụng dạy chữ 
Hán: Phan Huy Thịnh và hai nữ giáo viên dạy quốc ngữ và chữ Pháp: 
Phạm Duy Tôn. Nguyên Bá Học... dạy Pháp văn và Việt văn. Ban chia 
làm ba tố: Hán văn. Việt văn và Pháp văn. Ai thạo môn nào thì đảm 
nhận môn đó. Ngoài đội ngũ cứng kể trên còn phải còn phải kể đến 
những người không tham gia giảng dạy, những cộng tác viên tích cực 
của nghĩa thục. 

Ban Tài chính phụ trách các khoản thu chỉ của nhà trường. Ngân 
quỹ nhà trường trong những ngày đầu mới thành lập hảu như không 
có. Sau đó nghĩa thục đã nhận được sự hô trợ nhiệt tình của các nhà 
hảo tâm. Tuy nhiên chỏ dựa chính của nghĩa thục là nguồn kinh phí 
lấy từ chính công việc kinh doanh của các hội viên như Hồng Tân 
Hưng (Nguyên Quyền), Đông Thành Xương (Nguyên Quyền và 
Hoàng Tăng Bí)... Lúc đầu giáo viên trong trường không được nhận 
tiền thù lao về sau khi ngân quỹ nhà trường dồi dào hơn. mỗi giáo viên 
được trả môi tháng môi tháng 4 đồng. Công việc tài chính do đích thân 
Thục trưởng đứng ra lo liệu, sổ sách thu chỉ cho Giám học giữ (mặc dù 
công việc tính toán là một trở ngại không nhỏ đối với nhà nho). 

Ban Cổ động có nhiệm vụ tuyên truyền ảnh hưởng của trường ra 
ngoài quần chúng. Hình thức hoạt động chủ yếu là các buổi diễn 
thuyết và bình văn được tổ chức nhiều lần trong tháng. Các hoạt động 
này được quản chúng rất ưa thích: 

“Buổi điển thuyết người đông như hội 


Ki bình văn khách tới nhìt mìta” 
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Báo chí cũng được sử dụng làm phương tiện truyền tin quan trọng 
trong vạn động quản chúng. Cơ quan ngón luận của trường là tờ “Đăng 
có tùng báo”. 

Ban Tu thư chía làm hai tiêu bạn: bạn soạn và bạn dịch. Nhiệm vụ 
của ban này là biên soạn tài liêu giảng dạy cho giáo viên và tài liệu 
học tập cho học sinh. Tham giá bạn biên soạn gồm có Lương Văn Can, 
Lẻ Đại. Nguyên Hữu Câu. Phan Châu Trình và Ngõ Đức Kế. Các tài 
liệu biên dịch chủ yếu là Tân văn. Tân thư... Lịch sử, cõ văn của tà 
cũng được khai thác để chọn lọc tài liệu. Sau một thời gian miệt mi 
làm việc, hệ thông sách giáo khoa dành riêng cho trường đã ra dời 
Quoc dân đọc bán, Nam quốc giai xứ, Nam quốc địa dụ Quốc vàn: 
uiáo khoa thịt, Luán lí giáo khoa tháí... Thơ văn tuyên truyền của Đông 
Kinh nghĩa thục cũng là một tài liệu giảng dạy quan trọng. Trường còn 
lặp ra một thư viện tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho quần chúng 
được Liếp cạn với báo chỉ. . 

Trong hệ thống giáo dục Nho học cách thức tổ chức giáo viên khu 
đơn giản, mọi công việc do một hoặc một vài thầy đảm nhân, không 
có các ban chuyên trách. Cơ cấu tố chức của Đông Kinh nghĩa thục. 
tuy có khoa học hơn nhưng vàn rất lỏng léo, chưa phát huy được hẻt 
khả năng của từng phân ban. 

Do việc thành lập và mục tiêu của nghĩa thục phù hợp với nguyện 
vọng của đồng đảo quần chúng nhàn dân nên đã thu hút được con en: 
thuộc nhiều giai tầng đến xin nhập học. Trước khi được mở ra "tiến? 
đồn của trường sẽ mở lan khäp Hà thành, từ miệng người nọ truyền 
sang miệng người kia. Ai cũng mong ngày khai trường để xem nghĩa 
thục đầu tiên của nước nhà ra sao"“. Cũng theo Nguyên Hiến Lê. mội 
người trong phái tân học bàn với cụ Lương: “Ta nên mở ngay hai lớp. 
một lớp cho phe nam. một lớp cho phe nữ”. Trong những ngày đầu mới 
thành lập trường có hai lớp, một cho nam, một cho nữ, gồm khoảng 
60. 70 người. phần lớn là con em các hội viên. Vào thời ấy mà mở lớp 
dạy học cho nữ sinh đã được coi là tiến bộ lãm. 


* Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục, NXB VHTT, 2003, tr.53. 


Sau khi nhận được giây phép của Phủ Thống sứ. số lượng học sinh 
xin nhập học tăng lên, ước tính khoảng 500 học sinh với 20 lớp. Khi số 
học sinh đã đủ lớn. trường phân chia thành ba bậc học: tiểu học, trung 
học và đại học. Bác tiểu học và trung học trang bị những kiến thức phố 
thông. đại học đi sâu vào đào tạo ngành. Đông Kinh nghĩa thục được 
kết cấu theo mô hình học viện đa khoa như Khánh Ứng nghĩa thục. 
Tuy chia các cấp học như vậy, nhưng chương trình hoạt động không 
được hoạch định rõ ràng. Nghĩa thục trên thực tế chủ yếu mới phát 
triển vẻ chiều ngang. Tiểu học dành cho người học quốc ngữ, trung 
học và đại học dạy cho những người đã thông Hán văn hoặc Pháp văn 
muôn học thêm một ngõn ngữ khác. Chữ quốc ngữ là nên tảng cơ bản 
được giảng dạy ở bậc tiểu học. Đông Kinh nghĩa thục trong những 
ngày đầu thành lập còn nhiều bỡ ngỡ, mô phòng chưa hoàn chính và 
đầy đủ Khánh Úng nghĩa thục. 

Đông Kinh nghĩa thục rà đời trên cơ sở không chấp nhận nên giáo 
dục đương đại gồm hai hệ thông Pháp - Việt và Nho học. Tuy vay, khi 
vận dụng mõ hình giáo dục Âu - Mĩ vào nước ta các chí sĩ yêu nước 
vần có sự chọn lọc tương đối những yếu tố tích cực của hệ thống cũ. 
Nhìn một cách tổng thể, Đông Kinh nghĩa thục đã đề ra một chương 
trình đào tạo với nội dung khá phong phú, nhạy cảm với những biẻn 
đói thời đại, gắn liền với thực tiền sinh động "ủm đúng cái cần xây. 
cần chống ngay tại xứ sở quốc gia mình”. 

Trước đây. nên giáo dục Nho học truyền thống chỉ tập trung đặt 
đạo đức lên hàng đầu. xem trí năng là thứ yếu. “Giở thích vẻ việc 
học”, “Quóc đản độc bản” quan niệm như sau: “Theo lí chúng thì học 
là để có ích cho bản thân mình và cho quốc gia xã hội. Có ba điều, một 
là học vệ sinh tức là làm cho thân thể cường tráng, không bệnh tật; hai 
là học trị sinh, tức là học phương pháp làm cho có thức ăn, đồ mặc và 
quản lí sản nghiệp; ba là học làm người. làm quốc dân tức là học cách 
tự kiềm chế và cách đổi xử với quốc gia xã hội. Đạt được ba điều ấy là 
học hữu dụng, không đạt được ba điều ấy là học vô dụng”. 


Nguyễn Đăng Tiến (Chủ biên), Nguyễn Tiến Doãn, Hồ Thị Hồng, Hoàng Manh 
Kha, Lịch sử giảo dục, NXB Giáo dục. 1996, tr 266. 
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Việc học gản liên với lợi ích thiết thần của môi cá nhân rõi từ đó 
mở rộng lợi ích toàn xã hỏi. Các nhà yêu nước đã cụ thể hoá nội dung 
thực học thành chương trình đào tạo áp dụng thứ nghiệm tại Đồng 
Kinh nghĩa thục. Các môn được giảng dạy là ngôn ngữ, địa lí. lịch sử 
Việt Nam và thế giới. thiên văn, toán học, vệ sinh học, thô nhưỡng 
học, cách trí. hóa học. tâm lí. luân lí, kế học (theo thống kề của “Quốc 
dán đọc bản”). 

Nóọi dung giảng dạy trong nhà trường trải trên hầu kháp các lĩnh 
vực từ khoa học cơ bản đến các ngành đào tạo thực nghiệp. Thử làm 
một phép so sánh với hệ thông Nho học trước đây. ta có thể thấy sự 
biến đói cả vẻ lượng và chât. số lượng các ngành đào tạo thậm chí còn 
hơn hàn giáo dục Pháp - Việt. Trước đây. nho sĩ Việt Nam chỉ chuyên 
chú “sỏi kinh nău sử”. sự có mặt của môn khoa học tự nhiên rất hạn 
hữu. Lịch sử nước tu biết đến các nhà toán học Vũ Hữu. Lương Thẻ 
Vịnh nhưng mới chỉ dừng lại ở những tính toán thông thường, chưa có 
phát kiến mới mẻ vẻ mặt học thuyết. 

Cúc môn học trong nhà trường Đông Kinh phản ánh như cầu xã 
hội. có môi quan hệ khăng khít với nhau. hỗ trợ phát triển con người 
trên nhiều mặt. Môi môn học đồng thời có những tác dụng riêng. Bên 
cạnh những nội dung mới, các nội dung cũ của nền Hán học nếu còn 
phù hợp vần được đưa vào chương trình giảng dạy. Ciáo dục đạo đức 
vàn là một nội dung được coi trọng trong Đông Kinh nghĩa thục. Tứ 
thư. Ngũ kinh vẫn còn được giang dạy theo một tỉnh thân mới. 

Theo để nghị của Nguyên Văn Vĩnh, trường còn lập ra một sản 
thể thao tại hoa viên. Ở đây cũng sắm được một vài qua tạ, dựng 
một vài cột leo. Tuy nhiên thể dục chỉ là môn hữu danh vô thực do 
các giáo viên giảng dạy không có kính nghiệm mà học sinh cũng 
khöng hứng thú. 

Nhìn chung cơ cấu các môn học của nghĩa thục đã khá hoàn thiện 
và có nhiều điểm tương đồng tiếp cận với nhà trường hiện đại 

Nội dung giáo đục của Đông Kinh nghĩa thục biểu hiện một tình 
thân dân tộc sảu sắc. Trường dạy cả bà môn Việt văn, Hán văn và Pháp 
văn nhưng lấy Việt văn làm nội dung phố cập, lấy quốc ngữ làm 
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chuyển ngữ trực tiếp. Đây là thứ chữ do người Tây sáng tạo nhưng do 
tính thích ứng lớn và phù hợp với cơ tầng văn hoá Việt Nam nên đã trở 
thình chữ viết riêng của dân tộc. Đề cao và tuyên truyền chữ quốc ngữ 
là một biểu hiện rõ nét của tỉnh thần tự tôn và ý thức dân tộc. Chữ 
quốc ngữ thay Hán văn trở thành ngôn ngữ chính thức của dân tộc. 
Nhạn thức của các nhà nho về quốc ngữ đã có những chuyển biến quan 
trong (trước đây các cụ coi đó là thứ chữ "mọi rợ”, "ngoän ngoèo như 
con giun”). Trên cơ sở sử dụng chữ quốc ngữ, Đông Kinh nghĩa thục 
chủ trương xây dựng một nên học thuật mới, trước hết với việc dịch tất 
ca các sách chữ quốc ngữ rồi đem truyền bá rộng rãi 

“Chữ quốc ngữ là hồn trong nước 

Phải đem ra tính trước dán ta 

Sách các nước, sách China 

Chữ nào nghĩa ấy dịch ra tỏ tường"? 

“Đông Kinh nghĩa thục làm cho người Việt Nam đâu tiên trong 
lịch sử chấp nhận ở dân tộc một thứ chữ rồi mới căn cứ và máu tự 
La-tinh làm văn tự quốc gia đồng thời làm chuyển ngữ cho giáo dục”.” 

Lòng yêu nước và tự hào dân tộc còn được thể hiện qua việc giáo 
dục học sinh các môn học về địa dư, lịch sử nước nhà. Hệ thống giáo 
dục thực dân âm mưu tách dân ta với truyền thống dân tộc. Đông Kinh 
nghĩa thục không vì theo mô hình Tây phương mà bỏ qua các giá trị 
lịch sử, văn hoá nước nhà "bỏ chỗ gần mà chuyên rong ruổi nơi xa ấy 
là sở học mất gốc, khinh nhà mình mà trọng nhà khác thì chung quy 
cũng là nô lệ” (Cái lương mông học quốc sử giáo khoa thuy) Cho nèn 
tài nang uyên bác mà không biết sử Nam, không hay việc Nam thì 
cùng khóng thể gọi là đân nước Nam. Từ đó xác định "đọc sử Nam là 
nghĩ: vụ thứ nhất”. Đông Kinh nghĩa thục cực lực phản đối quan niệm 
“trọng xưa. khinh nay” mà chỉ lấy những bài học xưa làm kinh nghiệm 
sống cho ngày hôm nay, lấy gương người xưa mà giáo dục thể hệ trẻ 
tinh thần yêu nước, dám xa thân vì nước. 


Quốc văn tập đọc. Bài hát khuyên người học chữ quốc ngữ. 
” Nguyễn Hiến Lê, Đông Kính nghĩa thục. NXB VHTT, 2000, tr.64. 
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Ban Tu thư của trường đã biên soạn nhiều cuốn giáo khoa thư có 
tức dụng lớn trong việc có động tình thần yêu nước như: Nư" guc 
giải xi truyẻn, Nam quốc vĩ nhàm... 

Đâu thẻ kỉ XX vẫn không mấy người Việt hiểu rõ địa lí nước nhà 
nước nhà. Cụ Trân Đình Đức giảng dạy môn địa lí có vẽ một tấm bản 
đỏ Việt Nam băng vải trăng cao độ thước rưỡi ghi rõ tên núi. tên sông. 
châu thành thö sản... Ai cũng nhìn vào trảm trổ khen "Hôm nay mới 
được biết rõ non sông của tổ tiên". Trong lịch sử Việt Nam không 
phải là không có những cuốn Dư địa chí nhưng chưa bao giờ nguồn trì 
thức ây đến được với đồng đảo quần chúng nhân dân. chúng được bièn 
soạn chủ yếu với mục đích chính trị. “Nam quốc địa dự” (sách giáo 
khoa của Đồng Kính nghĩa thục do Lương Trúc Đàm biên soạn) cụũng 
cáp cho học sinh những kiến thức địa lí phố thông về”: địa lí tự nhiên. 
địa lí nhân văn, địa lí chính trị - kinh tế - xã hội. 

Nên giáo dục Nho học đã đi vào cực đoan khi độc tôn đạo đức 
làm mục tiêu duy nhất trong chương trình giảng dạy. Đây vốn là 
chức năng không thể thiếu của mọi nền giáo dục. Vậy nội dung giáo 
dục đạo đức cho học sinh Đông Kinh nhằm mục đích gì? Đó chính 
là việc phát huy những tính cách tốt đẹp trong truyền thống dân tộc 
đồng thời xây dựng những tính cách hiện đại, tiến bộ cho con người 
Việt Nam mới. 

Nội dung giáo dục tư tưởng của Đông Kinh nghĩa thục đôi lập với 
hệ thống giáo dục thực dân phản động. Cùng một mục đích giáo dục 
tỉnh thần ái quốc, ái quần, lòng trung nghĩa, ý chí độc lập, tự cường 
như Nho học nhưng nội dung giảng dạy của trường đã phù hợp và sát 
sao hơn với thời đại. Lòng yêu nước không đi cùng với tư tưởng trung 
quân. Tỉnh thần ái quần không có nghĩa là suốt đời gắn bó với làng 
mạc, thôn xóm. Muốn đất nước tiên kịp theo phương Tây theo gương 
Nhật Bản phải khác phục những hạn chế của căn tính tiểu nông, học 
theo lối sóng độc lập. Nước nhà vì yếu nên mới sinh ra tâm lÍ tự ti, e 
dè, nhút nhát, thiểu quyết đoán trong công việc (giáo dục Pháp - Việt 
đã lợi dụng triệt để điểm yếu này nhằm phục vụ đắc lực cho chính 
sách thực dân). Đất nước chăng những dần suy yếu mà còn mất đi nền 
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độc lập. tự chủ “dân ta không biết cạnh tranh. Mấy năm nay càng đánh 
cảng thua”. 

Đào tạo thực nghiệp là điểm quan trọng nhất trong nội dung đào 
tạo của Đông Kinh nghĩa thục. Nước ta được khai hoá văn mình trước 
phương Tây nhưng lại để họ vượt lên. Ho lấy giáo dục làm quốc sách 
hàng đầu, lấy việc đào tạo con người làm chiến lược mang ý nghĩa tiên 
quyết. Giáo dục Âu - Mĩ do đó trở thành động lực mạnh mẽ để thúc 
đây nên kinh tế quốc dân. Trong khi nền giáo dục của họ không ngừng 
tiến về phía trước thì giáo dục truyền thống Việt Nam lại quay đầu về 
quá khứ, bỏ rơi hiện tại. 

Khắc phục nhược điểm này, Đông Kính nghĩa thục rất chú tâm 
vào vào xây dựng mô hình thực nghiệp. 

Trong nội dung giảng dạy của mình, trường đã cập nhật những trì 
thức hữu dụng mang tính thời đại. “Quốc dân độc băn” trang bị cho 
người học những kiến thức cơ bản nhất vẻ hệ thông luật pháp, Nhà 
nước, quyền lợi và nghĩa vụ của công dan. 

Đặc biệt vấn đề chấn hưng công nghiệp được đạt ra một cách bức 
thiết. Những người làm nghề buón bán được trả lại địa vị xứng đắng. 
Các chí sĩ Đông Kinh đã gạt bỏ những quan điểm lệch lạc xuất phát từ 
nên Nho học để có một cái nhìn khách quan, đúng đãn và đân chủ hơn 
về tầng lớp thương nhân. 

Vấn đẻ thực nghiệp không phải là đến thời Đông Kinh mới được 
đặt ra mà đã thấp thoáng trong những thời đoạn nhất định của lịch sử 
dưới thời Hồ Quý Ly. Quang Trung - Nguyên Huệ... Nhưng phải đến 
giai đoạn này, thực nghiệp mới chính thức trở thành một nội dung 
quan trọng trong hệ thống giáo dục. Các môn học trực tiếp phục vụ 
cho thực nghiệp như nông học, cách trí, địa lí, đại số... 

Trong nền cựu học, thực nghiệp ít được coi trọng, thậm chí còn bị 
coi khinh do ảnh hưởng nặng nẻ của lối tư duy kinh viện Nho gia. 
Giáo dục Pháp - Việt lờ đi nội dung đào tạo thực nghiệp, hạn chế tối 
đa việc Liếp cận khoa học - kĩ thuật của dân Nam. Theo đúng lịch trình 
phát triển, nếu không chết yếu dưới tay thực dân Pháp, Đông Kinh 
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nghĩa thục šẽ tiến hành đào to các chuyên ngành riêng trong đó có 
kinh té. 

Trong thời gian tốn tại ngàn ngủ cua mình, những Kiến thức liên 
quan đến thực nghiệp mà nhà trường Đông Kinh cung cấp mới chỉ 
mạng tỉnh chất khai tâm. “Quoc đán độc bản” có một loạt bài giải 
thích các thuật ngữ. khái niệm kinh tế: “Máy móc”, “Máy móc xao lại 
làm hại công nhân”, “Tránh cát hại của vự phản công và sứ dụng máy 
tộc”, “Ích lợi của đạt công nghiệp”, “Tiên công”, “Tư bạn”, “Nhà tr 
bám cũng có Ích cho người nghèo”, “Mau dịch”, "Tiền tế”, “Séc”. 

Từ Đông Kinh nghĩa thục đã dây lên một phong trào thực nghiệp 
trong đó có sự tham gia sói nội của các thây giáo trong trường. Tuy 
vậy công cuộc kinh doanh của các trí thức chủ yếu được ghỉ nhân về 
mặt tỉnh thân còn hiệu quả thực tế chưa có là bao. 

Lên án "lối học huấn hỏ”. "tử viết, thì vân” bảo thủ của nhà Nho, 
Đông Kinh nghĩa thục đã hướng theo phương pháp giáo dục hiện đại 
áp dụng đối với ca người dạy lăn người học nhằm “đào tạo ra những 
người có sáng kiến, có óc thực t€”. 

Phương pháp dạy chủ yêu là tác động vào người học băng nhiều 
con đường suy nghĩ: giảng sách. đọc báo, bình văn, diễn thuyết, tranh 
luận, đóng kịch, đọc thơ... Xét cho cùng các thầy giáo trong Đông 
Kinh nghĩa thục giảng băng lòng nhiệt tình là chính chứ ít năm vững 
phương pháp sư phạm. Các giáo sư tân học còn hơi có phương pháp 
giảng dạy, các nhà Nho thì tuỳ hứng. Có khi học hành cả tháng trời mà 
không thây thi cử gì cả. 

Tuy vậy. cách truyền thụ mới vàn gây được niềm hào hứng cho 
người học. Môi quan hệ thảy trò trở nên gần gũi, dân chủ hơn. Đây là 
một đặc điểm ưu việt của giáo dục phương Tây. Cách dạy mới buộc 
người học phải tự tư duy, năng động trong cách nghĩ. Đó là lối học 
"động", không ngừng nâng cao và phát triển trí tuệ con người 

I00 năm đã trôi qua, đến hôm nay người ta vẫn nhắc đến Đông 
Kinh nghĩa thục như là một mô hình giáo dục tiến bộ, hiện đại. 

Mạc dù có phần vội vàng khi áp dụng vào thực tiễn Việt Nam đầu 
thẻ ki XX nhưng những ảnh hưởng của nó vào phong trào yêu nước và 
bài học cho giáo dục Việt Nam ngày hõm nay là không thể phủ nhận. 


215 


Là một phong trào cải cách văn hoá dân tộc dàn chủ năm trong 
phong trào Duy tân đầu thế kí XX nhưng trong bài viết này tôi chỉ 
đứng riêng trên linh vực giáo dục mà xem xét. Đông Kinh nghĩa thục 
tiếp nhận chương trình đào tạo khoa học của hệ thống Pháp - Việt, có 
phân ban. có các môn học như giáo dục hiện đại nhưng không bị 
nhiệm tính chất thực dân. Nó cũng kế thừa những giá trị nhân bản, nội 
dung đạo đức của Nho học nhưng được cải biến cho phù hợp với tình 
hình mới. Có thể nói Đông Kinh nghĩa thục chính là cái bắt tay của 
nên cựu học và tân học trong thời buổi giao thời. 

Chi tồn tại trong vòng 9 tháng, trường chưa có điều kiện thực hiện 
hoàn chính mô hình thực nghiệp tiến bộ của Khánh Úng nghĩa thục. 
Hướng đào tạo của Đông Kinh nghĩa thục có nhiều nét tương đồng với 
định hướng giáo dục xã hội chủ nghĩa “dân tộc, khoa học, đại chúng”. 
Mới trong giai đoạn đầu nên ít nhiều những tư tưởng được thể hiện qua 
hệ thống sách giáo khoa và hành động cụ thể của các chí sĩ Đông Kinh 
văn còn hạn chê. Đề cao vấn đề thực nghiệp nhưng lại bỏ qua vai trò 
của người nông dân, một bộ phận quan trọng của nên kinh tế nước 
nhà. Đó là điều không tránh khỏi trong thời điểm chuyển giao từ phạm 
trù phong kiến sang dân chủ tư sản. Thực dân Pháp ban đầu còn xem 
nhẹ cơ sở giáo dục nhỏ nhoi này nhưng sau đó không lâu đã chợt tỉnh 
ngộ và cấm trường hoạt động vào tháng 12-1907. Thất bại về mô hình, 
nhưng các trí thức Đông Kinh đã thành công trong việc định hướng 
xây dựng một nền học thuật mới. 

Ngày nay chúng ta đang tiến hành từng bước cải cách giáo dục, 
gán việc học với thực tiên, đó chẳng phải là mục tiêu chính của mô 
hình thực nghiệp Đông Kinh đặt ra hay sao? Đông Kinh nghĩa thục là 
một gợi mở, một bước đệm quan trọng, giáo dục Việt Nam đã, đang và 
sẽ thực hiện những trăn trở của các sĩ phu từ trăm năm trước. 
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VAI TRÙ, TÁC ĐỘNG UỦA ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 
VÀ LIÊN HỆ VỚI CUỘC 0ÄI ðÄCH 6IÁ0 DỤC HIỆN NAY 


Nguyễn Hỏi Trừng' 


I. Đơn giản gọi Đóng Kinh nghĩa thục (ĐKNT) là một trường 
đại học yêu nước đã đúng chưa? 


Theo tôi, nói thể không sai nhưng chưa đủ. Cân nói thêm: “đã 
phát triển thành một phong trào yêu nước'`. 

Đâu thế ki XX. thực dân Pháp đã thiết lập vững chắc bộ máy 
thống trị tàn bạo đồng thời ra sức duy trì các tư tưởng và tập tục lạc 
hậu cùng nên cựu học lỗi thời để kìm hãm dân ta. Trước tình hình đó, 
một sö sĩ phu yêu nước tiến bộ ở Hà Nội và các vùng xung quanh, tiếp 
thu được các tư tưởng mới trên thế giới qua các tân thư đến từ nước 
Trung Hoa sục sôi phong trào dân tộc dân chủ và học tập kinh nghiệm 
giáo dục của nước Nhật duy tân thăng lợi, đã bàn thảo kĩ và cùng nhau 
lập ra ĐKNT, khai giảng tháng 3-1907. 

Trường kiên quyết bỏ nên cực học, theo tân học. Tuy vậy, ta cần 
nhận rõ hai điểm khác biệt quan trọng làm cho trường mau trở thành 
một phong trào yêu nước. 

1. Các môn học đều tùy đặc điểm mà lồng vào việc khơi dậy lòng 
yêu nước, chống các tư tưởng bảo thủ, tập tục lạc hậu, khuyến khích 
học khoa học, học nghề, học để thành những doanh nhân... Tất cả đều 
nhằm mục đích nâng cao dân trí, chuẩn bị nhân lực để giành lại độc 
lập và xây dựng đất nước giàu mạnh. Xem các tư liệu sưu tâm được, 
thấy việc soạn hoặc dịch rất cần trọng. lời văn có tính thuyêt phục 
nhưng mạnh mẽ, có chõ mạnh hơn cả một số bài viết chống tiêu cực và 
tệ nạn hiện nay. 


Hoc viên Chính trị Quân sư. 
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2. ĐKNT còn vượt ra ngoài nhiệm vụ của một nhà trường, đựa các 
nội dung chống thực dân và phong kiến trên ra nhân dân cả nước bảng 
nhiều phương thức. 

2a. Đăng tải trên báo Đăng cổ tùng báo, vốn là Đại Nam: đồng 
văn nhạt báo của chính quyền thực dân, nay do một hội viên FĐKNT là 
ông Nguyên Văn Vĩnh quản lí. 

2b. Một số tài liệu được ¡n lại, gửi đi các nơi. Có sách như Quốc 
dún đóc bản. giới thiệu các thức tư tưởng người dân cần xây dưng để 
làm cho đảt nước độc lặp, giàu mạnh, in lại đến mấy vạn cuốn cũng 
không đủ. Các sách văn thư có sức lay động tâm hồn rất được hoan 
nehênh, truyền tới cả vùng quê xa. 

2c. Trường còn định kì diện thuyết và bình văn xoay quanh các 
nội dung trên và chắc nhiều người đã biết hai câu ca thời đó: “Buổi 
điên thuyết người đông nhự hội! Kì bình văn khách tới nhĩ n4. 

Như vậy, ĐKNT rõ ràng là một trường học cải cách theo tân học. 
vừa như là một tố chức hợp pháp khéo che dấu để có thể tiến hành 
công khai vận động chính trị trong quần chúng nhân dân. 

Nhờ đó đã mau có ảnh hưởng tích cực trong người học và nhân 
dân. Sĩ phu yêu nước các tỉnh đã noi theo, mở các trường hoặc lớp 
tương tự. trở thành một phong trào lan rộng. 


II. Tác động của ĐKNT 


I. Uy tín của ĐKNT buộc chính quyền thực dân phải mở một lớp 
học mô phỏng theo một số nét và mở viện đại học gồm một vài trường 
cao đảng để giành lại ảnh hưởng. Đồng thời cũng xúc tiến phần nào 
mở một số lớp học Pháp - Việt bậc tiểu học cũng như một số lớp trung 
học ở Trường Bưởi, Hà Nội. 

2. ĐKNT chống lại các nhà nho hủ lậu cùng tác hại của tư tưởng 
bảo thủ và các tập tục, tệ nạn lạc hậu đã được nhân dân hưởng ứng, ví 
dụ phong trào cắt tóc, chống mê tín quàng xiên... Ai cũng hiểu cải 
cách văn hóa xã hội là một việc khó khăn, lâu dài nhưng có thể nói 
ĐKNT đã bước được bước đầu trong sự đột phá quan trọng đó. 

3. Tác động quan trọng nhất của ĐKNT là đã làm cảnh tỉnh ý thức 
dân tộc vốn vẫn tiềm ẩn trong nhân dân nhưng luôn cần khơi đậy. 
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Chính nhờ đó đã tao thêm thuận lợi cho hoạt động của Duy tần hội do 
[Phan Bồi Châu lặp nén (1904-1913) cùng nhiều phong trào yêu nước 
Khác như Đóng du (1905-1909), phong trào chống thuế ở Trung Kì 
(3-1908). vụ Hà Thành đầu độc (6-1908)... Điều này ngay sách của 
nhà sử hoc Mĩ David G.Marr cũng khẳng định!. 

Xin nói thém là ĐĐKNTT và một số phong trào trên cũng có sự liên 
kết với nhau. ví đụ Võ Hoành, Nguyên Tùng Hương, Đồ Chân Thiết... 
và hai công tí buôn của ĐKNT cung cấp một phân tài chính và giúp 
đưa đón những người đi Đông du... 

Nếu theo dõi hoạt động của một sĩ phu khác là Nguyên Hữu Cầu. 
một đồng sáng lập viên của ĐKNT và là ủy viên Ban Tu thư ta được 
biết là sau khi Thục bị cảm ông đã tham gia vào vụ Hà Thành đầu độc, 
may không bị lộ. Sau đó được cư đi Nhật trong phong trào Đông Du 
nhưng bị lỡ vì mẹ già bảo ''chờ mẹ qua đời đã”. Khi dạy ở trường do 
Nghiêm Xuân Quảng, một hội viên cũ của ĐKNT mở, ông cũng chọn 
dược hai thành viên rồi cùng các đồng chí của mình chuẩn bị cho họ 
sang Trung Quốc học để về làm cách mạng. Trường đóng cửa, ông lại 
lên một đồn điền ở Bắc Giang hoạt động cho đến gần cuối năm 1915 
bị bát và đầy ra Côn Đảo. 

Những thông tin trên càng củng cô thêm quan điểm không nên coi 
ĐĐKNT đơn thuần là một trường học. 


LH. Liên hè với tình hình cải cách giáo dục hiện nay 


Xem xét một cách khách quan, trung thực, có thể khẳng định hơn 
6Ú năm qua, nên giáo dục nước ta đã thú được nhiều thành tựu đáng 
trăn trọng và cũng có những điểm yếu kém. Nhưng hiện nay, xã hội ta 
có hiện tượng xuống cấp về mặt đạo đức, kỉ cương, hiện tượng tiêu cực 
xâm nhập tới cả lĩnh vực giáo dục cao quý làm cho một bộ phận không 
nhỏ thầy cô (gồm cả người quản lí và cơ quan) thoái hóa ở mức độ 
khác nhau, gây nên khá nhiều điều bức xúc. 


Sách "Phong trào chống thực dân Pháp của người Việt Nam từ 1885-1925" 
(Vietnam's Anticolonial movement 1885-1925, Berkeley - California 1969, p.209) 
- Theo dẫn chứng trong "ĐKNT+ của Chương Thâu. 
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Nghiên cứu lại thời ĐKNT, lúc đó nên giáo dục đã tỏ ra quá lôi 
thời. Sau khi phong trào Cần vương thất bại, thực dân lập được vững 
chắc bộ máy thống trị, những kẻ cam tâm đứng ra làm tay sai cho giặc 
ngày càng thêm nhiều và có thái độ bí ổi đến nỗi các cụ gọi là thời ki 
cương xã hội điện đảo. “thăng hóa ông, ông hóa thăng”. 

Trong tình hình đó, các sĩ phu yêu nước tiến bộ tìm ra một phương 
thức hoạt động là lập ra ĐKNT. Tổ chức một trường học kiều mới là 
một công việc rất lớn và khó. Ấy vậy mà chỉ sau mội thời gian tương 
đối ngắn, ĐKNT đã ra đời và thu được những kết quả làm cho kẻ 
thống trị hoảng sợ phải ra lệnh cấm. 

Chúng ta không duy ý chí nhưng phải thừa nhận thành công trên 
là do các sĩ phu yêu nước đã có cái TÂM trong sáng lớn, đạo đức cao 
cả và có khả năng TRÍ TUỆ cao. Khả năng trí tuệ đó lại được cái tâm 
lớn phát huy lên nên các các việc làm tỏ ra là sáng tạo. Hãy xem Thục 
trưởng Lương Văn Can. Cụ không chỉ chứng tỏ trí tuệ ở sự lãnh đạo tài 
giỏi, ở những tư tưởng đúng đán trong sách Thương học phương châm, 
cách đây một thể kỉ đã dạy cho người học trở thành những doanh nhân 
làm giàu đất nước mà còn ở cái tâm lớn, đạo đức cao cả, đưa nhà mình 
ở phố Hàng Đào để mở rộng trường sở. Khi thục bị đóng cửa đột ngột, 
nợ tới 7.000 đồng Đông Dương là cực lớn, cụ cho bán cửa hàng của 
mình đi để trang trải. 

Cải cách giáo dục hiện nay cũng nhiều vấn đẻ lớn, khó và cần 
phải giải quyết. Tuy vậy theo tôi, then chốt là phải bằng nhiều biện 
pháp tống hợp bồi dưỡng cho được một đội ngũ những người thầy 
(gồm cả người quản lí và cơ quan) có tâm huyết, đạo đức và năng lực 
cao hơn. 

Báo chí và các bậc thức giả đã góp nhiều ý kiến, mong sao có 
thêm nhiều suy nghĩ sâu sắc nữa. Lãnh đạo ở Trung ương và một số 
nơi đang có quyết tâm và từng bước giải quyết đúng. Khá nhiều thầy 
cô đương chức đang chờ lãnh đạo tạo thêm điều kiện để họ có thẻ góp 
phần tích cực hơn nữa trong việc cải cách giáo dục. Nhân dân mong 
chờ và có thể là lực lượng thúc đẩy khác phục sự chậm chuyển biến và 
các tiêu cực khá dai dắng và khéo nguy trang. 


Phổn thứ hơi 


CÔNG CUỘC CẢI CÁCH 
GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 


XÂY DỰNG MÔ HÌNH XÃ Hội HỤC TẬP Ở NƯỚC TA 
VÀ SUY NGHĨ VỀ BÀI HC TỪ ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 


TS. Nguyễn Như Ất 


Bước vào thẻ kí XÃXI nên giáo dục (GD) nước nhà sẽ được tiến 
hành đổi mới toàn diện như nghị quyết Đại hội Đảng X chỉ rõ "chuyển 
dân mô hình GD hiện này sang mô hình GD mở-mö hình xã hội học 
tập (XHHÍT) với hệ thông học tạp suốt đời. đào tạo liên tục...”. Từ năm 
999, Bộ Ciáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Hội Khuyến học Việt Nam 
(HKHVN) phối hợp thí điểm xây dựng các Trung tâm học tập cộng 
đồng (TTHTCĐ). một mô hình xã hội học tập cơ sở. Luật GD 2005 đã 
thê chế hóa `*` Phát triển GD. xây dựng XHHÍT là sự nghiệp của Nhà 
nước và của toàn đản” (Điều 72), *Nhà nước có chính sách phát triển 
GD thường xuyên, thực hiện GD cho mọi người, xây dựng XHHT 
NĐiểu 44) và đặt TTHỊCĐ là một loại "*cơ sở GD thường xuyên” năm 
trong hệ thống GD quốc dân (Äfuc b, Khoản †, Điển 46). Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt đẻ án "Xây dựng XHHT giai đoạn 2005-2010”. 
Đến nay đã có trên 8000 TTHTCĐ xã được thành lập trên 6+4 tính 
thành phố trực thuộc. Về mặt xay dựng cơ sở lí luận. năm 2007, Thủ 
tướng Chính phủ giao cho TW HKHVN chủ trì đề tài khoa học độc lập 
cấp Nhà nước `"*Xây dựng mỏ hình XHHE VN”. Cũng đúng năm nay 
chúng ta kí niệm lần thứ 100 sự ra đời Đông Kính nghĩa thục (ĐKNT) 
(1907-2007). Nhân sự kiện này chúng tói xin được trình bày vấn đề 
xây dựng XHHÍT VN trong thê ki XXI và suy nghĩ về bài học ĐKNT 
đối với sự nghiệp này. Đề cử tọa đẻ theo dõi. bài viết sẽ đi từ tóm lược 
lịch sử ra đời, phát triển và nội dung của khái miệm XHHÍT: tiếp đến 
trình bày nhàn thức vẻ vấn đẻ xây dựng mô hình XHHÍT ở nước tà; sau 
cùng sẽ phản tích các bài học truyền thông lịch sử của ĐKNT. 





Đai hoc Sư pham Thải Nguyên 


ts) 
t2 
S3) 


I. Văn đẻ XHHÍT: lịch sử ra đời và phát triển, kinh nghiệm 
quốc te, quan niệm hiện nay 


IL.1. Lịch sử ra đời và phát triển của văn đề XHHT 

Các ý tưởng '*G]D để thành Người” hay "Học để làm Người”, *GID 
cho mọi người”, "Học suốt đời” vốn đã được các nhà tư tưởng từ thời 
văn minh cổ đại nêu ra và được nhiều bậc hiển triết các thời đại nhiều 
dân tộc nhắc lại nhiều lần với các cách biểu đạt khác nhau. Nhưng 
năm 1972, chính Edgar Faure là người đầu tiên nêu ra hai khái niệm 
gán liên nhau * Xã hội học tập “ (Learning society) và “Học tập suối 
đời” hay “GD suốt đời” (Lifelong Learning) trong tác phẩm nổi tiếng 
“Học để tồn tại ” (Learning to be) do UNESCO phát hành. 

Nam 1996, UNESCO lại lập ra một uy bạn (UB) khác là "UB 
quốc tế về GD thế kí XXT” do Jacques Delors làm chủ tịch có nhiệm 
vụ nghiên cứu vẻ những thách thức mà GD phải vượt qua và trình bày 
dưới dạng một báo cáo nhảm nêu ra các gợi ý và khuyến nghị có thẻ 
phục vụ các nhà ra quyết định đề ra các chính sách GD cho thể kỉ XXI 
ở cấp độ quốc gia và phạm vi toàn câu. Báo cáo mang tên: "Học tập: 
một kho báu tiềm ẩn". UB Jacques Delors đã sử dụng và phát triển các 
ý tưởng nêu trong “Học để tổn tại” của Edgar Faure. đặc biệt là hai 
quan niệm “học tập suốt đời” và *XHHÍT”` theo tiếp cận mới. UTB đưa 
ra một số khuyên nghị quan trọng. Đó là: - GD thế kí XXT phải thực 
hiện bốn trụ cột (học để biết, học để hành, học để cùng chung sống, 
học để tồn tại) : - Coi GD liên tục suốt đời là chìa khoá mở cửa đi vào 
thế ki XXI và các nền GD phải định hướng lại theo nguyên tác GÌ) 
suốt đời: - Trong thời đại internet thì XHHT găn với xã hội thông tín. 
Tiếp đó năm 1997, UNESCO tổ chức hội nghị quốc tế về GD người 
lớn tại thành phö Hambourg Liên bang Đức. Hội nghị xác định GI2 
người lớn phải trở thành không những là quyền lợi học tập của mọi 
người mà còn là một chìa khóa mở cửa vào thế kỉ XXI, và GD người 
lớn gần với khái niệm “học tập suốt đời” cũng tuần theo bốn trụ cột 
GI của thê kỉ XXI mà UB J. Delors nêu lên, GD thực hiện thông qua 
các quá trình học tập chính quy và mọi hình thức học tập khác có thể 
có trong một XHHÍT đa văn hóa (bạo gốm GD chính quy, GD không 
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chính quy, GI) phi chính quy). Năm 1990, UNESCO tô chức hội nghị 
GD toàn thể giới lần Ï ra tuyên bỏ lomtien về "GD cho mọi người” và 
nam 2000 tö chức hội nghị GŨ toàn thẻ giới lần 2 thông qua "Khung 
hành động Dakar vẻ GD cho mọi người", Thực chất đó là các văn kiện 
của cộng đông các quốc gia trên thẻ giới cam kết hành động xây dựng 
cơ sở đầu tiên cho nên ND tiếp cận GD suốt đời và XHHÍT. Hội nghị 
Bộ trưởng GÌ các nước G8 đã họp tại ToRvo (1-2/4/2000) chuẩn bị đẻ 
an vẻ GD để đẻ trình hội nghị thượng định G8 họp ở Okinawa (Nhật) 
cuối tháng 7-3000, trong đó chủ trương váy dựng XHHT, trên quan 
đươm học tạp suốt đời. Cùng năm. các Bộ trường GD G8 và Uỷ viên 
phụ trách GD của EU đã họp với nhau lần đầu tiên nhằm cụ thể hoá 
thêm quan điểm nói trên. xuất phát từ triển vọng của GD trong một vã 
hỏi thông tin là công cụ rất mạnH đẻ mv rộng cơ hội học tập cho mọi 
người, nhằm tiến tới XHHT `. Tháng 4 năm 2000, APEC kêu gọi các 
nước thành viên tiến hành xây dựng XHHT trên quan điểm học tập 
suốt đời. Trong các kế hoạch phát triên GD của nhiều nước, như MI, 
Canada, Nga, Nhật. Hàn Quốc, Trung Quốc v.v..., đều coi XHHÍT như 
là "mõ hình của GD trong một xã hội đang thay đổi. Tại Anh, từ 
những năm1990 thể kí trước đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn 
đề XHHÍT và đã tổ chức nhiều dự án phục vụ xây dựng XHHÍT tại nước 
Anh. Các quốc gia trên thể giới nhất là thuộc các khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương, Caribe - Nam MI. châu Phi đã triển khai công cuộc 
xây dựng nhiều mö hình GD theo tiếp cận GD suốt đời và XHHÍT. 

Xây dựng nền GD mới theo tiếp cân học suốt đời tiến tới XHHT 
đã trở thành xu thê thời đại của nhân loại bước vào thế kỉ XXI. Tuy cho 
đến nay giữa các nhà lí luận GD trên thế giới chưa đạt được sự nhất trí 
vẻ nội hàm của khái niệm XHHT, nhưng trong thực tiên GD, một số 
nước đang hoàn thiện hoặc chuyển nẻn GI nước mình tiến tới XHHT. 


1.2. Kinh nghiệm quốc tế: nền G]) “Học tập suốt đời cho mọi 
người ” của mỘt số nước 


Mặc dầu hiện chưa có nén GÌ nước nào đạt tiêu chí XHHT được 
thế giới thừa nhận nhưng xu thế phát triển chung là nhiều nước đã và 
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đang tiền hành thiết lập hệ thống GD và cơ chế quản lí GD mới theo 
nguyên tác GD suốt đời. Chúng ta có thể tiếp cận những mô hình quá 
độ tiến tới XHHÍT thuộc truyền thống văn hoá phương Đông như Nhật 
Bản, Hàn Quốc. Thái Lan. 

- Nhật Bản 

Nước Nhật xây dựng mô hình GD thế kỉ XXI có 4 tư tưởng chi 
đạo thì hàng đầu là đưa vào GD nhà trường tư tưởng GD suôt đời. 
Nhật vốn có hai bộ phận của nên GD là GD nhà trường cho thanh. 
thiếu niên và GD xã hội găn với GD người lớn. Ngày nay, người Nhật 
cho răng sống ở thế ki XXI phải tạo ra môi trường xã hội năng động. 
phong phú trên cơ sở một XHHT và học tập suốt đời - một cơ cấu xã 
hội trong đó mọi người có thể tự do lựa chọn các cơ hội học tập ở mọi 
thời điểm trong cuộc đời mà họ cho là thích hợp. Chính phủ Nhật rất 
col trọng công tác GD liên tục, phối hợp cá ba hình thức GD chính quy 
(CQ), không chính quy (KCQ). phi chính quy (PCQ) áp dụng vào toàn 
bộ hệ thông GD, trong đó đã huy động các lực lượng xã hội và cá nhân 
tham gia hệ thống GD xã hội. Hệ thống GD nhà trường bao gồm tất cả 
các cơ sở GD CQ từ bậc mẫu giáo đến bậc đại học (ĐH), trên ĐH và 
các cơ sở GD dành cho thanh niên đang làm việc. Còn GD xã hội là 
GD ngoài nhà trường, vừa cung cấp các dịch vụ GD người lớn, lại còn 
tạo điều kiện cho thanh thiếu niên học nhà trường CQ tiếp nhận ŒD bố 
sung từ môi trường xã hội. Hoạt động của GD xã hội do bạn GD địa 
phương quản lí, tiến hành chủ yếu tại các nhà văn hoá tỉnh, thành phố 
và khu vực và trong các loại cơ sở công cộng khác ở địa phương. Đối 
với các em ở tuoi đị học phải hoàn thành chế độ GD bắt buốc trong 
các nhà trường CQ. Đối với thanh niên đang làm việc và những người 
lao động trong các công tì lớn sau khi đã được đào tạo ban đầu về nghề 
để vào làm việc, tiếp đó họ thường được học tập theo phương thức GD 
KCOQ theo chế độ vừa làm vừa học nhằm thường xuyên bố túc trình độ 
tại các lớp học do công t¡ mở và quy định chương trình đào tạo. Các 
công ti nhỏ và vừa không tổ chức được dịch vụ này thì việc học bổ túc 
liên tục như vậy được thực hiện tại các trung tâm đào tạo kĩ năng của 
quận hay trường cao đẳng nghề. Ngoài các trường, lớp đó, thanh, thiếu 
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niên còn được học tập theo phương thức GD PCQ tại các cơ sở thuộc 
hệ thong GD xã hội nhằm trang bị vốn hiểu biết và Kĩ năng căn thiết vẻ 
công việc hoặc đời sông gia đình. hoặc nàng cao trình độ văn hoá 
chung. đồng thời chú ý bồi dưỡng năng lực giao tiếp xã hội và khuyến 
khích sáng tạo. Hệ thông GD xã hỏi dành cho người lớn nói chung và 
đặc biệt còn được tách riêng thành GD phụ nữ mà nội dung học tập 
còn năm đào tạo người lãnh đạo trong GD phụ nữ, thực hiện các dự 
án tình nguyện của phụ nữ, xây dựng các cau lạc bộ phụ nữ, boi dưỡng 
những vấn đẻ văn hoá gia đình đành cho phụ nữ. Nhằm đáp ứng các 
nhu câu học tập khác nhau của nhiều loại đối tượng người lớn. Nhật 
Bàn đã đa dạng hoá nội dung và cơ hội học tập. do vậy có nhiều 
chương trình rất khác nhau để học viên tuỳ chọn theo yêu cầu và sở 
thích cá nhân: học tập nội dung cai thiện cuộc sống gia đình. GD văn 
hóa chung và GD mĩ học, GD ý thức và quyền công dân, GD thể chất 
và giả. trí, nâng cao các kĩ năng Kĩ thuật và nghề nghiệp. Từ nan 1997, 
Bộ GD khuyến khích các cấp có thầm quyền các địa phương tö chức 
và hỗ trợ nhiều chương trình học tập ĐH cho người lớn. Cá. tố chức 
học tập cũng đa dạng với nhiều tên gọi khác nhau gồm các lợp trong 
các trung tâm cộng đồng, các bài giảng công cộng tại các trường cao 
đăng và ĐH, các chương trình đạc biệt tại các thư viện, nhà bảo tàng, 
các viẻn nghiên cứu và các chương trình khác nhau do các phương tiện 
truyền thông chuyển tải. Các trường ĐH và cao đẳng thực hiện nhiều 
chương trình học tập hàm thụ về kĩ năng nghề nghiệp và về sinh hoạt 
hàng reày. Từ năm 1981, Bộ GD cho thành lập cơ sở GÌ từ xà, năm 
I985 bất đầu tiếp nhận sinh viên không qua kì thi tuyển đã tạo cơ hội 
lọc tạp tại gia thuận lợi cho người lớn sư dụng internet. Từ những năm 
I980- 990, Bộ GD đã động viên khuyến khích phát triển mạnh mẽ GD 
xã hội-học tập suốt đời cho mọi người, khuyến khích tổ chức các quỹ 
phi lợi nhuận và các tổ chức dân lập cho GD xã hội. 

- Hàn Quốc 

“Luật GD suốt đời” (1999) đã thể chế hoá nguyên tắc GD suốt đời 
ghi trong Hiến pháp Hàn Quốc. Theo luật này, phải thúc đẩy GD KCQ 
nhăm thực hiện hai mục đích chính: liên kết GD với xã hội và biển xã 
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hỏi thành nơi học tập, tăng cường sự trợ giúp của các tố chức 7D liên 
quan đến GD suốt đời. Hàn Quốc thực hiện các giải pháp lớn: 1/ Tô 
chức GD suốt đời cho mọi người không có điều kiện dự được các lớp 
GI) liên tục tập trung tại trường thông qua phương thức **paralormal 
cducaton” (có thể dịch là GD cận CQ hay bán CQ) vừa học vừa làm 
đề đào tạo nghề theo chương trình của hệ thống GD CQ tại các cơ sở 
như ĐH từ xa, ĐH thuộc xí nghiệp, ĐH Ki thuật, các trung tâm đào tạo 
việc làm của Bộ Lao động; và GD văn hoá cho các nhóm dân c. Ii/ ứng 
dụng công nghệ thông tin và truyền thông để tiến hành GD từ xa, GD 
hàm thụ: 1ii/chương trình tự học lấy bằng ĐH áp dụng cho những ai có 
nguyện vọng học tập theo chuẩn GD của Nhà nước mà không có điều 
kiện học tập theo lớp, tại các trung tâm học tập; ¡v/ Xây dựng hệ thông 
“ngàn hàng tín chỉ GD” để mọi người có thể học kết hợp nhiều phương 
thức. hình thức GD, quỹ thời gian của cá nhân vừa học tại trường, vừa 
tự học; v/ Hệ thông các trường ĐH từ xa. 

- Phái Lan 

Năm 1999 đã ban bố luật GD mới thể hiện tư tưởng GD suốt đời 
xuyên suốt cả hệ thông GD. Theo luật này, Thái Lan đang tiến hành 
cuộc cải cách GD trong thời hạn 2002-2016 để vừa cải cách hệ thống 
GD, vừa đổi mới quản lí Nhà nước vẻ GD và cơ chế quản lí GD nhằm 
đảm báo quyên và nghĩa vụ học suốt đời cho mọi người tiến tới một 
XHHT của toàn dân Thái trong thời đại toàn cầu hoá, nền kinh tế và xã 
hội tri thức. Điểm đặc biệt của luật GD Thái Lan 1999 là đã định nghĩa 
để luật hoá hàng loạt khái niệm liên quan với quan niệm XHHÍT và GD 
suốt đời, định rõ nguyên tắc chủ đạo ỚD suốt đời cho mọi người Xuyên 
suốt hệ thống GD, hệ thống GD mới gồm và tích hợp ba hình thức GD: 
CO KCO, PCO. Theo đó Bộ GD xây dựng “hệ thống tín chỉ chuẩn” 
liên thöng giữa ba hình thức GD để người học có quyền lựa chọn và 
chuyển đối hình thức và cơ sở GD sử dụng các hình thức đó, cuối cùng 
thi lấy bảng hoặc chứng chỉ học tập theo chuẩn. Áp dụng GD PCQ tại 
các môi trường học tập khác nhau như thư viện, nhà bảo tàng, các 
trung tăm học tập cộng đồng tại các làng, các cơ sở nông nghiệp cấp 
huyện, xã; các cơ sở trong cộng đồng; thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng địa phương (giữ vị trí quan trọng): các chương 
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trình PCQO do các Hộ cung cạp ví thong qua các phương tiện truyen 
thong đại chúng Khác nhau thực hiện như đài truyền hình. radio, báo 
chỉ: học tại si sử dụng các nguõn kiến thức khác nhau để theo phương 
thức GD tự học hay sử dụng GÌ) từ xa cho công chúng: tiến hành học 
tập phôi hợp với các hoạt động cộng đồng khác nhau. 

1.3. Quan niêm vé XIHIHT và mo hình XHHT 

Theo dõi thao luận chúng trên quốc tế và tham khao tình hình G1) 
một số nước, theo chúng tôi có thể nhân thức về XHHÍT và mô hình 
chung XHHÍT như sau: + Đó là nẻn GD cho tương lài của thời đại hậu 
công nehiệp hay một xã hội - nén kinh tế trì thức; + Nguyên tắc *GD 
suốt đời cho mọi người "trở thành nguyên tác hàng đầu, xuyên suốt hệ 
thông GD. thực hiện phương chàm "*GI2 cho mọi người và mọi người 
cho GI)"; + Tích hợp ba phương thức (hay hình thức) GD: CỌ, KCQ, 
PCQ đẻ vận dụng phù hợp và liên thông trong hệ thống GD như một 
chỉnh thể: + Giai đoạn GD- ĐT bạn đầu và giai đoạn GD-ĐT liền tục 
suốt đời không còn tách bạch mà nối tiếp hoặc/Vvà xen kẽ, bởi vậy 
trong đời người không tách biệt thời Kì học tập và thời kì kiếm sống; 
+ Người học giữ vai trò tâm điểm và mục tiêu học là để biết, để làm, 
để cùng chung sóng với nhau và để tồn tại, tựu trung lại, học nhằm 
hoàn thiện nhân cách và cái thiện chất lượng cuộc sông: + Các hình 
thức tö chức GD rất đa dạng báo gồm: GD nhà trường, GD ngoài nhà 
trường (GI2 xã bội và GD tại gia, GD từ xa, tự học); + Trong thời đại 
công nghệ thông tin-truyền thông và toàn câu hóa thì XHHÍT phải gắn 
với các thành tựu công nghệ thông tín và truyền thông quốc tế bởi vậy 
GD sẽ là GD mở. kết hợp GD truyền thống với GD từ xa, GD trực 
tuyên :+ Nhà nước và xã hội cùng hợp tác tham gia quản lí và vận 
hành công cuộc GD trong đó Nhà nước đảm báo vai trò quản lí Nhà 
nước về GD và là nhà đầu tư chủ yếu cho GD CQ. 

Mô hình XHHÍT có nhiều cấp độ: cao nhất với nghĩa rộng là cả hệ 
thống GD quốc dân như một chính thể, tiếp đến các mó hình hẹp hơn 
như các lĩnh vực GDKCQ. PCQ., GD ngoài nhà trường truyền thống, 
GD cộng đồng trong đó có các mô hình các đơn vị tổ chức GD. 


2. Vàn đẻ xảy dựng mô hình XHHÍT VN và bài học truyện 
thòng lịch sử 


2.1. Mo hình XHHT VN trong thẻ ki XXI và lộ trình xảy dựng 

Thiết nghĩ bài toán mô hình GDVN phải vừa thể hiện được xu 
thẻ hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá trong lĩnh vực GD thế kỉ XXI, 
vừa phù hợp điều kiện thực tiễn của nuớc ta như đặc điểm truyền 
thống lich sử vẻ văn hoá VN, điều kiện chính trị - xã hội - địa lí - 
kinh té hiện nay và với tầm nhìn đến những năm sau 2020. Trên cơ sở 
tiếp nhàn xư thế và kinh nghiệm quốc tế, vận dụng tiếp căn hé thống 
và quan điểm thực tiên để thiết kể các mô hình ở các cấp độ dưới 
(các tö chức GD cơ sở và trường học, các vùng hành chính địa 
phương); dự báo mô hình cấp quốc gia (hệ thông GÌ quốc dãn) và 
định ra chiến lợc xây dựng mô hình quốc gia cho giải đoạn 2010- 
3020 vơi tâm nhìn sau năm 2020. 

Quá trình chuyển đổi nền GD hiện nay sang nền GD theo mê 
hình XHIHT - Học suốt đời” đòi hỏi sự phấn đấu nô lực rất lớn của Nhà 
nước và toàn dân. Thực chất đó là một cuộc cách mạng lớn về GD, tuy 
có thời cơ thuận lợi nhưng cũng lăm chông gai thách đỡ. Tiền đề rất 
quyết định là có quyết tâm chính trị và chính sách phát triển GD của 
Đăng và Nhà nước tà coi “GD là quốc sách hàng đấu”, lại nhạy bén 
tiếp nhan xu thể quốc tế và xuất phát từ nhu cầu khách quan của đất 
nước †3ang sớm có nghị quyết, Nhà nước đã xây dựng cơ sở pháp lí 
bạn đâu về xây dựng XHHÍT. Vẻ mặt băng dân trí, chúng tá đã đạt 
những thành tựu quan trọng được cộng đồng thể giới đánh giá cao. 
Năm 30000 căn bản thanh toán nạn mù chữ. Năm 2005 đã hoàn thành 
chỉ tiêu phố cập tiểu học đúng độ tuổi. nay đang thực hiện GD phố cập 
trunø hoc cơ sở 9 năm và năm 2010 sẽ hoàn thành mục tiêu này trên cả 
nước. !)ã có một hệ thống GD thường xuyên phát triển rộng khắp. 
Trong thực tiễn, một số tố chức chính trị - xã hội dân đầu là Hội 
KHVN đã đảm nhận vai trò tiên phong và nòng cốt hợp tác với Nhà 
nước ticn hành tổ chức xây dựng XHHÍT từ cơ sở. Nhưng thách thức và 
khó khan lớn nhất là nền GD ta hiện nay nói chung so Với các nước 
khu vưc đang phát triển và thể giới thì đang thuộc trình độ kẻm phát 
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triển. có nguy cơ tụt hậu. Còn rất nhiều như cầu học tập của thể hệ trẻ. 
của người lao động, người đân, đặc biệt ở các vùng nông nghiệp, nông 
thôn, chưa được đáp ứng đẻ có thể thực sự xây dựng một” xã hội công 


bảng. dân chủ, văn mình”, mới có pản 24 triệu người, dưới 40 tuôi 
được học ở trường lớp các cáp và các hình thức, trong khi còn tới 
khoang 40 triệu người cũng ở lứa tuôi đó không có cơ hội được học ở 
bát kì trường lớp nào. hình thức nào. Họ đang ở độ tuôi lao động sung 
sức, Trình độ người lao động ở nước ta. còn rất thấp. đội ngũ lao động 
có chuyên môn. kĩ thuật nước ta mới chiếm 13,44 tổng số lực lượng 
lao động xã hội. Lực lượng lao động khoa học và công nghệ vừa thiểu, 
vừa không đồng bộ. Một số liệu so sánh quốc tế: đến năm 2010, ta dự 
tính mới đạt 200 sinh viên/Ivan dân, thấp hơn tỉ lệ của Thái Lan, 
Philipin năm 2000 là 210. Nếu tính theo sức mua tương đương (PPP) 
thi theo số liệu 2003 của Ngắn hàng thể giới mức chênh lệch về hưởng 
thụ GD của người dân các nước cao hơn so với VN. (Số lần họ hơn ta 
lần lượt như sau: Singapore 16,7: Maliixia 13,5; Hàn Quốc LI,5; Thái 
Lan 6,6; Philippin 2,3: Trung Quốc T,9.) Như vậy tà đã tụt hậu xa số 
với khu vực và thể giới. Tình trạng thất nghiệp ở thành thị và thiểu việc 
làm ở nỏng thön vản còn nghiêm trọng. Việc học văn hoá, học nghề 
của nhiều người lớn tuổi. người nghèo cũng gặp nhiều khó khăn... Các 
loại hình GD KCQ, GD ngoài nhà trường, GD cho người lớn v.v... 
chưa được coi trọng đúng mức. chưa được tổ chức thành một hệ thống 
có nội dung, phương pháp thích hợp, đáp ứng linh hoạt, có hiệu quả 
nhủ cầu của người học. Cân nhấn mạnh thêm, nhu cầu học những kĩ 
năng cần thiết để thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở 
các vùng nỏng nghiệp, nông thôn chưa được đáp ứng đúng mức. Tình 
hình tiêu cực xã hội trong đó có vấn nạn bệnh thành tích trong GD, 
học không thực chất mà lo chạy theo bảng cấp hư danh, thanh niên 
lười học còn phố biến. Một khó khăn rất lớn là tiêm lực tài chính của 
nước ta còn quá mỏng so với yêu cầu phát triển GD có chất lượng nói 
chung mà lại phải chỉ thêm cho sự nghiệp học suốt đời cho mọi người. 
Khai năng đầu tư của Nhà nước mới dành chủ yếu cho G2 CQ (1/3 dân 
sở khoảng 34 triệu học sinh - sinh viên trong đó có sự đóng góp củ: 
GD ngoài công lập và người học phải đóng học phí cho GD công lập) 
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mà năm 2007 đã đạt đến 20% ngân sách quốc gia (Thủ tướng Nguyên 
Tân Dũng có hứa sẽ tăng lên 22% trong vài năm tới). Nay nếu cùng 
lúc phải lo việc học của đối tượng thuộc điện GD KCQ. PCO (thêm 
ít ra 50% dân số, cộng lại khoảng 70 triệu người tham gia học) thì 
ngân sách quốc gia không thể đáp ứng. còn đại đa số người dân đang 
nghèo sẽ khó khăn để tự lo cho việc học theo nhu cầu. Bài toán về 
nguồn lực tài chính cho một nền GD học suốt đời cho mọi người là 
bài toán kinh niên nan giải. Nhưng chúng ta vẫn phải xây dựng mô 
hình XHHÍT trong điều kiện nước nghèo và đa số người dân vần còn 
nghèo, phải lấy chính sự phát triển GD& ĐT trong đó có GD rộng rãi 
cho cộng đồng dân cư làm công cụ và động lực thúc đấy phát triển 
kinh tế- xã hội nhằm nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa VN và 
các nước khu vực và thể giới vẻ trình độ phát triển kinh tế. khoa học 
công nghệ. Như vậy xây dựng XHHÍT phải vừa là một nhiệm vụ chiến 
lược cấp bách. vừa là một nhiệm vụ cơ bản lâu dài, góp phần quyết 
định sự thành công của sự nghiệp CNH-HĐH. nhất là hiện nay tà đã 
là thành viên của WTO phải có nguồn nhàn lực đáp ứng yêu cầu xây 
dựng đất nước cũng như hội nhập quốc tế về kinh tế và về thị trường 
lao động xuyên quốc gia, đồng thời chuẩn bị điều kiện để phát triển 
từng bước xây dựng nền kinh tế trị thức, xã hội trí tuệ theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Vẻ lộ trình xây dựng mô hình XHHÍT cả nước phải qua một số 
bước nhất định, không thể đốt cháy giai đoạn. Kinh nghiệm Thái Lan 
là bài học hay. Theo quan điểm cá nhãn của tác giả bài này (xin được 
tham khảo ý kiến chung) thì chúng ta chắc phải trải qua một bước quá 
độ tương đối dài để chuẩn bị chuyển dần và vững chác nền GD hiện 
nay sang nền GD theo mô hình XHHÍT toàn điện. Hiện này ta mới ở 
giai đoạn ban đầu có nhiệm vụ từng bước phát triển và hoàn thiện các 
mô hình GD thường xuyên truyẻn thống, đồng thời xây dựng các mô 
hình kiểu mới như TTHTCPĐ, các loại trung tâm xã hội khác để đáp 
ứng nhu cầu học thường xuyên ngày càng đông đảo của người lớn và 
người lao động. Các mô hình này thuộc cấp độ đơn vị cơ sở diện GÌ2 
bán CQ và KCQ tiếp cận với mô hình XHHÍT trong tương lái. Lại phải 
phát triển và nâng cao chất lượng GD của các loại hình GICQ và cái 


cách để GDCQ tiếp cận được nguyên tặc GD suốt đời theo chuẩn quốc 
tế. Vé GI2PCQ hiện này đã có các tiến đề thuận lợi như tốn tại nhiều 
chương trình học tập tại cơ sở của các Bộ, Ngành, Đoàn thẻ, của các 
cơ quan truyền thông đại chúng sử dụng công nghệ thông tín và truyền 
thỏng hiện đại. Nhưng chưa có hành lang pháp lí điều chính các hoạt 
động này và sự hướng dàn cơ chế phối. kết hợp giữa các cơ quan, tố 
chức chủ quản liên đới đưa chúng vào hệ thống GD để thực hiện GD 
cho mọi người theo tiếp cận XHHT. Song song phải nghiên cứu lí luận 
có hệ thông để thiết kế mỏ hình XHHT ở mọi cấp độ làm cơ sở cho 
việc nghiên cứu sửa đöi luật GD 2005 nhằm xây dựng cơ sở pháp lí 
điểu chỉnh hệ thông G2 mới sẽ được hoàn thiện dân thông qua một 
cuộc cải cách GD. Giai đoạn hai là tiến hành cuộc CCGD triệt để và 
toàn diện quảng lŠ năm để sau 2020 nên GD ta thực hiện được mục 
tiêu GD suốt đời cho mọi người, Giai đoạn thực sự bước vào thể chế 
NHHT chắc còn chưa gần. có thể sau 2020 một/ hai thập kỉ khi ta đã là 
một nước công nghiệp khá phát triển. 
2.2. Hài học lịch sứ nói chung và từ Đông Kinh nghĩa thục 

Về các thuận lợi có nhiều nhưng tôi chỉ phần tích một mặt mạnh 
tác động đến sự nghiệp xây dựng XHHT hôm nay thể hiện ở chỗ nước 
ta đã có truyền thông xây dựng nén GÌ) bình dân hay GD đại chúng. 
VN là nước ngàn năm văn hiện với văn hoá tôn vinh "*Đạo học”, coi 
trong “hiển tài là nguyên khí quốc gia”. Dân ta hiểu học, người VN 
thỏng minh. Nhưng từ giữa thẻ kỉ XVHI, nước ta bị Pháp đô hộ trên 80 
năm, chúng thực hiện chính sách ngu dân. Từ mùa thu 19345 vừa giành 
được độc lập dân tộc thì lại liên tiếp bị hai để quốc Pháp và Mi xâm 
lược chia cät đất nước khiến nhân dân ta phải tiến hành hai cuộc kháng 
chiên thần thánh suốt 30 năm trời. Nhưng chính trong hoàn cảnh ngàt 
nghèo đó. từ một trăm năm trước mô hình GD bình dân, GD đại chúng 
VN đã ra đời trong các phone trào cách mạng như Đông du Phan Bội 
Châu, Duy tân Phan Châu Trinh[6], ĐKNT. Tiếp theo Đảng Cộng sản 
VN và người sáng lập là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã chủ 
trương vận động xây dựng các phong trào học tập cho quần chúng lao 
động. Từ các lớp học công nông Xô viết Nghệ Tĩnh đến phong trào 
truyền bá chữ quốc ngữ kháp ba miền, đặc biệt Nhà nước cách mạng từ 
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khi mới ra đời (8-1945) đã phát động cao trào bình dân học vụ, tiếp đó 
không ngừng phát triển phong trào. xảy dựng nhiều mô hình GD 
quần chúng như trường, lớp bö túc văn hoá, các khoá bói dưỡng 
nghiệp vụ cho cán bộ và công nông, các tổ chức GD không chính 
quy và nay gọi là GD thường xuyên rộng khắp ca nuớc. Đó là cơ sở 
và thành tựu của đường lối GD *“*ai cũng được học hành” mà Đảng 
đã vận dụng tư tưởng GD Hồ Chí Minh. nay trở thành tiền đẻ của 
công cuộc xây dựng XHHÍT. 

Riêng ĐKNT cho ta bài học gì? Tuy giữa ĐKNT xưa và cuộc vận 
động xây dựng XHHÍT hóm nay rất khác nhau về hoàn cảnh và người 
tố chức, nhưng xét vẻ mục tiêu và phương thức hoạt động cùng với 
cách tố chức nhà trường ĐKNT vẫn còn giữ ý nghĩa thời sự. Một thế ki 
trước, trong tình cảnh mất nước, chịu ảnh hưởng và tiếp nhàn chủ 
trương Duy tân của Phan Bội Châu và Phan Châu Trình cũng như sắng 
kiến mở trường của hai cụ Phan, các nhà nho yêu nước đứng đầu là 
lương Văn Can, Nguyễn Quyền đã tiến hành tổ chức phong trào cứu 
nước bát đầu bàng con đường mở mang dân trí và chấn hưng kinh tế đã 
quyết định mở trường học, cơ sở GD nhăm “hoá quốc cường dân”. 
ĐKNT hoạt động từ tháng 3-1907, nhưng tới tháng 5-1907 mới nhận 
được giãy phép chính thức cho mở trường của nhà cảm quyền Pháp. 
Mö hình trường được học tập từ Nhật Bản (Trường Khánh Ủng nghĩa 
thục) nhưng đã xảy dựng phù hợp hoàn cảnh cụ thể khi lập trường hỏi 
bấy giờ của xã hội ta. Trường đã có các bạn chuyên trách giúp việc 
cho Ban Lãnh đạo trường. Đó là: Ban Giáo dục lo việc tô chức giảng 
dạy: Ban Tài chính lo nguồn kinh phí để nuôi bộ máy và miền phí cho 
học viên, trợ cấp cho giảng viên: Ban Vận động lo việc cổ động tuyên 
truyền phát huy ảnh hưởng của trường: Ban Tu thư đảm bảo nguồn tài 
liệu học tập. Trường có thư viện riêng và mở hộp thư công khai trưng 
cầu ý kiến đóng góp xây dựng trường.Về mặt văn hoá-GD, Ban Lãnh 
đạo có các chủ trương: chống nền cựu học, chống bọn hủ nho, chống 
chữ Hán. chống khoa cử, học chữ quốc ngữ, học tập theo phương pháp 
mới. đẻ cao nhân bản, phát huy óc sáng tạo, đề cao tính thần dân tộc 
và yẻu nước, GD sơ đẳng và GD chuyên món. Mục đích học tập là học 
để làm người dân. Trường đẻ cao “thực học, thực nghiệp”. Ngoài các 
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mục tiêu Cl2-văn hoá, ĐKNT còn đạt ra các mục tiêu rộng về xã hội 
và kinh tế. Chị trong nửa năm mà bạn đầu chỉ mới 30-50 học viên, tiếp 
tang lén 500 và sau đến T000, Bản Lãnh đạo chủ trương trường ĐKNT 
ở Hà Nội lúc bạn đầu chỉ là một mỏ hình thí điểm để sẽ mở rộng ra 
các tình khác. Thực tế trường đã có thêm 3 phân hiệu ở Hà Đông. 
phong trào nhanh chóng lan ra Bác Ninh. Hưng Yên, Hải Dương. Thái 
Bình. Thanh Hoá. Nghệ An. Hà Tĩnh... Trường Dục Thanh ở Phan 
Thiết cũng tổ chức theo kiểu ĐKNT. Tiếc răng, do thực dân Pháp đã 
nhận thây phong trào ĐKNT có môi nguy hại đến chế độ cai trị của 
chúng nên Toàn quyên Pháp tại Đồng Dương đã nhanh chóng buộc 
ĐKNT phải đóng cửa (tháng 7-1907) làm cho các nhà cách mạng 
không thực hiện được ý đồ của mình. 

Liên hệ với việc tö chức các mô hình kiểu XHHT hiện nay, nổi 
lén là các THHICĐ xã/phường, các loại trung tâm khác thì kinh 
nghiệm ĐKNT văn là bài học quý. Trước hết là tính thân tự thân văn 
động cua người sắng lập, các tỉnh nguyên viên và học viên bảt nguồn 
từ chủ nghĩa yêu nước. Vẻ cách tiếp cận vận đề tuy phải học tập kinh 
nghiệm Nhật Bản nhưng những nhà sắng lập đã biết vận dụng sắng tạo 
vào hoàn cảnh xã hội VN để xây dựng mô hình trường. nuôi ý tưởng 
xây dựng mô hình thí điểm đẻ thu được bài học thực tiễn cho bước 
mở rộng phong trào về sau, Vẻ giải pháp Kĩ thuật xây dựng mô hình 
thì kinh nghiệm tõ chức trường ĐKNT là bài học hay cho ta vận 
dụng. Như mö hình TTTHTCĐ höm này cũng cần bốn mảng công việc 
như trường ĐKNT. ngoài Ban Lành đạo cân các bộ phân giúp việc có 
thể gom lại thành hai bàn cho gọn: Bạn Giáo vụ lơ cả nội dung học 
tập, Ban Tài chính kiêm tuyên truyền vận động, cần có thư viện và 
nay thêm cơ sở thiết bị công nghệ thông tín và truyền thông để phục 
vụ cho việc học. Các trung tâm GDKCQ này tổ chức theo nguyên tắc 
láy học viên làm tâm điểm, cũng như ĐKNT phải hoạt động trên cơ 
Sở tự giác, tự nguyện của học viên và vận động để tập hợp được mạng 
lưới tình nguyện viên làm giáo viên. các cá nhân và tổ chức tài trợ 
kinh phí, v.v... 

Ngày nay tà có những thuận lợi rất cơ bản mà ĐKNT không có. 
Đặc biệt nay nước tà đã là một quốc gia độc lập đang xây dựng đất 
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nước theo định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
VN, là thành viên của WTO, phát triển trong thời đại toàn cầu hoá. 
Trong sự nghiệp xây dựng XHHÍT chúng ta hoạt động có đường lõi 
chính trị vững chắc. có hẻ thống tổ chức Nhà nước với hệ thống chính 
trị hùng hậu, có cơ sở khoa học bài bản chứ không phải tự mò mắm 
(và đối phó với nhà cầm quyền Pháp) như các nhà sáng lập ra ĐKNT 
cách đây một thế kí. Các nhà sáng lập ĐKNT đã để lại bài học lịch sử 
là biết đi theo con đường vận động quần chúng làm cách mạng thông 
qua việc tham gia ĐKNT và chủ trương “thực học - thực nghiệp” làm 
động lực cho hoạt động học chứ không học vì bảng cấp. Lẽ nào chúng 
ta không tự hào về các nhà cách mạng đã tâm huyết và tài năng tố 
chức được một mô hình GD mới, trường ĐKNT, mở đầu cho lĩnh vực 
GD người lớn, GD cộng đong của nước ta. Noi gương phong trào và 
học theo các bài học giá trị của ĐKNT, chúng ta càng củng cô thêm 
niềm tin sẽ phấn đấu xây dựng thành công từng bước nên GD phái 
triển theo định hướng học suốt đời - XHHÍT. 
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“ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC' MỘT TRĂM NĂM TRƯỚC ĐÂY 
VÀ BÀI H0C QUÂN LÍ GIÁ0 DỤC PH0 SỰ PHÁT TRIỂN HIỆN NAY 


PGS.TS. Đặng Quốc Bỏo' 


Đông Kinh nghĩa thục (ĐKNT) ra đời 100 năm trước đây (3-1907), 
thời gian tồn tại của ngôi trường mang tính đại nghĩa này (trước vận 
mệnh dân tộc lúc đó) không nhiều (trường bị thống sứ Bác Kì ra lệnh 
đóng cửa tháng 12-1907), nhưng những gì ''nghia thục” tư duy và hiện 
thực được là những bài học giáo dục sáng giá trong lịch sử phát triển 
giáo dục đất nước. Nhưng sự kiện này gợi ý rất nhiều cho người làm 
quản lí giáo dục hôm nay khi đi tìm triết lí hành động của một cuộc 
cải cách giáo dục mới. 


I. Tổ chức quá trình giáo dục theo mục tiêu giáo dục là nền 
tảng văn hoá của dân tộc bao quát sự thực học, thực nghiệp 


Tác phẩm “Văn mình tán học sách” do ĐKNT soạn ra được xem 
như cương lĩnh hoạt động của tổ chức này, cũng là nguyên lí phương 
châm của quá trình giáo dục mới mà nghĩa thục này nhằm tới. 

Ở tác phẩm này có sự tuyên ngôn một số vấn đề quan trọng sau đây: 

- Coi văn minh thực sự là một giá trị và muốn đạt giá trị này phải 
có sự cạnh tranh. 

- Quốc văn, quốc ngữ, quốc sử là nền tảng của nội dung học vấn. 

- Toán, kinh tế, pháp luật là kiến thức công cụ quan trọng của học vấn. 

- Chấn hưng công nghệ nước nhà. Để làm được việc này phải mời 
thầy. mở trường, thu hút người tài giỏi vào công cuộc chấn hưng công 
nghệ, truyền thụ công nghệ. 


Viện Khoa học Giáo dục. 
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- Phương pháp dạy học chú trong vào việc khích lệ người học bàn 
bạc, đối đáp tự do không phải nẻ hà câu thúc để cho cái họ học được. 
thì được không trái với cái mà ho sẽ làm. 

Có thể xem “Văn mình tán học xách ” là đường lối chính trị giáo 
đục của nghĩa thục phục vụ cho mục tiêu đuy tân đất nước lúc đó. 

Điệu mà ngày nay những người làm giáo dục phái tự hào và vô 
cùng kính phục các bậc tiền nhân khi cách đây 100 năm (trong hoàn 
cảnh chính trị văn hoá lúc đó). tố chức này đã có các quan điểm giáo 
dục rất thực tế. rất sâu sắc. 

Nền giáo dục của nước ta hiện nay tuy có nhiều thành tựu song 
còn đó những nöi lo vẻ việc dạy quốc văn, quốc ngữ, quốc sử, kém 
hiệu quả. vẻ sự truyền thụ từ chương, giáo điều không phát huy tính 
tích cực chủ động của người học. vẻ việc xem thường các trí thức 
thương nghiệp. công nghệ. 

Có một thời kì dài đất nước có chủ trương ức thương: người hoạt 
động ở lĩnh vực này thường bị xem thường (cá biệt có những người được 
liệt vào nhóm dân với cách nhìn khinh miệt: con phẻ, con buôn), kiến 
thức nào ở trường phố thông động chạm đến “đồng tiền”, đến các phạm 
trù "lö lãi” thường có sự băn khoan lo ngại là đưa học sinh mang tư 
tưởng bóc lột, kiếm tiền thực dụng... xa rời các giá trị của "con người 
mới”... Hậu quả là có lúc nền giáo dục đắm sâu vào quá trình giáo dục 
ứng thí với nhiều giáo điều khô khan tách rời đời sống thực tiên. 

Mấy năm nay bất đầu có sự cải tiền nhất định về chương trình, về 
cách dạy, song xem ra vẫn còn nhiều sự rụt rè hình thức. Bị kịch phát 
tren giáo dục vẫn còn đỏ: đảo tạo được nhiều, nhưng sản phạm của 
giáo dục vào đời vân có những hụt hàng. Một bộ phận người học do 
"quốc văn, quốc ngữ, quốc sử" lơ mơ nên sự tu dưỡng bản thân không 
töt: bộ phận khác ngồi nhiều năm trên ghế nhà trường nhưng khi vào 
đời văn là “gà công nghiệp” trong cuộc vật lộn với thị trường. 

Xã hội phân tâm về “chất lượng giáo dục”, “sản phẩm giáo dục” 
mà các nhà trường làm ra. trừ một số thích ứng sớm với đời sống, đa 
số là "sản phẩm dở dang”, "hiệu quả trong” và “hiệu quả ngoài” của 
giáo dục đang có nhiều nôi lo ngại. 


t2 
t2) 
`S 


Lúc này khi ngành giáo dục đang bàn luận cho triết lí củc một 
cuộc cái cách giáo dục mới. thiết nghĩ các chính sách gia của røành 
cần nghiên cứu “Ván mình tám học sách `" một cách thấu đáo. 

Khung lí thuyết mà ông cha khai sinh cách đây 100 năn. lúc 
này cái bồn côt của nó còn nguyên giá trị. Nó cần được mở rộng 
thẻm. gia có thêm cho bẻn chắc và đưa vào đó các nội dung của nhu 
cầu phát triển dân tộc trong thời đại mới: thời đại hội nhập, công 
nghiệp hoá đất nước. 


2. Tổ chức kiểu dạy học theo phương thức giáo dục mở 


Sử liệu cho biết nghĩa thục khi khai giảng (3-2007) chỉ có 59 học 
viên, qua 2 tháng đến tháng 5-2007 đã tăng lên 500 người rồi mau 
chóng có tới 1000 người. Người học gồm nhiều độ tuổi: có lớp cho 
người nho học muốn học thêm quốc ngữ và chữ Pháp, có lớp cho 
người tân học muốn học thêm chữ Hán. có lớp dạy một chữ Việt, Hán 
hay Pháp: có lớp dành riêng cho nữ sinh, có lớp học ban ngày, có lớp 
học ban tối... 

Kiểu tổ chức dạy học như trên ngày nay gọi là phương thức giáo 
dục mở. Cần lưu ý là Đại hội Đảng lần thứ X đã có sự định hướng cho 
phát triển giáo dục của nước ta trong các thập ki đầu của thế giới thế ki 
XXI phải chú ý điều này. Tiếc thay các định hướng lí luận và thực tiên 
về vấn đề này từ cơ quan nghiên cứu giáo dục của nước ta một năm 
qua khá chậm chạp. 

Hiện nay trên toàn quốc, nước ta đã xây dựng được hàng ngàn 
trung tâm học tập cộng đồng (một thiết chế giáo dục có tính mở). Tuy 
nhiên có thời kì các trung tâm này gặp nhiều lúng túng trong việc xác 
định cơ chế hoạt động. Có các ý định của kiểu quản lí quyền uy áp đặt 
vào thiết chế này. 

“Ôn cố" ĐKNT đòi hỏi một sự “tri tân” trong cách quản lí hiện 
nay sao cho khích lệ được mọi sáng kiến dạy học của các địa phương 
để nước ta có các hình thức dạy học giáo dục linh hoạt phong phú vừa 
góp phản đác lực vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền và xã hội 
dân sự. 
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Càn phải tăng cường sự chuẩn hoá đöi với các hình thức giáo dục 
chính quy (Formal Education). song rất cần đa dạng hoá, sinh động 
ho các hình thức giáo dục khóng chính quy (Nonformal Education), 
cận chính quy (Para Education) và giáo dục không theo thủ tục 
(Inform Education) để khuyến khích cho mọi công dân nước tà được 
giáo dục thường xuyên. đào tạo liên tục. học tập suốt đời. 

Sự chỉ đạo lí luận giáo dục ở nước ta thường không bát Kịp với 
động thái của thực tiên và thiếu sự định hướng lại thực tiên ở các thời 
điểm gay căn. 

Có thời kì ta làm tốt được sự tổng kết ba điển hình ' Trường Bắc 
Lý", "Trường Thanh niên Lao động Xã hội Chủ nghĩa hoà bình”, 
"Giáo dục xã Cẩm Bình”. Ba điển hình này là sự biểu hiện sinh động 
của nên giáo dục mở. Điều đáng tiếc là sự chỉ đạo sau này đã không 
trân trọng với điển hình đó. do đó không nuôi dưỡng tốt ba điển hình 
trên phát huy tác dụng sinh động vào đời sống và nhân lên thành nhiều 
điển hình khác. 

Nhắc lại thành tựu của "nghĩa thục” về quy mô phát triển, về sự 
đa dạng của hình thức dạy học để muốn nói tư duy giáo dục của ông 
cha ta trong buổi đầu tiếp xúc với văn mình phương Tây đã có sự độc 
đáo: tư duy đó không dừng lại ở triết lí suông mà biến thành hành 
động vật chât, thực tiên có hiệu qui. 

Mạch tư duy này vẻ sau đã được thăng hoa trong giáo dục của thời 
kì chóng Pháp. chống Mi do chính những người hoạt động giáo dục 
thực tiên. 

Lẻ thói của kiểu chỉ huy quan liêu bao cấp với cơ chế xin — 
cho. cơ chế thân - quen thêm vào đó là kiểu lí luận minh họa đã 
làm thui chột một số các sáng kiến phát triển giáo dục rất phong 
phú của đất nước. 


3. Nhà trường phải có đủ cung ứng tài chính, song đó phải là 
mọt nhà trường không vụ lợi 


Tuyên bô của những người lập ra nghĩa thục ngay từ đầu mình 
bạch và rät nhân văn. 
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"Đông Kinh là tên gọi xưa của Hà Nội. còn nghĩa thục là trường 
dạy làm đạo nghĩa. vì nghĩa mà dạy người. không thu tiên học phí. 
Thục trường lúc đó là cử nhân Lương Văn Can, Tổng Giám đỏc là nhà 
giáo Nguyên Quyền”. Nghĩa thục đã thu hút được rất nhiều trị thức 
danh giá lúc đó ở Hà thành tham gia dạy học: Nguyên Văn Vĩnh, 
Phạm Duy Tốn. Nguyễn Bá Học, Dương Bá Trạc, Hoàng Tăng Bí, Đào 
Nguyên Phổ... 

Những nhà trị thức này đã dạy tự nguyện cho nhà trường. chỉ khi 
nhà trường có được nhiều tài trợ họ mới nhãn thù lao tượng trưng. 
"Nghĩa thục do làm tốt công tác xã hội” xã hội hoá và chi tiẻu minh 
bạch nên thu hút nhiều sự tài trợ. Cụ Lê Đại - Trường Ban Tài chính kế 
lại có lúc trường thu không xuế. Tiền ủng hộ quỹ của nghĩa thúc đủ ïn 
tài liệu miễn phí cho người học. 

Anh hưởng của nghĩa thục đã lan toá nhanh ra nhiều địa phương 
khác. Lúc đó có Mai Lam nghĩa thục. Ngọc Xuyên nghĩa thục, Kim 
Liên nghĩa thục... Các tỉnh Hải Dương. Thái Bình đã lập ra các thiết 
chế hưởng ứng tôn chỉ hoạt động của nghĩa thục. 

Sự lớn mạnh của nghĩa thục cả về học thuật và tài chínE lúc đó 
có nguyên nhân vì kích thích được tấm lòng yêu nước của cíc tầng 
lớp quần chúng. Từ khía cạnh tổ chức sư phạm thì bài học mà: những 
người làm quản lí giáo dục ngày nay có thể học tập được chính là 
huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân vào các vấn đẻ pkát triển 
giáo dục cụ thể. 

Hiện nay ở nước ta có các tổ chức xã hội, khoa học phục vụ cho 
sự nghiệp phát triển giáo dục rất năng động: Hội Khuyến học, Hội Cựu 
giáo chức, Hội Người cao tuổi, Hội Tâm lí học giáo dục... Tĩng hội 
này trong những năm qua đã làm khá tốt chức năng của hội mình trước 
mục tiêu phát triển giáo dục chung ở mỗi địa phương. Tuy miên, sự 
phôi hợp hành động chung của các hội cho một số nhiệm vụ giáo dục 
cụ thể xem ra hiệu quả chưa cao. Hiện nay quỹ chỉ cho nhụ cầu giáo 
dục của môi gia đình khá cao so với thu nhập chung của gia đnh, tuy 
nhiên chất lượng giáo dục cho con em họ còn chưa tương xứng. Nhiều 
sự bức xúc của xã hội như sự đóng góp của cha mẹ học sinh ¿một số 
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vùrg còn nhiều song Kết qua mà nhà trường đem lại cho con em học 
còr chưa đạt yêu cầu. các Kì thị cho học xinh ở cuối cấp trung học phố 
thông còn quá căng thăng... Trong khi đó, cơ quan Nhà nước vẫn công 
bo rang chỉ cho giáo dục văn là cao nhất trong tổng ngân sách. 

Có những điều gì đó chưa thật mình bạch trong thu chỉ giáo dục 
xetLrừ quan lí vĩ mồ đến quan lí vì mô trong nhà trường. Ty nhiên, các 
sự 'kiểm tra xã hội”, "phan biện xã hội” từ các hội vào vấn đẻ tình tế 
này xem ra chưa được chú ý. 

Những sự tranh luận vẻ phát triển giáo dục thời gian qua “căm 
thương mại hoá trong giáo dục hay cho phép “thương mại hoá trong 
giác dục” cũng chậm được két luận. Thiếu một sự định hướng rõ ràng 
vẻ L luận: Giáo dục là dịch vụ hay là bộ phận của hình thái ý thức xã 
hội. Những sự chậm chạp này cộng với các sơ Khoáng trong quan lí có 
lúc đây động thái phát triển giáo dục ở một bộ phận nào đó rơi v ào các 
sự pay cân không đáng có khien xa hội phàn tâm... 

Phát triển giáo dục. quản lí giáo dục là vấn đẻ khó khăn. phức tạp. 
tinh te. 

Ngày nay. khi đất nước ta có tới gần 8Š triệu dân với số người đi 
học từ 1/5 đến 1/4 dân số bào quát ca năm phân hệ: giáo dục mâm 
non. pido dục phó thông, giáo dục nghẻ nghiệp, giáo dục cao đáng đại 
học. giáo dục thường xuyên thì việc quản lí cả nên giáo dục chung và 
cho từng phân hệ vừa phải tìm ra mẫu số chung cho toàn hệ vừa phải 
tìm ra đặc thù riêng cho từng phân hề. 

ĐKNT không thể mang đến cho tà đủ mọi bài học về quản lí, 
nhưng ít nhất từ sự kiện này khi độ lùi thời gian 100 năm tổng kết lại, 
chúng ta có quyền tự hào vẻ tư duy quản lí giáo dục của ông chà ta lúc 
đó đã khá sắc sảo. Sợi chí đỏ chung mà nghĩa thục này đã tạo nén đề 
mọi người có trách nhiệm với quản lí giáo dục từ cấp vĩ mô của nước 
ta ngày này cần suy ngẫm là việc tố chức được một quá trình duy học 
giáo dục mở từ bỏ lối sư phạm quyền uy tiến tới sư phạm của hợp tác 
dân chủ, một quá trình dạy học giáo dục trước hết phải trang trai được 
các nhu cầu của sự đào tạo song phải hướng tới các nghĩa lớn của dân 


tộc, của cộng đông. 
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TÌM HIỂU KINH NGHIỆM CẢI CÁCH BIÁ0 DỤC 
NƯỚC ÔNG H0À NHÂN DÂN TRUNG H0A 


TS. Nguyễn Văn Căn" 


Công cuộc cải cách mở cửa làm thay đổi diện mạo của nước 
CHND Trung Hoa được mở đầu từ Hội nghị Trung ương 3 khoá XI 
(tháng 12 năm 1978). Theo các nhà khoa học Trung Quốc, đây là cuộc 
cải cách toàn diện. không có một mô hình nhất định để sao chụp, cũng 
không có kinh nghiệm sản để học theo. Quá trình cải cách được người 
Trung Quốc mô tả bảng hình ảnh “đò đá qua sông”, với hàm ý là cải 
cách mở cửa đòi hỏi phải kiên trì, phải coi trọng thực tiên và xuất phát 
từ thực tiền, cai cách cần ốn định và hiệu quả. Quá trình cải cách này 
chính là những bước đi cần thiết và đúng đắn cho Trung Quốc trong đó 
bao gồm cả những bước đi của giáo dục. 


I. Một vài nét vẻ cải cách giáo dục ở Trung Quòc 


Ngay từ những ngày đầu, Trung Quốc đã xác định đối với lĩnh vực 
giáo dục không thể chỉ tiến hành đơn thuần theo phương pháp thực 
nghiệm mà còn phải có luận cứ khoa học đảm bảo tính chính xác cho 
từng giai đoạn phát triển. Vì vậy, tháng 7 năm 1978, Quốc vụ viện 
Trung Quốc phẻ chuẩn quyết định phục hồi hoạt động của Viện 
nghiên cứu Khoa học giáo dục ở Trung ương (viện này vốn được thành 
lập từ tháng I năm 1957, đến năm 1966 đã phát triển thành 15 ban với 
300 nghiên cứu viên và nhân viên nhưng trong “cách mạng văn hoá" 
đã bị xoá bỏ). Sau khi được hoạt động trở lại. viện đã tố chức các hội 
nghị toàn Trung Quốc về quy hoạch phát triển giáo dục, thông qua các 
hội nghị này nhằm tìm đường đi cho giáo dục trong sự nghiệp phát 


Viên Nghiên cứu Trung Quốc. 
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triên đất nước. Bät đầu từ nam 1978. có thể nói giáo dục Trung Quốc 
trai qua hài giái đoạn cái cách chủ yếu. 


1. Giai đoạn I được coi là giai đoan đâu của cai cách mơ của, giai 
đoạn phục hồi và phát triên giáo dục từ năm 1978 đến năm 1992 


q. Gai đoạn khác phục hạu qua giáo đực sau “cách mạng ván 
hoá ” được xác định từ năm 1978 đến năm 1985. Ở giai đoạn này dưới 
sự chỉ đạo trực tiếp của Đăng Tiêu Bình, Trung Quốc tập trung giải 
quyết khác phục quan niệm sai lầm, hậu quả nặng nề của "bè lũ bốn 
tên” để ưu tiên phục hồi đội ngũ giáo viên. Trên cơ sở chuẩn bị đội 
ngũ giáo viên, Trung Quốc xác định trọng tâm của giai đoạn này là 
phục hồi giáo dục nông thôn. (Theo các nhà nghiên cứu về giáo dục ở 
Trung Quốc thì khái niệm giáo đục ở nóng thôn nói về khu vực được 
dung để chỉ giáo dục ở các thị trấn, các vùng xã thôn hay là cách gọi 
những vũng đạt dat khác ngoài thành thị. Nói về kết cấu thì giáo dục ở 
nóng thôn chỉ là giáo dục cơ SƠ, giáo dc kĩ thuật hưởng nghiệp, giáo 
dục cho người trưởng thành. Nói về cấp học là chỉ các loại giáo dục 
bác trung cấp trở xuống). Các công tác cụ thể của giai đoạn này là: 

- Phục hồi chế độ thi tuyển. 

- Giải tán các tổ chức "hông vệ binh” và “hồng tiểu binh”, phục 
hồi tô chức Đội thiếu niên tiền phong. 

- Chuẩn bị sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy. 

Tất cả những chuẩn bị trên này đều được thực hiện theo phương 
chảm làm thực nghiệm, rút kinh nghiệm và có những kết luận nhất 
định mới triển khai nhân rộng ra từ cấp xã đến liên xã, huyện đến liên 
huyện rồi mới nhân ra toàn quốc. 

b. Giai đoạn phát triển giáo dục bắt đầu từ năm 1986 đến năm 
992. Sau giai đoạn “tìm đường”, đến lúc này Trung Quốc xác định 
bát đầu chuyển sang giai đoạn triển khai cải cách toàn diện. Về cải 
cách kinh tế, Trung Quốc xác định xu hướng chính của cải cách ở giai 
đoạn này là phát triển từ nông thôn ra thành thị, từ nông nghiệp đến 
công nghiệp. Đối với giáo dục, một lần nữa quan điểm về giáo dục của 
Đặng Tiểu Bình phát biểu tại hội nghị toàn quốc về công tác giáo dục 
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thánh 4 năm 1978, yêu câu ngành giáo dục phải chú ý thực hiện: 
*Giao dục hướng tới hiện đại hoá. hướng tới thế giới, hướng tới tương 
lai” (gọi tất là *3 hướng tới”) được nhắc lại và được coi là tư tưởng cốt 
lõi. xuyên suốt trong giai đoạn mới. 

Ciiai đoạn này. cùng với việc chú trọng củng cố và phát triển đội 
ngù giáo viên, tăng cường giáo dục ở nông thôn và đây mạnh giáo dục 
ở vùng đân tộc thiểu số, Trung Quốc chuyển trọng tâm sang phát triển 
giáo dục ở thành phố. Ở Trung Quốc, cho đến sau '*cách mạng văn 
hoá”. do kinh tế chưa thật phát triển nền chỉ các thành phố lớn mới có 
trường đại học, hầu hết các thành phố trung bình và nhỏ đều không có 
đại học và cao đăng, Vì vậy, giáo dục ở thành phố lúc này chủ yếu vẫn 
là giáo dục phố thông và giáo dục kĩ thuật nghề. nghĩa là giáo dục 
trung cấp và trung cấp trở xuống. Vì vậy, có thể thây trọng tâm lúc này 
chính là cải cách giáo dục hướng nghiệp mà đối tượng ưu tiến là học 
sinh ở thành phố. 

Một số biện pháp cụ thể thúc đẩy phát triển giáo dục ở giai đoạn 
này là: 

Nâng cao yêu câu phố cập giáo dục, mở rộng hình thức đảo tạo. 
Cóng túc xoá nạn mù chữ và nửa mù chữ, nhất là ở tầng lớp 
thanh niên. 

- Công tác phát triển giáo dục đối với người trưởng thành. 

2. Giai đoạn 2 là quá trình xảy dựng và phát triển giáo dục 
trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành xảy dựng thể chế kinh tế thị 
trương XHCN. Giai đoạn này bất đầu từ năm 1993 và tạm dừng lại ở 
năm 2003 là năm kỉ niệm 2Š năm cải cách mở cửa. 

a. Ở những năm đâu từ 1993 đến 1997, sau một thời gian cải 
cách. từ thực tế tình hình chính trị. xã hội ở Trung Quốc cho thầy việc 
xử lí mối quan hệ giữa kinh tế kế hoạch và kinh tế thị trường là một 
van để không đơn giản, đẻ gặp sai lầm. Trung Quốc cũng đã nhận thức 
răt rõ giáo dục không đi lên được thì không thể nói đến việc đón nhận 
những thách thức của nên kinh tế trong tương lai mà thậm chí còn làm 
cho nền kinh tế lạc hậu hơn. Vì thể. cùng với cải cách kinh tế. chính 
trị, Trung Quốc chủ trương đây mạnh cải cách đồng bộ khoa học giáo 
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dục. Căn cứ vào tính thân Nehĩị quyết của Đại hội XIV Đăng Cộng sản 
Trung Quốc tháng TÔ năm 1993, Lý bạn Giáo dục Nhà nước phối 
hợp với các cơ quan hữu quan và các bộ chức năng chuẩn bị văn kiến 
"Cng yvét vẻ cát cách và phát triển giáo dục Trung Quốc ` (gọi tất 
là "Crơng veu`”). Được sự đóng ý của Trung ương Đăng và Quốc vụ 
viện, ngày L3 tháng 2 năm 1993, bản "Cương yếu” được công bố. 
"Cương yếu” được xác lập rõ mục tiêu cụ thể trong những năm 90: 
ưu tiền phát triển giáo dục là nhiệm vụ chiến lược, ra sức năng cao tư 
tưởng đạo đức và trình độ văn hoá cho toàn dân tộc, thực hiện nhiệm 
vụ cơ bản hiện đại hoá đất nước, trong đó trọng tâm của trọng tâm là 
cơ ben phố cập giáo dục nghĩa vụ 9 năm trên toàn quốc, cơ bản 
thanH toán nạn HH Chữ trong tảng lớp trắng miền gọi tất là “hai cơ 
bản”, nỗ lực phát triển giáo dục kĩ thuật hướng nghiệp và giáo dục 
người trưởng thành. chú ý phát triển giáo đục đại học và cao đẳng cả 
vẻ nọ. dung và hình thức. 

Uỷ bạn Giáo dục Nhà nước còn đưa ra chủ trương cải cách thể chế 
giáo đục phải áp dụng đồng bộ, theo phương châm thúc đẩy từng bước. 
Chính phủ hoàn toàn chịu trách nhiệm về công tác dạy và học, từng 
bước :hiết lập cơ chế Chính phủ là một chủ thể, tạo điều kiện để các tổ 
chức xã hội cũng có thể tham gia vào nhiệm vụ giáo dục. 

Trọng tâm của giai đoạn này là tiên hành cái cách toàn diện ở các 
cấp học, trong đó vân ưu tiên cài cách giáo dục sư phạm và giáo trình 
dạy học, nghĩa là chú trọng đến những người trực tiếp làm công tác 
giáo dục và chương trình giáo dục. Đổi với các cấp học, do đặc điểm 
cụ thẻ, Trung Quốc chú ý đến giáo dục toàn diện trong cải cách phố 
thông. Thực hiện chế độ trách nhiệm trong cải cách giáo dục đại học 
và cải cách Két cấu giáo dục dạy nghẻ. 

b Từ năm 1996 đến năm 2(()3 được coi là những năm toàn Trúng 
Quốc thức liện chiến lược “khoa giáo lung quốc ” 

Nhìn xuyên suốt lịch sử phát triển của nhân loại. các nhà khoa học 
Trung Quốc cho răng những nam đâu của thế kí XXI. sự phát triển và 
ứng dụng kĩ thuật mạng sẽ làm thay đối lớn đời sống và cả phương 
thức sản xuất. Trung Quốc cũng cho rằng nước nào phát triển trong 
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lĩnh vực khoa học ki thuật và giáo dục thì nước đó sẽ có điều kiện 
thuận lợi nhất để phát triển trên các lĩnh vực kinh tế. xã hội. Vì vậy, 
Trung Quốc xây dựng chiến lược chăn hưng đất nước băng khoa học Ki 
thuật và giáo dục “khoa giáo hưng quốc``. 

Đối với giáo dục ở bậc cao, Trung Quốc đã có “kẻ hoạch phát 
triển nghiên cứu kĩ thuật công nghệ cao” mà Trung Quốc gọi là "kế 
hoạch 863”. Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch là theo dõi sự phát triển 
của thế giới về công nghệ tiên tiến và để xuất kế hoạch thực hiện phù 
hợp với Trung Quốc, trong đó ưu tiên công nghệ thông tin. công nghệ 
sinh học, công nghệ tự động hoá, công nghệ vũ trị, công nghệ laze, 
năng lượng mới và vật liệu mới, bao gồm 7 trọng điểm. 

Đối với giáo dục bậc phố thông, Trung Quốc xác định trọng điểm 
là điều chính và hoàn thiện thể chế quản lí giáo dục bắt buộc ở nông 
thôn với phương chăm "*'chính quyền địa phương phụ trách. phân cấp 
quản lí, lấy cấp huyện làm chính”, đồng thời thực hiện vẻ cơ bản mục 
tiêu điều chính thể chế, tiếp tục coi phổ cập giáo dục bất buộc 9 năm 
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và xoá mù chữ trong thanh thiếu niẻn và trung niên là "trọng tâm của 
trọng tâm”. Một trong những những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra 
là tập trung hoàn thành với chất lượng tốt nhất “hai cơ bản” ở các khu 
vực nghèo đói và vùng dân tộc thiểu số phía Tây, trong đó chú ý đến 
đối tượng phụ nữ vì đây là đối tượng rất dễ bị tái mù. 

Vào giai đoạn này, theo để nghị của Chính phú, Trung Quốc đã 
cải cách cơ cấu của Quốc vụ viện từ 40 giảm xuống còn 29 đơn vị. Uỷ 
ban Giáo dục cũng được cải cách lại và đối tên thành Bộ Giáo dục. 
Quốc vụ viện quyết định thành lập Tiểu tổ lãnh đạo công tác giáo dục 
khoa học kĩ thuật quốc gia, do Thủ tướng Chu Dung Cơ làm Tổ 
trưởng, Phó Thủ tướng Lý Lam Thanh làm Tổ phó để chỉ đạo thực thi 
chiến lược “khoa giáo hưng quốc”. Chí đạo tất cả các địa phương 
thông suốt quan điểm: '“Thực thi chiến lược Khoa giáo hưng quốc là sự 
lựa chọn tất yếu để chấn hưng Trung Hoa”. 

Cũng trong giai đoạn này, Trung Quốc khởi động chiến lược “đại 
khai phát miền Tây” với chủ trương trợ giúp đối với khu vực còn chậm 
phát triển. tăng cường chi viện mạnh mẽ các phương điện như vốn, kì 
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thuật và nhân tài. Toàn bộ 5 khu tự trị và 30 châu tự trị dân tộc thiểu số 
trên toàn quốc đã được đưa vào phạm ví đại khai phát, Bộ Giáo dục có 
chủ trương yêu câu các đơn vị nghiên cứu. cơ quan quản lí, các trường 
đại học tích cực thực hiện các biện pháp hồ trợ cho các địa phương. 
Công tác trọng điểm được xúc định bao gồm việc tiếp tục thực thi: 
"Công trình giáo dục bắt buộc vùng nghèo đói”. tố chức tốt viện trợ 
đổi ứng trong giáo dục. ra sức thúc đấy xây dựng hệ thống thông tin 
hoá giáo dục khu vực, hỗ trợ phát triển giáo dục dạy nghẻ và tập trung 
xây dựng tại mỗi tính và khu tự trị miễn Tây một trường đại học trình 
độ cao, nhằm tăng cường đào tạo cần bộ góp phần đấy nhanh tiến trình 
phöỏ cập giáo dục bắt buộc 9 năm và xoá nạn mù chữ trong thanh niên 
và trung niên ở khu vực này. 

Bước sang những năm đầu của thể ki mới, nhằm ứng phó với việc 
Trung Quốc gia nhập WTO, Bộ Giáo dục xây dựng kế hoạch mang tên 
"Kẻ hoạch hành động chấn hưng giáo dục hướng tới thể kỉ XXT. 
Nhiệm vụ quan trọng được đẻ ra trong kế hoạch là tập trung nâng cao 
trinh độ và chất lượng phố cập giáo dục nghĩa vụ 9 năm, đặt nền móng 
vững chác cho việc phổ cập toàn diện trên toàn quốc vào năm 2010 và 
nàng cao toàn diện chất lượng giáo dục nghĩa vụ, bạn hành và thực 
hiện "Điều lệ Trung Quốc và nước ngoài hợp tác dạy học” để thu hút 
nguồn giáo dục chất lượng cao của nước ngoài, mà chủ yếu là ở giáo 
dục đại học và giáo dục dạy nghề. Đồng thời, Trung Quốc xác định ưu 
tiên đầu tư kinh phí cao cho giáo dục và xem như đầu tư cho phát triển 
sản xuất. Đồng thời, Trung Quốc đã xây dựng hệ thống chính sách 
mới đẻ tạo nguồn kinh phí cho giáo dục. 


H. Mộọt số thành tựu chính và hạn chế của giáo dục Trung Quốc 

L. Những thành tựu chính 

Thành công quan trọng nhất trong thời gian qua ở Trung Quốc là 
đã nàng cao nhận thức về vai trò và vị trí của giáo dục trong quan niệm 
của xã hội cũng như mỗi con người. 

* Hệ thống giáo dục đã bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển. 


Trung Quốc bước đầu đã hình thành một hệ thống giáo dục có thể đảm 
bảo về cơ bản quyền được giáo dục của công dân. 


Đôi với giáo viên, một khâu quan trọng trong hệ thống giáo dục, 
là những người có vai trò trực tiếp đối với sự thành bại của sự nghiệp 
giáo dục, trong thời gian qua cũng đã được quan tâm thích đáng. 

* Cáo dục nghĩa vụ, do Kết quá trong việc thực hiện kẻ hoạch 
“Hai cơ bản” ở các địa phương nén số người mù chữ ở độ tuổi từ 15 
đến 40 (tuổi tráng niên) đã giảm từ 18,5% của năm 1978 xuõng dưới 
Ÿ% của năm 2002. Tính đến cuối năm 1997 đã có 90% số đàn và địa 
phương trên toàn Trung Quốc được phố cập giáo dục bắt buộc 6 năm. 
trong đó mới có 65% được phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm, đến năm 
2002, số dân và địa phương được phố cập giáo dục 9 năm đã là 85%. 

* Giáo dục nghề nghiệp, tính đến năm 2003, Trung Quốc có 7 353 
trường trung cấp chuyên nghiệp và 3 075 trường công nhân Ki thuật với 
[0 374 700 học sinh, 3 473 trường trung cấp chuyên nghiệp dành cho 
người trưởng thành với I 533 400 người theo học. Đôi với dạy nghẻ cao 
đẳng và cao đẳng chuyên ngành Trung Quốc đã có 908 trường và cơ 
bản đã hình thành cục diện mỗi một thành phố cũng có ít nhất một 
trường. Việc thực hiện *song nguyên chế”' không chị thành công có tính 
chất quyết định trong phân luông giáo dục, giảm bớt áp lực lên kì thi đại 
học mà còn có tác dụng phát triển giáo dục hướng nghiệp. 

* Giáo dục đại học, đến năm 2002, Trung Quốc có tổng cộng 
2003 trường đại học (trong đó có l]T trường trực thuộc các Bộ và có 
607 trường đại học dành cho người trưởng thành, I2 học viện dân tộc 
dành riêng cho con em các dân tộc thiểu số) với tống số sinh viên 
đang tại trường là 14 625 400 người. Ngoài ra, trên toàn quốc còn có 
I2 677 000 sinh viên tự túc đại học sau đó báo danh thí tốt nghiệp. 
Trong thời kì cải cách mở cửa, tính bình quân môi năm số sinh viên tại 
trường tạng thêm 9.9%. 

Trung Quốc đã có 728 đơn vị đào tạo nghiên cứu sinh (NCS), năm 
2002 số NCS đang học tại các cơ sở đào tạo là 501000 người, trong đó 
có 108 700 NCS tiến sĩ và 392 300 NCS thạc sĩ. Từ năm 1985 cho đến 
năm 2001, Trung Quốc đã có l4 ngàn tiến sĩ tham gia các khoá đào 
tạo sau tiến sĩ tập trung 2 năm. 

* Một sö thành tựu khác Trung Quốc đã hình thành và từng bước 
hoàn thiện thể chế Nhà nước quản lí giáo dục theo pháp luật, chính 
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quyền quản lí hành chính theo pháp luật, trường học quản lí nhà 
trường theo pháp luật, xã hội tham dự và giám sát hoạt động giáo dục 
theo pháp luật. Tĩnh đến những năm đâu của thể Kí mới, ngoài "Cương 
yếu vẻ cải cách và phát triển giáo dục Trung Quốc”. Nhà nước Trung 
Quốc đã có gàn 50 triệu học sinh, gân 70 ngàn trường học các cáp đã 
triển khai giáo dục công nghẻ thông tin. xây dựng gần Š 700 trang 
website. Mạng của Bộ Giáo dục Trung Quốc có bản chữ Anh và bán 
chữ Trung được kết nồi tới tật ca các sở giáo dục, các trường đại học, 
cao đăng và đã sử dụng vào tuyến sinh đại học. 


2. Mi số khó khản và hạn chè 


Khó khăn và hạn chế lớn nhất là chát lượng giáo dục không đồng 
đều và còn phân cấp thành nhiều tầng bạc. Trình độ tổng thể giáo dục 
cơ sở chưa cao, cụũng cầu giáo dục văn còn mâu thuẫn. Tình trạng giáo 
viên không đáp ứng yêu câu cũng như cơ chế quản lí giáo dục lạc hậu 
không chỉ ở các trường phố thông mà còn ở cả các trường đại học. Đối 
với giáo dục ở nông thôn, các trường học phố thông trên thực tế lại áp 
dụng mẫu trường ở thành phố, không có dấu ấn, đặc điểm của nông 
thôn. Mặt khác, quan niệm phát triển lại theo đuối một cách phiến 
diện. chỉ nghiêng về tăng số người học nên chất lượng ảnh hưởng rất 
nghiêm trọng. 


IH. Một sò bài học kinh nghiệm 


. Trung Quốc đã xác định đúng đàn nhiệm vụ xây dựng và phát 
triển giáo dục nhằm đáp ứng véu cảu về nguồn lực, nhân tài cho thời kì 
công nghiệp hoá và hiện đai hoá đất nước. Trong thời kì cải cách. 
Trung Quoc đã kết hợp giữa phát triển với ốn định, giữa cái cách với 
điều chỉnh cơ câu, giữa cải cách thành thị với cải cách nông thôn, giữa 
cai cách thể chế kinh tế với cải cách đồng bộ khoa học Kĩ thuật, giáo 
dục. văn hoá và chính trị. Tất cả đã tạo nên đặc điểm cải cách mở cửa 
Trung Quốc. Phương chăm của Trung Quốc là: *Năm vững thời cơ, đi 
sâu cải cách, mở rộng mở cửa, thúc đẩy phát triển, duy trì ốn định”, đó 
chính là quốc sách, là phương pháp cơ bản để thành công. Trong quá 
trình cải cách, Trung Quốc nhận thức đúng đán cải cách giáo dục là 
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một quá trình khó khăn, phức tạp, gian nan, luôn luôn tiềm ẩn khả 
năng thât bại. Đặc thù của cải cách giáo dục không như các các cải 
cách khác bởi nó liên quan đến con người, có khi là cả một thẻ hệ, vì 
vậy cần phải xử lí đúng đắn mối quan hệ giữa lí luận và thực tiền, coi 
trọng phương pháp và phương thức cải cách, căn cứ vào yêu cầu phát 
triển khách quan của lực lượng sản xuất để tìm ra những bước đi thích 
hợp. Đồng thời, thực tiễn cải cách giáo dục cũng không được xa rời sự 
chỉ đạo lí luận. khóng có lí luận cải cách đúng đản thì sẽ không có 
thực tiễn cải cách thành công. Thực tiên từ sau Hội nghị Trung ương 3 
khoá XI đến nay chứng tỏ cải cách thể chế của Trung Quốc là phù hợp 
với yêu câu của tình hình mới. Trung Quốc đã cơ bản hoàn thành bước 
chuyển biến quan trọng vẻ quan niệm trong quá trình chuyển đổi từ 
thể chế kinh tế kế hoạch sang thể chế kinh tế thị trường. 

2. Trong quá trình cải cách và phát triển giáo dục, Trung Quốc đã 
xử lí chính xác mối quan hệ giữa hiệu suất với công bảng. Nếu ở cải 
cách kinh tế, Trung Quốc chấp nhận có những vùng giàu có trước để 
tiến tới cùng giàu có thì trong cải cách giáo dục, Trung Quốc cũng 
chấp nhận có những vùng phổ cập trước và sau đó tiến tới cùng phổ 
cập. Đây cũng là một quyết định sáng tạo bởi các vùng của Trung 
Quốc khác nhau rất nhiều về điều kiện tự nhiên cũng như kinh tế. 
Trong điều kiện hiện tại, Trung Quốc không thể làm cho mọi vùng, 
mọi ngành nghề cùng được phổ cập như nhau. Nếu phổ cập đồng loạt, 
tốc đó sẽ rất chậm. đồng nghĩa với điều kiện tiếp nhận văn hoá, khoa 
học kĩ thuật của nhân đân Trung Quốc so với các nước phát triển càng 
ngày càng chênh lệch. Muốn hiện đại hoá đất nước, muôn xây dựng 
thành công CNXH đặc sắc Trung Quốc thì không thể kéc dài tình 
trạng chênh lệch đó, không thể để nhân dân, nhất là lứa tuổi lao động 
vẫn tồn tại cuộc sống nghèo khó, mù chữ, mù khoa học. Chính vì vậy, 
Trung Quốc phải để một bộ phận có điều kiện kinh tế, được phố cập 
giáo dục ở bậc sơ trung trước, trong khi đó nhiều nơi vẫn tiếp tục thực 
hiện xoá mù chữ cho đa số nhân dân và đến những năm gáín đây có 
những vùng bát đầu tiến hành phổ cập bậc cao trung trong khi nhiều 
vùng vẫn đang phố cập tiểu học. Điều này đã giải quyết một cách hợp 
lí vấn đề quan hệ giữa kinh tế, xã hội và giáo dục. Trong qu: trình chỉ 
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đạo, Bộ Giáo dục và chính quyền các cấp đã chú ý triền khai đồng 
bộ các nhiệm vụ và biện pháp hữu hiệu để phát triển giáo dục. đồng 
.‹hời cũng xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, coi trọng việc hoàn 
hành các nhiệm vụ trọng tâm là đòn bảy, đột phá khẩu cho việc 
hực hiện các nhiệm vụ khác. Để giáo dục phát triển. các cơ quan 
quản lí đã triệt để tháo gỡ mọi rào chăn bất hợp lí, thực hiện đổi mới 
vơ chế giáo dục theo hướng tập trung quản lí ví mô vào tay Nhà 
nước và tăng cường phân cấp quản lí vị mô cho chính quyền và các 
Sơ SỞ øiáo dục ở địa phương. 

3. Trung Quốc đã xác định rất rõ, đất nước phát triển nhờ có khoa 
học và giáo dục phát triển. Ngày nay, Khoa học Kĩ thuật và giáo đục là 
những điểm cạnh tranh quyết liệt của các nước trên thể giới. Nhìn 
xuyên suốt lịch sử phát triển của thể giới, từ cuộc cách mạng cỏng 
nghiệp Anh, cuộc tranh hùng kinh tế của Mi và sự thân kì của nền kinh 
tế Nhật Bản sau chiến tranh. chắc chân đều là kết quả của việc ưu tiền 
phát triển khoa học Kĩ thuật và coi trọng giáo dục của các nước này. 
Nói một cách cụ thể là. nước nào dân đầu trong lĩnh vực khoa học Kĩ 
thuật và giáo dục thì nước đó sẽ thành công trong lĩnh vực phát triên. 
Nhận thức được điều này, Trung Quốc thực hiện chiến lược chân hưng 
đát nước băng khoa học Kĩ thuật và giáo dục và coi là quyết sách chiến 
lược trọng đại, là phương châm duy trì lâu dài để đảm bảo sự phát triển 
Jät nước. 

4. Mót trong những nhiệm vụ được ưu tiên là xây dựng đội ngũ 
máo viên. Muôn phát triển piáo dục, một nhiệm vụ được ngành giáo 
dục Trung Quốc chú ý ưu tiền là xây dựng và chuẩn hoá đội ngũ giáo 
viên, đề ra những chính sách động viên toàn diện khả năng của đội ngũ 
này bởi họ chính là nhân tô trực tiếp tác động đến sự thành bại của sự 
nghiệp cài cách giáo dục. Trong giáo dục đào tạo, ngoài việc truyền 
thụ kiến thức văn hoá, giáo viên còn có nhiệm vụ hình thành các phẩm 
chất cơ bản nhất cho học sinh. thực sự quán triệt phương châm gản 
giáo dục với lao động sản xuất, tránh tình trạng chỉ biết đến “dạy chữ”. 

3. Quan tâm toàn diện, tạo điều kiện để ngành giáo dục đáp ứng 
được yêu cầu phát triển của xã hội. Trong thời gian qua, khi xây dựng 
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chương trình giảng dạy và các hoạt động của nhà trường. ngành giáo 
dục Trung Quốc đã quan tâm đến đặc điểm tâm lí của thanh niên với 
phương châm nhà trường là khâu trung gian cho sự kết hợp giữa khoa 
học Ki thuật và kinh tê, đào tạo những con người lao động có khủ năng 
thích ứng với sự phát triển ở địa phương. Để đạt mục tiêu này, nhiệm 
vụ giang dạy được kết hợp với nhiệm vụ nghiên cứu, tảng cường giảng 
dạy thực nghiệm và xây dựng cơ sở cho các chương trình kĩ thuật 
nhăm phát huy đảy đủ vai trò của kĩ thuật giáo dục hiện đại. Chính 
quyền các cấp không chỉ ưu tiền đầu tư đúng mức mà còn động viên 
các nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư phát triển giáo dục. Trong 
quá trình cải cách, các trường đã được quan tâm ưu tiên đầu tư ở mức 
cao của Trung Quốc như Bác Đại và Thanh Hoa nhưng vẫn còn thấp 
hơn nhiều so với thể giới. Vì vậy, Trung Quốc chú trọng phương chàm 
"ba tăng trưởng” đẻ thu hút các nguồn đầu tư giáo dục. Mặt khác, 
Trung Quốc cũng giải quyết tốt mối quan hệ giữa tham khảo kinh 
nghiệm nước ngoài với tình hình thực tế trong nước, thành công của 
thực hiện "song nguyên chế” trong phản luống giáo dục, giảm bớt áp 
lực đối với việc tuyến sinh đại học cũng chính là từ kinh nghiệm này. 
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..... 0HƯỮNG TRÌNH 6IÁ0 DỤC LỊPH SỬ 
Ứ TRƯỜNG TRUNG HC MIỄN BẮC (1945-1975) 


Nguyễn Anh Dũng” 


Tìm hiểu chương trình giáo dục lịch sử ở trường trung học phổ 
thông (THPT) miền Bắc từ 1945 đến 1975. ta thấy được không chỉ đơn 
thuần chương trình giáo dục lịch sử mà phần nào hình dung được sự 
phát triển của chương trình giáo dục phố thông trong thời kì miền Bác 
hoàn toàn được giải phóng. xây dựng chủ nghĩa xã hội. chóng chiến 
tranh phá hoại của để quốc MI và là hậu phương lớn trong cuộc kháng 
chiến chống MI cứu nước. 


1. Thời kì cách mạng mới và nhiệm vụ của giáo dục phố thòng 


Cuộc kháng chiến chóng thực dân Pháp kết thúc băng thăng lợi 
của chiến dịch Điện Biên Phú oanh liệt. Hòa bình lập lại. mở ra cho 
đầt nước ta một thời kì cách mạng mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
cách mạng Việt Nam đứng trước hai nhiệm vụ chiến lược: miền Bắc 
hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, làm cơ sở vững chặc cho cách mạng cả nước: miền Nam tiếp 
tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nhằm đánh đuối đề 
quốc MI và tay sai, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới 
hòa bình thong nhất nước nhà. 

Khi vừa mới giải phóng. trên miền Bắc có hai hệ thống giáo dục 
phó thông: hệ thống giáo dục trung học và tiểu học I2 năm vùng "tạm 
chiên” còn mang nặng những tàn tích của nền giáo dục thực dân. Bên 
cạnh đó, hệ thống giáo dục chín năm xày dựng trong vùng tự do tuy có 
tính chất dân chủ và tiến bộ. song nó cũng có những nhược điểm mà 
cơ bạn là kiến thức trang bị cho học sinh còn quá thấp. 


Viện Chiên lược và Chương trinh giáo dục. 
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Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng khóa II (3-1955) đã nêu 
nhiệm vụ "chấn chính và củng cố giáo dục phố thông. thông nhất hai 
hệ thông giáo dục của vùng tự do cũ và của vùng mới giải phóng”. 

Tháng 3-1956, Đại hội giáo dục phố thông toàn miền Bác đã họp. 
Đại hội thông qua đề án của Bộ Giáo dục sáp nhập hai hệ thống giáo 
dục cũ, lập ra hệ thông giáo dục phố thông 10 năm. Đây là cuộc cải 
cách giáo dục lần thứ hai, 

Cuộc cải cách giáo dục lần này diễn ra trong bối cảnh miền Bắc 
bước vào đây mạnh cuộc vận động cải cách ruộng đất, khôi phục 
kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa để chuẩn bị xây dựng cơ sở vật chất 
cho chú nghĩa xã hội. Như vậy, tiền đẻ kinh tế - xã hội cho một nền 
giáo dục xã hội chủ nghĩa chưa hình thành. Tuy nhiên Đại hội giáo 
dục phổ thöng toàn miền Bác đã kháng định: Hệ thống giáo dục mới 
có tính chất xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền 
tảng. Nhiệm vụ giáo dục được xác định rõ: “Đào tạo bồi dưỡng thể 
hé thanh niên và thiểu nhỉ trở thành những người phát triển về mọi 
mặt. những công dân tốt trung thành với Tố quốc. những người lao 
động tốt, cán bộ tốt của nước nhà, có tài, có đức để phát triển chế độ 
dân chủ nhãn dân tiến lên xây dụng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đồng 
thời để thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ” 
(75(85-86)). Nội dung giáo dục có tính chất toàn diện gốm bốn mặt: 
đức, trí. thể, mĩ. Trong đó coi “trí đục là cơ sở” và "tăng cường giáo 
dục tư tưởng và giáo dục đạo đức trên cơ sở coi trọng việc giảng dạy 
trí thức có hệ thống” (75(85)). 

Chủ trương xây dựng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa nhằm đón 
đầu, tạo điều kiện cho sự phát triển của nên kinh tế xã hội lúc này là 
một quyết định đúng đăn, nếu không nói là tất yếu. Bởi lẽ, văn hóa tư 
tưởng nói chung và giáo dục nói riêng không chỉ chịu sự chỉ phối bởi 
những biến đối của nền kinh tế-xã hôi mà còn là nhân tô cơ bản tác 
động trở lại. định hướng và thúc đây cho sự phát triển kinh tế xã hội 
theo chiều hướng tiến bộ. Đặc biệt, trong hoàn cảnh nước ta lúc đó đã 
hình thành thể chế chính trị theo hướng xã hội chủ nghĩa, nền giáo dục 
trong kháng chiến cũng được xây dựng quy củ từ mục tiêu, hệ thống 
đến nội dung giáo dục theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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2. Chương trình mòn Lịch sử ở trường trung học phổ thông 
năm 1956 


2.1. Tính than và nhiệm vụ giáo dục của chương trình 


Chương trình Lịch sử cũng như chương trình các môn học khác 
của nhà trường phó thông 10 năm được xây dựng theo tỉnh thần và 
nhiệm vụ mà Hội nghị giáo dục phố thông toàn miền Bác đã nêu ra 
(3-1956). Cụ thể là: 

Cuộc cải cách giáo dục lần này đòi hỏi nhà trường mới phải xóa 
bỏ tận gốc những tàn dư của nền giáo dục cũ, đưa chất lượng giáo dục 
ngày một cao hơn. 

Chương trình mới xây dựng trên quan điểm duy vật biện chứng và 
duy vật lịch sử nhăm bói dưỡng có hệ thống cho học sinh về thế giới 
quan khoa học và nhãn sinh quan cách mạng. 

Nội dung chương trình coi trọng việc kết hợp lí luận với thực tiền, 
dành một số giờ cân thiết cho công tác thực hành, chú ý ứng dụng bài 
học vào cuộc sống xã hội và sản xuất. 

Căn cứ vào đặc trưng của bộ môn, nhiệm vụ của bộ môn Lịch sử ở 
trường trung học được xác định là: '*Dựa trên quan điểm chính xác của 
khoa học lịch sử (duy vật lịch sử), dạy cho học sinh những tri thức cơ 
bản và có hệ thông”. Trên cơ sở những tri thức cơ bản và có hệ thống 
đó "làm cho học sinh nhận thức được quy luật phát triển khách quan 
của xã hội để hiểu rõ quá khứ và học tập những kinh nghiệm của quá 
khứ soi sáng bước đường đâu tranh hiện tại và nhìn rõ hướng đi đến 
tương lai của dân tộc và của loài người”. '“Trên cơ sở những tri thức đã 
nói trên, môn Lịch sử có nhiệm vụ bồi dưỡng cho học sinh có một 
nhàn sinh quan cách mạng, một lập trường và những tư tưởng tình cảm 
tiến bộ”... Trong giai đoạn trước mát làm cho học sinh “đem tất cả 
tấm nhiệt tình cách mạng của mình hãng hái tham gia công cuộc xây 
dựng củng cố miền Bắc, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành thống 
nhất nước nhà và bảo vệ hòa bình dân chủ thế giới”. 


2.2. Một só nhán xét 


2.2.1. Chương trình đã góp phần đắc lực của mình vào việc thực 
hiện nhiệm vụ mà xã hội đặt ra với giáo dục cũng như cập nhật với 
trình độ sử học. 
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Trong cầu trúc cũng như trình bày lịch sử, chương trình cũng thẻ 
hiện rõ quan điểm của chủ nghĩa đuy vật lịch sử. Lịch sử thế giới cũng 
như lịch sử Việt Nam được cấu tạo rất hệ thống theo trình tự phát triển 
của lịch sử xã hội từ thấp đẻn cao. Lịch sử không phải là lịch sử của 
các triều đại mà là lịch sử kế tiếp nhau của các hình thái kinh tế-xã hội 
phản ánh sự phát triển ngày càng cao hơn của xã hội loài người. 

Ở thời kì lịch sử cận và hiện đại thế giới cũng như Việt Nam. 
chương trình dành một thời lượng thích đáng cho những nội dung làm 
rõ hướng đi tới tât yêu của xã hội loài người cũng như của dân lộc là 
xóa bỏ mọi quan hệ bóc lột, áp bức, kìm hãm. thiết lập một xã hội 
không có giai cấp, không có kẻ bóc lột, xã hội xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa. 

Chương trình cũng trình bày mối quan hệ biện chứng giữa các yêu 
tố của xã hội: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa. Cũng như mối quan 
lệ giữa lịch sử nhân loại và lịch sử dân tộc; giữa dân tộc đa số và dân 
tộc ít người trong tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam. 

Nội dung lịch sử được chọn lựa đưa vào chương trình đã góp phân 
giúp học sinh có nhận thức về vai trò của lao động, của sản xuất trong 
quá trình hình thành con người và sự phát triển của xã hội. Điều này 
điược nhãn mạnh trong hướng dẫn thực hiện chương trình cũng như nội 
dung của chương trình. Chẳng hạn, quá trình hình thành con người 
thời cộng sản nguyên thủy; phát kiến địa lí ở thời hậu kì trung đại. sư 
phát triển của máy móc và khoa học kĩ thuật ở thời kì cạn dại... 
Những ví dụ như vậy còn tìm thấy ở nội dung trình bày tình hình kinh 
tế, khoa học kĩ thuật ở các thời đại. 

Khi trình bày các giai đoạn lịch sử có giai cấp, chương trình tập 
trung vào làm rõ động lực phát triển của các giai đoạn đó là đấu tranh 
giai cấp. "Cuộc đấu tranh giữa nỏ lệ với chủ nô là yêu tố quyết định sự 
tan rã của chế độ chiếm hữu nô lệ hắc ám và thúc đấy xã hội loài 
người tiến lẻn”. Cũng như vậy, đöi với cuộc đấu tranh của nhân dân 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản để lật đổ chế độ phong kiến, đặc 
biệt là cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản nhằm lật đố chế đé tư bản 
chủ nghĩa v.v... 
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Trên đây là ưu điểm lớn nhat, đồng thời là rất căn bản của chương 
trình 1956. Sự chọn lựa cũng như cấu trúc nội dung đã góp phản boöi 
dưỡng cho học sinh lòng yêu trọng lao động và nhân dân lao động: lí 
tưởng đứng hản về nhân dân lao đông. những lực lượng tiến bộ: ý thức 
tự giác tham gia cách mạng: niềm tin vào truyền thống dựng nước vú 
0Iữ nước cưa dân tộc cũng như con đường chủ nghĩa xã hội của nhàn 
loại nói chung và đảt nước nói riêng. 

2.2.2. Bên cạnh ưu điểm trên, nhược điểm chính của chương trình 
I956 là khuynh hướng ôm đỏm và nặng nề. 

Nhược điểm này trước hẻt bộc lộ trong chính bản thân nội dung 
chương trình. Đặc biệt trong phán lịch sử thể giới. Ở cấp II, chương 
trình quy định học toàn bộ lịch sử thể giới từ cổ đại đến hiện đại với 
tổng số giờ là 111 tiết. Lên cấp II, học sinh lại được học nâng cao 
phần lịch sử thế giới cận và hiện đại với tổng số giờ là 134 tiết. 
Chương trình tuy đã dành nhiều thời gian tập trung trình bày nội dung 
sản xuất, Ki thuật và đấu tranh giải cấp song nhìn chung cấu truc 
chương trình vẫn còn dàn trải. Chàng hạn khi trình bày các cuộc cách 
mạng tư sản, chương trình chưa tập trung làm nối rõ khái niệm cách 
tạng tư sản mà còn sa vào các nội dung như nước Anh đi xâm chiếm 
thuộc địa hay lịch sử các nước Trung và Đông Âu thế kỉ XVII-XVIII 
Cũng như vậy, khi trình bày sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa 
để quốc, chương trình chưa tạp trung làm rõ các đặc điểm của chủ 
nehTia để quốc mà sa vào những sự kiện lịch sử của từng nước để quốc, 
đồng thời lại xen vào nội dung lịch sử các dân tộc Slavơ ở châu Âu 
cuối thê kỉ XIX đâu thế ki XX. Những ví dụ như vậy còn thấy không ít 
trong nội dung của chương trình. 

Khuynh hướng ôm đồm và nặng nẻ của chương trình càng bộc lộ 
rõ khi áp dụng trong hoàn cảnh kinh te-xã hội nói chung và giáo dục 
của nước ta lúc đó. Hòa bình mới được lập lại một ít năm, số lượng 
thầy giáo thiếu nghiêm trọng. Nhu cầu đào tạo gấp giáo viên đã dẫn 
đến tình trạng đào tạo quá nhanh. quá vội... nhiều lúc tùy tiện nên 
chất lượng giáo viên còn thấp, nhất là trình độ văn hóa. Giáo viên ra 
trường lại không được tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên do đó nói 
chung giáo viên mới đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu của cải cách 


259 


giáo dục. Thêm vào đó, tư tưởng của nhiều giáo viên được đào tạo từ 
chẻ độ cũ đã bị ảnh hưởng của nhóm “nhân văn giai phẩm” có thái độ 
thù địch với chính sách về văn hóa và giáo dục của Đang, Chính phủ. 
Cũng vào lúc đó, cơ sở vật chất cho dạy và học còn nhiều hạn chế. 
Cuöi năm 1945 đầu năm 1955, trước khi rút lui, thực dân Pháp để lại 
những ngôi trường trống rông. Hòa bình lập lại đo nhu cầu học tập rất 
cao của xã hội, nhiều trường mới được xây dựng tạm. Do vậy, cả 
những ngôi trường cũ và mới đều không thỏa mãn yêu cầu của chất 
lượng giáo dục. 

Mong muốn tôt đẹp của những người phụ trách làm chương trình 
ở trường phổ thông lúc đó là: “Chương trình hồi kháng chiến quá thấp 
(vì hoàn cảnh eo hẹp) không đủ đảm bảo kiến thức cơ bản, hiện đại, có 
hệ thống. Trong hoàn cảnh mới, miền Bác đi vào xây dựng hòa bình, 
tiền lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, cần nâng cao chất lượng đào tạo 
của nhà trường lên kịp hay xấp xỉ trình độ của các nước tiên tiến, và 
muôn vậy phải nâng cao trình độ kiến thức khoa học cơ bản của 
chương trình”. Để nâng cao chất lượng đào tạo tiến kịp các nước tiên 
tiến, một không khí chung lúc đó là học tập chương trình dạy học của 
Liên Xô và Trung Quốc. Và kết quả là chương trình và sách giáo khoa 
môn lịch sử (đặc biệt là lịch sử thế giới) nói riêng và các môn học khác 
nói chung "*rập khuôn” chương trình và sách piáo khoa của Liên Xô, 
Trung Quốc. Tính khả thi của chương trình và sách giáo khoa chưa 
được xem xét trên cơ sở nền kinh tế-xã hội, thực tiễn giáo dục nên đã 
dân tới hiện tượng “quá tải” của chương trình. 

Năm 1956, đất nước ta mới được giải phóng. Bát tay vào công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta còn rất bỡ ngỡ. Chủ đề học 
tập các nước anh em, mà cụ thể là học tập Liên Xô và Trung Quốc, là 
một định hướng đúng. Nhưng vì trình độ còn non nớt, cộng thêm lại bị 
thúc bách về mặt thời gian, điều kiện làm việc rất hạn chế nên những 
người trực tiếp làm chương trình các môn học, trong đó có môn Lịch 
sử khó có thể tránh khỏi những nhược điểm như đã nói ở trên. Hồi kí 
của ông Hoàng Trọng Hanh (*) có đoạn: “Chúng tôi có ba người, đều 
là giáo viên có kinh nghiệm ở phổ thông, được triệu tập về Bộ làm 
chương trình và viết sách giáo khoa... Điều kiện vật chất để làm việc 
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chủ yếu là một số tài liệu về chương trình và sách giáo khoa của Liên 
Xô (và một phần nào của Trung Quöc). Chúng tôi phải tự xoay sở lay. 
Trong điều kiện lúc đó, việc dựa vào chương trình của Liên Xỏ là 
khóng còn cách nào khác``. 


3. Quá trình sửa đổi chương trình môn Lịch sử ở tr rờng trung 
học phố thông từ 1957 đến 1975 ở miền Bác 


3.1. Quá trình sửa đổi 


3.1.1. Chương trình năm T95§ - T959 

Ngay sau một năm thực hiện (1956 - 1957), tính không phù hợp 
với điều kiện cho phép của xã hội đã bộc lộ rõ trong chương trình 
1956. Năm 1957. nhiều hội nghị bàn vẻ chương trình 1956 đều thống 
nhất: *Phát triển giáo dục quá khả năng kinh tế, không phù hợp với sự 
phát triển sản xuất. Do đó có ảnh hưởng không tốt đến chất lượng 
giảng dạy và giáo dục). 

Bước sang năm học 1958 - 1959, giáo dục càng đứng trước những 
khó khăn lớn của xã hội cũng như của ngành. Các trường phổ thông 
tăng nhanh. Năm học 1956-1957 có 952 000 học sinh, đến năm học 
I958-1959 tăng đến 1 522 203 học sinh. Khả năng về cán bộ và tài 
chính của Nhà nước lúc này không đảm đương nổi. Nhiều địa phương 
mở trường õ ạt, thiếu nhìn xa, không tính đến những điều kiện cần 
thiết của một nhà trường. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy trong tình 
hình giáo dục phát triển quá nhanh, Bộ Giáo dục mở thêm các trường 
sư phạm cấp II để đào tạo giáo viên. Tuy vậy, số giáo viên vẫn không 
đủ đáp ứng nhu cầu. Nhiều nơi phải đề bạt giáo viên lớp dưới lên dạy 
lớp trên. Có địa phương còn tuyển thêm giáo viên không đủ trình độ 
van hóa. Tình trạng này gây thêm những khó khăn trong việc nâng cao 
chất lượng giáo dục. 

Trong bối cảnh đó, Bộ Giáo dục đã có một số biện pháp bổ cứu 
nhăm thực hiện việc giảng dạy nhẹ nội dung giáo dục trí dục. '“Thông 
tư về chính lí chương trình và kế hoạch giảng dạy (niên học 1957- 
1958)” của Bộ Giáo dục đã đặt vấn đề '“Tinh thần chung là tính giản 
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chương trình và kế hoạch giảng dạy cho thích hợp với hoàn cảnh thực 
lẻ của ta, tạo điều kiện tốt cho việc giáo dục toàn diện”. 

Chương trình món Lịch sử niên học 1957-1958 đã có những sửa 
doi nhỏ như bỏ một số bài: Cách mạng công nghiệp ở Anh. Pháp thẻ ki 
MXVH-XVIH; Cách mạng dân chủ Nga: Các dân tộc Slavơ; Thành lập 
hài khối quân sự v.v... 

Đến niên học 1958-1959, thực hiện Thông tư của Bộ Giáo dục 
nuày 6-8-1959, kế hoạch dạy học cũng như nội dung chương trình các 
tniôn học đã có sửa đối theo hướng giảm nội dung trí dục. tăng cường 
cùng tác giáo dục lao động. 

Thời gian thực học giảm xuống từ 35 tuần trong chương trình 
I956 còn 32 tuần. Số tiết trong môi tuần cũng giảm xuống từ 29-30 
giờ trong một tuần ở chương trình 1956 còn 25 giờ. Thời gian còn lại 
dành cho mỗi tuần 1 buổi lao động sản xuất, l buổi hoạt động ngoại 
Khóa. 1 buổi dạy bố túc văn hóa. 

Vị những lí do trên, từ năm học 1958-1959, chương trình môn 
| ¡ch sử ở trường trung học phổ thông đã có những sửa đổi đáng kể. Ở 
cập TH, cắt bỏ toàn bộ phần lịch sử thể giới, chỉ để lại 13 tiết giới thiệu 
những sự kiện lịch sử lớn của lịch sử thế giới hiện đại. Ở cấp III, cát bỏ 
toàn bộ phần lịch sử thể giới cô trung đại và phần lịch sử Việt Nam từ 
du đến giữa thể kỉ XIX. Số tiết ở các nội dung khác đều giảm đi mội 
cách đáng kể. Ví dụ ở cấp II, lịch sử Việt Nam từ thời Lí - Trần đến 
chế độ phong kiến suy tàn (giữa thể kí XIX) có 30 tiết (chương trình 
nam 1956: 45 tiếU); hoặc nội dung thời kì thực đân Pháp xâm lược đến 
nám 1956 có 37 tiết (chương trình năm 1956: 60 tiết). Ở cấp III, nội 
dung lịch sử thế giới từ cách mạng tư sản Anh đến công xã Pari có 2l 
tiết (chương trình năm 1956: 43 tiết) v.v... 

Tóm lại, so với chương trình năm T956, chương trình 1958-1959 
Iigoài ưu điêm là vẫn đứng trên quan điểm của chủ nghĩa đuy vật để 
. họn lựa, trình bày nội dung thì còn có ưu điểm nữa là đã dành một số 
uiờ thích đáng (4 đến 5 tiết) cho nội dung lịch sử địa phương và đặc 
biệt đã làm cho chương trình về cơ bản nhẹ đi. Song do sự căt xén đã 
được trình bày ở trên dẫn tới một thiếu sót lớn là đạo ra những lỗ hông 
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trong hệ thông Kiến thức của học sình. Văn đề này sẽ được trình bày rõ 
ở phản sau. 

3.2.2, €C hướng trình từ T90) den năm 9275 

Do nhược điểm để lại những lò hông trong kiến thức của học sinh 
nẻn liên tiếp các năm học [960-1961 và 1961-1962, chương trình món 
Lịch sử đã có những sửa đói nhằm giúp chương trình hệ thống hơn về 
lịch sử thể giới ở cấp III. Hỏi kí của bà Nguyên Cao Lũy (#) có việt 
"Lúc đó tôi phải khác phục thiểu sót do sự “cái tiên một cách giản 
đơn” của chương trình 1958-1959 băng cách đưa 3 tiết lịch sử thể giới 
có trung đại vào chương trình lớp 8 năm học 1960-1961 và tăng lên 
thành 13 tiết trong năm học 1961-1962. 

Nam học 1963-1965, chương trình lại tiếp tục có những cải tiến về 
mặt nội dung nhằm cập nhất với sự tiên bộ của khoa học lịch sử (phần 
Viết Nam) và đường lối dân tộc của Đăng. Các vấn để đa dân tộc trong 
lịch sử Việt Nam, đời sống của người nguyên thủy Việt Nam. chế độ nô 
lẻ và sự chuyền biến từ chế đó nö lệ sang chế độ phong kiến ở nước tà. 
phần chia các thời kỳ, các giai đoạn phát triển của chế độ phong kiến 
nước ta, sự phát triển của giải cập công nhân Việt Nam trong thời kì 
1919-1930... đã được chính lí và sửa đói theo các kết quả nghiên cứu 
của khoa học lịch sử cũng như quan điểm của Đáng. Ngoài ra, về cấu 
trúc lớn của chương trình không có øì khác chương trình 1961-1962. 

Nam học 1965-1966, ngành giáo dục phổ thông cũng như các 
ngành bước vào hoàn cảnh mới: cả nước có chiến tranh. Miễn Bác chỉa 
thành hai vùng: vùng phòng thủ bình thường và vùng trực tiếp bị uv 
hiệp. Theo yêu cầu của Chính phủ. chương trình Lịch sử cũng như 
chương trình các môn học khác phải chính lí sao cho phục vụ tôi 
nhiệm vụ chông MI cứu nước. Chương trình môn lịch sử đã được chỉnh 
lí theo hướng giữ nguyên cấu trúc chương trình song tỉnh giản nội 
dung ở mức độ vừa phải đói với vùng phòng thủ bình thường và tỉnh 
giản mạnh đöi với vùng trực tiếp bị uy hiếp. 

Năm học 1971-1972, sách giáo khoa Lịch sử có được biên soạn 
lại theo chương trình sửa đối. Song nhìn chung, cấu trúc của chương 
trình không có gì thay đổi so với chương trình 1964-1965. 
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Tóm lại, đến trước cải cách giáo dục lần thứ ba, chương trình môn 
lịch sử ở trường phổ thông trung học căn bản là chương trình 1964- 
1965 mà về cấu trúc đại thể lấy chương trình 1958-1959 làm cơ sở. 


3.2. Một số nhán xét 


3.2.1. Cũng như chương trình 1956, ưu điểm nổi bật nhất mà cũng 
rất cơ bản là các chương trình từ 1958-1959 đến trước 1975 về đại thể 
đều đi theo một phương hướng tư tưởng chính trị đúng đán và ngày 
càng rõ rệt nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn mục đích giáo đục của 
nhà trường phổ thông xã hội chủ nghĩa. 

Nhìn chung, chương trình đã đảm bảo cung cấp cho học sinh các 
lớp cấp II, HI một vốn tri thức tương đối hoàn chỉnh có hệ thống về 
lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam làm trọng tâm. Trong việc lựa 
chọn, trình bày kiến thức. chương trình đã cố gắng quán triệt những 
quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về lịch sử, các quan 
điểm đường lối chính trị cách mạng của Đảng, những thành tựu nghiên 
cứu mới của khoa học lịch sử về mặt tài liệu và quan điểm lịch sử. Về 
mặt tài liệu là quan điểm xung quanh một số vấn đề như nguồn gốc 
đàn tộc Việt Nam, vai trò của các đân tộc trên đất nước ta trong sự 
nghiệp dựng nước và giữ nước... đã được phản ánh đến một chừng 
mực nhất định trong chương trình. Về lịch sử Việt Nam, chương trình 
đã tập trung nêu bật truyền thống yêu nước bất khuất chống ngoại xâm 
của dân tộc ta, cố găng làm rõ hơn vai trò của giai cấp công nhân, của 
Đảng Cộng sản, công lao và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch trong quá trình 
đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Về lịch sử 
thế giới, chương trình đã chú trọng hơn đến lịch sử các nước phương 
Đông trong khi vẫn đảm bảo cho học sinh thấy sự phát triển chung. 

3.2.2. Tuy nhiên, việc quán triệt các quan điểm chính trị khoa học, 
việc vận dụng các nguyên tác cấu tạo và phương pháp trình bày nội 
dung không phải là những vấn đề đơn giản có thể làm tốt ngay một 
lúc. Sau nhiều lân chỉnh lí, chương trình vẫn còn có một số thiếu sót 
sau đây: 
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Trước hết phải nói đến tính chất chập vá không hợp lí về mặt 
phân bö nội dụng của chương trình. Đây là một thiếu sót lớn khiến 
chương trình không thể đáp ứng đảy đủ các yêu cầu và mục tiêu của 
từng cấp học. 

Lúc đó, trên thực tẻ. nhiều học sinh cấp II không tiếp tục học lên 
cấp LH. Một bộ phận lớp học sinh học lên cấp II có nhiệm vụ trực tiếp 
tham gia lao động sản xuất và việc chuẩn bị cho học sinh ra đời đã 
trở thành một trong những mục tiêu, nhiệm vụ của cấp II. Vì thế nội 
dung các bộ môn, trong đó có lịch sử phải có tính chất tương đối 
hoàn chỉnh ở mức độ thích hợp với học sinh về mọi mặt. Thế nhưng 
về cơ bản, chương trình lại có tính chất *đường thẳng”. Cấp II có tính 
chất dở dang. hạn chế về mọi mặt mà vốn trị thức của học sinh cấp 
[II lại thiểu vững chắc. Học hết cấp II ra trường, học sinh có những 
hiểu biết vẻ lịch sử Tổ quốc ở mức độ nhất định nhưng lại thiếu 
những hiểu biết cần thiết về lịch sử thể giới. Nhận thức khoa học về 
sự phát triển lịch sử, niềm tin có cơ sở vào sự thắng lợi tất yếu của 
chủ nghĩa cộng sản và sự điệt vong không thể tránh khỏi của chủ 
nghĩa tư bản do đó không khỏi bị hạn chế. Chưa nói đến việc học lịch 
sử thể giới hiện tại một cách băt chợt với số giờ ít ôi đã gây ra không ít 
khó khan cho cả thầy và trò. 

Ở cấp III, vì phải dành thời giờ để học sinh học lịch sử thế giới 
một cách tương đối có hệ thống (hơn 1/2 sô giờ học của chương trình), 
nên lịch sử Việt Nam chỉ được học từ giữa thế kỉ thứ XIX trở đi. Nhân 
thức của các em về nội dung cơ bản của lịch sử dân tộc vẻ những đặc 
điểm và quy luật phát triển của xã hội Việt Nam do đó không khỏi 
nóng cạn, hời hợt so với yêu cầu của cấp II. Mặt khác, hiểu biết về 
lịch sử thế giới của các em cũng khóng thể vững chắc do chỗ các em 
phải học dồn toàn bộ lịch sử thế giới vốn rất phong phú và diễn biến 
rat phức tạp trong một khuỏn kh thời gian rất có hạn dù rằng số giờ 
đành cho lịch sử thế giới có nhiều hơn lịch sử dân tộc. 

Như đã trình bày ở trên, chương trình năm 1956 không phù hợp 
với điều kiện kinh tế - xã hội, sự tước bỏ chương trình cho vừa sức với 
sức và vừa với quỹ thời gian là một việc làm cần thiết. vấn đề đặt ra là: 
tước bỏ cái gì? Hay nói cách khác giữ lại cái gì là cần thiết? Giải quyết 


265 


văn đề này đồi hỏi phải giải quyết một loạt môi quan hệ. Trong đó. 
trước hét là môi quan hệ giữa nội dung dạy học với mục tiêu đào tạo 
của nhà trường phỏ thông, của từng cấp học và môi quan hệ giữa tính 
khoa học của khoa học tương ứng với môn học ở trường phố thông. 
Phải chăng do chưa nghiên cứu nghiêm túc các mối quan hệ trên nên 
các tác giả của chương trình 1958-1959 đã đưa ra một biện pháp đơn 
giản: cật bỏ hoàn toàn nội dung một giai đoạn lịch sử hoặc giảm thời 
lượng của chương trình mà không giảm thời lượng kiến thức. Cách 
làm đó đã cho ra đời một chương trình lịch sử què quặt, chấp vá. 
không đáp ứng được mục tiếu của giáo dục. Tuy răng những năm tiếp 
theo, các chương trình đã cố găng khác phục tình trạng đó, song chưa 
sửa đối được một cách cơ bản. 

Nhìn chung, chương trình cấp II, HI vừa nặng nề vừa sơ lược 
nghèo nàn. Nói dung kiến thức đưa vào chương trình chưa được lựa 
chọn chặt chẽ, chưa tập trung nêu bật vấn đề cơ bản học sinh cần năm 
vững. Cũng như chương trình năm 1956. chương trình sau 1958 còn có 
xu hướng dàn đều. nêu đầy đủ các vấn đề trong các thời kì. các giai 
đoạn phát triển lớn nhỏ của lịch sử theo một khuôn mâu nhất định nên 
có sự chồng chất nặng nẻ vẻ kiến thức. Nhưng mặt khác lại sơ lược 
nghèo nàn, chưa nói lên được nội dung cơ ban của lịch sử, Nặng nẻ vì 
tham cho học sinh nhiều kiến thức nhưng không có cái gì học đến nơi 
đến chón lại hóa ra sơ lược. nghèo nàn. Ví dụ, ở lớp 6, trong khuôn 
khó thời gian rất có hạn (khoảng 40 tiết học). chương trình cho học 
toàn bộ quá trình lịch sử Việt Nam từ thế ki X đến cuối thế kí XIX và mỗi 
thời kì, mỗi giai đoạn lịch sử đều cho học đủ cả mọi mặt tình hình chính 
trị, kinh tế, văn hóa. xã hội. cách tố chức chính quyền quân đội v.v... 
nên những sự kiện lịch sử hết sức quan trọng và có tác dụng rất mạnh 
mẽ đối với học sinh (các cuộc kháng chiến chóng ngoại xâm hoặc cúc 
cuộc khởi nghĩa nông dân trong thời kì phong kiến độc lập của nước La 
v.v...) chỉ được học một cách sơ sài: ở lớp 7 và lớp I0, chương trình 
cũng cho học sinh đủ các vấn để nhưng vẫn chưa nẻu được một cách 
khoa học thích đáng vai trò của Đăng Cộng sản, đường lời lành đạo, 
phương pháp cách mạng của Đảng qua những bước ngoặt lịch sử, công 
lao và sự nghiệp của Hỗ Chủ tịch, người sáng lập ra Đăng và Nhà nước 
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tà. Có nhiên đây Không phái chỉ là văn đẻ tạng thêm một vài bài. một 
sở đoạn trong các bài mà phải cầu tao trình bày sao cho nồi bạt vấn đẻ 
dựa trên các tài liệu thực tế sóng động. Nhưng có lẽ tiêu biếu cho sự 
nặng nẻ tham lam và sơ lược nghèo nàn là chương trình lịch sử thể giới 
ở lớp 6. Trong khoảng 40 tiết học, học sinh phải học toàn bộ lịch sử 
thẻ giới từ thời cộng sản nguyên thủy cho đến hết thời kì cặn đại với 
khá nhiều sự kiện lịch sử của các nước tiêu biểu cho các thời kỳ. giai 
đoạn phát triển với rat nhiều tẻn riếng vẻ người và đất cùng những diễn 
biện phức tạp (lịch sử Trung Quốc từ thể Ki thứ IÏ trước công nguyên 
đến giữa thể kí XIX. trải qua các triểu đại chỉ được học trong 2 tiệt, 
lịch sử có đại Ai Cặp với các thời Kì có. trung và tàn vương quốc học 
trong Ï tiếU). 

Möi quan hệ giữa trí thức cụ thẻ và trí thức khái quát có tính chất 
thẻ giới quan vẻ lịch sử, môi quan hệ giữa diễn biến cụ thể của sự 
Kiện với khung cảnh chung... cũng như được giải quyết đúng đán, 
thích hợp trong từng vấn để nội dung của từng lớp. Khi thì tham sự 
kiện thành ra nhỏi nhét nặng nẻ. khi thì nặng vẻ tóm tát tình hình và 
nhận xét khái quát nên hóa ra sơ lược nghèo nàn. Ví dụ, về phong 
trào đầu tranh vũ trang của nhân dân ta chống thực dân Pháp đô hộ 
hói cuối thể kí thứ XIX ở lớp 6. chương trình đã cho học nhiều (gân 
như tất cả) cuộc khởi nghĩa lớn lúc đó nhưng lại thiểu hắn một sự 
khái quát thích đáng vẻ phong trào nói chung. dân học sinh đến tình 
trạng "thấy cây mà không thảy rừng”. Nhưng trong từng cuộc khởi 
nghTa thì lại thiên vẻ trình bày diễn biến sơ lược và nhận xét chung 
chung vẻ ý nghĩa và kết quá, buộc học sinh phải học nhiều sự kiện cụ 
thể một cách trừu tượng. khó khan nẻn dễ lầm lẫn và chắn. Ở lớp 9, 
chương trình đã dành nhiều thời giờ (6 tiếU) để học thêm một vài cuộc 
khởi nghĩa và nhận xét tổng kết chung nhưng phần hoàn cảnh chung 
trong đó các cuộc khởi nghĩa đã diện ra lại cho học sinh học rất sơ 
sài (chỉ giới thiệu chung việc thực dân Pháp xâm lược Campuchia và 
Lào và chính sách của chúng trong buổi đầu đô hộ Đông Dương 
trong | tiếU nên không đủ cơ sở cần thiết để cất nghĩa về tính chất, 
nguyên nhân thất bại và ý nghĩa của phong trào, thỏa mãn yêu cầu 
nhận thức vấn đẻ của học sinh. 
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Chính vì nội dung kiến thức đưa vào chương trình vừa tham lam 
nặng nề vừa sơ lược nghèo nàn nên tác dụng giáo dục và phát triển của 
bộ môn đã bị hạn chế rất nhiều. Thế giới quan khoa học, tình cảm đạo 
đức, phương pháp suy nghĩ cũng như hứng thú học tập của học sinh 
không thể nảy nở phát triển trên cơ sở nội dung kiến thức như thế. Cho 
nên có thể nói đây là thiếu sót rất cơ bản của chương trình năm 1956 
cũng như các chương trình sửa đối sau 1958-1959, mức độ yêu cầu, 
cách cấu tạo và thực hiện chương trình chưa sát hợp với trình độ nhận 
thức của học sinh các cấp, các lớp. 

Giữa chương trình các lớp cấp II và chương trình các lớp cấp II 
chưa có một sự phân biệt cần thiết vẻ các yêu cầu cung cấp kiến thức 
xây dựng nhận thức, rèn luyện kĩ năng, phát triển tư duy v.v... Khối 
lượng kiến thức, mức độ chiều sâu của cách trình bày kiến thức v.v... 
chưa được quy định rõ ràng trong điều kiện một bộ phận của chương 
trình được cấu tạo đồng tâm, vô hình chung đã gây ra những sự trùng 
lặp ảnh hưởng không tốt đến hứng thú và sự phát triển của học sinh 
trong học tập. Chương trình lớp 7 và lớp 10, về lịch sử Việt Nam từ 
đầu thế kí XX, chỉ khác nhau ở chô số giờ bố trí cho lớp 10 nhiều hơn, 
song các vấn đề của nội dung và cách cấu tạo về cơ bản là giống nhau. 
Sự phân bố nội dung ở các lớp trong từng cấp cũng chưa hợp lí, chưa 
chú ý thích đáng đến nhu cầu chuyển tiếp củ các lớp đầu cấp và yêu 
cầu đề cao ở các lớp cuối cấp. Nhìn chung, chương trình lớp 5 và 6 quá 
khó và nặng (trong đó có một phần do nội dung lịch sử trong các giai 
đoạn xa xưa gây ra) chủ yếu là do cách lựa chọn và sắp xếp nội dung 
tạo nên. Trong khi đó, chương trình các lớp 7 và 10 lại chưa đáp ứng 
các yêu cầu nâng cao của lớp cuối cấp. 

Những biểu hiện của thiếu sót về mặt sư phạm vừa nêu trên trong 
thực tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học bộ môn. 

Chương trình giáo dục lịch sử ở miền Bắc từ năm 1956 đến trước 
cải cách giáo dục lần thứ ba (1980) đã để lại các bài học kinh nghiệm 
quý báu cho thê hệ cán bộ xây dựng chương trình sau này. 


...... SIƒHÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA NÊN GIÁ0 DỤC ĐẠI HỌC DƯỚI THỪI PHÁP THUỘC 


Lê Văn Giạng' 


Hai nhân xét sơ bọ 


Mói - Về thời gian: Khi nói đến thời Pháp thuộc là nói đến thời 
gian từ 1874 (khi Pháp áp đặt chế độ thuộc địa ở Nam Bộ nước ta với 
sự đầu hàng của triều Nguyên), cho đến 19-8-1945 khi chế độ thực 
dân Pháp bị nhân dân ta xóa bỏ trên toàn Việt Nam. Còn thời gian từ 
cuối 1946, khi thực dân Pháp gây hấn và chiếm đóng tạm thời một số 
vùng nước ta trong khi nhân dân ta có chính quyền, có vùng tự do 
và đang chiến đấu đánh đuổi thực dân cho đến khi thực dân Pháp bị 
buộc phải rút về tập kết dưới vĩ tuyến 17 rồi bị đế quốc MI hất cảng và 
thay thế (10-1955) thì không nên gọi thời kì cuối 1946-1955 đó cũng 
là thời Pháp thuộc. Tuy nhiên, trong thời gian gần 9 năm ấy ở vùng 
tạm chiếm, thực dân Pháp cũng có làm một số công việc liên quan đến 
giáo dục đại học nên để có một cái nhìn toàn diện và liên tục, cần nói 
đến các công việc đó tiếp theo thời kì 1874 -1945. 

Hai - Về thuật ngữ: “nên giáo dục đại học”, còn gọi là "nền giáo dục 
cao đẳng”, là tương đương với các thuật ngữ quốc tế “enseignement 
supérieur” hay “hipher education”; còn “trường đại hoc tổng hợp”, 
"trường đại học quốc gia” hoặc "trường đại học đa linh vực” là tương 
đương với “*university, université”; "trường đại học”, “trường cao đẳng 
dài hạn” là tương đương với *école supérieure” hay “grande école” 
(Pháp). “college"” (Anh, Mi); "trường cao đẳng ngắn hạn” là tương 
đương với '*junior college” (Anh, MI), "“école supérieure” (Pháp). 


Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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Bài tham luận này gôm có hai phản lớn. 


I. Phân thứ nhàt: Những công việc mà thực dàn Pháp đã làm 
ở Việt Nam (Đông Dương) để xây dựng và phát triển nẻn giao dục 
đại học 


Tuy thời gian chế độ thực dân Pháp có mặt ở nước ta là từ 1874 
đến 1945 và từ cuối 1946 đến 10-1955, nhưng những việc mà chế độ 
đó thực hiện ở nước ta về giáo dục đại học chỉ diễn ra trong khoảng 
nửa đầu thế ki XX và các trường cao đảng hay đại học đều đặt ở Hà 
Nội tuy với danh nghĩa là chung cho cả Đông Dương, trừ sau 19347 một 
số trường ở Hà Nội có tổ chức thêm phân hiệu ở Sài Gòn rồi đén giữa 
1955 thì chuyển hết vào đó. Có thể chia những công việc nỏi trên 
thành bốn thời kì sau đây: 

- Từ khoảng 1900 đến khoảng 1920: đây là thời gian xuất hiện ở 
Hà Nội mấy trường được gọi là cao đảng (nhưng thực chất chỉ là 
những trường trung cấp chuyên nghiệp) và được đặt dưới một tên gọi 
chung là Université indochinoise (Đại học Đồng Dương). 

- Từ khoảng 1920 đến 1939: đây là thời gian những trường được 
gọi là cao đăng ở Hà Nội từng bước trở thành thực sự là trườap cao 
đăng (ngắn hạn). 

- Từ 1939 đến 9-3-1945: đây là thời gian có hai trường cao đẳng 
noi trên được nàng lên thành trường đại học, còn các trường Khá- được 
tiếp tục cải tiên về chất lượng. 

- Từ 1947 đến 10-1955: hình thức tổ chức Université ở Hà Nội 
không còn chỉ là một tên gọi không có thực thể nữa và được đổi 
tên từ Đại học Đông Dương thành Viện đại học Pháp Việt, mở 
thêm chi nhánh ở Sài Gòn và cuối cùng (nửa sau 1954) chuyển tất 
cả vào Sài Gòn. 


L. Thời kì 1900-1920 
đ) Bởi cảnh lịch sứ 


- Sang đầu thế kỉ XX, tuy vẫn phải lo đối phó với những chöng trả 
thường xuyên nhưng cục bộ của nhân dân ta, thực dân Pháp đã có điều 
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Kiện chuyen sang lấy trọng tâm là khái thác thuộc địa Đông Dương mà 
địa bàn chính là Việt Nam. Tĩnh chát của cuộc khai thác này chủ yếu 
là bóc lót thuê má, nhân công rẻ mạt và vợ vét tài nguyên vật liệu, 
Cuộc Đại chiến thể giới lần thứ nhất ( 914-1918) mà nước Pháp là một 
bén tham chiến hàng đầu lại càng thúc ép thực dân ở Đông Dương 
tăng cường sự bóc lột và vơ vét để cùng cấp cho chính quốc. 

- Trong những hoạt động chóng tra của nhân dân tà. bên cạnh hình 
thức vũ trang bạo lực, đã xuất hiện các hình thức chính trị: anh hưởng 
của Nhật Ban lớn mạnh sau cuốc đụy tân do vua Minh Trị khởi xướng 
(1868). ảnh hưởng của cuộc cách mạng dân chủ tư sản Tân Hợi 1911 ở 
Trung Quốc do Tôn Dạật Tiên lãnh đạo, ảnh hưởng của cuộc cách mạng 
Nga 1917 đã cố vũ các nhà nho, trí thức và thanh niên nước ta dùng các 
hình thức công khai, bán công khai và bí mật để lo cứu nước: phong trào 
Duy tân ở Trung Bộ (1902-1908). Đông Kinh nghĩa thục ở Bác Bộ 
(1907). đưa ra yêu sách cải to nền giáo dục cũ và phát triển nền giáo 
dục mới, phong trào Đông du (1905-1909) bí mật đưa học sinh sang 
Nhật Bản để học tập và tìm viện trợ cứu nước. 

Hai đặc điểm tình hình trên đây (yêu cầu của thực dân khai 
thác Đỏng Dương và phong trào đấu tranh chính trị yêu nước của 
nhân dân ta) là hai nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến các chủ 
trương của thực dân Pháp vẻ xây dựng nên giáo dục đại học ở Việt 
Nam trong thời gian này. 

b} Tình hình nén giao dc ở Ì tét Nai nưững nam dau thẻ kì XX 

Thực dân Pháp xóa bỏ nên giáo dục Nho giáo đã tổn tại ở Việt 
Nam trên dưới 1000 năm và từng bước xây dựng để thay thế nó bằng 
một nền giáo dục mới được gọi là nên "giáo dục Pháp cho người bản 
xứ” (enseienementL franco-indigene mà tiếng Việt ta lúc đó dịch là 
giáo dục Pháp- Việt). 

- Sau khi chiếm Nam Bó (1862-1867). thực dân Pháp đã ngay lập 
tức xoá bỏ nền giáo dục Nho học ở đó (kì thi Hương cuối cùng ở Nam 
Bộ là vào năm 1864). Ở Bắc Bộ và Trung Bộ vì theo quy chế “báo hộ” 
nên tuy đã chính thức được đặt dưới sự cai trị của thực dân từ 1883 
nhưng mãi đến kì thi Hương 1915 ở Bác Bộ, 1918 ở Trung Bộ mới là 
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kì thi kết thúc nền giáo dục cũ (kì thi Hội cuối cùng được té chức ở 
kinh đô Huế là vào năm 1919). Chữ Nho không được dùng trcng giấy 
tờ công văn ở Nam Bộ từ năm 1878 và ở Bác Bộ. Trung Bộ từ năm 
I932. Văn tự được dùng để thay thế là chữ Pháp (là chính) và c›ữ quốc 
ngữ (là phụ). 

- Cũng sau khi chiếm Nam Bộ, thực dân đã lập ra trường đào tạo 
thông ngôn người Việt để phiên dịch tiếng Pháp và năm 1874, một 
trường trung học phố thông hoàn toàn theo chương trình trường trung 
học lúc đó ở Pháp, chủ yếu cho con em người Pháp và một piần nhỏ 
cho con em người Việt, đó là Trường Lycée Chasseloup Lautat ở Sài 
Gòn (mà địa điểm hiện nay là trường trung học Lê Quý Đôn; trường 
này đến đầu thế ki XX thì có đủ đến lớp tú tài; năm 1896, lập Trường 
Quốc học Huế (Trường Khải Định ngày nay), trường này địn 1937 
mới có lớp học sinh đầu tiên thi tú tài; năm 1908, lập Trường trang học 
Bảo hộ ở Hà Nội (Trường trung học Chu Văn An hiện nay), trường này 
đến năm 1927 mới có lớp học sinh thi tú tài; năm 1918, lập ẻ Hà Nội 
Trường Lycéc A.Sarraut như kiểu Trường Chasseloup-Laubit ở Sài 
Gòn. Ngoài mấy trường nói trên, năm 1905, thực dân Pháp ng›iên cứu 
xây dựng mô hình hệ thống giáo dục phổ thông Pháp-Việt vi đem ra 
thực hiện từng bước từ năm 1907, bắt đầu từ các lớp tiểu học (lến năm 
I929, cả Việt Nam có 12 trường cao đẳng tiểu học, tức phô thôig cấp 2, 
với khoảng 2000 học sinh, đến 1930 có 5 trường trung học plổ thông 
có ban tú tài gồm 3 năm, với khoảng gần 1000 học sinh đo cả 5 
trường (tức khoảng 200 học sinh cho cả 5 trường ở năm cuối bịn gọi là 
lớp tú tài toàn phần). 

€©) Tình hình giáo dục phổ thông đó, kết hợp với bối cảm lịch sứ 
thời kì 1900 -1920 dã nhắc ở trên, giúp chúng ta hiểu những công việc 
mà thực dân tiến hành để xảy dựng nên giáo dục đại học ở Việt Nam 
những năm đâu của thế kỉ XX 

- Năm 1906, viên Toàn quyền Đông Dương là Beau ra mhị định 
thành lập ở Hà Nội một trường đại học tổng hợp (université) gồm có 
các trường Y-Được, Luật khoa, Văn khoa, Khoa học, Xây dng dân 
dụng (génie cIvIl). 
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Để biển chủ trương đó thành hiện thực. việc đầu tiên (và cũng là 
duy nhất) được làm là tö chức tuyến sinh. Nhưng với tình hình giáo 
dục phố thông ở Việt Nam như đã nói ở điểm 2 trên đây thì lúc đó 
không những chưa có học sinh học hết cấp II mà ngay cả học sinh học 
hết cấp II cũng chưa có, may ra chỉ có học sinh đang học tiểu học vì 
mới bắt đầu tổ chức nền giáo dục Pháp Việt, lần lượt từ lớp đồng ấu đi 
lèn. Lúc ấy chỉ có những người biết chữ nho, chữ quốc ngữ và một số 
nào đó biết ít nhiều chữ Pháp (do có học qua các trường thông ngôn) 
và đây là đối tượng chủ vếu đã được tuyến sinh khoảng 100 người cho 
Trường Ủniversit€ của Toàn quyền Beau. Tất nhiên là họ không thể 
theo học được dù chi mới là mấy tháng đầu học bổ túc văn hóa. Và thế 
là cái Trường Universitẻ đồ chưa ra đời mà đã bị chôn vùi không kèn 
không trồng. Tại sao viên Toàn quyền Beau lại có một chủ trương kì lạ 
như vậy? 

- Viên Toàn quyền Sarraut đã giúp chúng ta trả lời câu hỏi trên 
đầy khi ông tạ nói trăng ra ý đồ của ông ta năm 1912 khi làm sống lại 
ý đồ của Beau năm 1906 muốn thành lập Ủniversié ở Hà Nội: “"... tôi 
đã mở... các trường cao đăng của trường Đại học Hà Nội cho người 
Annam để không một người nào trong bọn chúng có quyền nhắc lại 
những lời nói trên (những lời phê phán Pháp - LVG chú thích) để rồi đi 
ra khỏi Đông Dương (ý ông Sarraut muốn nhắc đến phong trào Đông 
du - LVG chú thích) mà học lây những bài học về phiến loạn cả” (dẫn 
trong Trần Văn Giàu, Định Xuân Lâm, “Lịch sứ Việt Nam cận đại `, 
tập HH, tr277, NXB Giáo dục, 1961). Nhưng Sarraut là một chính 
khách lão luyện ở Pháp và là một tên thực dân cáo già: ông ta chỉ tiếp 
tục ý đồ chính trị của Bcau trong việc sử dụng hình thức Université 
chứ ông ta không dại dột làm sống lại nội dung nghị định của Beau. 
Université của Sarraut pôm những trường trung cấp chuyên nghiệp đã 
có trước đó ở Hà Nội và được ông nâng dần thành các trường cao 
đảng, lúc đầu cũng chỉ tuyển sinh trong những đối tượng đã học hết 
cấp II (được tuyển thăng) hay tốt nghiệp cấp I và phải qua thi tuyển (từ 
năm 1912 trở đi, các đối tượng nói trên đã có đủ cho một quy mô 
tuyên sinh nhỏ bé, không đến 200). Cách làm khôn ngoan và thực tt 
này đã thành công. và năm 1918 đã mở đầu cho một quá trình xây 
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lựng nền giáo dục đại học ở Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. quá trình 
qày được coi như cơ bàn hoàn thành vào khoảng năm 1939-1945. 

- Năm 1918, Sarraut ban hành quy chế về nên giáo dục cao đẳng 

tức giáo dục đại học) ở Đông Dương. Theo quy chế đó, năm 1918, ở 

Đông Dương (cụ thể là ở Hà Nội) có các trường cao đẳng sau đây: 

Trường Y-Dược đào tạo y sĩ và được sĩ phụ tá (auxiliaire) về sau 
được gọi là y sĩ Đồng Dương. Đây là trường vy-dược đã được thành lặp 
từ năm 1902 với tính chất rõ ràng lúc đó là trường sơ và trung cấp, rồi 
sau được gọi là cao đăng. 

Trường Thú v đào tạo thú v sĩ phụ tá: 

Trường Pháp chính đào tạo nhân viên phục vụ trong bộ máy cai trị 
của Pháp. 

Trường Cao đăng Sư phạm (école supérieure de pédagogie) đào 
tạo giáo viên ra dạy các trường sư phạm sơ cấp hoặc cao đăng tiểu học. 
tức cấp ÏI. 

Trường Nông Lâm đào tạo cán sự (agent) về nóng lâm. 

Trường Công chính đào tạo cán sự chuyên môn (agent technique) 
cho ngành công chính. 

Điều kiện tuyển sinh chung cho các trường nói trên là tốt nghiệp 
cao đăng tiêu học (tức cấp II). Thời gian đào tạo là từ 2 năm (như 
[rường Pháp chính), 3 năm (như Trường Sư phạm...) đến -‡ năm (như 
Y-Dược). Rõ ràng là với điều kiện tuyển sinh, thời gian đào tạo và 
mục tiêu đào tạo như vậy thì đó thực chất là những trường trung cấp 
-huyên nghiệp. Càng rõ ràng hơn với những trường như vày mà chụp 
‹hung cho một cái mũ là Université thì tính chất chính trị mị dân là 
thật lộ liệu. Tuy nhiên, phải công nhân đó là một cách làm thực tế phù 
hợp với điều kiên lúc đó và với yêu câu mọi mặt của thực dân. 

2. Thời kì 1920-19-39 

aä) Bối cảnh lịch sử: Đế quốc Pháp thăng trận, ra khỏi Thế chiến 
thứ nhất. Thực dân ở Đông Dương tăng cường đàn áp và bóc lét: đây là 
lăn khai thác thứ hai. Tính chất khai thác không khác lân trước nhằm 
vào thuế má. nhân công rẻ mạt và vợ vét tài nguyên nhưng quy mô. 
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phạm vị và cường độ thì sâu rộng hơn. Röi vào những năm 1929-1932, 
thẻ giới tư bản lãm vào một cuộc đại suy thoái và làm đình trệ tạm thời 
nén Kinh tế. do đồ anh hưởng đến công cuộc làm ăn của thực dân ở 
Đồng Dương, 

Sự chóng đói chính trị của nhân dân tà cũng mạnh mẽ và tập trung 
hơn. chủ vẻu có sự lãnh đạo của Đăng Công sản Đông Dương, 

b) Hệ thong giáo dục phó thông gọi là Pháp-Vitệt từng bước đượi 
hình thành, gỏm 3 cấp: tiểu học (primaire) 6 năm, cao đẳng tiểu học 
(primaire supérieure) 4 năm, trung học (secondaire) tức ban tú tài 3 
năm. nhưng quy mô rất nhỏ bé. Mặt khác. dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Đồng Dương, nhân dân ta tiếp tục đưa ra những yêu sách cái 
cách giáo dục. đòi hỏi có một nẻn giáo dục có thực chất hơn, quy mó 
rông hơn và dân chủ hơn. 

€) Trong bói cảnh nói trên, thức dũn Pháp đã tiền hành một so 
biên pháp nhằm làm cho các trường cao đẳng đã dược thành lập ở giải 
(OủqH tFƯỚC tƠng YứHg vớt tên gọi đó, mỡ thêm một số trường cao 
đăng mới. rồi sau vì suy thoái kinh tế lại phải đóng cửa một số trường. 
Cụ thể như sau: 

- Vẻ chất lượng, đã dùng các biện pháp như nâng điều kiện tuyển 
sinh (có bằng tú tài thì được nhận thăng vào học. nếu chỉ có bằng cao 
đăng tiểu học thì phải qua thí tuyển): tăng thêm thời gian học lên I 
năm; từ đó nắng cao nội dung chương trình học. Công việc này diễn 
ra nhanh hay châm, sâu hay nông là tùy từng trường, Trường Y-Dược 
là trường được thực dân nàng cao chất lượng nhanh và nhiều nhất. 
sau đó là Trường Pháp chính - vé sau thành Trường Luật (sẽ nói cụ 
thể hơn ở dưới). 

- Vẻ mở thêm trường mới: năm 1922, mở thêm Trường Thương 
mại, nhưng đến 1932 thì lại đóng cửa: năm 1923. mở Trường Cao đẳng 
Văn khoa và Trường Khoa học thực hành nhưng ngay năm sau 1923 
thì phải bãi bỏ vì không có điều kiện vẻ thầy và cơ sở vật chất, năm 
I9241. mở Trường Cao đẳng MI thuật. 

- Về đóng cửa những trường đã có từ trước (không kể mất 
trường vừa mở rồi lại bị đóng cửa như đã nói ở điểm trên đây): năm 
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1934 đóng cửa 3 Trường Thú y, Nông lâm, Công chính nhưng đến 
năm 1938 mở lại và được nâng cao hơn; năm 1935 đóng cửa hẳn 
Trường Cao đẳng Sư phạm. 


$. Thời kì 1939-1945 


a) Bối cảnh lịch sử: Trong Thế chiến lần thứ hai (1939-1945), ở 
giai đoạn đầu, Pháp bại trận, phải đầu hàng phát xít Đức (1940) và bị 
chiếm đóng; ở Đông Dương, phát xít Nhật đánh buộc thực dân Pháp 
cũng phải đầu hàng (1940) để cho Nhật đem quân vào đóng (1941); 
sang giai đoạn sau, do Liên Xô và Mỹ tham chiến nên Đức thua 
(6-1945), Nhật có nguy cơ sắp thua nẻn ngày 9-3-1945 lật đổ chính 
quyền thực dân Pháp mà trước đó phát xít Nhật vẫn cho tôn tại để làm 
tay sai, đưa Trần Trọng Kim làm Thủ tướng cho chính quyền bù nhìn 
Bảo Đại để thay chính quyền Pháp. cuối cùng Nhật cũng phải đầu 
hàng (9-1945). Sau đó là cuộc Cách mạng tháng Tám của nhân dân ta 
do Mặt trận Việt Minh, Đảng Cộng sản Đồng Dương lãnh đạo. 

Từ năm 1939 đến Cách mạng tháng 8-1945, các cuộc đấu tranh 
chính trị của nhân dân ta càng ngày càng mạnh, càng rộng (bên cạnh 
hình thức đấu tranh vũ trang), chủ yếu dưới sự lãnh đạo của Việt Minh. 

Do hai tình hình nói trên, thực dân Pháp tuy vừa tăng cường đàn 
áp nhưng cũng phải tăng cường các biện pháp mỊ dân và mua chuộc 
đối với thanh niên và trí thức, điều này được thể hiện khá rõ trong giáo 
dục đại học lúc đó. 

b) Hệ thống giáo dục phô thông Pháp-Việt đến giai đoạn này đã 
được định hình và không có thay đổi gì lớn về quy mô cũng như về 
chất lượng và đã tạo nguồn tuyển sinh ổn định có chất lượng nhất định 
(tuy rất nhỏ bé) cho các trường cao đăng và đại học. 

c) Về giáo đục đạt học, thực dạn Pháp đã thí hành một số chủ 
Iriong lớn san đáy: 

- Năm 1941, chính thức nâng hai Trường Y-Dược và Luật thành 
trường đại học theo quy chế faculté thuộc Université như ở Paris bên 
chính quốc. Như vậy, hai trường này từ chô lúc đầu khi được thành lập 
vào nam 1902 mới có tính chất sơ và trung cấp, rồi được gọi là cao 
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đăng thì từ 1920 trở đi đã thực sự là cao đăng, sau đó được từng bước 
chuẩn bị nàng lên để đến 1941 thì có đây đủ tính chất đại học theo quy 
chế của đại học lúc đó của Pháp chứ không phải theo quy chế của giáo 
dục Pháp- Việt do thực dân đặt ra ở Đông Dương. Sở di hai trường này 
có một quá trình được liên tục nâng lên đặc biệt như vậy vì ứng đáp hai 
yêu câu quan trọng của việc thực dân cai trị Đông Dương là cần có nhân 
lực tương đối có chất lượng để chăm sóc sức khỏe cho nhân viên của bộ 
máy cai trị và có nhân lực pháp chính làm việc trong bộ máy đó. 

- Nam 1941, mở Trường Cao đăng Khoa học (chỉ về tự nhiên) với 
tính chất như đại học khoa học (faculté des sclences) như ở Pháp nhưng 
bước đầu chỉ gọi là cao đẳng vì điều kiện về thầy và phòng thí nghiệm 
chưa đủ và chưa tổ chức được đủ các chứng chỉ cần thiết và chưa có khả 
nang đào tạo sau đại học. Việc mở trường này được thực dân tuyên 
truyền rầm rộ, coi như một sự kiện quan trọng về giáo dục và khoa học 
ở Đông Dương. Nhưng thực chất việc mở trường này là để có nơi học 
tập cho những thanh niên Pháp con cái thực dân ở Đông Dương (và 
nhân thể cho người Việt) có bảng tú tài muốn học tiếp về khoa học thì 
trước đây phải sang Pháp nay vì chiến tranh đường đi lại bị cắt đứt nên 
phải có trường ở Hà Nội dù là gượng ép; mặt khác đây là một biện pháp 
tuyên truyền chính trị, tranh giành ảnh hướng với Nhật trong thanh niên 
trí thức Việt Nam (sau khi vào Đông Dương, phát xít Nhật cũng tuyên 
truyền văn hóa Nhật, cấp học bổng cho một số thanh niên trí thức Việt 
Nam sang Nhật học tập, nghiên cứu). 

- Cũng vì những lí đo như trên, từ năm 1939, lần đầu tiên ở Đông 
Dương tố chức đào tạo kĩ sư nông lâm và kĩ sư công chính ở hai 
Trường Cao đẳng Nông Lâm và Cao đẳng Công chính (trường trên đào 
tạo theo hình thức chính quy, trường sau chủ yếu là đào tạo theo hình 
thức bổ túc chuyên tu để nâng cấp cho nhân viên trong ngành đã có 
trình độ trung cấp). 

- Năm 1941, thành lập một kí túc xá khang trang cho sinh viên 
Đại học Đông Dương gọi là Citế universitaire (ta lúc đó gọi là Học xá 
Đông Dương) mà địa điểm và nhà cửa sau này được dùng làm cơ sở 
đầu tiên cho Trường Đại học Bách khoa năm 1956. Việc thành lập Học 
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xá này cũng năm trong các biện pháp để thực dân muốn tách sinh viên 
Việt Nam ra khỏi ảnh hưởng của Nhật. 


4. Thời kì từ cuối 1946 đén 10-1955 


Đây là thời kì kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta, cũng là 
thời kì thực dân Pháp tạm chiếm một số vùng nước ta (chủ yêu là các 
thành phố lớn). Các trường đại học ở Hà Nội một phản (đại bộ phận 
sinh viên và cán bộ. nhàn viên Việt Nam) sơ tán theo kháng chiến; 
phần còn lại ở Hà Nội. vì tình hình chiến sự nên đến năm 19347 mới 
dạy và học lại. Do tình hình chính trị của thời kì đó nên thực dân Pháp 
bỏ tên gọi Đại học Đông Dương, khai giảng lại các Trường Y-Dược, 
Luật và Khoa học và mở chi nhánh của ba trường đó ở Sài Gòn. Năm 
I950, sau khi thực dân lập lại chính quyền bù nhìn Bảo Đại, Pháp hợp ba 
trường Y-Dược, Luật và Khoa học thành Viện đại học hôn hợp Việt Pháp 
(Universitéđ mixte Íranco-vietnamienne) do một Viện trưởng người 
Pháp đứng đầu, có một viện phó là người Việt, với hai trung tâm, một 
ở Hà Nội, một ở Sài Gòn; mở thêm ở Hà Nội các Trường Đại học Văn 
khoa. Cao đẳng Sư phạm. ở Sài Gòn các Trường Cao đáng Công chính. 
Võ tuyến điện giao cho chính quyền Bảo Đại quản lí. Đến 10-1954, 
các trường ở Hà Nội (đại bộ phận nhân viên. một phần nhỏ sinh viên, 
phần lớn thiết bị và tài liệu) được di chuyển vào Sài Gòn và hợp nhất 
với trung tâm đại học đã có ở đó, giao cho chính quyền Bảo Đại quản 
lí thành Viện đại học Sài Gòn (Université de Saigon). 

Và đến đây kết thúc những trang sử giáo dục nói chung và giáo 
dục đại học nói riêng do Pháp xây dựng ở Việt Nam. 


II. Phân thứ hai: Mục đích và ý đồ của thực dân Pháp khi 
xây dựng nền giáo dục đại học ở Việt Nam. Tính chất và tác dụng 
của nền giáo dục đó 


I1. Khi xây dựng nền giáo dục Pháp-Việt nói chung và nền giáo 
dục đại học nói riêng, thực dân Pháp có những mục đích sau đây: 
a) Thay thế để xóa bỏ nền giáo dục chữ Nho mà thực dân cho là 


không những không có ích gì cho việc thực dân cai trị nước tà mà còn 
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là nơi đảo tạo những nhà nho có lí tưởng “trung quân. ái quốc”, tức là 
có từ tường chóng Pháp và thường chịu nhiều ảnh hưởng của văn hơi 
Trung Quốc. 

b) Đào tạo một số lượng căn thiết nhân viên sơ và trung cấp đi 
phục vụ đặc lực trong bộ máy cái trị và khai thác (Kẻ cả đàn áp) củi 
thực dân (nhân viên cao cấp trong bộ máy đó đều là hay tuyệt đại bó 
phản phái là người Pháp). đồng thời cũng đào tạo số ít trí thức có trình 
độ đại học để hồ trợ cho các nhân viên cao cấp người Pháp trong mội 
số công việc (nhất là về y tế, vẻ hành chính. vẻ giáo dục trung học... ). 

c) Thông qua hệ thông giáo dục đó. tuyên truyền và nhào nặn tư 
tưởng phục Pháp, sợ Pháp và biet ơn công "“khai hóa” của "nhà nước 
báo hộ” là chế độ thực dân Pháp. 

đ) Xoa dịu những đòi hỏi của nhân ta phải cải cách và phát triển 
giáo dục, mua chuộc thanh niên trí thức Việt Nam. 

e) Ngan chặn (và tranh giành) ảnh hường của các nước khác đến 
nước ta (Trung Quốc, Nhật, Liên Xõ...). 

Cúc mục đích trên đây, cái nào là chính, cái nào là phụ còn t1uy 
vào tình hình cụ thể ở từng giai đoạn lịch sử, nhưng tất cả đều luôn 
luôn có mặt và hai mục đích b và c thường là chủ đạo. 


2. Tính chất của nên giáo dục đại học dưới thời Pháp thuộc 


a) Nền giáo dục đại học do thực dân xây dựng ở Việt Nam dại thể 
là mô phỏng hệ thống giáo dục đại học lúc đó ở nước Pháp nhưng 
được thực dân cắt xén và có phân bóp méo cho phù hợp với mục đích 
đã nói ở trên của thực dân, nhất là trong những năm trước I')20, còn 
sau đó khi nâng dần chất lượng lên thì cũng hướng theo n:ö hình ở 
Pháp. Điều đó cũng dẻ hiểu vì thực dân không thể "*'sáng tạo” hay bất 
chước một mô hình nào khác. 

b) Nên giáo dục đó có quy mô rất nhỏ bé: không kẻ vài trường 
"chết vều”. mở ra không được một năm rồi đóng cửa ngay (như 
Irường Khoa học thực hành, mở năm 1923, đóng năm 1924...)., hay 
hoàn toàn chỉ có trên giấy (như Trường Génie cIvil... trong nghị định 
của öng Beau năm 1906), hay chỉ tốn tại một thời gian (như Trường 
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Thương mại 1922-1932, Trường Cao đẳng Sư phạm 1918-1935) thì cái 
gọi là Đại học Đông Dương vào lúc phát triển cao nhãt (1940-1945) 
gồm có 7 trường là Y-Dược, Luật, Khoa học, Mi thuật, Nông Lâm, Thú 
y, Công chính cho toàn Đông Dương và đặt ở Hà Nội, tổng số sinh viên 
cho cả 7 trường lúc đông nhất không quá 1000. Đáng chú ý là vẻ khoa 
học xã hội hay nhân văn chỉ có Trường Luật và Ban Văn trong Trường 
Cao đẳng Sư phạm và cũng chủ yếu học về luật và văn học nước Pháp, 
không có trường hay khoa về công nghiệp nặng hay nhe. 

c) Tên gọi Đại học Đông Dương là tên chung để nói đến tập hợp 
các trường cao đăng và đại học có ở Hà Nội, chứ không phải là một 
thực thể về tổ chức như các đại học (Université) có ở Pháp hay ở trên 
thể giới từ trước tới nay; lúc đầu (1906-1918) tên gọi đó chị là một 
thủ đoạn chính trị mị dân nhưng không đánh lừa được ai cả ngay lúc 
đó. Cho đến năm 1945, các trường cao đảng và đại học ở Hà Nội đều 
đặt đưới sự quản lí của Tổng nha Học chính Đông Dương, trừ hai 
Trường Nông Lâm, Thú y thuộc Tổng nha Nông Lâm và Trường 
Công chính thuộc Tổng nha Công chính (tên tiếng Pháp của các Tổng 
nha nói trên là Direction générale hoặc Í[nspection générale, trông coi 
công việc của toàn Đông Dương giúp việc viên Toàn quyền). Từ 1947 
đến 1955, không còn tên gọi Đại học Đông Dương, thay vào đó là 
Viện Đại học Pháp:Việt, một tên gọi có thực thể tổ chức như các 
université trên thể giới. 

đ) Vẻ chất lượng, các trường nói trên, so với các trường tương ứng 
ở Pháp lúc đó thì thấp hơn về các mặt đội ngũ giảng dạy và về cơ sở 
vật chất nhưng về chất lượng tuyển sinh thì tương đương do các sinh 
viên Việt Nam đều phải trải qua các kì thi tuyển và sàng lọc khát khe 
và nói chung đều rất chăm học (tiếng lóng trong sinh viên gọ: là học 
gạo). Phương pháp giảng dạy không có gì đặc biệt, phần lớn :ũng là 
“thầy đọc, trò chép”. Tuyệt đại bộ phận thầy giáo là người ?háp; ở 
Trường Cao đẳng Khoa học đa số có học vị agrégé tức là học vị cao 
nhất để dạy trung học (học vị này là riêng có của Pháp, hồi có tiếng 
Việt dịch là thạc sĩ, nhưng không giống học vị thạc sĩ tức mastŒ của ta 
hiện nay). Số thầy giáo có học vị tiến sĩ rất ít. Có một số rhỏ làm 
nghiên cứu khoa học, chủ yếu thuộc các lĩnh vực điều tra khảo sát như 
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phân loại động vật. thực vật, thô nhưỡng, khí hậu, y học... Một số 
người Việt làm trợ lí, trợ giảng hoặc thính giảng: trong các năm 
I940-1945. có một người Việt duy nhất được công nhận là tương 
đương “phó giáo sư” đó là Bác sĩ Hồ Đặc DĨ. 

e) Việc xảy dựng và phát triển nền giáo dục Pháp-Việt nói chung 
và nền giáo dục đại học nói riêng ở Việt Nam thay thế cho nên giáo 
dục Nho học cù là một cuộc cải cách giáo dục lớn trong lịch sử giáo 
dục nước ta, thay thể một nên giáo dục đến lúc đó đã trở thành rất lạc 
hậu bảng một nén giáo dục “hai mặt”, vừa tích cực, tiến bộ, vừa tiêu 
cực, phản động. Tích cực. tiên bộ vì một phần quan trọng trong nội 
dung của nền giáo dục đó là các kiến thức khoa học và công nghệ hiện 
đại: tư tưởng dân chủ tư sản (tiến bộ hơn rất nhiều so với tư tưởng 
phong kiến) quán triệt trong nền giáo dục lúc đó ở nước Pháp cũng 
gián tiếp được truyền bá vào Việt Nam trong nền giáo dục Pháp-Việt 
dù răng thực dân không muốn. Tiêu cực và phản động vì nền giáo dục 
đó phải quán triệt các mục đích đã nói ở trên của thực dân nhằm nô 
dịch và bóc lột nước ta. 


3. Tác dụng của nên giáo dục đó đối với thực dân và đổi với 
Việt Nam 

4) Tác dụng đỏt với thực dân 

Tất cả các mục đích đã nói ở trên của thực dân đều đạt được, ít 
hay nhiều tùy từng trường hợp: hai mục đích thay thế để xóa bỏ nền 
giáo dục Nho học và đào tạo đủ nhân lực để phục vụ trong bộ máy cai 
trị và khai thác của thực dân vẻ cơ bản là đạt được; các mục đích có 
tính chất tư tường chính trị như trung thành với chế độ thực dân v.v... 
thì đạt được một phần, nhưng không rộng, nhất là không sâu, không 
vững chắc (trừ một số trường hợp); hễ có điều kiện là lòng yêu nước ăn 
sâu trong tâm hồn nhân dân Việt Nam nói-chung và nhất là thanh niên 
và trí thức nói riêng, lại bùng lên. Ba đợt phong trào yêu nước rầm rộ 
trong học sinh và sinh viên đấu tranh công khai chống thực dân (đợt 
đòi thả nhà chí sĩ Phan Bội Châu (1925) và để tang nhà chí sĩ Phan 
Chu Trinh (1926). đợt tham gia cuộc vận động biểu tình (1936-1938) 
về Đông Dương đại hội do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, đợt 
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đâu tranh chính trị (1940-1945) do Mặt trận Việt Minh lãnh đạo. 
không kế các phong trào đâu tranh của học sinh sinh viên sau này 
trong vùng tạm chiếm) là những mình chứng rõ rệt. Minh chứng rõ rệt 
nữa là đại bộ phận sinh viên và tháây giáo già và trẻ của các trường cao 
đăng và đại học Hà Nội đều tham gia kháng chiến chỗng Pháp. Có ba 
nhà trí thức cách mạng lớn vốn là những sinh viên xuất sắc của các 
trường nói trên: Nguyên Khánh Toàn cựu sinh viên Cao đẳng Sư phạm, 
Trường Chinh cựu sinh viên Cao đăng Thương mại, Võ Nguyên Giáp 
cựu sinh viên Đại học Luật. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước khi đang là sinh 
viên Y khoa (1941-45) đã sáng tác một loạt bài hát yêu nước được 
hưởng ứng rộng rãi trong sinh viên và học sinh. 

b) Tác dụng đối với Việt Nam 

- Mật tiêu cực: những gì coơi là đạt được đối với thực dân thì là 
tiêu cực đối với Việt Nam. 

- Mặt tích cực: tất nhiên đây là những tác dụng ngoài ý muốn: của 
thực dân. Kết qua khách quan ngoài ý muốn đó là đã hình thành ra một 
tảng lớp trí thức khác thời phong kiến là nắm được ở trình độ đại học các 
kiến thức và kĩ năng về khoa học và kĩ thuật (y dược, nông lâm, thú y, 
xây dựng). lúc đó là để phục vụ tronø bộ máy cai trị của thực dân (đây là 
trong ý đồ của thực dân) nhưng sau Cách mạng tháng 8-1945, đại bộ 
phận trở thành lực lượng cốt cán có trình độ văn hóa, có chuyên môn 
trong bộ máy của Nhà nước ta, kể cả trong quân đội ta lúc đó, nhất là 
trong các binh chủng kĩ thuật (số trí thức đi học ở Pháp về rất ít, có thể 
đếm trên đầu ngón tay nhưng có vai trò đầu đàn trong đội ngũ trí thức đầu 
tiên nhỏ bé của nước ta). 

Song song với kết quả nói trên, nên giáo dục đại học dưới thời 
Pháp thuộc đã tạo ra một cơ sở, tuy rất nhỏ bé và rất khiêm tôn nhưng 
rất cần thiết cho những năm đầu nhân dân ta xây dựng nền giáo dục 
đại học độc lập của mình (nhất là trong hoàn cảnh nước ta bị bao vây, 
chưa có tiếp xúc với bên ngoài): đội ngũ giảng dạy, một vài giảng 
đường và phòng thí nghiêm. các kinh nghiệm cần thiết ban đầu về tổ 
chức giang dạy học tập ở bạc cao đăng và đại học, 


Tòi liệu tham khỏo 
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TỪ TƯ TƯỞNG DUY TÂN YÊU NƯỚC CỦA ĐÔNG KINH 
NGHĨA THỤC ĐẦU THỂ KỈ XX, NGHĨ VỀ TƯ DUY ĐỔI MỨI 
VÌ SỰ NGHIỆP CHẤN HƯNG DÂN TỘC HIỆN NAY 


TS. Đoàn Minh Huốn" 
Vũ Thnh Lãm"” 


1. Tháng 3-1907, các sĩ phu yêu nước cùng chí hướng với Phan Bội 
Châu như Lương Văn Can, Nguyên Quyền, Lê Đại, Hoàng Tăng Bí... mở 
Trường Đông Kinh nghĩa thục tại số 4 Hàng Đào, Hà Nội. Mục đích của 
trường là: nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc và chí tiến thủ cho quần 
chúng; truyền bá một nền tư tưởng học thuật mới và một nếp sống văn 
minh tiến bộ; phối hợp hành động với các phong trào Đông du của Phan 
Bội Châu và phong trào Duy tân đang phát triển trong cả nước. Đóng góp 
của Đông Kinh nghĩa thục không chỉ ở chỗ nó đã cổ vũ, khơi dậy chủ 
nghĩa yêu nước truyền thống, mà quan trọng hơn là cách tán những nội 
dung, hình thức và phương pháp mới để nâng tầm chủ nghĩa yêu nước 
truyền thống, đưa tư tưởng yêu nước duy tân ảnh hưởng sâu rộng trong 
nhân dân. 

Các nhà nho duy tân đã phê phán thế giới quan và nhân sinh quan 
nho giáo, đưa ra các cơ sở xác thực lí giải sự cần thiết phải thay thế nó 
bằng các quan niệm mới có khuynh hướng dân chủ tư sản thì mới có thể 
“hợp lẽ biến thiên của thời thê” và chấn hưng dân trí, tiên tới giành độc 
lập cho dân tộc. Vượt qua giới hạn của các nhà nho truyền thống, các nhà 
nho duy tân của Đông Kinh nghĩa thục qua tân văn, tân thư đã tiếp cận 
được cái nhìn mới về thế giới, nhận thức được sự sai lầm, bất cập của thế 
giới quan "thiên mệnh” và chính sự nhận thức sai lầm đó đã dân tới sự trì 


* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 
** Học viện Ngân hàng. 
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trệ của tư duy con người. Bài học: “Tin vào mệnh trời là sai” trong sách 
Quốc dân độc bản có viết: “Ngày nay chỉ riêng cái thuyết mệnh trời cũng 
đủ làm căn trở ý chí cạnh tranh của quốc dân ta. Mệnh là cái không đến 
mà lại đến. Người quân tử trí mệnh là biệt không thể tránh được điều hại, 
khong thẻ hưởng được điều lợi. nhưng cái đáng làm thì cứ làm. Cho nên 
trí mệnh là để khuyẻn lập chí. dẫu biết rằng người không có chí thì khi 
gập việc là cầu trời khấn trời giúp cho. hỏng việc lại đổ cho trời hại! Cho 
nên, thì không quy trách nhiệm cho chính sự tồi tệ, quốc dân bất bại, mà 
li nói vận số không phải do con người quyêt định. Lụt lội, thì không 
trách cứ là không có kế hoạch tiẻu nước kịp thời. không phòng ngừa đói 
kém, mà lại nói thiên tài không phái do con người gây nên. Dịch bệnh lan 
tràn thì lại nói con người sống chết là do số mệnh, đề phòng cũng võ ích. 
Cùng làm một nghề, kẻ thành, người bại, cũng lại nói họ øặp may, ta gặp 
rủi. Than ôi! Sao lại có những cách nói tự hại minh đến thể? Sức người 
không làm được mà đổ tội cho trời. trời có nhận tội cho đâu. Thời buổi 
này là thời đại cạnh tranh, cạnh tranh về học thuật, cạnh tranh vẻ công 
nghiệp, không mặt nào là không cạnh tranh, đâu phải chỉ cạnh tranh về 
đất đai, lãnh thố mà thôi! Cạnh tranh với một nước, cạnh tranh cùng 
nhiều nước, cạnh tranh với người cũng là cạnh tranh với trời. "Ưu giả 
thang, liệt giá bại” (mạnh được, yếu thua) lùi lại một bước là chết, không 
còn đất đặt chân nữa. Nguy hại thay! Người có chí, không thăng được 
người thì lấy làm sỉ nhục, tức cũng là không tháng được trời thì lấy làm sĩ 
nhục. Biết giữ vệ sinh, tuổi thọ trước kia thấp ngày nay cao. Có kế hoạch 
phòng đói kém thì ngày trước lụt lội, hạn hán nhiều ngày nay ít. Đâu phải 
tai trời, và không thể thăng được trời”. 

Đây chính là bước đột phá của các nhà nho Đông Kinh nghĩa thục 
trong việc phú định hệ thống “Thiên kinh, địa nghĩa” của Nho giáo 
cuối mùa thời Nguyên, loại bỏ quan niệm “Thiên đạo” “Thiên mệnh” 
vẻ sự an bài quy định trước của số phận đất nước, con người, mở ra 
một thể giới quan mới, một phương pháp tư duy mới của con người về 
nhận thức và cải tạo xã hội. 

Sự du nhập tư tưởng dân chủ, đản quyền tư sản phương Tây vào 
Việt Nam thông qua Tân văn, Tân thư dẫn đến cuộc đấu tranh khá 
quyết liệt giữa hai luồng tư tưởng cũ và mới, giữa hai phái các nhà nho 
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thủ cựu đại diện cho giai cấp phong kiến suy tàn, mát vai trò lịch sử và 
các nhà nho tiến bộ đại diện cho ý thức hệ tư sản đang vươn lén. mà 
một trong những khít cạnh của cuộc đấu tranh đó là sự nhận thức vẻ vị 
trí của người dân trong xã hội. Theo quan niệm của Nho giáo, một học 
thuyết được nhà Nguyên tôn sùng làm quốc đạo, thống trị về mặt tư 
tưởng, thì "dân" được hiểu là "thần dân" vì: "Phổ thiên chỉ hạ, mạc phi 
vương thổ, suất thố chỉ tân. mạc phi vương thần” (dưới gầm trời này. 
không nơi nào không phải là đất của vua. mọi người dân không ai 
không phải là bẻ tôi của vua). Như vậy, mọi tài sản, quyền lực đều 
thuộc về vua, dân không hề có một thứ quyền gì hết, thậm chí cả 
quyền được sống cũng không thuộc về mình vì vua xử chết mà không 
chết là bất trung, và thật là đau xót khi chết cũng được coi là "vua bạn 
cho cái chết”! Trong quan điểm của Khổng Tử, người sáng lập quan 
trọng nhất của học thuyết Nho giáo thì cho răng "dân” là một tập hợp 
đa số những vô danh hầu như không bao giờ được tính đến với tư cách 
là các cá nhân cụ thể. chỉ có một ngôi chí tön, bất khả tư nghị là ngôi 
vua, là chủ sở hữu cao nhất duy nhất “đại thiên hành hóa, thể thiên 
hành đạo” để “chăn dân, dạy dân, nuôi dân”. Cho nén khi tiếp cận với 
"dân chủ” - một sản phẩm vĩ đại của lịch sử chính trị thì nhãn quan 
chính trị của nhiều tảng lớp xã hội Việt Nam cuối thể kỉ XIX. đầu thẻ 
kí XX bị đảo lộn. Để "dân" có thể làm chủ, trước hết phải tồn tại với tư 
cách là một con người cá nhân đích thực, làm chủ bản thần, là chủ sở 
hữu. bình đẳng với các cá nhãn khác trong xã hội về quyền lợi và 
nghĩa vụ trước các điều khoản về khếể ước xã hội và nhân quyền. Để 
thực hiện được điều đó cần phải thiết lập được một chính thể nhất định 
với các quyền lặp pháp, hành pháp, tư pháp. Chính Đông Kinh nghĩa 
thục đã chuyển tải những nội dung này trong một hệ thống các khái 
niệm được đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Bài giải thích về quốc 
dân trong sách Quốc đán độc bản viết: "Dân không hắn đã là quốc 
đân. Có dân thì có nước. Nước cai trị dân, dân bị nước cai trị. Như vậy 
nước là nước, dân là dân. Còn quốc dăn thì khác, quốc dân cùng với 
quốc gia đoàn kết, gân bó như keo sơn, Quốc gia vui buốn, vĩnh nhục 
thì quôc dân cũng coi nôi vui buôn, vĩnh nhục ấy như của chính bản 
thân mình. tät phải bỏ của cải ra mà làm cho quốc gia chấn hưng, đem 


286 


sức lực ta ra mà giúp quốc gia siữ gìn bơ cối, bỏ lòng tự tư, tự lợi mà 
tuần theo pháp luật... Quốc dân các nước Phái Tây có quyẻn bàn chính 
sự. Đà là quốc dân tức là có quyền bàn vẻ chính trị... dân nuớc tả 
khong có quyền chính trị...” Ở đày khái niệm “guốc dân” đã được 
trình bày một cách tương đói rõ ràng. đáy đủ, nó đã thể hiện được vị 
trí, Vai trò, trách nhiệm của người dân trong xã hội. Và cũng chỉ ra 
những quan điểm mới về vua. quan trọng phân bàn về vua, quan sách 
Quốc dạn đọc bạn việU: `... đàn thời trước thì xem vua là ông chủ của 
nước mà mình là đây tớ phái tuần theo mệnh lệnh của ông chủ mà hầu 
hạ. Cho nén quyền chủ vua rất to. Ngày nay, dân chí xem vua là đại 
biểu, vua phải theo nguyện vọng của dân mà thì hành chính sự. Cho 
nẻn quyền của vua rất nhẹ... Quyền chính sự một nước không thể đẻ 
một người năm hết. Tất phải chọn người trong nước ra làm quan, giao 
cho họ quyền hành chính. Cho nén vua là đâu môi của hành chính. 
quan là bộ máy hành chính... Người Âu Mĩ thì nói: quan ăn bống lộc 
của nước, thay dân giải quyết mọi việc, giống như là đây tớ của dân. 
Nói vậy mới nghe thấy hơi quá đáng. Nhưng trong xã hội không ai 
khóng phái là đây tớ của người khác... Nói quan là đây tớ của dân là 
can cứ vào sự thực chứ không phải là Kiều ngạo. Và lại, quan tuy đáng 
tôn. đáng trọng. nhưng cũng chỉ là người dân năm chính quyền. Quan 
ra vào nơi cung điện cũng phái luôn củi, dạ dạ vâng vâng, quan được 
người tủ tồn trọng lại coi dân như có rác, như nô lệ đó là thói quen hủ 
lău của nước chuyên chế. Quán không ai to, ai nhỏ mà đều là những 
người được giao phó chính quyền. Vẻ quan hệ, Không ai quan trọng. 
khong ai tầm thường, chỉ có chức vụ khác nhau mà thôi. không phải 
là người hiện tài thì Không thể làm tròn nhiệm vụ. không tuyển chọn 
thì khỏng tìm được người thích đáng. điều đó các nước đều làm nh 
nhau, Cho nên không thể cho quan là đầy tớ mà khinh nhờn được”. 
Như vậy, với việc phủ nhận những quan niệm Về Vua quan truyền 
thông với những quyền lực xã hội có hữu của nó, các nhà nho Đông 
Kinh nghĩa thục tiếp tục khang định vị trí vai trò của người dân trong 
xã hội. Tuy nhiên. dân chủ với tư cách là một lí luận chính trị, như 
một thể ché chính trị - xã hội thì chỉ có thể xuất hiện khi trong xã hội 
có những tiên đẻ vẻ chính trị. pháp quyền. kinh tế, văn hóa... Đề cập 
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đến vấn đẻ này, trong giáo trình giảng dạy Đông Kinh nghĩa thục còn 
đưa ra hàng loạt các khái niệm mới vẻ chính thể, bầu cử, nghị viẻn, 
pháp luật, tài chính, ngàn hàng, tư bản, tiền công, văn mình, giáó 
dục, khoa học, công nghệ... và đặc biệt những quan điểm này đã được 
biên soạn rất cơ bản và được phổ biến tuyên truyền rộng rãi tới quần 
chúng thông qua hệ thống giáo dục và các hoạt động thực tiễn của 
phong trào. 

2. Sau phong trào Đông Kinh nghĩa thục một thế kí, Việt Nam đang 
trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng. dân chủ, văn minh. Công cuộc đổi mới hiện nay là sự nổi tiếp dòng 
trí Hưởng duy tân yêu nước đâu thể kỉ XX, nhưng tiến hành trong điều kiện 
một đất nước độc lập, có chủ quyền, vị thế quốc tế ngày càng được tăng 
cường. Đường lõi đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam được 
khởi xướng từ Đại hội VỊ (12-1986), được bổ sung và phát triển tại các 
Đại hội VII (6-1991), VI (6-1996), IX (4-2001), X (4-2006) và đem lại 
những tháng lợi có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp chấn hưng dân tộc. 
Tuy vậy, đến nay thực tiền cuộc sống đặt ra nhiều yêu cầu mới đòi hỏi 
phải tiếp tục đổi mới tư duy lí luận của Đảng cầm quyền, mà nếu so sánh 
với tư tưởng duy tân yêu nước của phong trào Đông Kinh nghĩa thục cũng 
có thể rút ra những liên hệ sau đây: 

~- Tư tưởng duy tân yêu nước của Đông Kinh nghĩa thục đầu thế Ki 
XX không những bị giới hạn bởi bối cảnh thời đại, mà cả tình cảnh 
của một đất nước mất độc lập, chủ quyền. Vì vậy, việc tiếp thu cái mới 
tiến bộ từ bên ngoài, đả phá tư tưởng Nho giáo lạc hậu, không chỉ 
thiếu điều kiện tiếp cận có hệ thống, mà còn gặp những lực cản từ sự 
cấm đoán, chống phá của thực dân Pháp. Còn ngày nay, đường lối đổi 
mới được tiến hành bởi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
chúng ta có những điều kiện tiếp cận tri thức loài người một cách có hệ 
thống và chọn lọc cẩn trọng để bổ sung, làm giàu thêm trí tuệ Việt 
Nam trên con đường vươn tới phồn vinh, giàu mạnh. 

- Tư tưởng duy tân yêu nước của Đông Kinh nghĩa thục đầu thế kỉ 
XX hướng mũi nhọn vào cuộc đấu tranh với tư duy giáo điều, cổ hủ của 
Nho giáo. Điều đó không chỉ tấn công vào “bệ đỡ tư tưởng” của chế độ 
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phong kiến cuối mùa. mà còn tháo gỡ những tư tưởng lạc hậu ràng buộc 
quán chúng nhân dân trên con đường vươn lên giải phóng bàn thần mình 
và giải phóng dân tộc. Ngày nay, Đăng tà lãnh đạo công cuộc đổi mới 
mang tính cách mạng, cũng phải bát đầu từ đấu tranh với những tư duy 
giáo điều, lạc hạu cản trở các khả năng vận dụng và phát triển sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lèẻnin, tư tường Hỏ Chí Minh cũng như cản trở việc tiếp 
thu tỉnh hoa văn hoá của nhân loại. Ngay từ khi bước vào công cuộc đổi 
mới. đường lối đôi mới của Đại hội VỊ đã phẽ phán bệnh giáo điều. kinh 
viện và đòi hỏi Đảng phải thật sự đối mới tư duy để tiến lên. Sau 20 năm 
đổi mới, tư duy giáo điều kiểu cũ đã bị đấy lùi một bước quan trọng, 
nhưng cũng cản phải cảnh giác với sự tái phạm bệnh giáo điều ở nơi này 
hay nơi khác, mức độ này hay mức độ khác, có nguy cơ cán trở quá trình 
tiếp tục đổi mới tư duy lí luận. Trong đó, phải đặc biệt cảnh giác với '“'chủ 
nghĩa giáo điều tân thời”, mà biểu hiện của nó là tiếp thu các tư tưởng và 
kinh nghiệm bên ngoài một cách máy móc, xơ cứng, không tính toán 
đến thực tiền đất nuớc. Chủ nghĩa giáo điều thường tỏn tại trong điều 
kiện thông tin hạn chế, kém hiểu biết đầy đủ thực tiên đất nước. sùng 
bái văn hoá bên ngoài, đồng nhất "hiện đại hoá” với "phương Tây hoá”. 

- Phương thức truyền bá, cổ suý cho tư tưởng mới, đả phá tư tưởng 
Nho giáo lạc hậu của Đông Kinh nghĩa thục, là thông qua mở trường dạy 
học, phát triển giáo dục. Còn ngày nay, trong điều kiện đất nước đã hình 
thành một hệ thống giáo dục quốc dân sảu rộng, một hệ thống truyền 
thông phong phú các loại hình, lại được hỗ trợ bởi các phương tiện công 
nghẻ thông tin hiện đai.... nên có nhiều thuận lợi trong tiếp thu, chọn lưa 
các giá trị van hoá bẻn ngoài phục vụ sự nghiệp đối mới. Dĩ nhiên, để 
thực hiện được mục tiêu của Đang, bản thân hệ thống giáo dục - đào tạo 
và truyền thông phải đổi mới nội dung, chương trình cho phù hợp với nhu 
cầu của thực tiền công cuộc đổi mới và xu thế phát triển của thời đại. Hơn 
nữa, hợp tác giáo dục và đào tạo giữa nước ta với các nước ngày càng mở 
rộng, con người Việt Nam có điều kiện học tập tri thức nhân loại ở ngay 
các quốc gia đã nảy sinh các tư tưởng đó, không bị “khúc xạ” qua các tài 
liệu trung gian như các nhà yêu nước Đông Kinh nghĩa thục (tiếp thu qua 
Tân thư, Tân văn) vào đầu thể ki XX. Điều đó đem lại những khả năng 
mới vẻ nhìn nhận, đánh giá và vận dụng các giá trị văn hoá nhân loại 
phục vụ sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân cường, nước thịnh. 
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- Trường tr thục do những nhà yêu nước tự tổ chức nên đóng vai trò 
là những trung tâm truyền bá, cổ suý tư tưởng duy tân yêu nước của 
phong trào Đông Kinh nghĩa thục. Điều này gợi mở nhiều điều về vai trò 
của hệ thông giáo dục dân lập hiện nay ở Hà Nói riếng và trên phạm vị 
cả nuớc nói chung. Cần có cái nhìn đầy đủ, tránh thiên kiến đổi với hệ 
thống giáo dục dân lập. Vấn đề là tạo thể chế, tâm lí cho nó phát triển và 
tổ chức quản lí có hiệu quả để vừa đảm bảo được mục tiêu của từng 
trường, vừa đáp ứng được yêu cầu chung của nên giáo dục quốc dân. Sự 
nghiệp đối mới đang đòi hỏi Hà Nội phải vươn lên xứng đáng là một trung 
tàm giáo dục, văn hoá của cả nước. Để làm được vai trò đó đòi hỏi phải cải 
cách mạnh mẽ hệ thống giáo dục trên địa bàn Hà Nội. gồm cả đổi mới hệ 
thống giáo dục công lập và phát triển mạnh mẽ giáo dục dãn lập. trước hết 
phải đói mới tư duy về giáo dục làm định hướng cho đổi mới các mặt khác. 
Có như vậy mới đưa Hà Nội trở thành trung tâm giáo dục của cá nước, 
xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và qua những con người 
được đào tạo để phát tán văn hoá Hà Nội đối với cả nước. 

Có thể nói, Đông Kinh nghĩa thục trong dòng chảy của tư tưởng duy 
tân đầu thê ki XX đã tiếp nhận và đưa vào hàng loạt các khái niệm mới làm 
công cụ để nhận thức các vấn đẻ lịch sử xã hội con người, từ đổi mới thế 
giới quan đến nhán sinh quan. Điều này không chỉ có ý nghĩa làm cơ sở lí 
luận chỉ đạo nhận thức và hoạt động cho phong trào lúc đó mà còn đóng 
Vai trò công cụ tư tưởng, nâng tư duy dân tộc lên một trình độ mới. Mặc 
dù còn nhiều hạn chế - do hoàn cảnh xã hội và bị khúc xạ qua Tân văn, 
Tân thư mà những tư tưởng dân chủ tư sản chưa được các nhà nho Đông 
Kinh nghĩa thục nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện, hệ thống - và 
những tư duy lí luận đó chưa thể giải quyết được những nhiệm vụ mà lịch 
sử đặt ra cho cách mạng Việt Nam, song nó đã phá vỡ một bước những 
quan niệm yêu nước truyền thống không còn phù hợp, đồng thời gợi mở 
một số vấn đề mà các thời đoạn lịch sử tiếp theo khi hội tụ đầy đủ các yếu 
tố chủ quan và khách quan mới có khả năng giải quyết. Đặc biệt, tư tưởng 
yêu nước duy tân của Đông Kinh nghĩa thục đã để lại những bài học bổ 
Ich đồi với quá trình tư duy đối mới của Đăng và dân tộc ta trên con 
đường phấn đấu thoát khỏi tình trạng một nước chậm phát triển, thực hiện 
thành công công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
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ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC VỚI VIỆC BIÁ0 DỤC 
Ý THỨC DÂN TỘC, LÙN6 YÊU NƯỚC 


GS.TS. Phan Ngọc Liên" 


Nhân dân Việt Nam có lịch sử lâu đời. Các di cốt và công cụ lao 
động của người nguyên thuỷ (người tối cô) tìm thấy ở một vài di chi 
khảo cố đã xác nhận điều này. Việt Nam lại nằm ở vị trí chiến lược 
của vùng Đông Nam Á, trên đầu mối các đường giao thông thuỷ, bộ 
quan trọng và thuận lợi từ Bác xuống Nam, từ Đông sang Tây. Vì vậy, 
cư dân trên bán đảo này sớm có điều kiện tiếp xúc, giao lưu với nhiều 
nền văn hoá lớn của nhân loại. tiêu biểu là văn hoá Trung Quốc và Ấn 
Độ thời cổ đại. 

Bên cạnh những thuận lợi này, nhân dân Việt Nam cũng trải qua 
bao nhiêu khó khăn, thách thức của tự nhiên và kẻ thù xâm lược. Tuy 
thiên nhiên có phần ưu đãi. song bão lụt, nắng hạn, dịch bệnh, sâu 
bọ... hàng năm tước đoạt khóng ít cuộc sông và thành quả lao động 
của người dân. Từ xa xưa, Việt Nam đã trở thành mục tiêu, đối tượng 
đánh chiếm, thống trị của bọn xâm lược, từ nhiều phương kéo đến. 

Vì vậy, dựng nước và giữ nước luôn găn chặt với nhau ngay từ 
buổi đầu thời dựng nước. Không phải ngẫu nhiên mà ba câu chuyện 
truyền thuyết vẻ *Âu Cơ - Lạc Long Quân”, “Sơn Tỉnh - Thuỷ Tinh” 
và “Thánh Gióng” ra đời sớm, gần như đồng thời, khái quát những 
nhận thức của tổ tiên ta về nguồn gốc dân tộc, về cuộc đấu tranh với 
thiẻn nhiên để dựng nước và đầu tranh chống xâm lược để bảo vẻ đát 
nước, giành độc lập. 

Sức mạnh trong lao động sản xuất và chống ngoại xâm trước hết 
là do ý thức, tỉnh thần cộng đồng, rồi hình thành tính thần, ý thức dân 


Trường ĐHSP Hà Nỗi. 
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tộc. Nhận thức sâu sắc rằng cơ đồ được dựng xây là kết qua của mồ 
hôi, xương máu của bao thế hệ mà ngày nay môi người đều có nghĩa vụ 
và phát triển. Quyền lợi của mỗi người, gia đình, quê hương. đất nước 
quyện chặt vào nhau, tạo nên ý thức liên kết và hành động trong công 
cuộc ''giữ nhà - giữ làng - giữ nước”. Đây là một cơ sở tạo nên '*chủ nghĩa 
dân tộc là động lực lớn của đất nuớc”' - như Nguyễn Ái Quốc đã khẳng 
định trong ``'Báo cáo về Bắc Kì, Trung Kì và Nam K?" (1924). 

Tỉnh than, ý thức dân tộc đã làm cho người Việt Nam không bị 
tuyệt chủng, không bị đồng hoá trong đêm trường hơn nghìn năm Bắc 
thuộc, gần 100 năm bị thực dân đô hộ và mấy chục năm bị đế quốc Mi 
thông trị ở miền Nam. Tỉnh thần, ý thức dân tộc là chìa khoá đi đến 
những thang lợi lẫy lừng để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ thời 
Ngõ Quyên, Lê Đại Hành, Lí, Trần. Lê, Quang Trung đến thời đại Hồ 
Chí Minh. Tỉnh thần, ý thức dân tộc đã vang mãi trong lời nói của các 
anh hùng. trong hịch, trong thơ ca mà tiêu biểu là sự khẳng định của 
Nguyên Trải trong “Bình Ngô đại cáo ” (1428): 

“Như nước Đạt Việt từ trước 
Vốn xưng nền văn hiến đa lâu ” 

Một nước có văn hiến là một nuớc có nền giáo dục phát triển, tạo 
nên những giá trị văn hoá và tỉnh thần của dân tộc, có ý chí tự cường, 
độc lập, không chịu khuất phục trước bất cứ bạo quyền nào. Việc 
kháng định về tỉnh thần, ý thức dân tộc được nêu rõ trong lời hịch của 
Quang Trung, vang lên giữa đêm giao thừa thanh vắng, trước khi tiến 
ra Bác đánh tháng quân Thanh: 

"Đánh cho để dài tóc 

Đánh cho để răng den 

Đánh cho nó chích luận bất phản 

Đánh cho sử trị Nam quốc anh lhìng chỉ hữu chủ ” 

Tỉnh thần, ý thức dân tộc thể hiện guyền lợi, nghĩa vụ làm chủ, nó 
biến thành sức mạnh trong cuộc đấu tranh chống mọi kẻ thù và thể 


' Hồ Chí Minh: Toản tập, tập 1, NXB CTQG, Hà Nội, 1995, tr. 466. 
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hiện rõ nét ở lòng yêu nước, trở thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 
*... Dan tà có một lòng nóng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống 
quý báu của ta. Từ xưa đến này, môi khi Tổ quốc bị xâm làng, thì tỉnh 
thản ấy lại sôi nổi, nó kết hợp thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to 
lớn. nó lướt qua mọi sự nguy hiểm. khó khăn. nó nhấn chim tất cả lũ 
bán nước và lũ cướp nước”. 

Từ giữa thể kí XIX, dân tộc Việt Nam lại phải đương dâu với một 
thử thách lớn: thực dân Pháp xâm lược, rồi thiết lập bọ máy cai trị 
trong cả nước. Lịch sử không bao giờ đặt cho mình một văn đề không 
được giải quyết: vấn đề được đặt ra lúc bấy giờ là: cam tam làm nô lệ 
hay tiếp tục cuộc đấu tranh chống Pháp để giành độc lập. Tỉnh thần, ý 
thức dân tọc, truyền thông yêu nước được hun đúc từ r1ãy nghìn năm 
không cho phép người Việt Nam chịu cảnh tôi đòi. Nhân dàn đã vùng 
lên đấu tranh, khi mà đến thập kỉ đâu thế kỉ XX, phong trào yêu nước 
chỏng Pháp ''dường như không thây đường ra”. Ngọn cờ Can vương đã 
đó, phong trào theo xu hướng dân chủ tư sản ra đời, nhưng không thể 
đưa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đến thành công. Tuy vậy, phong 
trào cứu nước theo xu hướng dân chủ tư sản “không phải là phát sinh 
ra dựa trên một cơ sở kinh tế xã hội có tính chất tư sản dàn tộc đang 
nảy nở, mà chính là do tính thần độc lập của dân tộc, cơ sở văn hoá 
của đân tộc, trước sự phá sản của chế độ phong kiến trong nước và 
trong lúc phương Đóng đang biến chuyển từ phong kiến qua tư sản” 
Vị vậy, dù có những hạn chẻ, song phong trào cứu nước theo xu hướng 
dân chủ tư sản cũng có mặt tích cực: nó khơi dậy tình thân dân tộc, ý 
thức đấu tranh để giành lại độc lập đang trong tay của bọn để quốc 
CƯỚP nước. 

Đông Kinh nghĩa thục ra đời. tháng 3 - 1907, trong bói cảnh lịch 
sử ấy, và chủ trương mở mang dân trí, nâng cao dân trí, lim cho dân 
giàu, nước mạnh để đi tới tự cường. tự lập. Mục đích của trường đã nói 
rõ điều này. Đó là: 


Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr. 171. 
Lê Duẩn: Về cách mạng xã hôi chủ nghĩa ở Việt Nam, NXB Sư thật, Hà Nôi, 1963, tr.5. 
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® - Nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc và chí tiến thủ của 
quần chúng. 

- Truyền bá một nên tư tưởng học thuật mới và một nếp sống văn 
minh tiến bộ. 

- Phối hợp hành động với các sĩ phu đã xuất đương và hồ trợ cho 
phong trào Đông du của Phan Bội Châu và phong trào Duy tân đang 
phát triển trong cả nước””. 

Mục đích chính thức của Trường là như vậy. song mục tiêu sâu xa 
là đầu tranh giành độc lập, mà muốn đạt được mục tiẻu này thì phải 
khơi dậy tình thân dân tộc, ý thức tự cường, tự lập. Vì vậy, trên mặt 
trận văn hoá, giáo dục, qua các tài liệu được biến soạn, qua công việc 
giảng dạy và tuyên truyền, chúng ta nhận thấy những hoạt động phong 
phú của Đông Kinh nghĩa thục đều hướng tới việc đề cao, giáo dục 
tỉnh thân dân tộc và lòng yêu nước. Đó là việc chống nền cựu học, đồi 
bỏ việc dùng chữ Hán. bỏ việc học theo lối khoa cử, lên án lõi sống 
của bọn hủ nho. Bởi vì, nền cựu học là *kẻ thù của sự tiến bộ. của nền 
văn minh”. nó làm cho nhân dân “đốt tế lắm”. Thái độ tự cao, tự đại, t- 
ư đuy hẹp hòi, cố chấp. bảo thủ của đám hủ nho đã `'làm cho nước yếu, 
dân hèn", không tiếp nhận được cái mới, làm cho văn hoá dân tộc ngày 
một suy đôi. Việc học chữ Hán quá đỏi phức tạp, tốn nhiêu công sức, 
ngăn trở việc học hành tiến bộ. Với việc giáo dục "lấy khoa cứ làm 
mục đích” làm cho "nước ta sẽ không đời nào hưng thịnh được”. 

Đông Kinh nghĩa thục đã tấn công nền giáo dục phong kiến 
không phù hợp với bước tiến của xã hội, chỉ có thể đào tạo những con 
người '*không đem lại lợi ích quốc gia. xã hội cho nhân loại cả"9. 

Chống lại nên cựu học để xây dựng một nền giáo dục *'phổ cập", 
“hợp với tôn chỉ học thuật”, đạt được ba điều: “một là học vệ sinh” để 
cho thân thể khoẻ mạnh, "hai là học trị sinh” để chăm lo cho cuộc 


Trương Hữu Quýnh, Định Xuân Lâm, Lê Mâu Hãn (đồng chủ biên): Đại cương lịch 
sử Việt Nam Toàn tập, NXB Giảo dục, Hà Nội, 2001, tr. 627. 

Văn thơ Đông Kinh nghĩa thục, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1997, tr. 74. 

"_ Sđd, tr. 75. 
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sống án, ở, mặc: *ba là học làm người. làm quốc dân””, Nền giáo dục 
mới của Đông Kinh nghĩa thục được xây dựng theo các nguyên tác 
nhân bản, dân tộc, hiện đại. tập trung vào những điểm chủ yếu: 

Thư nhất, phát học chữ quóc nụữt. 

Trong *`Bài hát khuyên học chữ góc nụ có đoạn nêu rõ: 

ác Chữ quốc ngữ là hỏi của HHỚC, 

Phái em ra tính trước dàn ta 

Sách các nước"`' sách Chỉ nai” Ì 

C}iữ nào nghĩa âY dịch ra tØ tường 

Một người học môn người đẻ biết, 

Trí ta khón muôn việc đến hay 

Lợi quyền nắm được vào tay, 

Có cơ tiến hoá, có ngày văn mình..." 

Thư hai, phái học theo phương pháp mới, tránh lối tâm chương 
trích cú, nhăm rộng đường suy nghĩ. phát huy tính tích cực của người 
học. Trong “Văn mình tán học sách ˆ nói rõ, trong học tập "cho phép 
học trò bàn bạc tha hồ, đối đáp tự do, không phải nề hà. Không cần thể 
cách gì hết. Rồi thêm vào đó mây bài về toán pháp. về chữ quốc ngữ. 
Để cho cái mà học sinh học và thi không trái ngược với việc thực tế họ 


..J 


phái làm... 
Thứ ba, chú trong giáo đục nhân cách đạo đức thể hiện ở việc 
giáo dục đạo làm người: "yêu gia đình, yêu làng xóm không phải là ái 
quân”, *Lòng yêu nước”... 
Mục đích và nguyên tác dạy học nêu trên của Đóng Kinh nghĩa 
thục được thể hiện ở các môn học, chủ yếu về Việt văn, Hán văn, Pháp 
văn, Lịch sử, Địa dư, Luân lí, Toán pháp, các môn khoa học tự nhiên, 


Sđd, tr. 71 — 72. 
ˆ" Các nuớc đây là Âu Mĩ. 
“”' Trung Quốc. 
`_Văn thơ Đông Kinh nghĩa thục, sđd, tr. 110 - 111. 
- Trích theo Chương Thâu: Đông Kinh nghĩa thục, NXB Hà Nội, 1982, tr. 50. 
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trong đó Lịch sử, Địa dư, Văn, Luân lí được đặc biệt chú trọng, vì 
những môn học này có sở trường và ưu thế đối với việc giáo dục tính 
thần dân tộc, lòng yêu nước. Một số sách mang tính giáo khoa, phố 
cập được biên soạn, như `"*Nưm quốc vĩ nhân”, “Nam quốc giai sự”, 
"Việt Nam quốc sử lược”, "Văn mình tản học sách”, "Quốc dán độc 
bản”, “Luận lí giáo khoa (tán đính)”, “Quốc văn tập dọc”. Đây là 
những tác phẩm có giá trị văn học, có ý nghĩa giáo dục thuộc dòng văn 
thơ yêu nước và cách mạng đầu thế ki XX. 

Qua nội dung các tập sách này, chúng ta thấy nổi lên tính dân tộc, 
tư cách một người yêu nước. “Luán lí giáo khoa (tản đính)`` đã đặt việc 
giáo dục đạo đức lên hàng đầu: “bởi vì, nó là tỉnh hoa của quốc thể, 
nguồn gốc của giáo dục. Con em thanh niên ngày sau ra đời, tất đảm 
đang việc nước, có trách nhiệm về thế cuộc, nếu không trau dồi phẩm 
hạnh, thì tất cả các loại sách giáo khoa đều trở nên vô dụng hết”"". Có 
thể xem "Luan lí giáo khoa (tản đính)” là một quyển sách dạy cho thế 
hệ trẻ những điều cơ bản về các mối quan hệ và nghĩa vụ: “Đối với 
nước” (chương Hai), "*Đối với nhà” (chương Ba), "Đối với mình” 
(chương Bốn), “Đối với người” (chương Năm), “Đối với xã hội” 
(chương Sáu), “Đối với muôn loài” (chương Bảy). 

Quyển “Quốc dán độc bản” gồm 79 bài với nhiều chủ đề khác 
nhau thuộc các linh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá. tư tưởng, 
giáo dục; song điểm nổi bật, cũng là trọng tâm của sách, là nói về 
“Nguồn gốc xã hội”, “Lòng ái quản”, về đất nước “Bàn vẻ nước”, 
“nước ta lập quốc từ xa”, *nước ta khai hoá rất sớm” để đi đến khẳng 
định rằng "Dán mạnh thì nước mạnh” và phải có "Lòng yếu nước” và 
phải hiểu '* Thể nào là yêu nước thát sự” để hành động... Tất cả nội 
dung của các bài viết đều nhằm giáo dục cho mọi người phải biết yêu 
nước, ra sức góp phần cho Tổ quốc giàu mạnh. Điều cốt yếu là thể 
hiện lòng yêu nước ở những công việc. như “phải rèn luyện tình thần 
tự lập để công thủ và chiến thắng...”, “phải đốc tâm tư, tài lực ra, phát 
huy những của cải tiềm tàng ấy, không bỏ phí một tấc đất nào, một sản 


'' Văn thơ Đông Kinh nghĩa thục, Sđd, tr. 14 
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vật nào mới thôi...” "phải mài sắc chí tiền thủ mà tự cường không 
nghỉ...”. "phải báo tốn cái hay vốn có để mở rộng lòng ái quản”, "dù 
có học tiếng nước ngoài cũng không miệt thị văn tự nước ta"”'. 

Qua nội dụng một vài quyền sách nêu trên. chúng ta nhận thấy rõ 
mục đích khơi dạy tình thân dân tộc, lòng yêu nước của Đông Kinh 
nghĩa thục. Khai thác sở trường và ưu thế của bộ môn, Đông Kinh 
nghĩa thục rât chú trọng trong việc giảng dạy, tuyên truyền các kiến 
thức lịch sử dân tộc. Không bài trừ việc học tập lịch sử nước ngoài, 
không chỉ xem kiến thức lịch sử nước ngoài là kiến thức bố sung, hỗ 
trợ cho nhận thức về sự phát triển của xã hội loài người, còn điều quan 
trọng là phải học lịch sử nước để noi gương tổ tiên mà tự cường”: Có 
kiên thức mênh mông, có tài năng uyên bác mà không biết sử Nam thì 
không thể có lợi gì cho nước Nam. Như vậy, học sử Nam là nghĩa vụ 
thứ nhất hiện nay", 

Các loại sách đều viết bằng chữ Hán, ¡n trên giấy tốt. chữ rõ, đẹp. 
có đóng bìa dây. Trong số sách giáo khoa của Đông Kinh nghĩa thục, 
quyển *®Quốc dán độc bản" được người đọc ưa thích, được phát hành 
hàng vạn quyển, vì nó đẻ cập đến nhiều vấn đề liên quan đến dân tộc, 
đất nước ta và thái độ của người dân trước tình cảnh của Tổ quốc. 

Ngoài các cách biên soạn, Đông Kinh nghĩa thục còn tìm mua các 
loai tân thư, tân văn của Trung Quốc, Nhật Bản, như các quyển **Trung 
QOuöc hồn”, `Nhát Bản tam thập niên uy tân s) (Lịch sử 30 năm duy 
tân của Nhật Bản). 

Tuy là một phong trào yêu nước hoạt động hợp pháp, nhưng 
Đông Kinh nghĩa thục là *một cuộc vận động chính trị, chuẩn bị về 
tỉnh thân, vẻ tư tưởng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng dân tộc 
dân chủ trong thời đại mới"!'. Trong phạm vì hoạt động của mình, 
Đông Kinh nghĩa thục đã có những đóng góp cho việc xây dựng 
một nền giáo dục yêu nước, canh tân, khơi dậy lòng yêu nước, ý 


'' X. Sđd, tr. 58. 

'* Lời bạt quyển “Quốc sử giáo khoa thư, trích Chương Thâu: Đông Kinh nghĩa thục 
và phong trảo cai cách văn hoả đầu thể kỉ XX, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1982, tr. 7 

b Trương Hưu Quỷnh, Định Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn: Sđd, tr. 638. 
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thức dân tộc của nhân dân. Vì vậy, chính quyền thực dân Pháp xem 
đây là một cái lò phiến loạn ở Bác Kì"! 
trường sau T0 tháng hoạt động. 


và chúng đã đóng cửa 


Đông Kinh nghĩa thục để lại cho chúng ta ngày nay nhiều bài học, 
kinh nghiệm quý giá khi xây dựng nên giáo dục dân chủ nhân dân tiên 
lên giáo dục xã hội chủ nghĩa. 

Vẻ mặt giáo dục lòng yêu nước, tỉnh thần dân tộc. những bài học 
cũng có ý nghĩa không nhỏ khi chúng ta hội nhập vào khu vực và thê 
giới mà phải bảo vệ và phát triển văn hoá dân tộc. Tình hình tiếp nhận 
một cách xõ bỏ, không lựa chọn văn hoá nước ngoài, dẫn tới việc “lai 
cảng”, mất gốc. khiến chúng ta phải lo lắng. Tình trạng sử dụng tiếng 
nước ngoài một cách quá mức cần thiết, làm mất sự trong sáng của 
tiếng Việt đang lan tràn không chỉ trong giao tiếp đời thường mà cả 
trên báo chí và nhiều phương tiện truyền thông đại chúng khác. Việc 
không hứng thú, xa lánh các loại hình văn hoá dân gian, việc tái mù 
chữ, không hiểu biết vẻ lịch sử dân tộc, có khuynh hướng gia tăng. 

Thực trạng này buộc chúng tà phải tìm hiểu mục tiêu. nội dung. 
phương pháp giảng dạy, tuyến truyền của Đông Kinh nghĩa thục để 
góp phần vào khác phục các yếu kém. thiểu sót nêu trẻn. Một điều cần 
chú ý là một số ý tưởng của Đông Kinh nghĩa thục đã được Hồ Chỉ 
Minh tiếp nhận từ nhỏ và trở thành mọt trong những cơ sở, nguồn góc 
hình thành tư tưởng Hỏ Chí Minh. như các ý tưởng về sức mạnh của 
lòng yêu nước, chủ nghĩa dân tộc, vai trò, Vị trí của giáo dục đổi VỚI sự 
phát triển xã hội... Vẻ sự cần thiết phải biết lịch sử, văn hoá dân tộc, 
Bác Hỗ đã cảnh báo: `Coi chừng, có nhiều người Việt Nam lại Không 
hiểu rõ lịch sử đất nước, con người và những cái vốn rất quý báu của 
mình bằng người nước ngoài...”. Điều này, ở một mức độ nào đó 
Đông Kinh nghĩa thục đã nói và làm. Cho nên, từ Đóng Kinh nghĩa 
thục nói chung, về việc giáo dục tỉnh thần dân tộc, lòng yẻu nước nói 
riêng cũng giúp chúng ta hiểu sâu hơn tư tưởng Hồ Chí Minh. 


'* Dẫn theo Trần Văn Giàu, Định Xuân Lâm, Nguyễn Văn Sư: Lịch sử Việt Nam (tỪ 
1897 đến 1914). NXB Xây dưng, Hà Nội, tr. 234. 
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XÃ HỘI H0Á BIÁ0 DỤC Ứ HÀ NỘI TỪ NĂM 1990 ĐẾN NĂM 2005 
VÀ NHỮNG BÀI H0 KINH NGHIỆM 


ThS. Phạm Xuôn Tòi' 


Trong khoang hơn TlŠ năm trở lại đây, đã có một số nhà nghiên 
cứu trong nước bàn đến xã hội hoá giáo dục. Những tác phẩm này 
thường tập trung vào các văn đẻ lí luận. nội dung, phương pháp thực 
hiện xã hội hoá nói chung trên phạm vị cả nước. Cũng có một số tác 
phẩm đề cấp đến xã hội hoá giáo dục ở Thủ đô nhưng chỉ dành một 
phân rât nhỏ hay chỉ đẻ cập đến một quận huyện nào đó. Trong phạm 
vị bài viết này, chúng tói sẽ trình bày quá trình thực hiện xã hội hoá giáo 
dục trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội từ khi bát đầu thực hiện đến năm 
2005 và những bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện đó. 


I1. Những chủ trương, chính sách xã họi hoá giáo dục chủ yếu 
của thành phỏ Hà Nội 


Từ sau ngày đất nước thôöng nhất, trên địa bàn Hà Nội, các 
trường lớp tư không được phép hoạt động. Toàn bộ sự nghiệp giáo 
dục ở thành phố từ màu giáo, đến vỡ lòng, đến các ngành học phỏ 
thông, bố túc văn hoá đều do Sở Giáo dục phụ trách theo đúng chức 
năng do Uỷ bạn hành chính thành phố quy định'. Thực trạng này đã 
dàn tới tình trạng "độc tôn” của hệ thống các trường công. Mãi tới 
năm 1989, loại hình phố thông trung học dân lập mới được thí điểm 
ở 3 trường”. Theo đánh giá của Thành uỷ, chất lượng giáo dục đạo 
đức giảm sút: số học sinh bỏ học ngày càng nhiều...`. Cơ sở vật chất 


Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. 
Báo Hà Nội mới 1975 năm thứ 8 (sô 2/157), thứ sảu ngày 17-1-1975. 

“" Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (1991), Văn kiện Đại hội Đại biểu lần 
thứ XI Đảng bô Thảnh phố, Lưu hành nội bộ, tr 35. 
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phục vụ việc dạy và học có nhiều thiếu thốn, số lớp học 3 ca còn 
cao. Nguyên nhân do nguồn đầu tư không đủ chống xuống cấp cơ 
sở vật chất của ngành". 

Nhân thức được những khó khăn và nguyên nhân của thực trạng 
đó, thành phố Hà Nội đã cụ thể hoá quan điểm “Nhà nước và nhân dân 
cùng làm” của Đại hội Đang VỊ trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ 
Thành phố lần thứ X và chỉ đạo các cấp các ngành phát động một 
phong trào toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục. Theo tư liệu của 
ngành giáo dục Hà Nội, các tầng lớp nhân dân Thủ đô cũng hưởng ứng 
phong trào dưới nhiều hình thức như tham gia đóng góp cùng Nhà 
nước xây dựng, sửa chữa các trường học. 

Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục - Đào tạo sau một thời 
gian thử nghiệm đã ban hành Thông tư số 35/FT-LUT ngày 10-10-1990, 
đánh dấu mốc quan trọng trong việc đưa chủ trương xã hội hoá vào 
thực tiên. Nhiều năm sau đó, tiếp thu tính thần xã hội hoá của Đại hội 
Đăng toàn quốc lần thứ VH, Hội nghị Trung ương 4 khoá VI, Đại hội 
Đảng toàn quốc lân thứ VIII và Hội nghị Trung ương 2 khoá VIH, 
Nghị quyết số 90/CP và Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; 
trong Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI (tháng 4/1991), lần thứ 
XII (tháng 5-1996), lần thứ XIHI (12-2000), Thành uỷ đã chỉ đạo '*“Đẩy 
mạnh công tác xã hội hoá giáo dục,... Huy động mọi nguồn vốn tăng 
cường đầu tư phổ cập giáo dục và chống xuống cấp các lớp học chấm 
dứt học ca 3, sửa chữa và làm lại các trường cũ đột nát, hư hỏng”, 
*Thực hiện đa dạng hoá loại hình giáo dục - đào tạo với hệ thông 
trường công lập, bán công và dân lập ở các ngành học phổ thông, bổ 
túc văn hoá, trung học chuyên nghiệp và dạy nghẻ, trường vừa học vừa 
làm đáp ứng nhu cầu học văn hoá và học nghề của học sinh. Củng cổ 
hệ thống trường chuyên, lớp chọn””; '*Nêu cao trách nhiệm của các cấp 
uỷ Đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể. các doanh nghiệp đối với sự 


Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (1991), Văn kiện Đại hội Đại biểu lắn 
thử XI Đảng bộ Thành phổ, Lưu hành nội bô, tr.35. 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (1991), Văn kiện Đại hội Đại biểu lần 
thử XI Đảng bộ Thành phố, Lưu hành nội bộ, tr.62. 
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nghiệp giáo dục đão tạo. Huy động mọi lực lượng tham gia xây dựng 
cơ sở vật chất nhà trường và đöi mới sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm 
lo giáo dục thê hệ trẻ; hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn. 
Tăng cường giáo dục gia đình. kết hợp với giáo dục nhà trường và xã 
hội. Tăng dân tỉ trọng đầu tư qua các năm cho giáo dục đào tạo so với 
hiện nay”; "thực hiện đa dạng hoá. xã hội hoá các loại hình trường lớp, 


găn với nâng cao chất lượng. hiệu quả công tác khuyến học”” 


ty "Xây 
dựng người Hà Nội găn với xây dưng nền giáo dục tiên tiến, xây dựng 
một xã hội học tập`”. 

Cụ thể hoá tỉnh thần đó. trong Nghị quyết hàng năm, HĐND 
Thành phố khẳng định phương châm phát triển sự nghiệp giáo dục Hà 
Nội là "Nhà nước và nhân dân cùng làm”; '*Thành phố tăng thêm ngân 
sách đầu tư cho các hoạt động giáo dục. đồng thời mở rộng các hình 
thức trường dân lập. Các tố chức kinh tế, xã hội và nhân dân Thủ đô 
"Trong Nghị 
quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng Thủ đô năm 
I996, HĐND Thành phố chỉ rõ: “Tăng tí trọng đầu tư ngân sách và xã 
hội hoá sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá. Có chính sách 
khuyến khích các thây giáo. thầy thuốc giỏi. Tăng phụ cấp cho cô mâu 
piáo ngoại thành”!": *Quy định lại mức thu học phí hợp lí, mức đóng 
góp phí đào tạo từ phía các cơ sở sử dụng lao động, huy động một 
phần lao động công ích để xây dựng trường sở. Thành lập Hội khuyến 
học thành phố và khuyến khích các đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã 
hội và cá nhân đóng góp vào Quỹ khuyến học. Dành một phần thu từ 


đều có trách nhiệm đóng góp cho sự nghiệp giáo dục 


Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu lần 
thư XII Đảng bộ thành phổ Hà Nội, NXB Hà Nội, tr.89. 

_” Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu lẳn 
thử XIII Đảng bộ thành phổ Hà Nội, NXB Hà Nội, tr.70 và tr.75. 
Hội đồng nhân dân thành phố (1991), Ngh¿ quyết về nhiệm vụ phảt triển kinh tế - 
xã hội, tại kì họp thứ 6 khoả X//Vaăn bản pháp quy của HĐND và UBND thành 
phố, tr.7. 

' Hội đồng nhân dân thành phố (1996), Nghị quyết số 09NQ/HĐ ngày 27/01/1996 về 
nhiệm vụ kinh tể - xã hội - an ninh quốc phòng Thủ đô năm 1996, khoá XI, kì họp 
thứ 5//Văn bản pháp quy của HĐND và UBND thành phố, tr.10. 
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XỔ số kiến thiết, từ quỹ đầu tư, phát triển đô thị để xây dựng trường 
học. Tiếp tục phát triển các trường bán công, dân lập ở tất cá các bậc 
học, từng bước phát triển vững chác các trường tư thục ở giáo dục 
mầm non, phố thông trung học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề. 
Thống nhất quản lí Nhà nước về chuyên môn, tài chính đối với các 
trường bán công, dân lập tư thục”'". 

Quán triệt tỉnh thân chỉ đạo của Thành uy và HĐND Thành phố 
về xã hội hoá giáo dục, UBND Thành phố có nhiều biện pháp để đưa 
chủ trương này vào thực tiên. Thành phố giao cho chính quyền 
phường. xã nhiệm vụ '*Tổ chức, chỉ đạo việc phối hợp giữa nhà 
trường, gia đình và xã hội nhăm chăm sóc giáo dục thanh, thiếu niên, 
nhi đồng. Vận động nhân dân tham gia bảo vệ và hô trợ cơ sở vật 
chất. trang thiết bị cho trường học, nhà trẻ, lớp mẫu giáo"”'”: thành lập 
Quỹ hỏ trợ Tài năng trẻ, Quỹ hồ trợ học sinh, sinh viên nghèo, mồ 
côi, khuyết tật vượt khó để học tốt của Hà Nội. Thành phố quyết định 
nâng mức trợ cấp hàng tháng cho các cô giáo mầm non không thuộc 
biên chế Nhà nước ở khu vực nông thôn từ 120 000đ lên 144 000đ'`. 
Trong xây dựng và quản lí các cơ sở đào tạo ngoài công lập, UBND 
Thành phố bạn hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tạo 
điều kiện cho các tô chức cá nhân tham gia phát triển giáo dục và 
cũng để tạo thuận tiện cho quá trình quản lí của Nhà nước, đảm bảo 
các nguồn thu từ cha mẹ học sinh. Đặc biệt, ngày 11-5-2000, UBND 


Hội đồng nhân dân Thành phố (7-7-1997), Nghị quyết về một số vấn đề cấn bách 
về giáo dục, đảo tạo (ki họp thứ 9 khoả XI)/Văn bản pháp quy của HĐND và 
UBND Thành phố 1997, tr 14. 

` Uỷ ban nhân dân Thành phố (25-8-1990), Quyết định số 3940-QĐ/UB về việc 
ban hành quy định về nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền cấp phường/N!ăn bản 
pháp quy của HĐND và UBND Thanh phỏ nam 1990, tr.32] và Uỷ ban nhãn dân 
Thành phô (16-10-1992), Quyết định số 2484-QĐ/UB về việc ban hành quy định 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cản bộ của UBND 
xâ//Văn bản pháp quy của HĐND và UBND Thành phố năm 1992, tr.52. 

Uỷ ban nhân dân Thành phố (17-10-1997), Quyết định số 3978/QĐ-UB điều 
chỉnh mức trợ cấp hàng thảng cho các cô giáo Mầm non khỏng thuộc biên chế 
Nhà nước ở khu vực nông thôn//Văn bản pháp quy của HĐND và UBND Thành phố 
năm 1997, tr.75. 
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Thành phố bàn hành Quyết định số 46/QĐ-UB về việc thành lập Bạn 
chủ nhiệm nghiên cứu cơ ché chính sách xã hội hoá thực hiện Nghị 
quyết số 90/CP và Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ và cử I 
đóng chí Phó chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng bàn, Ngày 16- 
4-2001. UBND Thành phö ban hành chỉ thị số 13/CT-UB về việc đẩy 
mạnh việc thực hiện xa hội hoá theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của 
Chính phủ đói với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn 
hoá, thể thao của Thành phô năm 2001. Để tạo cơ sở huy động nhiều 
nguồn lực, ngày 17-6-2003, UBND Thành phố cho phép I2 quận 
huyện được thành lập Hội khuyến học cấp quận huyện”: ngày 
5-8-2003 thành lập Quỹ khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, 
chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiện cho sự 
nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - thu hút, sử dụng. đào tạo, bồi 
dưỡng tài năng trẻ và nguôn nhân lực chất lượng cao. 


2. Xa hội hoá giáo dục Hà Nọi trong những năm 1990 - 2005 - 
Mọt diện mạo mới của giáo dục Thủ đô 


Những chủ trương chính sách của Thành uỷ, HDND và UBND 
như một bó đuốộc soi đường, tạo động lực cho các cấp, các ngành, các 
cơ sở giáo dục trên toàn Thành phố tố chức triển khai thực hiện hiện 
chủ trương xã hội hoá. Nhờ đó đã tạo thành một phong trào xã hội hoá 
giáo dục trên toàn Thành phố, góp phần tạo nên một diện mạo mới cho 
giáo dục Thủ đô Hà Nội. 

a. Bên cạnh sự phát triển của hệ thống trường công lập, các loại 
hình trường ngoài công lập như dân lập, bán công và tư thục ở các bậc 
học có sự phát triển đa dạng. mạnh mẽ vẻ số lượng. Năm 1990, loại 
hình trường dân lập mới được thực hiện thí điểm ở 3 trường PTTH. 
Năm 1996. toàn Thành phò có 33 trường dan lập, bán công. Đen nàm 


'* Uỷ ban nhân dân Thành phố (17-6-2003), Quyết định số 73/2003/QĐ-UB v/v 
thành lập Hội Khuyến hoc quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội/Văn bản pháp 
quy của HĐND và UBND Thành phố năm 2003, q2, tr.357. 
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2005 số lượng trường ngoài công lập phát triển lên 133 trường'°. Theo 
số liệu của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội con số này lên tới 288 
trường". Trong đó bậc mảm non có 205 trường, bậc tiểu học có 23 
trường. bậc PICS có 4 trường, bậc PTTH là 56 trường. Song song với 
sự phát triển của các trường ngoài công lập, số lượng học sinh học tại 
các trường mẫu giáo dân lập và các trường thuộc bậc phổ thông dân 
lập, bán công đã tăng lên 51 848 học sinh'". Các trường dạy nghề công 
lập có hệ chính quy, hệ ngăn hạn, hệ tại chức đào tạo theo hợp đồng 
phát triển đồng thời với các trường, các trung tâm dạy nghề dân lập, 
bán công, tư thục. Năm 2005, số trường dân lập, bán công, tư thục đã 
tăng lên 23/32 trường với 23.287 học sinh'”. 

Bên cạnh sự phát triển của các trường ngoài công lập, các ngành 
học còn phát triển các hình thức đào tạo khác. Bậc học mầm non còn 
duy trì mạng lới nhóm trẻ gia đình, trẻ 5 tuổi ra lớp. Hệ thống các 
trường THPT công lập tiếp tục duy trì các lớp hệ B nhưng số lớp, số 
học sinh ngày càng giảm. Nếu tính cả số học sinh hệ B, năm 2005, các 
trường PETH đã thu hút được 53 392/108 532 học sinh theo học, 
chiếm 49,19% ”*. Hình thức trường chuyên, lớp chọn phát triển. Ngành 
giáo dục thường xuyên củng cố, phát triển các trường BTVH, Trung 
tâm giáo dục thường xuyên. Năm học 2004 - 2005, ngành giáo dục 


'*_ Niên giảm thống kê Hà Nội năm 1999, 2004, 2005. 
Số liệu Niên giảm thống kê năm 2005 đã gộp số lượng các trưởng mẫu giảo bán 
công vao hệ thông các trường công lập. Theo bảo cảo của Sở Giảo dục - Đảo tạo 
Hà Nội, năm 2005, toàn Thành phố có 205 trưởng ngoài công lập. Nếu lấy số liệu 
này trừ đi 50 trường mẫu giảo dân lập (theo số liệu tại Niên giám thống kẻ) năm 
2005, toàn Thành phổ có 155 trường mầm non bản cỗng và như vậy sẽ nâng 
tổng số trưởng thuộc bậc mầm non và phổ thông ngoài công lập lên con số 288 
trường Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội (11-10-2005), Báo cáo kết quả thực hiện 
công tác xã hội hoả trong ngành giáo dục - đảo tạo Hà Nội giai doạn 2001 - 
2005, số 1941 BC/SGD&ĐT, tr.1-2. 

!* Niên giám thống kê Hà Nội năm 1999, 2004, 2005. 

Sở Giảo dục - Đào tạo Hà Nội (11-10-2005), Báo cáo kết quả thực hiện công tác 

xã hội hoa trong ngành giảo dục - đảo tạo Hà Nội giai đoạn 2001 - 2005, số 1941 

BC/SGDSĐT, tr.2. 

'* Niên giám thống kê Hà Nôi năm 2004 và 2005. 
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thường xuyên thành lập mới được 24 Trung tâm học tập cộng đồng. 
nâng tổng số trung tâm là 96 trung tảm ở 14 quận, huyện'”. 

Nội dung và phương pháp giang dạy được chuẩn hoá. Nhiều hình 
thức học từ xa. học trên truyền hình. học thông qua các phương tiện 
báo chí được áp dụng. Các trường THCN tổ chức đào tạo đa ngành với 
mục đích đáp ứng yêu câu nhãn lực phục vụ các ngành kinh tế - xã hội 
của Hà Nội và các vùng làn căn”. Vì vậy đã thu hút và mở rộng đối 
tượng học sinh theo học. 

b. Nguồn lực đầu tư cho giáo dục được đa dạng hoá theo phương 
chăm Nhà nước và nhân dân cùng làm, thực hiện ở các cơ sở ngoài 
còng lạp và công lập. 

UBND thành phố Hà Nội một mặt bố sung thêm kinh phí cho 
ngành giáo dục để củng cố, xây dựng cơ sở vật chất các trường học, 
mặt khác tăng cường huy động các tô chức, cá nhân đóng góp nhân 
lực, vật lực, tài lực phát triển sự nghiệp giáo dục Thủ đó. Năm 1991, 
tòng kinh phí đầu tư cho giáo dục là 28 tỉ 117,352 triệu đồng”'. Năm 
học 1997 - 1998, Thành phỏ đâu tư cho giáo dục 120 tí đồng (ngoài 
định mức ngân sách sự nghiệp) để tăng cường cơ sở vật chất trường 
học””. Trong 3 năm từ 1998 đến năm 2000, Thành phố đầu tư gần 400 
tỉ cho ngành giáo dục đào tạo” '. Nhờ sự đầu tư này, ngành giáo dục Hà 
Nội đã duy trì, phát triển các hoạt động giáo dục, xây dựng sửa chữa 
trường lớp và tăng cường đồng bộ các trang thiết bị nhà trường. Năm 
học 1997 - 1998, toàn Thành phó đã không còn lớp học ca ba, chỉ còn 


""' Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội (11-8-2005), Bảo cáo tổng kết năm học 2004 - 
2005 vả phương hưởng nhiệm vụ năm học 2005 - 2006 của Ngành Giáo dục và 
Đào tao Hà Nội, tr 6, tr. 5. 

Sở Giáo dục - Đảo tạo Hà Nôi (26-7-1991), Báo cáo tổng kết năm học 1990- 
1991, số 455/VP, tr. 11. 

” Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nôi (17-7-1998), Bảo cáo tổng kết năm học 1997-1998 

ngành Giáo dục - Đào tao Hà Nôi, sô 529/VP, tr. 14. 

Thành uỷ Hà Nôi (20-11-2000), Báo cảo số 82-BC/TU kết quả 4 năm thực hiện 

Nghị quyết TW 2 (khoá VIII) và Kế hoạch số 10-KH/TU về giáo dục - đảo tạo 
(1997-2000), tr. 6. 
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60 điểm trường còn chung cơ sở vật chất của trường tiểu học và 
TH€S:-.Ễ. 

Bên cạnh kinh phí đâu tư từ ngân sách Thành phó, Sở Giáo dục 
Đào tạo, các quận huyện, phường xã và các đơn vị giáo dục đều tiến 
hành huy động nguồn lực đầu tư của các lực lượng xã hội. của cha mẹ 
học sinh thực hiện thông qua việc tố chức các loại hình giáo dục ngoài 
công lập, các loại hình trường chuyên lớp chọn, các khoản huy động 
sự đóng góp của các doanh nghiệp. của học sinh và cha mẹ học sinh... 
Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, năm học 1990 - 1991, 
ngành giáo dục đã huy động được trên 10 tỉ đồng của các lực lượng xã 
hội tham gia tu sửa, chống xuống cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ 
cho các trường học”; năm 1992, tổng kinh phí đầu tư cho cơ sở vật 
chất bảng nhiều nguồn huy đông là 18 tỉ đồng”. Năm học 1998 - 
I999, tổng kinh phí thu được từ cha mẹ học sinh thóng qua các khoản 
học phí hệ A. hệ B thu hỗ trợ xây dựng sửa chữa... là 50 tỉ đồng””. 
Năm 1999 - 2000, ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Nội đã thống ké tổng 
kinh phí môi năm thu được từ các khoản đóng góp trên tính ca việc 
chính sách miễn giảm cho học sinh diện chính sách và học sinh nghèo 
là 115 1/230 tỉ đồng ngân sách Nhà nước”. Nếu tính tổng kinh phí thu 
được từ các trường học so với kinh phí nhà nước cấp đạt tỉ lệ 1/1. 
Trong tổng số kinh phí huy động được từ các khoản thu theo quy định. 
một phân đã được dùng cho việc xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. 
Trong Š5 năm (2001 - 2005), các trường THT ngoài công lập đã huy 
động trén [15 ti/230 tỉ đồng ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng mở 


Lv 
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Sở Giáo dục - Đào tạo Hả Nội (17-7-1998), Bảo cảo tổng kết nằm học 1997-1998 

ngành Giảo dục - Đảo tạo Hà Nội, số 529/VP, tr. 14. 

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội (14-7-1993), Bảo cáo tổng kết ngành Giáo dục - 

Đào tao Hà Nỗi năm học 1992-1993, số 438/VP, tr. 11. 

' Sở Giáo duc - Đào tạo Hà Nội (15-7-1992), Bảo cáo tổng kết ngảnh Giáo dục - 
Đào tạo Hà Nội năm học 1991-1992, số 428/VP., tr. 14. 

” Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội (6-8-1999), Báo cảo tổng kết ngành Giáo dục Đào 

tạo Hà Nội năm học 1998-1999, số 645/VP, tr. 15. 

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nôi (8-8-2000), Bảo cáo tổng kết ngành Giáo dục Đào 

tạo Hà Nội nàm học 1999-2000, sổ 864/VP, tr. 17 


+ 
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rộng cơ sở vật chất”. Các hỏi đong giáo dục và đơn vị trường học 
trong toàn ngành phát huy nguòn lực của xã hội. vận động được 
nhiều cơ quan, đoàn thể, các tö chức kinh tế xã hội. cá nhân đóng 
góp. hỏ trợ, khuyến khích giáo dục. Điển hình như một phụ huynh 
học sinh Trường THCS Láng Hà (Đồng Đa) tặng bàn ghế cho nhà 
trường trị giá 36 triệu đồng `”. 

Để đây mạnh công tác huy động các nguồn đóng góp của nhân 
dân. tạo điều kiện cho nhân dân tham gia phát triển giáo dục, UBND 
Thành phố chỉ đạo các cấp. các ngành xây dựng các loại quỹ do nhân 
đân tự nguyện làm việc nghĩu như: quỹ khuyến học, quỹ từ thiện, quỹ 
giúp đỡ trẻ em tàn tật... Đến ngày 19-5-1998, Hội Khuyến học Hà Nội 
được thành lập với 20 chỉ hội và 500 hội viên. Năm 2000, Hội khuyến 
học cấp huyện đầu tiên được thành lập tại Thanh Trì, số cơ sở hội có 
[I0 với 6 000 hội viên. Hàng năm. Hội khuyến học Thành phố đã huy 
động được một số nguồn kính phí đáng kể. góp phần hỗ trợ hoạt động 
giáo dục Thủ đô. Năm 1998, Hội huy động được 67,850 triệu đồng: 
năm 1999 huy động được 331 triệu đồng”. Theo báo cáo công tác xã 
hỏi hoá của Thành phô, năm 2000, 100% các phường, xã và toàn ngành 
đã xây dựng quỹ hỗ trợ giáo dục, quỳ khuyến học. Trung bình môi 
phường. xã có quỹ khuyến học từ Š đến 10 triệu đồng. Đặc biệt, có xã 
Văn Đức (Gia Lâm) huy động xây dựng quỹ được 38 triệu đồng: thị 
trăn Yên Viên huy động được 50 triệu đồng. Trong 7 năm học đã tổ 
chức trao quà cho 12 850 cháu học sinh nghèo vượt khó, môi cháu 
được nhận phản thưởng trị giá từ 50 000đ đến 200 000đ. Giúp đỡ các 
chảu tật nguyên có điều kiện theo học để giảm bớt khó khăn cho gia 


“ Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội (20-6-2001), Bảo cáo đánh giá việc thực hiện 
nhiệm vụ năm học theo các chỉ tiêu công tàc năm học 2000 - 2001, số 632/VP, 
tr. 27 và Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nôi (11-10-2005), Báo cảo kết quả thực hiện 
công tác xã hội hoá trong ngành giao dục - đào tạo Hà Nội giai đoạn 2001 - 
2005, số 1941 BC/SGD&ĐT, tr. 2 

Sở Giảo dục - Đào tạo Hà Nội (28-8-2002), Bảo cáo tổng kết năm học 2001 - 
2002. số 1392/BC-SGD&ĐT, tr 25. 

Hội khuyến hoc Hà Nội (25-12-2002), Bảo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 50- 
CTZTW của Bỏ Chinh trị, sô 268/KH - Hà Nội, tr. 4-5. 
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đình và xã hội”. Trong nam học 2002 - 2003, tổng số tiền huy động 
của các phường xã để xây dựng quỹ hồ trợ giáo dục, quỹ khuyến học 
là 3 808 372 000 đồng được sử dụng vào việc khen thưởng cho giáo 
viên giỏi, học sinh giỏi. học sinh nghèo vượt khó ở các phường xã``. 
Ngoài việc huy động các nguồn đầu tư của các lực lượng xã hội 
trong nước, UBND Thành phố và ngành giáo dục còn quan tâm, tăng 
cờng công tác hợp tác quốc tế để trao đổi tin tức về giáo dục đào tạo và 
tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế. Năm học 1991 - 1992, ngành giáo 
dục tiếp tục nhận viện trợ của Ôtxtrâylia cho Trung tâm dạy nghề 
Hoàn Kiếm và Trường Bồi dưỡng giáo viên và viện trợ của Thái Lan 
cho Trung tâm dạy nghẻ Từ Liêm”. Năm học 1994 - 1995, ngành giáo 
dục Hà Nội đã thu hút được một số chương trình tài trợ cho giáo dục 
như Hội đỡ đầu giáo dục Việt Nam của Nhật Bản trao học bổng cho 
I50 học sinh lớp 1 trong 5 năm liền - mỗi năm khoảng 9 000 USD”; 
năm 1996, tài trợ cho 170 suất học bổng/năm cho học sinh tiểu học Hà 
Nội trong thời gian 5 năm liền, mỗi suất giá trị là 600 000đ/naăm. Hãng 
Coca Cola tài trợ cho việc tập huấn 10 đội bóng đá học sinh THCS và 
cấp học bổng cho 500 học sinh nghèo học giỏi với tông số tiền là trên 
500 triệu đồng “. Trong năm 1998, Ngàn hàng thế giới cho ngành giáo 
dục đào tạo Hà Nội thụ hưởng vốn vay để nâng cấp các trường tiểu học 
7,6 tỉ đồng, trong đó vốn vay ngân hàng thế giới là 7 tí, vốn của thành 
phó là 600 triệu đồng để bổ sung 55 phòng học cho Š trường tiểu học 
Hà Nội'”. Nhiều trường còn hợp tác với các tổ chức quốc tế, tham gia 


` Thành uỷ Hà Nội (20-11-2000), Bảo cáo số 82-BC/TU kết quả 4 năm thực hiên 
Nghi quyết TW 2 (khoả VIII) và Kế hoạch số 10-KH/TU về Giáo dục - Đào tạo 
(1997-2000). tr. 5. 

- Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội (12-8-2003), Báo cáo tổng kết năm học 2002 - 

2003 ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tr. 11. 

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nỗi (15-7-1992), Bảo cáo tổng kết ngành Giáo dục - 

Đảo tao Hà Nội năm học 1991-1992, số 428/VP, tr. 16. 

` Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội (27-5-1995), Bảo cảo việc thực hiện nhiệm vu năm 
học theo các chỉ tiêu công tác nằm học 1994-1995, số 395/VP, tr. 7. 

' Sở Giảo dục - Đào tạo Hà Nội (23-7-1996), Báo cáo tổng kết năm học 19895- 
1996, tr 9. 

' Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội (6-8-1999), Bảo cáo tổng kết ngảnh Giảo dục Đảo 
tạo Hà Nội năm học 1998-1999, số 645/VP, tr. 15. 
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cúc dự án piáo dục môi trường (các trường tiểu học, THCS tham gia dự án 
của tö chức VVOB). dự án đào tạo nguồn nhân lực (Trường ESTIH). 
ngoài ra các chương trình hợp tác quốc tế đang xúc tiến mạnh mẻ ”. 

c. Số lượng và chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục các 
cáp tăng lén kết hợp với phong trào toàn dân xây dựng mui trường 
giáo dục, nàng cao chât lượng giáo dục tạo nên nét mới của xã hội 
hoá giáo dục. 

Để huy động các lực lượng xã hội tham gia phát triển sự nghiệp 
giáo đục Thủ đô, nhiều phường xã và cơ sở đào tạo đã xây dựng các 
Hội đồng giáo dục và tố chức thành công Đại hội giáo dục cấp cơ 
sở. Năm 1994, toàn Thành phố có 127 cơ sở trường tổ chức Đại hội 
giáo dục đạt tỉ lệ 19%, 67 phường xã tổ chức Đại hội giáo dục đạt 
30% `”. Bước sang năm học 2001 - 2002, 100% các phường xã thuộc 
các quận huyện duy trì tổ chức Đại hội giáo dục vòng một. Kết thúc 
năm học, 6/12 quận huyện tổ chức đại hội giáo dục vòng 2: 70% số 
phường xã đại hội trong đó huyện Từ Liêm, Thanh Trì, quận Đồng 
Đa có 100% phường xã, quận Hai Bà Trưng có 80% số phường tổ 
chức đại hội vòng 2”". 

Thông qua Đại hội giáo dục cơ sở, ngành giáo dục đã kêu gọi và 
huy động được các lực lượng xã hội tham gia vào công tác phố cập 
giáo dục, xoá mù chữ dưới các hình thức như: vận động người ra học, 
duy trì tổ chức lớp hoặc trực tiếp giáng dạy, hỗ trợ kinh phí thêm cho 
người dạy, có chính sách trợ giúp người học ở diện nghèo. Xây dựng 
hẻ thống quản lí chặt chẽ, theo dõi sô người ra học và số người còn mù 
chữ kể cả đối tượng KT2 và K3. Ngành giáo dục đã chú trọng đến 


# 


Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội (11-10-2005), Báo cảo kết quả thực hiện công tác 
xã hội hoá trong ngành giáo duc - đào tạo Hà Nội giai đoạn 2001 - 2005, số 1941 
BC/SGD&ĐT, tr. 5. 

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội (27-5-1995), Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm 
học theo các chỉ tiêu công tác năm học 1994-1995, số 395/VP, tr. 7. 

*' Sở Giáo dục - Đào tao Hà Nội (24-6-2002), Bảo cáo đảnh giả việc thực hiện 
nhiệm vụ năm học theo các chỉ tiêu công tác năm học 2001 - 2002, số 
970/SGDS&ĐT-VP, tr.24. 
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công tác khen thưởng, động viên người dạy và người học và thường 
xuyên rút kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, giảng dạy”!. 

Qua thực tiên, chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục các 
cấp đã được nâng lên rõ rệt. Hàng năm Hội đồng giáo dục các cấp huy 
động được sức mạnh của nhiều ban. ngành và nhân dân tham gia thực 
hiện các nhiệm vụ giáo dục như phôi hợp với ngành Công an, Đoàn 
thanh niên, Hội cha mẹ học sinh, Hội phụ nữ, Liên đoàn lao động. Văn 
hoá, Thể dục Thể thao, Thương binh và Xã hội... tố chức hội diễn giáo 
viên, học sinh: tổ chức thi giáo viên giỏi; huy động được các lực lượng, 
bạn ngành của quận huyện tập trung chỉ đạo, giúp đỡ các trường học 
làm töt các trọng tâm công tác; giúp các trường giáo dục học sinh, 
quản lí học sinh trên địa bàn để chống tệ nạn xã hội, hạn chế mức thấp 
nhất việc học sinh bỏ học; giúp các trường học hưởng ứng cuộc vận 
động "xanh, sạch, đẹp” của Thành phố; giúp các trường nội thành giải 
toa ách tắc giao thông, xây dựng quỹ khen thưởng giáo viên giỏi, học 
sinh giỏi, hỗ trợ các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ của 
các trường trong địa bàn”; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 
phương trong việc xây dựng nền nếp giáo dục, gia đình gương mẫu, 
tạo môi trường giáo dục lành mạnh ở nơi trường đóng, xoá bỏ các 
hàng quán trước cống trường, có biện pháp kiểm tra, phát hiện kịp thời 
học sinh nghiện hút... tổ chức quản lí học sinh theo từng cụm dân cư, 
từng phờng xã, những điểm vui chơi của trẻ em nhằm quản lí, phát 
hiện và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực của học sinh”; tổ chức các 
hội thảo cấp cụm trường, cấp thành phố với chủ đề "xây dựng nhà 


Sơ Giao duc - Đào tao Ha Nỗi (27-5-1995). Bảo cáo việc thực !IIorl tiệm vụ rat 

học theo cac chỉ tiêu công tác năm học 1994-1995, số 395/VP, tr. 3. 

- Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội (25-6-1997), Bảo cáo đánh giả việc thực hiện 
nhiệm vụ năm học theo các chỉ tiêu công tác năm học 1996-1997, số 412/VP, 
tr. 14-15 và Sở Giáo dục - Đảo tạo Hà Nội (30/6/1998), Bảo cảo đánh giả việc 
thực hiện nhiệm vụ năm học theo các chỉ tiêu công tác năm học 1997-1998, số 
487/VP., tr. 17. 

_ Sở Giáo duc - Đào tạo Hà Nội (6-8-1999), Bảo cáo tổng kết ngành Giáo dục Đảo 

tạo Hà Nội năm học 1998-1999, số 645/VP, tr 16 và Sở Giảo dục - Đào tạo Hà 

Nội (20-6-2001), Báo cảo danh giả việc thực hiện nhiệm vụ năm học theo các chỉ 

tiêu công tác năm học 2000 - 2001, sõ 632/VP, tr. 21-22 
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trường văn hoá. học sinh văn mình - thành lịch - hiện đại”, triển khai 


sảu rộng trên toàn ngành các cuộc văn động “xây dựng Nhà trường văn 
hoá - Nhà giáo máu mực - Học sinh thanh lịch” và Dân chủ, ki 
cương, tình thương, trách nhiệm” 

Phòng giáo dục một số quản huyện phối hợp với chính quyền tổ 
chức các buôi hội thảo, tuyên truyền về cóng tác xã hội hoá giáo dục. 
Cán bộ phường xã ở quận Tây Hö, huyện Thanh Trì sau khi năm được 
những vấn đề cơ bản đã tuyẻn truyền qua hệ thống thông tin phường 
xã về công tác xã hội hoá giáo dục, các hoạt động của các trường trên 
địa bàn để khơi dậy tâm lí. ý thức quan tâm của người dân đến việc 
học tập của con em mình... Nhờ những hoạt động này, trong năm 
I999, thành phố đã huy động được 100% trẻ em đi học tiểu học đúng 
độ tuổi. được Bộ Giáo đục - Đào tạo công nhận hoàn thành phổ cập 
trung học cơ sở. Một số địa phương như huyện Gia Lâm, các thành 
viên trong hội đồng giáo dục cùng với giáo viên chủ nhiệm đến nhà 
học sinh kiểm tra góc học tập của các em”. Huyện Gia Lâm tổ chức 
Hội thảo "* Làng xã với công tác giáo dục và đào tạo” thu hút được các 
dòng họ trong làng và các hội giúp đỡ công tác giáo dục địa phương. 
Hội phụ huynh học sinh thường xuyên quan tâm. trao đối với giáo viên 
chủ nhiệm lớp, Ban Giám hiệu nhà trường để nắm vững tình hình học 
tập, đạo đức của từng học sinh: thu thập các ý kiến phản ánh của hội 
viên về con em mình và bàn các biện pháp giáo dục, đề xuất với giáo 
viên chủ nhiệm và nhà trường giúp nâng cao chất lượng giáo dục””. 


Sở Giảo duc - Đào tao Hà Nỗi (8-8-1999). Báo cảo tổng kết ngành Giáo dục Đao 
tạo Ha Nỗi nảm học 1998-1999, số 845/VP, tr. 16 và Sở Giáo dục - Đảo tạo Hà 
Nội (20-06-2001), Bảo cáo đanh giả việc thức hiện nhiệm vụ năm học theo các 
chỉ tiêu công tâc năm học 2000 - 2001, số B32/VP, tr. 21-22 

` §ở Giảo dục - Đào tạo Hà Nôi (11-8-2005), Bảo cảo tổng kết nàm học 2004 - 
2005 và phương hướng nhiệm vụ nằm học 2005 - 2006 của Ngành Giáo dục và 
Đảo tạo Hà Nội, tr. 6. 

Công đoàn giáo dục Hà Nôi (15-5-2000), Báo cáo công tác xã hôi hoá giảo dục 
ngảnh giáo dục đảo tạo Hà Nội năm học 1999-2000, số 77ICĐ, tr. 2-3 

Sở Giáo dục - Đào tao Hà Nội (20-6-2001), Báo cáo đánh giả việc thực hiện 
nhiệm vụ năm học theo các chỉ tiêu công tảc năm học 2000 - 2001, số 632/VP, 
tr. 20 - 21. 


1) 
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Hội đồng giáo dục cấp phường xã huy động được nhiều lực lượng 
xã hội tham gia đảm bảo 100% số trẻ đến tuổi đi học đến trường, giảm 
tỉ lệ trẻ bỏ học trong năm. ngăn chặn hiệu quả các tệ nạn xã hội thâm 
nhập vào trường học. Nhiều phường xã tổ chức giúp đỡ các em chậm 
tiến. các em gặp khó khăn trong cuộc sống để đảm bảo cho các em 
đến trường học tập: huy động kinh phí trang bị thêm thiết bị cho các 
trường, góp phần sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học; chỉ đạo 
xây dựng Quỹ khuyến học, hô trợ các trường khen thưởng học sinh 
giỏi, học sinh nghèo vượt khó, học sinh trong điện chế độ chính sách, 
cháảm lo đời sống cán bộ, giáo viên bảng việc sửa chữa nhà tập thể, 
khen thưởng, thăm hỏi..."”. Đặc biệt có một số xã ngoại thành như 
Ngọc Thụy (Gia Lâm), Ủy Nõ (Đông Anh), Tiên Dược (Sốc Sơn), 
Trung Hoà (Từ Liêm) còn cấp đất để các giáo viên làm nhà”. 

Không những thẻ, các quận huyện, phường xã còn quan tâm đến 
công tác thị đua khen thưởng của các em học sinh, đạc biệt là các em học 
sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ khuyến học các cấp hàng năm 
đều được dùng hồ trợ cho học sinh nghèo, mua sách vở, may quần áo 
cho các cháu... Chỉ tính riêng năm học 1999 - 2000, Hội đồng giáo dục 
các cấp đã tổ chức trao quà cho 12 850 cháu học sinh nghèo vượt khó, 
môi cháu được nhận phần thưởng trị giá từ 50 000đ đến 200 0004, 
giúp đỡ các cháu tật nguyền có điều kiện theo học để giảm bớt khó 
khăn cho gia đình và xã hội. Nhiều quận huyện thực hiện phương 
châm Nhà nước và nhân dân cùng tham gia xây dựng cơ sở vật chất 
cho giáo dục nên kết quả đã xây dựng được nhiều phòng học mới. 
trang thiết bị và các đồ dùng dạy học hiện đại...”. Trong nam học 
2000 - 2001, Quỹ hô trợ giáo dục, Quỹ khuyến học được xây dựng tại 


* Sở Giảo dục - Đào tạo Hà Nội (25-6-1997), Báo cáo đảnh giá việc thực hiên 
nhiệm vụ nàm học theo các chỉ tiêu công tac năm học 1996-1997, số 412/VP, 
tr. 14-15 và Sở Giảo dục - Đào tạo Hà Nội (30-6-1998), Báo cáo đánh giá việc 
thực hiện nhiệm vụ năm học theo các chỉ tiêu công tác năm học 1997-1998, số 
487/VP., tr. 16-17 

‡**" Thành uỷ Hà Nội (20-11-2000), Bảo cảo số 82-BC/TU kết quả 4 năm thực hiện 
Nghị quyết TW 2 (khoá VIIl) và Kế hoạch số 10-KH/TU về Giáo dục - Đào tạo 
(1997-2000), tr.9, tr.5. 
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[00% các phường xã và thành phó. được sử dụng vào mục đích hồ trợ 
cho học sinh nghèo, mua sách vở. may quân áo cho các chấu... Theo 
thông kê chưa đây đủ, ngành giáo dục đảo tạo đã tổ chức trao quà cho 
1Š z30 cháu. Môi cháu được nhận phần thưởng trị giá từ 50 000đ đến 
200 000đ. Các cháu tật nguyên được giúp đỡ về điều kiện theo học để 
giam bớt khó khăn cho gia đình và xã hội. Tổng số tiền các lực lượng 
xã hội tham gia khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi, học sinh 
nghèo vượt khó trong năm học 2000 - 2001 là 600 triệu đồng. Mức 
thưởng cho giáo viên giỏi cấp quận huyện trung bình là 200 000đ, học 
sinh giỏi cấp quận huyền trung bình là 50000d. Điển hình trong công 
tác này là quận Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm. 
huyện Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì). Các giáo viên mầm non nông 
nghiệp còn được hưởng chế độ. chính sách riêng như: được đóng bảo 
hiểm vy tế, bảo hiểm xã hội: hỗ trợ lương tối thiểu cho giáo viên mầm 
non nóng nghiệp 290 000đ/1người/Itháng từ ngân sách Nhà nước. 

Những hoạt động trên đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường xã 
hội, góp phần xây dựng phong trào học tập trong các cháu, cổ vũ động 
viên các em học sinh tích cực học tập, các giáo viên, huy động các lực 
lượng xã hội tham gia tích cực hơn nữa đóng góp xây dựng và phát 
triển sự nghiệp giáo dục. 


3. Những bài học kinh nghiệm xã hội hoá giáo dục 


Sau 15 năm thực hiện, mặc dù vân còn những hạn chế nhất định 
nhưng có thể khẳng định xã hội hoá giáo dục đã có những tác động 
tích cực, làm chuyển biến sự nghiệp giáo dục của Thủ đô, góp phần 
mở rộng cơ hội học tập cho nhiều đối tượng và tạo nên một phong trào 
học tập ở các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố. Thay bằng việc 
tóm lược lại những thành tựu của xã hội hoá giáo dục Hà Nội thời gian 


*'' Sở Giáo dục - Đảo tạo Hà Nội (20-6-2001), Báo cảo đánh giá việc thực hiện 
nhiệm vụ năm học theo các chỉ tiêu công tảc năm học 2000 - 2001, số 632/VP, 
tr. 21-22. 

`*` Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội (10-8-2004), Báo cảo tổng kết ngành giảo dục và 
đảo tạo Hà Nôi năm học 2003 - 2004. tr. 3. 
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qua, chúng tôi xin đưa ra 4 bài học kinh nghiệm từ thực tiền phong 
trào xã hội hoá giáo dục ở Hà Nội. 

- Một là: Xây dựng những chủ trương. chính sách đúng đàn là 
điều kiện cần, tiên quyết. 

Bất kể một hiện tượng xã hội nào đều chịu sự điều chỉnh của Nhà 
nước. Nêu hiện tượng nào làm trái với chủ trương, chính sách của Nhà 
nước thì nó sẽ không thể duy trì và phát triển được. Thực tiễn xã hội 
hoá giáo dục của Hà Nội đã chứng minh điều này. Trước năm 1990, do 
chính sách cấm trường lớp tư hoạt động nên trên địa bàn thành phố Hà 
Nội các trường công lập chiếm vị trí tuyệt đối. Khi Thành uỷ, HĐND, 
UBND Thành phö nhạn thức được những hạn chế của chính sách đó và 
trên tỉnh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ đã sớm vào 
cuộc chỉ đạo các ban, ngành và quận huyện thực hiện chủ trương xã 
hội hoá giáo dục. Sự thay đổi này tạo nên một diện mạo mới cho sự 
nghiệp giáo dục Thủ đõ: Các trường ngoài công lập phát triển mạnh 
mẽ với 288 trường từ mầm non đến phố thông trung học và 23 trường 
ở bậc giáo dục chuyên nghiệp. Nếu phân tích kĩ, chính sách xã hội hoá 
giáo dục của Hà Nội vần chưa tạo điều kiện cho hệ thông các trường 
ngoài công lập phát triển. Thành phố vẫn duy trì chính sách tập trung 
đầu tư phát triển các trường công lập điểm, chính sách quy định khung 
học phí của các trường ngoài công lập và các khoản đóng góp của 
cha mẹ học sinh... tạo ra một môi trường cạnh tranh không bình đẳng 
đối với các trường ngoài công lập. Khi bị quy định khung học phí. 
các trường ngoài công lập không thể đủ vốn để tái đầu tư vào xây 
dựng trường sở và trang bị những giáo cụ tốt nhất để tham gia vào sự 
nghiệp giáo dục. Và vì vậy, xã hội hoá giáo dục Hà Nội mặc dù đã có 
bước phát triển nhưng so sánh hệ thống trường ngoài công lập với 
trường công lập thì vẫn còn nhỏ bé. Như vậy, để thực hiện tốt xã hội 
hoá giáo dục cần có những chủ trương, chính sách đúng đán, phù hợp 
với xu hướng phát triển. Đây là điều kiện tiên quyết thúc đẩy xã hội 
hoá phát triển. 

- Hai là: Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân. Muôn cho sự nghiệp 
giáo dục có sức sông đồi dào và phát triển mạnh mẽ thì phải dựa vào 
đàn, huy động được sự tham gia của toàn dàn. Trước năm 1990, ngành 


3414 


giáo dục đào tạo Hà Nội gặp nhiều khó khan về hệ thông trường lớp, 
cơ sở vật chát, kinh phí hoạt đồng. đội ngũ giáo viên... Trong hoàn 
canh đó, Thành uy, HĐND, LBND Thành phố đã thực hiện chủ trương 
"xã hội hoá giáo dục”. Trong 15 nam thực hiện. thành phố Hà Nội đã 
thực sự khơi dạy, động viên sức mạnh của nhân dân và kết quá là đã 
đạt được những thành tựu quan trọng góp phần phát triển sự nghiệp 
giáo dục đảo tạo Thủ đỏ. Từ cơ sở thực tiền đó, có thể khăng định: Bài 
học dựa vào dân, huy đóng sức mạnh của toàn dân để thực hiện các 
nhiệm vụ giáo dục trong thời Kì hiện này là hoàn toàn đúng đãn và bài 
học này sẽ mãi mãi đúng trone các thẻ ki sau này. 

- Ba là: Xã hội hoá giáo dục phái lấy chất lượng giảng dạy là yếu 
tö quyết định. Thông qua xã hội hoá giáo dục, nhiều mô hình trường 
ngoài cóng lập đã ra đời và tự kháng định mình. Nhiều trường có chất 
lượng đào tạo tốt, có những lớp học sinh ra trường có trình độ cao và 
các trường này đã trở thành những trường điểm như Trường Lương Thế 
Vinh... Nhờ đó, trường đã tự đứng vững song song với các trường 
điểm công lập. trực tiếp góp phản nâng cao chất lượng giáo dục đào 
tạo ở Hà Nội. Hơn nữa, thông qua các hình thức huy động các nguồn 
lực tham gia đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, ngành giáo dục đã huy 
động được một số lượng lớn kinh phí. nhân lực, tài lực tham gia phát 
triển sự nghiệp giáo dục. Nhiều trường sở khang trang với các thiết bị 
hiện đại, giáo cụ phù hợp, nhiều hình thức khen thưởng, nhiều phong 
trào học tập sinh động... đã giản tiếp góp phần nâng cao chất lượng 
giáo dục đào tạo của Hà Nội. Như vậy, xã hội hoá giáo dục góp phần 
nang cao chất lượng giáo dục đào tạo ở Hà Nội. 

Ở môi góc độ nào đó, xã hội hoá giáo dục đã tạo nên mỗi mỚi 
trường cạnh tranh giữa các moö hình giáo dục. Trường nào có chât 
lượng giảng dạy tốt sẽ thu hút được nhiều học sinh và kết quả là 
trường đó sẽ tồn tại và phát triển, trái lại sẽ phải đóng cửa. Như vậy, 
chính các cơ sở giáo dục cũng phải lấy chất lượng giáo dục làm mục 
tiêu của mình nếu muốn tồn tại và phát triển. Trong quá thực hiện xã 
hội hoá ở Hà Nội đã chứng minh nhiều trường dân lập có chất lượng 
giảng dạy không kém, thậm chí còn hơn các trường công lập, điển 
hình là Trường PTTH Lương Thể Vinh. Tuy nhiên, vẫn còn có một số 
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trường ngoài công lập vì chất lượng giáo dục không đảm bảo nên đã 
không thu hút của học sinh và kết quả tất yếu là các trường này phải 
đóng cửa. Từ năm 2000 đến năm 2005, có tới 9 trường THPT dân lập 
bị giải thể vì nguyên nhân này”. 

- Cuối cùng: Nâng cao nhận thức về xã hội hoá giáo dục trong 
nhân dân, các cấp các ngành có ý nghĩa quan trọng bởi nó sẽ đưa các 
hoạt động xã hội hoá đến cái đích cuối cùng. 

Nhận thức đúng. đủ sẽ giúp cho con người thực hiện tốt và trái lại 
sẽ làm cho quá trình thực hiện lệch lạc, ảnh hưởng đến kết quả chung. 
Trong giai đoạn đầu thực hiện (1990-1995), nhận thức của lãnh đạo và 
nhân dân thành phố Hà Nội vân còn có những giới hạn nên chưa có 
một chính sách và việc làm cụ thể thực hiện xã hội hoá giáo dục. Bởi 
vậy, xã hội hoá giáo dục thời kì này nặng tính tự phát, tính phong trào 
và không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, đến giai 
đoạn 1996-2005, trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ về xã hội hoá giáo 
dục Thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào này và đã 
thu được những kết quả vượt xa giai đoạn trước. Và trong nhiều năm 
liền thành phố Hà Nội đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo đánh giá là đơn 
vị hoàn thành chỉ tiêu xã hội hoá giáo dục. 

Trong bốn bài học kinh nghiệm này không nên coi nhẹ bài học 
nào bởi chúng có mối quan hệ móc xích, hô trợ nhau. Để tổ chức tốt 
chủ trương xã hội hoá giáo dục trong tương lai cần nhìn nhận, đánh giá 
và vận dụng bốn bài học kinh nghiệm này một cách đúng đắn. 


*` Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội (11-10-2005), Báo cáo kết quả thực hiện công tác 
xã hội hoả trong ngành giảo dục - đảo tạo Hà Nội giai đoạn 2001 - 2005, số 1941 
BC/SGD&ĐT, tr. 4 và Niên giám thống kê Hà Nội năm 2004 và 2005. 
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BA LẦN CAI CÁCH BIÁ0 DỤC 
VÀ NHỮNG BÀI HC RÚT RA TỪ ĐÚ 


GS.VS. Nguyễn Cỏnh Toàn 


I. Những nét chính trong ba làn cải cách giáo dục (CCGD) 
L. Từ Cách mạng tháng Tám đến CCGD năm 1950 


Chế độ cũ để lại cho CCGD chúng ta một gia tài giáo dục với 5% 
dân số biết chữ, huyện lớn mới có trường tiểu học. vài tinh mới có một 
trường trung học cơ sở, cả nước có Š năm trường trung học phổ thông 
toàn cấp và cả Đông Dương mới có một trường đại học với vài trăm 
sinh viên. Cách mạng tháng Tám thành công đã đưa lại quyền học tập 
cho nhân dân. Bác Hồ kêu gọi nhân dân chống giặc đói, giặc dốt và 
giặc ngoại xâm. Phong trào xóa nạn mù chữ phát triển mạnh mẽ. 
Trường tiểu học và trường trung học cơ sở, vừa với sức lo của dân, khi 
đó phát triển mạnh, trong một thời gian ngắn mà huyện nào cũng có 
trường cấp 2 (trung học cơ sở đân lập). Để có đủ giáo viên. người ta 
huy động bất cứ ai có trình độ văn hóa hơn lớp sẽ dạy một ít, lại có tư 
cách đứng đán, làm giáo viên. Cho nèn nhiều người không thuộc 
ngành giáo dục (Kĩ sư, bác sĩ v.v...) cũng nhân dịp đó, trở thành giáo 
viên. Vì hầu hết thầy đều không đạt chuẩn nên hồi đó có cụm tính từ 
"Cơm chấm cơm” để chỉ tình trạng thầy chả hơn trò được bao nhiêu. 
Chưa có trường Sư phạm mà chỉ có những đợt bồi dưỡng giáo viên rất 
ngăn hạn vài ba hôm, một tuần gì đó. mà nguyên Bộ trưởng Nguyễn 
Văn Huyện hay gọi đùa là các lớp Sư phạm gốc đa, gốc mít. Lớp học 
là đình. chùa, nhà thờ, nhà dân. Chương trình chủ yếu lấy chương trình 


Nguyên Thứ trưởng Bộ Giảo duc và Đào tạo. 
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Hoàng Xuân Hãn thời chính phủ Trần Trọng Kim: sách giáo khoa ch- 
ta có, giáo viên tự liệu lầy mà thực hiện chương trình. Trường trung học 
chuyên khoa (trung học phö thông) thì lúc đó cả nước mới có + trường (ở 
Việt Bác, liên khu 3. liên khu 4. liên khu 5). giáo viên chủ yếu là các 
sinh viên đương học đại học dở dang, cũng có người chỉ là tú tài. số cử 
nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đại học thì hầu như chưa có gì ngoài 
Đại học Y và hai lớp toán Đại cương ở Nam Đàn (Nghệ An) và ở Việt 
Bác (lớp này học băng thư). 


2.CCG] năm 1950) 


Mặc dù khó khăn chóng chất, nhưng cuộc kháng chiến đến năm 
I950 đã thu được nhiều thăng lợi: chiến tháng Biên giới (1950) đã làm 
cho nước ta thoát cảnh bị bao vậy, mở thông đường đến với các nước 
anh em. Triển vọng tháng lợi đã rõ ràng. Viện trợ từ ngoài đến (nhất là 
vũ khí. quản trang, quân dụng) đã bắt đầu chảy vào nước ta. Vấn đề là 
phải phát huy nội lực của đât nước sao cho tận dụng được sự viện trợ 
của nước ngoài để đấy nhanh kháng chiến đến tháng lợi, đồng thời 
chuẩn bị cho sự kiến thiết đất nước sau thăng lợi. Muốn vậy, trước hết 
phải kháng định chế độ dân chủ nhân dân, người cày có ruộng để 
khích lệ bộ đội (mà tuyệt đại bộ phận là nóng dân mặc áo lính) hãng 
hải luyện quân giết giặc. Mạt khác. phải nâng cao dân trí hơn nữa vì 
cuộc kháng chiên càng tiến tới, càng đòi hỏi quân và dân trình độ cao 
hơn trước (ví dụ để chí huy những đội quản ngày càng lớn với những 
vũ khí. khí tài ngày càng hiện đai), đồng thời lại phải lo đến việc kiến 
thiết đất nước sau chiến tranh, một việc không dẻ dàng và đòi hỏi có 
thời gian. 

Tình hình đó đặt ra cho giáo dục phải phục vụ kháng chiến mạnh 
hơn nữa bằng sự kháng định chế độ dân chủ nhân dân, người cày có 
ruộng. và bảng sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa cả số lượng và chất 
lượng cung cấp đủ người có chất lượng càng ngày càng cao cho cả tiền 
tuyển và hậu phương. Để có thể phát triển số lượng mạnh hơn nữa 
trong điều kiện chiến tranh chưa kết thúc mà viên trợ ở ngoài đến chủ 
yếu mới là viện trợ về quân sự. ta chủ trương rút bớt số năm học, gác 
lại những môn chưa có nhu cầu trước mắt (như văn học cố, cố sử, sinh 
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ngữ. ....). Đặc biệt. bậc trung hoc chuyên khoa cần phát triển để nâng 
cao trình độ cán bộ và tạo nguốn cho đại học (trong và ngoài nước). 
chỉ +‡ trường cho cả nước là không đủ. Nhưng lấy đâu ra thầy? Bởi vậy 
có chủ trương chuyển "trung học chuyên khoa”, học 3 năm chuyên 
bán thành "phố thông cấp 3` không chuyên ban, học 2 năm (lớp 8 và 
lớp 9): sau lớp 9 đại trà có mót năm dư bị đại học cho số ít để phục vụ 
cho những nhu cầu căn thiết và để giữ lấy một trình độ đào tạo đại trà 
cho tương lai khi có điều kiện. Băng cách đó. lần lượt và nhanh chóng 
hầu hết các tỉnh đều có trường cấp 3 riêng cho tính mình. Để nâng cao 
chảt lượng giáo dục, hàng loạt các trường Sư phạm sơ cáp (đào tạo 
giáo viên tiểu học) ra đời từ những lớp Sư phạm gốc đa. gốc mít; các 
liên khu đẻu có trường Sư phạm trung cấp đào tạo giáo viên cấp 2 
(tách từ các trường trung học chuyên khoa ra). Nam T951, thành lập 
khu học xá Trung ương ở Nam Ninh (Trung Quốc) trong đó có Trường 
Sư phạm cao cấp đào tạo giáo viên cấp 3 vẻ khoa học tự nhiên, tuyển 
sinh tú tài hoặc tốt nghiệp lớp 9, học 2 năm ; có Trường Sư phạm, 
Trung cấp gồm hai ban “tự nhiên "và *xã hội” (tuyển học sinh tốt 
nghiệp lớp 7 học 2 năm), đào tạo giáo viên cấp 2 và trường Sư phạm sơ 
cấp tuyển học sinh tốt nghiệp lớp 4 học 3 năm, đào tạo giáo viên tiểu 
học. Ngoài ra, có trường phöỏ thông thực hành cho các trường Sư phạm 
và có trường Khoa học cơ bản chuẩn bị vẻ mặt khoa học cơ bản cho 
những sinh viên sẽ đi học Đại học Kĩ thuật. Lớp Dự bị Đại học Văn 
khoa ở trong nước chuyển lên đào tạo giáo viên cấp 3 về khoa học xã 
hội. Năm 1951, Bộ Giáo dục thành lập trại tu thư để viết sách giáo 
khoa theo chương trình phó thông mới 9 năm, coi ca 9 năm là mội 
chính thể, không thay sách kiểu cuôn chiêu như hiện này mà thay ở tất 
cả các lớp cùng một lúc với một sự hướng dẫn chuyển tiếp từ chương 
trình cũ sang chương trình mới. Chương trình này chi áp dụng từ liên 
khu V trở ra cho đến khi giải phóng miện Bác. 


3.CCGD năm 1956 


Sau khi giải phóng miền Bác. vấn đề đặt ra đối với cách mạng 
Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải 
phóng miền Nam. thông nhất đất nước. Sau khi đã tiếp quản xong xuôi 
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các trường học ở vùng mới giải phóng, phải lo thống nhất hai hệ thông 
giáo dục: hệ thống giáo dục phố thông 9 năm ở vùng kháng chiến cũ 
và hệ thống giáo dục phố thông 12 năm ở vùng trước đây bị lạm 
chiếm. Việc này đã được thực hiện tương đối nhanh. gọn bằng hệ 
thống giáo dục 10 năm ở miền Bác. Nội dung học hướng vào trọng 
tăm là xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc (hợp tác hóa nông ngiệp, 
cải tạo xã hội chủ nghĩa công thương nghiệp), đấu tranh thống nhất 
nước nhà. Trong nhà trường, xác lập vai trò chủ đạo của chủ nghĩa 
Mác-Lẻnin, sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng Lao động Việt Nam, gắn nhà 
trường với lao động sản xuất, với hợp tác hóa nông nghiệp. Đầu năm 
học 1958 - 1959, các trường khai giảng muộn để cho thầy, trò về lao 
động cùng với bà con nông dân vừa để chia sẻ với nông dân sự nhọc 
nhàn một nắng, hai sương, vừa để đưa một số tiến bộ khoa học kĩ thuật 
ở trình độ thấp (ví dụ: ba sôi hai lạnh) vào sản xuất. Trong các trường 
nối lên một phong trào ấu trĩ xây dựng các cơ sở sản xuất, chịu ảnh 
hưởng của phong trào "cần cong kiện học” ở bên Trung Quốc. Dần 
dần. những cái gì đưa vào khóng thích hợp tự nó sẽ tiêu tan kiểu như 
khoa Vật lí đi đúc lưỡi cày. 

Năm I961, trong phong trào thi đua hai tốt, nổi lên Trường Bắc 
Lí, Trường Thanh niẻn lao động chủ nghĩa xã hội Hòa Bình, hệ thống 
giáo dục xã Cẩm Bình. Ba lá cờ đó cho thấy triển vọng giải quyết cả số 
lượng và chất lượng giáo dục ở nước ta, khắc phục các ấu trĩ ban đầu 
trong việc đưa lao động sản xuất vào nhà trường. 

CCGD lúc đó chủ yếu là CCGD bậc học phố thông nhưng, trước 
yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải phát triển nhanh giáo dục đại 
học. Năm 1965, chủ trương tách Bộ Giáo dục thành hai bộ: Bộ Giáo 
dục phụ trách giáo dục phổ thông và ngành sư phạm, Bộ Đại học và 
Trung học chuyên nghiệp phụ trách giáo dục đại học và chuyên 
nghiệp. Từ đó giáo dục đại học của ta phát triển nhanh. Nhưng đẻ quốc 
MI ném bom miền Bắc, các trường học từ phổ thông đến đại học đều 
sơ tán khỏi các thành phố, thị xã. Một không khí “phải lớn lên trong 
chiến tranh" nối lên với hai dấu hiệu: các trường đại học vẫn tăng số 
lượng tuyển sinh và có nhiều đẻ tài phục vụ chiến đấu và sản xuất. Do 
quy mö lớn lên nhanh, lại phải sơ tán, nên đến năm 967, Trường Đại 
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học Sư phạm Hà Nội phải chia làm bá, sau khi đã chia sẻ lực lượng để 
lập nên Trường ĐHSP Vịnh (1959), rồi Trường ĐHSP Việt Bác 
(1966): Trường ĐHSP Hà Nội I (khoa học xã hội), Trường †2HSP Hà 
Nội 2 (khoa học tự nhiên), Trường Ð2HSP Ngoại ngữ. Sự lớn lên của 
Đại học Sư phạm chứng tò giáo dục phố thông phát triển rất mạnh 
trong chiến tranh. Không những thể, trình độ đào tạo cũng lớn lên theo 
năm tháng. Một biểu hiện rõ là, nam 1970, ĐHSP Hà Nội 2 đã gặt hái 
một kết quả được chuẩn bị từ năm 1960: ngày 23-4-1970, ba luận án 
tiến sĩ đầu tiên của nước ta được làm ra và bảo vệ ở trong nước ta, tại 
Trường ĐHSP Hà Nội 2, đánh dâu việc nước ta tiến lên có đào tạo trên 
đại học. Đó là nhờ từ năm 1960, song song với việc cử nghiên cứu sinh 
ra nước ngoài, ở trong nước, Khoa Toán, ĐHSP Hà Nội bát đầu tổ 
chức bồi dưỡng cán bộ giảng dạy của mình theo hai cấp l và 2, tiền 
thân của thạc sĩ và tiến sĩ ngày nay. Ba luận án tiến sĩ mở đường đó đã 
lôi cuốn các khoa trong trường rồi cả một số trường bạn đẩy mạnh 
nghiên cứu khoa học, xây dựng các luận án tiến sĩ nên đến lúc kết thúc 
chiến tranh (1975) đã có, độ mới của luận án làm ra và bảo vệ trong 
nước, làm căn cứ thực tiên để Nhà nước ra quyết định chính thức thành 
lập chế độ nghiên cứu sinh trong nước (1976). Cũng chính từ kinh 
nghiệm làm ra ba luận án tiến sĩ đầu tiên mà Trường ĐHSP Hà Nội 2, 
từ năm 1970, xuất hiện chủ trương sử dụng học sinh phổ thông (chủ 
yếu là học sinh trung học phố thông) làm cộng tác viên ở những khâu 
thích hợp cho các đề tài khoa học của trường đại học. Chủ trương này 
rất phù hợp với một quy luật của lí thuyết hệ thống trước đó ít ai chú ý. 
Đó là quy luật "trỏi lên ”(emergency law), nội dung như sau: Khi hai 
lệ thong. trước đó đứng riêng rẽ. trở thành hai hệ con của cùng môi hệ 
mẹ thì tất yêu giữa chúng với nhau và với hệ mẹ sẽ trôi lên những lực 
liên kết hệ thống tạo nẻn các nội lực của hệ thống mẹ. Quả thật, chủ 
trương trên của ĐHSP Hà Nội 2 đã hội tụ được hai thế mạnh: trình độ 
cao của đại học và số đông (lại sẵn có tổ chức kháp nơi) của học sinh 
phố thông: Đại học được nối thêm tay, thêm sức của đông đảo học 
sinh, học sinh được sớm làm quen với lao động nghiên cứu khoa học là 
thứ lao động có tác dụng rèn óc thông minh sáng tạo, tác phong công 
nghiệp và luôn cập nhật với những thành tựu mới nhất của khoa học và 
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công nghệ. Kinh tế xã hội được lợi vì có thêm đội quân học sinh để 
chuyển giao công nghệ từ trường đại học vào cuộc sống, làm mọc 
thêm những nghề mới trước đó chưa có ở các địa phương. Nhìn chung, 
có thể thấy rất rõ giáo dục ta đã lớn lên cả về số và chất lượng trong 30 
năm chiến tranh ác liệt, đưa nước ta từ chỗ 95% dân số mù chữ, đến 
chỏ đã có đủ các cấp bậc học đủ sức để tiếp tục phát triển giáo dục ở 
miền Bác, chi viện cho giáo dục ở miền Nam (trước và sau khi giải 
phóng), làm nhiệm vụ quốc tế (Lầo, Camphuchia, châu Phi). 


4.CCGD năm 1979 và việc điều chỉnh cái cách 


Sau giải phóng miền Nam, vấn đẻ đặt ra là khôi phục, ốn định các 
trường học ở phía Nam. Nhiều cán bộ, giáo viên được điều động từ 
miền Bắc vào để hỗ trợ cho việc đó, chưa kể số giảng viên đại học 
được thỉnh giảng và để cho guồng máy các trường đại học trong đó 
chuyển động bình thường. Tháng 4-1976, tổ chức tổng tuyển cử thống 
nhất nước nhà. Tháng 12-1976, Đại hội Đảng lần thứ IV vạch ra con 
đường cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội IV chỉ rõ những đặc 
trưng cần phải bồi dưỡng cho con người mới là “làm chủ tập thể, yêu 
lao động, yêu nước xã hội chủ nghĩa, tỉnh thần quốc tế vô sản”. Giáo 
dục phố thông phải trở thành "nền tảng văn hóa của một nước, là sức 
mạnh tương lai của dân tộc”. 

Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ EV, ngày 11-1-1979, 
Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 14 - NQ/TW về CCGD. Vẻ nội dung 
giáo dục, nghị quyết chỉ rõ cần phải ra sức nâng cao chất lượng giáo 
dục toàn điện, tạo ra những lớp người lao động mới làm chủ tập thể, đủ 
sức gánh vác sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nguyên lí giao dục 
vàn là "học đi đối với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, 
nhà trường gắn liền với xã hội”. | 

Tuy nhiên, từ 1979 đến 1982, sau chiến tranh biên giới phía Tây 
Nam và phía Bác, những khó khăn, mất cân đối trong nền kinh tế theo 
đường lối bao cấp, đã dội vào ngành giáo dục làm cho sự phát triển về 
số lượng chững lại, tỉ lệ lưu ban, bỏ học lớn, chất lượng giáo dục giảm 
SÚT rÕõ rệt. 


t2) 
P2 
<2 


Đời sông giáo viên rảt thiệu thôn. khó khăn, nhiều người phải 
làm thêm những việc không phù hợp với nghẻ dạy học như đạp xích 
lô. Một số đồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phố 
thông không có điều kiện học lên lại chưa có nghề gì để vững vàng 
bước vào cuộc sóng. Nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp không có 
việc làm. 

CCGD thu lại thành chủ trương thay chương trình, thay sách theo 
lôi cuốn chiếu. kéo đài từ 198lđến 1992 để thống nhất hệ thống giáo 
dục của ca nước. 

Đại hội Đảng lần thứ VỊ (1986) đã đẻ ra đường lối đổi mới. trong 
đó có đường lối đối ngoại mở cửa làm bạn với tất cả các nước, và đờng 
lôi kinh tế, từ bỏ đường lõi kinh tế bao cấp, chấp nhận đường loi kinh 
tê thị trường có điều tiết. Rồi luật doanh nghiệp và luật doanh nghiệp 
sửa đối ra đời đã cởi trói cho kinh tế tự nhiên, xây dựng một nẻn kinh 
tế nhiều thành phần. trong đó kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thẻ giữ 
vai trò chủ đạo. Đường lôi mới thị hành trong 20 năm (1986 - 2006) đã 
đa lại những thành tựu to lớn. có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên. ta đã 
không tận dụng được hết tiềm năng mà đối mới đã mang đến vì nguồn 
nhân lực của ta yếu. Nhiều người kêu ta “thừa thầy, thiếu thợ” nhưng 
thật ra, ta thiếu cả thầy lần thợ bậc cao, mà thừa thầy dở, thợ dốt. 
Nguyên nhân là do sự nghiệp giáo dục đổi mới quá chậm so với đổi 
mới kinh tế và ngoại giao. Các trường học của ta vẫn đào tạo theo khả 
nàng sản có, chưa phải theo nhu câu của xã hội. Cơ chế bao cấp trong 
giáo dục và khoa học vẫn nặng nẻ. Nhiều chủ trương đúng vẫn nằm 
trên giấy. chưa hoặc rất ít biến thành hiện thực như “đổi mới cách dạy, 
cách học, phát huy mạnh nội lực”, như “học đi đôi với hành, nhà 
trường găn với đời sống” v.v... Cũng phải thừa nhận rằng vẫn có 
những tháng lợi lẻ tẻ, cục bộ nhưng không nhân rộng ra được vì tổng 
kết thiếu sâu sác, thiếu kế thừa, tân quan, tân chính sách, không chuẩn 
hóa, thể chế hóa được. Xã hội rất lo lắng vẻ giáo dục. 


II. Những bài học rút ra từ ba lần CCGD và rộng ra là từ 62 
năm giáo dục cách mạng 


Nếu so sánh giáo dục của ta ngày nay với năm 1945 thì quả là ta 
đã tiến được một bước rât dài, nhưng nếu so sánh ta với các nước mà 
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hỏi 1945 cũng không hơn gì ta (như bốn con rồng, Thái Lan, Malaxia, 
Ihilipphin.....) thì qua là ta chậm. Nay đã vào WTO rồi thì phải khắc 
phục cho băng được sự chạm trê đó. Muốn vậy, phải nhìn cho đúng 
các nguyên nhân thăng lợi cũng như thất bại. 

I. Phải biết tận dụng các quy luật khách quan như những người 
giúp việc vô hình có trong tay sức mạnh của sự tất yếu mà không tốn 
biên chế, không phải trả công. Nền giáo dục của ta lớn lên được qua ba 
mươi năm chiên tranh ác liệt, là nhờ nhìn chung ta đã làm đúng theo 
các quy luật khách quan. Khoảng 20 năm trở lại đây, nó gặp nhiều khó 
khăn cũng vì ta vị phạm nhiều quy luật khách quan. Xin nêu ra sau 
đây một số quy luật cơ bản. 

ad. Quy luật vàng: 

“Nội lực là quyết định, ngoạt lực là quan trọng trong chừng mực 
nó kích thích được nội lực ” cùng một số quy luật khác có liên quan. Tại 
sao giáo viên phần lớn là '*cơm chấm cơm”, không qua đào tạo sư phạm, 
nói gì đến '*đạt chuẩn”, cơ sở vật chất chỉ là dựa vào đình chùa, nhà thờ, 
... mà giáo dục thời kháng chiến phát triển được mạnh mẽ với một chất 
lượng mà xã hội không chê, còn bây giờ, giáo viên đa số đều đạt chuẩn, 
có cả bộ phận trên chuẩn, cơ sở vật chất, dù còn nghèo, cũng hơn cả 
tram lần hồi chiến tranh, giáo dục tuy có phát triển về số lượng nhưng 
xã hội còn chê chất lượng. Giải thích nghịch lí này như thế nào? 

- Học trước hết là việc của cá nhãn người học, không ai học hộ, 
học thay được. Người khác. dù đó là thầy giáo giỏi, cũng chỉ có thể 
giúp đỡ. uốn nắn và sư giúp đỡ đó cuối cùng phải được người hoc tiến 
nhận để tự luyện thì mới ra hiệu quá. Nói cách khác, học cuối cung 
phai dẫn tới “tự học” tốt thì mới ra hiệu quả. Bác Hồ đã từng nói: “về 
việc học phải lấy tự học làm cốt”. Khi “tự học”, môi người vừa là trò, 
vừa là thầy. Ông thẩy trong này là hiện thân của sự cố gắng phát huy 
nội lực tự học. Ông ta kém hơn tháy ngoài (người khác dạy cho mình) 
nhưng có rất nhiều ưu thể nhờ gản với người học như hình với bóng 
suốt cả cuộc đời của họ, trong lúc thầy ngoài chỉ gắn ở những giờ lên 
lớp và cũng chi trong cuộc đời học sinh, sinh viên của người học. Sự 
gản bó thường xuyên đó cho phép thực hiện “sáu mọi”: học mọi lúc, 
học mọi nơi, học mọi người, học trong mọi hoàn cảnh, học bàng mọi 
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cách, học qua mọi nội dung dù không thuộc chuyên ngành của mình. 
Như vày là học cả khi đi chơi, học ca ở đứa trẻ con. đọc chuyện thắn 
thoại mà lại học toán v.v... Cách học này cho phép học nhiều mà 
không mệt vì nội dung và cách học thay đối, không gảy ra sự “mụ mị” 
đầu óc. khác với cách học vùi đâu suốt ngày vào sách vở thuộc một 
chuyên ngành hẹp. Cách học này không chỉ nhăm tăng kien thức mà 
còn rèn cả tư duy và nhàn cách con người, cả ba mặt tác động qua lái 
lăn nhau. đưa nhau lên. 

Đem kết hợp “sáu mọi” với việc sử dụng công nghệ thông tin để 
học thì đó là “cách học” thích hợp với thời đại khoa học, công nghệ 
tiên như vũ bão mà thời gian học không tang. Nhưng cái gốc trước hết 
là '*tự học”. là "ông thảy trong”. Thực dân Pháp mở trường để đào tạo 
tay sai nhưng không thể gạt hết những mặt tiến bộ của văn hóa Pháp 
và chính vì vậy mà trường học do chúng mở ra lại đào tạo nên những 
người đào mô chôn chủ nghĩa thực đân như Hồ Chí Minh. Phạm Văn 
Đồng. Võ Nguyên Giáp. Ngoài ra, cái mà các trường đó để lại có ích 
rõ rệt là một ngoại ngữ (tiếng Pháp) và thói quen tự học. Thời đó, học 
sinh lên đến cấp 2 là đã thấy tự hào với khả năng tự học (hồi đó hay 
gọi là tự cultiver) của mình nên không có lớp dạy thêm, học thêm gì 
hết, trừ việc một số gia đình giàu có thuê gia sư cho con đang học tiểu 
học. Học sinh giỏi, nhà nghèo, lên đến lớp nhất (lớp cao nhất bậc tiểu 
học) là đã đi làm gia sư rồi. Cách mạng đem lại quyền lợi học tập cho 
nhân dân đã khơi luông cho quy luật ``khi nhân dân đồng tình thì khó vạn 
lần dân liệu cũng xong” phát huy tác dụng. Dù Nhà nước non trẻ còn rất 
nghèo, phong trào xóa nạn mù chữ và giáo dục phổ thông ở bậc thấp (cấp 
I, cấp 2) đã nhờ dân lo, mà phát triển mạnh mẽ. Thây là “cơm chăm 
cơm” nhưng đã có các rhdy rong ở từng học trò làm trợ lí cho thảày 
ngoài. Bản thân từng (hháy nuoài cũng có thầy trong của mình, lại có 
một ngoại ngữ đùng được (vì các thầy. dù còn kém, cũng có trình độ từ 
primaire (đó tiểu học) trở lẻn mà primaire thời xưa đã có vốn tiêng 
Pháp dùng tạm được nên, hồi 1945 - 1951 ta chưa có sách giáo khoa, 
các thầy cũng tìm đủ loại sách, phần lớn bằng tiếng Pháp, để tham 
khảo mà soạn bài dạy học. Ngoài ra, trong chiến tranh, thi cử nghiêm 
túc, không có dạy thêm, học thêm tràn lan, môi trường xã hội lành 
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mạnh hảu như không có tiêu cực, chạy chọt như bây giờ, động cơ học 
tập là "trở thành cán bộ của Đáng, của Nhà nước” khi mà trình độ văn 
hóa cua cán bộ nói chung còn thấp (thâm chí có người còn mù chữ) và 
biên chế còn chịu được việc Nhà nước bao cấp thu xếp việc làm cho 
học sinh, sinh viên ra trường. Còn ngày nay, không riêng học trò, mà 
cả Xã hội coi trọng thầy ngoài. coi thường thầy trong, ý lại vào ngoại 
lực, không lo phát huy nội lực. Coi trọng thầy ngoài là đúng nhưng 
quên miất mấy điều sau đây: thầy ngoài giỏi là người biết sử dụng các 
thây trong của học trò làm trợ lí cho mình; đào tạo được một thầy 
ngoài rät tõn kém và phải trả lượng cho họ cho nên cả nước ta hiện này 
mới có khoảng một triệu thầy ngoài: còn thầy trong là “tự có”, có bao 
nhiều !iyười học là có bấy nhiêu thầy trong, nghĩa là hiện nay nước ta 
có khoang 80 triệu thầy trong mà các thầy này làm việc khóng lương 
suốt ne.ty và suốt đời người học. Có thể nói "thầy trong” là nhựa sống 
của cav giáo dục. Lên lớp nghe giang thì trừ những kiến thức đơn giản, 
dù có ¡ineg nghe, cũng khó mà hiểu sâu. hiểu rộng ngay được vì chưa 
có thì giờ để suy ngảm, để lắng đọng, để vận dụng vì còn lo nghe cho 
kịp thảx giảng tiếp. Cho nên, thì giờ về nhà tự học là rất quan trọng 
nhưng liọc sinh ngày nay sẵn sàng cất xén đi để lại nghe thụ động ở 
lớp dạy thêm. Càng lên lớp trên thì càng cần nhiều thì giờ để tự học ở 
nhà. Ncu một học sinh bỏ ra ba buổi đi học thêm thì như vậy đã bớt đi 
chín ø1ở mỗi tuần để tự học, vừa nuôi dưỡng tâm lí ý lại vào ngoại lực. 
làm suy thoái nội lực, vừa tốn kém học phí, kéo theo sự suy thoái cả 
quan hệ thầy - trò. Nhiều người cho răng "học thêm” là cần thiết. Tình 
thế hiền nay đành phải như vậy khi hiện tượng ngồi nhầm lớp khá phổ 
biến và nặng nề. Nhưng rồi phải xóa bỏ hiện tượng ngồi nhầm lớp 
càng sớm càng tốt bằng chủ trương “siết chặt” việc xét lên lớp: khi đó 
lớp học sẽ không còn học sinh kém (vì số kém lưu ban hết) và việc phụ 
đạo sẽ không còn cần thiết. Và chăng, nếu có phụ đạo thì yêu cầu cần 
đạt được là "sửa cách học”, còn nếu dừng ở “củng cố kiến thức”, thì sẽ 
phụ đạo mãi. Hiện nay, Bộ Giáo dục đương chủ trương xây dựng quy 
chế đe quản lí việc dạy thêm. học thêm. Chỉ nên coi đó là một biện 
pháp tình thể; ngày xưa, trừ gia sư cho học sinh tiểu học, không hẻ có 
dạy thẻm, học thêm mà có sao đâu. Càng dạy thêm, học thêm càng 
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nuôi dưỡng tâm lí ý lại vào ngoài lực, càng làm suy thoái nội lực. Học 
sinh giỏi có kha năng phát huy nội lực mạnh thì chỉ nên bôi dưỡng cá 
biệt bàng cách chỉ thêm sách để đọc, giao thêm những công việc có 
tính chát đòi hỏi sáng tạo. trong đó có những công việc đòi hỏi làm 
việc theo nhóm. Không nén mở lớp chuyên, lớp chọn mặc dù nó đưa 
lại nhiều giải thường quốc tế vì các bài thí quốc tế là những bài đòi 
học sinh tìm lời giải cho những vấn để đã có lời giải nhưng lời giải 
được dâu đi. Như vậy, vàn chưa thử thách khả năng phát hiện vấn đề 
của thí sinh. Lao động học cũng phức tạp nên bước đảu phải có thầy 
ngoài nhưng rồi đến một lúc nào đó trở đi, sẽ không còn thầy ngoài 
nữa. mà chỉ còn thảy trong. Trẻ em bú mẹ tất yếu có ngày cai sữa, vậy 
trẻ em học với thầy ngoài tất yêu sẽ đến ngày “cai thầy ngoài”. Nhưng 
"cai sữa” đã có quy luật (2 tuổi), còn "cai thầy ngoài” thì quy luật cha 
rõ. Nhưng căn cứ vào thực tiền ở nước tà, ngày xưa, những người đỗ 
diplôme (trung học cơ sở) là đã có khả năng tự học (autodidacte), ta có 
thé chủ trương từng bước "'cai thầy ngoài” sao cho, những người tốt 
nghiệp trung học cơ sở đều có khả năng tiếp tục học bảng bất cứ hình 
thức nào (tự học, học từ xa, học qua mạng, học tập trung nhưng cũng 
là tự học qua học liệu trước. thầy kiểm tra, uốn nắn sau). Muốn vậy, 
phai có một chiến lược dạy tiếng Anh sao cho, học sinh từ lớp 10 trở 
lên là đã đọc được những sách. báo tiếng Anh thích hợp. Nhiều người 
nhàc đến kinh nghiệm Singapo: họ chỉ dùng tiếng bản địa trong những 
giao tiếp bình thường của nhân dân, còn với những giao tiếp quan 
trọng và trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, họ dùng tiếng Anh. Ta 
khác Singapo ở chỏ họ chỉ có +‡ triệu dân còn ta có 8Š triệu. Tiếng Việt 
cần được phát triển đủ sức diễn tả bất cứ điều gì cao xa, tế nhị. Có thể 
cần tăng giờ học tiếng Anh ở phố thông và từ lớp 6 trở đi, môi tuần có 
một ngày tiếng Anh và từ lớp 8 thì 2 ngày: ngày đó, thầy và trò giao 
lưu với nhau bảng tiếng Anh. Ngày đó di động trong tuần để các môn 
lần lượt được dạy và học băng tiếng Anh. 

Đường lối giáo dục của ta có nói đên "tự học” nhưng chỉ đạo thực 
hiện thì không những không có cơ chẻ, chính sách kích thích **tự học” 
mà còn làm trái ngược: đáng lẽ khuyên khích, động viên những người 
thành đạt qua những hình thức học không chính quy (đòi hỏi tự học 
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nhiều) thì lại phần biệt đối xử với những ai có tấm bảng không chính 
quy. Không nên lần lộn một phương thức đào tạo với sự quản lí 
phương thức đó. Nếu quản lí lỏng lẻo, để cho học viên ÿ lại vào những 
châm chước, chiếu cô, thậm chí vào những tiêu cực, thì dù là phương 
thức chính quy cũng không đưa lại chất lượng. Một phương thức 
khóng chính quy, tuy có kém mặt này, mặt khác nhưng lại chứa sẵn cơ 
chế "xa thầy” có tác dụng kích thích sự phát huy nội lực. Cho nên 
không nên vơ đũa cả nắm, định kiến răng bất cứ ai có tấm băng không 
chính quy đều kém rồi, chẳng cần xem xét gì, đã loại người ta đi. 
Chính sách "phân biệt đôi xử” này đã làm cho giáo dục không chính 
quy ở nước ta còi cọc, mặc dù đó là hình thức giáo dục rẻ tiên, thích 
hợp với nước nghèo. Thủ tướng đã có Quyết định 164/2005/QĐ/TTg 
ngày 4-7-2005 phát triển mạnh giáo dục từ xa sao cho đến năm 2010 
sẽ có 20% sinh viên từ xa, nhưng nay đã là năm 2007 mà chưa thấy có 
động tình gì. Lại có dự kiến đến năm 2020 sẽ có 4 triệu rưỡi sinh viên 
trong đó chỉ có 20% sinh viên chính quy. Để đạt các mục tiêu đó, phải 
nhanh chóng xóa bỏ sự phân biệt đối xử nói trên, đồng thời chấn chỉnh 
việc học không chính quy, áp dụng chế độ chứng chỉ cho linh hoạt, thi 
cử cho nghiêm túc nhân đà “nói không với tiêu cực”. Muốn xây dựng 
xã hội học tập mà không khơi dậy khả năng tự học, coi trọng các hình 
thức học không chính quy thì chỉ là ảo tưởng. Từ 1977 đến 1988, hai 
Trường ĐHSP Hà Nội và Việt Bắc đã làm thử đào tạo từ xa, tuyển 
những người thi hỏng vào đại học nhưng đạt từ 10 điểm (3 môn) trở 
lên, đến khi thi tốt nghiệp thì thi chung với sinh viên chính quy (chọn 
làm đôi chứng). Cả thảy có 7 lần thị chung như vậy với kết quả: “hòa”. 
Điều đó chứng tỏ răng nếu được quản lí nghiêm túc, chặn đứng được 
tư tưởng ÿ lại vào những sự châm chước, chiếu cố, tiêu cực ở sinh viên, 
thì các thí sinh thi vào đại học đạt 10 điểm trở lên (hiện chiếm khoảng 
30%. thí sinh) đều có thể học đại học từ xa thắng lợi. Thực tế này cho 
thấy quyết định 164/2005/QĐ/TTg của Thủ tướng là khả thi với điều 
kiện là phải chỉ đạo một cách kiên quyết, có bài bản. 

b. Những quy luật cho phép làm giáo dục một cách kinh tế nhất 

Trước hết, phải nhắc lại ở đây quy luật a) nói trên gọi nó là quy 
luật vàng vì nhờ nó mà ta đã vươn lên được khi lực lượng giáo dục còn 
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rat non yêu. Chỉ căn nhìn thấy hơn 8Ó triệu "thầy trong” luôn luôn gản 
với người học như hình với bóng. không tön công của đào tạo, không 
tön biên chế, không phái trà lương. là đã thấy quy luật này cho phép 
làm giáo dục một cách Kinh tế như thẻ nào. Giáo dục của ta đã vượt 
qua bạ mươi năm chiến tranh để phát triển cũng là nhờ ở quy luật này 
và trong hòa bình. sở dĩ giáo dục chưa phát triển tương xứng với tiềm 
năng vì quy luật trên bị vĩ phạm (biểu hiện rõ nhất là học thêm tràn lan 
và Liêu cực). 

Ba lần CCGD, rút ngàn chương trình xuống 9 năm, 1Ô năm mà sau 
đó lại thống nhât được một cách cũng êm thẩm với chương trình 12 năm 
càng chứng tỏ ráng "kiến thức” không quan trọng băng “cách học” và 
"cách học” tốt có khả năng bù vào những khiểm khuyết của chương 
trình. Do vậy, tuy chương trình là quan trọng nhưng cũng không nên 
cau toàn. sao ta cứ tham kiến thức rồi bảo thủ giữ l2 năm mà không hạ 
xuông LÍ năm? Có những thuận lợi sau đầy cần tặn dụng: 

- Ta đã trải qua các chương trình 9 và 10 năm mà không để lại hậu 
qua gì lớn. 

- Tiếng Việt đã Latinh hóa là một thuận lợi rất lớn cho trẻ em học 
nhanh chóng để biết đọc, biết viết. Các nước quanh ta không có thuận 
lợi đó. 

Ngoài ra, nếu chống được bệnh ''tham kiến thức” ở những người 
làm chương trình thì hoàn toàn có thể rút xuống I] năm mà vẫn bảo 
đảm chất lượng. Không những thể, vẫn có thể khôi phục việc dạy chữ 
Nho. điều rất cần thiết để học tốt tiếng Việt và phát triển tiếng Việt. 

Ở bậc đại học của ta hiện nay phần cơ bản của chương trình chiếm 
khá nhiều thì giờ mà hiệu quả rất thấp chảng hạn như sinh viên học 
triết học mà không vận dụng được. chỉ học để đối phó với thi cử. Có 
thể gọn phần này lại. học một cách thiết thực hơn, học đi đôi với hành, 
thì hiệu qua lại tốt hơn. 

Ngoài ra, sử dụng tốt công nghệ thông tin cũng sẽ tiết kiệm được 
rất nhiều thì giờ. Tiếc răng. tin học vào nước ta khá chậm, vào giáo 
dục lại càng chàm. 

Tóm lại, dựa vào quy luật: "*cách học” quan trọng hơn “kiến thức” 
có thể nghiên cứu để giảm bớt l năm học ở phổ thông, I năm học ở 
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đại học đài hạn. Ta có ngót 25 triệu học sinh, sinh viên và số này còn 
tang lên nữa, nén rút nam học như vậy sẽ tiết kiệm được rất lớn. 

Nên tập trung sức xây dựng chương trình phổ thông II năm như 
một chính thể và không nên thay chương trình, thay sách theo kiểu 
cuốn chiếu như vừa rồi mà nên lập trai tu thư như hồi 1950. Không nên 
chờ có sách giáo khoa mới đã rồi mới đối mới cách dạy, cách học như 
chủ trương vừa qua. Với chương trình nào cũng có thể đối mới cách 
dạy, cách học vì giữa nội dung và phương pháp, tuy có quan hệ qua lại 
nhưng cũng có sự độc lập tương đối mà ta cần tận dụng để đừng bắt 
"phương pháp” phải chờ nội dung, khi mà "cách học quan trọng hơn 
kiên thức” đã trở thành quy luật. 

Thời đại ngày nay không nên phân ban vì phân ban thuộc về nội 
khóa mà nội khóa phải tương đối ôn định nên rất khó cơ động, linh 
hoạt cho cập nhật với những biển động vẻ nghề nghiệp, vẻ khoa học và 
công nghệ. Không thể thay chương trình và sách giáo khoa xoành 
Xoạch nên nội khóa phải lựa những gì là cơ bản nhất, có tuổi thọ tương 
đối đài, và vì vậy ngày nay ngoại khóa giữ một vai trò rất quan trọng 
nếu muốn gắn nhà trường với đời sống và hướng nghiệp cho có hiệu 
qua. Cũng nhờ tính chất cơ động, lĩnh hoạt của ngoại khóa mà nó sẽ là 
cầu noi giữa bà hệ con: phố thông, dạy nghề, đại học của cùng hệ mẹ 
là hệ thông giáo dục quốc dân, thực hiện cùng một lúc hai quy luật: 
quy luật "trong sự hợp tác giữa nhiều bên thì sự phân công theo sở 
trường đưa lại hiệu quả cao nhất” và quy luật trồi lên (emergency law) 
(xem I3): quy luật thứ nhất đã biểu lộ rõ trong chủ trương của Trường 
ĐHSP Hà Nội hồi 1970 - 1985, sử dụng học sinh phố thông trung học 
làm cộng tác viên ở những khâu thích hợp cho các đẻ tài khoa học của 
mình. Chủ trương này đã thực hiện "phân công theo sở trường”. Trong 
môi để tài như vậy. đại học được phân công giữ vai trò chủ đạo, hướng 
dân, học sinh phố thông được phân công giữ vai trò thực hiện cụ thể; 
kết quả là đã hội tụ được hai thể mạnh: trình độ khoa học của đại học 
và số đông (lại sản có tö chức ở khắp nơi) của học sinh phố thông. Đại 
học được nối thêm tay, thêm óc của đồng đảo học sinh; học sinh được 
tiếp xúc sớm với lao động nghiên cứu khoa học là loại lao động cao 
cấp có tác dụng rèn óc thông minh. tác phong công nghiệp và luôn tiếp 
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an những thành tựu mới nhất của khoa học. Xã hội có thêm lực lượng 
1ọc sinh để chuyển giao công nghề từ đại học vào cuộc sống, có thể 
ao thêm nghề mới ở địa phương. Cán cứ vào thực tiễn này, có thể bố 
¡ung nguyên lí giáo dục “học đi đối với hành, giáo dục kết hợp với lao 
lộng sản xuất, nhà trường găn liên với xã hội” mà nghị quyết CCG] 
xăm T979 còn giữ nguyên, băng cách thêm mãy chữ: "nghiên cứu và 
hực nghiệm khoa học” vào sau mây chữ "lao động sản xuất). Trước 
lây, người ta nghĩ răng mấy chữ đó không phù hợp với giáo dục phố 
hông. Nhưng ngày nay, việc đôi mới cách dạy. cách học thực chất là 
'huyển dạy và học tiếp cận với hướng dẫn tập dượt nghiên cứu khoa 
lọc và tập đượt nghiên cứu khoa học. Huông chị, thời đại ngày nay đã 
:ó "sáng tạo học” có thể đem dạy cho học sinh từ lớp I trở lên. Dù 
:hưa có "sắng tạo học”, một học sinh tiểu học cũng có thể tham gia 
vào những việc như "điều tra cơ bản” vẻ số người mù chữ, điều tra về 
nật độ sâu hại trên một thửa ruộng. Lối dạy "truyền thụ một chiều” đã 
am cho ngay sinh viên đại học cũng tiếp thu thụ động. Để giải quyết 
ăn góc, ngay từ tiểu học đã phải có những hình thức tập dượt nghiên 
-ứu khoa học. Vào WTO rõi ta mới thấy rõ tác phong công nghiệp và 
ư duy khoa học quan trọng như thể nào trong sự cạnh tranh trên 
rường quốc tế. Về quy luật trôi lên (l. 3) thì hồi 1970. ĐHSP và hệ 
hỏng các trường phố: thông trung học là hai hệ con của cùng một hệ 
nẹ (sư phạm + phố thông) đặt dưới sự quản lí của Bộ Giáo dục (cũ). 
Này đã nhấp hai bộ rồi thì không riệng gì ĐHSP mà các trường đại học 
chác cũng có thể làm như ĐHSP Hà Nội ở ngoại khóa, nhưng phải xóa 
3ö được tệ nạn luyện thị, dạy thêm học thêm tràn lan; chính tệ nạn này 
1ã làm cho các trường phố thông đã gán bó với ĐHSP Hà Nội dân dân 
dàng ra. Dù sao, thực tiên thăng lợi của ĐHSP Hà Nội với các trường 
3hö thông gợi lên ý tưởng đặt luôn "*dạy nghề” dưới sự quản lí của Bộ 
Giáo dục - Đào tạo để khai thác các lực liên kết phổ thông - dạy nghề 
và dạy nghề - đại học hoặc hay hơn nữa thì thống nhất dạy nghề và đại 
1ọc (vì đại học là đạy nghề cao cấp) thành một hệ thống để liên kết với 
»iáo dục phố thông băng một thang trình độ đào tạo nghề nghiệp đài từ 
sơ cấp đên cao cấp; cái thang dài nay càng làm cho việc dạy nghề 
hêm đa dạng và cho phép tận dụng quy luật: “khách quan đa dạng thì 
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chủ quan phải đa dạng theo mới khác phục được”. Quả vậy, nhu cầu 
học nghề của nhân dân rất đa dạng; để đáp ứng được sự đa dạng đó, 
phải có một tô chức dạy và học nghề đa dạng thể hiện ở phương thức 
đào tạo (chính quy, tại chức, từ xa,...), có nhiều nguồn đầu tư (Nhà 
nước các cấp, doanh nghiệp, tư nhân, ...). như vậy mới khai thác được 
nhiều khả năng tổ chức dạy nghề và mới thỏa mãn được nhiều nhu cầu 
học nghề, Hiện nay, với “dạy nghề” tách ra dưới sự quản lí của Bộ Lao 
động đã có những điều trái với quy luật tâm lí con người đi học nghề 
như “trung học nghề” tuyển cả tú tài (học 2 năm) và cả trung học cơ sở 
(học 3 năm) để khi tốt nghiệp cùng nhận băng trung cấp nghề. Như 
vậy thì những thí sinh hỏng thì vào đại học, còn ai muốn đi học nghề 
khi chỉ hơn người có bàng trung học cơ sở có một năm. Nếu nhập “dạy 
nghế” vào “đại học” thì có thể tổ chức ra “cao đẳng” nghề ngắn hạn để 
thu hút số tú tài hỏng thị vào đại học. Nhưng, nếu giao cho Bộ Giáo 
dục Đào tạo quản lí cả “dạy nghẻ” thì có nặng quá không? Cũng nên 
đối mới tư duy về quản lí như sẽ nói đến ở phần IHI. 

C Những quy luật có tác dụng làm cho giáo dục phục vụ đắc lực kinh tế 

Không những phải làm giáo dục một cách rất kinh tế, rất tiết kiệm 
mà nền giáo dục đó phải phục vụ đắc lực cho kinh tế, không chỉ gián 
tiếp băng cách nâng cao dân trí, mà trực tiếp bảng chất lượng của nhân 
lực và nhân tài. 

Đã từ lâu, ta nêu ra phương châm “học đi đôi với hành, giáo dục 
găn với lao động sản xuất, nhà trường gắn với đời sống” nhưng nhận 
thức còn chưa sâu sác, nhất là ở thời đại hiện nay (trên kia, ta đã thấy 
phải thêm "thực nghiệm và nghiên cứu khoa học” vào sau "lao động 
sản xuất”). Chỉ đạo thực hiện lại chỉ là kêu gọi chung chung, thiếu giải 
pháp cụ thể, thiếu cơ chế ràng buộc, thiếu tính thần tiến cóng, thiếu 
nhìn rộng ra ngoài nước nên, dù có thành tích cục bộ cũng không 
chuẩn hóa. thể chế hóa thành những chủ trương cắm những mốc vững 
chãc, lâu đài để tiến lên. Nước ta đã từng có trường phổ thông vừa học 
vừa làm anh hùng cách đây 46 năm, nhưng đến nay hình thức vừa học 
vừa làm ở bậc học phổ thông đã đi đến đâu? Còn nhiều ví dụ khác sẽ 
nói dưới đây. Từ đó mà có nghịch lí sau đây: học sinh Việt Nam đi thi 
quốc tế thì chiếm được những vị trí vẻ vang, vượt qua cả một sô cường 
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quốc, nhưng số bảng sáng chẻ (patent) của Việt Nam lại ít một cách 
hảm hại. Chẳng hạn năm 2002, với 8Ú triệu đân, Việt Nam chỉ có 100 
lơn xin cấp bảng sáng chế (patent), trong lúc Hàn Quốc, với 52 triệu 
lân có 100 000 đơn, nghĩa là, nều quy về đầu người thì họ hơn ta 
[ 500 lần. Chả trách họ đã thành nước giàu với GDP/đầu người ngói 
30 000 USID/nam, trong lúc ta mới có 750 USD, Tại sao vậy? Có 
1hững nguyên nhãn trực tiếp vẻ cách quản lí giáo dục cụ thể như quản 
í kiểu ào ào phong trào với bệnh thành tích. tống kết lí luận kém, chưa 
lủ sức thuyết phục để duy trì và phát triển; khi có một ý tưởng mới 
hãng lợi thì thắng lợi đó rất dễ mất khi người phát ý tưởng đó và trực 
lếp chỉ đạo thực hiện thành công cục bộ không còn giữ chức vụ mà 
-huyển giao cho người khác. Phải chăng vì những ý tưởng đó chưa 
†ược cấp quản lí chiến lược biết đến và thấu hiểu để, với quyền lực của 
mình, có thể bảo vệ cho ý tưởng đó tiếp tục phát triển? Nghĩa là cấp 
-hiển lược vân còn quan liêu chưa sát hoặc biết mà chưa quán triệt hai 
quy luật khách quan sau đây: 

Cơ chế “xin, cho” không đủ tạo nội lực để duy trì và phát triển 
việc nhà trường gắn với đời sống mà phải vận dụng quy luật cung, cầu 
với cơ chế thị trường. có điều tiết. (Trừ các lĩnh vực khoa học cơ bản, 
xhoa học xã hội, an ninh quốc phòng, khoa học quản lí Nhà nước là 
+hững lĩnh vực mà dân không thể làm hoặc không muốn làm nên Nhà 
xước phải bao cấp). Cảnh “nhà trường đi xin việc” là khá phổ biến ở 
1ước ta. Trong chiến tranh, trước nguy cơ mất nước, đê có sự nhất trí 
ziữa cung và cầu: nhưng trong hòa bình, nhà trường lại dễ rơi vào quỹ 
Tao "đào tạo và nghiên cứu khoa học theo khả năng sẵn có” chứ không 
hải theo nhụ cau của xã họi, 

Trong điều kiện hiện nay, một nước nghèo và lạc hậu muốn vươn 
ên nhanh thành nước giàu có thì ở giai đoạn đầu phải đặt trọng tâm 
vào dạy nghề, dạy công nghệ. 

Ngày nay, người ta xếp hạng các sáng chế, phát minh ra thành 5 
›ậc tùy theo mức độ "`khó`”: 

Bạc l: Cái mới ra đời từ việc vận dụng một ý tưởng đã có. 

Bạc 2: Cái mới ra đời từ nhiều ý tưởng đã có. 


Bậc 3: Cái mới ra đời từ những ý tưởng đã có được nâng cấp lên. 
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Bạc 4: Cái mới ra đời từ một hay nhiều ý tưởng mới. 

Bạc 5: Cái mới ra đời cùng với một lí thuyết mới. 

Ba bạc thấp có tính chất quần chúng, nghĩa là những người học 
vấn không cao lãm (như học sinh, sinh viên, nông dân, công nhân) 
cũng có thể đạt đến và dễ ứng dụng để nâng cao sức cạnh tranh của 
hàng hóa hay dịch vụ thỏng dụng. Hai bậc cao thường xuất hiện ở 
những nhà bác học trình độ cao và là những dự trữ lí luận có tính chất 
chiến lược, khó có ứng dụng ngay. Õ các thế ki XVI, XVII, XVII, có 
thể có những cái mới ra đời bậc 4, bậc 5 chỉ bằng bộ óc và các giác 
quan, cùng vài dụng cụ đơn giản. Còn sang thể ki XXI, muốn có 
những phát minh. sáng chế bậc 4, bậc 5, ngoài bộ óc và các giác quan, 
cần những trang thiết bị hiện đại, phức tạp, đất tiền. Cho nên, một 
nước nghèo, muốn giàu lên nhanh chóng phải tập trung vào việc kích 
thích, khuyến khích các sáng tạo thuộc ba bậc thâp còn đối với các tài 
năng có khả năng đạt đến bậc 4, bậc 5 thì vẫn nên nuôi dưỡng và cổ 
gắng tạo điều kiện cho họ giao lưu quốc tế, thậm chí cho xuất khẩu để 
vẫn phát triển tài năng, hi vọng sẽ sử dụng khi đất nước tạo được điều 
kiện. Nhật Bản là một tấm gương thành công theo cách nói trên. Nước 
ta quá coi nhẹ việc dạy nghề ngay từ khâu tổ chức ra tông cục dạy 
nghề rồi để nó lăn lóc từ bộ này sang bộ khác, không có người chuyẻn 
suy nghĩ chiến lược về lĩnh vực này: ta chỉ lo gửi người ra nước ngoài 
học đại học và trên đại học, rất hiếm việc cử người đi học nghề, nhất là 
những nghề tỉnh vi, gửi người đi học quản lí đạy nghề: chính sách dạy 
nụhé hiện nay ở trong nước có những điều bất ổn trái với quy luật tâm 
lí của người học như đã nói ở II, 1, c. Việc hướng nghiệp cho học sinh 
phố thông có hàng chục năm nay vẫn không tiến được bước cụ thể rõ 
ràng nào. Việc dạy chay cũng đã có thâm niêm suốt cả một giáp v.v... 
Không trách được mà học sinh Việt Nam, có tư duy trừu tượng khá, đi 
thi quốc tế, chiếm được những vị trí vẻ vang hơn nhiều cường quốc, 
nhưng số lượng người Việt Nam xin cấp bảng sáng chế (patent) lại ít 
một cách thảm hại như đã nói ở trên. 

Có ý kiến cho rằng vì ta nghèo, không đủ sức trang thiết bị để dạy 
nghẻ và dạy công nghệ nên mới sinh ra “dạy chay”. Năm 1960, Hàn 
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Quốc còn là nước nghèo, GIIP/ đâu người mới có 100 USD/năm mà họ 
vươn lên được, còn ta bây giờ đã đạt 750 USD mà sào lại có tự tưởng 
chiến bại như vậy? Xin đừng đö tất ca tội lôi lên *nghèo”. Chúng tà đã 
từng có các tháng lợi cục bộ. nhất thời nhưng quản lí không biết nắm 
lấy mà để tuột tay: 

- Ta đã từng có phong trào làm đỏ dùng dạy học khá sôi nổi với 
nhiều cuộc triển lãm nhưng là để lấy thành tích, cố găng giật giải 
nhưng triển lãm xong rồi vứt xó. kể cả đồ dùng được giải; các vali vật 
lí mà nước bạn (CHDC Đức) tạng cho cũng để mốc meo. Gốc của vấn 
để là ở chõ lòng léo trong việc chỉ đạo “dùng” đồ dùng dạy học, giáo 
viên chịu khó dùng đồ dùng dạy học và giáo viên lời dùng, dạy chay 
cũng được đánh giá như nhau. 

- Ta đã từng có việc học sinh làm cộng tác viên cho các đề tài 
khoa học của trường đại học, qua đó các em sử dụng được các trang 
thiết bị của các cơ sở sản xuất, dịch vụ: tuy nhiên, việc luyện thị, dạy 
thêm học thêm tràn lan đã đây lùi việc làm tốt đẹp trên. 

- Ta đã từng tổ chức ra những phòng thí nghiệm dùng chung cho 
nhiều trường nhưng điều đó rốt cuộc văn không thành quy chế rõ ràng, 
nghiệm lúc. 

Tất cả những tháng lợi đó. dù có trường hợp đã kéo dài được khá 
lâu, cuối cùng văn không bên vững. Gần đây, Nhà nước đã phát hành 
công trái để đầu tư vào cơ sở vật chất nhưng tiêu cực phát sinh không 
nhỏ, nhiều công trình xây dựng trường sở bị rút ruột, nhiều người ăn 
vào kinh phí mua sảm trang thiết bị dạy học, làm thí nghiệm như vụ 
Mạc Kim Tön, nguyên Gidm đọc Sở Giáo dục Thái Bình, nguyên đại 
biểu Quốc hội. 


2. Máy ván đề vẻ phương pháp luận trong quan lí giáo dục 


Qua hai phần T và II, 1, ta đã thấy nhiều vấn đề về phương pháp 
luận. Riêng trong phần này xin nêu mấy vấn đề về phương pháp luận 
đặc thù cho một xã hội có xuất phát điểm rất thấp nhưng cần tiến 
nhanh. Nước ta đã tiến từ 95% dân số mù chữ đến trình độ ngày nay. 
Nhưng ngày nay, vào WTO, ta lại phải lo “đuổi kịp” các nước phát 
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triển. Khỏng những thể, hàng loạt các trường đại học mới mở ra sẽ xây 
dựng đội ngũ như thế nào thì kinh nghiệm quá khứ không phai là võ 
ích. Từ thực tiền đã qua, nổi lên các vấn đề về phương pháp luận sau 
đây. cho đến nay vẫn có tác dụng. 

da. Cứng và mềm trong giáo đục - đào tạo 

Cứng có nghĩa là phải yêu cầu rất nghiêm túc vẻ chất lượng, 
không vì bất cứ lí do gì mà nhân nhượng, châm chước. Nhưng muốn 
cứng được như vậy lại phải rất mềm, nghĩa là phải rất đa dạng về nội 
dung. phương thức dạy và học để tạo cho mọi người khả năng lựa chọn 
nội dung học, phương thức học phù hợp nhất với hoàn cảnh, điều kiện 
và khả năng của mình. Chất lượng ở đây được hiểu là: “học gì chắc 
nấy, học không chỉ hiểu mà vận dụng được”. Hiểu như vậy thì học 
"ngăn hạn” mà chắc còn hơn dài hạn mà bỏi bác, học từ xa mà phát 
huy mạnh nội lực còn hơn là học chính quy mà ý lại vào ngoại lực. 
Trong lịch sử giáo dục của ta, đã có những thăng lợi và những thất bại 
nhờ kết hợp tốt hay không tốt "“*cứng” và “mềm”. Trong CCGD năm 
950, ta hạ thời gian học xuông 9 năm, cấp ba từ 3 năm xuống 2 năm 
là một sự “mềm hóa” cho phép phát triển mạnh số lượng, đồng thời lại 
có dự bị đại học với số lượng ít để giữ lấy một cái gì "*cứng” cho về 
sau. Mặt khác, thi cử nghiêm túc, thầy và trò đều lo phát huy nội lực, 
không ý lại vào ngoại lực nên CCGND diễn ra suõn sẻ. Như vậy là khéo 
kết hợp cứng với mềm. Tuy nhiên, năm 1957, khi ta hạ số năm học của 
Đại học Sư phạm từ 3 năm xuống 2 năm để đáp ứng số lượng giáo viên 
thì ta lại có thiếu sót là không tổ chức ngay lúc đó một hệ dài hạn 4 
năm, dù cho với số lượng ít, cố tạo ra một mẫu cứng làm mục tiêu 
phấn đấu cụ thể để dàn đưa đại trà lén, thiểu mục tiều cụ thẻ nên đại 
trà vươn lên chậm, phải chờ đến năm 1970 mới tổ chức được hệ đào 
tạo 4 năm. Đổi với việc đào tạo cán bộ giảng dạy đại học, trong một 
giai đoạn, ta có nguồn đào tạo là những cán bộ giảng dạy được tuyển 
từ những sinh viên khá, giỏi tốt nghiệp đại học hệ ngắn hạn 2 năm. Hai 
năm là "*mềm”, nhưng có cái "*cứng” là học hành, thi cử nghiêm túc, 
nên số đó, tuy mới học có 2 năm, đã có khả năng vừa dạy, vừa tự học, 
tự nghiên cứu và đã có người bảo vệ luận án tiến sĩ trong nước vào 
nam 1970. Trong việc này, cũng có sự kết hợp “cứng” và “mềm”. 
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Cứng là ở chỏ bảo đảm chất lượng trong sự lựa chọn hội đồng chấm và 
các phản biện đã đành, lại còn gửi thư và tóm tát luận án xin ý kiến 
các nhà bác học nước ngoài và ý kién các cơ sở sản xuât có quan hệ 
với nội dung các luận án. Còn ''mem`` là ở chỗ không câu nệ hình thức 
khi mà cả ba luận án đầu tiên đó đẻu không có người hướng dẫn. Sau 
bảo vệ, tuyệt đói không có xì xào gì vẻ chất lượng các luận án “nội” 
sở với các luận án “ngoại”. Và. quả nhiên. các tác giả ba luận án nói 
tren vẻ sau đều trở thành những giáo sư có uy tín. Ba phát súng đầu 
tiên nổ ròn rã đã giúp cho việc làm luận án lan rộng ra trong Trường 
ĐHSP Hà Nội 2 rồi lan cả ra ngoài trường, gây được tín nhiệm của 
Nhà nước với sự ra đời chính thức chế độ nghiên cứu sinh trong nước 
vào năm 1976. Ngày nay, do quá mẻm. nhất là để tiêu cực tràn vào 
mà có nhiều luận án tiến sĩ rởm. Trong tình hình đó, có ý kiến cho 
rang phải cấm "*nghiên cứu sinh tại chức”. Nghĩ như vậy là lẫn lộn 
một phương thức đào tạo với cách quản lí nó. Phương thức “tại chức” 
chẳng có tội gì mà tội là ở sự quản lí quá lỏng lẻo. Hướng phấn đấu 
là phải chấn chỉnh lại sự quản lí, kể cả tập trung và tại chức, chứ 
không phải là cấm "tại chức”. Ta bây giờ đã có hàng triệu cử nhân, 
trong số đó xoàng ra cũng có hàng trăm người có năng lực, có ý chí 
muốn vươn lên nhưng không có điều kiện làm nghiên cứu sinh chính 
quy. Tại sao lại cấm họ học tại chức? 

b. Dẻ và khó trong giáo đục - đào tạo 

Có người hỏi tại sao, trong chiến tranh, mặc dù khó khăn khách 
quan rất lớn mà làm giáo dục xem ra thuận chiều, mát mái, cứ theo 
thời gian mà phát triển, được nhàn dân đồng tình, còn bây giờ điều 
kiện để làm giáo dục hơn trước nhiều lắm, nhưng lại lắm vấn đề khiến 
cho xã hội lo láng cho sự nghiệp trồng người. Điều mà ai cũng thấy là 
xã hội càng ngày càng đòi hỏi cao ở giáo dục trong lúc mà các điều 
kiện để làm giáo dục tuy có tăng tiến, nhưng không theo kịp. Nhưng lí 
giải như vậy thì quá thụ động, chấp nhàn cái kém hiện nay là tất yếu, 
điều tối kị khi ta đã vào WTO, chấp nhận sự cạnh tranh quyết liệt trên 
trường quốc tế. Dù chúng ta có cố găng mấy đi nữa thì từ nay đến năm 
3020, đầu tư vẻ tiền của cho giáo dục tính theo đầu người của chúng ta 
vẫn kém các nước con rồng trong lúc mà chúng ta phải phấn đấu để 
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sớm trở thành con rồng. Vậy có cái triết lí gì để vượt lên phía trước 
được khỏng? Các mục trên đã tra lời một phần lớn cho câu hỏi này 
nhưng chưa đủ. Tống kết cả những thành tích và thiểu sót trong quá 
khứ. ta thaây thêm như sau: 

Ta thường nêu mục tiêu đào tạo cao xa cho cả một giải đoạn lịch 
sử đài như: "đào tạo người lao động giác ngộ xã hội chủ nghĩa, phát 
triển toàn diện v.v...” rồi trong quản lí cụ thể thì có khi làm được. có 
khi không làm được việc thiết kế nên những bậc thang thích hợp vừa 
sức cho từng giai đoạn ngăn và khi đại trà còn ở bậc thang thấp thì đã 
lò có một bộ phận nhỏ đi trước vươn lèn bậc cao hơn. Ví dụ như ta đã 
lo giáo viên tiểu học qua rất nhiều bậc thang: Không qua đào tạo sư 
phạm. 4 + 3, 7 + 2, 10 + 1, 10+ 2, 12 + 2, 12 +3, 12 + 4. Giáo viên 
các cấp học khác. kể cả đại học cũng vậy. Đó là mới nói trình độ tuyển 
sinh và thời gian đào tạo, chưa nói chuyện đi sâu vào nội dung. Chẳng 
hạn. xóa mù chữ thì có thể huy động “người biết chữ dạy cho người 
chưa biết chữ” nhưng dạy cho học sinh lớp l biết đọc, biết viết thì 
không thể như vậy vì còn phải qua “dạy chữ” mà "dạy người” như 
thường được nêu ra trong khẩu hiệu "nét chữ, nét người”, và lại phải 
dạy sao cho kết quá học trong một lớp phải tương đối đồng đều. không 
thể chấp nhận tình trạng quá chênh lệch trong cùng một lớp học, ảnh 
hưởng đến tiến trình thực hiện chương trình học. Hoặc như về cơ sở vật 
chất, trong chiến tranh, ta giáo dục cho học sinh, sinh viên tự hào với 
mái nứa, phẻn tre nơi sơ tán, chấp nhận thách thức của kẻ thù, đương 
muốn đưa ta trở lại thời kì đồ đá nhưng ngày nay lại phải lo xóa “mái 
nứa. phên tre” để đi lên hiện đại. Nghệ thuật quản lí là biết chọn các 
bậc thang thích hợp với từng siai đoạn lịch sử: Chọn bậc thang thấp là 
để dê thực hiện nhưng lại gây khó khăn cho về sau như đào tạo giáo 
viên dưới chuẩn thì để lại khó khăn cho “chuẩn hóa” giáo viên về sau; 
học nhiều trong các nhà tranh, tre, nứa lá thì càng khó học cái hiện đại 
và xây dựng tâm lí tác phong công nghiệp. Thích hợp có nghĩa là trên 
mức vừa sức một tí, găng lên thì với tới được. đồng thời giành ra một 
lực lượng để tổ chức bậc thang cao hơn cho một thiểu số để làm cái 
đích cụ thể mà đại trà sẽ phải vươn tới về sau. Năm 1956, ta phải hạ 
"Đại học sư phạm” từ hệ 3 năm xuống hệ 2 năm để đáp ứng nhu cầu 
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rat lớn vẻ giáo viên trung học phó thông lúc đó, nhưng thiểu sót là 
không cô tổ chức ngay lúc đó một hệ đài hạn cho một số ít nên mãi 
đến năm 1970 (14 năm sau) ta mới có được hệ dài hạn. 

C Nội dung và phím pháp: khóa học giáo dục và khoa học bộ môn 

Khoa học nào cũng có nội dung và phương pháp. Phương pháp 
ngày nay khỏng chỉ hạn chế ở vai trò '*chuyển tải” nội dung mà còn có 
vai trò "*phát triển nội dung”. Vì vậy, "sáng tạo học” ngày nay đóng 
một vai trò quan trọng trong phương pháp. UNESCO đã điều chỉnh: 
"học để tự khang định mình” thành "học để sáng tạo” vì sáng tạo 
không đơn thuan chỉ là hoạt động trí tuệ mà là một sự huy đong toàn 
diện nhân cách con người. Chính vi vậy mà ngày nay có thể nói khoa 
học vẻ phương pháp chính là khoa học giáo dục. Cả giáo dục phố 
thông. dạy nghề, đại học đều phải quan tâm đến khoa học giáo dục và 
khoa học giáo dục đó phải phù hợp với đối tượng được giáo dục. Tuy 
mói quan hệ giữa nội đụng và phương pháp là khách quan nhưng chủ 
quan con người có thể tác động đẻ làm cho mối quan hệ đó trở nên sâu 
sác hơn. Đó là khi con người xem phương pháp của ngay bản thân 
mình là một đối tượng để nghiên cứu. Ở trường sư phạm, có người nói: 
"Học giỏi sẽ dạy giỏi” nhưng học giỏi sẽ dạy giỏi hơn nữa nẻu Việc 
"học” và việc "*dạy” đó trở thành đổi tượng nghiên cứu của chủ thể. 
Ngày nay, dạy và học Liếp cận đến nghiên cứu khoa học nẻn các 
Trường Sư phạm và các Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa học 
Xã hội (trong Đại học Quốc giả) có thể có chung mục tiêu là đào tạo 
ra những cán bộ vừa có thể dạy học, vừa có thể nghiên cứu khoa học. 
Hiện nay ở Đại học Quốc gia Hà Nói có Khoa Sư phạm với cách đào 
tạo khác với cách đào tạo ở Đại học Sư phạm là chờ học xong các bộ 
môn ở các khoa cơ bản rồi đến năm cuối mới về Khoa Sư phạm để học 
vẻ khoa học giáo dục. Cá hai cách đào tạo đều có mật hay, mặt đỡ. 
Thực tiên sẽ chỉ rõ cách nào hay hơn. Để đối mới cách dạy, cách học ở 
phỏ thông. việc đào tạo và bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho giáo viên 
là cân thiết nẻn các loại trường và khoa nói trên sẽ có nhiệm vụ nặng 
nề là làm sao các giáo viên phỏ thông dần dần đều có năng lực sáng 
tạo và có khả năng dạy băng tiếng Anh ở những ngày tiếng Anh. 
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dÄ ` Trước mắt và lâu dài 

Giáo dục phổ thông (bao gồm cả giáo dục mầm non và cả thai 
giáo, mà hiện nay ta chưa có nhưng rồi nên sớm có) là nền tảng văn 
hóa cua một nước, là sức mạnh tương lai của một dân tộc. Giáo dục 
dạy nghề và đại học lại trực tiếp cung cấp người lao động ngay cho các 
mặt hoạt động trong xã hội. Xét cơ bản và lâu đài, phải rất chăm lo 
giáo dục phố thông: xét sự bức bách trong sự cạnh tranh trên trường 
quốc tế thì phải rất chăm lo đến “dạy nghề” và “đại học”. Vậy nên giải 
quyết mâu thuẫn này như thế nào? 

Trước hết, nên vận dụng quy luật trồi lên để một mũi tên nhằm 
được cả ba đích: phổ thông, dạy nghề, đại học. Ngoài ra, do tính chất 
làu dài của phổ thông mà có thể khoan khoan, để dồn sức chấn chính 
đại học và dạy nghề. Ngoài ra, xin nói thêm vài điều: 

- Ta đã vận dụng phương châm: `'Nhà nước và nhân dân cùng làm” 
nhưng có thiếu sót là thiếu sự nghiên cứu về sở trường của đôi bên để 
phan công nên hạn chế hiệu quả. Lấy ví dụ: để đuổi kịp các nước trong 
vùng về tin học, cần sớm có một khoa “công nghệ thông tin” ở trình độ 
quốc tế, Nhà nước nắm trong tay nhân, tài, vật lực, đối ngoại, có khả 
năng xây dựng thật sớm một khoa như vậy làm mẫu sau đó dùng mẫu 
này đẻ lôi cuốn cả nhân dân (tức các trường dân lập) cùng làm; nhưng 
Nhà nước đã không làm như vậy, để cho các trường (cả công lập và dân 
lập) ao ào theo kiểu phong trào lập ra 27 khoa, đào tạo ra những Kĩ sư 
chát lượng thấp (chỉ 13% đạt chuẩn quốc tế). Nếu có mẫu rồi chí đạo 
chạt chẽ thì chỉ cần 4 khoa (đào tạo ra 90% đạt chuẩn quốc tế) là cung 
cấp được số kĩ sư đạt chuẩn quốc tế bằng 27 khoa. 

Nhà nước muốn các trường đại học công lập giữ vai trò chủ đạo 
thì phi lo chất lượng hơn là số lượng cho khu vực "công lập”. Đội ngũ 
cán bộ giảng dạy các trường công lập phải được lựa chọn có chất 
lượng cao cả về đạo đức, phẩm chất và trình độ chuyên môn, đồng thời 
cũng được trả lương khá hơn để tránh hiện tượng ''chân ngoài dài hơn 
chân trong”. Đội ngũ đó được quản lí chặt, ai tỏ ra không xứng đáng 
thì bị loại, ai được chọn vào hàng ngũ đó thì cảm thấy vinh dự. Phải có 
một đội ngũ như vậy làm rường cột cho Nhà nước trong việc quản lí 
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giảo dục và khoa học, nhất là sau khi vào WTO, khi nước nguài vào 
mở các trường đại học trên đãt nước ta. Những vấn đề tế nhị và bức 
xúc như vân đẻ *tiến sĩ rởm”, phát hiện ra rồi nhưng giải quyết như thể 
nào cũng phải dựa vào rường cột đó. 


II. Phải đổi mới mạnh mẽ việc quản lí giáo dục 
1. Nên từ bỏ kiểu quản lí: “thứ, sai, sửa” 


Trong lĩnh vực giáo dục. nếu so với quá khứ, ta có thể tự hào 
nhưng nếu so với nhiều nước trước đây không hơn gì ta như bôn con 
rỏng thì ta tụt hậu. Mà người Việt Nam thông minh, có truyền thống 
hiếu học, học sinh đi thi quốc tế đạt nhiều giải. Nguyên nhân chính là 
ở công tác quản lí giáo dục. 

Cách quản lí phổ biến ở trong ngành giáo dục nước ta là quản lí 
kiểu "thử, sai, sửa” (trial and error method). Người quản lí dựa vào 
kinh nghiệm đưa ra chủ trương rồi tố chức, thanh tra xem cấp dưới có 
thực hiện đúng chủ trương không, nếu chủ trương sai thì sửa. Kiểu 
quản lí đó ngày xưa có thể chấp nhận và nó cũng đã góp phần đưa đến 
những điều đáng tự hào nói trên. Nhưng ngày nay, ở thời đại "tốc độ 
chóng mặt”, sai rồi ngồi đó mà sửa thì có ai chờ mình. Biển hiện của 
Kiểu quản lí này rất rõ trong ngành giáo dục. Xin đơn cử vài ví dụ: 

- Tổng cục dạy nghẻ nên để ở bộ nào thì không có lí luận hướng 
dẫn, cứ thử đặt ở bộ này, thấy không ổn lại đưa sang bộ khác và đây là 
một nguyên nhân quan trọng của việc nước ta rất kém về dạy nghề. 

- Tuyển sinh đại học cũng cứ thử, sai, sửa: hết Bộ ra đề đến trường 
ra đề, rồi lại Bộ ra, rồi ba chung, cứ năm này thử, sang năm lại sửa một 
tí, nay thì đưa trắc nghiệm vào khá ồ ạt chỉ đến năm 2008 thì tất cả các 
môn, trừ Văn, đều thi trắc nghiệm hết. Được một vài thuận lợi (chấm 
nhanh, khách quan, chống học tủ) thì phải trả giá rất đắt: hi sinh việc 
dùng ngôn ngữ trong giáo dục đào tạo, mà ngôn ngữ là cái vỏ của tư 
duy, tư tưởng, tình cảm. Trắc nghiệm không kiểm tra được tư duy biện 
chứng và tư duy hình tượng là hai tư duy hàng đầu tạo nên tư duy sáng 
tạo. Mà thời đại này là thời đại của sáng tạo với sự ra đời của sáng tạo 
học (creatology) và Mĩ cũng đương lo đuổi kịp Nga về sáng tạo học. 
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''[rác nghiệm” và “sáng tạo học” khó có thể là bạn đồng hành an ý. 
Và đến năm 2009 sẽ nhập với kì thi tốt nghiệp phố thông. Có lẽ vì thấy 
bớt đi được một kì thì nhưng phải lường trước những hậu quả của mội 
sự *gán ghép”: thi tốt nghiệp là để kiểm tra xem học sinh đã đạt được 
yêu cảu tối thiểu của một nền giáo dục phổ thông toàn diện chưa: do 
vậy phai thí nhiều môn (hiện nay thi 6 môn là ít, nhiều môn học mà 
không thi nên dạy và học đều chếnh mảng. từ đó mà có nhiều giai 
thoại về những kiến thức sai lệch đến ngớ ngẩn trong phạm vị các 
môn học đó ở nhiều người có bằng tú tài trở lên); trái lại. tuyển sinh 
là để chọn người học nghề cụ thể, nên phải chú ý đến năng khiếu, sở 
trường trong phạm vi hẹp của nghề, lại phải chú ý đến khả năng tự 
học vì ngày nay: Đại học = tự học. Nhập hai kì thị lại thì việc thi 
"nhiều môn” của thi tốt nghiệp sẽ ép thi tuyển sinh, càng làm loãng 
tính chất hướng nghiệp của tuyển sinh. Mặt khác, tâm lí trước khi thì 
của thí sinh cũng khác nhau: một bên chỉ là kiểm tra (exanen), đủ 
điểm trung bình là đỏ, một bên thì ai hơn sẽ được tuyển (concouro) 
nẻn kích thích mạnh việc luyện thị, dạy thêm, học thêm. Hiện nay, 
thi tuyển sinh có 3 môn mà dạy thêm, học thêm đã rất căng, huống 
chỉ, nav mai, đo nhập với thi tốt nghiệp mà thi nhiều môn thì nạn dạy 
thêm, học thêm sẽ còn tràn lan đến đâu. Đó là chưa nói đến việc xử lí 
như thẻ nào đối với những người chỉ đô một nửa (đô tốt nghiệp, hỏng 
tuyển sinh) ở kì thi năm sau. Nếu ví dòng thí sinh vào đại học với 
dòng nước lũ của một con sông thì nên học cách "*trị thủy”. Đâu có 
đơn giàn chỉ một đập chân (kì thi tuyển) mà còn có hồ chứa nước. 
các kênh mương, các cửa đóng, mở tùy ý và do vậy không chỉ “trị 
thủy” mà còn có năng lượng điện, nuôi cá, giao thông đường thủy. 
Hồ chứa nước ở đây là đại học từ xa và đạy nghề. Học cách "trị thuy” 
thì nên đổi mới cách tuyển sinh đại học như sau: cho thí sinh đăng kí 
vào học thử từ xa ở một khoa mà họ chọn; sau một học kì học thử sẽ 
thi để loại đi những người không học được. Ở đây, có thể thi trắc 
nghiệm cho nhanh vì chỉ yêu cầu xem thí sinh tự học qua tài liệu hiểu 
được đến đâu, chưa yêu cầu đi sâu vào “cách học” của họ (sẽ yêu cầu 
trong các kì thi lấy chứng chỉ và thi tốt nghiệp). Ai không học được 
sẽ đi học “Cao đẳng nghề”. Như vậy vừa chăm lo đến đại học từ xa 
(ví như hồ chứa nước), vừa có điện (kích thích phát huy nội lực ở 
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pay học sinh phỏ thông, chống dạy thêm. học thêm trần lan), vừa có 
xẻnh mương (liên thông giữa đại học và dạy nghề). 

Kinh nghiệm chỉ là chân lí cục bộ trong một phạm vị không gian 
và thời pian hẹp. Dùng kinh nghiệm để đề xuất chủ trương thì xác suất 
sai là lớn do “ngoại suy nhiều. 

Quy luật là chân lí phố biến, đúng trong một phạm vị không gian 
và thời gian rộng lớn. Dựa vào các quy luật khách quan mà đề ra chủ 
rương thì xác suất đúng là lớn do "nội suy” chiếm ưu thế. Hơn nữa, 
còn tàn dụng được sức mạnh của sự tất yếu trong chỉ đạo thực hiện, 
biến các quy luật thành những người giúp việc vô hình, rất đác lực mà 
xhỏng tốn biên chế, không phải trà lương. Ngoài ra, dùng quy luật thì 
có thể mở rộng phạm vi quản lí ra trong không gian và thời gian, giống 
như người xưa thường nói: "*thãy được xa nghìn dặm, nhìn suôt quá 
khứ đén tương lai", Ở kì họp Quốc hội vừa rồi, khi bàn đến việc Tổng 
-ục dạy nghề nên về Bộ nào, có ý kiên phản đối việc đưa về Bộ Giáo 
lục - Đào tạo với lí do là bộ này hiện nay đã quá lắm việc. Cách nghĩ 
đó văn là cách nghĩ đã cũ: quản lí dựa vào kinh nghiệm nên dê phân 
lán. tản mạn, dê theo khuynh hướng cứ muốn chia nhỏ ra cho dễ quản 
lí nhưng lại không thấy răng chia nhỏ ra thì bỏ phí biết bao nhiêu lực 
liên kết hệ thống. Trên thế giới, người ta đã quản lí những doanh 
nghiệp có chân rết kháp thế giới mà Việt Nam vẫn còn ở trình độ 
muốn chia nhỏ ra để quản lí cho đẻ. Bộ Giáo dục - Đào tạo hoàn toàn 
„ó thể ôm thêm *dạy nghề” mà lại quản lí tốt hơn trước nếu dám phân 
cäp mạnh cho cấp dưới, nhất là cho các trường đại học và nếu biết tận 
dung các lực liên kết hệ thống. 

Thể giới đã cho kiểu quản lí "thử, sai, sửa” vào viện bảo tàng rồi, 
để chuyển sang kiểu quản lí khoa học với khẩu hiệu: “giải phóng sức 
sáng tạo” trên cơ sở vận dụng các quy luật khách quan. Mặt khác, 
người ta đã sử dụng công nghệ điện tử để quản lí (chính phủ điện tử, 
thương mại điện tử) còn ta bây giờ mới chập chững vào cuộc, cũng vì 
La chậm trong việc du nhập tin học vào nước ta. Bây giờ lại có sáng tạo 
học (creatology) coi như được chính thức chào đời năm 1990 nhưng 
nước ta vân còn thờ ơ. 
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2. Nén đổi mới việc học tập nước ngoài 


Ngày càng có nhiều người Việt Nam được ra nước ngoài nhưng 
việc học tập nước ngoài của chúng ta có hai nhược điểm. 

- Một là việc đó chưa được tổ chức có hệ thống, còn mạnh ai 
nấy học, nên dễ rơi vào cảnh “thầy bói sờ voi”, thiếu cái nhn tổng 
thể, hệ thống. 

- Hai là chưa biết mình, biết người rõ “nên dễ rập khuôn rà thiếu 
những suy nghĩ độc đáo trên cơ sở những thế mạnh của mình. Chẳng 
hạn, trong chiến lược khoa học của nước ta, ta chọn những mũi nhọn 
của thế giới làm mũi nhọn của mình như công nghệ thông tin, công 
nghệ sinh học, công nghệ nanô.... Nhưng, một câu hỏi đặt ra: 5ao giờ 
ta đuổi kịp họ trên các hướng đó trong khi ta nghèo hơn họ rất nhiều? 
Tại sao ta không chọn thêm ““sáng tạo học” làm một mũi nhọn 1ữa với 
những lí lẽ như sau: 

- Trong sự cạnh tranh, ai sáng tạo hơn cuối cùng người đó sẽ thăng. 

- Người Việt Nam vốn sản thông minh, tư duy trừu tượng kìá. 

- Sáng tạo học không đòi hỏi trang thiết bị nên nước nghèc có thể 
chạy đua với nước giàu. 

- Sáng tạo học mới ra đời năm 1990, nghĩa là người ta chưa đi :a lắm. 

- Cơ sở triết học của sáng tạo học là triết học DVBC, triết học của chế 
độ ta. 


3. Vân đề giáo dục cho miễn núi (rộng ra là cho các vàng xa 
xói, heo lánh) 


Cả nước phải gồng mình lên để giành thắng lợi trong tự cạnh 
tranh khi đã vào WTO. Dĩ nhiên, miền núi cũng phải tham gi. Miền 
núi đã từng là căn cứ cách mạng, là nơi giàu tài nguyên, đặc sản, 
khoáng sản, năng lượng, nơi thu hút du lịch nhờ vào cảnh quzn thiên 
nhiên, di sản văn hóa, di tích lịch sử, cách mạng. Để khai thác tốt các 
tiềm năng đó, phái có đội ngũ lao động có chất lượng. Trước đáy, ta có 
những chính sách châm chước, chiếu cố như cộng điểm ưu lên, cử 
tuyển để tuyển sinh học sinh miền núi vào học cao đẳng, đại hoc. Nhờ 
có chính sách đó, nhiều học sinh miền núi đã trở thành cán ›ộ. Tuy 
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nhiên. chính sách này cũng có mật trải của nó là gây ra tư tưởng ÿ lại Ở 
học sinh và cung cấp những cán bộ nói chung là chất lượng thấp (trừ 
cá biệt) mà hậu quả là nhân dân miễn núi hứng chịu và cả nước cũng 
liên đới chịu thiệt thòi. Ta đã thi hành chính sách trên 62 năm rồi, nay 
đã đến lúc cần và có điều kiện để xem xét lại chính sách đó. Một mặt 
phải đầu tư cơ sở vật chảt và giáo viên cho các trường phố thông tạo 
nguồn tuyển sinh đại học, làm cho các trường đó không kém gì các 
trường tốt ở đõ thị. Nếu học sinh miền núi vì kém về ngôn ngữ (tiếng 
phỏ thông) mà tiếp thu chậm thì nên chủ động dàn trải chương trình 12 
năm ra thành 13 năm thì hơn là bị động đối phó bảng thêm một năm 
dự bị Đại học. Hãy tập trung sức giải quyết theo hướng đó để giảm 
dần, đi đến bỏ hắn các chính sách nói trên. Ngoài ra, cần phải hiện đại 
hóa chính sách “miền xuôi giúp miền núi” bảng cách tận dụng các tiến 
bộ về thông tin, giao thông liên lạc, nhất là tận dụng giáo dục từ xa và 
có chính sách “chuyên gia nội địa” để những người giỏi địa phương 
này, trong lúc văn công tác ở địa phương mình, có thể giành thì giờ để 
đến địa phương khác phát huy tác dụng theo một kế hoạch và thời gian 
thỏa thuận, với một khoản thù lao phù hợp với trình độ kinh tế của nước 
ta nhưng cũng hấp dẫn. Trên cơ sở đó, có thể giảm bớt những điều động 
đi miền núi đài hạn; nếu còn những điều động dài hạn thì nên có hậu, 
nghĩa là đúng thời hạn thì đương sư không phải xin xỏ gì mà tổ chức lo 
cho người ta vẻ chỗ cũ. Mát khác, các hội nghi về khoa hoc, giáo dục 
-ung khong nên cứ tổ chức ở các đo thị lớn mà nên chú ý đến nhiều địa 
điểm khác để ánh sáng khoa học sớm tỏa chiếu khắp nơi. Cho nên khi 
đã gia nhập WTO, muốn thàng trong cạnh tranh trên mặt trận giáo dục 
thì trước hết phải đối mới mạnh mẽ "quản lí giáo dục”. 

Vẻ nhận thức, không nên coi cán bộ quản lí giáo dục là cán bộ 
hành chính. Ta thường nói: 'một người lo băng cả kho người làm". 
Đối xử với người lo cũng chí như với người làm thì làm sao có người 
lo giỏi được. Dấu vết của cách đối xử này trong ngành giáo dục là coi 
trọng “đứng lớp” hơn “quản lf" nên nhiều giáo viên dạy giỏi, khi được 
đề bạt làm quản lí thì lại sụt lương vì chuyển từ thay lương chuyên 
môn sang thay lương hành chính. Cho nên việc đầu tiên cần và có thể 
làm là sắp xếp lại đội ngũ cán bội quản lí bằng cách công bố nhu cầu 
tuyển và nhận hồ sơ các ứng viên sau đó tuyển chọn công khai, minh 
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bạch qua một kì thí tuyến trong đó mỏi ứng viên, phải trình bày đề án 
quan lí lĩnh vực se phụ trách (nêu trúng) trước một hội đồng giám khảo 
gồm mội số cán bộ cấp trên và nhiều chuyên gia về quan lí giáo dục. 
Về lâu dài, phải nghiên cứu và thực hiện dần những vấn đề như “năng 
khiếu quản lí” (để tạo nguồn), công tác nghiên cứu khoa học quản lí 
giáo dục găn liền với việc giảng dạy nói chung và giảng dạy riêng về 
quản lí. 


IV. Kết luận 


Nhìn lại ba cuộc CCGH, chúng ta thấy như sau: hai cuộc cải cách 
đầu diễn ra trong chiến tranh, đầy khó khăn nhưng lại thu được nhiều 
thăng lợi, thể hiện rõ tỉnh thần sáng tạo cách mạng đi từ ''hầu như số 
không” đên “có”, nhờ đặt yêu cầu phù hợp với từng giai đoạn cách 
mạng rồi khéo léo giải quyết được mâu thuận giữa nội lực và ngoại 
lực, giữa cứng và mềm, giữa dê và khó, giữa trước mát và lâu dài, giữa 
khoa học giáo dục và khoa học khác. Dĩ nhiên, trong hành động cụ 
thể, cũng có những thiếu sót, nhưng phương hướng cơ bản như trên đã 
nêu là đúng đán. Nhưng cuộc CCGD lần thứ ba không hội tụ được 
những thắng lợi như trên. Trước hết, ta mất mười năm mày mò về 
đường lối kinh tế cho đến năm 1986, ở Đại hội VỊ, mới xác lập được 
đúng đản đường lối kinh tế và đường lối ngoại giao, trên cơ sở đó kinh 
tế bát đầu khởi sắc, nhưng giáo dục không theo kịp, thậm chí để thụt 
lùi cả những điều đã làm đúng trong chiến tranh, như để suy thoái nội 
lực, chuốc thêm nhiều tiêu cực. Những bài học thăng lợi trong chiến 
tranh không được tổng kết sâu sắc, thiếu cái nhìn hệ thông lâu đài, 
tách các quy luật vốn tác động cả hệ thông vào thực tế khách quan ra 
từng quy luạt tac động riêng rẻ, chàng hạn như chủ trường: “trên cơ sơ 
đảm bảo chất lượng mà phát triển số lượng” là chỉ căn cứ vào quy luật: 
"trong những điều kiện khách quan như nhau, thì số lượng càng nhiều, 
chất lượng càng giảm” để chỉ đạo tuyển sinh, không thoả mãn được 
nhu cầu học tập của dân, từ đó phát sinh ra nhiều tệ nạn như tiêu cực 
trong thi cử, dạy thêm, học thêm tràn lan. Trong lúc đó, nếu biết vận 
dụng cả một hệ thống quy luật như đã nói ở phần II.I thì mâu thuần 
giữa số lượng và chất lượng có thể giải quyết được. Chúng ta phải có 
một nên giáo dục đủ sức xây dựng một đất nước giàu mạnh, một xã 
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hội dân chủ, công bảng văn minh. cố găng đuổi kịp nền giáo dục của 
các nước phát triển trong điều kiện ta kém họ nhiều về tiền của, cơ sở 
vạt chất. Triết học DVBC, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho 
chúng ta tìm ra các giải pháp hữu hiệu. Không được quên những bài 
học quý giá về xây dựng giáo dục từ không đến có trong chiến tranh. 
[DI nhiên, những bài học đó phải được vận dụng vào hoàn cảnh mới, 
khi nước ta đã vào WTO. Cân đổi mới mạnh mẽ tư duy giáo dục, 
nhưng cũng không nên nghĩ răng nền giáo dục của ta đã hỏng bét cả, 
tạo nên tâm lí chỉ biết hướng ngoại, không biết đãi cát lấy vàng từ 
những thành công trong quá khứ. 
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6IÁ0 DỤC VIỆT NAM THỜI KÌ 19⁄45-195⁄/ - 
DIỄN TRÌNH, THÀNH TỰU VÀ KINH NGHIỆM 


PGS.TS. Ngô Đăng Tri 


Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hiếu học, luôn coi trọng và quan 
tâm đến vấn đẻ giáo dục. Trong những năm bị thực dân Pháp đô hộ, 
trải qua một số cuộc cải cách, giáo dục Việt Nam đã có sự tiến triển 
nhất định, song căn bản vân là nền giáo dục lạc hậu. Từ ngày Cách 
mạng tháng Tám thành công và trong cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược, nền giáo dục Việt Nam mới đã có sự phát triển vợt 
bậc, đạt được những kết quả quan trọng và để lại nhiều kinh nghiệm có 
giá tỊ. 


1. Diễn trình giáo dục Việt Nam thời kì 1945-1954 


L.1. Sự hình thành nền giáo dục Việt Nam mới (1945- 1946) 


l.I.1. Những tiền để lịch sử 

Trong quá trình xâm lược và sau khi đạt được ách thống trị lên 
đất nước ta, thực dân Pháp đã thực hiện nhiều chính sách, thủ đoạn 
để khai thác thuộc địa, trong đó có chính sách về văn hóa, giáo dục. 
Cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất do Toàn quyền Bô (Paul Beau) 
chủ trương (1906) đã thu được một số kết quả quan trọng, song 
cũng bị phản ứng quyết liệt của nền giáo dục truyền thống. Từ năm 
1917, khi đến Đông Dương đảm nhiệm chức Toàn quyền lần thứ 
hai, Anbe Xaro (Albert Sarraut) đã ban hành “Học chính tổng quy”, 
thực hiện cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai (1917- 1929) nhằm xoá 
bỏ hoàn toàn nền giáo dục Nho học của triều Nguyên, mở rộng hệ 
thống giáo dục Pháp - Việt. 


Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN. 
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Nói chung, mục đích phát trên giáo dục của chính quyền thuộc 
địa là phục vụ sự cai trị, vì "máu guóc" hơn là để "khai hóa văn 
mình” cho Việt Nam như họ thường tuyên truyền. Bởi vì, "kính 
nghuớm của các dân tộc châu Á khác đã chỉ rõ rằng việc truyền bá 
một nén học vấn đáy đu cho người bản vứ là hết sức dạt dór". Dù 
vậy, một sö môn học mới được đưa vào Việt Nam, số người Tây học 
tăng lên, ta có điều kiện tiếp thu thành tựu khoa học kĩ thuật, tư tưởng 
tiến bộ của Pháp và của thế giới. Nhờ đó, cuộc đấu tranh trên mặt 
trận giáo dục, gắn liền với cuộc đấu tranh yêu nước cách mạng vì độc 
lập dân tộc và tiến bộ xã hội ở Việt Nam từng bước được phát triển. 

Trong quá trình tìm đường cứu nước. Nguyễn Ái Quốc đã nhận 
thức được việc năng cao dân trí cho nhân dân là một nhiệm vụ quan 
trọng của cách mạng. Bán yêu sách của nhân dân Việt Nam gửi Hội 
nghị Véc-xây (6-1919) gồm 8 điểm thì điểm thứ 6 được Nguyễn Ái 
Quốc ghi là ' Tự do được lập trường học trong các tỉnh để dạy về kĩ 
thuật và nghề nghiệp cần thiết cho dân bản xứ"”!. Trong cuốn “Đường 
kách mệnh", Nguyễn Ái Quốc chủ trương: "Lập trường cho công nhân; 
[.ập trường học cho con cháu nông dân: Lập nơi xem sách báo". Chính 
cương văn tắt của Đăng thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng, vấn đề 
“phỏ thông giáo dục theo công nông hoá” được coi là một mục tiêu 
của cách mạng Việt Nam. Trong Lời kêu gọi nhán địp thành lập Đảng, 
Nguyên Ái Quốc đã nêu khẩu hiệu thứ 9 là '*thực hành giáo dục toàn 
dân”. Trong Luận cương chính trị của Đảng (10- 1930), vấn đề chống 
nạn thất học được quan niệm là “một bộ phận quan trọng của nhiệm vụ 
tuyên truyền cách mạng và xây dựng lực lượng cách mạng”. 

Trên thực tế, ở thời kì cao trào cách mạng 1930 - 1931, nhất là 
trong phong trào X2 viế? Nghệ Tĩnh, các uỷ ban Xô viết đã “tố chức 
các lớp dạy chữ quốc ngữ và các buối đọc sách, giảng báo” cho đồng 
bào. Thời kì vận động dân chủ (1936 - 1939), nhiều phong trào giáo 
dục được tổ chức, nhất là phong trào “Truyền bá quốc ngữ”. Trong 
cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939 - 1945), Chương trình của 
Mặt trận Việt Minh (năm 1941) nhấn mạnh: phải huỷ bỏ giáo dục nô 


' Viên Hồ Chi Minh, Hổ Chí Minh, biên niên tiểu sử, tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1993, tr.62. 
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lệ. lập nền quốc dân giáo dục, cưỡng bức giáo dục đến bạc sơ đảng, 
cho các đân tộc được quyền dùng tiếng mẹ đe trong việc giáo dục, lập 
trường chuyên môn quân sự, chính trị, kĩ thuật để đào tạo các lớp nhân 
tài. Hồ Chí Minh cho rằng "phong trào Việt Minh tới đâu tổ chức học 
văn hoá tới đó. Người biết dạy người không biết, người biết nhiều dạy 
người biết ít". Năm 1943, trong Để cương về văn hoá Việt Nam, Đàng 
đã nêu lên ba nguyên tắc vận động của nền văn hóa Việt Nam là: Dăn 
tộc hóa, Đại chúng hóa, Khoa học hóa". 

Các phong trào cải cách giáo dục thời Pháp thuộc, những chủ 
trương giáo dục mới của Đảng trước năm 1945 đã làm cho giáo dục 
Việt Nam có những chuyển biến tích cực, tạo tiền để cho sự ra đời của 
nên giáo dục mới sau Cách mạng tháng Tám . 

1.1.2. Hỗ Chí Minh, người sáng lập nền giáo dục Việt Nam mới 

Sau Lẻ tuyên bở độc lặp, tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng 
Chính phú (3-9-1945), Hồ Chí Minh đã nêu lên sáu nhiệm vụ cấp bách 
phải làm ngay, trong đó nhiệm vụ “Điệt giác dõi” đứng hàng thứ hai. 
Hồ Chí Minh cho rằng: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, sự đốt nát 
là một loại giác nội xâm, là mẹ đẻ của mọi thói hư tật xấu, phản lại 
văn hoá". Vì vậy, Người đề nghị mở ngay một chiến dịch diệt dốt và 
đích thân phát động chiến dịch '"*Chống nạn mù chí”, coi đó là bước đột 
phá đầu tiên để nâng cao dân trí. "Vấn đề vô cùng quan trọng ấy chúng 
ta chăng chờ đến lúc sự sinh hoạt trở nên bình thường mới giải quyết. 
Ngay trong hoàn cảnh éo le chúng ta cũng quả quyết tiến hành”. 

Ngày 8-9-1945, Hồ Chí Minh kí Sác lệnh số 17-SL, thành lập Nha 
bình đán học vụ, quy định nhiệm vụ của Nha là lo việc học cho nhân 
dân. Sắc lệnh số 19-SL, quy định hạn trong 6 tháng, làng nào, thị trấn 
nào cũng phải có lớp học, ít nhất là 30 người theo học; Sắc lệnh số 
20/SL. ban bố việc học chữ quốc ngữ là "bát buộc và không mất tiền”`, 
hạn một năm tất cả mọi người Việt Nam từ 8 tuổi trở lên phải biết đọc, 
biết viết chữ quốc ngữ. Trong Thư gửi học xính, Hồ Chí Minh đã 


°- Đảng Công sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, t.7, NXB Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 2000, tr.319. 

. Tổng mục lục văn bản quy phạm pháp luât Việt Nam 1945-2002. NXB Chinh trị 
Quốc gia, Hà Nội, 2003, tr,22. 
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kháng định tâm quan trọng của việc học tập, nâng cao dân trí: "Non 
sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có 
bước tới đài vĩnh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu 
được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các 
em”. Ngày 4-10-1945, trong "Lời két gọt chống nạn thất học”, Hỗ Chí 
Minh nhân mạnh “một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc 
trong lúc này là năng cao dân trí", "Người chưa biết chữ có nghĩa vụ 
phai học tập, người biết chữ phải có nghĩa vụ dạy những người chưa 
biết chữ. Vợ chưa biết thì chóng bảo, chà mẹ không biết thì con bảo, 
phu nữ lại càng cần phải học ". 

Ngoài việc sắp xếp lại bộ máy học chính các cấp và các trường 
theo đúng tỉnh thân mới, ngày 10-10-1945, Hồ Chí Minh đã ra Sắc 
lựnh 14/SL lập một Hội dóng có văn học chính. Ngày 25-11-1945, 
Trung ương Đăng đã ra chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc”, trong đó vạch 
rõ nhiệm vụ của giáo dục là: "mở đại học và trung học, cải cách việc 
học theo tình thân mới, bài trừ cách học nhối sọ”. Ngày 9-7-1946, Hồ 
Chỉ Minh bạn hành Sác lệnh số 119/SL thành lập Bó Quốc gia Giáo 
dục. Tiếp đó ngày 10-8-1946, ra Sắc lệnh số 146/SL và Sác lệnh số 
I47/SL khẳng định những nguyên tắc căn bản của nền giáo dục mới và 
mục đích tôn chỉ của nó. Tại Sắc lệnh 146/SL, Chủ tịch Chính phủ đã 
quy định ứ nguyên tác cản bạn của nên giáo dục mới là: đại chúng 
hoá, dân tộc hoá và khoa học hoá, theo tỏn chỉ phụng šự lỉ ng quốc 
gia và đán chủ”. Nên giáo dục mới theo quy định của sắc lệnh nói trên 
ôm Đbư bác học: Bậc học cơ bản gồm +4 năm và bắt đầu từ 1950 sẽ là 


Tỉnh dân tộc, có ý nghĩa là nôi dung giảo duc phải thấu triệt để việc giảo duc lịch sử 
dân tộc. giáo dục tinh thần yêu dân tộc, tin tưởng vào sức manh của dân tộc. Đó là cơ 
sở của toản bộ nội dung giảo dục, thưc tế dân tộc là cơ bản của nền giáo dục nhằm 
đào tạo thể hệ trẻ thành những ngươi phụng sư dân tộc một cách đắc lực. 

Tinh khoa học, có ÿ nghĩa là nôi dung day cho học sinh những trị thức và phương 
pháp khoa hoc tiển bộ, chống giáo điều, dạy và học theo nguyên tắc học để 
hành, giáo duc gắn liền với cuộc sống của nhân dân. Lấy nền giáo duc làm công 
cụ để giải phóng về mật tư tưởng. 

Tỉnh đại chủng. có nghĩa là nền giảo dục có nhiễm vụ mang tr thức tới quần chúng, 
từ chỗ mù chữ đến chỗ biết chữ, phổ cập một trình độ học vấn nhất định tử thấp đến 
cao, cũng như đem cảc tri thức khoa học đến với quần chủng rộng rãi để ho áp dụng 
những tri thức ấy vào cuộc sống, vào sản xuất. Như vậy, tính đại chúng của nền giáo 
duc cũng đồng nghĩa với tính dân chủ, được thực hiện từng bước. 
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bạc học cưỡng bách; Bậc học trung học và chuyên nghiệp; Bậc học đại 
học. Sắc lệnh 147/SL đã ấn định thêm những điều khoản pháp chê để 
thực hiện bậc học cơ bản, không phải trả tiền, các môn học đạy bảng 
tiếng Việt Ở tất cả các bậc từ tiểu học đến đại học, trong tất cả các bộ 
môn khoa học: khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và kĩ thuật. Chính 
phủ cũng định ra một chương trình giáo dục, tổ chức ngạch thanh tra 
và lập hội đồng sách giáo khoa... 

Đặt trong thời điểm lịch sử lúc bấy giờ, những chủ trương. quan 
điểm, phương châm, sắc lệnh và việc làm nói trên, nhất là ba nguyên 
tắc (ba tính chất) của nền giáo dục do Đảng và Nhà nước và Hồ Chí 
Minh xác định, đã trực tiếp xóa bỏ tính chất phản dân tộc, phản khoa 
học, phản đại chúng của chính sách giáo dục thực dân, phong kiến, đặt 
nền móng cho sự ra đời của nên giáo đục Việt Nam mới. Nền giao dục 
mà theo Hồ Chí Minh là “một nên giáo dục của một nước đệc lập, 
một nền giáo dục sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích 
cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn năng 
lực sẵn có của các em”. 


1.2. Giáo dục Việt Nam trong những năm kháng chiến (I 946-1954) 


l.2.]I. Giáo dục trong vũng tr đo 

Từ ngày cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ (19-12-1946 , hoạt 
động của ngành giáo dục đã có những biến động to lớn, sâu :ác để 
thích ứng với cuộc kháng chiến của dân tộc. Trong chỉ thị Toơi dán 
kháng chiến, Trung ương Đảng chỉ rõ kháng chiến phải toàn diện, 
trong đó văn hóa, giáo dục là một lĩnh vực quan trọng. Trong tác phẩm 
®Kháng chiến nhất định thăng lợi", đồng chí Trường Chinh nhấn nạnh: 
Kháng chiến về mặt văn hoá có hai nhiệm vụ: một là đánh đổ vin hoá 
ngu dân, nô dịch, xâm lược của thực dân Pháp: hai là xây dựng n:n văn 
hoá mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên ba nguyên t&: dân 
tộc- khoa học- đại chúng, "văn hoá, giáo dục cũng là một mặt trìn đấu 
tranh của nhân dân ta". 

Nghị quyết của Hội nghị cán bộ Trung ương tháng 4-19‹7 xác 
định: "chú trọng mở mang giáo dục kháng chiến”. "Chương trìh học 
phải thiết thực. nhằm mục đích đào tạo nhân tài, cần dùng choxháng 


352 


chiên trước hẻt, về tát ca cạc ngành y tế, cạnh nông, quàn giới cũng 
như thương mại. ngoái giao, Học sinh phải vừa học vừa tham gia sản 
xuất để tự túc một phản nào. Tiếp tục phát triển bình dân học vụ. Chú 
ý mở trường ở các vùng quốc dân thiểu số”`. 

Theo sự lãnh đạo của Đăng và sự chỉ đạo của Chính phủ. từ giữa 
năm 1937. phần lớn các trường. lớp sau khi sơ tán đến các vùng tự do, 
vùng căn cứ du kích. đã đi vào hoạt động. Các trường khu vực Huế chủ 
vẻu chuyển ra vùng Hà Tĩnh. Nghệ An. các trường ở Hà Nội. ở Liên 
khu II một số chuyển lén Việt Bác. một số vào Thanh Hóa... 

Nhằm đưa sự nghiệp giáo dục đi vào ổn định và có bước phát triển 
mới trong hoàn cảnh kháng chiên, Hội nghị Bạn chấp hành Trung 
ơn Đđng mỡ rộng tháng T-1948 đã xác định nhiệm vụ của Bộ Giáo 
dục là: "họp hội nghị giáo eiới chân chính và mở mang việc học trong 
thời chiên. định chương trình học cho các cấp, soạn sách giáo khoa 
mới, định cách dạy học trò theo lõi mới, vừa tránh được nạn nhồi sọ 
của thời thuộc Pháp, vừa thích hợp với tỉnh thần kháng chiến và dân 
chủ. mở trường sư phạm đào tạo giáo sư mới và bổ túc cho giáo sư cũ, 
rút kinh nghiệm của các trường hiện nay và mở thêm các trường mới 
theo kể hoạch hàn hoi (đặc biết, chú ý mở các trường đại học và gửi du 
học sinh ra nước ngoài), thiết thực giúp đỡ bình dân học vụ, khuyến 
khích văn nghệ, soạn lại bộ sử nước ta, bắt đầu viết ngay cuốn sử cách 
mạng Việt Nam chống Pháp và cuốn sử kháng chiến. Mở trường và đặt 
chữ cho các vùng dân tộc thiêu số”” 

Nghị quyết Hỏi nụ! cán bộ Trung trơng ngày 20-5-1948 chủ 
trương: "Chỉnh đồn giáo dục, sửa chữa lại chương trình giáo dục các 
cấp, Chính phủ mở thêm trường (tiểu học, trung học, đại học) và 
khuyến khích tư nhân mở trường tư”, "tiếp tục quét nạn mù chữ. Đi 
đến bình dân học vụ bö túc, dạy kiến thức phổ thông. Không công 
chức hoá giáo viên bình dân học vụ, nhưng tùy theo địa phương mà thù 


Đảng Công sản Việt Nam. Văn kiên Đảng toản tập, t.8. 1945-1947, NXB Chinh trị 
Quốc gia, Hà Nôi, 2000, tr 182-188. 

Đảng Công sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toản tập, t.9. 1948, NXB Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, 2001, tr.35 


lao cho giáo viên". Đối với các đán tộc thiểu số, nghị quyết hội nghị 
lưu ý: '*Mở thêm trường tiểu học", "Phát triển bình dân học vụ. đào tạo 
cán bộ bình dân học vụ người địa phương. Cung cấp học bổng cho một 
số học sinh người thiểu số"”. 

Những năm 1948- 1949, phong trào 7T đua ái quốc phát triển sôi 
nổi, nhất là ở các vùng tự do. Ngành giáo dục đã có nhiều hoạt động 
hưởng ứng cuộc thi đua và giành thêm nhiều kết quả mới, nổi bật là 
phong trào bình dân học vụ và phong trào xây dựng, chấn chính giáo 
dục cấp tiểu học. 

Năm 1950, Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo tiến hành cuộc “C¿đi cách 
giáo dực” và mở cuộc vận động “Rèn luyện cán bộ, chính đốn cơ sở”, 
gọi tất là "Ñèn cán chỉnh cơ” sâu rộng để xây dựng nền giáo dục mới, 
xóa bỏ triệt để những quan điểm, chương trình, nội dung giáo dục lạc 
hậu của nền giáo dục cũ. 

Lí do tiến hành cuộc cđi cách giáo dục là vì sau Cách mạng 
tháng Tám thành công, nước ta thiết lập chính thể dân chủ nhân dân, 
song cho đến năm 1950, ngành giáo dục vẫn chưa có sự thay đổi đáng 
kể trong chương trình cũng như trong cách tổ chức, còn mang nặng tàn 
tích của hệ thông giáo dục cũ. Trừ bình dân học vụ, "các hoạt động 
đều chạm chuyển biến, chưa đáp ứng được đầy đủ những đòi hỏi của 
nhân dân ngày càng nhiều và càng cao", chưa phù hợp với những 
chuyển biến lớn của đất nước, chưa tương xứng với sự tiến bộ của nhân 
dân và học sinh. Thực tế ấy đòi hỏi phải có một cuộc cải cách giáo 
dục, không phải chỉ là sửa đổi chắp vá để thích nghi hoàn cảnh mà 
phải thay đổi căn bản toàn bộ hệ thống giáo dục. 

Đây là cuộc cẩi cách đầu tiên của nền giáo dục Việt Nam mới, 
được Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm 
chỉ đạo. Từ tháng 2-1950, tại Việt Bắc, Bộ Quốc gia Giáo dục đã triệu 
tập Hội nghị trù bị về cải cách giáo dục. Hội nghị đã đề ra phương 
hướng và nguyên tắc cải cách giáo dục là: Dân chủ hoá nền giáo dục; 
Đào tạo con người mới, gột rửa những tàn tích cũ; Chương trình học 


' Đảng Công sản Viêt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, t.9. 1948, NXB Chính trị Quốc 
gia, Hà Nôi, 2001, tr. 104-106. 
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phải thiết thực theo nhụ câu của xã hội hiện tại. Sau hội nghị này, Bộ 
đã thành lập Tiểu ban chương trình để dự thảo chương trình mới cho 
các cấp học, cho từng năm và từng môn và Tiểu bạn kế hoạch tổ chức 
nghiên cứu. thảo dự án tổ chức lại hệ thông giáo dục cũ và sắp đặt lại 
các cấp học theo tĩnh thân của hệ thống mới. 

Tháng 7-L950, Hới đóng Chính phú họp, chính thức thông qua /)¿ 
án cai cách giáo dục, xét duyệt và quyết định cho thí hành hệ thống 
trường phổ thông 9 năm và chương trình giảng dạy mới. Đề án cho 
rang "Nhân dân Việt Nam sau khi giành được chính quyền làm chủ về 
chính trị nhất thiết phải phải xây dựng một nền giáo dục dân chủ nhàn 
dân, phù hợp với lợi ích cơ bản của mình”. Muốn vậy, trước hết căn 
phải xoá bỏ triệt để nền giáo dục cũ cùng với những tàn dư của nó về 
nội dung, phương pháp giáo dục và xây dựng một cơ sở tư tưởng mới, 
nhân thức mới về nền giáo dục dân chủ nhân dân với những thiết chế 
giáo dục và hệ thống giáo dục tương ứng. 

Mục tiêu của nhà trường phổ thông là giáo dục bồi dưỡng thế hệ 
trẻ trở thành những “công dân lao động tương lai”, trung thành với chế 
độ nhân dân; có đủ năng lực và phẩm chất phục vụ nhân dân, phục vụ 
kháng chiến kiến quốc. Phương chám giáo dục là học đi đôi với hành, 
lí luận gắn với thực tiên. Nội dưng giáo dục là bồi dưỡng tỉnh thần dân 
tộc, lòng yêu nước, chí căm thù giặc, tỉnh thần yêu lao động, tính thần 
tập thể, phương pháp suy luận và thói quen làm việc khoa học. 

Cơ cẩu nhà trường là phải phù hợp với hoàn cảnh kháng chiến, rút 
bớt số năm học của phổ thông và đặt mối quan hệ giữa các ngành học 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (phổ thông; bổ túc văn hóa; chuyên 
nghiệp). Tổ chức nhà trường phải dân chủ hóa thêm một bước, củng cố 
và đề cao vai trò của các đoàn thể giáo viên và học sinh, nhằm phát 
huy khả năng tích cực của họ trong việc xây dựng nhà trường về mọi 
mặt. /¿ thống nhà trường 12 năm được thay thế bằng hệ thống nhà 
trường phổ thông 9 năm, chia làm 3 cấp, đảm bảo tính liên tục”. Các kì 
thi cuối cấp được xoá bỏ, cuối năm lớp 9 học sinh chỉ phải qua một kì 


°- Cấp I có lớp 1, 2, 3, 4 (khöng kể 1 năm học vỡ lòng); cấp II có lớp 5, 6, 7; cấp III 
có lớp 8, 9. 
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thi tốt nghiệp nhẹ nhàng nhằm mục đích kiểm tra tổng quát những kết 
qua học tập và rèn luyện của học sinh. 

Cùng với hệ thống nhà trường phố thỏng 9 năm, lệ thống giáo chục 
bình dân (bồ túc văn hóa) và hệ thởng giáo dc chuyên nghiệp cũng được 
quy định các cấp học, thời gian học nhằm đảm bảo cho người học ở bất kì 
hệ thông giáo dục nào cũng đạt một trình độ học vân tương đương và 
bằng con đường nào cũng có thể học lên được bậc cao hơn”. Đ£ án đã quy 
định thêm bậc 2 bự đại học 2 năm nhằm bổ túc cho học sinh đã tốt 
nghiệp phố thông 9 năm để tiếp tục học lên đại học'”. 

Vẻ bộ máy quản lí của nhà trường, Để án nhấn mạnh nguyên tắc 
tập trung dân chủ. Bên cạnh hội đồng chuyên môn và hội đồng kỉ luật 
đã có từ trước, thành lập thêm hội đóng quản 1r¡, thành phần gõm có 
đại biểu giáo viên, đại biểu phụ huynh đều do hiệu trưởng làm chủ 
tịch. Các thành viên hội đồng đều có quyền thảo luận, biểu quyết 
ngang nhau. Về mội dung giảng dạy, chương trình phổ thông 9 năm 
phải bỏ bớt hoặc tạm gác lại một số môn chưa thật cần thiết hoặc chưa 
có điều kiện giảng dạy tốt như ngoại ngữ. nhạc, vẽ, nữ công... đồng 
thời đưa vào những môn học và hoạt động mới như thời sự, chính sách 
giáo dục, công dân, tăng gia sản xuất ở tất cả các lớp. Và cũng bỏ bớt 
những phần kiến thức chưa thật cần thiết như lịch sử cổ đại, văn học 
cố, địa lí thế giới, để có thời gian dạy văn học cách mạng, lịch sử cách 
mạng. địa lí Việt Nam. 


q 


Hệ thống giảo dục binh dân gồm có: Sơ cấp binh dân: thời gian 4 tháng. dạy cho 
người chưa biết chữ: Dư bị bình dân: thời gian 4 tháng day đến trình độ ngang lớp 
nhì cũ, lớp 3 phổ thông; Bổ túc bình dân: thời gian 8 tháng day đến lớp 5 phổ 
thöng. Trung cấp binh dân (trung học binh dân) thởi gian 18 tháng dạy đến lớp 8 
phổ thông hoặc cao hơn một it. Hệ thống giáo dục chuyên nghiệp có. Chuyên 
nghiệp sơ cấp: lấy học sinh phổ thông đã học xong cấp l bổ túc binh dân vào học 
nghề; chuyên nghiệp trung cấp: lấy học sinh phổ thöng đã học xong lớp 7 phổ 
thông hoặc trung cấp binh dãn vào học, thời gian học của hê thống này tuỳ thuộc 
tính chất ngành nghề co thể quy định từ 1-2 năm cho sơ cấp, tử 2-4 năm cho 
trung cấp 

Mục đích 2 năm dự bị đại học là huấn luyện cho học sinh nắm vững phương pháp 
suy luận, phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, tức là phương pháp 
chung của các ngành khoa hoc tự nhiên và khoa học xã hội. 
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Xây dụng đội nụu cản bọ được coi là vấn để có ý nghĩa then chốt 
của cài cách giáo dục. Đội ngũ giáo viên lúc đó đéu do các trường học 
thời Pháp thuộc đào tạo ra, tuy chát lượng chuyên môn là tốt, nhưng vì 
quan điểm lập trường. nhất là quan điểm giáo dục có lúc, có người còn 
mơ hö, có tư tưởng giáo dục trung lập và văn hoá thuần tuý. nên công 
việc đầu tiền được cuộc cái cách chú trọng là bồi dưỡng cÈhc họ về lập 
trường chính trị. Mặt khác, Đang, Nhà nước cũng rất chỉ ý đào tạo 
một lớp giáo viên mới từ những thành niên lớn lên trong kháng chiến. 
Nhiều trường và lớp sự phạm được mỡ ở Trung ương và các khu. 
Trong phong trào “Nền cán chính cơ", lần đầu tiên phương pháp phê 
bình và tự phê bình được áp dụng trong giáo giới, đã thối một luồng 
giỏ mạnh vào khung củnh nhà trường, giúp cho các giáo viên tiên bộ 
vẻ ý thức nghẻ nghiệp và kĩ thuật chuyên môn. Cuộc vận động phát 
triển giáo dục cho các đưm tóc thiếu số, cho nhân đán miền nứi cũng 
được quan tầm. 

Cuộc cứi cách giáo dục đã được đồng đảo giáo viên. học sinh và 
nhân dân hưởng ứng. trở thành phong trào chấn hưng giáo dục sôi nổi 
trong các vùng tự do Liên khu V, Liên khu IV, Liên khu III, Liên khu 
Việt Bác... Các tình cực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đóng và 
Tây Nam Bộ do điều kiện khó khan, tiếp tục học theo chương trình cũ 
đã cải tiên. 

Tháng 2-1951, Chnh cương của Đăng do Đại hội lần thứ hai 
thông qua. đã nhấn mạnh: "Để đào tạo con người mới và cán bộ mới 
và để đầy mạnh kháng chiên kiến quốc phải bài trừ những di tích văn 
hoá giáo dục thực dân và phong kiến. phát triển nền văn hoá giáo dục 
có tính chàt: vé hình thực KH (ăn tỌc, vé Hột dụng thì khoa học, vẻ đối 
tin thì đại chủng”. Chính sách văn hóa giáo dục là: ' “Phủ tiêu nạn 
mù chữ, cai cách chế độ giáo dục, mở mang các trường chuyên nghiệp. 
[Phát triển khoa học kĩ thuật và văn nghệ nhân dân. Phát triển tỉnh hoa 
văn hóa đân tộc đồng thời học tập văn hóa Liên Xô, Trung Quốc và 
các nước đãn chủ nhân dân khác. Phát triển văn hóa dân tộc thiểu 
số” Mùa hè năm 1951, nhóm học sinh đầu tiên gồm 21 người được 
cứ sang Liên Xô học tập. mở đầu quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào 





` Đảng Công sản Việt Nam, Văn kiến Đảng toản tập, t.12. 1951, NXB Chinh trị 
Quốc gia, Hã Nôi, 2001. tr 440 
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tạo cán bộ khoa học Ki thuật, cán bộ quản lí giữa Việt Nam và các 
nước anh em. 

Trung tuần tháng 7-1951, tại Thanh Hóa, Bộ Quốc gia Giáo dục 
đã tổ chức Hội nghị giáo dục toàn quốc để rút kinh nghiêm các thí 
điểm cải cách giáo dục và triển khai hệ thống giáo dục mới. Hội nghị 
đã có mặt đông đủ các đại biểu ở các vùng tự đo, vùng bị địch chiếm, 
miền núi, đồng bằng. Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Hội nghị, có đoạn 
"kiểm thảo công tác giáo dục để thấy những khuyết điểm mà sửa chữa, 
những ưu điểm mà phát triển thêm". 

Hội nghị xác định phương châm “giáo dục phục vụ kháng chiến 
chủ yếu là tiền tuyến, giáo dục phục vụ nhân dân chủ yếu là công nông 
bình, giáo dục phục vụ sản xuất chủ yếu là nông nghiệp”. Nói dung 
chương trình là chuyển các môn học lịch sử, địa lí, khoa học thường 
thức ở cấp I thành môn học thống nhất là tập đọc để tỉnh giảm nội 
dung giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với lứa 
tuổi. Chương trình tăng gia sản xuất được đưa vào hoạt động chính 
khoá và sinh hoạt tập thể. Hoạt động đoàn thể của học sinh (hiệu đoàn 
học sinh) được đề cao. Tổ chức công đoàn được xây dựng. tổ chức 
thiểu sinh quân được bãi bỏ. Hội nghị nhận định “tình hình giáo dục 
của toàn quốc tuy còn nhiều khó khăn, nhưng xét kinh nghiệm những 
niun vừa qua, chúng ta nhận thấy nhà trường đã bước vào con đường 
xay dựng chắc chắn. Ta thấy con đường dân chủ nhân dân là con 
đường độc nhất của giáo dục)". 

Mùa hè năm 1951, tại Đào Dã (Phú Thọ), Bộ Quốc gia Giáo dục 
đã tập hợp 30 giáo viên giỏi của tất cả các cấp học, tổ chức một Irng 
tam việt sách giáo khoa. Ngày 21-8-1951, khi nói chuyện với cán bộ 
dự biên soạn sách giáo khoa, đồng chí Trường Chinh đề nghị trước hết 
Lập trung vào các môn quốc văn, ựich sử, địa lí và chính trị thường 
thức. Tháng 9-1951, Hội nghị Trung tương lần thứ 2 đã đề ra nhiệm vụ, 
phương châm của công tác giáo dục trong giai đoạn mới là: "tiếp tục 
củng tác sửa chữa chương trình, soạn sách giáo khoa, phát triển giáo 
dục các tầng lớp công nông"'Ý, 


' Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, t.12. 1951, NXB Chinh trị 
Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.582. 
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Cuối năm 1951, Bỏ Quước gia Giáo dục đã có nghị định chỉ đạo áp 
dụng Kế hoạch giảng dạy theo chương trình mới. tập trung vào các môn 
quốc văn, toán, lí, sinh ngữ (sau đó môn sinh ngữ tạm hoãn vì thiếu điều 
kiện học tập). Biển chế năm học theo hệ thông giáo dục mới quy định 
năm học bát đầu từ tháng l dương lịch đẻn tháng 12 năm đó. Thời gian 
học chia làm 2 kì, môi kì 4 tháng. xen giữa hai đợt nghỉ đề học sinh có 
thời gian tham gia sản xuất vào lúc mùa màng bận nhất, hoặc vào lúc thời 
tiết khác nghiệt nhất đều đảm bảo sức khoẻ cho học sinh'”. 

Năm 1952, sự nghiệp giáo dục được đẩy mạnh, tập trung vào bốn 
nhiệm vụ trọng tâm là: Xúc tiên tiếp tục cuộc cải cách giáo dục, nhăm 
kiện toàn giáo dục phổ thông: bố túc văn hóa cho cán bộ và nhân dân; 
Xúc tiền công cuộc xây dựng ngành giáo dục chuyên nghiệp; Tiến 
hành giáo dục chính trị cho cán bộ quản lí. Ngoài ra, ngành giáo dục 
còn có nhiệm vụ hoàn thành công tác thanh toán nạn mù chữ, kiện 
toàn các cơ sở dự bị đại học và y học, chỉnh đốn tổ chức và cải tạo tư 
tưởng cho cán bộ và học sinh để đẩy mạnh công tác giáo dục, đồng 
thời kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với công tác trung tâm sản 
xuất tiết kiệm”. 

Nam 1953, để phục vụ công tác trung tâm số một là Phát động 
quản chứng, bối dưỡng lực lượng cho kháng chiến, tiến hành cách 
mạng phản để và phản phong, Bộ Giáo dục đã chỉ đạo toàn ngành thực 
hiện chương trình công tác gồm 6 điểm: Cải tạo tư tưởng cho cán bộ; 
Bổ túc văn hóa cho nhân dân: Huy động lực lượng các trường phổ 
thông phục vụ phát động quản chúng; Phát triển giáo dục chuyên 
nghiệp; Đào tạo cán bộ miễn núi; Tăng cường cơ sở giáo dục ở miền 
mới giải phóng và trong địch hậu", chủ yếu là ba việc đầu'”. 

Năm 1954, yêu cầu đặt ra cho ngành giáo dục có những nét mới, 
bức xúc phải kịp thời giải quyết. Đó là tập trung mọi lực lượng để nâng 


'* Quy định này bắt đầu thực hiện và áp dụng từ thống số 54/TT của Bộ Quốc gia 
Giáo dục ngày 22-12-1951. 

'° Bộ Giáo dục, Kiểm thảo công tác giáo dục năm 1953, Nguyễn Văn Huyên, toàn 
tâp, t.3, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr.1069-1070, 1076-1077. 

'* Nguyễn Văn Huyên, Sđd, tr.1127. 
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cao trình độ cho cán bộ địa phương vì sau các đợt Phát động quản 
chứng, đưa số cán bộ được quản chúng đề bạt vào chính quyền và đoàn 
thể đều kém văn hóa, có người còn mù chữ, nhất là cán bộ phụ nữ. 
Trong ngành giáo dục, để dự kiến công tác đúng cho cấp dưới và phục 
vụ công tác Phát đóng quản chứng. phục vụ cuộc kháng chiến đang 
trên đà đi tới tháng lợi, Bộ và các Khu, các tỉnh đã thực hiện việc sâu 
sát trong mọi công tác. vận dụng tất cả kinh nghiệm và khả năng của 
cán bộ, phát huy mọi tổ chức để năm vững được tình hình'". Bộ đã cử 
các đoàn cán bộ đi chỉ đạo thực hiện kế hoạch tại ba tỉnh Thái Nguyên, 
Tuyên Quang và Thanh Hóa để rút kinh nghiệm hướng dẫn cho các địa 
phương khác. 

Nhìn chung. nên giáo dục Việt Nam mới được hình thành sau 
Cách mạng tháng Tám đã tiếp tục được xây dựng, phát triển mạnh 
trong những năm kháng chiến. Cuộc "cai cách giáo chục” và phong trào 
“rên cán chính có” được phát động năm 1950 là bước đột phá quan 
trong đưa giáo dục Việt Nam chuyển biến sâu sắc và toàn diện sang 
giai đoạn mới theo đúng ba nguyên tác: dân tộc, khoa học. đại chúng 
và phương châm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân 
tài, phụng sự kháng chiến. Đội ngũ học sinh, sinh viên, cán bộ do 
ngành giáo dục Việt Nam đào tạo nên cùng với đông đảo nhân dân 
được nâng cao văn hóa, tư tưởng qua phong trào bình dân học vụ, bổ 
túc văn hóa là nguồn nhân lực có chất lượng cao, góp phần có ý nghĩa 
quyết định vào thăng lợi vĩ đại của dân tộc trong cuộc kháng chiến, 
kiến quốc và là sự chuẩn bị tích cưc cho cách mang Việt Nam giai 
đoạn sau. 

1.2.2. Giáo đực trong vùng tạm bị chiếm 

Sau một số xáo động, hoạt động rời rạc. từ năm 1948, giáo dục 
vùng tạm bị chiếm do chính quyền Bảo Đại quản lí đã hoạt động trở 
lại Với âm mưu “l4y chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt 
đánh người Viér”, thực dân Pháp đã dồn cuộc sống của nhân dân ta ở 
vùng tạm bị chiếm đến chỗ cùng cực, không có điều kiện để học tập, 
nhất là vùng thôn quê, miền núi, hải đảo. vùng dân tộc thiểu số. 


" Nguyễn Văn Huyền, Sđd, tr 1136-1137. 
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Hẹ thông trường, lớp được tái giảng, duy trì chủ véu là ở các 
thành phö như Hà Nội. Nam Định. Huế, Sài Gồn,.. Số trường đại học. 
cao đăng, trung học chỉ có ở một vài thành phố lớn. trường trung học Ở 
các địa phương không nhiều. chỉ có ở một số tỉnh'”. Các trường đại 
học. cao đăng chủ vêu dành cho con em tầng lớp trên và những người 
khá giá. Đại đa số con em nhân dân lao động không được đi học. nêu 
có thì cũng chỉ hết bậc Tiểu học. Những người đẻn trường đều phải 
tiếp thu nên giáo dục thực đản. phục vụ cho cuộc chiên tranh xâm lược 
của Pháp. Ngoài những món tự nhiên. Ki thuật, các môn học khác 
thường nặng về ca tụng sư viện trợ của Pháp, MI, ca tụng nên độc lập 
gia hiệu của bọn bù nhìn tay sai. Nhà trường trở thành nơi tuyên truyền 
cho hành động xâm lược. cho sự chia rẽ khối đoàn két dân tộc. tồn 
giáo. øây hạn thù trong các tăng lớp nhân dân. Các loại van hóa phẩm 
đỏi trụy, độc hại. như phìim anh. sách báo, thơ ca nhạc họa phản động. 
bí quan, hoặc liều lĩnh. hung ác được phố biến trong thanh niên. học 
sinh. Thực dân Pháp còn dùng nhà trường để thu hút, quản lí và theo 
đồi thanh niên, bát học sinh phải "báo cáo về tình hình Việt Minh”, 
tham giá các “tố lượm tín”. theo dõi. gây nghĩ kị lẫn nhau. Các thủ 
đoạn mua chuộc, dụ đỏ. làm sa đọa và lừa bát học sinh. sinh viên đi 
lính làm bia đỡ đạn cho chúng được thực thi ráo riết. 

Những giáo viên, công chức, học sinh, sinh viên tiên bộ, không 
chịu sự áp bức, nô dịch của nhà cảm quyền đều bị thực dân Pháp và 
bọn bù nhìn dùng các biện pháp để đe dọa, khủng bố hoặc mua chuộc. 
Nhiều giáo viên công chức giáo dục, học sinh. sinh viên đã bị bát, bị 


-_ Nam 1949, Hà Nội có Trường Albert Sarraut, cho trẻ con Pháp và một số ít trẻ 
con Việt Nam, Trường Chu Văn An cho hoc sinh Việt Nam, Trường nư học Trưng 
Vương cho nữ học sinh vã 4-5 trường Tiểu hoc, trường tư thục có Tri Tri, Dũng 
Lạc, Hồng Bàng, Thăng Long, có hai ban tiểu học và Trung học. Có hai ngành 
hoc: Sơ học cấp tốc. 9 tháng cho hoc sinh từ 5 đến 18 tuổi, và Trảng niên giáo 
duc, 4 tháng cho người trên 18 tuổi. Ngoài ra còn có Trưởng Đại học Y khoa. 
Nam Định có 3 trưởng ở thảnh phô. Trường công (Ecole Muncipale), 450 học 
sinh,, Lê Bảo Tịnh, 69 hoc sinh, Sacrẻ Coeur, 200 học sinh. Huế do Nha hoc 
chinh và văn hoá Trung phần quản lí, có trưởng Khải Định, Đồng Khánh. Tây 
Nguyên có Phòng học vụ, sau đổi thành T¡ Thanh tra tiểu học kiêm bình dân hoc 
vu Tây Nguyên quản li. Đắc Lắc, Gia Lai mỗi tỉnh có 1 trưởng tiểu học, Kon Tum 
có 3 trưởng ở Komplong. Daglây, Cheo Reo. 
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tù, bị giết, bị thương trong các cuộc đàn áp do tham gia các phong trào 
đấu tranh yêu nước, dân chủ tiền bộ. Tiêu biểu là phong trào đấu tranh 
của học sinh, sinh viên thành phố Sài Gòn ngày 9-1-1950. Hơn 10 vạn 
nhân dân thành phố đã xuống đường biểu tình đưa tang học sinh Trần 
Văn Ơn và các học sinh bị thực dân Pháp giết hại. Phong trào đã lan 
rộng ra cả nước, lôi kéo hàng van học sinh, sinh viên. trí thức, công 
chức Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác mít tỉnh, bãi khóa'. 

Do không có sự quan tâm đối với giáo dục và không quản lí được 
các vùng nông thôn, vùng giáp ranh, nên ở đó, các lớp, trường tiểu 
học, phong trào bình dân học vụ xóa nạn mù chữ vẫn được ta tiếp tục 
duy trì ở các mức độ thích hợp, nhất là bình dân học vụ. Những địa 
phương có phong trào bình dân học vụ khá trong vùng tạm bị chiếm là 
Thái Bình, Hai Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa, 
Bình Thuận, Ninh Thuận. Tây Nguyên.... Ở Nam Bộ, phong trào bình 
dân học vụ tiếp tục được duy trì rộng khắp, với hình thức linh hơạt. Từ 
tháng 8-1947, Sở Giáo dục Nam Bộ đã chỉ đạo thành lập các ban bình 
dân học vụ từ cấp tỉnh xuống cấp xã, kể cả các xã sát Sài Gòn như An 
Phú Đông, Thạch Lộc... 

Những năm 1953-1954, trong các trường lớp do chính quyền địch 
quản lí, việc học tập bị xáo động nhiều, ngoài những lí do trên, còn vì 
tháng lợi của ta tác động tới. khiến cho giáo viên, học sinh, sinh viên 
mất lòng tin vào chế độ thực dãn, tay sai, dẫn tới việc chán học, bỏ 
học. Những nơi chịu ảnh hưởng hay sự chỉ đạo của cách mạng, tình 
hình cũng có những thay đối, số học sinh, sinh viên, giáo viên bỏ học, 
bỏ dạy để tránh bát lính, chống văn hóa nô dịch, đi theo kháng chiến 
ngày càng nhiều. 

Đại thể, giáo dục trong vùng tạm bị chiếm những năm 1945-1954 
có hai bộ phận, một số lớp, trường chịu ảnh hưởng hay do cách mạng 
chỉ đạo hoạt động không thật ồn định, chủ yếu là bình dân học vụ và 
bậc tiểu học. Những trường. lớp do chính quyền địch tổ chức, quản lí, 
nhất là bậc đại học, cao đẳng, trung học, về cơ bản vần được duy trì, 
song chương trình, nội dung giáo dục không có sự thay đổi lớn so với 
trước năm 1945. 


'* Ngày 9-1-1950 trở thành Ngày Học sinh, sinh viên toàn quốc. 
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2. Thành tựu và kinh nghiêm 
2.1. Thành tưu và hạn chế 


2.1.1. Nhưng thành trat chung 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, đứng đầu là Hồ Chí Minh, 
giáo dục Việt Nam thời kì 1945-1954 đã đạt được một số thành tựu hết 
Sức quan trọng: 

+ Thứ nhất, đđ vác định được những quan điểm, phương châm 
dung đắn cho nên giáo dục cách mạng, tiên bộ với mục đích nâng cao 
đán trí, đào tạo nhản bực, bồi dưỡng nhân tài, thực hiện quyền được 
học tập của mọi người dân, vận hành theo nguyên tắc dân tộc hoá, 
khoa học hoá, đại chúng hoá, và tôn chỉ phụng sự lí tưởng quốc gia và 
dán chỉ. Những quan điểm, phương châm, nguyên tắc, tôn chỉ giáo 
dục đó không chỉ đã xây dựng nên nên giáo dục Việt Nam mới, góp 
phần to lớn vào tháng lợi của cuộc kháng chiến, kiến quốc thời kì 
I945-1954 mà còn có giá trị lâu dài đối với nền giáo dục nước ta ở các 
giai đọan sau và hiện nay. 

+ Thứ hai, đđ váy dựng được phong trào bình dân học vụ, bổ túc 
văn hóa với sự hưởng ứng sỏi nổi của quảng đại nhàn dân, làm cho số 
người biết chữ tăng lén đáng kể. Chỉ ba tháng sau ngày đất nước được 
độc lập, cả nước ta đã trở thành một trường học lớn. Đến cuối năm 
946, cả nước có trên 2 triệu người thoát nạn mù chữ. Trong các năm 
I948-1950. số người được xoá nạn mù chữ là trên 10 triệu người. Đến 
I950, tống số đơn vị được công nhận thanh toán nạn mù chữ là 10 
tính, 80 huyện, 1 424 xã và 7 284 thôn, tiêu biểu là tỉnh Hà Tĩnh (vùng 
tự do) và tỉnh Thái Bình (vùng tạm bị chiếm)'”. 

+ Thứ ba, đđ cđi tổ và váy dựng được ngành học phổ thông và đội 
nụi giáo viên, học sinh khá đóng đảo, chất lượng ngày càng cao, nhất 
là các ngành học phổ thông. Năm học 1945-1946, cả nước chỉ có 3 500 
giáo viên tiểu học, 95 giáo viên trung học, thì đến 1950 đã có 10 500 


'* Năm 1949, Hà Tĩnh là tỉnh thanh toán nan mù chữ đầu tiên của cả nước. Riêng 4 
tỉnh Liên khi V là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên có 314 587 
người học BDHV, tại 17 073 lớp 22 115 giảo viên. 
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giáo viên tiểu học. 584 giáo viên cấp hai và 31 giáo viên cấp 3”, với 
nhiều nhà giáo tên tuổi”!. Trên cơ sở tăng cường đội ngũ giáo viên, số 
trường lớp và học sinh cũng được tăng lén, chế độ cho học sinh được 
ưu đãi. Tính từ khu V trở ra, năm học 1948-1949 ở vùng tự do có 35 
trường phố thông trung học. 6 535 học sinh. Tiểu học trong cả nước có 
6 328 trường và 411127 học sinh. Năm 1954. ở vùng tự do. cấp Ï có 
2 854 trường, 7 314 giáo viên, 381 900 học sinh; cấp II có: 193 trường, 
630 giáo viên, 30 800 học sinh: cấp [II có: 9 trường 45 giáo viên, 700 
học sinh”... 

+ Thứ tư. đđ váv dựng được bác giáo dục dại học, cao đẳng và 
trụ họcchuyền nghiệp trong điều kiện kháng chiến. Từ thắng 
10-1945, một số trường cao đăng, đại học cũ được cải tÕ và khai giảng 
trở lại `. Lớp Chính trị xã hội được tổ chức thay thể cho Trường Luật 
khoa cũ và mở thêm Trường Đại học Văn khoa”). Năm 1949, đại học 


“Bỏ GD-ĐT (Trần Hồng Quân). 50 nảm phát triển sự nghiệp giảo dục vả dào tạo 
(1945-1995), NXB Giáo dục, Hà Nội, 1995, tr.310. 

“". Như GS Ca Văn Thỉnh, Luật sư Vũ Đình Hoè. GS Đặng Thai Mai, GS.TS Nguyễn 
Văn Huyền, GS Tạ Quang Bửu, GS Nguyễn Thúc Hào, GS Nguyễn Xiển, GS 
Trần Đức Thảo, GS Trần Văn Giàu... 

““ Liên khu I-: Có 5 trưởng với 759 học sinh: Liên khu II: Có 3 trường với 358 hoc sinh; 

Liên khu lll: có 6 trưởng với 2 043 học sinh. Liên khu IV: có 17 trường với 2 271 

hoc sinh, Liên khu V': có 4 trưởng với 1104 học sinh. Cấp tiểu hoc, Liên khu I có 

987 trưởng (4 040 trường cơ bản) với 22 854 học sinh, Liên khu III có 590 trường 

với 116 712 hoc sinh, Liên khu IV có 713 trường với 80 893 học sinh. Liên khu V 

cỏ 918 trường với 70 014 học sinh; Liên khu X có 247 trường với 15 654 học sinh: 

Nam Bộ có 2 873 trưởng với 105 000 hoc sinh. 

Tai Hà Nội, các trưởng đại học Y khoa, Dược khoa, Nha khoa, Cao đẳng Mĩ thuật, 

Cao đẳng Công chinh, Cao đẳng Canh nông, Thú y... được khai giảng. 

Ngày 15-11-1945, lễ khai giảng Trường Đại hoc Việt Nam được tổ chức, Chủ tịch 

Hồ Chi Minh đã đến dự. Trưởng có 5 ban: Y khoa, Khoa học. Văn khoa, Chính trị 

xã hội, MI thuật. Ban Y khoa có các khoa Y học, Dược học, Nha hoc; Ban Khoa 

hoc có các khoa Toán, Lí, Hoá, Thiên nhiên học; Ban MI thuật có Hội hoạ, Điều 
khắc, Ban Chinh trị xã hội (mới lãp, thay Ban Luật học cũ) có Lớp Đặc biết (dành 
cho sinh viên đã học ở Ban Luật học cũ), lớp Thường cho những đối tương còn 
lại Ban Văn khoa (mới lập), mục địch là để đào tao một số giảo sư cho nền trung 
học, và đào tạo những người nghiên cứu cơ bản trong các ngành triết lí, xã hội, 
vàn chương, sử ki, địa dư... Dư kiến sẽ mở thêm các khoa mới trong vài năm tới: 

Triết li, Xã hi vã Nhân chủng, Văn chương. Sử ki, Địa dư... (Lời phát biểu của 

õng Nguyễn Văn Huyên tại buổi lễ khai giảng Trưởng Đại học Quốc gia Việt Nam. 

11-11-1945) 


> 
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có cúc trường Sư phạm. Ngoài ngữ, Ý Dược khoa. Xã hội-Pháp lí, 
chuaãn bị tö chức lại Trường Văn khoa và Khoa học (đã có một số lớp 
Toán. Văn ở Nghệ An. Thanh Hóa, Thái Nguyên). Nét nổi bật trong 
phát triển giáo dục kháng chien là tát cả giáo viên đều đã dùng 0/ớng 
(zer để giảng dạy ở tất cả các bộ môn, kể cả môn khoa học tự nhiên 
đạv ở bậc đại học. T7¿ng \ rét đã từ địa vị phụ thuộc trở thành địa vị 
làm chủ và là ngôn ngữ chung cho tất cả các đân tộc Việt Nam. 

+ Thứ năm, d hình thành dược ngành học mâm nón và quan điểm 
Nhà mưc bạo vệ quyền lợi của bà mẹ, trẻ em. Ngày 15- 12- 1945, Bộ 
Quốc gia Ciáo dục đã thành lập Ban giáo địc ấu trí. Nhiều nơi đã mở 
các lớp áu trị, vỡ lòng, Khai tầm, "bậc học ấu trí nhận giáo dục trẻ em 
dưới 7 tuổi”. Phần lớn giáo viên là những người dạy bình dân học vụ 
kiểm nhiệm. với tính chát "*cöng ra” (không nhận thù lao). Đến tháng 
II-1936, Hiện pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xác định: 
"Nhà nước báo về quyền lợi của những người mẹ và của trẻ em, bảo 
đâm phát triển các nhà đỡ đe, các nhà trẻ và wườn trể`. 

+ Thứ sáu, đđ guan tam (ng mức giáo dục miền núi, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, vùng tạm bị chiếm. Với ý thức coi giáo dục là 
quốc sách. giáo dục là quyền lợi và trách nhiệm của mọi người dân, 
trong khi chú trọng phát triển giáo dục ở các vùng tự do, cho tầng lớp 
cong nông, ngành giáo dục đã có nhiều chủ trương, biện pháp quan 
tâm. thúc đẩy công tác giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng núi, 
vùng tạm bị chiếm. Phòng giáo dục Quốc dân miền núi của Bộ, Phòng 
giáo dục Thượng du các liên khu đã mở nhiều lớp bồi dưỡng, huấn 
luyện cán bộ giáo dục cho các vùng đặc biệt này, với chế độ ưu đãi, 
khuyến khích. Việc nghiên cứu kinh tế, địa dư, lịch sử, văn hóa và xuất 
bản sách về các lĩnh vực đó cho các dân tộc miền núi được xúc tiến. 

+ Thứ bảy, đđ chú trọng đúng mức việc vậy dựng các quy chế 
quản lí, xây dựng đoàn thể chính trị và giáo đực tt tưởng trong nhà 
trường, chủ ý đưa giáo dục phục vụ kháng chiến, đấu tranh chống giáo 
đục phản động của địch. Ngoài việc sắp xếp lại bộ máy học chính và 
các cấp học theo đúng tính thân mới, nhiều chính sách, biện pháp, quy 
định tuyển dụng giáo viên. học sinh, sinh viên được ban hành. Cuộc 
Củi cách giáo dục, phong trào "Rèn cán chỉnh cơ” năm 1950 là biểu 
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hiện cụ thể, đỉnh cao của cuộc đấu tranh xây dựng nền giáo dục mới, 
là sự thay đối sâu sắc trong giáo dục Việt Nam cả về quan niệm, 
chương trình, nội dung giáo dục và cơ cấu tổ chức, cả về hệ thống 
quản lí và hệ thống đoàn thể chính trị, hoạt động giáo giới, đưa hoạt 
động lãnh đạo, quản lí của hệ thống giáo dục đi vào quy cũ, phuc vụ 
hiệu quả hơn cho cuộc kháng chiến kiến quốc. 

Tóm lại, dù còn non trẻ, hoạt động trong điều kiện khó khăn, song 
nền giáo dục Việt Nam mới thời kì 1945-1954 đã chứng tỏ là nền giáo 
dục dân chủ nhân dân của nhân dân ta. Đó là nền giáo dục của dân, do 
dân. vì dân, nhằm biến dân tộc ta "thành một dân tộc thông thái. một 
dân tộc có học thức, có dạo đức, một dân tộc văn mình". Dù mơi thu 
được một số thành tựu ban đầu, song nền giáo dục mới đã có tác dụng 
tích cực, góp phần tạo nên nguồn nhân lực có chất lượng cao. xây 
dựng, củng cố niềm tin của nhãn dân vào chế độ mới, thúc đẩy cuộc 
kháng chiến, kiến quốc đi tới thắng lợi và chuẩn bị cơ sở cho sự nzhiệp 
giáo dục, đào tạo của đất nước tiếp tục phát triển ở các thời kì sau 

2.12. Những hạn chế lớn 


Bên cạnh những thành tựu quan trọng, nền giáo dục Việt Nam 
thời kì kháng chiến cũng còn một số hạn chẽ, thiếu sót lớn. Đó là 

+ Trong giáo dục phổ thông, cao đẳng, đại học, việc chuyén đổi 
từ nên giáo dục cũ sang nền giáo dục mới nhiều nơi còn chậm, gìy trở 
ngại cho việc thu dùng cán bộ, giáo viên, học sinh. Khi kháng chiến nổ 
ra, việc sơ tán, chuyển đổi môi trường giảng dạy, học tập lúc đầu còn 
có tư tưởng tạm bợ, một số giáo viên, học sinh không khác phục được 
khó khăn nơi sơ tán, phải trở lại vùng tạm bị chiếm. Việc sắp xế từ hệ 
thống phổ thông cũ 12 năm thành hệ thống mới 9 năm thiếu đồng bộ 
trong chương trình và tổ chức, chưa phục vụ đắc lực nhiệm vụ sả xuất 
và tiết kiệm. Sách giáo khoa in ấn chậm, phát hành chưa cân đối,nhiều 
nơi, nhất là vùng địch hậu, miền núi vẫn thiếu thốn, phải học theo sách 
cũ. Số lượng học sinh có tăng lên, song nữ sinh còn thấp so vớ nam 
sinh (nơi cao như Liên khu IV, nữ sinh cũng chỉ 20%). Tổ chức Công 
đoàn, Hiệu đoàn trong các trường có nơi chưa phát huy được vi trò, 
chưa làm tốt chức năng giáo dục chính trị tư tưởng. Cán bộ giản lí 
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giáo dục còn thiếu và yeu, nhiều người không nhìn thấu được khâu 
chính. thường loanh quanh trong việc hành chính. Có nơi, có lúc sử 
dụng cán bộ không hợp lỉ, phí phạm tài năng, lương, phụ cấp còn thấp. 
Sự phối hợp giữa địa phương với nhà trường có nơi lỏng léo, có nơi, có 
lúc lại quá mức cần thiết. Phương pháp giảng dạy sửa đổi chưa đồng 
bộ. ít được phố biến, nhàn rộng. Chất lượng giáo dục trường tư thục 
còn thấp, sự thanh tra không toàn diện, thiếu kịp thời..." 

+ Trong bình dán học vụ, bở túc văn hóa nhiều lúc, nhiều nơi 
quan niệm vẻ ý nghĩa, tầm quan trọng của các lĩnh vực đó còn lệch lạc, 
không sát với khả năng và như cầu của nhân dân, phong trào thiếu liên 
tục, sâu rộng. Việc phố biến các chủ trương, chính sách, ban hành các 
van bản hướng dẫn về bình dân học vụ, bổ túc văn hóa nhiều lúc 
không kịp thời, thiếu rõ ràng, nên nhiều nơi không tập trung mạnh vào 
vùng nông thôn và cấp tiêu học nhăm phục vụ đại đa số nhân dân. Có 
nơi mở lớp lung tung, không có sự theo dõi, kiểm tra, nên việc dạy và 
học chỉ có tính chất phong trào, gây lãng phí thì giờ và lực lượng. Việc 
thành lập Trường Phố thông lao động là một sự tiến bộ, nhưng chương 
trình chưa phù hợp. sự giảng dạy, học tập chưa gắn với thực tế, do đó 
chưa xây dựng được thái độ học tập đúng đán của học viên, khiến tỉnh 
thần học tập kém phần hào hứng. 

+ Trong giáo dục chuyên nghiệp, số trường chuyên nghiệp không 
phát triển được mấy, việc tìm hiểu tình hình các trường đã lập để có kế 
hoạch giúp đỡ cụ thể chưa sâu sát, thường xuyên. Mới có hướng dẫn 
chung cho các trường chính quy, còn hình thức, nội dung, chương trình 
giáo dục chuyên nghiệp của các loại trường khác còn thiếu, nhất là vấn để 
chính sách, chế độ đối với cán bộ học tại chức, giáo viên kiêm nhiệm. 
Việc phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất trong nhân dân còn hạn 
chế, việc hướng nghiệp cho học sinh các trường, lớp thiếu kế hoạch... 

+ Trong giáo dục chính trị, do thiếu cán bộ nên nhiều nơi chưa 
kịp thời, đầy đủ, thường tập trung cho cán bộ lãnh đạo, quản lí cấp Bộ, 
Liên khu, tỉnh, còn cấp cơ sở, các trường và trong học sinh. sinh viên 
cha được chú ý đúng mức. Việc học tập chính trị, rèn luyện tư tưởng ở 


?* Nguyễn Văn Huyên, Sđd, tr 1071-1077. 
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vùng miền núi, vùng tạm bị chiên sặp khó khăn, nhiêu nơi, nhiều lúc 
khóng thực hiện được. Phong trào “"Wén cán chỉnh cố” năm T950 có 
nơi. có lúc thái quá trong phê bình. tự phê bình. có nơi lại coi nhẹ. làm 
cho xong chuyện. Kẻ hoạch giáo dục chính trị thường bị động, thiểu sự 
phôi hợp một cách có hệ thống với công tác chính huấn của Đăng từ 
Trung ương xuống địa phương. Sự phân nhiệm giáo dục chính trị chưa 
rõ ràng giữa các bộ, các ngành, các cấp, nên nhiều lúc, nhiều nơi bị 
động, lúng túng thiếu nhất quán về chương trình. nội dung, thâm chí 
có nơi chồng chéo. trùng lặp hoặc bỏ sót. 

Những thiêu sót, hạn chế đó đã làm giảm sút phần nào thành tích 
của giáo dục Việt Nam thời ki kháng chiến. 


2.2. Mót sở kinh nghiệm 


Từ thực tế công cuộc xây dựng, phát triển nền giáo dục Việt Nam 
trong kháng chiến, có thể nêu lên một số kinh nghiệm như sau: 

= Một là, phái coi trọng truyền thống hiểu học của đản tộc. coi 
trong vai Irò của giáo đục trong sự nghiệp kháng chiến kiên quốc. Dân 
Lọc ta có truyền thống hiếu học, do đó trong xây dựng nền giáo dục 
mới. vấn đẻ đầu tiên là phải năm vững đặc điểm truyền thống đó để có 
niềm tin và quan điểm đúng đắn về giáo dục đào tạo, quan điểm dựa 
vào dân, giáo dục của dân, do dân, vì dân. Mặt khác phải xuất phát từ 
tình hình đất nước để xây dựng, phát triển giáo dục sát hợp với thực tế. 
Sức mạnh của chiến tranh nhân dân là do nhiều yêu tố kết hợp lại, 
trong đó có yếu tô văn hóa, giáo dục, vì vậy dù khó khăn đến đâu cũng 
phải dạy tốt, học tốt, phải có sự quan tâm đúng mức đối với giáo dục. 

- Hai là, phái có sự lựa chọn đúng định hướng và quan điểm xây 
dựng nền giáo dục phù hợp với quan điểm, định hướng chúng của sự 
ngiiệp cách mạng, để đề ra những nguyên tắc, phương chảm giáo dục 
chíng đắn. Ngay từ ngày cách mạng mới thành công, Đảng và Hồ Chí 
Minh đã xuất phát từ yêu cầu. nhiệm vụ của công cuộc xây dựng, bảo 
vệ chế độ mới mà đã chú ý ngay đến vấn đề giáo dục. Với quan điểm 
giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp trồng người, đâu tư cho 
lâu dài, Đảng, Nhà nước, Hồ Chí Minh đã nêu lên những nguyên tắc, 
phương châm đúng đản cho giáo dục là phát triển theo các nguyên tắc 
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dân tóc, khoa học, đại chúng. là nàng cao đân trí, xây dựng xã hội học 
tập của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

- Ba là, phát vay dụng nén giáo đục gản liên với đời sống và hội 
tà niềm vụ của cách mạng trong từng giải đoạn cụ thể, kết hợp lợi 
tCÍ của vũ hột với lọt ích học tạp của cá nhàn người học. Cháo đục tuy 
khong đồng nghĩa với chính trị nhưng phải phục vụ đường lối chính trị 
của Đảng và Nhà nước. phục vụ lợi ích dân tộc. Nền giáo dục mới dân 
chu nhân dân những năm 1945-1954 không có nhiệm vụ nào khác 
ngoài nhiệm vụ đảo tạo thẻ hệ trẻ. đào tạo cán bộ và năng cao trình độ 
van hoá của nhân dân để phục vụ cho công cuộc kháng chiến. kiến 
quốc, Do đó, giáo dục phải luôn luôn tự coi mình là một bộ phận của 
sự nghiệp cách mạng, phải phục vụ đác lực cho sự nghiệp đó. Đồng 
thời không được coi nhẹ lợi ích thiết thực của học sinh. sinh viên, nhân 
đân khi học tập là nâng cao trình độ. gia tăng cơ hội hội nhập cộng 
đồng. tìm kiếm việc làm sau khi ra trường. Chỉ có như vậy, sự nghiệp 
giáo dục mới có sức sống để phát triển. Điều đó có nghĩa là giáo dục 
phải vì hiện tại đồng thời phải vì tương lai của đất nước và của chính 
người học. nhất là thể hệ trẻ. 

- Bốn là. phái thể chế hoá quan điểm, đường lối giáo dục của 
Đăng thành các chủ trương, chính sách, biện pháp cụ thể để tổ chức 
thực hiện có hiệu qua. Giáo dục là vấn đẻ chiến lược, mang tính quốc 
gia, đồng thời lại liên quan rất cụ thể tới từng con người, từng gia đình, 
từng địa phương và nói chung là lĩnh vực rất nhạy cảm, được toàn xã 
hội trực tiếp quan tâm. Do đó có quan điểm, phương châm chung là 
hết sức quan trọng, song phải được thê chế hoá một cách rõ ràng, tỉ mi 
thành những văn bản pháp lí cụ thể, thống nhất, được phổ biến sâu 
rộng khóng chỉ trong nhà trường mà cho toàn xã hội. Sự cụ thể hóa đó 
phải bảo đảm tính nguyên tác, tập trung. đồng thời có sự linh hoạt, dân 
chủ phù hợp với từng thời kì. từng hoàn cảnh của đất nước và phải chú 
ý tính hệ thống, đồng bộ. hài hòa ngang, dọc, mới có thể thực thi có 
hiệu quả”. 


” Ngang lã Đảng, Nhà nước, xã hôi, ngành giáo dục; dọc là Trung ương, địa phương 
(tinh, thành, quân, huyên) và cơ sở (xã, phường, cơ sở giáo duc). 


369 


- Năm là, phải xảy dựng nền giáo dục gắn bó với quản chúng 
nhản dán, thực hiện dân chủ, dựa vào dân và nêu cao tình thản tự lực 
cánh sinh trong quá trình váy dựng, phát triển. Giáo dục phải là sự 
nghiệp của quần chúng, do đó phải thực hiện xã hội hóa, đa dạng hóa, 
dân chủ hóa giáo dục. Trong thời kì 1945-1954, nguồn kinh phí Nhà 
nước cấp cho ngành giáo dục rất han chế. Để có điều kiện hoạt động, 
ngành giáo dục đã giải quyết những khó khăn về tài chính cho mình và 
cho người học bằng việc giảm bớt số năm học phố thông, rút gọn nội 
dung các môn học chưa thật cần thiết, tập trung vào hình thức bình dân 
học vụ, bổ túc văn hóa, vào bậc tiểu học, các bậc đại học, cao đăng, 
chỉ ưu tiền một số lĩnh vực tối cần thiết như Y, Dược, Sư phạm. Việc 
gán giáo dục với lao động sản xuất và phục vụ nhiệm vụ kinh tế-xã hội 
trên địa bàn đã thu hút được sự quan tâm của nhân dân, cán bộ. học 
sinh trong việc sản xuất tự túc, đóng góp công sức, tiền của xây dựng 
nhà trường, hồ trợ giáo dục. 

- Sáu là, phái thường xuyên coi trong và không ngừng đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngu giáo viền và cần bộ quan lí. Vì giáo viên, cần bộ quản 
lí là nhân tố quan trọng quyết định đối với sự phát triển giáo dục về số 
lượng cũng như chất lượng. Người giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục 
không chi làm nhiệm vụ truyền bá kiến thức cho học sinh, sinh viên và 
tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, mà họ còn là mẫu mực 
để học sinh, sinh viên noi theo về tư tưởng, đạo đức, ý thức tổ chức kỉ 
luật, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Để có đội ngũ giáo dục có 
đức, có tài như vậy, phải chú trọng các trường lớp sư phạm, phải tôn 
trọng nhăn cách, cá tính khoa học, mạnh dạn để bạt những cán bộ, 
giáo viên có năng lực và phẩm chất tốt, cố gắng dành cho họ những 
điều kiện tốt nhất về tài liệu, trang thiết bị dạy học, phụ cấp ưu đãi và 
khen thưởng động viên tỉnh thần... 

Những kinh nghiệm của giáo dục Việt Nam thời kì kháng chiến 
chống Pháp đã có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của giáo dục 
nước ta thời gian qua, trong đó nhiều vấn đề vẫn còn nguyên giá trị, 
cần được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào công cuộc đổi mới, cải 
cách giáo dục trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa. hiện đại hóa, 
hội nhập khu vực và quốc tẻ hiện nay. 
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VỀ QUAN HỆ 6IỮA HƯỚNG NHÂN VĂN 
VÀ HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 


GS.TSKH. Đặng Ứng Vện' 


Giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng là 
hướng đầu tư chiên lược quan trọng có tính sống còn cho thành công 
trong tương lai của bất kì nên kinh tế nào. Thông tin, truyền thông, cách 
mạng khoa học - kĩ thuật và công nghệ đang đẩy nhanh sự phát triển 
của thê kí XXI, ảnh hưởng của toàn cầu hoá đã khiến cho các xã hội và 
thể chế khác nhau phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Giáo dục - 
thể chế có bản chất xã hội rất cao - càng phải có sự thay đổi nhanh hơn, 
giáo dục cần tăng thêm tính mềm dẻo và tính linh hoạt để thích ứng 
được với sự thay đổi nhanh chóng của yêu cầu xã hội về mọi mặt. 

Xã hội và Nhà nước ta yêu cầu giáo dục đại học phải có một sự 
đối mới cơ bản, toàn diện và mạnh mẽ. Báo cáo của Chính phủ về tình 
hình giáo dục trước Quốc hội tại kì họp tháng 9-2004 đã chỉ rõ mội 
trong những nguyên nhân của các yếu kém trong giáo dục là: tư duy 
giáo dục chậm được đối mới chưa đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ chế quản lí giáo dục chưa 
tương thích với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa'. 

Ngày 2 tháng II năm )(U5, Chính phủ đã có Nghị quyết sô 
I4/NQ-CP về đổi mới giáo dục đại học” (dưới đây gọi tất là Nghị 
quyết 14) chỉ rõ mục tiêu phương hướng phát triển giáo dục đại học 
của nước ta trong giai đoạn mới. Triển khai Nghị quyết 14, khi lựa 
chọn các giải pháp, chính sách cụ thể, giáo dục đại học Việt Nam - 


Uỷ ban Giáo dục Quốc gia. 
Báo cáo của Chính phủ về tình hình giáo dục tại phiên họp Quốc hội tháng 9 năm 2004. 

“- Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi 
mới cơ bản và toàn diện giảo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020. 
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cũng như giáo dục đại học các nước đang phát triển khác - phải giải 
quyết những mâu thuân lớn đặc biệt là dưới tác động của một sự cải 
cách định hướng thị trường rộng rãi trong khu vực công của giáo dục 
đại học đang diễn ra trên thế giới'. 

Trong quá trình cải cách định hướng thị trường, các trường đại 
học nói riêng và giáo dục đại học nói chung đang đối mặt với ba máu 
thuần cơ bản: 

1. Máu thuần giữa giá trị tính thân và giá trí kình tế 

3. Máu thuần giữa quan niệm giáo dục và quan niệm thị trường 

Ÿ. Máu thuần giữa hướng nhân văn và hướng nghề nghiệp 

Quan hệ giữa hướng nhân văn và hướng nghề nghiệp của giáo dục 
đại học là một trong những nội dung của khoa học giáo dục tuy không 
khó vẻ cách luận giải nhưng rất khó khi phải áp dụng cơ sở lí luận cho 
những vấn đề thực tiền. 


I. Vẻ mục tiêu giáo dục nhân văn và nghề nghiệp 


Mục đích trước tiên của giáo dục là đào tạo con người. Tất cả 
những việc phát huy tính người, rèn luyện cá tính, thực hiện xã hội hoá 
(socialization) mỏi cá thể đều được hoàn thành thông qua con đường 
giáo dục. Triết học rèn luyện lí trí con người, văn học hun đúc tình 
cảm con người, lịch sử giúp con người năm bát vận mệnh, tính thân 
khoa học đưa con người đi trên con đường nhân sinh truy tìm chân lí. 
Giáo dục lợi dụng được di sản giàu chất sáng tạo của nhân loại để xây 
dựng nên ngôi nhà tỉnh thần từ đời này qua đời khác. 

Giáo dục không chỉ đào tạo con người kiện toàn về tâm lần trí. mà 
còn đào tạo con người cách tìm việc, lập nghiệp phù hợp với nhu cảu 
của xã hội. Nếu giáo dục không có tác dụng chuẩn bị cho người học 
một khả năng làm việc trong xã hội thì việc mở rộng giáo dục sẽ 


*.Moyoto Kamayia, VNESCO Courier, December, 2000. 
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khỏng thực hiện được. giáo dục sẽ văn là sở thích của một giai tầng xã 
họi đạc biệt nhàn hạ. 
Có thẻ nói gọn lại trong +4 trụ cột Delors của giáo dục: học để biết, 


đẻ làm việc. để chung sống và để tön tại (tư khang định mình). 
II. Vẻ nọi dung giáo dục nhàn văn và nghề nghiệp 


Lổ giáo đục nhản văn 

Có người nói giáo dục nhân văn tập trung vào 4 kĩ năng: truyền 
đạt (communication)., tư duy phé phán (critical thinking), tưởng tượng 
(visualization - khả năng tạo tâm nhìn và sử dụng óc tưởng tượng để 
tIm giải pháp mới, sáng tạo cái mới và đẻ xuất ý tưởng mới) và thích 
nghị (adaptability). Giáo dục nhàn vấn không phải là một thứ tôn giáo 
của chủ nghĩa nhân đạo thế tục (secular humanism) hoặc là sự truyền 
đạt những tín điều. Nhiều nhà giáo lôi lạc thường tích hợp các phương 
pháp và nội dung giáo dục nhân văn vào chương trình các môn cơ sở 
của họ. Có thể nói giáo dục nhân văn có 4 nội dung chính sau đây: 

I. Dạy cho người học một phô rộng các kĩ năng sống: đọc, viết, sử 
dụng máy tính, diễn đạt, suy nghĩ, ra quyết định, giải quyết vấn đề và 
hiểu biết về chính mình. 

2. Giúp cho họ tự tin vào bản thân và những năng lực của chính 
họ. khuyến khích sự đam mê và hiểu biết, tăng cường sự tự tin và tôn 
trọng người khác (hướng tiếp cận con người của giáo dục). 

3. Các điều kiện quan tâm cơ bản của con người: nâng cao chất 
lượng cuộc sống. hiểu biết, tình yêu, khám phá ý nghĩa của sự tôn tại 
của chính mình... 

4. Giáo dục nhân văn giúp cho việc phát triển các giá trị mới. 

Một trong những lí do mạnh mẽ nhất để ủng hộ giáo dục nhân văn 
là khi thực hiện có hiệu quả, học sinh, sinh viên sẽ tích cực học tập 
hơn. Có những bằng chứng mạnh mẽ rằng cơ cấu học tập hợp tác 
(cooperative) tự nhận thức cao hơn (self-concepts), phong trào vận 
động và các mối quan tâm của sinh viên luôn luôn có liên quan đến 
những kết quả học tập cao hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng giáo dục 
nhân văn còn có thể dân đến giảm thiểu các vụ kỉ luật, ít đi những thể 
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hiện thú tính và sử dụng ma tuý... Giáo dục nhân văn hô trợ thực hiện 
nhiều mục tiêu của phụ huynh và khuyến khích phụ huynh tham dự 
vào các công việc của nhà trường. Không ít phụ huynh muốn con mình 
biết nghe lời hơn, lựa chọn ít bốc đồng hơn, biết quyết đoán nhưng 
không gây gố, biết sử dụng thời gian tốt hơn... Nhiều phương pháp 
giáo dục nhân văn dạy cho học sinh, sinh viên làm những việc đó. 

Giáo dục nhân văn giúp cho việc phát triển các giá trị mới. Trong 
khi ở các nước, gia đình và tôn giáo chịu trách nhiệm chính trong việc 
phát triển giá trị và tinh thần thì họ vẫn coi trọng vai trò của nhà 
trường. Có nhiều phụ huynh luôn luôn đòi hỏi vai trò của nhà trường 
trong việc khuyến khích những giá trị của tính đúng giờ, sự công bảng, 
sức khoe, phép lịch sự, tôn trọng quyền sở hữu, sự ngăn nắp và sở 
thích cá nhân. Giáo dục nhân văn cũng cần phải khuyến khích các giá 
trị nhân đạo và dân chủ của lòng khoan dung, tự tồn, tự do suy nghi, 
tôn trọng người khác và trách nhiệm xã hội. 

Giáo dục nhân văn có vai trò cốt yếu trong việc chuẩn bị cho tuổi 
trẻ trở thành một công dân tốt. Trong một xã hội dân chủ, dân làm chủ 
thì môi người dân phải có được những kĩ năng làm chủ cần thiết, phải 
biết thu thập thông tin, phân biệt được thực tế (facL) và dư luận 
(opinion), phân tích được các tài liệu tuyên truyền (propaganda), hiểu 
được nhiều quan điểm khác nhau, hiểu biết công lí (justice), biết suy 
nghĩ cho chính họ. diễn đạt ý kiến của mình một cách rõ ràng và biết 
làm việc với những người khác vì một mục đích chung. Đó chính là 
một số trong những kĩ năng cốt lõi mà giáo dục nhân văn mang lại. 

Về giáo dục nghề nghiệp 

Nội dung của giáo dục nghề nghiệp không có gì khác ngoài việc 
giúp cho người học dễ kiếm được việc làm trong xã hội. Nếu như giáo 
dục nhân văn hướng tới một sự bền vững (sustainable) và hài hoà 
(harmonization) trong xã hội thì giáo dục nghề nghiệp hướng tới sự 
sáng tạo và phát triển. Nội dung của giáo dục nghề nghiệp là: 

]) Những kĩ năng thích ứng với thị trường lao động (occupational) 

Giáo dục là phương pháp của tái sản xuất sức lao động, Chức năng 
chủ yếu của giáo dục đối với tái sản xuất sức lao động là: 


37/4 


Thứ nhất, giáo dục có thẻ tái sản xuất khả năng lao động của con 
người. Marx từng nói “giáo dục sẽ tái sản xuất khả năng lao động của 
giai cấp công nhân” đồng thời cũng "bao hàm sự truyền thụ và tích luy 
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các ki năng từ nhiều thể hệ””. '*Chúng tôi hiểu sức lao động hay năng 
lực lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tính thần tồn tại 
trong một cơ thể, trong một con người đưang sống. Và được người đó 
đem ra vận dụng môi khi sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó””; “thị 


là một chi nhánh đặc biệt của thị trường hàng hoá”. 
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trường lao động 
Sức lao động cũng là hàng hoá, nó thuộc về hàng hoá của bản thân 
người công nhân, là đối tượng mà người chủ nhà máy, hiệu buôn mua 
dựa vào giá trị thặng dư mà khả năng lao động của người công nhân 
tạo ra để có được lợi nhuận cao. Rõ ràng răng giáo dục nghề nghiệp 
giúp cho người học có được những kĩ năng để sản xuất ra một giá trị 
sử dụng nào đó hoặc một dịch vụ nào đó. 


2) Kĩ năng sáng tạo (creatIve) không lặp lại (Em muftative) 


Marx đã nói: *giáo dục với tư cách là một hình thức phục vụ, nó 
có thể làm khả năng lao động thay đổi hình thái, từ hình thái lao động 
chân tay (thể lực) làm chủ yếu sang hình thái lao động trí óc làm 
chính, cũng có thể nói là làm từ lao động giản đơn, lao động thông 
thường sang lao động phức tạp và chuyên môn, những nhà khoa học, 
kiên trúc sư, nhân viên ki thuật... Giáo dục là phương pháp quan trọng 
của tái sản xuất lực lượng sản xuất có hình thái tri thức khoa học. Sức 
lao động và chỉ có sức lao động mới là lực lượng sáng tạo ra của cải 
vật chất của xã hội. Nhưng sức lao động có thể tạo ra giá trị mới thì 
tuyệt đối không thể được hình thành một cách tự nhiên, cũng không 
phải là một quá trình tự nhiên, nó có mối tương quan mật thiết với mức 
độ giáo dục của sức lao động”. 


*_ Marx. K. Tư bản (bản dịch tiếng Việt, NXB Tiến bộ, Matxcơva - NXB Sự thật, Hà 
Nội, 1984, Phần 2, tr.90. 
Marx. K. Tư bản, Sđd, Phần 1, tr.218. , 

°- Marx. K. Tư bản, Sđd, Phần 1, tr.220. 
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3) Kĩ năng biến tt duy thành hành động, kĩ năng chùa mạo hiểm 
núi tò và đối mặt với thách thức biển ý tưởng thành các dự án đổi mới 
mang lại nhiều tai sản và việc làm cho vã hội (kĩ năng sảng nghiệp - 
CHtetrpreunership) 


Sáng nghiệp” thường là một công việc khó khăn, như là đảm trách 
chính việc thành bại của một doanh nghiệp mới, có thể bao hàm việc 
tạo ra nhiều cơ hội việc làm (vì thế enterpreunership được tạm dịch là 
sáng nghiệp tuy vân chưa lột tả hết nội dung của từ). Một sáng nghiệp 
gia (emterpreuner) là người có ý chí và năng lực biến ý tưởng mới hoặc 
phát minh thành một sự đổi mới thành công. 

Sáng nghiệp thúc đẩy sự cách tân (huỷ điệt để sáng tạo) cả thị 
trường và công nghiệp, đồng thời tạo ra những sản phẩm mới, mô 
hình kinh doanh mới và loại bỏ những cái cũ. Theo cách đó, sự cách 
tân có tác động lớn đến tính năng động của công nghiệp và sự tăng 
trưởng kính tế dài hạn. Sáng nghiệp là sự chấp nhận rủi ro (taking 
risk). Cũng có quan điểm cho rằng sáng nghiệp là quá trình phát 
hiện, đánh giá và khai thác các cơ hội. Sáng nghiệp gia là loại người 
hành động bất kể nguồn lực mà hiện họ đang kiểm soát được để 
theo đuổi cơ hội một cách không nao núng. Sáng nghiệp gia là 
người sẵn sàng hi sinh vì đổi mới. 

Sáng nghiệp bổ sung một chiều thứ ba vào các hoạt động giáo 
dục hàn lâm bằng cách chuyển sự sáng tạo thành tầm nhìn, chuyển 
tư duy đối mới thành dự án và sự đam mẽ thành chấp nhận rủi ro để 
hành động. Vì vậy, trường đại học phải có chức năng sáng nghiệp, 
phải thúc đấy, khuyến khích và ủng hộ mạnh mẽ tỉnh thần và hành 
động sáng nghiệp. 

Ba kĩ năng mà giáo dục nghề nghiệp mang lại cho con người có thể 
viết gọn lại bảng ba từ OCE: occupation, creation, enterpreunershIp. 


Sáng nghiệp (entrepreneurship) cũng là một từ mới được sử dụng lại sau khi đã 
hấu như bị lãng quên vào đầu thế kỉ XX trong các lí thuyết về kinh tế hoc ( Tử điển 
Anh-Việt, Phan Ngoc chủ biên dịch "entrepreneur" là người thầu khoán, người 
phu trach kinh doanh). 
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Xu thẻ giáo dục nghề nhiếp đang nói trôi do thúc ốp của giới 
(luanh nụhiệp 

Trong rất nhiều ví dụ thực tiền có thể chứng minh cho luận điểm 
này. báo cáo này chỉ trích dân một số hiện tượng nổi trội ở chãu Âu 
trong những thập kỉ qua. Một chương trình tự do mới (neo-liberalism) 
đã được Hội nghị bàn tròn châu Âu (Europe Round Table - ERT) của 
các nhà công nghiệp xúc tiên một cách có hiệu quả từ những năm 
I980. Các đề xuất của ERT được các nhà lãnh đạo chính trị và quan 
chức Liên minh châu Âu chấp nhận. Đặc biệt, ERT đã tìm kiếm sự 
thay đối hình thức và nội dung giáo dục. ERT đã xem giáo dục và đào 
tạo như là "đầu tư chiến lược quan trọng có tính sống còn cho thành 
công trong tương lai của nên cóng nghiệp”. Doanh nghiệp châu Âu 
"yêu cầu rõ ràng một cải cách được tăng tốc” của các chương trình 
giáo dục. Tuy vậy, rất đắng tiếc là "công nghiệp có ảnh hưởng tất yếu 
đến các chương trình được giang dạy” trong nhà trường và các giáo 
viên “không có sự hiểu biết đẩy đủ về môi trường kinh tế, kinh doanh 
và ý nghĩa của lợi nhuận”. Họ còn tranh luận: *Như các nhà công 
nghiệp. chúng tôi tin tưởng răng các nhà giáo dục chính học cũn: sẽ 
(được tự do để) tiến hành những loạt nghiền cứu trong (internal) về 
tính hiệu quả mà không cân sự can thiệp hoạc áp lực không thích hợp 
lén họ (từ bên ngoài)". 

Nên công nghiệp châu Âu đã hưởng tới toàn cầu hoá nhưng “thế 
giới giáo dục đã chậm đáp ứng”. nhiêu tác giả đã than phiền như vậy. 
Như là một phương thức đạc trị, "sự hợp tác cần được hình thành giữa 
các trường và doanh nghiệp địa phương””. Lời đe doạ đã sớm được đưa 
ra dứt khoát hơn: "thật thất vọng nếu lục địa của chúng ta sẽ phát triển 
nên công nghiệp để đạt thành công trong thị trường đưa phương tiện 
mới mà hệ thống giáo dục và đào tạo lại không thay đổi nhanh”””. 


° ERT Education and Competetence ¡n Euope. Brusels: European Round Table of 


Industrialists, http:/Wwww.ert.be (1989). 

Cũng xem ERT Job Creation and Competitiveness through Innovation (1998). 

ERT (1995) Education for Euopeans: Towards the Learning Society. 

'' CEC (1996) Rapport du Groupe de Reflexilon sur l” education et ia Formation, 
“Accomplir Europe par I"education et la Formation' [Achieve Europe Through 
Education and Training] Brussels Commission of the European Communitie. 
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Đi xa hơn dự báo của ERT. Hội đồng điều hành đại học của nước 
Anh miều tả trường đại học đã như là một cơ sở thương mại, mặc dù 
sự kém cỏi của nó phải được sửa đối theo các nguyên tác kinh doanh: 
“Các trường đại học phải kiến tạo các hệ thông vận hành mới phi tập 
hợp vẻ chức năng, nâng cao chuyên môn hoá và ở đó khai thác nguõn 
lực nước ngoài (outsourcing) là một đặc điểm quan trọng. Điều này dẫn 
tới việc các trường đại học phải ưu tiên nhận dạng các hoạt động kinh 
doanh cốt lõi của họ, các cơ hội và chức năng chuyên môn đang tiềm ân 
của họ... chuyển giao giáo dục một cách thích hợp thông qua cách tiếp 
cận định hướng khách hàng, mở rộng các giá trị giáo dục, các kết quả 
học tập phù hợp với thị trường lao động, với sự phát triển và tính linh 
hoạt cá nhân”: "từ đào tạo trí thức nói chung “theo tình huống" (just- 
In-case)'` sang đặc tính *đúng lúc” (Just-in-time) linh hoạt hơn và sau đó 
chuyển sang các hình thức học tập '*cho chính bạn” (just for you)”. 

Theo Newby, “các trường đại học là một bộ phận tích hợp của 
kinh tế tri thức”, do vậy cần thực sự ủng hộ mô hình tự do mới. 


HI. Mâu thuản và hướng giải quyết 


Hướng nhân văn và hướng nghề nghiệp của giáo dục vừa đổi lập, 
vữa thống nhất, vừa bài vích nhau, vừa bổ sung nhau. 

Chúng bổ sung cho nhau, thống nhất với nhau vì cả hai đều là thứ 
không thể thiếu của con người trong xã hội hiện đại. Người thiếu giáo 
dục nhân văn có thể là người thiếu nhân cách, là người mất cá tính, là 
người khỏng kiện toàn tâm trí. Song người thiếu sự đào tạo nghề 
nghiệp có thể là người khó đứng trong xã hội, là người không thể làm 
gi trong xã hội. 

Chúng bài xích, đối lập nhau vì về bản chất chúng là giáo dục 
không cùng tính chất. Hai loại giáo dục không cùng tính chất thường 


'' CVCP&HEFCE The Business of Higher Education: UK Perspectives. London: 
Committee of Vice-Chancellors and Principals; Bristol: Higher Education Funding 
Council for England, (2000). 

'* Newby, H. (1999) “Some Possible Futures for Higher Education', 
http:/www.cvcp.ac.uk/WhatWeDo/Speeches 
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khóng thể dung hoà. thường chiếm dụng thời gian và học phần của 
nhau. Điều này chỉ thực sư trở thành mẫu thuần khi chúng tà phải giải 
quyết bài toán phân phôi thời lượng học tập cho hai hướng này. 

Mặt khác, máu thuận giữa lưng nhân văn và hướng nghề nghiệp 
của giáo dục đại học có liên quan chặt chế với và được thúc đẩy bởi 
máu thun giữa giả trị tính thản truyền thống và giá trị kính tế. 

Trong tác phẩm “Công dung của giáo dục đại học”, Kerr nhận 
định: giáo dục đại học hiện đại với nhiều loại hình phong phú giống 
như một thành phố lớn phỏn hoa rực rỡ. hấp dân vô cùng, nó tự do duy 
trì và truyền bá chân lí, tìm tòi cái mới, phục vụ xã hội, sản xuất có 
hiệu quả, giữ vững ổn định, các thành viên của nó hiến mình vì chân lí. 
Loại hình giáo dục đại học này là công cụ chính để thực hiện mục tiêu 
của quốc gia. nó là một `toà thành trí lực”. 

Song việc dạy và học không còn là sở thích của một số người nhàn 
hạ, mà đã trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng trong cuộc sông 
của cộng đồng xã hội. Xét từ góc độ kinh tế học, giáo dục đã trở thành 
một hoạt động mang tính sản xuất, trở thành cơ sở phát triển nguồn 
nhân tài, sản xuất nãng lực lao động, sản phẩm của nó có một giá trị 
theo nghĩa rộng và một giá trị sử dụng. 

Theo đà phát triển trình độ khoa học kĩ thuật, chức năng kinh tế 
của giáo dục (đặc biệt là giáo dục đại học) cũng ngày càng nổi bật. 
Các trường đại học không chỉ đào tạo nhân tài cho nền kinh tế, mà còn 
thông qua việc nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội, thậm chí có thể 
trực tiếp hoặc gián tiếp thành lập công tì khoa học Kĩ thuật, phát huy 
tác dụng ngày càng quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Trong 
mục tiêu của giáo dục đại học, địa vị giá trị kinh tế ngày một nâng cao. 

Ngoài ra, trong tình hình giáo dục mở rộng và nguồn tài chính của 
giáo dục ở tất cả các nước trên thế giới đều thiết hụt nghiêm trọng, 
giáo dục không thể không chấp nhận mục tiêu giá trị kinh tế trong các 
hoạt động của mình. Trường Đại học Bắc Kinh - một trường nổi tiếng 
của Trung Quốc đã thành lập hơn tám mươi công ti, tổng giá trị tài sản 
của trường từ năm 1990 là một tỉ NDT, đến cuối năm 2000 là mười hai 
tỉ NDT, mức độ tăng mỗi năm hơn 30%, nộp thuế hơn 2 tỉ NDT, thu 
lợi cho trường bốn trăm triệu NDT. Hoạt động này của trường đại học 
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đã khiến cho nó chảng khác gì các công tí kinh doanh đi tìm giá trị 
kinh tê. 

Thêm vào đó là giá trị tỉnh thần và giá trị kinh tế của giáo dục 
không thể điều hoà. Xung đột giữa giá trị tỉnh thân và giá trị kinh tế 
quyết định mục tiêu và hành vi của giáo dục, trở thành thể thống nhất 
của mâu thuẫn. Nhà trường (đặc biệt là trường đại học) trở thành tố 
chức xã hội vät ngang qua hai lĩnh vực lớn là văn hoá và kinh tế. 

Vậy là phải lựa chọn. 

Nguyên tác lựa chọn 

Khác với các dịch vụ công khác, giáo dục vẫn là một dạng dịch vụ 
nâng cao các giá trị chân thiện mĩ của con người, vân là một sự nghiệp 
“dạy người”. Câu nói “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm 
năm trồng người” (Hồ Chí Minh) vẫn còn nguyên giá trị. “Dạy người” 
vẫn là lấy một tâm hồn này, một sinh mệnh này để tác động đến một 
tâm hồn khác, một sinh mệnh khác. Vì thế, cần thiết phải tạo ra những 
vùng trong giáo dục được phi thị trường hoá: mục tiêu nhãn văn, giá trị 
tinh thần của hoạt động giáo dục cần được bảo vệ. Giáo dục nhân văn 
cần được tảng cường. 

Đối với một bài toán phức tạp đưa biến và tính bất định cao như 
bài toán phát triển giáo dục trong nền kinh tế thị trường thì không thể 
tìm được lời giải tốt nhất theo ý muốn chủ quan mà chỉ tìm được lời 
giải tối ưu phụ thuộc các điều kiện và hoàn cảnh khách quan giữa một 
bên là giá trị kinh tế, hiệu suất và hiệu quả (effectiveness) và một bên 
là sự bền vững (sustainability) dựa trên giá trị tỉnh thần, quan niệm 
truyền thống và định hướng nhân văn của giáo dục. Lời giải tốt nhất sẽ 
không nằm ở một phía của hướng của đường “do dự” (trade-off), tức là 
không thể chỉ theo truyền thống, coi trọng hướng nhân văn, càng 
không thể chỉ cuốn theo thị trường, coi trọng hướng nghề nghiệp. Nói 
cách khác, lời giải phát triển giáo dục đại học Việt Nam không thể là 
phủ định một phía mà phải tìm điểm cân bằng tối ưu. Cần phải biết lựa 
chọn để đồng thời đạt được nhiều mục tiêu phát triển. 
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IV. Mot số văn đe thức tiên giáo dục Việt Nam có liên quan 


Người học và vd hột củng có vụ lựa chọn khác nhàm đói vớt hai 
Iuứớu này đột hoi nhà trường phát đáp ứng: Chất lượng là sự đáp ứng 
mục tiều. Vì vậy, hai loại giáo dục này có được phát triên hài hoà hay 
khỏng. không phai chỉ là việc của nén giáo dục, mà sự nhận thức của 
xà hội và sự lựa chọn của người được giáo dục cũng có ảnh hưởng rất 
quan trọng. 

Cá nhân theo nhu câu mà học. Nhu câu nghề nghiệp cấp bách hơn 
nhu cầu nhân văn. Dường như là có công ăn việc làm ôn định là điều 
kiện tiên quyết để tự khăng định mình trong xã hội. Xã hội phát triển 
Không thể chị tạo cóng ăn việc làm cho người lao động mà phải có 
được những cẻng dàn tốc, xa lãnh bạo lực, ma tuý. Giáo dục nhân văn 
có thể sánh được trách nhiệm đó. Đảng và Nhà nước muốn giữ gìn hệ 
tư tưởng và thể chế chính trị xã hội thì cần chú trọng giáo dục các môn 
học chính trị. Doanh nghiệp tuyển nhân viên không chỉ cần có tay 
nphẻ mà cần củ nhân cách. 

Nhà trường lựa chọn theo mục tiêu nào 2 Rõ ràng răng không có 
mục tiêu chung - không có khung chung để giải bài toán nhân văn — 
nghẻ nghiệp. Vì vậy, tính đa dạng của chương trình giáo dục là cái có 
vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. 

Tát cả những đẻ xuất nếu trên là rất cân được nghiên cứu kĩ lưỡng 
cũ từ quan điểm lí luận và thực tiễn để có thể giúp cho việc xây dựng 
chương trình giáo dục (bao nhiều cho nhàn văn, bao nhiêu cho nghề 
nghiệp. học các món cơ bản, các môn chính trị đến chừng nào thì vừa 
trong trường đại học...). đôi mới phương pháp đạy học (nên dạy như 
thế nào. học như thế nào cho tốt với hướng nhân văn, hướng nghề 
nghiệp) và xây dựng đội ngũ nhà giáo. 
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__ TỪHỘI TRUYỀN BÁ HỌC CHỮ QUỐ0 NGỮ ˆ 
ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN GIÁ0 DỤC VIỆT NAM THỂ KỈ XX 


Nguyễn Thìn Xuên' 


1. Giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến năm 1936 


Năm 1930, trong tập KỈ yếu của Nha Học chính Đông Pháp ghi 
rõ: “95% dân chúng Việt Nam không biết một thứ chữ gì”. Trong bức 
thư của Thống sứ Bác Kì gửi Toàn quyền Đông Dương ngày 1-8-1890 
ghi: * Thật không thể nào đề cho người An Nam học lịch sử và đọc 
sách của chúng ta mà không gợi cho họ lòng yêu nước và yêu tự do. 

Đầu thế kỉ XX, các nhà trí thức yêu nước như các ông Trương Vĩnh 
Ký, Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Kế Bính, Nguyên Đô 
Mục, Lương Văn Can, Nguyên Quyền phát động công cuộc cách mạng 
chữ quốc ngữ. Những năm 1900. viết báo. dịch thuật, xuất bản... bằng 
chữ quốc ngữ phố biến đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân lao 
động... nhưng có mấy ai đọc được, hiểu được để mở mang dân trí, để 
hiểu biết mà giác ngộ cách mạng. 

Đến tháng 3-1907, một số các nhà sI phu yêu nước như Lương 
Văn Can, Nguyễn Quyền, Đào Nguyên Phổ, Dương Bá Trạc, Hoàng 
Tăng Bí... đã sáng lập ra một trường tư thục lấy tên là Đông Kinh 
nghĩa thục (ĐKNT) nhằm mở mang dân trí, bồi dưỡng dân khí. Người 
làm đơn gửi Toàn quyền Paul Beau để xin giấy phép mở trường là học 
giả Nguyễn Văn Vĩnh. Để truyền bá tư tưởng học thuật mới, trường 
ĐKNT đã chú trọng dùng chữ quốc ngữ để để thay thế chữ Nho khó 
học. Tuy trường ĐKNT chỉ tồn tại được 9 tháng thì bị thực dân Pháp 
đóng cửa, một số người sáng lập như cụ Lương Văn Can, Nguyên 
Quyền bị bắt, tù đày... nhưng ý nghĩa lịch sử của ĐKNT vẫn để lại 


_ Câu lạc bộ Chiến sĩ diệt dốt và học tập cộng đồng Nguyễn Văn Tố. 
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trong tâm trí đân tộc Việt Nam một nét sâu đậm, đặc biệt là việc đề 
cao Việt ngữ, coi như then chót của “đớn mình tán học sách ` Tuy 
vậy cũng phải đên năm 1915, vua Duy Tàn mới ra chỉ dụ bãi bỏ các 
khoa thí (Hương, Hội, Đình) ở Bác Kì: năm 1918, vua Khải Định ra 
chị dụ bãi bỏ các khoa thí này ở Trung Kì và đến năm 1919 bãi bỏ 
hoàn toàn các trường dạy chữ Nho, thay thể bàng hệ thống trường 
Pháp- Việt. Ngày 18-9-1924. Toàn quyền Đông Dương Merlin kí quyết 
định đưa chữ quốc ngữ vào dạy 3 năm đầu cấp tiểu học. 

Chữ quốc ngữ trở thành chữ viết chính thống của quốc gia Việt 
Nam - đó là thứ chữ để học. dẻ đọc, vừa tiện bộc lộ, vừa chuẩn xác 
nhưng thực dân Pháp, để thực hiện chính sách ngu dân đã hạn chế việc 
mở trường, chủ yếu chi là bậc sơ học để đào tạo tay sai thành người 
phục tùng, đạt những quy định phiên phức, ngăn cản việc mở trường tư 
(lớp học từ 5 người trở lên phải có phép của chính quyền thực dán, lớp 
mở không có phép bị coi là có ý đồ chống đối, xúi giục làm loạn... ). 
Cho nên *ở Bắc Kì và Trung Kì còn ít người biết chữ quốc ngữ lắm” 
(F.H.SCHEIDER - Đại Nam dồng văn nhật báo - T2-1907). Bởi vậy 
trong Bản án chế độ thực dán Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã ghi: `... làm 
cho dân ngu đi để dễ trị, đó là chính sách ngu dân mà các nhà cầm 
quyền ở các thuộc địa của chúng ta ưa dùng nhất...” và ở Việt Nam: 
`.., cứ ] 000 làng, có đến I 500 đại lí bán lẻ rượu và thuốc phiên thì 
chỉ có vẻn vẹn l0 trường học”. 

Đến năm 1930, trong lời kêu gọi nhân dân ngày thành lập Đảng 
3-2, đồng chí Nguyễn Ái Quốc nêu khẩu hiệu “thực hành giáo dục toàn 
dân”. Trong phong trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), 
phong trào học chữ quốc ngữ bùng cao trong các vùng Xô viết để 
chống lại nạn thất học gản liền với nhiệm vụ tuyên truyền cách mạn. 
Công nhân, nông đân thấy rõ sự cần thiết phải học, phải có tri thức để 
làm cách mạng, cố gáng học tập với ý chí đấu tranh giải phóng. Thanh 
niên đã mở nhiều lớp học chữ quốc ngữ cho nhân dân lao động và 
thanh niên. Trong thời gian từ 1926 đến 1935, dù bị thực dân Pháp và 
chế độ phong kiến bù nhìn kiểm tra, theo đõi gắt gao, việc mở lớp dạy 
chữ vẫn diễn ra lẻ tẻ ở một số cơ sở, địa phương, với hoạt động của các 
hội viên của Thanh niên cách mạng đồng chí hội và của một số đảng 
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viên. Cũng xuất hiện những nhóm, những cá nhân tự tố chức học chữ 
(uc ngừ, cũng có những thanh niên trí thức mở lớp hợp pháp dạy chữ 
cho những nhóm lao động nghèo túng. 


2. Công cuộc chóng nạn thất học 1936-1945 


Đến năm 1937, báo chí tiến bộ bảng tiếng Việt và tiếng Pháp đã 
nhiều lần néu lên sư cần thiết phải lập một hội chống mù chữ vừa là để 
mang ánh sáng văn hoá vừa là để vận động giác ngộ quần chúng lao 
động. Trong những năm 1936-1938, trong tình hình chính trị thuận lợi. 
Mặt trận bình dân Pháp lên nắm chính quyền ở Pháp. Đảng ta có nhiều 
điều kiện hoạt động công khai một phần, nên đã cho xuất bản nhiều 
sách. báo. Do 95%. đân số mù chữ nên dân ta không có điều kiện đọc 
sách, báo, việc tuyên truyền cách mạng không phát huy được hết tác 
dụng. Vì vậy, theo để nghị của đồng chí Trường Chinh, xứ uỷ Bác Kì 
quyết định thành lập một tõ chức công khai chống nạn thất học. Thực 
hiện chủ trương đó của Đảng, các đồng chí Trần Huy Liệu, chủ bút 
báo 7 ức cùng hai ông Đăng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp, những 
giáo sư đã nối tiếng thời ấy, qua ông Phan Thanh, nhà giáo, một nhà trí 
thức tài năng trẻ yêu nước, có tài hùng biện. được nhiều người biết 
tiếng. mến mộ. đồng thời đặc cử dân biểu đại diện cho Đảng vào Viện 
Dân biểu Trung Kì khoá HH... đứng ra vận động, mời những nhân sĩ trí 
thức để bàn bạc việc thành lập một tổ chức công khai chống nạn thất 
học, nâng cao dân trí để nhanh chóng dạy được ho nhiều người biết 
đọc, biết viết chữ quốc ngữ mới mong tài liệu của Đảng được phổ biến 
rộng rãi tới quần chúng nhân dân. Buổi gặp mặt đầu tiên của các nhân 
sĩ trí thức được tố chức tại nhà ôöng Phan Thanh. Trong phiên họp đầu 
tiền và nhiều phiên họp sau đó, các vị đã bàn về tên hội (lúc đâu dự 
kiên là "Liên đoàn chống thất học”). dự thảo bản điều lệ hội và cử ra 
một ban trị sự lãm thời để xin phép chính quyền đỏ hộ Pháp cho thành 
lặp hội. Hội nghị đi tới việc cử cụ Nguyễn Văn Tố - nhà học giả uyên 
bác, Hội trường Hội Trí Trí làm Hội trưởng Hội Truyền bá học chữ 
quốc ngữ (thêm chữ học để dễ được bọn thống trị chấp nhận). Sau này 
gọi tát là Hội Truyền bá quốc ngữ, cử cụ Bùi Kí làm Phó Hội trường, 
IPhan Thanh làm Tổng Thư kí Hội, Quản Xuân Nam - Phó Tổng Thư 
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kí. Đảng Thai Mai - Thủ quỹ. Võ Nguyên Giáp - Trường bàn dạy 
học... Ông Phan Thanh đã viết nhiều bài đăng báo, phát thanh, tổ chức 
các buổi điện thuyết để chuẩn bị dư luận rộng rãi, tăng thêm sức mạnh 
quản chúng cho việc thành lập hội. 

Tối ngày 25-5-1938. một cuộc diễn thuyết lớn nhất cổ động cho 
Hội đã được tổ chức rất trọng thể tại hội quán C.S.A (Hội quán thể 
thao An Nam) ở phố Charles Coullier (nay là sân quần vợt Khúc Hạo). 
Muôn chính phủ thực dân khỏi nghỉ kị. Ban tổ chức đã mời Vinay. 
đồng lí văn phòng phủ Thống sứ: đại diện Thống sứ Châtel, tổng đốc 
Hoàng Trọng Phu, Tổng đốc Vị Văn Định và nhiều Tổng đốc. quan 
chức khác. Mới vào khoảng 8h30 (cuộc họp bất đầu vào 9h tối) trên 
sản quần vợt C.S,A và các ngủ đường đến Hội quán phố Charles 
Coullier đã đông nghịt những người. Dưới hàng chục ngọn đèn, mấy 
trăm nến, sân quản vợt Hội C.S,A đông đặc những người. Số người 
đông quá nên đứng một sân không đủ, phải tràn cả sang sân phía ngoài 
và bãi có. “Đứng trên gác Hói quán €C.S.A, ta có cảm tưởng như đứng 
trước một cái rừng người” (Trung Bäc tản văn - ngày 28-5-1938). Ông 
Nguyễn Văn Tố, Hội trường TBỌN (làm việc ở trường Bác Cổ) nói 
trước (bảng tiếng Pháp) vẻ lịch sử sơ lược của chữ quốc ngữ, sự tiện lợi 
của nó, ý định đem nó truyền bá vào quần chúng hương thôn, ông giới 
thiệu các diễn giả rồi hô hào: 

"Chúng tôi cảm ơn các ngài, các bạn đã tới đông như vậy tỏ thiện 
cảm đổi với Hội mới. Giúp Hội, các bạn sẽ tỏ rắng, liên hiệp vì một 
tấm tình chung đối với sự hiểu biết và sự hành động, các bạn là một 
đội binh, một đội chiến sĩ tranh đấu cho công cuộc hay ho ý nghĩa... 
Cúc bạn nên đêm lại cho chúng tôi ít phản yêu chuộng lí tưởng, ít phần 
lực lượng tre trung, ít phản dũng cảm làm việc hay, các bạn đem lại 
cho chúng tôi sự nhiệt tâm của những người quên mình vì công việc 
đương theo đuổi... `. 

Đến ông Phan Thanh, cũng nói tiếng Pháp, về mục đích và 
phương pháp hành động của Hội. Nhưng trước hết, ông nói cái tình 
trạng khôn nạn của sự học ở nước ta, cái tỉ số ngu đần đáng sợ, cái 
khốc hại của nạn thất học. Theo đó ta phải nhận rằng “bây giờ cần kíp 
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lắm rồi. chúng ta cần tổ chức một liên đoàn to rộng để chống lại cái 
đại hoạ kia: sự đốt của đân chúng. Vì tối đại đa số không thể đi đến 
trường mà học được. trường học cần phải đi tới họ. Trường học phải 
tăng gia, phải thâm nhập vào các thôn, xóm và các khu thợ thuyền. 
Trường học phải đem vào các túp lều tranh, các xưởng máy một chút 
ánh sáng hiện giờ là độc quyền của thiểu số. Quần chúng lao khổ đau 
thương có quyền hưởng ánh sáng ấy...”. Ông nói qua các công cuộc 
chống nạn thất học từ trước, bị cô độc rồi dần dần thất bại. Bây giờ 
Hội TBQN cố mở trường và giữ cho nó vững, nó sống, chương trình 
phải thích hợp với các xứ, các miền... Sau nữa cần thư viện, diễn 
thuyết, đàm thoại. Kết luận ông nói rằng: “Công cuộc to tát lắm, 
nhưng chúng tôi nhìn bảng con mất lạc quan. tin chác rảng không phải 
riêng chúng tôi theo đuổi nó... ”. 

Kế tiếp. bà Vũ Ngọc Phan lên diễn đàn nói về phân chị em phụ nữ 
trong công cuộc chống nạn thất học. Bà cất lời nói rõ cái tình trạng 
đáng buồn của phụ nữ không có phương pháp mở mang trí não, lại còn 
bị những người phản đối việc giáo dục phụ nữ ngăn cản không cho 
học. Nhưng lẽ phải bao giờ cũng tháng, ngày nay phụ nữ các nước 
Anh. MI, Pháp, nhất là Nga đã tiến. 

Phụ nữ Việt Nam, trừ những người trong giai cấp thật phong lưu, 
đại đa số thất học “đang cần người hướng dẫn! Chúng ta được cái may 
hơn chị em bình dân; vậy truyền bá nên phổ thông giáo dục cho chị 
em được cao hơn là nghĩa vụ của chúng ta đó”. Bà nói đến công cuộc 
chống thất học của nhiều nước đã treo cao gương: Pháp và Nga. Quay 
về nước nhà. bà nói sự cần thiết chống thất học, sự hợp thời của Hội 
TBỌQN. Bà Vũ Ngọc Phan, với bài diễn văn tiếng Nam, vạch rõ sự thật, 
được hoan nghênh nhiệt liệt. 

Cuối cùng, ông Trần Văn Giáp “'nhắc qua lại mục đích và chương 
trình của Hội Truyền bá học quốc ngữ”. Chú ý là chương trình của Hội 
đo ông Giáp nói rõ được hoan nghênh: 

Lập các lớp dạy học cho tất cả mọi người mà không lấy tiên. 

Lầm sách ¡in cho học trò cũng không lấy tiền. 

Ông kết luận “mục đích và chương trình của Hội chúng ta tuy tóm 
lại chỉ có mấy điều nhưng công việc to tát lắm, tốn kém lắm và lại cần 
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kíp nữa. Nào dạy học các nơi. nào in sách biếu không. Những công 
việc ấy trông vào đầu? Xin anh em mỗi người một tay, mỗi người hì 
sinh một chút, Đó là nghĩa vụ chúng của mọi người, việc công ích này 
thật không nên trì hoãn, xin anh em kíp hưởng ứng để chúng ta chóng 
cùng nhau làm việc. Làm việc cho quốc dân tránh khỏi sự không biết 
quốc ngữ” (Trích báo 7 tức số 9 ra ngày 4-LL tháng 6-1938). 

Buối diễn thuyết lớn cö động cho việc thành lập Hội đạt kết quả 
tốt đẹp. "Chữ quốc ngữ cho tất cả mọi người” (Le Quốc ngữ pour tour) 
trở thành mộit yêu cầu chính đáng của quần chúng nhân dân. 

Do sức ép đó, ngày 29-7-1938, Thống sứ Bác Kì buộc phải công 
nhận sự hợp pháp của Hội. Tuy nhiên, Hội TBỌN lấy ngày 25-5-1938 
làm ngày thành lập chính thức. Ngày 9-9-1938, Hội khai giảng khoá 
học đầu tiên ở hai khu trường Trí Tri và Thăng Long. Thể là mục đích 
của Hội: Dạy cho đồng bào Việt Nam biết đọc, biết viết tiếng của 
mình để tiếp thu được những điều thường thức cần dùng cho sự sinh 
hoạt hàng ngày, giúp cho mọi người viết chữ giống nhau. 

Tuy buộc lòng phải công nhận thành lập Hội nhưng bọn cảm 
quyền Pháp không ngớt gây nén những khó khăn, trở ngại triền miên 
nhàm hạn chế kết quả hoạt động của Hội. Chúng đã xảo quyệt ra mật 
lệnh cho bọn quan lại đầu tỉnh tìm mọi cớ trì hoãn việc xin mở lớp của 
Hội, sợ Đảng viên của Đảng đi vào để hoạt động cách mạng, mặt khác 
dung túng cho một số lưu manh, côn đỏ thường đến các lớp học quấy 
phá như đứng ngoài ném đá vào lớp, trêu ghẹo chị em phụ nữ đến lớp 
học, gây mất trật tự, gây xích mích, ấu đả nhau sau buổi học. Chúng 
càng tìm cách phá phong trao quyết liệt hơn, cho mật thám và tay sai 
trà trộn vào các lớp học, ban dạy học để do thám. Nhớ lại thời kì ấy, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên là người sáng lập ra Hội TBỌN 
đã nói: "Học chữ quốc ngữ cũng bị cảm”, răng: ”... đi học chữ quốc 
ngữ là đi làm cách mạng”. Mặc dù vậy, các lớp học xoá mù chữ vẫn nở 
rộ và dấy lên được sức mạnh mới, chất lượng mới. Nghị quyết Hội 
nghị BCH Đảng bộ Bác Kì tháng 8-1938, đoạn nói vẻ truyền bá quốc 
ngữ có viết: "Đối với cuộc vận động chống nạn mù chữ, giao thiệp 
rộng rãi với các nhà trí thức và tai mát, để nghị lập chỉ nhánh của Hội 
TBỌN, cõ động hội viên, mượn đình chùa, trường học... Thật là một 
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công cuộc phát triển văn hóa quan trọng nên thực hành đúng như bản 
Điều lệ dự định của Hội, ... đừng làm gì lố bịch để nhà cầm quyền có 
thể can thiệp làm khó khăn cho Hội”. 


3. Sự phát triển của Hội 


Từ tháng 8-1938 đến tháng 9-1940. hoạt động của Hội TBQN vẫn 
còn bị hạn chế trong phạm vi hẹp - chủ yếu làm công tác tuyên truyền, 
vận động - xây dựng quỹ Hội (thu tiền hội viên, quyên góp các nhà 
"hàng tâm, hàng sản”, chiếu phim, diễn kịch, bán vé), biên soạn sách 
giáo khoa, huấn luyện giáo viên, mở lớp sau hai năm tổ chức được 4 
khoá học, bước đầu gây ảnh hưởng tốt trong nhân dân. 

Từ 1-6-1940-7-1944 ở miền Bắc, Hội đã mở được 820 lớp học, có 
2 908 giáo viên, 41 118 học viên, tính đến tháng 9-1944, số học viên 
thoát nạn mù chữ là 9 458 người. Tại miền Trung, Hội TBỌN chính 
thức thành lập ngày 5-1-1939 nhưng vì thường xuyên bị nhà cầm 
quyền thực dân và tay sai gây khó khăn, cho nên suốt từ năm 1939 đến 
1942, Hội hoạt động không được bao nhiêu. Từ cuối năm 1943, phong 
trào truyền bá học chữ quốc ngữ ở miền Trung mới bắt đầu phát triển. 
Vào thời kì này, ngoài chi hội Thừa Thiên, Hội TBỌN Trung Kì đã 
thành lập được chi hội ở các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình 
Định, Khánh Hoà, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đà Nắng, Thuận An, Đà 
Lạt. Tính đến tháng 9-1944, số học viên được thoát nạn mù chữ là 
9 458 người. 

Tại miền Nam, Hội TBQN chưa được chính thức thành lập, nhưng 
thực tế, các lớp học dạy chữ cho đồng bào thất học, mù chữ vẫn được 
một sö sinh viên, học sinh trung học tiến bộ mở lớp học. 

Đến tháng 3-1944. theo gợi ý của Kì bộ Việt Minh, chớp lầy thời 
cơ trước diện biến tình hình thế giới trong nước và ảnh hưởng của Đại 
hội TBQN Bác Kì, Trung Kì, việc thành lập Hội TBQN ở Nam Kì trở 
thành cấp thiết. Khó có thể xin phép thống đốc Nam Kì cho thành lập 
vì Nam Kì thuộc chế độ trực trị nên ngày 5-11-1944, Hội tổ chức ra 
mắt đồng bào vùng Sài Gòn - Chợ Lớn. Đốc lí thành phố đến dự “tỏ vẻ 
tán thành” nên ngày 5-II-I944 ấy được coi như ngày thành lập Hội 
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TRỌN Nam Ki và có cát tên mới là Họi TBOQN Nam Việt. Nhìn chung. 
Hỏi TRỌN Nam Kt xuất hiện muộn, số lượng chưa đạt được là báo 
nhưng có tác dụng tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất 
là thanh niên, trí thức tham gia, góp phần động viên được lòng yêu 
nước và tĩnh thân hàng say hoạt động cách mạng từ khi thành lập cho 
đến suốt thời kì Mỹ - ngụy. Và sau nøày miền Nam hoàn toàn giải 
phóng (30-4-1975), Hội TBỌN Nam Kì sáp nhập vào ngành BDHV 
Sài Gòn - Gia Định. 


4. Chương trình hoạt đọng của Hội 


- Mơ lớp dạy học 

+ Lớp học bậc sơ đăng. luyện cho học viên đọc. viết chữ quốc ngữ 
và làm được hai phép tính còng. trừ. 

+ Lớp học bậc cao đảng, luyện cho học viên đọc, viết thông chữ 
quốc ngữ và đạy thêm ít điều thường thức và bốn phép tính. 

Để việc xoá mù chữ bên vững và mau chóng, Hội yêu cầu những 
người đã được Hội dạy cho biết chữ phải cố găng dạy lại cho một số 
người thất học chung quanh mình. 

- Fõ chức các cuộc điền thuyết nhằm giảng dạy, phố biến những 
dẻ tường thức cho đông bào 

- Xuất bản sách nhằm bố sung việc học ở lớp. Hội chủ trương biên 
soạn và xuất bản loại sách thường thức phố thông về sử kí, địa lí. vẻ 
sinh, khoa học... để phố biến rộng rãi trong nhân dân. 

- Lạp thựt viện bình dạn, gốm hat loại: 

+ Thư viện mở ở những nơi nhất định, vừa cho mượn sách, vừa tổ 
chức đọc sách tại chô. 

+ Thư viện luân chuyển. lưu động. 

Chương trình hành động của Hội rất phong phú và phạm vi hoạt 
động của Hội rất rộng. Song, ban đầu hội tập trung vào việc mở lớp ở 
Hà Nội và các tỉnh lị để làm căn cứ lan dần về các phủ, huyện lị rồi 
đén các làng, xóm... 
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Bảy nam hoạt động của Hội (từ 1938 đến 1945) có thê chia ra làm 
bà thời Kì: 

Thời kì thứ nhất. từ tháng 3-1938 đến tháng 9-1940. hoạt động 
của Hội bị hạn chế trong phạm vị hẹp. Sau ngày Hội được chính thức 
thành lập. trong phiên họp đầu tiên, Ban trị sự đã nhận định: phải tập 
trung vào việc mở những lớp học đầu tiên, càng sớm càng tốt. Sau đó, 
Hội tập trung tiến hành tuyên truyền, vận động, mời trong từng giới 
những người tích cực, chú yêu là học sinh, sinh viên, cộng tác cùng 
Ban dạy học tiến hành một số hoạt động như: 

- Tất cả các khu phố. trường học, cơ quan... mời người vào Hội Tư 
thục Thăng Long ở phố Ngõ Trạm và Hội quán Trí Tri ở phường Hàng 
Quạt (còn gọi là phố Hàng Đàn): 

Cách dạy mới làm cho người học vui, dễ nhớ, nhớ lâu. Theo 
phương pháp này, để học viết được chữ quốc ngữ. người học chỉ cân 
học trong 80 giờ. Nếu môi ngày học bốn giờ thì chỉ cân hai mươi ngày 
là qua được "cửa ải” mù chữ. Song, người học hầu hết là người lao 
động vất vả nên mỗi ngày chỉ có thể học trong một tiếng rưỡi đến hai 
tiếng đồng hồ và không đi học được liên tục nên Hội quy định môi 
khoá học từ ba đến bốn tháng. 

Ban dạy học lần đầu ngày 19-8-1938 nghe ông Hoàng Xuân Hãn 
trình bày phương pháp dạy vỡ lòng và hướng dân cách dử dụng cuôn 
Ván quốc ngữ. Sau đó, Ban dạy học tổ chức họp giáo viên để bồi 
dưỡng vẻ phương pháp và cách thức giảng dạy cho thuần thục trước 
khi dạy học. 

Thời kì thứ hai, từ tháng 10-1940 đến tháng 7-1944, hoạt động 
của Hội lan ra một số tỉnh. Tới khoảng giữa khoá V, tháng 11-1940, 
Hội mở thêm được khu Công ích ở Bạch Mai, khu Đào Thành ở Yên 
Phụ. khu Đồng Quan ở ấp Thái Hà, khu Văn Đang ở Cầu Giấy, rồi lan 
dân ra các làng: Khương Thượng, Khương Hạ, Kim Hạ. Kim Lũ, Yên 
Thái, Thụy Khê, Cổ Nhuế... 

Từ năm 1942, Hội ráo riết vận động lập chỉ hội ở các tính, tạo cơ 
sở phát triển các lớp truyền bá học quốc ngữ ở nông thôn. Một mặt. 
Hội trực tiếp đặt vấn đẻ với nhà trường đương cục ở từng tỉnh: mặt 


390 


khác. Họi nhờ hỏi viên có chân trong Hội đồng kinh tế lí tài Đồng 
[ương đưa ra trước Hội đồng này kiến nghị phát triển truyền bá học 
quC ngữ trong toàn quốc, 

Trước yếu sách gất gao đó, bạn đâu nhà câm quyền thực đần kiểm 
cớ từ chối. Nhưng cuối cùng văn phải chấp nhận để Hội truyền bá học 
quốc ngữ Bác Kì lập chỉ nhánh ở một số tỉnh và tám trường ở các làng 
thuộc Hà Đồng, Sơn Tây, Bác Ninh, Hưng Yên ngay trước khi các tỉnh 
này lập được chỉ hội. 

Thời kì thứ bạ, từ tháng 1-1944 đến tháng 8-1945. Năm 1944, thể 
giới có nhiều chuyển biến lớn mang tính quyết định. Tháng 9-1944, 
Hồng quân Liên Xô vẻ căn bản đã đánh bại phát xít Hítle. Chính phủ 
bù nhìn Pêtanh ở Pháp sụp đó. Đếm 9-3- 945, phát xít Nhật vào Đông 
Dương đảo chính lật đổ Pháp. Năm chắc diễn biến tình hình quốc tế và 
trong nước, Đảng đã có chủ trương kịp thời chỉ đạo phong trào cách 
mạng phát triển säu rộng trong nhân dân. 

Hội truyền bá học quốc ngữ Nam Kì chớp thời cơ mở rộng 
phong trào. Một mặt, Hội mở thêm trường lớp ở nông thôn, mặt 
khác, tăng cường việc liên hệ với các tỉnh, lập thêm các chi nhánh 
mới. đây mạnh công cuộc chôỏng nạn thất học, phục vụ sự nghiệp 
cách mạng đặc lực hơn. 

Hội đã triển khai được một số công việc như tổ chức một số buổi 
biểu diễn văn nghệ, chiếu phim, nói chuyện nhằm cổ động cho công 
việc của Hội. Cùng với công tác tuyên truyền cổ động là đào luyện đội 
ngũ giáo viên và chuân bị cơ sử vật chất che các lớp học. Cho tới cuối 
nam 19344, Hội đã mở được các lớp học ở năm khu vực thuộc Sài Gòn - 
Chợ Lớn. 

Cũng thời gian này, nhiều chỉ nhánh được thành lập ở các tính 
Căn Thơ, Bến Tre, Mi Tho. Long Xuyên, Sa Đéc, Biên Hoà... ở nhiều 
địa phương, cơ sở của Hội đã có tới cấp quận: Thủ Dâu Một có Lái 
Thiệu, Đầu Tiếng, Bến Cát: Biên Hoà có DĨ An: Chợ Lớn có Cần 
Đước. Cân Guộc; Gia Định có Gò Dưa, Gò Vấp, Thủ Đức, Sa Đéc có 
Cao Lãnh, Châu Thành. Học viên của Hội, ngoài người Kinh, còn có 
người thuộc các dân tộc khác. 
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Š. Nguyên nhàn thành công và những kinh nghiệm quý 


Một là. dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
chúng ta đã đưa ra chủ trương truyền bá quốc ngữ hợp lòng người. 
khơi đây truyền thống hiểu học. đáp ứng nhu cầu của đồng đảo nhân 
dân. Suót từ năm 1930 đến năm 1938, nhiều cán bộ. đúng viên đã trực 
tiếp hoặc gián tiếp xây dựng ở nhiều nơi. trong phạm ví cả nước, 
những lớp học cho người lao động. có nơi thu hút hàng tram người tới 
học. Những lớp học đó đã có tác dụng “gây men” trong quân chúng. là 
"mảm móng”, “tiền thản” của các lớp truyền bá học quốc ngữ từ năm 
|938 vẻ sau. Từ sau Cách mạng thắng Tám, phong trào do Nhà nước 
quản lí ngày càng lớn để chống nạn thất học trong hệ thông giáo dục 
quốc dân của Nhà nước Việt Nam Dán chủ Cộng hoà. 

Hai là, hình thành được một đội ngũ trí thức yêu nước tiến bộ. có 
uy tín trong xã hội đương thời, một lòng một dạ cổng hiển cho sự 
nghiệp chống nạn thât học. Đặc biệt, xây dựng được đội ngũ nòng cốt 
của Hôi là lớp thanh niên. Hoạt động truyền bá học quốc ngữ đem lại 
cho họ một lí tưởng trong sáng, cao quý trong việc “chỏng giặc dôU, 
nâng cao dân trí. góp phân cải tạo xã hội, giúp họ tự nguyện dành tâm 
trí, công sức và thì giờ cho sự nghiệp chung. Họ hoạt động với tình 
thần “Hi sinh. Kiên quyết, Kí luật, Thân ái”, tất cả vì đồng bào thất 
học, vì tương lai dân tộc. Chính họ đã trở thành những chiến sĩ hãng 
hái nhất trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Ba là, khoảng từ năm 1939 đến năm 1945, trong tiến trình cách 
mạng dân tộc dân chủ. Hội truyền bá học quốc ngữ đã huy động được 
sâu rộng tình thần và lực lượng vì nước, vì dân trong các tầng lớp nhân 
dãn, Hội có chủ trương đúng đán trong việc phân loại hội viên (danh 
dư. vĩnh viên, tán trợ, hoạt động, tham dự...) để thu hút được mọi người 
trong các tầng lớp xã hội đương thời, tuỳ sức tuỳ tài tham gia các hoạt 
động của Hội. Hội còn biết cách hướng dàn hội viên vào các hoạt động 
phù hợp với khả năng của họ trong các tố chức của Hội theo ngành, 
theo giới: Tiểu ban sinh viên, học sinh: Tiểu bạn phụ nữ: Tiểu ban 
công chức; Tiểu ban thương mại, kĩ thuật... Dựa vào tổ chức của mình. 
các Tiểu ban tuyên truyền vận động thành viên trong giới mình gia 
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nhập Hội. giúp đỡ Hội thông qua những hoạt động phù hợp. người 
øiúp của, kẻ giúp công với ý thức `lá lành đùm lá rách” trong tình 
nghra đồng bào. 

Trong suốt 7 năm tốn tại (25-5-1938 đến 15-8-1945), Hội TBỌN 
cả ba kì đã xoá nạn mù chữ cho hơn 7 vạn người biết đọc. biết viết, 
biết tính toán. Con số đó chưa nhiều so với hàng triệu đồng bào ta còn 
mù chữ, còn xa với lòng mong mỏi của Hội, của cách mạng nhưng ảnh 
hưởng của phong trào truyền bá học chữ quốc ngữ rất sâu rộng trong 
nhân dân cả nước. Phong trào ấy phát triển mạnh mẽ, đã tạo được 
nhiều cán bộ trung kiên. có kinh nghiệm về chống nạn thất học, đã cung 
cấp cho cách mạng một số cán bộ và chiến sĩ được rèn luyện trở thành 
những cán bộ quản lí giáo dục chủ chốt sau này cho BDHV, cho ngành 
giáo dục, cho bộ máy chính quyền mới. Trong quá trình hoạt động 7 
năm của mình, Hội TBỌN đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm vô cùng 
quý giá không chỉ trong lĩnh vực truyền bá học chữ quốc ngữ, mà còn 
sang cả các lĩnh vực khác của xã hội. Đúng là vườn ươm quý cho bình 
dân học vụ - bổ túc văn hoá - giáo dục thường xuyên sau này. 

Nhìn tổng quát lại công cuộc truyền bá học quốc ngữ, dạy chữ và 
mở mang dân trí đến thể hệ chúng ta ngày nay, ta thấy nổi lên mấy 
khâu chính: 

Trường ĐKNT-TBQN-BDHV-GDTX (ngày nay) - tiếp nối hoặc 
xem vào các khâu chính ấy là những khâu nhỏ coi như giáo dục bổ trợ 
như Hội Trí Tri, các trại hè, các lớp dạy tối của thanh niên, các buổi 
nói chuyện của Tổng Hội Sinh viên, Hội Hướng đạo, các lớp “Bình 
dân học hội” do báo Sẻi Œỏn mở ra vào những năm 1943-1944... Tất 
cả hình thành một dây chuyền chống mù chữ bảng chữ quốc ngữ vẫn 
vận động liên hoàn, trải ra suốt bẻ rộng của cả đất nước và xuyên suốt 
cả thẻ kỉ XX. 

Hiện nay, giữa lúc đâu đâu cũng nói chuyện công nghệ cao, nền 
kinh tế tri thức, sản phẩm kĩ thuật số thì trước mất ta “giặc đốt” (lời 
Bác Hồ) vẫn còn đó. Hàng triệu con người thuộc mọi lứa tuổi vẫn còn 
mù chữ và tái mù chữ. Vậy ta phải làm gì? 
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lang 
Lời giới thiệu - GS. Định Xuân Lâm 5 
100 năm Đông Kinh nghĩa thục và công cuộc cải cách giáo dục 
ở Việt Nam hiện nay - GS.TS. Nguyễn Văn Khánh 8 


Phần thứ nhất 
ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC VÀ NHỮNG CẢI CÁCH GIÁO DỤC TRONG LỊCH Sƒ 
- Nhin lại hai cuộc cải cách giáo dục (1906 và 1917) ở Việt Nam đầu thế kỉ XX 
- TS. Phan Trọng Báu 
- Tiếng trống cải cách giáo dục điểm từ phong trào Đông Kinh nghĩa thục 
còn vang vọng - PGS.TS. Lê Thanh Bình 
- Chữ quốc ngữ, Đông Kinh nghĩa thục và vấn đề cải cách chữ Việt trong thế kỉ XX 
- TS. Nguyễn Chi Công 
- Vấn đề giáo dục quốc dân trong đường lối duy tân cứu nước 
của Đông Kinh nghĩa thục - Nguyễn Đại Đồng 
- Hồ Chí Minh khởi đầu xây dựng nền giáo dục quốc dân Việt Nam 
- PGS. Lê Mậu Hãn 
- 100 năm nghiên cứu Đông Kinh nghĩa thục ở Việt Nam: kết quả và triển vọng 
- Trương Thị Bích Hạnh 
- Đường lối giáo dục cứu nước của Đông Kinh nghĩa thục - Nguyễn Hải Hoành 
- Quốc dân độc bản của Đông Kinh nghĩa thục, gương chiếu hậu nền khoa cử 
nho học Việt Nam - PGS.TSKH. Nguyễn Hải Kế 
- Tản mạn xung quanh một ngôi trường - GS. Đỉnh Xuân Lâm 
- Về giáo dục lịch sử ở Đông Kinh nghĩa thục - PGS.TS. Nguyễn Đình Lễ 
- Trường Đông Kinh nghĩa thục với vấn đề kinh tế học - ThS. Trần Viết Nghĩa 
- Vài nét về hệ thống giáo dục và khoa cử Việt Nam thời Nguyên 
- PGS.TS. Vũ Văn Quân 
- Tư tưởng canh tân của Nguyễn Thượng Hiền - ThS. Phạm Thị Quỳnh 
- Vài ý kiến sơ lược về tài liệu giáo khoa của Đông Kinh nghĩa thục 
- PGS.TS. Chương Thâu 
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101 
111 
120 
128 


141 
149 


154 


- Văn chương Đông Kinh nghĩa thuc - PGS.TS. Trần Ngọc Vương 

- Đông Kinh nghĩa thục: tiếp cận tử phương diên văn hoá tư tưởng 
- PGS.TS. Phạm Xanh 

- Đông Kinh nghĩa thục - mô hinh trường đa ngành, đa cấp đầu tiên ở Việt Nam 
- PGS.TS. Phạm Xanh và Lê Thị Huyền Trang 

- Vai trỏ, tác động của Đông Kinh nghĩa thục và liên hệ với cuộc cải cách 
giáo dục hiện nay - Nguyễn Hải Trừng 


Phần thứ hai 
CÔNG CUỘC CẢI CÁCH GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 


- Xây dựng mô hinh xã hỏi học tập ở nước ta vả suy nghĩ về bài học 

từ Đông Kinh nghĩa thục - 7S. Nguyễn Như Ất 

- "Đông Kinh nghĩa thục” một trăm năm trước đây và bải học quản lí giáo dục 
cho sự phát triển hiện nay - PGS.TS. Đặng Quốc Bảo 

- Tim hiểu kinh nghiệm cải cách giáo dục ở nước Cộng hoả Nhân dân Trung Hoa 
- TS. Nguyễn Văn Căn 

- Chương trình giáo dục lịch sử ở trường trung học miền Bắc (1945-1975) 

- Nguyễn Anh Dũng 

- Sự hinh thành vả phát triển của nền giáo dục đại học dưới thời Pháp thuộc 

- Lê Văn Giạng 

- Từ tư tưởng duy tân yêu nước của Đông Kinh nghĩa thục đầu thế kỉ XX, nghĩ về 
tư duy đổi mới vì sự nghiệp chấn hưng dân tộc hiện nay 

- TS. Đoàn Minh Huấn và Vũ Thành Lâm 

- Đông Kinh nghĩa thục với việc giáo dục ý thức dân tộc, lòng yêu nước 

- GS.TS. Phan Ngọc Liên 

- Xã hội hoả giáo dục ở Hà Nội từ năm 1990 đến năm 2005 và những bài học 
kinh nghiệm - ThS. Phạm Xuân Tải 

- Ba lần cải cách giáo dục và những bài học rút ra từ đỏ 

- GS.VS. Nguyễn Cảnh Toàn 

- Giáo dục Việt Nam thời kì 1945-1954 - diễn trình, thành tựu và kinh nghiệm 

- PGS.TS. Ngô Đăng Tri 

- Về quan hệ giữa hướng nhân văn và hướng nghề nghiệp của giáo dục đại học 
- GS.TSKH. Đặng Ứng Vận 


- Từ Hội Truyền bá học chữ quốc ngữ đếtr sự phát triển giáo dục Việt Nam thế kỉ XX 


- Nguyễn Thìn Xuân 
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16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điền thoai: (04) 9715011: (04) 9724770; Fax: (04) 971⁄8t9 


Chịu trách nhiệm xuát bạn: 


Ciam đốc: PHÙNG QUỐC BẢO 


Tổng biên tập: NGUYÊN BÁ THÀNH 


Ben tạp: MAI HƯƠNG 


('h¿ ban: 8 HÀ xu 0h j 


Trùnh bày bìa: TỪ DÙUY 











100 NVM ĐỒNG KENH NGHĨA THỤC VÀ CÓNG CUỐC CAI 
CÁCH GIÁO ĐỤC Ở VHVEF NAM HIEN NÀY 





Mã số: 2K - 35 ĐH2008 

In 300 cuốn, khổ 16 x 24cm tại Trung tâm In.và Đo vẽ bản đồ. 
Số xuất bản: 266-2008/CXB/01-44/ĐHQGHN, ngày 28/3/2008 
Quyết định xuất bản số: 35 KH-XH/XB 

In xong nộp lưu chiểu quí III/2008. 


